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LOTT TUA 


Trên một dòng thủy lưu có những sinh mạng tự 
nguyện vật vả trong khổ đau, đắm say trong hạnh 
phúc. Ảo giác làm tê liệt khiến họ không còn phân 
biệt được họ đang ở trong tình trạng nào. Và việc 
ngay trước mắt họ là cấp bách lao mình vào thiên 
đường của vũng mù đen dú. 


Ánh sáng của họ là bóng đêm trập trùng, nụ cười 
của họ là những tầng thanh âm thống thiết, không 
ngày .... và cũng không đêm. Họ sống còn và biến 
mất, rồi lại từ biến mất đến sống còn. Chạnh lòng 
trắc ẩn trời đất chuyển mình, sấm sét xé tan vòm trời 
và họ nhìn thấy mình thật là đáng tội nghiệp. 


Thế rồi họ đìu dắt nhau bước dần ra dòng thủy lưu 
nguy hiểm ấy, nhưng họ đã trở thành những phế 
nhân quái dị, họ gắng gượng chờ tia nắng sớm của 
ngày mới, mắt họ cay xè, toàn thân rát bỏng, sau đó 
... loang chảy, loang chảy rồi bốc hơi. 


Những phân tử lí nhí ấy vun vảy khắp không gian 
bằng mọi hình thức, chúng huân hoà vũ trụ bằng 
chân thật tính của mình: Lạnh và nóng. 


Hành trình của chúng ta đi mênh mông và sâu 
thăm tựa như thế. Giáo từ của Đức Bôn sư vẫn còn 
hàn đậm trên từng trang giấy. Nhưng chúng ta lại ú 
thật kín, cất thật cao rồi lãng quên, trong khi chúng 
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ta cứ mãi rên xiết than vãn tìm cầu phương giải thoát 
khổ đau. 


Ngay bên cạnh ta đó ! Đủ duyên, hữu phước biết 
bao lời dạy dỗ của Đấng cha lành. Chúng ta hãy lật ra 
và suy gám tìm cho mình một phương thuốc hồi sinh. 


Chúng tôi trang trọng gởi đến quý vị bộ VỊ TRÍ 
quyển 1 của Ngài Saddhamma đoptika đã biên soạn 
bằng cả tấm lòng từ mãn chia xẻ cho chúng ta vốn 
sống còn thật đúng nghĩa như thật này. 

Mong rằng với thiện duyên, thiện nghiệp mà quý 
vị tích lũy, sẽ là ngọn đèn soi sáng lối đi mà quý vị 
đang thiết tha và rất thiết tha tìm kiếm. 

Do phước báu biên dịch này, xin hồi hướng đến 
các bậc thầy tổ hữu ân đã quá vãng. 

Thầy Tế độ Nhiêu Nhan (cố Đại trưởng lão Phạm 
Kim - Brahmasuvanno). 

Ngài cố Đại trưởng lão Hộ Tông. 

Ngài cố Đại trưởng lão Tinh Sự. 

Ngài cố Đại trưởng lão Giới Nghiêm. 

Ngài cố Đại trưởng lão Bửu Hạnh. 

Ngài cố Đại trưởng lão Giới Hương. 

Ngài cố Đại trưởng lão Pháp Minh. 


Cùng các thân bằng quyến thuộc trong các đời quá 
khứ cho đến đời nay. Nhất là song thân Huỳnh Văn 
Tư và Nguyễn Kim Thị Huệ, cầu xin cho tất cả đều 
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thọ lãnh quả phước để hằng được sự tấn hoá, an vui 
lâu dài. 

Và cũng với thiện sự nhỏ nhoi này xin cho tôi 
trong vòng luân hồi luôn được độc lập, có chánh kiến 
và không bao giờ bị lệ thuộc vào một ai cả. Một khi 
tôi đã kiến tạo thiện sự thì không có một tác nhân 
nào có thể làm trở ngại hoặc rơi vào những trường 
hợp nguy biến khốn cùng khiến cho tôi phải thối 
chuyển thiện pháp. 

Khi được nghe và biết đến Chánh pháp xin cho tôi 
thông suốt nhanh chóng để làm duyên sớm chấm dứt 
sinh hữu trong thời Đức Phật vị lai. 


Cờ khu hải Minh. 
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KỆ LỄ BÁI TAM BẢO 


Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammasambuddhassa 


Antam jatjaradIinam, akasi dupaduttamo. 


Anekussahacittena, assasentam namamiham. 


Đức Phật tốt thượng giữa các loài hai chân. Với 
sự tĩnh cần đứng mãnh. Ngài đã diệt khổ sinh, già ... 
Con xin thành kính dành lê Ngài. 


Nudeti ragacittäni, nudäpeti param janam 


Nuna attham manussanam, nusasantam 
namämiham. 


Đức Phật là bậc đạo sư, uới tâm từ mẫn Ngài 
hướng dân nhân loại thực hành đoạn tận tham át. 
Con xin thành kính dành lê Ngài. 


Vantaragam vantadosam, 
vantamohamvantapapam. 


Vantabala micchadinnam, vantatantam 
namamiham. 
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Giáo pháp nào đoạn tuyêt tham, sân, si. Sát trừ 
tà kiến cùng ác bất thiện. Con xin thành kính dành lê 
Giáo pháp ấu. 


Taresi sabbasattanam, tāresi oramatiram 


Tarentam mokkhasamsaäaram, tarentantam 
namamiham. 


Chúng sinh nương vào Giáo pháp nào để uượt 
qua bốn bộc lưu, thoát khói bờ mê đến bến giác. 
Triệt tiêu phiên não và chấm đứt khổ luân hôi chứng 
đạt Nipban. 

Con xin thành kính đảnh lễ Giáo pháp ấu. 


Lito yo sabbadukkhesu, likkhite 
pitakattaye. 


Limpittepi suvannena, likkhantantam 
namamiham. 


Giáo pháp nào được các bậc Giáo thọ sư tiền bối 
ghi chép lạt trong Tam Tạng, giúp chúng sinh thoát 
khỏi đau khổ. Con xin thành kính đảnh lễ Giáo pháp 
ấu. 

Tosento devamanussanam, tosento 
đdhammadesapi. 
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Toseti du{thacittani, tosentantam 
namamiham. 

Chư Tăng nào giúp chư thiên và nhân loại hân 
hoan trong thiện pháp. Thuuết pháp làm cho hủ 
duuệt, phân chấn trong Pháp học, Pháp hành lân 
Pháp thành. 

Khiến người có tâm hạ liệt, tội lỗi trở thành cao 
thượng, có năng lực làm giảm thiểu và đoạn tuuệt 
tôi lỗi. Con xin thành kính danh lê Chư Tăng ấu. 


Sasanam sampaticchannam, sasanantam 
sivam rammam. 


Sasanam anusaseyyam, sasanantam 
namamiham. 


Chư Tăng là bậc hành trì theo lời dạu của Đức 
Phật, là Pháp dẫn dắt chúng sinh đoạn trừ mọi trói 
buộc, tác chứng tối thượng lạc Nípbàn. Bậc truyền 
thừa di sản tối thượng. Con xin thành kính đánh lễ 
các Ngài. 


z 


k 
r 


pr 


—i 


VI DIÊU PHÁP # 


Giải Thích BỘ VỊ TRÍ 
(PATTHANAPAKARANA). 
e> ¿be 


r 


Trong phần đầu của bộ thứ bảy, có những câu hỏi 
về từ Patthanma (Vi trí) như sau: 

1- Hỏi. Vì sao bộ thứ bảy được gọi là Patthana 
(Vi trí)?. 

Đáp. Vì trình bày đến các duyên (paccaya) nhu 
Nhân duuên (hetuppaccaya).. nên được gọi là 
Pattthana (VỊ trí). 

2- Hỏi. Do nhân nào bộ thứ bảy được gọi là 
Patthana (VỊ trí)? 

Đáp. Do phân tích các pháp như Pháp thiện, 
pháp bất thiện, pháp vô ký theo các duyên như: Nhân 
duyên, Cảnh duyên ... nên được gọi là Patthana (VỊ 
trí). 

3- Hỏi. Do ý nghĩa nào, gọi là Pa†t†hana (VỊ trí) ? 

- Do ý nghĩa là “nương theo Toàn giác trí”, nên 
được gọi là Patthana (Vi trí). 

* Hoặc giải đáp ngắn gọn để dễ nhớ là: 

a- Trình bày 24 duyên từ Nhân duyên... Bất ly 
duyên, nên gọi là Pat†thana. 
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b- Phân tích 24 duyên theo pháp thực tính, nên 
gọi là Patthāna. 

c- Diễn đạt nương theo “Toàn giác trí”, nên gọi là 
Patthana. 

Thích giỏi (a). 

Trong bộ Patthāna (VỊ trí), trình bày sự sai biệt 
(nanappakara) về tính chất, phận sự cùng các ý nghĩa 
làm nhân trợ giúp của các duyên. Như trong Sớ giải 
có ghi: 

Kenatthena patthananti? Nanappakarapacca- 
yatthena, pa karohi nanappakarattham dipeti, 
thanasaddo paccayattham: 

“Gọi là Vị trí, do ý nghĩa nào? 

Do trình bày đến các duyên như Nhân duyên ... 
theo các trường hợp sai biệt nên gọi là Vị trí. 

Các duyên này trình bày tính chất theo các trường 
hợp sai biệt, như: Nhân duyên, Cảnh duyên ... Phận 
sự thì trình bày ý nghĩa “ duyên là nhân trợ giúp”. 

Tóm lại: Nanappakarapaccdaœ là “duyên làm 
nhân trợ giúp theo các trường hợp sai biệt”. 

Nghĩa là. Trong mỗi một câu pháp có nhiều 
duyên trợ giúp, mỗi duyên lại có chi pháp khác nhau. 
Do vậy, được gọi là nanappakarapaccava (duyên 
trợ giúp sai biệt). 


Trong Patthanamnlatika có ghi: 
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Tattha ekassapi dhammassa hetu adihi 
anekapaccayabhāvato ekekassa paccayassa 
anekadhammabhāvato ca nānāppakārapaccayatā 
veditabbā: 

“Các bậc trí nên hiểu:Ở đâu, một pháp trợ giúp 
cho nhiều pháp, nhiều pháp trợ giúp cho một pháp, 
nên gọi là “ duyên trợ giúp sai biệt”. 

Nghĩa là. Chỉ một pháp có thể trợ giúp cho nhiều 
pháp: Bằng Nhân duyên cũng có, bằng Cảnh duyên 
cũng có ... Và “trong mỗi duyên có nhiều chi pháp, 
khêng phải chỉ có một chi pháp. 

Như định nghĩa từ Patthana được trình bày theo 
cầu giải: 

Nanappakarani thanani paccaya etthāni: 
Patthaänam (Sattami bahubb1hi samäsaviggaha). 

“ Ở đây, các duuên diễn tiến theo các trường hẹp 
sai biệt, gọi là Vi trí”. 

Tóm lại: “Một pháp có mãnh lực trợ giúp cho 
nhiều pháp. Mỗi duyên có nhiều chi pháp”. 

Như: Hetu hetusampayuttakanam dham- 
manam tam samutthananañca rūpānam 
hetupaccayena paccayo. 

Là câu pháp có manh lực làm duyên trợ giúp cho 
nhiều pháp hơn là một, như: Nhân duyên, Trưởng 
duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Y duyên, 
Quả duyên, Quyền duyên, Đạo duyên, Tương ưng 
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duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu duyên, Bất ly 
duyên. 
Thích giải (b). 

SỞ giải có ghi Aparo nayo, kenatthena 
patthananti?. Vibhajjanatthena: 

“Gol là Vi trí theo cách giải khác như thế nào? Do 
phân tích”. 

Nghĩa là. Do phân tích các pháp như pháp 
thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký... theo Nhân 
duyên, Cảnh duyên ... nên được gọi là Vi trí. 

Bản Só giải có định nghĩa từ Pa‡thana theo ý 
nghĩa này, như sau: 

Kusaladayo đhamma  hetupaccayadivasena 
patthiyanti vibhajjiyanti etthāti: Patthanam 
(trong Adhikaranasadhana kttauiggaha). 

“Đức Thế Tôn phân tích các pháp như pháp thiện 
.. bằng cách phân loại theo Nhân duyên ... Do đó, 
được gọt là Vị trí”. 

Nghĩa là. Bộ VỊ trí phân tích các pháp trong bộ 
Pháp tụ (Dhammasangann) là: 22 Tam đề và 100 Nhị 
đề theo 24 duyên. Tức là phân tích các pháp từ “tam 
đề thiện cho đến nhị đề Vô tranh” theo Nhân duyên, 
Cảnh duyên ... 

Thích giái (c). 

Aparo nayo, kenatthena patthaãnanti? 

Patthitatthena: 
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“Gọi là Vị trí do ý nghĩa khác ra sao? Do Toàn 


Giác trí diễn đạt, nên gọi là Vi trữ”. 

Nghĩa là. Tuy bảy bộ Thắng Pháp từ bộ Pháp Tụ 
cho đến bộ Vi trí, đều do Đấng Toàn Giác thuyết 
giảng. Nhưng sáu bộ đầu lý pháp cùng văn tự chưa 
được thâm sâu quảng đại, viên mãn đối với Toàn 
Giác trí trong việc quán xét. 

Khi bậc Tối thượng Đạo Sư suy xét vê bộ Pháp Tụ, 
bộ Phân Tích, Bộ Nguyên Chất Ngữ, bộ Nhân Chế 
Định, bộ Song Đối thì hào quang chưa tỏa ra, vì Ngài 
suy xét diễn tiến theo thông thường không có sự đặc 
thù nào khởi hiện trong khi ấy. 

Khi Đức Đạo sư suy xét đến bộ VỊ trí thì hào quang 
6 màu: Xanh lá cây (ma), vàng (pita), đỏ (lohita), 
trắng (odata), cam (mañjittha) và màu hào quang 
chói sáng (pabhassarä) túa ra từ kim thân của Đức 
Phật. 

Vì bộ Vi trí quảng đại vô lượng, có lý nghĩa thâm 
sâu vi tế hơn tất cả mọi bộ kinh mà Ngài đã quán xét, 
là bộ thích ứng với Toàn Giác trí. 

Do đó, khi quán xét bộ Vi trí, tâm Đức Thế Tôn 
phát sinh phi lạc vê pháp nghĩa. 

Như đại kinh ngư Timirapingala được dịp tung 
hoành trong đại dương sâu 84.ooo dotuần, phấn 
chấn hân hoan khi được vẫy vùng trong lòng đại 
dương. 
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Cũng vậy, tâm bậc Tối thượng Đạo sư hân hoan, 
phấn chấn khi suy xét pháp vi tế sâu xa quảng đại của 
bộ Vị trí. 

Như có ví dụ trong Sớ giải rằng: 

Mahãasamudde ca timi nama mahamaccho 
dviyojanasatiko, timingalo, tiyojanasatiko, timi- 
pingalo catuyojanatiko, timirapingalo pañcayo- 
janassatko, anando  tỉiminando, ajjhãroho 
mahatimiti ime cattaro yojanasahassika: 


“Các loại kinh ngư như Timi có thân dài 200 
dotun, Timingala dài 300 dotuần, Timipingala dài 
400 dotuïn, Timirapingala dài 500 dotuûn, và 4 
loạt kinh ngư như Ananda, Timinanda, Ajharoha, 
Mahatimi dài 1.000 dotuần trong đạt dương”. 

Vatha hi timirapiagalamahamaccho catu- 
rāsītiyo panasahassagambhire mahāsamudde 
yeva okasam labhi, evameva sabbaññutaññanam 
ekantanto mahāpakaraņe yeva okasam labhi 
(Nidānavagga samuutta atthakatha). 


“Kinh ngư Timirapingala được cơ hột lặn hụp 
tung hoành thỏa man dưới lòng đạt dương sâu 
84.000 do tuần như thế nào thì bậc Toàn Giác được 
cơ hội suy xét cùng tôt riêng biệt trong bộ Vi trí cũng 
như thế đó”. 

- Hào quang màu xanh lá cây túa ra từ tóc, lông và 
từ màu xanh của đôi mắt. 

- Hào quang màu vàng túa ra từ da và từ màu 
vàng của đôi mắt. 
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- Hào quang màu đỏ túa ra từ thịt, máu và từ màu 
đỏ của đôi mắt. 

- Hào quang màu trắng túa ra từ xương, rắng và từ 
màu trắng của đôi mắt. 

- Hào quang màu cam và màu chói sáng túa ra từ 
khắp kim thân. 

Hào quang sáu màu tỏa ra xuống bên dưới như 
khối vàng thải bỏ chất cặn bã, hào quang này xuyên 
qua lớp địa đại dày 240.000 dotuần, rồi đến lớp nước 
nâng đỡ mặt đất, tựa như vàng chảy lan ra từ nồi 
luyện kim, xuyên suốt qua lớp nước nâng đở lớp đất 
dày 48o.ooo dotuần, rồi đến lớp gió nâng đỡ lớp 
nước dày 960.000 dotuần, giống như khối vàng 
chồng chất lên nhau, rồi lại xuyên thấu lớp gió đến hạ 
tầng hư không. 

Hào quang sáu màu phía trên phún lên đến tầng 
Tứ Đại Thiên Vương, rồi lần lượt xuyên qua tầng Tứ 
Đại Thiên Vương, tầng Đạo Lợi, tâng Dạ Ma, tầng 
Đẩu Xuất, tầng Hóa Lạc Thiên, tầng Tha hóa tự tại 
cho đến o tầng Phạm Thiên giới hữu sắc đến cối 
Quảng Quả, 5 cối Tịnh Cư và 4 cối Phạm Thiên Vô 
Sắc thấu đến thượng tầng hư không, cho đến tận 
cùng vô biên thế giới. 

Không nơi nào mà hào quang không lan tỏa chiếu 
đến, mọi nơi đều được bao phủ bởi vầng sáng nhiệm 
mầu của Đức Phật. 

Hào quang này không phải thành tựu do chú 
nguyện cũng không phải thành tựu do tu tiến, hào 
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quang này khởi hiện từ việc suy xét pháp vi tế sâu xa 
quảng đại. 

Chính do tầm sở sinh kiên cố không lay động nên 
máu của Ngài mới trong suốt, sắc Y vật thuần khiết, 
màu da thanh tịnh sáng ngời. 

Do đó, từ Pa†thana trong bộ thứ bảy có ý nghĩa 
khác với từ Patthama trong Satipatthana (nhóm 
pháp giác phần trong chương 7). 


A- Sáu nhóm trong bộ Vi trí. 

1- Vị trí Tam đề (tikapatthana). Phần chánh là 
22 Tam đề, phân tích tuần tự mỗi tam đề theo 24 
duyên. 

2- Vị trí Nhị đê (dukapatthana). Phần chánh là 
100 Nhi đề, phân tích tuần tự mỗi Nhị đề theo 24 
duyên. 

3- Vị trí Nhị đề - Tam đề (dukatikapatthana). 
Phần chánh là 22 tam đề phối hợp với 1oo nhi đề, rồi 
phân tích tuần tự “mỗi phối hợp Tam - Nhị đề” theo 
24 duyên. 

4- Vị trí Tam đề - Nhị đê (tkadukapatthana). 
Phần chánh là 100 nhị đề phối hợp với 22 tam đề, rồi 
phân tích tuần tự “mỗi phối hợp Nhi - Tam đề” theo 
24 duyên. 

5- Vị trí Tam đề - Tam dë (tikattkapatthana). 
Phần chánh là 22 Tam đề phối hợp với 22 Tam đề, 
rồi phân tích tuần tự “mỗi phối hợp Tam-Tam đề” 
theo 24 duyên. 
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6- Vị trí Nhị dë - Nhị đê (dukadukapafthana). 
Phần chánh là 1oo nhị đề phối hợp với 1oo nhị đề, 
rồi phân tích tuần tự “mỗi phối hợp Nhi-Nhi đề” theo 
24 duyên. 

B-_Câu mẫu Đề trong sáu nhóm Vị trí. 

1- Vi trí Tam đề gồm có: Các pháp thiện (kusala 
dhamma), các pháp bất thiện (akusala dhamma), 
các pháp vô ký (abuakata dhamma) ... trong mẫu đề 
tam. 

2- Vị trí Nhị đê gồm có: Các pháp nhân (hetu 
dhammg), các pháp phi nhân (na hetu dhamma)... 
trong mẫu đề nhị. 

3- Vị trí Nhị đê - Tam đề gồm có: 

- Các pháp nhân thiện (hetu kusaladhamm) - các 
pháp phi nhân thiện (na hetu kusala dhamm). 

- Các pháp nhân bất thiện (hetu akusala dhamma) 
- các pháp phi nhân bất thiện (na hetu akusala 
dhamm8). 

- Các pháp nhân vô ký (hetu abyakata dhamma) - 
các pháp phi nhân vô ký (na hetu abyakata dhamma) 
... trong mẫu đề nhị và mẫu đề tam. 

4- Vị trí Tam dé - Nhị dé gồm có: 

- Các pháp nhân thiện (kuala hetu dhamm) - các 
pháp nhân bất thiện (akusala hetu dhamma). 

- Các pháp nhân vô ký (abyakata hetu dhamma) - 
các pháp phi nhân thiện (kusala na hetu dhamm). 
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- Các pháp phi nhân bât thiên (akusalā na hetū 
dhammā) - các pháp phi nhân vô ký (abyākatā na 
hetu dhamma) ... trong mẫu đề tam và mẫu đề nhị. 

5- Vị trí Tam đê - Tam đê gồm có: | 

a- Các pháp thiện tương ưng lạc tho (kusala 
sukhayavedanäyasampayutta dhamm3), các pháp bất 
thiện tương ưng lạc thọ (akusala 
sukhayavedanayasampayutta dhamma), các pháp vô 
ký tương ưng lạc thọ (abyakata 
sukhayavedanayasampayutta dhamm).. 


b - Các pháp thiện tương ưng khổ thọ (kusala 
dukkhayavedanayasampayutta dhamma), các pháp 
bất thiện tương ưng khổ thọ (akusala 
dukkhayavedanayasampayutta dhamma), các pháp 
vô ký tương ưng khổ thọ  (abyakata 
dukkhayavedanayasampayutta dhamma). 

c- Các pháp thiện tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
(kusala adukkhamasukhayavedanayasampayutta 
dhamm), các pháp bất thiện tương ưng phi khó phi 
lạc ` thọ (akusala 
adukkhamasukhayavedanayasampayutta dhammä), 
các pháp vô ký tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
(abyakata adukkhamasukhayavedanayasampayutta 
dhamma) ... trong mẫu đề tam. 


6- Vi trí Nhị đê - Nhị đề gồm có: 

a- Các pháp nhân hữu nhân (hetũ sahetukã 
dhamma) - các pháp phi nhân hữu nhân (na hetu 
sahetuka dhamm3). 
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b- Các pháp nhân vô nhân (hetui ahetuka 
dhamm8a) - các pháp phi nhân vô nhân (na hetũ 
ahetuka dhamma) ... trong mẫu đề nhị. 


C- Mỗi nhóm Vị trí phân theo bốn luận cứ. 

1- Pháp thuận tùng (dhamma anuloma). 

Đức Phật thuyết câu đầu và câu cuối hoặc câu gốc 
và câu ngọn, hay chủ từ và túc từ đều không có từ 
“na” (phủ nhận). 

Như: Siya kusalam dhammam paticca, kusalo 
đhammo uppajjeyya hetupaccay3: 

“Pháp thiện nào sinh lên do nương vào pháp 
thiện, pháp thiện đó sinh lên bằng Nhân duyên phải 
chăng?”. 

2 - Pháp đốt lập (dhammapaccanIya). 


Đức Phật thuyết câu đầu lẫn câu cuối có từ “na”. 


Như: Siya. na kusalam dhammam paticca, na 
kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccaya: 

“Pháp phi thiện nào sinh lên do nương vào pháp 
phi thiện, pháp phi thiện đó sinh lên bằng Nhân 
duyên phát chăng?”. 

3- Pháp thuận tùng - đối lập (dhamma 
anulomapaccaniya). 

Đức Phật thuyết câu đầu không có từ “na”, nhưng 
câu cuối thì có từ “na”. 


WE ĐIỆU PHÁP # 


20 Saddhamma Joptika 


Như: Siya kusalam dhammam paticca, na 
kusalo đhammo uppajjeyya hetupaccayä: 

“Pháp thiện nào sinh lên do nương vào pháp phi 
thiện, pháp phi thiện đó sinh lên nương vào Nhân 
duyên phải chăng ?”. 

4- Pháp dó lập - thuận tùng 
(đhammapaccanryanuloma). 


Đức Phật thuyết câu đầu có từ “na” , nhưng câu 
cuối thì không có từ “na 

Như: Siya na kusalam đdhammam paticca, 
kusalo dhammo uppajjeyya hetupaccayä: 


“Pháp phi thiện nào sinh lên do nương vào pháp 
thiện, pháp thiện đó sinh lên bằng Nhân duyên phải 
chăng ?”. 


Lẻ bì 


Mỗi nhóm “vi trí” có bốn cách, như vậy có tất cả là 
24 nhóm “vi trí”. Như nhóm “vi trí tam đề” có bốn 
phần là: Phần thuận, phần đối lập, phần thuận - đối 
lập, phần đối lập - thuận; nắm nhóm “vi trí” còn lại 
cũng diễn tiến tương tự. 

Các bậc Đại trưởng lão kết tập Tam Tạng có kệ 
ngôn trong bộ VỊ trí như vầy: 

1- Tikañca patthãnavaram dukuttamam; 
dukam  tikañceva tikam dukañca. Tikam 
tikañceva dukam dukañca; cha anulomamhi naya 
sugambhirra. 

2- Tikañca patthänavaram  dukuttamam; 
dukam  tikañceva tikam dukañca. Tikam 
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tkañceva dukam dukañca; cha paccaniyamhi 
naya sugambbhrra. 


3- Tikañca patthanavaranm dukuttamam; 
dukam tikañceva tikam dukañca. Tikam 
tikañceva dukam dukañca; cha 
anulomapaccanIiyamhi naya sugambhiraä. 


4- Tikañca patthanavaram dukuttamam; 
dukam tikañceva tikam dukafñca. Tikam 
tikañceva dukam dukaũñca; cha 
paccaniyanulomamhi naya sugambbhIra. 


“Đức Phật thuuết: Pháp thuận tùng, pháp đối 
lập, pháp thuận tùng - đốt lập, pháp đốt lập - thuận 
tùng; thâm sâu vi tế đặc thù cùng tôt hiện hữu 
trong sáu nhóm vi trí như: Vi trí Tam đê, vi trí Nhị 
đề, vi trí Nhị đề - Tam dë, vi trí Tam đề - Nhị dë, vi 
trí Tam đề - Tam đề, vi trí Nhị đề - Nhị dé” (Bộ VỊ trí 
trang 20-21-23-24). 


Lược yêu số tượng nhóm “vi trí”. 
* Trong phần “pháp thuận tùng” có: 
- Vị trí Tam đề có 22 câu. 
- Vi trí Nhị đề có 100 câu. 
- Vi trí Nhị đề - Tam đề có 6.600 câu. 
- Vi trí Tam đề - Nhị đề có 4.400 câu. 
- VỊ trí Tam đề - Tam đề có 1.386 câu. 
- VỊ ttrí Nhị đề - Nhị đề có 19. 8oo câu. 
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Như vậy có tất cả là 32.308 câu. 

* Trong ba phần còn lại: Phần đối lập, phần thuận 
tùng - đối lập, phần đối lập — thuận tùng; mỗi phần 
cũng có 32.308 câu. 

Tổng cộng có tất cả là 32.308 x 4 = 129.232 câu (vị 
trí). 


Với 120. 232 vị trí, Đức thế Tôn thuyết cặn kế chi 
li, mỗi nhóm vi trí Ngài thuyết phân ra thành 7 phần 
là: “liên quan” (paticcavara), “đồng sinh” 
(sahaJatavara), “duyên” (paccayavara), “ương nhờ” 
(nissayavara), “hòa hợp” (samsatthavara), “tương 
tưng” (sampayuttavara) và “yêu tri” (pañhavara). 


Trong mỗi phần Ngài thuyết phân ra thành 4 luận 
cứ duyên (paccayanaya): Duyên thuận tùng, duyên 
đối lập, duyên thuận tùng - đối lập, duyên đối lập - 
thuận tùng. 

Trong số lượng 4 luận cứ duyên thì trong duyên 
thuận tùng và duyên đối lập, có hai số lượng 
(samkhayavara): Số lượng đơn 
(suddhasamkhayavara) và số lượng đôi 
(dukadisamkhayavara). 

Đối với duyên thuận tùng - đối lập và duyên đối 
lập - thuận tùng thì Ngài chỉ thuyết thuần nhất về 
“số lượng đôi”. 


Việc trình bày 24 duyên chủ yếu theo Tam đề và 
Nhị đề, với từng phần khác nhau như thế. 
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Nên hiểu rằng nếu tính chi tiết rộng rãi thì số 
lượng lên đến hàng chục triệu (koti), vì thế học viên 
vào thời kỳ này không thể nào học và hiểu cho hoàn 
chỉnh thấu đáo viên mãn theo chi tiết được. Do đó, 
Ngài Giáo thọ sư Sớ giải sư, gọi bộ VỊ trí là 
Anantanaasamantamnahapakarana (Bộ có vô số lý 
vi điệu chi ly hoàn hảo). 


Số lượng sáu nhóm và bốn luận cứ. 

1- Vi trí Tam đề. Một tam đề là “một vi trí”. 

Đức Thế Tôn thuyết 22 tam đề, nên có số lượng là 
22 vị trí. 

2- Vị trí Nhị đê. Một Nhi đề là “một vi trí”. 

Đức Thế Tôn thuyết 1oo Nhị đề, nên có số lượng 
là 100 vị trí. 

3- Vị trí Nhị đề -Tam đê. Một Nhị đề x một cầu 
Tam đề là “một vị trí”. 

Đức Thế Tôn thuyết 66 câu Tam đề (mỗi Tam đề 
có ba câu x 22 Tam đề = 66 câu), lấy 66 câu Tam đề x 
100 Nhị đề = 6.600 vi trí. 

4- Vị trí Tam đề - Nhị dé. Một Tam đề x một câu 
Nhị đề là “một vi trí”. 

Đức Thế Tôn thuyết 200 câu Nhị đề (mỗi Nhị đề 
có 2 câu x 1oo Nhị đề = 2oo câu), lấy 2oo câu Nhị đề 
x 22 Tam đề = 4.400 vị trí. 

5- Vi trí Tam đê - Tam đề. Một câu Tam đề x một 
Tam đề là “một vi trí”. 
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Đức Thế Tôn thuyết một Tam đề x 63 câu (21 Tam 
đề còn lại x ba câu= 63 câu), có tất cả 22 Tam đề, 
thành ra 22 x 63 câu = 1.386 vị trí. z 


6- Vi trí Nhị đề - Nhị dé. Một Nhi đề x một câu là 
“một vi trí”. 


Đức Thế Tôn thuyết một Nhị đề x 1o8 câu (oo Nhị 
đề còn lại x 2 câu = 198 câu), có tất cả 100 Nhị đề, 
thành ra 100 x 198 câu = 19.800 vị trí. 


7» 


Như vậy, tổng sáu “vị trí” trong phần thuận tùng 
là 32.308 vi trí. 


Lãy 32. 308 x 4 phần = 129.232 vi trí 


Ghi chú: số lượng vị trí này không phải là số 
lượng của phần vấn hỏi (pucchavara). 


D- Thích giải dẫn chứng Pali & phương 
pháp học. 


Điều dẫn chứng Pali được nêu lên trình bày trong 
4 luận cứ như: Siya kusalam đhammam paticca ... 
đều là câu hỏi mà Đức Phật nêu lên thuyết riêng biệt 
trong bộ VỊ trí gọi là phần vân hót (pucchavara) 
thuộc phần liên quan (paticcavara). 

Còn câu đáp thì Ngài đáp theo bảy cách: “Liên 
quan” (paticcavara), “đồng sinh” (sahajatavara), 
“duyên” (paccayavara), “trương nhờ” (nIssayavara), 
“hòa hợp” (samsatthavara) “tương ưng” 
(sampayuttavara) và “uếu tr” (pañhavara). 


# VI DIU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 25 


Trong bảy cách giải đáp, thì cách yếu tri rộng 
hơn sáu cách còn lại. 

Do đó, tôi © không biên soạn cách giải đáp của 
sáu phần đó vào trong bộ này, chỉ biên soạn cách giải 
đáp thuần nhất trong phần yêu tri mà thôi. 


Lại nữa, trong bảy phần này thì sáu phần đầu có 
hai câu: câu túc từ (kammapada) và câu chủ từ 
(kattupada). Câu “túc từ” chỉ cho năng duyên, cầu 
“chủ từ” chỉ cho sở duyên. 


Đức Phật nêu pháp sở duuên là chủ yếu trong sáu 
phần này, vì vậy trong sáu phần này, pháp sở duyên 
được xếp vào phần thuận tùng (anuloma), pháp 
nào ngoài sở duyên được xếp vào phần đốt lập 
(paccanlya). 

Trong phần yêu tri cũng có hai câu là: Câu “chủ 
từ” (kattupada) và câu “sở thuộc từ” (sampadana). 
Chủ từ thì nói đến nang duyên, sở thuộc từ nói 
đến sở duyên. 

Đức Phật nêu pháp năng duyên là chủ yếu, vì vậy 
trong phần “yếu tri”, pháp năng duyên được xếp vào 
phần thuận tùng, pháp nào “ngoài năng duyên” 
được xếp vào phần đốt lập. | 

Lại nữa, trong sáu cách đầu: Cách liên quan và 
cách đồng sinh; cách duyên và cách nương nhờ; cách 
hòa hợp và cách tương ưng; các phần này có ý nghĩa 
giống nhau, chỉ khác từ ngữ mà thôi. 


()- Chi cho Soạn giả. 
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Trong việc thuyết về 24 duyên, Đức Thế Tôn phân 
mỗi duyên ra thành ba nhóm pháp: 


a- Pháp năng duyên (paccayadhamma) là pháp 
nhân. 

b- Pháp sở duyên (paccayuppannadhamma) là 
pháp quả. 

c- Pháp nghich duyên (paccanikadhamma) là 
“không phải pháp quả”. 

Như định nghĩa sau đây: 

*Về năng duyên (pacccaya). 

Paticca phalam ayati etasmati: Paccayo: 


(Kittaviggaha apadanasadhana tiền vị ngữ Pati + 
ngữ căn AVA + A biến cách). 


“Pháp quả hiện khói tồn tal do nương vào pháp 
nhân, nên pháp nhân được gọt là năng duyên”. Hay: 


Paticca phalam eti gacchati pavattati etasmati: 
Paccayo: 


(Kittaviggaha apadanasadhana tiền vị ngữ Pati + 
ngữ căn I + A biến cách). 


“Nương uào pháp nhân, pháp quả sinh lên tón 
tai, pháp nhân ấu được gọt là năng duyên”. 


*Vê sở duyên (paccayuppanna). 
Paccayato uppanam: Paccayuppannam: 


(Pafcamutappurtssamasa Paccaa + uppanna). 
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“Pháp quả sinh lên từ năng duyên, gọi là sở 
duyên”. 

*Vê nghịch duyên (paccanika). 

Paccayuppannassa pativiruddham anīkam: 
Paccanikam; 

(Kammadhārayasamāsavisesana pubbapada Pati 
+ Antika). 

“Pháp đối lập lal vői sở duyên gọi là nghịch 
duuên”. Hay: 

Paccayuppannena paccati virujjhatiti: 
Paccaniko: 

(Kattusadhana kittavigaha ngữ căn Pacca + Aniya; 
YA biến cách thành KA). 

“Pháp nào đối lập lại vői sở duyên pháp đó gọt là 
nghịch duyên”. 

Theo định nghĩa trên cho thấy “pháp nghịch 
duyên không phải là “pháp nhân lẫn pháp quả”, như 
một số người đã hiểu”. Pháp nghịch duyên là “không 
phải pháp quả”, nhưng không “loại trừ năng 
duyên”. 

Nghĩa là: “Nghịch duyên là pháp nhân cũng có, 
không là pháp nhân cũng có”. 

Tóm lại: “Pháp nghịch duyên là năng duyên cũng 
được, không là năng duyên cũng được”. 

Như trong Nhân duyên, năng duyên là “ “tâm sở 
Si hợp trong hai tâm Si”, tâm sở Si này “via là năng 
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duyên, uừa là nghịch duyên”, 28 sắc pháp “là nghịch 
duyên, uừa là cảnh năng duyên cũng được”, nhưng 
không là “cảnh sẻ duyên” được. 

Là năng duyên không được, như: Tâm vô nhân, 
sắc Tâm vô nhân, sắc Nghiệp tục sinh vô nhân, sắc 
Ngoại, sắc Vật thực, sắc Thời tiết, sắc Nghiệp Vô 
tưởng, sắc Nghiệp bình nhật; các pháp “nghịch 
duyên” này, không làm năng duyên được, nên các 
pháp “nghịch duyên” này mới “ngoài pháp nhân và 
pháp quả”. 

Học viên nên học thuộc lòng bộ Vị trí về phần 
“giải rộng duyên” (paccayaniddesa) và “phần 
toát yêu” về ba nhóm pháp trong 24 duyên cho 
thấu đáo chín chắn. Còn lời giải thích và phần vấn 
đáp... chỉ đọc cho hiểu cũng được. 


Ii- DUYÊN TÓM GỌN. 
(Paccayuddesa). 
B- Pāli và lèi dịch. 
1- Hetupaccayo (Nhân duyên): Pháp trợ giúp 
bằng nhân. 
2- Arammamnapaccauo (Cảnh duyên): Pháp trợ 
giúp bằng cảnh. 


3- Adhipatipaccayo (Trưởng duyên): Pháp trợ 
giúp bằng trưởng. 
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4- Anantarapaccayo (Vô gián duyên) : Pháp trợ 
giúp bằng cách nối tiếp nhau không gián đoạn. 

5- Samanantarapaccayo (Đăng vô gián duyên) : 
Pháp trợ giúp bằng cách nối tiếp nhau liên tục. 

6- Sahajātapaccayo (Đồng sinh duyên) : Pháp 
trợ giúp bằng cách đồng sinh. 

7- ARñamaññapaccauvo (Hỗ tương duyên): Pháp 
trợ giúp bằng cách giúp qua g1úp lại. 

8- Nissayapaccayo (Y duyên): Pháp trợ giúp 
bằng cách làm nơi nương. Í 

9- Upanissayapaccayo (Cận y duyên): Pháp trợ 
giúp bằng cách làm nơi nương mạnh mẽ. 

10- Purejatapaccago (Tiền sinh duyên): Pháp 
trợ giúp bằng cách sinh trước. 

11- Pacchājātapaccayo (Hậu sinh duyên): Pháp 
trợ giúp bằng cách sinh sau. 

12- Aseuartapaccayo (Tập hành duyên): Pháp trợ 
giúp bằng cách hưởng thụ liên tục. 

13- Kammapaccayo (Nghiêp duyên): Pháp 
trợ giúp bằng cách sắp xếp làm cho thành tựu nghiệp. 

14- Vipakapaccago (Quả duyên): Pháp trợ giúp 
bằng cách cho quả khác thời gian, như đạt đến chín 
mùi và chấm dứt sức mạnh. 

15- Ahãrapacegayo (Vật thực duyên):Pháp trợ 
giúp bằng cách “đem đến”. 
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16- Indriyapaccayo (Quyền duyên): Pháp trợ 
giúp bằng cách cai quản. 


17- Jhānapaccayo (Thiền duyên): Pháp trợ giúp 
bằng cách chú vào cảnh. 

18- Maggapaccayo (Đạo duyên): Pháp trợ giúp 
bằng cách làm cho thành đạo lộ. 

19- Sampayuttapaccayo (Tương ưng duyên): 
Pháp trợ giúp bằng cách hòa trộn. 

20- Vippauttapaccauo (Bất tương ưng duyên): 
Pháp trợ giúp bằng cách không hòa trộn. 

21- Atthipaccayo (Hiện hữu duyên): Pháp trợ 
giúp bằng cách hiện hữu. 

22- Natthipaccayo (Vô hữu duyên): Pháp trợ 
giúp bằng cách không hiện hữu. 

23- Vigatapaccayo (Ly duyên): Pháp trợ giúp 
bằng cách chia lia. 


24- Auigatapaccday/o (Bất ly duyên): Pháp trợ 
giúp bằng cách không chia lia. 


II- DUYÊN GIẢNG RỘNG. 
(Paccaariddesa). 


Khi Đức Phật thuyết “duyên tóm lược 
(paccayuddesa) xong rồi, Ngài “giảng rộng về các 
duyên” (paccayaniddesa). 
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Trong phần “giáng rộng vê duyên”, mỗi duyên 
Đức Thế Tôn thuyết theo hai cách tuần tự là: 
Niddisitabba và Nidassanakara. 


Từ niddisitabba (nêu lên trước), là Đức Phật giải 
thích câu pháp theo tiêu đề, tên của mỗi duyên được 
nêu lên trước. 

Từ rưdassanakara (giảng rộng), Ngài thuyết 
giảng rộng ý nghĩa về tiêu đề pháp cho đầy đủ. 


1- Giảng rộng NHÂN DUYÊN. 
(Hetupacca/aniddesa). 
A- Câu khai nhập. 


Paccayuddese yo yadiso paccayo hetupaccayoti 
bhagavata uddittho so tadiso  paccayo 
paccayaniddese, hetũi hetusampayuttakanam 
dhammanam tamsamutthananañca rupänam 
hetupaccayena paccayoti bhagavata niddittho: 


Duyên nào được Đức Thế Tôn thuuết tóm gon là 
“Nhân duyên” (hetupaccauo), duyên ấu được 
Ngài thuuết chỉ tiết trong phần “ giảng rộng NHÂN 
DUYÊN” rằng: 

Hetū  hetusampayuttakãanam dhammanam 
tamsamutthananañca rupanam hetupaccayena 
paccayo. 

Các duyên khác cũng được Đức Thế Tôn “khai 
nhập” tương tự, nên không đề cập đến Pali văn nữa, 
chỉ trình bày câu khai nhập bằng Việt ngữ. 
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B- Pali và lời dich. 
Hetū hetusampayuttakanam dhammanam 


tamsamutthananañca rüpanam hetupaccayena 
paccayo: 


“Sáu nhân làm điều kiện trợ giúp cho 81 tâm hữu 
nhân, 52 tâm sở đồng sinh (trừtâm sở Si hợp trong 
tâm Si), sắc Tâm hữu nhân vå sắc tục sinh hữu nhân 
bằng Nhân duyên. 


C- Phân tích câu và chỉ pháp. 


Khi thuyết “giảng rộng NHÂN DUYÊN”, Đức Thế 
Tôn nêu Nhân duyên (hetupaccayo) lên trước 
(niddisitabba), rồi Ngài thuyết giảng để làm sáng tỏ ý 
nghĩa” (nidassanakara), như sau: 

Hetu  hetusampayuttakanam  đhammanam 
tamsamutthananañca rupanam hetupaccayena 
paccayo. 


D- Giáng giái (n1dassanakara). 


Hetu là chủ từ (kattupada), cho biết năng duyên 
là “6 nhân, như: Nhân tham...” 


Hetusampayuttakānam dhammanam 
tamsamutthananañca rūpānam là “sở thuộc từ” 
(sampadanapada), cho biết sở duyên là “ “81 tâm hữu 
nhân, 52 tâm sở hợp, sắc Tâm hữu nhân, sắc Nghiệp 
tục sinh hữu nhân (trừ tâm sở Si hợp trong 2 tâm 
Si). 

Hetupaccauena là “sở dụng từ” (karanapada), 
cho biết mãnh lực của Nhân duyên trong 12 duyên có 
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cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Nhân duyên, 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
quyền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng 
sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccayo là “danh động từ” (namakiriyapada), 
trình bày việc trợ giúp cho sở duyên bằng đặc tánh vô 
ngã (paccayo: upakarako hoti). 

Nghĩa là việc “sinh lên, tón tại và phát triển” của 
sở duyên là “ do sự trợ giúp của năng duyên, năng 
duyên này chăng phải là ta, là người có thể cai quản, 
sai khiến sở duyên sinh lên, tồn tại và phát triển. 

Do đó, Đức Phật mới thuyết là paccayo, Ngài 
không thuyết là hetupaccao hoặc 
hetupaccayenapaccayo. 

Lại nữa, sở dụng từ hetupaccayena, cho biết 
“mãnh lực của Nhân duyên đặc biệt hơn trong tất cả 
12 duyên về sự trợ giúp”, tuy 12 duyên này có cùng 
tính chất với nhau theo tương ứng tùy theo năng 
duyên và sở duyên. 

Gọi là: “Theo tương ứng uới năng duyên và sở 
duyên”, khi phân tích năng duyên và sở duyên theo 
riêng biệt thêm nữa thì sẽ được số lượng duyên phối 
hợp (ghatang) như sau: 

E- Nhân duyên phốt hợp. 

Trong Nhân duyên có 24 cách phối hợp: 
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Chín (9) cách phối hợp “thông thường” 
(samaññaghatan3) (Biến hành). 


Chín (o) cách phối hợp “có quuền, có đạo” (sa 
Indriyamaggaghatana) (hữu quyền đạo). 

Sáu (6) cách phối hợp “ó quuền là trưởng, có 
đạo là trướng” (sadhipati Indriyamaggaghatana). 

* Chín cách phối hợp thông thường. 


a” Bốn cách phối hợp không có pháp quả 
(avipaka). - 


r- Phối hợp “phổ biến” (sabbatthanikaghatan3). 
Năng duyên. Sâu nhân. 


Sở duyên. 4 danh un tương ưng, sắc Tâm hữu 
nhân, sắc Nghiệp tục sinh hữu nhân. 


Có 5 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


2- Phối hợp “có hỗ tương” (có giúp qua giúp lại - 
sa aññamafiñaghatana). 


Năng duyên. Sâu nhân. 
Sở duyên. 4 danh uẩn tương ưng và sắc Ý vật. 


Có 6 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
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3- Phối hợp “có hỗ tương — tương ưng ” (giúp 
qua giúp lại và hoà trộn - sa 
aññamaññasampayuttaghatana). 

Năng duyên. Sáu nhân. 

Sở duyên. 4 danh uẩn. 

Có 7 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Tương 
ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất 
ly duyên. 

4- Phối hợp “có bất tương ng” (không hòa trộn 
- sa vIppayuttaghatan3). 

Năng duyên. Sáu nhân 

Sở duyên. Sắc Tám hữu nhân, sắc Nghiệp tục sinh 
hữu nhân. 

Có 6 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh bất tương ưng 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ` 
duyên. 

b~ Năm éche có pháp quá (savipāka). 

T- Phối hợp “phổ biên” (sabbatthanikaghatana). 

Năng duyên. Vô tham, Vô sân, Vô' si trong tâm 
quå. | | 

Sở duyên. 4 danh uẩn tương ưng, sắc Tâm quả 
hữu nhân, sắc Nghiệp tục sinh hữu nhân. 
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Có 6 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

2-Phối hợp “ó hỗ tương” (sa 
aññamaññaghatana). 

Năng duyên. Ba nhân trong tâm quả. . 

Sở duyên. 4 danh uẩn tương ưng, sắc Ý vật 

Có 7 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Quả 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

3- Phối hợp “có hỗ tương - tương ưng” (sa 
aññamaññasampayuttaghatana). 

Năng duyên. Ba nhân trong tâm quả. 

Sở duuên. 4 danh uẩn tương ưng. 

Có 8 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Quả 
duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 

4- Phối hợp “có bất tương ưng” (sa 
vippayuttaghatana). 

Năng duuên. Ba nhần trong tâm quả. 

Sở duuên. Sắc Tâm quả hữu nhân, sắc Nghiệp tục 
sinh hữu nhân. 
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Có 7 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

5- Phối hợp “có hỗ tương - bất tương ưng” (sa 
aññamaññavippayuttaghatana). 

Năng duyên. Ba nhân trong 13 tâm Tục sinh hữu 
nhân ngũ uẩn. 

Sở duuên. Sắc Ý vật tục sinh. 

Có 8 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng 
sinh bất tương ưng duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

* Chín cách trợ giúp “có quyên — đạo”. 

a” Bốn cách không có pháp quá (avipaka). 

1- Phối hợp có “quyền - đạo” phổ biến (sa 
Indriyamaggasabbatthanikaghatana). 

Năng duyên. Vô si. 

Sở duyên. 4 danh uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu 
nhân, sắc Nghiệp tục sinh hữu nhân. 

Có 7 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, 
Đạo duyên, Đồng sinh Hiện hữu duyên, Đồng sinh 
bất ly duyên. 

2- Phối hợp “có hỗ tương” (sa 
aññamaññaghatan3). 
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Năng duyên. Nhân Vô si. 
Sở duyên. 4 danh un tương ung, sắc Ý vật. 
Có 8 duyên phối Sức Nhân duyên, A sinh 
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duyên, Đồng sinh bất ly r. 


3 - Phối hợp “có hỗ tương — tương Tin (sa 
aññamaññasampayuttaghatan3). 

Nang duyên. Nhân Vô sĩ. 

Sở duyên. 4 danh uẩn tương ưng. 

Có o duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng 
sinh quyền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

4- Phối hợp “có bất tương ưng” (sa 
vippayuttaghatana). 

Năng duyên. Nhân Vô sĩ. 

Sở duyên. Sắc Tâm hữu nhân, sắc Nghiệp tục sinh 
hữu nhân. 

Có 8 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, 
Đạo duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
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b”~ Năm cách có pháp quả. 

r- Phối hợp “có quyền- đạo phổ biến” (sa 
indriyamaggasabbatthanikaghatana). 

Năng duyên. Nhân Vô si trong tâm quả. - 

Sở duyên. 4 danh uấn tương ưng, sắc Tâm quả 
hữu nhân, sắc Nghiệp tục sinh hữu nhân. 

Có 8 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
quyền duyên, Đạo duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 

2- Phối hợp “có hỗ tương” (sa 
aññamaññaghatana). 

Năng duyên. Nhân Vô si trong tâm quả. 

Sở duyên. 4 danh uẩn tương ưng và sắc Y vật. 

Có o duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Quả 
duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

3 - Phối hợp “có hỗ tương — tương ưng” (sa 
añfñamaññasampayuttaghatan3). 

Năng duyên. Nhân Vô sĩ hợp trong tâm quả. 

Sở duyên. 4 danh uẩn tương ưng. 

Có 1o duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Quả 
duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Tương 
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ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất 
ly duyên. 

4- Phối hợp “có bất tương ưng” (sa 
vippayuttaghatana). 


A ^ . 
Năng duyên. Nhân Vô sĩ tron 


Y&K€/€V/ VÀ 


Sở duuên. Sắc Tâm quả hữu nhân, sắc vn tục 
sinh hữu nhân. 

Có o duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
quyền duyên, Đạo duyên, Đồng sinh bất tương ưng 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

s-Phối hợp “có hỗ tương - bất tương ưng” (sa 
aññamaññavippayuttaghatan3). 

Năng duuên. Nhân Vô sĩ trong 9 tâm Tục dùng: 
tam nhân ngũ uẩn. 


Sở duyên. Sắc Ý vật tục sinh. 

Có 1o duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Quả 
duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Đồng 
sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

* Sáu cách trợ giúp “có trưởng - quyên - đạo”. 

a” Ba cách “không có pháp quả” (navipaka). 

r- Phối hợp “có trưởng - quuền - đạo phổ biến” 
(sadhipati indriyamaggasabbatthanikaghatana). 
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Năng duyên. Trí trưởng (nhân Vô si). 

Sở duyên. 4 danh uẩn hữu trưởng tương ưng, sắc 
Tâm hữu trưởng. 

Có 8 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đống sinh bất ly duyên. 

2- Phối hợp “có hỗ tương - tương ưng” (sa 
aññamaññasampayuttaghatana). 

Năng duuên. Trí trưởng (nhần Vô si). 

Sở duuên. 4 danh uẩn hữu trưởng tương ưng. 

Có 1o duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, đồng sinh quyền duyên, Đạo 
duyên, Tương ưng duyên, đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 

3- Phối hợp “có bất tương wng? (sa 
vippayuttaghatana). 

Năng duyên. Trí trưởng (nhân Vô si). 

Sở duuên. Sắc Tâm hữu trưởng. 

Có o duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh quyền suyên, Đạo duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 
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* Ba cách “có pháp quá” (sa vipāka): 

1-Phôi hợp “có trưởng - quyên - đạo phổ biến 
(sadhipatindriyamaggasabbatthanikaghatana). 

Năng duyên. Trí trưởng (nhân Vô si) trong 4 tâm 
quả Siêu thế. 

Sở duyên. 4 danh uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu 
trưởng. 

Có o duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Quả duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

2- Phối hợp “có hỗ tương — tương ưng” (sa 
aññamaññasampayuttaghatan3). 

Năng duuên. Trí trưởng (nhân Vô si) hợp trong 4 
tâm Quả Siêu thế. ` 

Sở duyên. 4 danh uẩn tương ưng với Thẩm 
trưởng. 

Có 11 duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh quyền 
duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

3- Phối hợp “có bất tương tưng” (sa 
. VIDpayuttaghatana). 

Năng duuên. Trí trưởng (nhân Vô sĩ) trong 4 tâm 
quả Siêu thế. 
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Sở duuên. Sắc Tâm hữu trưởng. 


Có 1o duyên phối hợp: Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Quả duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, 
Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Thích giảt. 

Trong phần ““gidi rộng Nhân duyên” 
(hetupaccayaniddesa), năng duyên là “danh pháp ` 
(tâm sở)”, nên Đức Phật thuyết là het. Còn sở duyên 
là “danh lần sắc”. 


Vé danh. Là 71 tám hữu nhân, 52 tâm sở đồng 
sinh (trừ tâm sở Si hợp trong hai tâm Si), nên Ngài 
thuyết: Hetusampayuttakānam dhammānam 
(pháp tuong ung nhân). 

Tâm vô nhân, tâm sở Si hợp trong tâm Si, không 
phải là “pháp tương ưng nhân”, tức là “không đồng 
sinh với pháp nhân” nên không là sở duyên. Vì thế, 
các pháp này là nghich duyên. 

Vë sắc. Là sắc Tâm hữu nhân nương sinh từ 6 
nhân, sắc Nghiệp tục sinh đồng sinh với tâm quả hữu 
nhân. Các sắc pháp này là sở duyên, nên Đức Phật 
thuyết: Tam samutthananañca rūpānam (sắc liên 
hệ đến nhân ấy). 

Sắc Tâm vô nhân, sắc Nghiệp tục sinh (bởi tâm vô 
nhân), sắc Ngoại (tức sắc Thời tiết phi mạng quyền), 
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sắc Vật thực, sắc Thời tiết hữu mạng quyền (sa 
Indriyabaddha utuJarupa), sắc Nghiệp Vô tưởng, sắc 
Nghiệp bình nhật của chúng sinh sinh lên từ “tâm vô . 
nhân”. Các sắc pháp này là nghịch duyên. 

Các học viên nên “nắm vững” đặc tính “pháp 
nghịch duyên” như da giải thích ở trên, từ đó mới 
hiểu được phần trình bày tóm tắt ý nghĩa của 3 nhóm 
pháp: Năng duyên, sở duyên, nghịch duyên trong 24 
duyên. 

Nghĩa là “pháp nghịch duyên” không phải là “sở 
duyên”, pháp ấy có thể “vừa là năng duyên, vừa là 
nghịch duyên” như tâm sở Si có trong hai tâm Si. 

Pháp “nghịch duyên duy nhất”, không là “năng 
duyên cũng không là sở duyên”, như “sắc pháp” nêu 
trên. 

Trong các duyên khác cũng phải hiểu “pháp 
nghịch duyên” như thế. 

Lại nữa, trong câu tam samutthananañca 
rupanam (các sắc liên hệ đến nhân) có chi pháp như 
đã đề cập trên. 

Trong Só giải bộ VỊ trí, các Ngài trình bày định 
nghĩa câu này rằng: 

Te hetū ceva hetusampayuttaka ca dhamma 
samutthana etesanti: Tam samutthanani: 


“Các pháp nương sinh tức sáu nhân và pháp 
đồng sinh uới sáu nhân, nhóm sắc nào liên hệ uới 
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các pháp nương sinh ấu, được gọi là “sắc nương 
sinh” (tam samutthanà). 

Sắc Tâm hữu nhân là sắc nương sinh từ tâm 
đồng sinh với 6 nhân. 

Sắc Nghiệp tục sinh hữu nhân là sắc nương sinh 
từ 13 tâm quả (tục sinh) hữu nhân. 

Sắc Nghiệp tục sinh được kể là chỉ pháp của nhóm 
sắc nương sinh (tam samutthananañca rupanam), vì 
sắc Nghiệp sinh lên vào sátna tục sinh có nhân gần 
“là tâm Tục sinh”, hoặc có thể nói là “nương sinh từ 
tâm Tục sinh” cũng được. 

Do đó, sắc Nghiệp tục sinh này là “sở duyên” của 
tâm Tục sinh hữu nhân, còn được gọi là “sắc Tâm tục 
sinh” (patisandhicittaJarupa) tương ứng. 

Ngược lại, sắc Nghiệp bình nhật sinh lên chỉ liên 
quan thuần nhất với nghiệp quá khứ, nên không kể 
vào “sở duyên”. 

Có những câu Pali giải thích như sau: 

1- Mũlatthena upakarako đhammmo 
hetupaccayo: 

“Pháp trợ giúp ủng hộ bằng cách làm gốc rễ gợi 
là Nhân duyên”. 

2- Garūpadesahīno hi atthasaram navandati 
atthasaravihmo so saddhamma parihayati: 

“Người không quan tâm lắng nghe pháp nghĩa 
nơi lời giảng dạu của Giáo thọ sư thì thường hiểu 
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sai lệch lý pháp. Vì thế diệu pháp lâm vào tình trạng 
hoại vong. Người đó được gọi là viên ly pháp 
nghĩa”. 

3- Te hetu ceva hetusampayutttaka ca dhamma 
samutthana etesanti tamsamutthanani: 

“Sắc nào nương sinh từ “nhân vå tương ưng 
nhân”, sắc đó gọi là “sắc nương sinh từ nhân (tam 
samutthana)”. 


4- Imina cittasamutthanarupam ganhati: 


“Bám tâm để sinh lên, gọi là pháp nương sinh” 
(tam samutthana). 


5- Sabbepl hi cittacetasika ekato hutva rupam 
samutthäpenti lokiyadhammadesanayam pana 
cittassa adhikakarato tathavidham  rũpam 
cittasamutthananti vuccati: 


“Tất cả tâm và tâm sở là pháp thuần nhất trợ cho 
sắc Tâm sinh lên.Trong hiệp thế pháp, tâm là pháp 
chủng trọng yêu. 

Vì uậu khi Đức Thế Tôn thuuết uề sắc, Ngài gọi là 
sắc do tâm sinh hoặc sắc Tám”. 

6- Yadi evam vidhapi tam samutthanananti 
avatva cittasamutthananti kasma na vuttanti 
acittasamutthananampi sanganhato: 

“Hỏi. Trong duuên “giải rộng” Đức Thế Tôn 
thuuết: Tam samutthananam, Uì sao Ngài không 
thuuết là: Citta ssamutthanam? 
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Đáp. Vì Đức Thế Tôn muốn ám chỉ đến các sắc có 
liên quan đến tâm, như sắc Nghiệp tục sinh hữu 
nhân” 

7- Kasma panayam hetu patisandhiyameva 
katattarũpanam hetupaccayo hoti na pavatteti 
patisandhiyam kammajarũpam 
cittappatibaddhavuttitaya pavattiyam pana tesam 
citte vijjamanepi kammappatibaddhävapavatti na 
cittuppatibaddha: 

THỏi. Vì sao 3 nhân mới là Nhân duyên trợ giúp 
thuần nhất cho sắc Nghiệp trong thời tục sinh, mà 
không trợ giúp cho sắc Nghiệp trong thời bình nhật 
2 


Đáp. Vì trong thời tục sinh các sắc Nghiệp 
thường liên quan đến tâm Tục sinh. Còn trong thời 
bình nhật cho dù có tâm hiện hữu, nhưng các sắc 
Nghiệp chỉ liền quan đến nghiệp, thường diễn tiến 
theo các sắc Nghiệp trong thời tục sinh, pong liên 
hệ gì đến tâm hiện hữu. 


8- Avijjamanecapi cittenirodham 
samäapannanam uppajjanti yeva: 


“Lai nữa, trong trường hợp nhập thiền diệt cho 
dù tâm không hiện hữu, nhưng sắc Nghiệp uẫn sinh 
lên đốt uới bậc Anahàm hay bậc Alahán đang nhập 
thiền diệt”. 

9- Tatrahi vatthu rũpamattampi vina 
patisandhiyam arupadhamma patisandhicittañca 
vina kammajapl rupadhamma nuppajjati 
yuganandhava ruparupanam uppatti: 
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“Khi giải rộng thì trong cối ngũ uấn khởi đầu uào 
thời tục sinh nếu loại bỏ sắc Y uật thì danh pháp 
không sinh lên được, ngược lại nếu loạt trừ tâm Tuc 
sinh thì tất cå sắc pháp ngay cả sắc Ý vât cũng 
không sinh lên được. 


Nghĩa là sắc pháp uà danh pháp cũng như sắc Ú 
vât lẫn tâm Tục sinh phải luôn “đồng sinh” uới 
nhau”. 


10- Kammmajaruipameva panassa 
citasamutthänaripatthane titthati tañca 
kammajarũpasseva bījațhāne titthati: 


“Sắc Nghiệp luôn hiện diện trong vai trò là sắc 
nương sinh từ tâm Tục sinh (không phái trong thời 
bình nhật). Còn tâm Tục sinh thì hiện điện trong vai 
trò khai sinh cho sắc Nghiệp”. 

11- Pavattiyam katattä rupadIinam 
paccayabhävapatibahanato 
hetusampayuttakänam dhammanam 
tamsamutthãnänafca rupananti idam ahitam: 


Hỏi. Theo câu Pali hetusampayuttakānam 
dhammanam tam samutthananarñica rupanam, 
Đức Thế Tôn giới hạn không tính 6 nhân làm năng 
duyên cho tất cả sắc pháp như sắc Nghiệp trong thời 
bình nhật ... G). 


@- Trong thời bình nhật, bốn loại sắc là: Sắc Nghiệp bình nhật, sắc 
Thời tiết, sắc Vật thực và sắc Tâm vô nhân, không được xem là sở 
duyên của “Nhân duyên”. 
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Từ tam là từ thay thế cho 6 nhân và pháp đồng 
sinh với 6 nhân tức là hetu vā 
hetusampauuttakanam dhammanam. 

` Từ samutthananam rupānam là từ thay thế cho 
sắc Nghiệp tục sinh hữu nhân với sắc Tâm hữu nhân. 
Vì vậy, 4 từ Pali trên là trình bày lên để ngăn lại. 


Nhưng có phải từ tam samutthana đồng nghĩa 
với từ cittasamutthanikarupa? 

Dáp. Phải rồi. 

Hỏt. Đức Phật khi thuyết về pháp hiệp thế, Ngài 
thường dùng từ cittasamutthana (liên hệ đến tâm) 
hoặc cittarupa (sắc Tâm). 

Nhưng khi thuyết trong bộ VỊ trí, vì sao Ngài dùng 
từ tam samu{fhananam, không dùng từ 
cittasamutthananam? 

Dáp. Không được, vì Đức Phật chi ra “sắc không 
nương tâm để sinh lên”, như sắc Nghiệp tục sinh hữu 
nhân. 

Đức Thế Tôn thuyết pháp nương theo thực tính, 
không thuyết theo tư kiến của mình. Vì vậy, Ngài 
không thuyết cittasamutthānānam (liên hệ đến 
tâm mà bắt buộc phải thuyết là tam 
samutthananam (liên hệ đến nhân đó), tức chỉ cho 
“sắc tục sinh hữu nhân”, “sắc Tâm hữu nhân” để 
phân biệt “sắc tục sinh vô nhân” và “sắc Tâm vô 
nhân”. 
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Và nếu dùng từ RhRetusahajatanam rupanam - 
(các sắc đồng sinh với “nhân”) thì phải là tất cả sắc 
như: sắc Nghiệp bình nhật, sắc Thời tiết ... 

Nhưng Đức Thế Tôn chỉ đề cập đến “sắc nương 
sinh từ 6 nhân”, nên Ngài mới thuyết tam 
samutthananañca rupanam (sác liên hệ đến nhân 
ấy). 

Việc phân tích câu Pali vê 24 duyên để cho hiểu 
đến chức năng của từ ngữ Pali làm căn bản cho việc 
học ngôn ngữ được sâu sát theo lời Đức Phật thuyết 
giảng. 

Nếu không phân tích từ ngữ cho chuẩn xác sẽ hiểu 
lệch lạc ý nghĩa mà Đức Phật thuyết giảng, cho nên 
mới phải phân tích câu cho rõ ràng. 

Việc hiểu được chức năng của từ ngữ Pali làm căn 
bản cho việc học ngôn ngữ này còn gọi là khoa ngĩ 
văn, nếu gọi ở mức độ cao là “từ đạt thông” 
(niruttipatisambhida) cũng được. 

Do đó, việc học ngữ văn Pali trong Nhân duyên 
này cũng trình bày cho hiểu được rằng hetu là chủ từ 
(kattupada) là “từ chủ yếu” chỉ ra “nhân là nang 
duyên”. 

Hetusampayuttakānam dhammanam 
tamsamutthānānañca rupānam” là sở thuộc từ 
(sampadana), là từ “chỉ cho sở duyên”. 


Hetupaccauena là sở dụng từ (karanapada), chỉ 
cho từ chủ yếu trong câu là Retü, nêu ra mãnh lực 
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hơn duyên khác trong sự trợ giúp, ủng hộ cùng tính 
chất với mình. 

Paccayo là danh động từ (namakiriyapada), cho 
biết sự khác biệt giữa hai từ, như hetupaccawo 
(Nhân duyên) hoặc hetupaccayenapaccawo (nương 
sinh từ Nhân duyên) với hetujanako (nhân sinh ra) 
hoặc hetupaccayenajanako (sinh ra từ pháp 
“nương sinh nhân”). 


Từ hetupaccao hoặc từ 
hetupaccauenapaccaywo, chỉ cho “sự trợ giúp, ủng 
hộ”. Ví như phân bón trợ giúp ủng hộ cho cây, không 
phải “thân câu” là chủ yếu cho lớn lên trực tiếp giống 
như “mẹ sinh ra con”. 

Hai từ này ví như “người nhũ mẫu với hài tử”, do 
đó, Đức Phật không thuyết hetujanako (sinh ra từ 
nhân) hoặc hetupaccayenajanako (sinh ra từ pháp 
“nương sinh nhân”), vì hai từ này ví như “mẹ sinh ra 


> 


con”. 

Từ hetu và từ paccaya ý nghĩa không giống nhau, 
hetu là cội rễ chủ yếu, paccaya là sự trợ giúp, hetu 
ví như là hạt giống, paccaya là đất với nước. 
Paccawo upakarako nghĩa là “nhân trợ giúp”, vì vậy 
Ngài mới dùng từ hetupaccauo. 

Một lý khác nữa là: Từ paccayo là danh động từ, 
theo nguyên tắc văn phạm Pali, là từ “kêu gọi”, không 
phải là “từ ngữ theo bản thể thật”. 

Động từ có nhiều loại, như hoti là thuật động từ 
(akhyatakiriyapada), kato là động từ chuyển hóa ngữ 
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(kitakiriyapada), do đó từ paccayo là danh động từ 
(namakiriyapada). 

Trong cả 24 duyên này cho dù là danh pháp hoặc 
sắc pháp thì paccayo đều là “danh động từ”, vì muốn 
ám chỉ đến từ ngữ theo nguyên tắc văn phạm, không 
ám chỉ đến từ ngữ theo bản thể thật (paramattha). 


Dứt “giảng rộng NHÂN DUYÊN”. 


2- Giảng rộng CÁNH DUYÊN. 
(Arammanapaccavaniddesa). 

A- Câu khai nhập. 

Cảnh duyên (arammanapaccayo) được Đức Thế 
Tôn thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chi tiết trong 
“duyên giảng rộng” là: 

1- Rũpayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
arammannaapaccayena paccayo ... 


8- Yam yam dhammam arabbha ye ye dhamma 
uppajjanti cittacetasika dhamma, te te dhamma 
tesam tesam dhammanam äarammanapaccayena 
paccayo. 


B- Pali oà lời dich. 


1- Rūpāyatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakānañca dhammanam 
ārammaņapaccayena paccayo: 
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“Cảnh sắc hiện tại làm duuên trợ cho Nhãn thức 
giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Cảnh duyên”. 

2- Saddäyatanam sotaviññanadhatuya 
tamsampayuttakaänañca dhammanam 
arammanapaccayena paccayo: 

“Cảnh thinh hiện tại làm duyên trợ cho nhĩ thức 
giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Cảnh duyên”. 

3- Gandhäyatanam ghanaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
arammanapaccayena paccayo: 

“Cảnh mùi hiện tai làm duyên trợ cho tý thức 
giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Cảnh duyên”. 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
arammanapaccayena paccayo: 

“Cảnh vi hiện tại làm duyên trợ cho thiệt thức 
giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Cảnh duyên”. 

5- Photthabbäyatanam kayaviññãänadhäatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
arammanapaccayena paccayo: 

“Cảnh xúc hiện tại làm duuên trợ cho thân thức 
giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Cảnh duyên”. 

6- Rupayatanam saddayatanam 
gandhãyatanam rasayatanam 
photthabbayatanam manodhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
arammanapaccayena paccayo: 
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“Năm cảnh hiện tại là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh 
mùi, cảnh vi, cảnh xúc làm duyên trợ cho ú giới + 10 
tâm sở Tg tha (trừ tâm sở Dục, Hý, Cần) bằng 
Cảnh duyên”. 

7- Sabbe dhammā manoviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
ārammaņapaccayena paccayo: 


“Sáu cảnh thuộc hiện tại, quá khứ, vi lai và ngoại 
thời làm duyên trợ cho ú thức giới + 52 tâm sở bằng 
Cảnh duyên”. 

8- Yam yam dhammam arabbha ye ye đhamma 
uppajjanti cittacetasika dhamma, te te dhamma 
tesam tesam dhammanam ārammaņapaccayena 
paccayo: 

“Các pháp tâm và tâm sở khởi hiện do nương 
vào 1 trong 6 cảnh nào thì 1 trong 6 cảnh đó làm 
duyên trợ cho tâm và tâmsở bằng Cảnh duyên”. 

C- Phân tích câu và chỉ pháp. 

Khi “giảng rộng CẢNH DUYÊN”, Đức Thế Tôn 
phân tích câu và chi pháp như sau: 

Arammanapaccauo, chỉ cho Cảnh duyên được 
nêu lên trước . 

Rūpāyatanam cakkhuviññānņadhaātu ... te te 
dhammā tesam tesam dhammanam 
arammanapaccauena paccauo (trình bày cho biết 
đến nidassanakara). 
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D- Giảng rộng các câu Pali. 

Câu Pāli 1. Rūpāyatanam là chủ từ 
(kattupada), cho biết năng duyên là “ “cảnh sắc hiện 
tai”. 

Cakkhuuiñfãtadhãtuwä 
tamnsampauuttakanafñcœ dhammanam là sở 
thuộc từ, cho biết sở duyên là “ “2 tâm Nhãn thức + 7 
tâm sở Biến hành”. 

Arammanapaccauena là sở dụng từ, cho biết ° 
mãnh lực của Cảnh duyên trong 4 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Tiền sinh 
duyên, Hiện hữu duyên, Bất ly duyên. 

Paccayo là danh động từ, cho biết sự trợ giúp sở 
duyên bằng đặc tánh vô ngã. 

Y nghĩa “từ Pali” cùng chi pháp từ câu Pali 2 đến 
câu Pali 5, giống như câu Pali 1. 

Câu Pāli 6. Rupauatanam saddāyatanam 
gandhāyatanam rasāyatanam 
photthabbāyatanam là chủ từ, cho biết năng duyên 
là “: “Năm cảnh hiện ta”. 

Manodhātuyā tamsampayuttakānafica 
dhammaānam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “ 
“ý giới” + 10 tâm sở Tg tha”. 

Arammanapaccauena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh duyên trong 4 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Tiền sinh 
duyên, Hiện hữu duyên, Bất ly duyên. 
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Paccayo là danh động từ trình bày cho biết đến 
việc trợ giúp cho sở duyên bằng đặc tánh vô ngã. 


Câu Pati 7. Sabbe dhamma là chủ từ, cho biết 
- năng duyên là “ “6 cảnh gồm có 8o tâm, 52 tâm sở 
hợp, 28 sắc pháp thuộc quá khứ, hiện tại, vi lai và 
Nípbàn, chế định (thuộc ngoại thời), cả chơn đế lẫn 
tục đế”. 

Manoviññňāņadhātuyā 
tamsampayuttakānañca dhammanam là ső 
thuộc từ, cho biếtsở duyên là “ “76 tâm ý thức giới + 
52 tâm sở hợp”. 


Ẩramunanapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh duyên trong 8 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Cảnh trưởng 
duyên, Tiền sinh y duyên, Cảnh cận y duyên, Tiền 
sinh duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu duyên, 
Bất ly duyên. 


Paccayo là danh động từ, cho biết việc trợ giúp 
cho sở duyên bằng đặc tánh vô ngã. 


Nếu trình bày năng duyên và sở duyên theo riêng 
biệt, thì diễn tiến như sau: 


r- Năng duyên. 6 cảnh là 54 tâm Dục giới, 52 tâm 
sở, 28 sắc pháp thuộc ba thời. 


Sở duyên. 11 tâm Na cảnh, tâm Sinh tiếu + 33 tâm 
sở hợp. 
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2- Năng duyên. 6 cảnh là 81 tâm hiệp thế, 52 tâm 
sở, 28 sắc pháp thuộc ba thời và “chế định” (thuộc 
ngoại thời). 

Sở duuên. 12 tâm Bất thiện, 4 tâm Đại quả “không 
có trí”, 4 tâm Duy tác hữu nhân “không có trí” + 51 
tâm sở hợp (trừ tâm sở Trí). 

3- Năng duyên. 6 cảnh là 87 tầm (trừ tâm Tứ đạo 
và tâm Tứ quả), 52 tâm sở hợp, 28 sắc pháp (thuộc 
ba thời) và Nípbàn, chế định (thuộc ngoại thời). 

Sở duyên. 4 tâm Đại thiện có trí + 38 tâm sở hợp. 

4-Năng duyên. 6 cảnh là 8o tâm, 52 tâm sở, 28 
sắc pháp thuộc 3 thời và Nípbàn, chế định. 

Sở duyên. 4 tâm Duy tác Dục giới có trí, tâm Khai 
ý môn + 35 tâm sở hợp. 

5- Năng duyên. Cảnh sắc hiện tại thuộc sắc xa, 
sắc bên trong, sắc thù thắng, sắc vi tế. 

Sở duyên. Tâm Nhãn thông thiện, tâm Duy tác 
Nhãn thông + tâm sở hợp. 

6- Năng duyên. Cảnh thinh hiện tại thuộc sắc xa, 
sắc bên trong, sắc thù thắng, sắc vi tế. 

Sở duyên. Tâm Nhĩ thông thiện, tâm Duy tác Nhĩ 
thông + tâm sở hợp. 

7- Năng duuên. 6 cảnh thuộc sắc hóa hiện thành 
hàng trăm, hàng ngàn... 

Sở duyên. Tâm thiện thiền Cơ Sắc giới 
(rũpavacarapadakajhãna), tâm Duy tác thiền Cơ Sắc 
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giới, tâm thiện Hiên thông (iddhividha), tâm Duy tác 
Hiện thông. 

8- Năng duyên. cảnh pháp là 87 tâm (trừ tâm Tứ 
đạo, tâm Tứ quả) + 52 tâm sở hợp của người khác 
bảy ngày đã qua (quá khứ), 7 ngày sắp đến (vị lai) và 
đang hiện khởi thuộc 3 thời. 

Sở duuén Tầm Tha tâm thông thiện + tâm sở hợp. 


o” Năng duyên. Cảnh pháp là 8o tâm, 52 tâm sở 
của người khác đã qua 7 ngày, sắp đến 7 ngày và đang 
hiện khởi thuộc 3 thời. 

Sở duyên. Tâm Duy tác Tha tâm thông + tâm sở 
đồng sinh. 

10°- Năng duyên. 6 cảnh tức 5 uẩn gồm có 87 tâm 
(trừ tâm Tứ đạo, Tứ quả), 52 tâm sở hợp, 28 sắc pháp 
của người khác và của mình diễn tiến trong kiếp quá 
khứ (pubbenivuttha), Nípbàn, chế định. 


Nghĩa là. Sinh chủng, dòng tộc, sắc tướng, danh 
tánh, trú xứ mà biết được do liên quan đến 5 uẩn. 

Sở duuên. Tâm thiện Túc mạng thông + tâm sở 
hợp. 

11- Năng duyên. 6 cảnh tức 5 uấn gồm có 8o tâm, 
52 tâm sở, 28 sắc pháp của người khác và của mình 
điễn tiến trong kiếp quá khứ, Níp bàn, chế định. 

Nghĩa là sinh chủng, dòng tộc, sắc tướng, danh 
tánh, trú xứ mà biết được do liên quan đến 5 uẩn. 
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Sở duuên. Tâm Duy tác Túc mạng thông + tâm sở 
hợp. 

12- Năng duyên. Cảnh pháp là 4 danh uẩn bất 
thiện, thiện hiệp thế của người khác, hiện khởi có chủ 
ý khi tạo việc thiện, việc bất thiện từ kiếp trước. 

Sở duuên. Tầm thiện Tùy nghiệp thông, tâm Duy 
tác Tùy nghiệp thông + tâm sở hợp. 

13- Năng duyên. 6 cảnh tức 5 uẩn gồm có 87 tâm 
(trừ tâm Tứ đạo, Tứ quả), 52 tâm sở, 28 sắc pháp của 
người khác và của mình trong kiếp này và kiếp sau, 
Nípbàn, chế định. 

Nghĩa là. Sinh chủng, dòng tộc, sắc tướng, danh 
tánh, trú xứ, biết được do liên quan đến 5 uẩn. 


Sở duyên. Tầm thiện VỊ lai thông + tâm sở hợp. 

14 Năng duyên. 6 cảnh tức 5 uẩn gồm có 8o tâm, 
52 tâm sở, 28 sắc pháp của người khác và của mình 
khởi hiện trong kiếp sau, Níp bàn, chế định. 

Nghĩa là. Sinh chủng, dòng tộc, sắc tướng, danh 
tánh, trú xứ, biết được do liên quan đến 5 uẩn. 

Sở duyên. Tâm Duy tác VỊ lai thông + tâm sở hợp. 

15- Năng duyên. cảnh pháp chế định là 25 đề 
mục nghiệp xứ: 1o đề mục kasina, 1o đề mục tử thi, 1 
đề mục hơi thở, 1 đề mục thể trược, 3 đề mục vô 
lượng tâm (từ, bi, hy). 

Sở duyên. 3 tầm Sơ thiền Sắc giới + tâm sở hợp. 
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16- Năng duyên. Cảnh pháp chế định là 14 đề 
mục nghiệp xứ: 1o đề mục kasina, 1 đề mục hơi thở, 3 
đề mục vô lượng tâm (từ, bị, hỷ). 

Sở duyên. 3 tâm Nhị thiền, 3 tâm Tam thiền, 3 
tâm Tứ thiền + tâm sở hợp. 

17- Năng duyên. Cảnh pháp chế định là 12 đề 
mục nghiệp xứ: 1o đề mục kasina, 1 đề mục hơi thở, 1 
đề mục xả vô lượng tâm. 

Sở duuên. 3 tâm Ngũ thiền + tâm sở hợp. 

18- Năng duyên. Cảnh pháp chế định là đề mục 
“Không chế định” (akãasapaññatti) xuất sinh từ 1 
trong 9 đề mục kasina (trừ dë mục “hư không 
kasina”). 

Sở duyên. 3 tâm Không vô biên xứ + tâm sở hợp. 

19°- Năng duyên. Cảnh pháp Báo đại là tâm thiện 
Không vô biên xứ từng sinh lên trong cơ tánh của 
mình trong kiếp này hoặc kiếp trước. 

Sớ duuên. Tâm thiện Thức vô biên xứ + tâm sở 
đồng sinh. 

20°- Năng duyên. Cảnh pháp Đáo đại là tâm thiện 
Không vô biên xứ từng sinh lên trong cơ tánh của 
mình trong kiếp này hoặc kiếp trước. Tâm Duy tác 
Không vô biên xứ từng sinh lên trong cơ tánh của 
mình trong kiếp này. 

Sö duyên. Tâm Duy tác Thức vô biên xứ + tâm sở 
hợp. 
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21- Năng duyên. Cảnh pháp chế định là đề mục 
“chế địnhVô sở hữu xứ” (natthibhavapaññatti), tức 
không còn hiện hữu dư sót lại của tâm thiện và Duy 
tác Không vô biên xứ. 

Sở duyên. 3 tâm Vô sở hữu xứ + tâm sở hợp. 

22°- Năng duyên. Cảnh pháp Đáo đại là tâm thiện 
Vô sở hữu xứ từng sinh lên trong cơ tánh của mình 
trong kiếp này hoặc kiếp trước. 

Sở duuên. Tâm thiệnPhi tưởng phi phi tưởng xứ + 
tâm sở hợp. 

23- Năng duyên. Cảnh pháp Báo đại là tâm thiện 
Vô sở hữu xứ từng sinh lên trong cơ tánh của mình 
trong kiếp này hoặc kiếp trước. 

Sở duyên. Tâm thiệnPhi tưởng phi phi tưởng xứ + 
tâm sở hợp. 

24 Năng duyên. Cảnh pháp Đáo đại là tâm thiện 
Vô sở hữu xứ từng sinh lên trong cơ tánh của mình 
trong kiếp này hoặc kiếp trước. Tâm Duy tác Vô sở 
hữu xứ từng sinh lên trong cơ tánh của mình trong 
kiếp này. 

Sở duyên. Tâm Duy tácPhi tưởng phi phi tưởng xứ 
+ tâm sở hợp. 

25 Năng duyên. Cảnh pháp là Níp bàn. 

Sở duyên. 8 hoặc 4o tâm Siêu thế + tâm sở hợp. 

Câu Pali 8. Yam yam dhammam là bất định túc 
từ (aniyamakammapada), là từ không nêu rõ ý nghĩa 
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chắc chắn, chi cho biết “năng duyên tổng quát” là 6 
cảnh. 

Nói theo chi pháp thì gồm cả chơn đế lần chế 
định. 

Arabbha là bất biến quá khứ phân từ 
(kiriyavisesanapada), cho biết “sở duyên” là pháp biết 
cảnh sinh khởi. 

Ye ue dhamma là bất định chủ từ 
(aniyamakattupada), là từ không nêu rõ ý nghĩa, chỉ 
cho “pháp biết cảnh” (sở duyên). 

Uppajjanti là động từ nàng động thể 
(akhyatakiriyapadakattuvacaka), cho biết việc khởi 
hiện của “pháp biết cảnh” (sở duyên). 

Citacetasika dhamma là chủ từ, chỉ cho “pháp 
biết cảnh” là chi pháp của ye ye dhamma. 

Sắc pháp, Níp bàn và chế định cho dù có gom vào 
trong từ ye ye dhamma, cũng không là “sở duyên” 
được, vì ba pháp này “không biết cảnh”. 

Do vậy, Đức Phật thuyết: “Ciftacetasika 
dhamma?” (các pháp tâm, tâm sở). 

Te te dhammma nhất định chủ từ 
(niyamakattupada), là từ nêu rõ năng duyên, như đã 
nêu lên yam yam dhammam. 

Do đó, chi pháp năng duyên là “6 cảnh” cả chơn 
đế lẫn chế định. 
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Tesam tesam dhammanam là nhất định sở 
thuộc từ (niyamasamppadanapada), trình bày rõ 
“pháp biết cảnh” là sở duyên, như đã nêu lên ye ye 
dhamma. 

Vì vậy, chi pháp mới là 8o tâm, 52 tám sở. 

Arammanapaccauena là sở dụng từ, cho biết 
các duyên hó trợ trong cùng tính chất với nhau như 
sau: 

Năm cách trợ giúp lĩnh tinh của cảnh. 

1- Năng duyên. 6 cảnh khả ái khả hý là 18 sắc 
cảnh ro hiện tại (t†thanipphannarupa), 84 tâm (trừ 2 
tâm Sân, 2 tâm Si, tâm Thân thức thọ khổ) + 47 tâm 
sở hợp (trừ 4 tâm sở Sân phần, tâm sở Hoài nghĩ) 
thuộc 3 thời và Nípbàn. 

Sở duyên. 4 danh uẩn có sự hoan hy vừa lòng là: 8 
tâm Tham, 8 tâm Đại thiện, 4 tâm Duy tác Dục giới 
có trí, 8 tâm Siêu thế + 45 tâm sở hợp (trừ 4 tâm sở 
Sân phần, 2 tâm sở Vô lượng phần, tâm sở Hoài 
nghì). 

Có ba duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Cảnh cận y duyên. 

Trong ba duyên này đều có mãnh lực thuần nhất 
của Cảnh duyên. 

2- Năng duyên. 6 cảnh là 18 sắc hiện tại. 

Sở duyên. 4 danh uấn là 54 tâm Dục giới, 2 tâm 
Thông, 52 tâm sở hợp, sinh khởi trong cối ngũ uẩn. 
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Có 4 duyên trg giúp theo cùng tính chất là: Cảnh 
duyên, Cảnh tiền sinh duyên, Hiện hữu duyên, Bất ly 
duyên. 

3- Năng duuên. cảnh pháp là sắc Ý vật đồng sinh 
vào sátna sinh thứ 17 tính từ tâm tử trở lại. 

Sở duyên. 4 danh uẩn là tâm Khai ý môn, 5 đổng 
lực Dục giới cận tử, 11 Na cảnh+ 44 tâm sở hợp (trừ 
2 tâm sở Vô lượng phần). 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Cánh duyên, Vật - cảnh tiền sinh duyên, Vật - cảnh 
tiền sinh y duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng 
duyên, Hiện hữu duyên, Bất ly duyên. 

Trong 6 duyên này đều có mãnh lực thuần nhất 
của Cảnh duyên. 

4- Năng duyên. 6 cảnh khả ái khả hy là 18 sắc 
cảnh hiện tại. 

Sở duuên. 4 danh uẩn có sự hài lòng là 8 tâm 
Tham + 22 tâm sở hợp. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Cảnh cận y duyên, 
Cảnh tiền sinh duyên, Hiện hữu duyên, Bất ly duyên. 

Tong 6 duyên này đều có mãnh lực thuần nhất của 
Cảnh duyên. 

5- Năng duuên. Cảnh pháp khả ái khả hỷ là sắc Ý 
vật đồng sinh vào sátna của tâm thứ 17 tính từ tám tử 
trở lùi lại. 
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Sở duuên. 4 danh uán có sự hài lòng thỏa thích là 
5 tâm đổng lực cận tử Tham + 22 tâm sở hợp. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Vật - cảnh tiền sinh 
y duyên, Cảnh cận y duyên, Vật - cảnh tiền sinh 
duyên, Vật - cảnh tiền sinh Bất tương ưng duyên, 
Hiện hữu duyên, Bất ly duyên. 

Trong 8 duyên này đều có mãnh lực thuần nhất 
của Cảnh duyên. 

Ngoài ra, năng duuên vãn còn có cảnh sắc ... cảnh 
xúc, cho đến ngũ cảnh và 6 cảnh; sở duyên là “4 danh 
uẩn như: Nhãn thức giới ... Ý giới, Ý thức giới. 


Không cẩn phải trình bày lại nữa vì từ câu Pali 1 
đến câu Pali 7 đã trình bày rồi. 

Paccauo là danh động từ, trình bày sự diễn tiến 
như đã đề cập. 


Thích giải. 

Trong phần “giải rộng CÁNH DUYÊN”, từ câu 
Pali 1 đến câu Pali 6 thì năng duyên là sắc, sở duyên 
là danh. 


Năng duyên là “một TT năm cảnh” trợ giúp cho 
“một trong năm đôi thức sinh lên” theo tương ứng. 


Tuy nhiên, nếu cảnh sắc chỉ hiện hữu một đoàn 
sắc sẽ không trợ giúp cho “Nhãn thức giới” sinh lên 
được, nghĩa là không thể “thấy cảnh sắc hiện hữu” 
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với một đoàn sắc duy nhất, mà thấy được “cảnh sắc 
hiện hữu” do nhiều đoàn sắc gom lại với nhau. Cảnh 
thinh cũng diễn tiến tương tự như vậy. 

Còn cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc chỉ hiện hữu một 
đoàn sắc, cũng có thể trợ cho Tỷ thức giới, Thiệt thức 
giới hay Thân thức giới sinh khởi lên được. 

Nghĩa là “một đoàn sắc cảnh mùi, một đoản sắc 
cảnh vị, một đoàn sắc cảnh xúc”, cũng có thể làm cho 
tâm nhận biết “mùi, vị hoặc xúc chạm”. 

Do đó, Ngài Giáo thọ sư hậu Sớ giải mới trình bày 
rằng: 

Anekakalapagatani bahũni yeva rũpayatanani 
samuditani samhiccakarittaya sivikubbanaña- 
yena cakkhuviññanassa ärammanapaccayo na 
ekakatipayäniva (trong A{{hasalirữ anuttka): 


“Nhiều đoàn sắc trong một cảnh sắc làm năng 
duyên trợ cho Nhãn thức giới. Chẳng phải cảnh sắc 
chỉ hiện hữu một hay hai đoàn sắc có thể làm năng 
duyên cho Nhãn thức giới sinh lên được”. 

Sesāni pada ghãnädinissayesu allinaneva 
viññanuppati karaņānīti cekekalapagatanipi 
(trong Vibhauửu ftka): 

“Còn nhóm cảnh mùi, cảnh vi, cảnh xúc khi vào 
xúc chạm đến “thần kinh Tủ”, “thần kinh Thiệt”, 
“thần kinh Thân” sẽ là nhân làm sinh khởi tý thức 
giớt, thiệt thức giới hay thân thức giớt”. 
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Trong Câu Pāli 7. 

Vë điều thứ 1. 

Năng duyên. 6 cảnh là 54 tâm Dục giới, 52 tâm 
sở, 28 sắc pháp thuộc ba thời. 

Sở duyên. 11 tâm na cảnh, tâm Sinh tiếu + 33 tâm 
só hợp. 

Ở đây không giải thích rộng về “6 cảnh thuộc pháp 
Dục giới” của năng duyên, cùng với 11 tâm Na cảnh 
của sở duyên. 

Chỉ giải thích rộng về tâm Sinh tiếu (hasituppäada) 
của bậc Alahán khi nhận 6 cảnh Dục giới, như sau: 

- Bậc Alahán thấy được trú xứ thích hợp, thuận lợi 
với việc hành đạo của mình thì khởi sự hoan hỷ. 

- Bậc Alahán nghe chư Tykhưu phàm bàn luận ồn 
ào “trong việc nhận phiếu thực”, Ngài cảm giác phi 
lạc vì quán xét thấy mình đã sát tuyệt ái dục, tâm 
không còn bức xúc, thân - ngữ không giao động. 

- Bậc Alahán khi cúng dường Tam Bảo bằng các 
vật thơm hoặc bông hoa có hương thơm, Ngài có sự 
hân hoan thỏa thích. 

- Bậc Alahán khi sắp đặt chọn lựa vật thực thù. 
thắng cho các bậc đồng phạm hạnh thì phát sinh phỉ 
lạc. 

- Khi được dùng 8 món tư cụ (atthaparikhãra) 
thích hợp vừa ý với mình hoặc khi được làm phận sự 
của vị samôn (abhisamacarIkavatta) ngoài giới luật ra 
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như: Quét don, lau chùi trú xứ của chư Tykhuu, nơi lễ 
bái cúng dường (bảo tháp Xá Lợi, đại thọ Bồ đề, sima 
để hành Tăng sự) và của thầy giáo thọ, hay giặt giữ, 
nhuộm y, xoa bóp cho thầy giáo thọ, bậc trưởng lão 
hay vị Tykhưu bệnh, có sự hân hoan thỏa thích. 


- Bậc Alahán quán xét thấy được cơ tánh của mình 
hoặc của người khác diễn tiến trong kiếp trước bằng 
Túc mạng thông hay Toàn Giác trí. 

Hay thấy được cơ tánh thiện hay bất thiện trong 
tương lai bằng Vi lai thông hoặc Toàn Giác trí. Nếu 
thuộc về lãnh vực thiện thì có sự hoan hỷ, còn nếu 
thuộc về lãnh vực bất thiện thì có sự thư thái nhẹ 
nhàng. 

Vì Ngài quán xét thấy rằng: “Hiện giờ những trạng 
thái đó không còn dấy động trong ta”. 

Theo như đã nêu trên, các học viên nên hiểu: 
“Trong lộ Ý, đổng lực Sinh tiếu chỉ làm sinh khởi sự 
hoan hỷ trong tâm, không biểu lộ ra sắc mặt rạng rỡ 
hay có sự mỉm cười”. 

Vé điều thứ 2. 

Năng duyên. 6 cảnh là 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 
28 sắc pháp thuộc ba thời và “Chế định” (thuộc ngoại 
thời). 

Sở duyên. 12 tâm bất thiện, 4 tâm Đại quả “không 
có trí”, 4 tâm Duy tác hữu nhân ly trí + 51 tâm sở (trừ 
tâm sở Trí). 
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Trong phân này thì: Tâm bất thiện không thể 
nhận “pháp Siêu thế” làm cảnh để sinh lên, vì tâm bất 
thiện đồng sinh với tâm sở Si. 

-Bốn tâm Đại thiện ly trí và 4 tâm Duy tác hữu 
nhân ly trí, cũng không nhận “pháp Siêu thế” làm 
cảnh để sinh lên, vì không có tâm sở Trí. 

Các pháp thực tính luôn diễn tiến theo nhân theo 
duyên bởi tính vô ngã, chẳng phải nương vào người 
có đại oai lực (dang Tạo hóa) rồi cưỡng bách, sai 
khiến làm cho tâm diễn tiến lìa khỏi nhân duyên. 

Do đó, dù tâm Duy tác hữu nhân ly trí có khởi 
sinh trong cơ tánh của bậc Alahán, nhưng không thể 
nhận “pháp Siêu thế” làm cảnh, “pháp Siêu thế” (chỉ 
cho tâm Siêu thế và Nípbàn) sinh lên phải có nhân có 
duyên. Nhân duyên ấy chính là “tâm sở TrÍ”. 

Vé điều thứ 3. 

Năng duuên. 6 cảnh là 87 tâm (trừ tâm Tứ đạo và 
tâm Tứ quả), 52 tâm sở hợp, 28 sắc pháp thuộc ba 
thời và Nípbàn, chế định (thuộc ngoại thời). 

Sở duuên. 4 tâm Đại thiện hợp trí + 38 tâm sở 
hợp. 

Bốn tâm Đại thiện có trí có hai là: 

- Bốn tâm Đại thiện hợp trí của bậc Bất lai đã đắc 
8 hoặc o thiền chứng. Nhưng phải loại trừ một số 
pháp “chế định”, cùng pháp Siêu thế mà các Ngài 
chưa biết. 
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- Bốn tâm Đại thiện hợp trí của phàm nhân, bậc 
Dự luu, bậc Nhất lai. Nhưng phải loại trừ “pháp Đáo 
đại”, “pháp Siêu thế” mà vị ấy chưa chứng đắc, cùng 
những pháp chế định mà vị ấy chưa biết. 

Như trong Só giải Abhidhammāvatāra trình 
bày như sau 


1- Puthujjano najanati; sotapannassa 
manasam. 

Sotāpanno najanati; sakadagamissa manasam. 

“Phàm nhân không biết được tâm của bậc Dự 
lưu. 

Bậc Dự lưu không biết được tâm của bậc Nhất 
lať”. 
2- Sakadāgāmi najānāti; anāgāmissa 
manasam. 

Anagami najanati; arahantassa mãnasam. 
- Hetthimo hetthimo neva; janati uparūjarī. 
Uparuipari janati; hetthimassa ca mãanasam. 
“Bậc Nhất lai không biết được tâm của bậc Bất 
lai. 

Bậc Bât lai không biết được tâm của bậc Alahán. 

Người bậc thấp thường không biết được tâm của 
người bậc cao. 

Người bậc cao biết được tâm của người bậc 
thấp”. 
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Vé điều thứ 4. 

Năng duuên. 6 cảnh là 8o tâm, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp thuộc 3 thời và Nípbàn, chế định. 

Sở duuên. 4 tâm Duy tác Dục giới có trí, tâm Khai 
ý môn + 35 tâm sở hợp. 

-Bốn tâm Duy tác Dục giới có trí của bậc Chánh 
giác thì nhận tất cả “pháp năng duyên” nêu trên làm 
cảnh. 

-Với bốn tâm Duy tác Dục giới có trí của bậc Độc 
Giác, năng duyên phải trừ ra những pháp chế định 
mà Ngài chưa biết. 

-Với bốn tâm Duy tác Dục giới có trí của bậc 
Alahán, nếu không đắc thiên, Thắng trí thì năng 
duyên trừ ra pháp Đáo đại, nếu chỉ đắc thiền Sắc giới 
thì năng duyên phải trừ ra “pháp Vô sắc giới”, ngoài 
ra phải trừ “những pháp chế định” mà các Ngài chưa 
biết. 

Còn về lãnh vực pháp Siêu thế thì biết được tất cả. 

Tâm Khai ý môn diễn tiến trong sátna làm phận 
sự phán đoán hay khai môn, sinh trước đổng lực Duy 
tác Dục giới có trí (của bậc Toàn giác), thì “biết tất cả 
cảnh” không dư sót. 

Theo quan điểm pháp nghĩa (dhammadhitthana), 
có thể nói là tâm Khai ý môn là “tâm tựa như con voi 
lớn” (mahagajacitta), khi biết được tất cả cảnh 
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Do đó, Ngài Giáo thọ sư Buddhaghosa (Phật Âm) 
mới đề cập rằng: “Không phải là tâm Toàn Giác trí 
mà diễn tiến giống như Toàn Giác Trí là tâm Khai ý 
món”. 


Trong Só giải bó Pháp Tu có trình bày : 


Mahagajam nametam cittam 1massa 
anarammanam nama natthi asabbaññutañanam 
sabbaññutañanagatikam nama katamanti? Vutte 
idanti vuttabbam: l 


“Tâm Khai ý môn là tâm sinh lên trước Toàn 
Giác trí và Túc mạng thông, Vi lai thông gọt tâm tựa 
như cơn voi lớn có nhiều sức mạnh. Không có pháp 
nào mà không làm cảnh cho tâm Khai ú môn ấu. 

Hỏi. Tâm không phải là Toàn Giác trí mà diễn 
tiến giống như Toàn Giác trí gọt là tâm gì? 

Dáp. Đó là tâm Khai ú môn”. 

Vë điều thứ 5 đến điều thú 144. 

Sở duuên là: 

-Tâm thiện Sắc giới, tâm Thông thiện sinh lên do 
nương sáu cảnh thuộc hiệp thế, Siêu thế (trừ tâm Tứ 
đạo, tâm Tứ quả) và chế định. 


Lý giải tương tự như “4 tâm Đại thiện có trí”. 


Tâm Duy tác Sắc giới, tâm Thông Duy tác sinh lên 
do nương 6 cảnh thuộc hiệp thế, Siêu thế, chế định 
không dư sót. 


Lý giải tương tự như “4 tâm Duy tác có trí”. 
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Thích giải câu Pāli 8. 

Câu Pali này có hai cú pháp (vakaya), nhưng ý 
nghĩa liên quan nhau. 

Yam yam dhammam arabbha ye ue dhamma 
uppajjanti cittacetasika dhamma là cú pháp bất 
dinh. 

Te te dhamma tesam tesam dhammanam 
arammanapaccauena paccawo là cú pháp nhất 
định. 

Trong Pali từ câu 1 đến câu 7, Đức Phật thuyết 
tóm lược giải thích ý nghĩa, làm sáng tỏ sự trợ giúp 
của 6 cảnh với 7 thức giới. 

Ngài Giáo thọ sư Buddhaghosa (Phật Âm) có trình 
bày trong Sớ giải bộ VỊ trí: 

Yam yam đdhammam ärabbhati imina ye ete 
etasam sattannam viãññaänadhatuinam 
arammanadhammä vuttä, te tesam dhatunam 
arammanam katva uppajjanalakkhaneyeva 
ãrammanapaccayo hontiti dipeti, evam hontapi 
ca na ekato honti, yam yam arabbha ye ye 
uppajjanti tesam tesam te te visum visum 
arammanapaccayo hontũtipi dipeti; 

“Câu Pali Yam yam dhammam arabha ... 
trình bàu cho biết đến nhóm pháp làm cảnh cho 7 
thức giới, được Đức Phật thuuết từ câu thứ 1 đến 
câuthứ 7. 
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Khi 7 thức giới được nhóm pháp này làm cảnh 
thì khởi hiên ngay trong lúc đó (nên nhóm pháp này 
là năng duyên cho 7 thức giới). 


Và còn trình bày cho biết thêm là: Cho dù là năng 
duyên, nhưng không đồng diễn tiến uới nhau. Tức 
cảnh của nhóm pháp nào thì trợ giúp cho nhóm 
pháp đó sinh lên theo tương ứng”. 

Uppajjanti là động từ vĩ ngữ trực thuyết cách 
(antivattamanavibhatti), nhưng Đức Phật muốn ám 
chỉ đến sự sinh khởi của sở duyên diễn tiến trong cả 3 
thời. 

Như thuyết rằng: “Nijjo sandanti: Các con sông 
đang cháu”; “pabbata titthanti : Các ngọn núi đang 
hiện diện”. 

Hai dẫn chứng trên không phải chỉ nhắm vào thời 
hiện tại, mà nhắm vào cả thời quá khứ lãn vị lai. 

Chúng bao hàm ý nghĩa: “Các con sông đã chau, 
đang cháy và sẽ tiếp tục chả”; “các dôi núi đã hiện 
diện, dang hiện diện và cũng sẽ tiếp tục hiện diện”. 

Trong Só giải bộ VỊ trí có trình bày: 

1- Uppajjantīti idam yatha mijjo sandanti 
pabbata titthantii sabbakalasangahavasena evam 
vuttanti veditabbam: 


“Đức Phật thuuết động từ uppajjanti, là gom cả 
3 thời, như trong câu ví dụ “ro sandanti: Các con 
sông đang chảu”, “pabbata titthanti: Các ngọn núi 
đang hiện diện”. 
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2- Tena yepi arabbha ye uppajjimsu ye pi 
uppajjissanti te sabbe ārammaņapaccayeneva 
uppajjimsu ca uppajjissanti cati siddham hoti: 

“Cảnh nào sinh lên trợ giúp cho “nhóm pháp biết 
cảnh” sinh lên, “nhóm pháp biết cảnh” ấu cũng đã 
và sẽ sinh lên”. 

Uppajjantfi hoàn chỉnh trong hiện tại, có liên hệ 
với quá khứ lẫn vi lai. 

“Nhóm pháp biết cảnh” đang sinh lên, nghĩa là “đã 
sinh lên” và chắc chắn “sẽ sinh lên”. 

Ý nghĩa từ ngữ trong cú pháp “bất định” 
và “nhất định”. 

Yam yam dhamma, cho biết nang duyên là “6 
cảnh”. 

Ye ue dhamma, cho biết sở duyên là “pháp biết 
cảnh”. 

CiHacetasika dhamma, tương tự như ye ye 
dhammaā, nhưng giới hạn chi pháp của sở duyên. 

Arabbha là động từ chuyển hóa ngữ 
(kitakiriyapada) liên quan đến năng duyên. 

Uppajjanti là thuật động từ (akhyatakiriyapada) 
liên quan đến sở duyên. 

Te te dhamma, chỉ cho năng duyên là “ 6 cảnh”, 
như đã trình bày trong yam yam dhammam. 
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Tesam tesam dhammanam, chỉ chosở duyên là 
“tâm, tâm sở” như đã trình bày trong ye ye 
dhammā. 

Arammanapaccauvena, cho biết việc hiện khởi 
của sở duyên sinh lên bằng mãnh lực của cảnh. 

Paccawo cho biết việc hiện khởi của sở duyên 
bằng mãnh lực của cảnh chỉ là liên quan nhau do sự 
trợ giúp. Điều này đã được giải thích trong phần “giải 
rộng NHAN DUYEN”. 

Dứt “giải rộng CẢNH DUYÊN”. 


3- Giải rộng TRƯỞNG DUYÊN. 
(Adhipatipaccaartddesa). 

A- Câu khai nhập. 

Trưởng duyên (adhipatipaccayo) được Đức Thế 
Tôn thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chi tiết trong 
“duyên giảng rộng” là: 

1- Chandäadhipati chandasampayuttakanam 


dhammanam tamsamutthananafñca rũpanam 
ađdhipatipaccayena paccayo... 


5- Yam yam dhammam garum katva ye ye 
dhamma uppajjanti cittacetasika dhamma, te te 
dhamma tesam tesam dhammanam 
adhipatipaccayena paccayo. 
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B- Pali oà lời dịch. 

1- Chandäãdhipati chandasampayuttakanam 
dhammanam tamsamu{thaänänañca rũpanam 
adhipatipaccayena paccayo: 

“Dục trưởng làm duyên trợ cho 52 tâm đổng lực 
hữu trưởng (trừ 2 tâm Si, tâm Sinh tiếu) + 50 tâm 
Sở (trừ tâm sở Dục, tâm sở Hoài nghi) và sắc Tâm 
hữu trưởng bằng Đồng sinh trưởng duyên”. 

2- Viriyadhipati viriyasampayuttakanam dham 
-manam tamsamutthänanañca rupanam adhipa - 
tỉipaccayena paccayo: 

“Cần trưởng làm duyên trợ cho 52 tâm đổng lực 
hữu trưởng (trừ 2 tâm Si, tâm Sinh tiếu) + 50 tâm 
sở (trừ tâm sở Cần, tâm sở Hoài nghi) và sắc Tâm 
hữu trưởng bằng Đồng sinh trưởng duyên”. 

3- Cittadhipati cittasampayuttakanam dham - 
manam tamsamutthänänañca rũpänam adhipati 
-paccayena paccayo: 

“Tâm trưởng làm duyên trợ cho 51 tâm sở (trừ 
tâm sở Hoài nghi) và sắc Tâm hữu trưởng bằng 
Đồng sinh trưởng duuên”. 

4- Vũmarnsadhipati vimamsasampayuttaka - 
nam dhammanam tamsamutthänänañca rūpān - 
am adhipatipaccayena paccayo: 


“Trí trưởng làm duyên trợ cho 34 tâm đống lực 
tam nhân + 37 tâm sở (trừ tâm sở Trí) uà sắc Tâm 
hữu trưởng bằng Đồng sinh trưởng duyên”. 
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5- Yam yam dhammam garum katvā ye ye 
dhammma uppajjanti cittacetasika dhamma, te te 
dhammā tesam tesam dhammānam adhipatipac - 
cayena paccayo. 

“Nhóm pháp biết cảnh (tâm, tâm sở) nào làm 
Or nh einh lôn vng ma nhán lòm A= h đề Iòm 
cånh Snn tC IL te CV} r: tu Hi, FEriteep Kttf†fC bi r tuiU Ra 
duyên trg cho pháp biết cánh bằng Cảnh trưởng 
duyên”. 

C- Phân tích câu và chỉ pháp. 


Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, trong 
phần tóm lược Đức Thế Tôn nêu Trưởng duyên 
(adipatipaccayo) lên trước, rồi Ngài thuyết giảng rộng 
để làm sáng tỏ ý nghĩa. 


Câu Pal 1. 


Chandadhipati (Dục trưởng) là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “ tâm sở Dục hợp trong 52 tâm đổng 
lực hữu trưởng. 


Chandasampauuttakanam dhammanam 
tamsamutthānānañca rūpānam là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “52 tâm đổng lực hữu trưởng + 
50 tâm sở và sắc Tâm hữu trưởng. 


Adhipatipaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của Đồng sinh trưởng duyên trong 9 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Tương ưng duyên, 
Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
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Sáu cách phốt hợp của đục trưởng. 
1- Ba cách không pháp quả (navipaka)®). 


a- Dục trưởng trợ cho 4 danh uẩn tương ưng và 
sắc Tâm hữu trưởng: 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh 
bất ly duyên. 

b- Dục trưởng trợ cho 4 danh uẩn tương ưng 


Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


c- Dục trưởng trợ cho sắc Tâm hữu trưởng: 


Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


)~ Ghatana (phối hợp) là trình bày đến “gom mãnh lực của duyên 
lại”; avipaka (không pháp quả) là “không đề cập đến quả duyên”. 
Khi “gom lại” là trình bày gom lại mãnh lực của duyên theo thực tính 
quả đang có trong năng duyên và sở duyên, nhưng cũng không đem 
quả duyên ra trình bày nơi đây. Sự kiện như vậy bởi vì trợ giúp bằng 
mãnh lực quả duyên không hiện bày rõ, còn mãnh lực duyên khác 
như Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên ... các duyên này hiển 
lộ rõ ràng. 

VI DIU PHÁP # 


8o Saddhamma Joptika 


2- Ba cách có pháp quả (sa vipaka). 


a- Dục trưởng trong 4 tâm quả Siêu thế trợ cho 
danh uẩn tương ưng và sắc Tâm hữu trưởng. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 


b- Dục trưởng trong 4 tâm quả Siêu thế trợ cho 
danh uẩn tương ưng. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
` Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Tương ưng duyên, Quả 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

c- Dục trưởng trong 4 tâm quả Siêu thế trợ cho sắc 
Tâm hữu trưởng. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh bất tương ưng 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

Câu Pali 2. Viriyādhipati (Cần trưởng) là chủ 
từ, cho biết năng duyên là “tâm sở Cần hợp trong 52 
tâm đống lực hữu trưởng”. 

Viriyasampayuttakānam dhammanam 
tamsamutthananañea rupanam là sở thuộc từ, 
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cho biết sở duyên là “52 tâm đổng lực hữu trưởng + 
5o tâm sở hợp và sắc Tâm hữu trưởng. 

Adhipatipaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của Đồng sinh trưởng duyên trong 11 duyên có 
cùng tính chất, phối gợp với nhau là: Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh quyền 
duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Sáu cách phối hợp Cán trưởng. 

1-Ba cách không pháp quả. 

a- Cần trưởng trợ cho 4 danh uẩn tương ưng và 
sắc Tâm hữu trưởng. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

b- Cần trưởng trợ cho 4 danh uẩn tương ưng. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, Hỗ tương 
duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

c- Cần trưởng trợ cho sắc Tâm hữu trưởng. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
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Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 

sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, 

Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


2- Ba cách có pháp quả. 


a- Cần trưởng trong 4 tâm quả Siêu thế trợ cho 
danh uẩn tương ưng và sắc Tâm hữu trưởng. 


Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, Quả duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


b- Cần trưởng trong 4 tâm quả Siêu thế trợ cho 
danh uẩn tương ưng. 


Có 1o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, 
Đạo duyên, Tương ưng duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

c- Cần trưởng trong 4 tâm quả Siêu thế trợ cho sắc 
Tâm hữu trưởng. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh quyền duyên, 
Đạo duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
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Câu Pāli 3. Cittadhipari (Tâm trưởng) là chủ từ, 
cho biết năng duyên là “tâm hữu trưởng. 

Cittasampayuttakānam dhammanam 
tamsamutthananañea rūpānam là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “51 tâm sở đồng sinh với tâm 
hữu trưởng và sắc Tâm hữu trưởng”. 

Adhipatipaccawena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của đặc biệt của Đồng sinh trưởng duyên trong 11 
duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Đồng 
sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Danh vật thực 
duyên, Đồng sinh quyền duyên, Tương ưng duyên, 
Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Sáu cách phối hợp Tâm trưởng. 

1- Ba cách không pháp quả. 

a- Tám trưởng trợ cho 3 danh uẩn tương ưng và 
sắc Tâm hữu trưởng. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Danh vật thực duyên, Đồng sinh quyền 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

b- Tâm trưởng trợ cho 3 danh uẩn tương ưng. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Danh vật thực duyên, 
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Đồng sinh quyền duyên, Tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


c- Tâm trưởng trợ cho sắc Tâm hữu trưởng. 
Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 


Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồn 
sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, Danh vật thực 
duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh 


hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
2- Ba cách có pháp quả. 


a- Tâm trưởng (4 tâm quả Siêu thế) trợ cho 3 
danh uẩn tương ưng và sắc Tâm hữu trưởng 


Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Quả duyên, Danh vật thực duyên, Đồng 
sinh quyền duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

b- Tâm trưởng (4 tâm quả Siêu thế) trợ cho 3 
danh uẩn tương ưng 


Có 1o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Danh vật thực duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Tương ưng duyên, Quả 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 


c-Tâm trưởng (4 tâm quả Siêu thế) trợ cho sắc 
Tâm hữu trưởng 
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Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Quả duyên, Danh vật thực duyên, Đồng 
sinh quyền duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Câu Pāli 4. Vũnarnsadhipari (Trí trưởng) là chủ 
từ, cho biết năng duyên là “tâm sở Trí hợp trong 34 
tâm đổng lực tam nhân. 

Vimamsasampayuttakānam dhammānam 
tamsamutthananañea rüpanam là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “34 tâm đổng lực tam nhân + 37 
tâm sở hợp và sắc Tâm hữu trưởng”. 

Adhipatipaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của Đồng sinh trưởng duyên trong 12 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Đồng sinh 
trưởng duyên, Nhân duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ 
tương duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng 
sinh quyền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, 
Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Sáu cách phối hợp của Trí trưởng. 

1-Ba cách không pháp quả. 

a- Trí trưởng trợ cho danh uẩn tương ưng và sắc 
Tâm hữu trưởng. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, 
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Đạo duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất 
ly duyên. 


b- Trí trưởng trợ cho danh uấn tương ưng. 


Có 1o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên Nhân duyên, Đồng sinh 


Đồng sinh trưởng duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng 
sinh quyền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


c- Trí trưởng trợ cho sắc Tâm hữu trưởng. 


Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, 
Đạo duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

2- Ba cách có pháp quả. 


a- Trí trưởng trong 4 tâm quả Siêu thế trợ cho 
danh uẩn tương ưng và sắc Tâm hữu trưởng. 


Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
quyền duyên, Đạo duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 


b- Trí trưởng trong 4 tâm quả Siêu thế trợ cho 
danh uẩn tương ưng. 


Có 11 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
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duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Tương 
ưng duyên, Quả duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đạo 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

c- Trí trưởng trong 4 tâm quả Siêu thế trợ cho sắc 
Tâm hữu trưởng. 

Có 1o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
quyên duyên, Đạo duyên, Đồng sinh bất tương ưng 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

Câu Pali 5. Yam yam dhammam là bất định 
túc từ (aniyamakammapada), cho biết năng duyên là 
“: 6 cảnh khả ái khả hý thuộc 18 sắc cảnh rõ hiển lộ, 
84 tâm (trừ 2 tâm Si, 2 tâm Sân, tâm Thân thức thọ 
khổ) + 47 tâm sở hợp (trừ 4 tâm sở Sân phần, tâm sở 
Hoài nghĩ) thuộc 3 thời, Níp bàn trợ giúp, nhưng 
không nêu rõ cụ thể. 


Garum katvā là bất biến quá khứ phân từ 
. (kiriyavisesanapada), cho biết “sở duyên” là “pháp 
biết cảnh” sinh lên liên đới với cảnh vững mạnh. 

Ye ye dhamma là bất định chủ từ 
(aniyamakattupada), trình bày sở duyên là “danh un 
có sự hân hoan hài lòng: 8 tâm Tham, 8 tâm Đại 
thiện, 4 tâm Duy tác Dục giới có trí, 8 tâm Siêu thế + 
45 tâm sở hợp (trừ 4 tâm sở Sân phần, tâm sở Hoài 
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nghi, 2 tâm sở Vô lượng phần)”, nhưng không nêu rõ 
cụ thể. 

Uppajjanti là động từ năng động thể 
(akhyatakiriyapadakattuvacaka), cho biết việc hiện 
khởi của sở duyên là “pháp biết cảnh” sinh lên trong 
cả ba thời. 

Cittacetasika dhamma là chủ từ, cho biết hiện 
thân của sở duyên thuộc chi pháp của bất định chủ từ 
ye ye dhamma. 


Te te dhammā là nhất định chủ từ 
(niyamakattupada), nêu ró cụ thể đến năng duyên là 
“bất định túc từ” yam yam dhammam. 

Do đó, chi pháp mới là 6 cảnh khả ái khả hỷ thuộc 
18 sắc cảnh rõ hiện tại ... Ñípbàn. 

Tesam tesam dhammānam là nhất định sở 
thuộc từ (niyamasampadanapada), trình bày cụ thể 
sở duyên là “pháp biết cảnh”, của “bất định chủ từ” 
ye ye dhamma. 


Chi pháp là 4 danh uẩn có sự hân hoan hài lòng 
gồm có: 8 tâm Tham, 8 tâm Đại thiện ... 


Adhipatipaccayena là sở dụng từ, cho biết năng 
lực đặc biệt của “Cảnh trưởng duyên” trong 8 duyên 
có cùng tính chất, phối hợp nhau là: Cảnh trưởng 
duyên, Cảnh duyên, Vật - cảnh tiền sinh y duyên, 
Cảnh cận y duyên, Cảnh tiền sinh duyên, Vật - cảnh 
tiền sinh Bất tương ưng duyên, Cảnh tiền sinh hiện 
hữu duyên, Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 
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Paccawo trong Trưởng duyên này có ý nghĩa như 
đã đề cập ở các duyên trên, nên không cần thiết phải 
lập lại. 

Trong các duyên khác, học viên cũng nên hiểu 
theo lý tương tự. 


Thích giải ĐỒNG SINH TRƯỞNG DUYÊN. 
Trong “giải rộng NHÂN DUYÊN”. Đức Phật 
thuyết gom chung là sáu nhân trong câu Pali hetu 
hetusampayuttakānam dhammanam. 
Trong “giải rộng TRƯỞNG DUYÊN”, Đức Phật 
không thuyết gom chung “bốn trưởng” như adhipati 
adhipatisampayuttakānam dhammanam 


Ngài lại phân thành mỗi câu nhu chandadhipati 
chandasampayuttakānaņm dhammanam, 
vīriyādhipati vīriyasampayuttakānam 
dhammānam ... Vì sao? 

Đáp. Vì bốn pháp: Dục, Cần, Tâm và Trí tuy 
“đồng sinh” trong một sátna, nhưng không “đồng làm 
trưởng”. 


Ngài Giáo thọ sư Mahabuddhaghosa có trình 
bày trong Sớ giải bộ VỊ trí: 

Kasma pana yathā hetupaccayaniddese hetū 
hetusampayuttakanañti vuttam, eva evamidha 
adhipati adhipatisampayuttakanañti avatta, 
chandadhipati chandasampayuttakanañti 
adinanena katäti? Ekaggane abhavato: 
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“Trong “giải rộng NHÂN DUYÊN”, Đức Phật 
thuuết heti hetusampauuttakanam, nhưng trong 
“giải rộng TRƯỜNG DUYEN”, Ngài không thuuết 
adhipati adhipatisampauuttakanam. 

Ngài thuuết theo lý nhu sau:Chandadhipati 
chandasampayuttakānam, ià do nhân nào? 

Đáp. Vì Dục, Cán, Tâm,Trí trong cùng sátna 
không đồng làm trưởng”. 

Trong thời Đức Phật tại tiền, có bốn vị Thánh 
Alahán, mỗi vị nương vào “một pháp trưởng” chứng 
đắc Siêu thế pháp. 

Như trong Só giải bộ Mahāvaggasamyutta: 

Tattha ratthapälatthero chandam đhuram 
katva lokuttaradhammamm nibbattesi, sonathero 
viriyam đhuram katvā, sambhutatthero cittam 
dhuram katväa, ayasma mogharäja vimamsam 
dhuram katvāti: 

“Trong đó, Ngài trưởng lão Ratthapala nương 
vào Dục trưởng dẫn đầu chứng đắc Siêu thế pháp. 


_ Ngài trưởng lão Sona nương vào Cần trưởng 
dẫn đầu chứng đắc Siêu thế pháp. 


Ngài trưởng lão Sambhuta nương vào Tâm 
trướng dân đầu chứng đắc Siêu thế pháp. 


Ngài trưởng lão Mogharaja nương vào Trí dẫn 
đầu chứng đặc Siêu thế pháp”. 
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Thích giải CANH TRƯỞNG DUYÊN. 

Iịthanipphannarupa (sắc cảnh Tốt hiển lộ), chỉ 
cho “Tốt theo thực tính” (sabhavaittha) và “Tốt hợp 
ý” (parikappaittha). 

Sắc cảnh “Tốt theo thực tính” là: 6 cảnh như cảnh 
sắc ... khả ái khả hý tự nhiên. 

Sắc cảnh “Tốt hợp ý” là: 6 cảnh như cảnh sắc ... 
khả ái khả hỷ chỉ vừa lòng theo riêng biệt của từng 
người. 

Trong hai loại cảnh Tốt này, nếu cảnh “Tốt theo 
thực tính, nhưng là cảnh không hợp ý 
(parikappamttharammana) của một số người, thì 
không là “Cảnh trưởng duyên” của nhóm người đó. 

Như sắc tướng của Đức Thế Tôn là cảnh Tốt theo 
thực tính thật sự, nhưng nhóm ngoại đạo “nhìn thấy 
thì không ưa thích”, trong mắt của họ Đức Thế Tôn 
trở thành cảnh không hợp ý. 


Vì vậy, sắc tướng của Đức Thế Tôn không thể trở 
thành Cảnh trưởng duyên của nhóm ngoại đạo, mà 
chỉ là Cảnh duyên thông thường. 

Nếu cảnh không Tốt theo thực tính.(sabhãva 
anittharammana), nhưng là “cảnh hợp ý” của một số 
đối tượng, thì cảnh ấy trở thành Cảnh trưởng duyên. 

Như xác chó sình thúi cho dù là cảnh xấu theo 
thực tính, nhưng đối với các loài kên kên khi thấy sẽ 
thích thú, trong mắt của nhóm kên kên này xác chó 
sình thúi ấy chính là cảnh hợp ý. Do đó, xác chó sình 
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thúi là “Cảnh trưởng duyên” của loài kên kên, không 
là Cảnh duyên thông thường. 

Vì sao chỉ đề cập đến “sắc cảnh Tốt hiển lộ”, uà 
trừ tâm Sân, tâm Si, tâm Thân thức thọ khố?. 


Đáp. Cảnh trưởng duyên không đề cập đến “sắc 
không hiển lộ” (anipphannarũpa) vì các sắc này 
không có chi pháp riêng biệt mà chỉ là biến thể của 
“sắc hiện tại diễn tiến trong mỗi sát na”. Như “sắc hư 
không”, “sắc sinh”... hoặc khi có biểu hiện cử chỉ đó là 
“sắc Thân biểu tri, sắc Ngữ biểu tri, sắc Khinh, sắc 
Nhu, sắc Thích nghiệp”, nên không cần thiết phải đề 
cập đến. 

Còn “tâm Sân, tâm Si và tâm Thân thứcthọ khổ” 
không phải là pháp thực tính làm cho pháp biết cảnh 
liên quan được vững mạnh, nên chỉ là “Cảnh duyên 
thông thường”. Vì: 


- Tâm Sân có thực tính nóng giận do đồng sinh với 
ưu thọ và tâm sở Sân phần. 

- Tâm Si có thực tính mê muội do đồng sinh với 
tâm sở Si mà không có nhân nào khác ngàn trở. 

- Tâm Thân thức thọ khổ có thực tính đau đớn khó 
chịu liên quan từ việc đồng sinh với khổ thọ. 

Khi đã trừ các tâm ấy ra rồi thì phải trừ cả tâm sở 
đồng sinh với tâm đó. 

Như có kệ ngôn trình bày năng duyên, sở duyên 
theo Cảnh trưởng duyên từng phần: 
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Sejam tỉpakam tikriyam; caturipañca sejino. 


Tipuññam  kamapuññassa; sejassadhipai 
bhave. 


Uttaram dhIyuttatthannam; nibbānamūttaras 
-sa tu ( trong Patthānasāravibhāvanī). 


Cánh trưởng duyên. 

1- Năng duyên. 8 tâm Tham, 22 tâm quả Dục giới 
(trừ tâm Thân thức thọ khổ), 5 tâm quả Sắc giới, 4 
tâm quả Vô sắc giới giới, 11 tâm Duy tác Dục giới, 5 
tâm Duy tác Sắc giới, 4 tâm Duy tác Vô sắc giới, sắc 
cảnh Tốt hiện tại nương sinh từ 4 sắc sở sinh. 

Sở duyên. 8 tâm Tham 

2- Năng duuên. 8 tầm Thiện Dục giới, 5 tâm thiện 
Sắc giới, 4 tâm thiện Vô sắc giới. 

Sở duyên. 8 tâm Đại thiện, 8 tâm Tham. 

3- Năng duyên. 8 tâm Siêu thế. 

Sở duyên. 4 tầm Đại thiện có trí, 4 tâm Duy tác 
Dục giới có trí. 

4- Năng duuên. Nípbàn. 

Sở duyên. 4 tầm Đại thiện hợp trí, 4 tâm Duy tác 
Dục giới có trí và 8 tâm Siêu thế. 

Dứt “giải rộng TRƯỞNG DUYÊN”. 
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4- Giải rộng VÔ GIÁN DUYÊN . 
(Anantarapaccayaniddesa). 

A- Câu khai nhâp. 

Vô gián duyên (anantarapaccayo) được Đức Thế 
Tôn thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chi tiết trong 
“duyên giảng rộng” là: 

1- Cakkhuviññanadhatu tamsampayuttaka ca 
đhammä manodhatuyä tarmsampayuttakanañca 
dhammānam anantarapaccayena paccayo ... 


18. Yesam yesam dhammanam anantara ye ye 
dhammā uppajjanti cittacetasika dhamma, te te 
đhamma tesam tesam dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 


B- Pali và lời dịch. 

1- Cakkhuviññanadhäatu tarmsampayuttaka ca 
dhammā manodhatuyäa tamsampayuttakanañca 
dhammānam anantarapaccayena paccayo: 

“Nhãn thức giới + 7 tâm sở Biến hành trợ cho Ý 
giới là 2 tâm Tiếp thâu + 1o tâm sở Tợ tha bằng Vô 
gián duyên”. 

2- Manodhatu tamsarmnpayuttaka ca dhamma 
manoviññänadhatuyä  tamsampayuttakanafñca 
dhammanam anantarapaccayena paccayo: 

“Y giới là 2 tâm Tiếp thâu + 10 tâm sở Tg tha trợ 
cho Ý thức giới là 3 tâm Quan sát + 11 tâm sở Tợ tha 
bằng Vô gián duyên”. 
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3- Sotaviññanadhatu tamsampayuttakã ca 
dhamma manodhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam anantarapaccayena paccayo: 

“Nhĩ thức giới + 7 tâm sở Biến hành trợ cho Y 
giới là 2 tâm Tiếp thâu + to tâm sở Tg tha bằng Vô 
gián duyên”. 

4- Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuyä  tamsampayuttakanañca 
dhammanam anantarapaccayena paccayo: 

“Y gió6i là 2 tâm Tiếp thâu + 10 tâm sở Tợ tha trợ 
cho Ý thức giới là 3 tâm Quan sát + 11 tâm sở Tợ tha 
bằng Vô gián duuên”. 

5- Ghanaviññanadhatu tamsampayuttakä ca 
dhamma manodhatuyä taimmsampayuttakanañca 
đhammanam anantarapaccayena paccayo: 

“Tủ thức giới + 7 tâm sở Biến hành trợ choÝ giới 
là 2 tâm Tiếp thâu + 10 tâm sở Tg tha bằng Vô gián 
duyên”. 

6- Manodhātu tamsampayuttakā ca dhammā 
manoviññanadhatuyä tamsampayuttakānañca 
dhammanam anantarapaccayena paccayo: 

“Y giới là 2 tâm Tiếp thâu + 10 tâm sở To tha trợ 
cho Ý thức giới là 3 tâm Quan sát + 11 tâm sở Tợ tha 
bằng Vô gan duyên”. 


° —< — — 


dhamma u tamsampayuttakānañca 
dhammānam anantarapaccayena paccayo: 
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“Thiêt thức giới + 7 tâm sở Biến hành trợ cho ý 
giới là 2tâm Tiếp thâu + 1o tâm sở Tg tha bằng Vô 
gián duyên”. 


8- Manodhãatu tamsampayuttakä ca dhamma 
manoviññāņadhātuyā tamsampayuttakānañca 
dhammānam anantarapaccayena paccayo: 

“Ý giới là 2 tâm Tiếp thâu + 10 tâm sở Tg tha trợ 
cho Y thức giới là 3 tâm Quan sát + 11 tâm sở Tg tha 
bằng Vô gián duyên”. 

9- Kayaviññänadhatu tamsampayuttakä ca 
dhamma manodhãatuyäa tamsampayuttakanañca 
đhammänam anantarapaccayena paccayo: 


“Thân thức giới + 7 tâm sở Biến hành trợ cho Ý 
giới là 2 tâm Tiếp thâu + 10 tâm sở Tg tha bằng Vô. 
gián duyên”. 


10- Manodhãtu tamsampayuttakãä ca đhamma 
manoviññaãnadhatuya tamsampayuttakanafica 
đhammmänam anantarapaccayena paccayo: 

“Y giới là 2 tâm Tiếp thâu + 1o tâm sở Tg tha trợ 
cho Y thức gió là 3 tâm Quan sát + 11 tâm sở Tg tha 
bằng Vô gián duyên”. 

11- Purma purima kusala đhamma 
pacchimanam pacchimanam kusalanam 
mg anantarapaccayena paccayo: 


“17 tâm đổng lực thiện hiệp thế sinh trước (trừ 
đổng lực sau cùng) trợ cho 21 tâm đồng lực thiện 
sinh sau (trừ đổng lực thứ 1) bằng Vô gián duyên”. 
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12- Purimma purima kusala dhamma 
pacchimanam pacchimanam abyakatanam 
dhammanam anantarapaccayena paccayo: 


“21 tâm đổng lực thiện, tâm sau cùng sinh trước 
trợ cho pháp vô ký là 3 tâm Quan sát, 8 tâm đại 
quả, 9 tâm quả Đáo đại sinh sau bằng Vô gián 
duyên”. 

13- Purimā purimā  akusalā dhammā 
pacchimānam pacchimänam akusalanam 
đhammmanam anantarapaccayena paccayo. 


“12 tâm đống lực bất thiện sinh trước (trừ đổng 
lực sau cùng) trợ cho 12 tâm đổng lực bất thiện sinh 
sau (trừ đống lực thứ 1) bằng Vô gián duyên”. 

14- Purimā purima akusalã dhamma 
pacchimanam pacchimanam abyakatanam 
dhammanam anantarapaccayena paccayo: 


“12 tâm đổng lực bất thiện, tâm sau cùng sinh 
trước trợ cho pháp uô kú là 3 tâm Quan sát, 8 tâm 
đại quả, 9 tâm quả Đáo đại sinh sau bằng Vô gián 
duyên”. 

15- Purimā purimā abyakata dhamma 
pacchimanam pacchimanam abyakatanam 
dhammanam anantarapaccayena paccayo: 

“Pháp uô kú là 36 tâm quả, 2o tâm Duụ tác sinh 
trước (trừ tâm tử bậc Alahán) trợ cho pháp vô ký là 
36 tâm quá, 2O tâm Duy tác cùng uớt tâm tử của 
bậc Alahán sinh sau bằng Vô gián duyên”. 
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16- Purimā purimā abyākatā dhammā 
pacchimanam pacchùnanam kusalãänam 
dhammanam anantarapaccayena paccayo: 


“Pháp vô ký là tâm Phán đoán hay tâm Khai ú 
môn sinh trước trợ cho tâm đổng lực Đại thiện thứ 1 
h 


g Vô mAn Ahas tên” 
o gan auyen . 


3: 
c¬ 
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17- ak purimā abyakatä dhamma 
pacchimanam pacchinanam akusalanam 
dhammanam anantarapaccayena paccayo: 

“Pháp vô ký là tâm Phán đoán hay tâm Khai ý 
môn sửnh trước trợ cho tâm đổng lực Đại thiện thứ 1 
sinh sau bằng Vô gián duuên”. 

18- Yesam yesam dhammanam anantara ye ye 
dhamma uppajjanti cittacetasika dhamma, te te 
dhamma tesam tesam dhammanam 
anantarapaccayena paccayo: 


“Các danh uẩn (trừ tâm tử bậc Alahán) sinh lên 
nốt tiếp nhau theo tuần tự trợ cho tâm, tâm sở cùng 
UỚI tâm tử của bậc Alahán bằng Vô gián duyên”. 

C- Phân tích câu và chỉ pháp. 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, trong 
phần tóm lược Đức Thế Tôn nêu Vô gián duyên 
(anantarapaccayo) lên trước, rồi Ngài thuyết giảng 
rộng để làm sáng tỏ ý nghĩa. 

Câu Pali 1. Cakkhuutftartadhaftut 
tarnsarnpauttaka ca dhamma là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “2 tâm Nhãn thức + 7 tâm sở Biến 
hành. 
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1Martodhatuua tamsampayuttakānañca 
dhammanam là sở thuộc từ, cho biếtsở duyên là “ 
2tâm Tiếp thâu + 10 tâm sở Tọ tha. 


Anantarapaccauena là sở dụng từ, cho biết đến 
mãnh lực của Vô gián duyên trong 5 duyên có cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Vô gián duyên, Đẳng 
vô giác duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, 
Ly duyên. 

Câu Pali 2. Manodhatu tarnsarmnpauuttaka ca 
dhamma là chủ từ, cho biết năng duyên là “2 tâm 
Tiếp thâu + 10 tâm sở Tọ tha”. 

MManouifffiartadhatuua 
tamsampayuttakānañca dhammanam là sở 
thuộc từ, cho biết sở duyên là “3 tâm Quan sát + 10 
tâm sở Tợ tha”. 


Anartarapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Vô gián duyên trong 5 duyên có cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Vô gián duyên,Đăng 
vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, 
Ly duyên. 

Phân tích chi pháp từ Câu Pāli 3... cho đến Câu 
Pali 1o, diễn tiến như hai câu Pali trên. 


Câu Pali 11. Purima purima kusala dhamma 
là chủ từ, cho biết năng duyên là “tám đổng lực Đại 
thiện sátna thứ 1 trợ cho tâm đổng lực Đại thiện 
sátna thứ 2, tâm đổng lực Đại thiện sátna thứ 2 trợ 
cho tâm đổng lực Đại thiện sátna thứ 3... theo tuần 
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tự, đến tâm Đại thiện sátna thứ 6 trợ cho tâm đổng 
lực sátna thứ 7”. 


Đôi đổng lực Đại thiện thọ hỷ hợp trí ở sátna 
Chuyên tóc (gotrabhi) trợ cho 4 tâm thiện Đáo đại 
thọ hy, ở sátna Chuyên tóc hoặc sátna Tiến bậc 
(vodan3) trợ cho 16 tâm Đạo thọ hy. 


Đôi đổng lực Đại thiện thọ xả hợp trí ở sátna 
Chuuển tóc trợ cho 5 tâm thiện Đáo đại thọ xả, ở 
sátna Chuuển tóc hoặc sátna Tiến bậc trợ cho 4 tám 
Đạo thọ xả. 


o tâm đổng lực thiện Đáo đại như Sơ thiền, Nhị 
thiền ... sátna sinh trước trợ cho sátna sinh sau trong 
lộ nhập thiền (samapajJanavith]). 

Pacchimanam  pacchimanam `kusalanam 
dhammānam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “8 
tâm đổng lực Đại thiện ở sátna thứ 2 đến sátna thứ 7, 
và o tâm đổng lực thiện Đáo đại, 2o tâm đổng lực 
Đạo”. 


Anantarapaccayena là sở dụng từ, trình bày 
mãnh lực của Vô gián duyên trong 6 duyên có cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Vô gián duyên,Đăng 
vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Tập hành duyên, 
Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Câu Pali 12. Purùna purữna kusala dhamma 
là chủ từ, cho biết năng duyên là “tâm đổng lực Đại 
thiện ở sátna thứ 7 trợ cho 11 tâm Na cảnh trong 
chặng Na cảnh hoặc 1o tâm hữu phần trong chặng 
đổng lực”. 
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Đôi đống lực Đại thiện thọ hy hợp trí ở sátna 
Thuận thứ (anuloma) trợ cho 12 tâm quả Siêu thế 
hữu học thọ hy (lộ nhập thiền quả từ Sơ thiền đến Tứ 
thiền)). 

Đôi đổng lực Đại thiện thọ xả hợp trí ở sátna 
Thuận thứ trợ cho 3 tâm quả Siêu thế hữu học thọ xả 
(lộ nhập thiền quả Ngũ thiền). 

5 tâm đổng lực thiện Sắc giới, sátna tâm sau cùng 
trợ cho o tâm hữu phần tam nhân cối ngũ uẩn. 

Tâm đổng lực thiện “Không vô biên xứ”, ở sátna 
sau cùng trợ cho 9 tâm hữu phần tam nhân cối ngũ 
uẩn và tâm hữu phần “Không vô biên xứ”. 

Tâm đổng lực thiện “Thức vô biên xứ”, ở sátna sau 
cùng trợ cho 9 tâm hữu phần tam nhân cối ngũ uẩn 
và 2 tâm hữu phần Vô sắc giới thấp. 

Tâm đổng lực thiện “Vô sở hữu xứ,” ở sátna sau 
cùng trợ cho 9 tâm hữu phần tam nhân cõi ngũ uẩn 
và 3 tâm hữu phần Vô sắc giới thấp. 

Tâm đống lực thiện “Phi tưởng phi phi tưởng xứ”, 
ó sátna sau cùng trợ cho 13 tâm hữu phần tam nhân 
và tâm Tam Quả trong lúc xuất thiền diệt. 

4 tâm đổng lực Đạo trợ cho 4 tâm Quả theo tương 
ứng. 

Paccehimanam pacchimanam abuakatanam 
dhammanam là sở thuộc tü, cho biết sở duyên là “3 
tâm Quan sát, 8 tâm Đại quả, 9 tâm quà Đáo đại, 4 
tâm quả Siêu thế”. 
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Anantarapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Vô gián duyên trong 5 duyên có cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Vô gián duyên, Đăng 
vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, 
Ly duyên. 


Còn tâm sở Tư trong 4 tâm Đạo trợ cho 4 tâm Quá 
Siêu thế được 6 duyên là: Vô gián duyên,Đăng vô 
gián duyên, Vô gián cận y duyên, Nghiệp khác thời 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Câu Pali 13. Purima purimā akusala dhamma 
là chủ từ, cho biết năng duyên là “tâm đổng lực bất 
thiện sátna thứ 1 đến sátna thứ 6 trợ cho tâm đổng 
lực bất thiện sátna thứ 2 đến sátna thứ 7 theo tuần tự 
từng sátna”. 

Pacchữnanưmnu pacehimanam abyākatānam 
dhammānam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là 
“đổng lực bất thiện sátna thứ 2 đến đổng lực bất thiện 
sátna thứ 7”. 


Anantarapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Vô gián duyên trong 6 duyên có cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Vô gián duyên,Đăng - 
vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Tập hành duyên, 
Vô hữu duyên, Ly duyên. 


Câu Pali 14. Purima purima kusala dhamma 
là chủ từ, cho biết năng duyên là “tâm đổng luc 
Tham, Si, sátna tâm sau cùng trợ cho 11 tâm Na cảnh 
trong tâm lộ “chót na cảnh”, hoặc 1o tâm hữu phần 
trong tâm lộ “chót đổng lực”. 
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Đổng lực Sân ở sátna sau cùng trợ cho 6 tâm Na 
cảnh thọ xả trong chặng “chót Na cảnh” hay 6 tâm 
Hữu phần Dục giới thọ xã trong chặng “chót đổng 
lực”. 

Pacchimānam pacchimanam abyākatānam 
dhammanam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “3 
tâm Quan sát, 8 tâm Đại quả, o tâm quả Đáo đại”. 

Anantarapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Vô gián duyên trong 5 duyên có cùng 
tính chất, phối hop với nhau là: Vô gián duyên,Đãng 
vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, 
Ly duyên. 

Câu Pali 15. Purima puruma abyākatā 
dhamma là chủ từ, cho biết năng duyên là “tâm Tục 
sinh trợ cho tâm hữu phần thứ 1, tâm hữu phần thứ 1 
trợ cho tâm hữu phần thứ 2 ... cho đến tâm hữu phần 
thứ 15 trợ cho tâm hữu phần thứ 16 trong lộ tâm chủ 
quan (vithimuttacitta) (tâm Tục sinh, tâm hữu 
phần)” nương sinh từ tâm tử trong kiếp trước. 

15 tâm hữu phần cối ngũ uẩn ở sátna Dứt dòng 
trợ cho 2 tâm Khai môn. 

4 tâm hữu phần cối Vô sắc giới ở sátna Dứt dòng 
trợ cho tâm Khai ý môn. 

Tâm Khai ngũ môn trợ cho Ngũ song thức. 

Ngũ song thức trợ cho 2 tâm Tiếp thâu. 

Tâm Tiếp thâu trợ cho 3 tâm Quan sát. 


Tâm Quan sát trợ cho tâm Phán đoán. 
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Tâm Phán đoán thứ 1 trợ cho tâm Phán đoán thứ 
2, và tâm Phán đoán thứ 2 trợ cho tâm Phán đoán 
thứ 3 trong lộ Ngũ cảnh nhỏ. 

Tâm Phán đoán trợ cho 9 tâm đổng lực Duy tác 
Dục giới sátna thứ 1 trong lộ Ngũ cảnh rất lớn, cảnh 
lớn và lộ Y cảnh rất rõ, cảnh rõ. 

o tâm đổng lực Duy tác Dục giới, sátna thứ 1 trợ 
cho sátna thứ 2; sátna thứ 2 trợ cho sátna thứ 3... 
đến sátna thứ 6 trợ sátna thứ 7 theo tuần tự từng 
sátna. 


Tâm đổng lực Sinh tiếu sau cùng trợ cho 5 tâm Na 
cảnh hỷ thọ trong lộ tâm “chót Na cảnh”, hoặc trợ 
cho o tâm hữu phần tam nhân cối ngũ un trong tâm 
lộ “chót đống lực”. 

Tâm đổng lực Duy tác Dục giới thọ hỷ, sátna tâm 
sau cùng trợ cho 5 tâm Na cảnh thọ hy trong tâm lộ 
“chót Na cảnh”, hoặc trợ cho 13 tâm hữu phần tam 
nhân cối ngũ uẩn trong tâm lộ “chót đổng lực”. 

Tâm đổng lực Duy tác Dục giới thọ xả, sátna tâm 
sau cùng trợ cho 6 tâm Na cảnh thọ xả trong tâm lộ 
“chót Na cảnh”, hoặc trợ cho 13 tâm hữu phần tam 
nhân cối ngũ uẩn trong tâm lộ “chót đổng lực”. 


Tâm Na cảnh sátna thứ 1 trợ cho tâm Na cảnh 
sátna thứ 2. 


Tâm Na cảnh sátna thứ 2 trợ cho 10 tâm hữu phần 
Dục giới. 
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Đôi đổng lực Duy tác Dục giới thọ hỷ có trí ở sátna 
Chuyên tóc trợ cho 4 tâm Duy tác Đáo đại thọ hy 
(trong lộ nhập thiền hiệp thế), hoặc sátna Thuận thứ 
trợ cho tâm Tứ quả thọ hỷ (trong lộ nhập thiên quả). 

Đôi đổng lực Duy tác Dục giới thọ thọ xả có trí ở 
sátna Chuyên tóc trợ cho 5 tâm Duy tác Đáo đại thọ 
xả (trong lộ nhập thiền hiệp thế) hoặc sátna_Thuận 
thứ trợ cho tâm Tứ quả thọ xả (trong lộ nhập thiên 
quả). 

o tâm đổng lực Duy tác Đáo đại sinh trước như Sơ 
thiền, Nhị thiền với nhau ... trợ cho o tâm đổng lực 
Duy tác Đáo đại sinh sau như Sơ thiền, Nhị thiền với 
nhau ... trong lộ nhập thiền. 

5 tâm đổng lực Duy tác Sắc giới, sátna tâm sau 
cùng trợ cho 9 tâm hữu phần tam nhân cõi ngũ uẩn. 

Tâm đổng lực Duy tác “Không vô biên xứ”, ở sátna 
sau cùng trợ cho 9 tâm hữu phần tam nhân cõi ngũ 
uẩn và tâm hữu phần “Không vô biên xứ”. 

Tâm đổng lực Duy tác “Thức vô biên xứ”, ở sátna 
sau cùng trợ cho 9 tâm hữu phần tam nhân cõi ngũ 
uẩn và 2 tâm hữu phần Vô sắc giới thấp. 

Tâm đổng lực Duy tác “Vô sở hữu xứ”, ở sátna sau 
cùng trợ cho o tâm hữu phần tam nhân cõi ngũ uẩn 
và 3 tâm hữu phần Vô sắc giới thấp. 

` Tâm đổng lực Duy tác “Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ”, ở sátna sau cùng trợ cho 13 tâm hữu phần tam 
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nhân cối ngũ uẩn và tâm Tứ quả trong lúc xuất thiền 
diệt. 

4 tâm đổng lực quả Siêu thế sinh trước như tâm 
Sơ Quả, tâm Nhị Quá ... trợ cho 4 tâm đổng lực quả 
Siêu thế sinh sau như tâm Sơ Quả, tâm Nhị Quả ... 
trong lộ nhập thiền quá. 

4 tâm đổng lực quả Siêu thế, ở sátna sau cùng trợ 
cho 13 tâm hữu phần tam nhân. 

Tâm Na cảnh sátna thứ 2 trợ cho 10 tâm tử Dục 
giới trong lộ cận tử “chót Na cảnh”. 

Tâm đổng lực Duy tác Dục giới thứ 5 trợ cho 13 
tâm tử tam nhân trong lộ cận tử “chót đổng lực”. 

19 tâm hữu phần trợ cho 19 tâm tử trong lộ cận tử 
“chót Na cảnh”, hoặc “chót đổng lực” có xen hữu 
phần rồi tử. 

4 tâm tử nhi nhân và 2 tâm tử vô nhân trợ cho 1O 
tâm Tục sinh Dục giới. 

4 tâm tử tam nhân Dục giới trợ cho 19 tâm Tục 
sinh. 

5 tâm tử Sắc giới trợ cho 17 tâm Tục sinh hữu 
nhân. 

Tâm tử “Không vô biên xứ” trợ cho 4 tâm Tục sinh 
tam nhân Dục giới, 4 tâm Tục sinh Vô sắc giới. 

Tâm tử “Thức vô biên xứ” trợ cho 4 tâm Tục sinh 
tam nhân Dục giới, 3 tâm Tục sinh Vô sắc giới cao. 
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Tâm tử “Vô sở hữu xứ” trợ cho 4 tâm Tục sinh tam 
nhân Dục giới, 2 tâm Tục sinh Vô sắc giới cao. 


Tâm tử “Phi tưởng phi phi tưởng xứ” trợ cho 4 
tâm Tục sinh tam nhân Dục giới, tâm Tục sinh Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 

Pacchùnandm pacchimanam abyākatānam 
dhammānam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là 
“36 tâm quả, 2o tâm Duy tác cùng với tâm tử của bậc 
Alahán sinh sau nối tiếp”. 


Anantarapaccayena là sở dụng từ, cho biết đến 
mãnh lực của Vô gián duyên. 

Nếu là tâm quả và tâm Duy tác sinh trước (trừ tâm 
tử bậc Alahán) trợ cho tâm quả và tâm Duy tác sinh 
sau, thì có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau 
là: Vô gián duyên,Đăng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Nếu là 18 đổng lực Duy tác sinh trước trợ cho 18 
đổng lực Duy tác sinh sau, thì có được 6 duyên cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Vô gián duyên,Đăng 
vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Tập hành duyên, 
Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Câu Pali 16. Purima purùnã qbuakata 
dhamma là chủ từ, cho biết năng duyên là “tâm 
Phán đoán trong lộ Ngũ hoặc tâm Khai ý môn trong 
lộ Ý. 

Pacchùnanam  pacchùnanam  kusalanam 
dhammanam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là 
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“sátna 1 của 8 đổng lực Đại thiện”. 


Anantarapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Vô gián duyên trong 5 duyên có cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Vô gián duyên,Đăng 
vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, 
Ly duyên. 

Câu Pali 17. Purimā purima abyākatā 
dhamma là chủ từ, cho biết năng duyên là “tâm 
Phán đoán trong lộ Ngũ hoặc tâm Khai ý môn trong 
lộ Ý”. 

Pacchimanam pacchimānam akusalānam 
dhammānam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là 
“sátna 1 của đổng lực bất thiện”. 


Anantarapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Vô gián duyên trong 5 duyên có cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Vô gián duyên,Đăng 
vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, 
Ly duyên. 


Câu Pali 18. Yesam yesam dhammānam là 
quan hệ bất định từ (samisambandha aniyamapada), 
chỉ cho 8o tâm + 52 tâm sở hợp sinh trước (trừ tâm 
tử bậc A lahán) là năng duyên, nhưng không nêu ra 
cụ thể. 


Anantarä là trạng từ chỉ thời gian 
(kaladharapada), cho biết việc trợ giúp của năng 
duyên cho sở duyên nối tiếp nhau không gián đoạn. 
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Ye ye dhamma là bất định chủ từ 
{aniyamakattupada), trình bày đến 8o tâm + 52 tâm 
sở hợp sinh sau sau, cùng với tâm tử của bậc Alahán, 
thuộc sở duyên không nêu ra cụ thể. 


Uppajjanti là động từ năng động thể, cho biết 
việc sinh lên của sở duyên. 

CỉHacetasika dhamma là chủ từ, cho biết sở 
duyên là “chi pháp của bất định chủ từ ye ye 
dhamma. 

Te te dhamma là nhất dinh chủ từ 
(niyamakattupada), nêu rố năng duyên của từ 
yesam yesam dhammanam. Nên chi pháp là 8o 
tâm + 52 tâm sở hợp sinh trước (trừ tâm tử của bậc 
Alahán). | 

Tesam tesam dhammanam là sở thuộc từ nhất 
định (niyamasampadanapada), nêu rõ sở duyên của 
từ ye ye dhamma. Nên chi pháp là 8o tâm + 52 tâm 
sở hợp sinh sau, cùng với tâm tử của bậc Alahán. 

Anantarapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
năng duyên và sở duyên theo từng phần riêng biệt. 
Có số lượng duyên phối hợp như sau: 


Ba cách phối hợp linh tinh của VÔ GIÁN 
DUYEN. 

- Nếu là 4 danh uẩn sinh trước (trừ tâm tử của bậc 
Alahán) trợ cho 4 danh uẩn sinh sau cùng với tâm tử 
của bậc Alahán. 
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Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vô gián duyên,Đăng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

- Nếu là 47 tâm đổng lực hiệp thế sinh trước (trừ 
sát na đổng lực sau cùng) trợ cho 51 tâm đổng lực 
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sinh sau (trừ sát na đống lực thứ í và 4 tâm đổng lực 
quả Siêu thế). 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vô gián duyên,Đăng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Tập hành duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

- Nếu là tâm sở Tư hợp trong tâm Đạo trợ cho tâm 
Quả (magganantaraphala: quả khởi hiện theo tuần tự 
do tâm Đạo bằng cách không gián đoạn). 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vô gián duyên,Đăng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Nghiệp khác thời duyên, Vô hữu duyên, Ly 
duyên. 


Thích giải VÔ GIÁN DUYÊN. 

Mãnh lực trợ giúp của năng duyên trong Vô gián 
duyên đối với sở duyên là “tâm sinh lên sau kế tục” 
rất quan trong. 

Vì trong sự thấy, nghe ... cho đến suy nghĩ luôn 
tiếp nối nhau không gián đoạn, tất cá chúng sinh có 
thân tâm không thể loại bỏ được điều này. 
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Sự chết rồi tái sinh không gián đoạn, luân chuyển 
trong đời sống này sang đời sống khác, đều tùy thuộc 
vào sự trợ giúp của Vô gián duyên. 

Nghñïa là. 4 danh uẩn sinh trước diệt đi trợ cho 4 
danh uẩn sinh sau “không gián đoạn, ví như ngày 
hôm qua diệt đi, ngày hôm nay hiện ra “không gián 
đoạn". 

Hoặc nói cách khác, “ngày hôm qua điệt đi trợ cho 
ngày hôm nay hiện khởi”. 

Do đó, 4 danh uẩn sinh trước trợ cho 4 danh uẩn 
sinh sau bằng Vô gián duyên, được Đức Thế Tôn 
thuyết giảng rộng. 

Nếu hiểu được tường tận sự điễn hoạt của lộ Ngũ 
và lộ Y cho chuẩn mực thì sẽ hiểu được “Vô gián 
duyên” dễ dàng. 

Câu Pali 18. Yesam yesam dhammānam 
anantara ..., là “gom tất cả những ý nghĩa từ câu 
Pali 1 đến câu Pali 17”. 

Từ câu Pali 1 đến câu Pali 17, Đức Thế Tôn thuyết 
cho “người có trí chậm” (mandapuggala). 

Cầu Pali 18, Đức Thế Tôn thuyết cho “người có trí 
nhạy bén” (tikapuggala). 

Ngài Giáo thọ sư Mœahãbuddhaghosa có trình 
bày trong Só giải bộ Vi trí: 

Yesam yesamti idam sabbesampi anantarapac 


-cayadhammmanam sankhepalakkhanam: 
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“Từ Pāli Yesam yesam ... là dấu hiệu để nhận 
biết uiệc trình bày ú nghĩa tóm tắt của pháp thuộc vê 
Vô gián duyên”. 

Lại nữa, theo “định luật về tâm” (cittaniyama), 
bốn danh uẩn diệt đi trợ sinh cho 4 danh uẩn sau 
theo cách “Vô gián duyên”, 4 danh uẩn mới sinh lên 
theo tuần tự thứ lớp, không sinh lên chồng chéo 
nhau. 

Như khi tâm Khai ngũ môn diệt đi thì Nhãn thức 
sinh lên kế tiếp, không có tâm nào khác hiện khởi 
tiếp nối được. Nhãn thức diệt đi thì tâm Tiếp thâu 
sinh khởi, không thể có tâm khác sinh lên liền sau đó 
giống như vậy... 

Diễn tiến theo tuần tự như vậy mà không phải chờ 
đợi thời gian, vì nương từ mãnh lực của 4 danh uẩn 
diệt đi trợ cho bằng Vô gián duyên làm cho khởi hiện 
theo tuần tự không cho chồng chéo nhau. 

Ví như việc thay đổi của 3 mùa: Mùa đông đến vì 
nhận được sự chuyển tiếp từ mùa mưa; mùa mưa đến 
do nhận được sự chuyển tiếp từ mùa hè; mùa hè đến 
do nhận được sự chuyển tiếp từ mùa đông. 


Cũng vậy, 4 danh uẩn mới khởi hiện được cũng do 
nhận được trợ giúp từ 4 danh uẩn sinh trước diệt đi 
như thế ấy. 

Ngài Giáo thọ sư Mahãbuddhaghosa có trình 
bày trong Sớ giải bộ VỊ trí rằng: 
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Attano attano anantaram anuruipassa 
cittuppādassa uppädanasamatho dhammo 
anantarapaccayo: 

“Bốn danh uẩn diệt đi có khả năng làm cho tâm 
tương ứng uới mình sinh lên tuần tự không gián 
đoạn theo định luật của tâm, gọi là Vô gián duyên”. 

Dứt “giảng rộng VÔ GIÁN DUYÊN”. 


5- Giảng rộng ĐẲNG VÔ GIÁN DUYÊN. 

(Samanantarapaceauantddesa). 

A- Câu khai nhập. 

ĐảngVô gián duyên (samanantarapaccayo) 
được Đức Thế Tôn thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết 
chi tiết trong “duyên giảng rộng” là: 

1- Cakkhuviññanadhätu tamsampayuttakä ca 
dhamma manodhatuyä tamsampayuttakanañica 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo... 


_#- Yesam yesam dhammanam samanantara ye 
ye dhamma uppajjanti cittacetasika dhamma, te 
te  đhammä tesan tesan đhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 


Pali, lời dịch, phân tích câu và chi pháp, lời thích 
giải trong “giảng rộng ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN” diễn 
tiến giống như “giải rộng VÔ GIÁN DUYÊN”, chỉ 
khác văn tự, nhưng nội dung ý nghĩa không khác 
nhau. 
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Như sắc sinh (upaccayarūpa) với sắc tiến 
(santatrupa); nhị đề thuật ngữ (adhiuacanaduka) 
với nhị đề ngôn ngữ (mrutfiduka), giống ý nghĩa chỉ 
khác nhau về văn tự. 


Ngài Giáo thọ sư M@ahabuddhaghosa có trình 
bày trong Só giải bộ VỊ trí rằng: 

Yo anantarapaccayo sveva 
samanantarapaccayo byañjanamattameva hettha 
nanam uppaccayasantatiadisuviya 
adhivacananiruttidukad1Isuviya ca atthato pana 
nanam natthi: 

“Pháp nào là Vô gián duyên thì chính pháp đó là 
Đẵng vô gián duyên. Thật vây, cả hai duyên này chỉ 
khác nhau vê uăn tự, còn ý nghĩa thì không khác 
nhau, diễn tiến cũng giống nhau. Như sắc sinh uà 
sắc tiến hoặc nhị đê thuật ngữ uà nhị đê ngôn ngữ 


> 


Dứt “giảng rộng ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN”. 


6- Giảng rộng ĐỒNG SINH DUYÊN. 

(Sahajātapaccayaniddesa). 

A- Câu khai nhâp. 

Đồng sinh duyên (sahaJatapaccayo) được Đức 
Thế Tôn thuyết tóm gọn, rôi Ngài thuyết chi tiết 
trong “duyên giảng rộng” là: 


1- Cattaro khandhã arupino aññamaññam 
sahajatapaccayena — paccayo... 
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6- Rũpino dhamma aripInam dhammanam 
kiñci kale sahajatapaccayena paccayo, kiấci kale 
ma sahajatapaccayena paccayo. 

B- Pati và lòi dịch. 

Câu Pāli 1. Cattāro khandhā arūpino 
aññamaññam sahajatapaccayena paccayo: 

“Bốn danh uẩn làm duyên trợ giúp lẫn nhau 
bằng Đồng sinh duyên”. 

Câu Pāli 2. Cattaäro mahabhita aññamaññam 
sahajatapaccayena paccayo: 

“Bốn sắc tứ đại làm duyên trợ giúp lẫn nhau 
bằng Đồng sinh duyên”. 

Câu Pali 3. Okkantikkhane namaripam 
aññamañfñam sahajatapaccayena paccayo: 

“Bốn danh uẩn và sắc Ý vât vào sátng tục sinh 
trong cối ngũ uẩn làm duyên trợ giúp lân nhau 
bằng Đồng sinh duyên”. 

Câu Pāli 4. Cittacetasika dhamma 
cittasamutthanaänam rũpänam 
sahajatapaccayena paccayo: 

“Các pháp như 75 tâm + 52 tâm sở hợp (trừ Ngũ 
song thức, 4 tâm quả Vô sắc giới và tâm tử của bậc 
Alahán) trợ cho sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh bằng 
Đồng sinh duyên. 

Câu Pali 5. Mahabhuta upadarũpäanam 
sahajatapaccayena paccayo: 
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“Sắc tứ đại làm duyên trợ cho sắc y sinh bằng 
Đồng sinh duyên”. 

Câu Pali 6. Rũpino dhamma arüpinam 
đhammanam kiñci kale sahajatapaccayena 
paccayo, kiñci kale na sahajatapaccayena 
paccayo: 

“Vào sátna tục sinh sắc Ý vât làm duuên trợ cho 4 
danh uẩn tục sinh cối ngũ uẩn bằng: Đồng sinh 
duuên. Nhưng uào thời bình nhật sắc Ý uật không 
làm duuên trợ cho 4 danh uẩn bằng Đồng sinh 
duyên”. 

C- Phân tích câu và chi pháp. 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, trong 
phần tóm lược Đức Thế Tôn nêu Đồng sinh duyên 
lên trước, rồi Ngài thuyết giảng rộng để làm sáng tỏ ý 
nghĩa. 

Câu Pali 1. Cattãro khandha arupino là chủ từ, 
cho biết năng duyên là “8o tâm + 52 tâm sở hợp”. 


Như 1 danh uẩn trợ cho 3 danh uẩn, 3 danh uẩn 
trợ cho 1 danh uẩn, 2 danh uẩn trợ cho 2 danh uẩn. 

Aññamaññam là túc từ hoặc sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “8o tâm + 52 tâm sở”. Như 3 danh uẩn 
trợ cho 1 danh uẩn; 1 danh uẩn trợ cho 3 danh uẩn; 2 
danh uẩn trợ cho 2 danh uẩn. 


Sahajatapaccauena là sở dụng từ, chó biết 
mãnh lực của duyên. 
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- Nếu 4 danh uẩn là 8o tâm + 52 tâm sở trong thời 
tục sinh lãn thời bình nhật trợ giúp lẫn nhau. 


Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y 
duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 

- Nếu 4 danh uẩn là 36 tâm quả + 38 tâm sở hợp 
trong thời tục sinh lãn thời bình nhật trợ giúp lẫn 
nhau. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y 
duyên, Quả duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Câu Pāli 2. Cattãro mahābhūtā là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “1 sắc tứ đại trợ cho 3 sắc tứ đại, 3 
sắc tứ đại trợ cho 1 sắc tứ đại, 2 sắc tứ đại trợ cho 2 
sắc tứ đại. 

Aññamaññam là túc từ hoặc sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “3 sắc tứ đại trợ cho 1 sắc tứ đại, 1 sắc tứ 
đại trợ cho 3 sắc tứ đại, 2 sắc tứ đại trợ cho 2 sắc tứ 
đạt”. 

Sahajãätapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Đồng sinh duyên trong 5 duyên có cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Đồng sinh duyên, Hỗ 
tương duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
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Câu Pati 3. Okkantikkhane nāmarūpam là chủ 
từ, cho biết năng duyên là “15 tâm Tục sinh cối ngũ 
uẩn thuộc 4 danh uẩn và sắc Y vật tục sinh”. 


Añiñamaññam là túc từ hoặc sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “15 tâm Tục sinh cối ngũ uẩn thuộc 4 
danh uẩn và sắc Y vật tục sinh”. 


Saha?atapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Đồng sinh duyên. 


- Nếu sắc Ý vật tục sinh trợ cho 4 danh uẩn tục 
sinh cối ngũ uẩn. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


- Nếu 4 danh uấn tục sinh cối ngũ uẩn trợ cho sắc 
Y vật tục sinh. 


Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y 
duyên, Quả duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Câu Pali 4. Cittacetasikä dhamma là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “75 tâm + 52 tâm sở sinh lên trong cối 
ngũ uẩn (trừ Ngũ song thức, 4 tâm quả Vô sắc giới 
giới và tâm tử của bậc Alahán). 

CỉHasarnu{{hananarn rupanam là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “sắc Tâm và sắc Nghiệp tục 
sinh”. 

# VI DIÈU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 110 


Sahqjatapaccay/ena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Đồng sinh duyên. 

- Nếu 4 danh uẩn tục sinh cõi ngũ uẩn trong thời 
tục sinh lẫn thời bình nhật trợ cho sắc Tâm, sắc 
Nghiệp tục sinh. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

- Nếu 4 danh uẩn quả trong thời tục sinh lẫn thời 
bình nhật trợ cho sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, 
Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Câu Pati 5. Mahabhuta là chủ từ, cho biết năng 
duyên là “4 sắc tứ đại. 

Upadarupanam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên 
là “24 sắc y sinh”. 

Sahajatapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Đồng sinh duyên trong 4 duyên có cùng 
tính chất, phối hợp nhau là: Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh 
bất ly duyên. 

Câu Pali 6. Rūpino dhamma là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “sắc Y vật”. 
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Arüpinam dhammānam là sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “4 danh uẩn tục sinh trong cối ngũ uẩn”. 


Kiñet kale sahajatapaceauena paccauo. Trong 
câu này “kiñei kale” là trang từ chỉ thời gian 
(kaladharapada), cho biết thời tục sinh là sátna sinh 
của tâm Tục sinh. Sahajatapaccayena paccawo là 
sở dụng từ và động từ, cho biết sự trợ giúp bằng Đồng 
sinh duyên. 

Kiicti kale na sahajātapaccayena paccayo. 
Trong câu này thì “kiñei kale” là trạng từ chỉ thời 
gian, cho biết thời bình nhật, là kể từ sátna trụ của 
tâm Tục sinh... cho đến tâm kế tâm tử. Na 
sahajãtapaccayena paccayo là sở dụng từ và động 
từ, là từ đối lập lại câu trên. Trình bày cho biết rằng 
sắc Ý vật sinh lên trong thời bình nhật không thể trợ 
cho cho 4 danh uẩn bình nhật bằng Đồng sinh 
duyên. 


Thích guida. 

Trong “giải rộng về ĐỒNG SINH DUYÊN”, từ 
aññamaññam trong bộ VỊ trí, được xem là túc từ 
(kammapada) nghĩa là “trợ giúp lân nhau”. 

Nhưng Sớ giải bộ VỊ trí giải thích là “sở thuộc từ”, 
như: Aññamaññanti añño aññassa nghĩa là “được 
trợ giúp lan nhau”. 

Trong “giải rộng ĐỒNG SINH DUYÊN”, sáu câu 
Pali thì: Câu 1-2-3 đều có từ aññamaññam ám chỉ 
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pháp năng duyên cũng là pháp sở duyên; còn câu Pali 
4-5-6 không có từ aññamaññam ám chỉ pháp năng 
duyên thuần nhất trong vai trò năng duyên, pháp sở 
duyên thuần nhất trong vai trò sở duyên. Điều này 
chỉ có riêng biệt cho đồng sinh năng duyên và đồng 
sinh sở duyên, không có cho những duyên khác. 

Trong câu Pali 4, có hai từ nói theo trực tiếp: 
Cittacetasika dhamma và cittasamutthananam 
rupanam. 

Cittacetasikā dhamma chi pháp là 4 danh uàn; 
tức tâm, tâm sở sinh lên trong thời bình nhật. 

Cittasamutthananam rüpanam chi pháp là sắc 
Tâm; nhưng chỉ cho sắc Nghiệp tục sinh, vì sắc 
Nghiệp trong thời tục sinh hằng nương vào 4 danh 
uẩn tục sinh để sinh khởi. 

Lại nữa, Đức Phật không nêu rõ chính xác thời 
gian nào, Ngài chỉ thuyết bình thường rằng 
cittacetasika dhamma”. 

Mặt khác, trong phần yêu tri (pañhavara) Đức 
Phật có thuyết: 

Patisandhikkhanpe vipäkabyäkato eko khandho 
tinnannam khandhaãnam katatta ca rupanam 
sahajatapaccayena paccayo: 

Vào sátna tục sinh một uẩn quả vô ký trợ cho 3 
uẩn quả uô kú uà sắc Nghiệp bằng Đồng sinh 
duyên”. 
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Do đó, cittasamutthānānam rūpānam chi cho 
sắc Nghiệp tục sinh. 

Trong “giải rộng ĐỒNG SINH DUYÊN”, pháp 
“nghịch duyên” không có, vì tất cả tâm, tâm sở, sắc 
pháp thuộc sở duyên. 

Tuy Nípbàn, chế định không là “sở duyên”, nhưng 
không kể là “nghịch duyên” trực tiếp, vì Nípbàn và 
chế định không thuần nhất là năng duyên, ngoài ra 
cũng không là sở duyên của cả 24 duyên. 

Do vậy, “Nípbàn, chế định” chỉ có thể là “nghịch 
duyên” gián tiếp. 

Pháp sở duyên là pháp “có thực tính chơn đế” 
đồng thời có sự “sinh diệt”; tuy Nípbàn có “thực tính 
chon đế”, nhưng “không sinh không diệt”. 

Còn chế định không có “thực tính chơn đế”, “nên 
không có sinh diệt”. 

Vì vậy, Nípbàn lẫn chế định không là sở duyên 
của duyên nào cả. 

Dút “giải rộng ĐỒNG SINH DUYÊN”. 


7- Giải rộng HỖ TƯƠNG DUYÊN. 
(Aññamaññapacceauaniddesa). 

A- Câu khai nhập. 

Hồ tương duyên (añfñamaññapaccayo) được Đức 
Thế Tôn thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chi tiết 
trong “duyên giảng rộng” là: 
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1- Cattaro khandha arũpino 
añRiamaññapaccayena paccayo.... 


3. Okkantikkhane namarüpam 
añfiamaññapaccayena paccayo. 

B- Pali và lời dịch. 

Câu Pāli 1. Cattāro khandha arũpino 
añfiamaññapaccayena paccayo: 

“Bốn danh uấn trợ giúp lẫn nhau hoặc nương lẫn 
nhau bằng Hô tương duyên”. 

Câu Pali 2. Cattaro mahabhuta 
aññamafñiñapaccayena paccayo: 

_ “Bốn sắc tứ đại trợ giúp lẫn nhau hoặc nương 
lân nhau bằng Hô tương duyên”. 

Câu Pali 3. Okkantikkhane namarupam 
aññamañiapaccayena paccayo: 

“Trong thời tục sinh cối ngũ uẩn, danh uẩn uà 
sắc Y vât trợ giúp lân nhau hoặc nương lân nhau 
bằng Hồ tương duyên”. 

C- Phân tích câu và chỉ pháp. 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, trong 
phần tóm lược Đức Thế Tôn nêu Hổ tương duyên 
lên trước, rôi Ngài thuyết giáng rộng để làm sáng tỏ ý 
nghĩa. ` 

Câu Pāli 1. Cattaro khandha arūpino là chú từ, 
cho biết năng duyên là “8o tâm + 52 tâm sở hợp”. 


VI DICU PHÁP # 


124 Saddhamma Joptika 


Như 1 danh uẩn trg cho 3 danh uẩn, 3 danh uẩn trợ 
cho 1 danh uẩn, 2 danh uẩn trợ cho 2 danh uẩn. 


Aññamaññam là túc từ hoặc sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “8o tâm + 52 tâm sở hợp”. Như 3 danh 
uẩn trợ cho 1 danh uẩn, 1 danh uẩn trợ cho 3 danh 
uẩn, 2 danh uẩn trợ cho 2 danh uẩn. 

Affamafifapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Hỗ tương duyên. 

- Nếu 4 danh uẩn trong thời tục sinh lẫn thời bình 
nhật trợ giúp lẫn nhau. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau 
(giống như Đồng sinh duyên). 

- Nếu 4 danh uẩn quả trong thời tục sinh lần thời 
bình nhật trợ giúp lẫn nhau. 

Có được 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với 
nhau (giống như Đồng sinh duyên). 

Câu Pali 2. Cattāro mahabhuta là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “1 sắc tứ đại trợ cho 3 sắc tứ đại, 3 
sắc tứ đại trợ cho 1 sắc tứ đại, 2 sắc tứ đại trợ cho 2 
sắc tứ đại. 

Añiñamarfñiñam là túc từ hoặc sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “3 sắc tứ đại trợ cho 1 sắc tứ đại, 1 sắc tứ 
đại trợ cho 3 sắc tứ đại, 2 sắc tứ đại trợ cho 2 sắc tứ 
đại”. 

Afffamafapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Hổ tương duyên trong 5 duyên có cùng 
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tính chất, phối hợp với nhau (giống như Đồng sinh 
duyên). 

Câu Pati 3. Okkantikkhane namarupam là chủ 
từ, cho biết nàng duyên là “15 tâm Tục sinh cối ngũ 
uẩn thuộc 4 danh uẩn và sắc Ý vật tục sinh”. 

Affamafffam là túc từ hoặc sở thuộc từ, cho biết 
SỞ duyên là < 15 tâm Tục sinh coi ngũ uẩn thuộc 4 
danh uẩn và sắc Ý vật tục sinh”. 


Afffaitafffapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Hỗ tương duyên. 

- Nếu sắc Ý vật tục sinh trợ cho 4 danh uẩn tục 
sinh cối ngũ uẩn. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau 
(giống như Đồng sinh duyên). 

- Nếu 4 danh uẩn tục sinh cối ngũ uẩn trợ cho sắc 
Ý vật tục sinh. 


Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau 
(giống như Đồng sinh duyên). 


Thích giái. 

Từ Aññamaññapaccauena nghĩa là pháp trợ 
giúp lẫn nhau, pháp trợ giúp lẫn nhau phải là pháp 
đồng sinh, mới trợ giúp lẫn nhau được. 


Khi thẩm xét pháp có đầy đủ 2 tính chất: Đồng 
sinh và trợ giúp lẫn nhau, pháp ấy chỉ hiện hữu trong 
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3 nhóm: Tứ danh uẩn, bốn sắc tứ đại, tứ danh un và 
sắc Ý vật trong thời tục sinh. 

Ngoài ba nhóm này, các pháp khác tuy có tính 
“đồng sinh” nhưng không “trợ giúp nhau”, nghĩa là 
“một trợ giúp và một nhận trợ giúp”, điển hình như: 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Dứt “giải rộng HÓ TƯƠNG DUYÊN”. 


8 - Giải rộng Y DUYÊN. 

(Nissauapacaariddesa). 

A- Câu khai nhập. 

Y duyên (nissayapaccayo) được Đức Thế Tôn 
thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chi tiết trong trong 
duyên “giảng rộng” là: 

1- Cattaro khandhã ardpino aññamaññam 
nissayapaccayena paccayo... 


11- Yam rüpam nissāya manodhatu ca 
manoviññanadhatu ca vattanti tam rũpam 
manodhãtua ca manoviññanadhatuya ca 
tamsampayuttakanafñca đdhammmanam 
nïssayapaccayena paccayo. 


B- Pali uà lời dịch. 


Câu Pāli 1. Cattaäro khandhã arupino 
aññamaññam nissayapaccayena paccayo: 
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“Bốn danh uẩn làm duyên trợ giúp lẫn nhau 
bằng Y duyên”. 

Câu Pāli 2. Cattāro mahābhūtā aññamaññam 
nissayapaccayena paccayo: 

“Bốn sắc tứ đại làm duyên trợ giúp lẫn nhau 
bằng Y duyên”. 

Câu Pali 3. Okkantikkhane namarũpam 
aññamaññam nissayapaccayena paccayo: 

“Bốn danh uẩn vå sắc Y vât vào sátna tục sinh 
trong cối ngũ uğn làm duyên trợ giúp lân nhau 
bằng Y duyên”. 

Câu Pali 4. Cittacetasika dhamma 
cittasamutthananam riũpanam nỉssayapaccayena 
PT 

Các pháp như 75 tâm + 52 tâm sở hợp (rừ Ngũ 
song thức, 4 tâm quả Vô sắc giới uq tâm tử của bậc 
Alahán) trợ cho sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh bằng 
Y duuên”. 

Câu Pali 5. Mahabhata upadarũpanam 
nỉssayapaccayena paccayo: 

“Sắc tứ dai làm duuên trợ cho sắc u sinh bằng Y 
duyên”. 

Cả 5 câu Pali trên chỉ cho “Đồng sinh y duyên”, 
nên có chi pháp và diễn tiến như “giải rộng ĐÔNG 
SINH DUYEN.. 
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Câu Pali 6. Cakkhayatanam 
cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
Thìn missayapaccayena paccayo: 


z 


“Nhan xú trung tho 
aan R đồng sinh uới tâm 
hữu phần Vừa qua đầu tiên hoặc thời điểm trụ của 
4o sắc Nhãn xứ trợ cho Nhãn thức giới + 7 tâm sở 
Biến hành bằng Vật tiền sinh y duyên”. 

Câu Pali 7. Sotäyatanam sotaviãññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
nỉssayapaccayena paccayo: 


“Nhĩ xứ trung thọ đồng sinh uới tâm hữu phần 
Vừa qua đầu tiên hoặc thời điểm trụ của 49 sắc Nhĩ 
xứ trợ cho Nhĩ thức giới + 7 tâm sở Biến hành bằng 
Vật tiền sinh y duyên”. 

Câu Pali 8. Ghanayatanam 
ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nissayapaccayena paccayo: 

“Tý xứ trung thọ đông sinh uới tâm hữu phần 
Vừa qua đầu tiên hoặc thời điểm trụ của 49 sắc TỦ 
xứ trợ cho Ttý thức giới + 7 tâm sở Biến hành bằng 
Vật tiền sinh y duyên”. 

Câu Pali 9. Jivhayatanam 
jivhaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nissayapaccayena paccayO: 


“Thiệt xứ trung thọ đồng sinh uớt tâm hữu phần 
Vừa qua đầu tiên hoặc thời điểm trụ của 49 sắc 
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Thiệt xứ trợ cho Thiệt thức giới + 7 tâm sở Biến 
hành bằng Vật tiên sinh y duyên”. 

Câu Pali 1o. Kayayatanam 
kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nissayapaccayena paccayo: 

“Thân xứ trung thọ đồng sinh uới tâm hữu phần 
Vừa qua đầu tiên hoặc thời điểm trụ của 49 sắc 
Thân xứ trợ cho Thân thức giới + 7 tâm sở Biến 
hành bằng Vật tiên sinh y duyên”. 

Câu Pali 11. Yam rūpam nissāya manodhātu 
ca manoviññanadhatu ca vattanti, tam rũpam 
manodhatuya ca manoviññanadhätuya ca 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
nÏssayapaccayena paccayo: 

“ý giới uà Ý thức giới + tâm sở hợp (rừ 4 tâm 
quả Vô sắc giới) sinh lên nương sắc Ý uật nào, sắc Ý 
vât đó trợ cho Y giới và Ý thức giới + tâm sở hợp 
(trừ 4 tâm quả Vô sắc giới) bằng Vật tiền sinh ụ 
duyên và Vật - cảnh tiên sinh y duyên”. 

C- Phân tích câu và chỉ pháp. 


Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, trong 
phần tóm lược Đức Thế Tôn nêu Y duyên 
(nissayapaccayo) lên trước, rồi Ngài thuyết giảng 
rộng để làm sáng tỏ ý nghĩa. 


Câu Pali 6. Cakkhāyatanam là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “sắc thần kinh Nhan”, theo các vị Giáo 
thọ sư tiền bối là “majjhimayuka” (sắc thần kinh 
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đồng tuổi thọ với sắc cảnh, theo các vị Giáo thọ sư đời 
sau là “49 sátna trụ”. 

Cakkhuurtffffaqiadhatuua 
tamsampayuttakānañca dhammanam là sở 
thuộc từ, cho biết sở duyên là “2 tâm Nhãn thức + 7 
tâm sở Biến hành”. 

Nissauapaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của Y duyên trong 6 duyên có cùng tính chất, phối 
hợp nhau là: Vật tiền sinh y duyên,Vật tiền sinh 
duyên, Vật Tiền sinh quyền duyên, Vật tiền sinh bất 
tương ưng duyên, Vật tiền sinh hiện hữu duyên, Vật 
tiền sinh bất ly duyên. 

Câu Pali 7 - 8 - 9 - 10 tương tự như Câu Pali 6, 
chỉ thay đổi tên gọi và chi pháp theo tương ứng. 

Câu Pāli 11. Yam rūpam là bất định túc từ 
(aniyamakammapada), không nêu rõ loại sắc nào, chỉ 
cho biết “sở duyên nương từ sắc đó sinh lên”. 

Tuy nhiên từ chủ từ rnanodhatu ca 
manouifanadhatu ca là “sở duyên”, nên yam 
rūpam chỉ cho năng duyên là “là sắc Y vật”. 

Tức sắc Ý vật ở sátna trung thọ (theo ý kiến của 
Ngài Giáo thọ sư tiền bối), hoặc sắc Y vật ở thời điểm 
49 sátna trụ (theo ý kiến của Ngài Giáo thọ sư hậu 
bối). 

Nissaya là bất biến quá khứ phân từ 
(kiriyavisesanapada), cho biết sở duyên “nương 
sinh”. 
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Manodhatu ca manoviññanadhatu ca là chủ 
từ, cho biết “sở duyên” là “Ý giới và Ý thức giới” 
nương sắc Y vật để sinh lên. 

Tam rüpam là nhất định chủ từ 
(myamakattupada), chỉ ró năng duyên là yam 
rūpam. Chỉ pháp là “sắc Ý vật” ở sátna trung thọ, hay 
ở 49 sátna trụ. 

Manodhatuua ca rmnanoutfftaradhatuua ca 
tarnsarnpauuttakanafica là sở thuộc từ, cho biết sở 
duyên là “Y giới, Y thức giới + 52 tâm sở hợp (trừ tâm 
quả Vô sắc giới)”. 

Nissauapaccayena là sở dụng từ, cho biết các 
duyên hỗ trợ trong cùng tính chất với nhau tùy theo 
diễn tiến như sau: 

a- Sắc Ý vật đồng sinh với tâm trước kia hoặc thời 
điểm trụ của 49 sắc Y vật trợ cho Y giới và Y thức 
giới, như tâm hữu phần thứ 1... trong cõi ngũ uẩn. 

Sắc Ý vật đồng sinh với tâm thứ 17 tính từ tâm tử 
trở lại trợ cho tâm kể từ tâm tử sinh lên. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp nhau là: Vật 
tiền sinh y duyên, Vật tiền sinh duyên, Vật tiền sinh 
bất tương ưng duyên, Vật tiền sinh hiện hữu duyên, 
Vật tiền sinh bất ly duyên. 

b- Sắc Ý vật đồng sinh với tâm thứ 17 tính từ tâm 
tử trở lại là Cảnh duyên trợ cho tâm Khai ý môn, 5 
tầm đổng lực cận tử, 2 tâm Na cảnh(theo ý kiến của 
Ngài Giáo thọ sư tiền bối), hoặc thời điểm trụ của 49 
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sắc Ý vật (theo ý kiến của Ngài Giáo thọ sư hậu bối) 
làm Cảnh duyên trợ cho tâm Khai ý môn, 7 sátna 
đổng lực trong thời bình nhật, và 5 sátna đổng lực 
trong thời cận tử, tâm Na cảnh. 


Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp nhấu là: 
Cảnh duyên, Vật - cảnh tiền sinh y duyên, Cảnh tiền 
sinh duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên, 
Vật - cảnh tiền sinh Hiện hữu duyên, Vật - cảnh tiền 
sinh Bất ly duyên. 


c- Sắc Ý vật đồng sinh với tâm i thứ 17 tính từ tâm 
tử trở lại hoặc thời điểm trụ của 49 sắc Ý vật mà chú 
tâm nhận biết được vât- cảnh là năng duyên, trợ cho 
5 tâm đổng lực tham cận tử, hoặc 7 tâm đổng lực 
tham trong thời bình nhật. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp nhau là: 
Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Cảnh cận y duyên, 
Vật- cảnh tiền sinh y duyên, Cảnh tiền sinh duyên, 
Vật-cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên, Vật-cảnh 
tiền sinh hiện hữu duyên, Vật-cảnh tiền sinh bất ly 
duyên. 


Thích giái. 

Từ câu Pali 1 đến câu Pali 5, chỉ cho “Đồng sinh y 
duyên”, nên lý giải tương tự như “Đồng sinh duyên”. 

Từ câu Pali 6 đến cầu Pali 1o, trình bày “Vật tiền 
sinh y duyên”, có nội dung như sau: 


# VI DIÈU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 133 


Sở di các Giáo thọ sư tiền bối chọn các sắc thần 
kinh trung thọ là: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân, vì 
các Ngài dựa vào “sự đồng sinh” với 5 sắc cảnh khi 
“đối chiếu” nhau, khi 5 sắc cảnh diệt thì chúng cũng 
diệt. 

Khi nói về tuổi thọ của sắc thần kinh đối với sắc 
cảnh thì: Sắc thần kinh “đồng sinh đồng diệt với sắc 
cảnh”, gọi là majjhimāyukarūpa (sắc trung thọ). 

Sắc thần kinh diệt trước sắc cảnh, gọi là 
mandauukarupa (sắc sơ thọ). 


Sắc thần kinh diệt sau sắc cảnh, gọi là 
“qmnandauuka” (sắc hậu thọ). 


Hai loại sắc “sơ thọ và hậu thọ” các Ngài không 
xếp vào “Vật tiền sinh y duyên”. 

Các vị Giáo thọ sư hậu bối có quan điểm rằng: “Sự 
sinh lên và trụ của sắc thần kinh, không thành hàng 
lối riêng biệt như “buồng chuối, hoặc thành từng lớp 
như cánh hoa sen”, sự “sinh -trụ của sắc pháp” gom 
chung thành từng nhóm. 

Ngũ song thức phải nương vào nhóm sắc thần 
kinh “trụ” để sinh lên, nhưng không thể lựa chọn 
“riêng biệt” nơi nào của nhóm “sắc thần kinh trụ”, chỉ 
cần “thời điểm trụ” của sắc thần kinh là được. 

Ví như mức gạch giới hạn của điếu thuốc và đầu 
lọc, khi châm lửa điếu thuốc sẽ cháy từ đầu đến “mức 
giới hạn”. 
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Cũng vậy, nói về nhóm sắc hoặc hạt nguyên tử thì 
có hằng chục ngàn “nhóm sắc” hay hằng chục ngàn 
hạt nguyên tử, khi châm lửa điếu thuốc cháy sẽ có 
“hằng chục ngàn nhóm sắc” hay hằng chục ngàn “hạt 
nguyên, tử” có lửa, còn hằng chục ngàn ° Thom sắc 
khác” hay hằng c 
không bắt lửa. 

Do vậy, các vị Giáo thọ sư hậu bối lấy “thời điểm 
trụ” của “năm sắc thần kinh” là “4o sátna tiểu” làm 
“năng duyên” của Vật tiền sinh y duyên của Ñgũ song 
thức. 


Câu Pali 11. Yam rupam nissāya manodhatu 
ca manoviñnāņadhātu ca vanttanti ... Trình bày 
chi pháp của hai duyên: “Vật tiền sinh y duyên” và 
“Vật-cảnh tiền sinh y duyên”, chi pháp có hai lý: 


` 
mục ngan Bạt nguy 


Vë Vật tiên sinh duyên. 

* Theo các Giáo thọ sư tiền bối thì: Sác Y vật đồng 
sinh với tâm sinh trước là “Vật tiền sinh y nắng 
duyên”, tâm sinh sau là “Vật tiền sinh y sở duyên”. 


* Theo các Giáo thọ sư hậu bối thì: Sắc Ý vật vào 
“thời điểm trụ” (4o sátna tiểu) là “Vật tiền sinh y 
năng duyên”, tâm sinh sau là “Vật tiền sinh y sở 
duyên”. 

Khi lộ Ý sinh khởi, điễn tiến “năng duyên - sở 
duyên” của Vật tiền sinh y duyên theo hai quan điểm 
sau: 
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* Các Giáo thọ sư tiền bối chỉ lấy: 

- Sắc Ý vật sinh vào sátna sinh của tâm hữu phần 
Vừa qua là năng duyên, tâm hữu phần Rúng động là 
sở duyên. 

- Sắc Ý vật sinh vào sátna sinh của tâm hữu phần 
Rúng động là năng duyên, tâm hữu phần Dứt dòng là 
sở duyên. 

- Sắc Ý vật sinh vào sátna sinh của tâm hữu phần 
Dứt dòng là năng duyên, tâm Khai ý môn là sở duyên. 

- Sắc Ý vật sinh vào sátna sinh của tâm Khai ý 
môn là năng duyên, sátna 1 của đổng lực là sở duyên. 

* Các Giáo thọ sư hậu bối thì lấy sắc Ý vật sinh lên 
vào ba sátna sinh - trụ-diệt của tâm sinh trước trước 
tâm hữu phần Vừa qua là năng duyên (nghĩa là ở giai 
đoạn 49 sátna trụ), tâm hữu phần Vừa qua là sở 
duyên. 

- Sắc Ý vật sinh lên vào ba sátna sinh - trụ-diệt của 
tâm sinh trước trước tâm hữu phần Rúng động là 
năng duyên, tâm hữu phần Rúng động là sở duyên. 

- Sắc Ý vật sinh lên vào 3 sátna sinh - trụ-diệt của 
tâm sinh trước trước tâm hữu phần Dứt dòng là năng 
duyên, tâm hữu phần Dứt dòng là sở duyên. 

- Sắc Ý vật sinh lên vào 3 sátna sinh - trụ-diệt của 
tầm sinh trước trước tâm Khai ý môn là năng duyên, 
tâm Khai ý môn là sở duyên. 
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- Sắc Ý vật sinh lên vào 3 sátna sinh - trụ-diệt của 
tâm sinh trước trước tâm đổng lực sátna 1, là nắng 
duyên, tâm đổng lực sátna 1 là sở duyên. 


Như đã nêu ở trên, các vị Giáo thọ sư tiền bối cho 
rằng: “Việc sinh - trụ của sắc pháp, xếp thành hàng 
lối, nếu không xếp thành hàng lối là sai lệch pháp 
thực tính”. Còn các Giáo thọ sư hậu bối cho rằng: 
“Sắc pháp sinh - trụ theo từng nhóm, ví như “từng 
nhóm lửa”, hay hằng chục ngàn hạt nguyên tử”. 


Vé Vật-cảnh tiền sinh y duyên. 


*Theo quan điểm các giáo thọ sư tiền bối, các Ngài 
chỉ lấy duy nhất “sắc Ý vật đồng sinh vào tâm thứ 17 
kể từ tâm tử tính lùi lại” là năng duyên. 


Quan điểm của các Ngài là: Sắc Ý vật phải hội đủ 
bốn đặc tính: “Là sắc uật, sinh trước, là chỗ nương 
uà làm cảnh cho tâm đang nương trú”; ngoại trừ 
Ngũ song thức, các tâm còn lại phải nương vào sắc Ý 


vật. 

Các tâm trong lộ cận tử ý môn đều phải nương vào 
sắc Ý vật đồng sinh với tâm thứ 17 kế từ tâm tử tính 
lui lại, do vậy Vật - cảnh tiền sinh y duyên chỉ xuất 
hiện ở lộ cận tử ý môn mà thôi. 

Sác Ý vật đồng sinh với 3 sátna của tâm sinh 
trước trước đó không có đủ 4 đặc tính này, chúng chỉ 
có ba đặc tính là “là vật, sinh trước (purejJata), nơi 
nương mà thôi. 
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Còn “làm cảnh cho tâm” chỉ có riêng biệt cho 
“chính mình” (ám chỉ các tâm đang nương sắc Ý vật, 
ngoài tâm hữu phần) không phổ biến trong thời bình 
nhật, do vậy sắc Ý vật đồng sinh với tâm thứ 17 kể từ 
tâm tử lùi lại mới xếp vào năng duyên trong Vật - 

cảnh tiền sinh y duyên. 

Khi tâm Khai ý môn nhận “sắc Ý vật làm cảnh” thì 
các tâm khác như đổng lực Dục giới, tâm Na cảnh, 2 
tâm Thông trong lộ cận tử là sở duyên. 

Như vậy, theo quan điểm của các Giáo thọ sư tiền 
- bối thì: Sác Ý vật làm cảnh cho tâm chỉ có trong thời 
cân tử, thời bình nhật thì sắc Ý vật không làm cảnh 
cho “chính tâm đang nương sắc Ý vật” được. 


* Theo quan điểm của các Giáo thọ sư hậu bối thì: 
Sắc Ý vật “vừa là chỗ nuong, vừa làm cánh cho tầm 
đang nương trú 1”, có thể xảy ra vào thời bình nhật lẫn 
thời cận tử. Đồng thời “những sắc Ý vật đồng sinh 
vào 3 sátna sinh - trụ- diệt của tâm trước đó, đang 
“thời trụ” đều có thể là “năng duyên” của Vật-cảnh 
tiên sinh y duyên”. 

Các Ngài cho rằng: “Có một số (rất ít) chúng sinh, 
trong thời bình nhật hay thời cận tử, có thể suy xét 
sắc Y uật bằng “niệm tỉnh giác” hoặc bằng Tham ái, 
Ngã mạn, Tà kiến, Sân, Si. 

Vì còn hiện hữu trong nhóm thể truoc (kotthasa), 
đồng thời “sinh - trụ thành nhóm”, nên sắc Ývật 
trong thời trụ có thể. “vừa làm chỗ nuong, vừa làm 
cảnh cho tâm đang nương trú” 
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* Các Giáo thọ sư tiền bối cho rằng: “Vật- cảnh 
tiền sinh y duyên chỉ có trong lộ cận tử của 8 hạng 
người: Bốn phàm + bốn Thánh quả, trong đó có: 


- Năm hạng người đắc thông là “phàm tam nhân 
và 4 Thánh quả”, trong lộ cận tử hiện Thông rồi tử. 


- Lộ cận tử bình thường của “8 hạng người không 
đắc Thông”. 


Trong thời bình nhật, lộ Hiện thông hoặc lộ Ý, sắc 
Ý vật không là năng duyên của Vật - cảnh tiền sinh y 
duyên, vì Sắc Ý vật trong thời bình nhật không cùng 
một lúc “vừa làm chỗ nương, vừa làm cảnh cho tâm 
đang nương trú”. 


Trong thời bình nhật, khi “suy nghĩ đến sắc Y 
vât rồi tu tiến mình quán”, hoặc “suy nghĩ đến sắc 
Ý uật rồi hân hoan thoả thích, có khi lại buồn phiền 
chán nản”. Khi ấy sắc Ý vật đồng sinh với tâm hữu 
phần Dứt dòng, sắc Ý vật này “vừa là chỗ nương, vừa 
làm cảnh” cho tâm Khai ý môn, nhưng sắc Ý vật này 
“chỉ làm cảnh cho tâm đổng lực sátna thứ 1”, không 
“làm chỗ nương cho tâm đổng lực, tâm Na cảnh”. 

Vì sao? Vì sắc Ý vật “làm chỗ nương” cho đống 
lực sátna thứ 1, phải đồng sinh với tâm Khai ý môn, 
không là sắc Ý vật đồng sinh với tâm hữu phần Dứt 
dòng. 

Do đó, sắc Ý vật sinh trước tâm Khai ý môn không 
là “vật tiền sinh cho tâm đổng lực sátna thứ 1”, chỉ là 
“cảnh tiền sinh” mà thôi. 
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Trong Vật - cảnh tiền sinh duyên, sắc Ý vật phải 
“vừa làm chỗ nương, vừa làm cảnh cho tâm đang 
nương trú”. 


Một lý khác là: Lộ Ý và lộ Hiện thông trong thời 
bình nhật, “một” sắc Ý vật khi “vừa làm nơi nương, 
vừa làm cảnh cho tâm đang nương trú”, thì chỉ duy 
nhất cho “môt” tâm mà thôi, không thể xuyên suốt 
cả tâm lộ được. Như trong lộ Ý: 


- Sắc Ý vật “vừa làm nơi nương, vừa là cảnh cho 
tâm Khai ý môn”, là sắc Ý vật đồng sinh với tâm hữu 
phần Dứt dòng. 

- Sắc Ý vật “vừa làm nơi nương, vừa làm cảnh cho 
tâm đổng lực sátna 1”, là sắc Ý vật đồng sinh với tâm 
Khai ý môn. Cứ như thế mà điễn tiến suốt tâm lộ cho 
đến: 

- Sắc Ý vật “vừa làm chó nương, vừa làm cảnh cho 
tâm Na cảnh sátna thứ 2”, là sắc Y vật đồng sinh với 
tâm Na cảnh sátna thứ 1. 


Sự kiện như vậy, thì “sắc Ý vật vừa làm chỗ nương, 
vừa làm cảnh” cho tâm Khai ý môn, khác với sắc Y vật 
“vừa làm chỗ nương, vừa làm cảnh cho tâm đổng lực 


` <“ 


sát na thứ 1”. Nghĩa là “có 2 sắc Ý vật”. 


Trong lộ Hiện thông cũng tương tự như vậy, nghĩa 
là: Sắc Ý vật “vừa làm nơi nương, vừa làm cảnh cho 
tâm Khai ý môn”với sắc Ý vật “vừa làm nơi nương, 
vừa làm cảnh cho tâm Thông”, không phải là một, 
chúng là hai “sắc Ý vật” khác nhau. 
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Thông thường trong các lộ tâm ý môn, suốt tiến 
trình từ tâm Khai ú môn, tâm đổng lực uà tâm Na 
cảnh đều nhận duy nhất “một cảnh”; ngoại trừ lộ 
đắc Dao, lộ nhập thiền quả thì cảnh khác nhau. Do 
vây, sắc Ý vât không là năng duyên của “Vật - cảnh 
tiền sinh y duyên” trong thời bình nhật. 


LEO 


Còn trong lộ cận tử, sắc Ý vật đồng sinh với tâm 
thứ 17 kể từ tâm tử tính lui lại, cũng kể từ thời điểm 
này, các sắc Nghiệp không sinh lên nữa. Do đó trong, 
suốt tâm lộ cận tử, sắc Ý vật không hề sinh lên, chỉ có 
duy nhất “một đoàn ý vật”, đoàn Ý vật này “vừa làm 
nơi nương, vừa làm cảnh cho tâm nương”, vì vậy 
“Vật-cảnh tiền sinh y duyên” chỉ có trong lộ cận tử. 


*Các Đại trưởng lão Giáo thọ sư lão thông Tam 
tạng, hiếu biết về thực tính pháp, như Ngài Giáo thọ 
sư Ledi, Ngài Giáo thọ sư MatthanasarapadipanI... 
khẳng quyết răng: “Các Giáo thọ sư tiền bối nêu lên 
như vậy, vì các Ngài hiểu rằng: “Sắc Ý vật làm chỗ 
nương cho tâm sinh sau, phải là sắc Ý vật đồng sinh 
với tâm sinh trước đó”, và chỉ có mô thức này mà 
thôi”. 

Các Giáo thọ sư hậu bối phản bác rằng: “Sắc Ý vật 
làm chỗ nương cho tâm sinh sau, không phải chỉ có 
riêng cho sắc Ý vật đồng sinh với tâm sinh trước, mà 
là sắc Ý vật sinh trước chưa diệt, tất cả sắc Ý vật vào 
“thời trụ” đều có thể “làm nơi nương” cho tâm sinh 
sau. 
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Nói về "lấy sắc Ý vật làm cđnh” cũng tương tự 
như “lấy sắc Y vật làm chỗ nương”. Các Giáo thọ sư 
tiền bối cho rằng: “Sắc Ý vật làm cảnh cho tâm Khai ý 
môn, tâm đổng lực, tâm Na cảnh, phải là “một” sắc 
Ý vật, không là sắc Ý vật khác”. 


Các Giáo thọ sư hậu bối cho rằng: “Hiểu như thế 
là chưa chuẩn xác”. 

Các Giáo thọ sư hậu bối giải răng: “Người suy nghĩ 
đến sắc Ý vật rồi tu tiến minh quán”, hoặc “suy nghĩ 
đến sắc Ý vật rồi hân hoan thoả thích, có khi lại buồn 
phiền chán nãn, “hoặc khi suy nghĩ đến thân thể cùng 
sắc Ý vật”. 

Khi tâm lộ Ý hay tâm lộ Hiện thông sinh khởi, tâm 
Khai ý môn nhận cảnh là “sắc Y vật”, thì đổng lực, Na 
cảnh hay Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, Chuyển 
tộc, tâm Thông cũng nhận cảnh là “sắc Ý vật”, các 
tâm này không thể “chọn lựa “sắc Ý vật này làm cảnh 
hay sắc Ý vật kia làm cảnh. Vì sao? Vì ì sắc Ý uật sinh 
lên uào mỗi sátna tâm, là “nhóm sắc nối tiếp nhau 
liên tục, không gián đoạn” (santatigana). 


Do đó, những tâm trong tâm lộ không thể “chọn 
sắc Ý vật” theo ý thích, như: Tâm Khai Ý môn chọn 
“sắc Ý vật này làm cảnh”, tậm đổng lực sátna thứ 1 
chọn “sắc Ý vật” kia làm cảnh ... Mà tất cả tâm trong 
tâm lộ kể từ tâm Khai ý môn trở đi cho đến tâm Na 
cảnh đều lấy “sắc Y vật” làm cảnh như nhau. 


Ví như người đang nhìn đàn kiến di chuyển thành 
hàng với trăm, ngàn con kiến. Trong khi nhìn đàn 
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kiến thì tâm lộ Nhãn môn sinh lên, rồi lộ Ý tiếp nối lộ 
Nhan môn (tadanuvattikamanodvaravith) sinh lên, 
cũng “lấy đàn kiến” làm cảnh, bấy giờ tâm Khai ý 
môn, tâm đổng lực, tâm Na cảnh không thể “bắt lấy 
cảnh theo từng phần riêng biệt”. Nghĩa là tầm Khai 
ý môn “nhận con kiến này làm cảnh”, tâm đổng lực 
“nhận con kiến kia làm cảnh”, tâm Na cảnh “nhận 
con kiến khác làm cảnh” ... sự kiện này “không thể 


Z 23 


CO . 


Cüng vậy, không thế nói tâm Khai ý môn “nhận 
sắc Ý vật này làm cảnh”, tâm đổng lực “nhận sắc Ý vật 
kia làm cảnh”, tâm Na canh nhận sắc Ý vật nọ làm 
cảnh”. 

Chỉ có sự kiện duy nhất là “các tâm đang quan sát 
và bắt lấy cảnh như nhau”, chứ không phải bắt “mỗi 
loại cảnh khác nhau”. 


Một lý khác là: Khi ta đang nhìn ngọn lửa, ngọn 
lửa luôn có sự “sinh - diệt” suốt thời gian cháy, ngọn 
lửa cũ diệt đi thì ngọn lửa mới sinh lên liên tục không 
gián đoạn. Khi nhìn ta không thể biết “ngọn lửa nào 
cũ, ngọn lửa nào mới”. 

— Khi tâm lộ Nhãn môn sinh lên rồi tiếp theo là tâm 
lộ Ý nối tiếp lộ Nhãn môn, các tâm Khai ý môn, tâm 
đổng lực, tâm Na cảnh, tâm Thông không thể “nhận 
từng ngọn lửa riêng biệt làm cảnh”, cũng không thể 
nói là “cảnh khác nhau”, vì “ngọn lửa là cảnh chung” 
của các tâm trên. 
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Do vậy, Vật - cảnh tiền sinh y duyên diễn tiến 
được trong lộ Ý cảnh rất rõ và lộ Hiện thông trong 
thời bình nhật. 

Vật - cảnh tiền sinh y duyên chỉ khởi hiện trong lộ 
cận tử của năm hạng người (phàm tam nhân và bốn 
Thánh quả), điển hình như quan đại thần Santati, 
Đức SarIputta (Xálợiphất), Đức Moggallana 
(Mụuckiềnliên), ba Ngài hiển lộ rõ ràng nhất. Đức 
Aññakondañña, Đức Ananda thì hiện bày không rõ 
ràng. 


e mw w mm 


ngàn người mới có một, trong thời cận tử có thë nhận 

“sắc Y vật làm cảnh” để tu tiến minh sát bằng niệm - 
tỉnh giác, hoặc suy nghĩ bằng Ái, Ngã mạn, Tà kiên, 
Sân, Si cũng được, vì còn hiện hữu trong nhóm thể 
trược. 


Vật - - cảnh tiền sinh y duyên điễn tiến trong thời 
bình nhật thuộc phàm nhân đắc thông, như 
Devadatta (Đềbàđạtđa) hoá thành đứa bé trai quấn 
bốn con rắn trên hai tay và hai chân, một con trên cổ, 
một con làm đồ trang sức đội trên đầu, một con để 
trên vai, từ hư không đi xuống ngồi trên vế của hoàng 
tử AJatasattu (Axàthế!). 


Ba anh em đạo sĩ “tóc bện” (jatila), đạo sĩ 
Kaladevina là bậc lão luyện thiền định, đắc ngũ 
thông, bát định. Lúc bình thường, thường du hành 
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trên hư không, đi đến cung trời Đạo lợi để nghỉ ngơi 
tự tại ban ngày. 

Bậc Alahán cũng có, như Đức Chánh giác thể hiện 
Song thông (yamakapatihariya), Ngài Cilapanthaka 
hoá hiện ra thành “nhiều người” 
(bahubhãyapatihariya), Ngài Moggallana nhiếp phục 
long vương Nandopananda, Ngài Pindolabharadvaja 
bay lên hư không lấy bát trầm hương. 

Việc hiện thông có trình bày rõ trong bộ “Chỉ tịnh 
nghiệp xứ” (samathakammatthanadipam), chương 9 
phần sau cùng. 

Dứt “giải rộng Y DUYÊN”. 


9- Giải rộng CÂN Y DUYÊN. 

(Upanissayapaccayaniddesa). 

A- Câu khai nhàp. 

Cân y duyên (upanissayapaccayo) được Đức Thế 
Tôn thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chi tiết trong 
trong duyên “giảng rộng” là: 

1- Purimā purima kusala dhamma 
pacchimanam pacchimanam kusalanam 
dhammanam upanissayapaccayena paccayo ... 

2- Senasanam pi upanissayapaccayena 
paccayo. 
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B- Pali và lời dịch. 

Câu Pāli 1. Purima purima kusala dhamma 
pacchimanam pacchimanam kusalanam 
dhammanam upanissayapaccayena paccayo: 


Danh uấn là 2o tâm Thiện sinh trước (trừ tâm 
Tứ đạo) trợ cho danh uẩn là 21 tâm Thiện sinh sau 
bằng Cảnh cận y duyên, Vô gián cận y duyên, vå 
Thường cận y duyên”. 

Câu Pali 2.Purima purima kusala đhamma 
pacchimanam pacchimãnam akusalanam 
dhammanam upanissayapaccayena paccayo: 


“Danh uẩn là 17 tâm Thiện hiệp thế sinh trước 
trợ cho danh uẩn là 12 tâm Bất thiện sinh sau bằng 
Cánh cận y duyên, và Thường cận y duyên”. 

Câu Pali 3. Purima purima kusala dhamma 
pacchimanam pacchimanam abyakatanam 
dhammanam upanissayapaccayena paccayo: 


“Danh un là 21 tâm Thiện sinh trước trợ cho 
danh uẩn vô ký là 36 tâm Quả, 2o tâm Duy tác sinh 
sau bằng Cảnh cận y duyên, Vô gián cận y duyên và 
Thường cận y duyên”. 

Câu Pali 4. Purima purima akusalā dhamma 
pacchimänam pacchimaänam akusalanam 
đhammänam upanissayapaccayena paccayo: 


“Danh u@n là 12 tâm Bất thiện sinh trước trợ cho 
danh uẩn là 12 tâm Bất thiện sinh sau bằng Cảnh 
cận y duyên, Vô gián cận y duyên và Thường cận y 
duyên”. 
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Câu Pali 5. Purima purima akusala dhammā 
pacchimanam pacchimanam kusalanam 
dhammanam upanissayapaccayena paccayo: 


“Danh uấn là 12 tâm Bất thiện sinh trước trợ cho 
danh uẩn là 21 tâm Thiện sinh sau một số bằng 


3 


Câu Pali 6. Purimā purimā akusalā dhamma 
pacchimanam pacchimanam abyäkatanam 
dhammanam upanissayapaccayena paccayo: 


“Danh uấn là 12 tâm Bất thiện sinh trước trợ cho 
danh uẩn vô ký 36 tâm Quả, 2o tâm Duy tác sinh 
sau bằng Vô gián cận y duyên và Thường cận y 
duyên”. 

Câu Pali 7. Purima purima abyakata dhamma 
pacchimanam pacchimanam abyakatanam 
dhammanam upanissayapaccayena paccayo: 


“Pháp vô ký là 36 tâm Quả, 2o tâm Duy tác, 28 
sắc pháp sinh trước và Nípbàn trợ cho danh uẩn uô 
ký là 36 tâm Quả, 2o tâm Duy tác sinh sau bằng 
Cảnh cận y duyên, Vô gián cận y duyên và Thường 
cận y duyên”. 

Câu Pali 8. Purimā purima abyākatā dhamma 
pacchimānam pacchimānam kusalānam 
dhammanam upanissayapaccayena paccayo: 


“Pháp uô kú là 35 tâm Quả trong ta (trừ tâm Tứ 
quả) hoặc 36 tâm Quả của người khác,), 20 tâm 
Duy tác, 28 sắc pháp sinh trước và Nípbàn, trợ cho 
danh uẩn là 21 tâm Thiện sinh sau bằng Cảnh cận y 
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duyên, Vô gián cận y duyên và Thường cận y 
duyên”. 

Câu Pāli 9. Purimā purimā abyākatā dhammā 
pacchimanam pacchimanam akusalanam 
dhammanam upanissayapaccayena paccayo: 


“Pháp uó kú là 32 tâm Quả hiệp thế, 2o tâm Duy 
tác, 28 sắc pháp sinh trước uà Nipbàn, trợ cho danh 
uẩn là 12 tâm Bất thiện sinh sau bằng Cảnh cận y 
duyên, Vô gián cận y duyên và Thường cận y 
duyên”. 

Câu Pāli 10. Utubhojanam pi 
upanissayapaccayena paccayo: 

“Thời tiết lạnh móng và vât thực thích hợp trợ 
cho thân tâm là sắc uẩn, danh uấn thiện, bất thiện 
bằng Thường cận duyên”. 

Câu Pāli 11. Puggalo pi upanissayapaccayena 
paccayo: 

“Người: Thiện bằng hữu, ác bằng hữu, cha, mẹ, 
con trai, con gái, thầu nương nhờ, thầu Tế độ, thầu 
Giáo thọ, bạn đồng trú uà đệ tử trợ cho tâm là danh 
uấn thiện, bất thiện bằng Thường cận y duyên theo 
lý Thắng pháp. 

Hoặc thân tâm thuộc Thường cận y sở duyên, 
theo lú Kinh tạng bằng Thường cận v duuên”. 


Câu Pali 12. Senäsanam pi 
upanissayapaccayena paccayo: 
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“Trú xứ: Chùa, nhà, toa cụ, ngog cụ, rừng núi, 
câu trợ cho tâm là danh uẩn thiện, bất thiện thuộc 
Thường cận y sở duyên, theo lý Thằng pháp. 


Hoặc thân, tâm thuộc Thường cận y sở duyên 
theo lý Kinh tạng bằng Thường cận y duyên”. 

C- Phân tích câu và chỉ pháp. 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, trong 
phần tóm lược Đức Thế Tôn nêu Cận Y duyên 
(upanissayapaccayo) lên trước, rồi Ngài thuyết giảng 
rộng để làm sáng tỏ ý nghĩa. 

Câu Pali 1. Purima purima kusala dhammea là 
chủ từ, cho biết năng duyên. 

*Nếu là Cảnh cận y duyên. Năng duyên là “17 tâm 
thiện hiệp thế có sức mạnh sinh trước” trợ cho 4 Đại 
thiện không có trí sinh sau, liên quan vững mạnh 
trong việc bắt cảnh. 

Và “2o tâm thiện (trừ tâm Tứ đạo) có sức mạnh 
sinh trước”, trợ cho 4 tâm Đại thiện có trí sinh sau, 
liên quan vững mạnh trong việc bắt cảnh. 

Pacchimãnam  pacchùnanam kusalanam 
dhammanam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “8 
tâm Đại thiện” liên quan vững mạnh trong việc bắt 
cảnh. 

Upanissayapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực đặc biệt của Cận y duyên trong 3 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cánh cận y 
duyên, Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên. 
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* Nếu là Vô gián cận y duyên. 

Purima purima kusala dhamma là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “17 tâm đổng lực hiệp thế sinh 
trước”. 

Paechimanam pacchimānam kusalānam 
dhammanam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là 
“tâm đổng lực đại thiện sátna thứ 2 ... o đổng lực 
thiện Đáo đại, 4 đổng lực Đạo sinh sau”. 


Uparissaapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực đặc biệt của Cận y duyên trong 6 duyên có 
cùng tính, chất phối hợp với nhau là: Vô gián cận y 
duyên, Vô gián duyên,Đăng vô gián duyên, Tập hành 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

*Nếu là Thưởng cận y duyên. 

Puriữna purima kusala dhamma là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “2o tâm thiện (trừ tâm Tứ đạo) có 
sức mạnh sinh trước”. 


Pacchimānam pacchimānam kusalanam 
`S 


dhammānam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “21 
tâm thiện sinh sau”. 

Upartissayapaccaena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực đặc biệt của Thường cận y duyên. Chỉ có 
duy nhất có một duyên là “Thường cận y duyên”. 

Câu Pāli 2. *Nếu là Cảnh cận y duyên. 

Purima purima kusala dhamma là chủ từ cho 
biết năng duyên là “17 tâm thiện hiệp thế có sức 
mạnh sinh trước”. 
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Pacchimānam pacchimānam akusalānam 
dhammaānam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “8 
tâm Tham vững mạnh” sinh sau, liên quan trong việc 
bắt cảnh. 


Upartissauapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh cận y duyên trong 3 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh cận y 
duyên, Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên. 


* Nếu là Thường cận y duyên. 


Purữna purima kusala dhamma là chủ từ cho 
biết năng duyên là “17 tâm thiện hiệp thế có sức 
mạnh, sinh trước”. 

Pacchimānam pacchimānam akusalanam 
dhammanam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “12 
tâm bất thiện” sinh sau. 


Upartissauapaccaend là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực đặc biệt của Thường cận y duyên. Chỉ có 
duy nhất có một duyên là “Thường cận y duyên”. 


Câu Pali 3. Nếu là Cảnh cận y duyên. 


Purima purima kusala dhamma là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “tâm Tứ đạo sinh trước”. 

Pacchimānam pacchimanam abuakatanam 
dhammaānam là sở thuộc từ, chỉ cho sở duyên là “4 
tâm Duy tác Dục giới có trívững mạnh sinh sau”, liên 
quan trong việc bắt cảnh. 

Upartissauapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh cận y duyên trong ba duyên có 
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cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh cận y 
duyên, Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên. 

* Nếu là Vô gián cận y duyên. 

Purimā purima kusala dhamma chỉ năng 
duyên; purimā purima kusala dhamma chỉ sở 
duyên. 

Năng duyên và sở duyên như câu Pali 12, trong 
“giải rộng Vô gián duyên”. 

Upanissayapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Vô gián cận y duyên trong 5 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Vô gián cận y 
duyên, Vô gián duyên,Đẵng vô gián duyên, Vô hữu 
duyên, Ly duyên. 

* Nếu là Thường cận y duyên. 

Purữna purima kusala dhamma là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “21 tâm thiện có sức mạnh sinh 
trước”. 

Paccehimanam pacchimanam abyākatānam 
dhammānam là sở thuộc từ, chỉ chosở duyên là “ 
“36 tâm quả, 2o tâm Duy tác sinh sau”. 

Upanissayapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Thường cận y duyên trong 6 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Thường cận y 
duyên, Vô gián duyên,Đăng vô gián duyên, Nghiệp 
khác thời duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 
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Câu Pāli 4. Nếu là Cảnh cân y duyên. 


Purimā purimā akusala dhamma là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “8 tâm Tham có sức mạnh, sinh 
trước”. 

Pacchimānam pacchimanam akusalanam 
dhammanam là sở thuộc từ, chỉ cho sở duyên là “8 
tâm Tham có sức mạnh, sinh sau”. 


Uparissayapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh cận y duyên trong 3 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp nhau là: Cảnh cận y duyên, 
Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên. 

* Nếu là Vô gián cân y duyên. 

Purima purima akusala dhamma chỉ cho năng 


duyên; pacchimānam pacchimanam akusalanam 
dhammānam chỉ cho sở duyên. 


Năng duyên và sở duyên như câu Pali 13, trong 
“giải rộng Vô gián duyên”. 

Uparissayapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Vô gián cận y duyên trong 6 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp nhau là “Vô gián cận y 
duyên, Vô gián duyên, Đăng vô gián duyên, Tập hành 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 


*Nếu là Thường cận duyên. 


Purimā purima akusala dhamma chỉ chỉ pháp 
năng duyên là “12 tâm bất thiện có sức mạnh, sinh 
trước”. 
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Pacchimānam pacehimanam akusalanam 
dhammānam, chỉ chi pháp sở duyên là “12 tâm bất 
thiện sinh sau”. 

Uparissayapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Thường cận y duyên. Chỉ có một duyên 
là Thường cận y duyên. 

Câu Pali 5. Purùna purima akusala dhamma 
là chủ từ, chỉ cho năng duyên là “12 tâm bất thiện có 
sức mạnh, sinh trước”. 

Pacchimānam pacchimānam kusalanam 
dhammaānam là sở thuộc từ, chỉ cho sở duyên là “21 
tâm thiện sinh sau”. 

Uparissayapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Thường cận y duyên. Chỉ có một duyên 
là Thường cận y duyên. 

Câu Pali 6. Nếu là Vô gián cận y duyên. 

Purima purima akusala dhamma chỉ nàng 
duyên; Pacchimānam paccehimanam akusalanam 
dhammanan chỉ sở duyên. 

Chi pháp năng duyên, sở duyên giống như câu 
Pali 14 trong “giải rông Vô gián duyên”. 

Upanissayapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Vô gián cận y duyên trong 5 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp nhau là: Vô gián cận y 
duyên, Vô gián duyên, Đăng vô gián duyên, Vô hữu 
duyên, Ly duyên. 

*Nếu là Thường cận duyên. 
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Purimā purimā akusalā dhamma chi chi pháp 
năng duyên là “12 tâm bất thiên có sức manh, sinh 
trước”. 

Pacchimānam pacchimanam abyākatānam 
dhammanarn, chỉ chi pháp sở duyên là “36 tâm quả, 
2o tâm Duy tác sinh sau”. 


Upartissauapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Thường cận y duyên trong 2 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp nhau là: Thường cận y 
duyên, Nghiệp khác thời duyên. 


Câu Pāli 7. Nếu là Cảnh cận y duyên. 


Purimā purữna abuakata dhamma là chủ từ, 
chỉ cho năng duyên là “tâm Tứ quả sinh trước, 
NÑípbàn”. 

Pacchimānam pacchimānam abuakatanam 
dhammaānam là sở thuộc từ, chi cho sở duyên là “4 
tâm Duy tác Dục giới có trí, 4 tâm quả Siêu thế sinh 
sau”, liên quan vững mạnh trong việc bắt cảnh. 

Upanissayapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh cận y duyên trong 3 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh cận y 
duyên, Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên. 

*Nếu là Vô gián cận y duyên. 

Purima purima abakata dhamma chỉ cho 
năng duyên; pacehimanam pacchimanam 
abuakatanam dhammanam chỉ cho sở duyên. 
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Chi pháp năng duyên, sở duyên giống như câu 
Pali 15 trong “giải rông Vô gián duyên”. 

Upanissayapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Vô gián cận y duyên trong 5 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Vô gián cận y 
duyên, Vô gián duyên, Đãng vô gián duyên, Vô hữu 
duyên, Ly duyên. 

*Nếu là Thường cận y duyên. 

Purừna purima abyākatā dhamma chỉ năng 
duyên là “36 tâm quả, 2o tâm Duy tác, 28 sắc pháp có 
sức mạnh, sinh trước”. _ 

Pacchimānam pacchùnanam abakatãnam 
dhammanam chỉ sở duyên là “36 tâm quả, 2o tâm 
Duy tác sinh sau”. 

Upanissayapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Thường cận y duyên. Chỉ có một duyên 
là Thường cận y duyên. 

Câu Pāli 8. Nếu là Cảnh cận y duyên. 

Purimā purima abuakata dhamma là chủ từ, 
chỉ cho năng duyên là “3 tâm quả Siêu thế hữu học 
sinh trước, Nípbàn”. 

Pacehimanam pacehimanam kusalanam 
dhammānam là sở thuộc từ, chỉ sở duyên là “4 tâm 
Đại thiện có trí, 4 tâm Đạo sinh sau” liên quan vững 
mạnh đến việc bắt cảnh. 

Upanissayapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh cận y duyên trong 3 duyên có 
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cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh cận y 
duyên, Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên. 

*Nếu là Vô gián cận y duyên. 

Purùnã purima abyākatā dhamma chỉ năng 
duyên; pacehimanam pacchimānam kusalanam 


J ^^ CILLE 


dhammānam chi sở duyên. 
Chi pháp năng duyên, sở duyên như câu Pali 16 
trong “giải rộng Vô gián duyên”. 
Upanissayapaccayena cho biết mãnh lực của 
Vô gián cận y duyên trong 5 duyên có cùng tính chất, 
phối hợp với nhau là: Vô gián cận y duyên, Vô gián 
duyên, Đãng vô gián duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 
*Nếu là Thường cận y duyên. 


Purima purima abyākatā dhamma chỉ năng 
duyên là “35 tâm quả (trừ tâm Tứ quả) có nhuều sức 
mạnh sinh trước” hoặc “36 tâm quả, 2o tám Duy tác, 
28 sắc pháp sinh trước”. 

Pacehimanam pacchimanam kusalanam 
dhammanam chi sở duyên là “21 tâm thiện sinh 


2 


sau . 


Upanissayapaccayena chi mãnh lực của 
Thường cận y duyên. Chỉ có một duyên là Thường 
cận y duyên. 


Câu Pati 9. Nếu là Cảnh cận y duyên. 


Purimā purùnã abyākatā dhamma là chủ từ, 
chỉ năng duyên là “ “18 sắc cảnh Tốt hiện tại là: Đất, 
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lửa, gió, sắc, thinh, mùi, vi, xúc; sắc thần kinh Nhãn, 
Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Nam tính, Nữ tính, sắc Ý vật, 
sắc Mạng quyền, sắc Vật thực khả ái, khả hỷ; 31 tâm 
quả Hiệp thế (trừ Thân thức thọ khổ), 2o tâm Duy tác 
có sức mạnh sinh trước”. 


Pacchimanam pacchimanam akusalanam 
dhammanam là sở thuộc từ, chỉ sở duyên là “8 tâm 
Tham có sức mạnh sinh sau”, liên quan với việc bắt 
cảnh. 


parssaapaccaera là sở dụng từ, chỉ mãnh 
lực của Cảnh cận y duyên trong 3 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh cận y duyên, Cảnh 
duyên, Cảnh trưởng duyên. 


Khi phân tích chi tiết: 
- Năng duyên là “18 sắc cảnh Tốt hiện tại”, sở 
duyên là “8 tâm Tham”. 


Được 6 duyên có cùng tính chất, phối hợp với 
nhau là: Cảnh cận y duyên, Cảnh duyên, Cảnh trưởng 
duyên, Cảnh tiền sinh duyên, Cảnh tiền sinh hiện 
hữu duyên, Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 


- Năng duyên là “sắc Ý vật trong thời cận tử”, sở 
duyên là “8 tâm Tham “ (theo ý kiến của các giáo thọ 
sư tiền bối). Hoặc năng duyên là “sắc ý vật” trong 
thời bình nhật và thời cận tử, sở duyên là “8 tâm 
Tham” (theo ý kiến của các Giáo thọ sư hậu bối). 
Được 8 duyên có cùng tính chất, phối hợp với nhau 
là: Cảnh cận y duyên, Cảnh duyên, Cảnh trưởng 
duyên, Vật - cảnh tiền sinh y duyên, Vật - cảnh tiền 
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sinh duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên, 
Vật - cảnh tiền sinh tiền sinh hiện hữu duyên, Vật - 
cảnh tiền sinh bất ly duyên. 

*Nếu là Vô gián cận y duyên. 

Purima purima abuakata dhamma chỉ cho 
năng duyên; Paccehimanam pacehimanam 
akusalanam dhammanam chỉ cho sở duyên. 

Năng duyên, sở duyên giống như câu Pali 17 trong 
“giải rộng Vô gián duyên”. 

Uparissayapaccayena cho biết mãnh lực của 
Vô gián cận y duyên trong 5 duyên có cùng tính chất, 
phối hợp với nhau là: Vô gián cận y duyên, Vô gián 
duyên,Đãng vô gián duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

*Nếu là Thường cận y duyên. 

Purima purima abuakata dhamma chỉ năng 
duyên là “32 tâm quả Hiệp thế, 2o tâm Duy tác (trừ 
Giới phần), 28 sắc pháp có sức mạnh, sinh trước”. 

Pacchimānam pacchimānam akusalanam 
dhammānam chỉ sở duyên là “12 tâm bất thiện sinh 
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sau”. 

Upardssayapaccauena chỉ mãnh lực của 
Thường cận y duyên. Chỉ có một duyên là Thường 
cận y duyên. 

_ Câu Pali 1o - 11 - 12. Năng duyên, sở duyên trong 
ba câu này, hiện hữu ró trong lời dịch, nên không 
trình bày lại nữa. 
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Thích gia. 

Trong Cận y duyên, câu Pali 2 với câu Pali 5, có 
từ kesañci chỉ cho việc trợ giúp của năng duyên đối 
với sở duyên, phải trừ Vô gián cận y duyên. Vì đổng 
lực thiện với đổng lực bất thiện không cùng hiện khởi 
trong một tâm lộ. 

Lại nữa, Cảnh cận y duyên giống như Cảnh trưởng 
duyên; Vô gián cận y duyên giống như Vô gián duyên. 
Điều này khi nói đến tính chất chỉ khác nhau đôi chút 
như: 

Thực tính đáng lưu tâm mãnh liệt của sở duyên, 
gọi là “Cảnh trưởng duyên”, còn thực tính vừa làm 
nhân vừa có nhiều sức mạnh trợ cho sở duyên, gọi là 
“Cảnh cận y duyên”. 

Thực tính làm cho tâm tương ứng sinh lên theo 
tuần tự, gọi là “Vô gián duyên”, thực tính vừa làm 
nhân vừa có nhiều sức mạnh, gọi là “Vô gián cận y 
duyên”. 

Như Ngài Giáo thọ sư Mahabuddhaghosa có 
trình bày trong Sớ giải bộ VỊ trí rằng: 

1- Garukatabbamattatthena arammanäadhipati, 
balavakaranatthena ärammanipanissayotl eva 
me tesam nanattam veditabbam: 

“Thực tính đáng lưu tâm manh liệt gọi là Cảnh 
trưởng duyên, thực tính vira làm nhân uừa có 
nhiều sức mạnh gọt là Cảnh cận y duyên. Nên hiểu 
sự khác biệt của 2 duyên này như vây. 
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2- Attano attano anantaram 
anuripacittuppadavasena anantarapaccayo, 
balavakaraqavasena anantartpbanissayoti eva me 
tesam nanattam veditabbam: 

“Thực tính có nhiều manh lực làm cho tâm tương 
ứng khởi hiên theo tuần tự không gián đoạn gọt là 
Vô gián duuên, thực tính utra làm nhân uừa có 
nhiều sức mạnh làm cho tâm tương ứng sinh lên 
theo tuân tự không gián đoạn gọt là Vô gián cận y 
duyên. Nên hiểu sự khác biệt của 2 duyên này như 
UẬU”. 

Dứt giải rộng CÂN Y DUYÊN. 


10- Giải rộng TIỀN SINH DUYÊN. 

(Purejatapaccayamiddesa). 

A- Câu khai nhập. 

Tiên sinh duyên (pureJatapaccayo) được Đức Thế 
Tôn thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chi tiết trong 
trong duyên “giảng rộng” là: 

1- Cakkhäayatanam cakkhuviññanadhäatuyä tam 
sampayuttakaanañca đdhammanam 
purejatapaccayena paccayo... 

13- Manoviññanadhätuyä tam 
sampayuttakanañca dhammanam kiñci kale 
purejatapaccayena paccayo kiñcikale na 
purejatapaccayena paccayo. 
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B- Pāli và lời dịch. 

Câu Pali 1. Cakkhāyatanam cakkhuviñ - 
ñanadhatuya tam sampayuttakanañca dham - 
mānam purejātapaccayena paccayo: 

“Nhãn xứ trung thọ 
(majhinauukacakkhauatana) đồng sinh uới tâm 
hữu phần Vừa qua đầu tiên hoặc thời điểm trụ 49 
sátna của sắc Nhãn xứ, trợ cho Nhãn thức giới + 7 
tâm sở Biến hành bằng Tiền sinh duyên”. 
tam sampayuttakaãnañca dhammanam purejata - 
paccayena paccayo: 

“Nhĩ xứ trung thọ đồng sinh uớt tâm hữu phần 
Vừa qua đầu tiên hoặc thời điểm trụ 49 sáng của 
sắc Nhĩ xứ, trợ cho Nhĩ thức giới + 7 tâm sở Biến 
hành bằng Tiền sinh duyên”. 
đhãtuyã tam sampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo: 

“TỦ xứ trung thọ đồng sinh uới tâm hữu phần 
Vừa qua đầu tiên hoặc thời điểm trụ 49 sátng của 
sắc TỦ xứ, trợ cho TỦ thức giới + 7 tâm sở Biến hành 
bằng Tiền sinh duyên”. 
tuya tam sampayuttakanañca dhammanam 
purejätapaccayena paccayo: 

“Thiệt xứ trung thọ đồng sinh uới tâm hữu phần 
Vừa qua đầu tiên hoặc thời điểm trụ 49 của sắc 
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Thiệt xứ trợ cho Thiệt thức giới + 7 tâm sở Biên 
hành bằng Tiên sinh duyên”. 

Câu Pali 5- Kayayatanam kayaviññanadhatuya 
tam sampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo: 

“Thân xứ trung thọ đồng sinh uới tâm hữu phần 
Vừa qua đầu tiên hoặc thời điểm trụ 49 sátna của 
sắc Thân xứ trợ cho Thân thức giới + 7 tâm sở Biến 
hành bằng Tiền sinh duyên”. 

Năm câu pali này, phần “phân tích câu và chi 
pháp” giống như từ cầu pali 6 — 10 trong “giải rộng Y 
DUYEN”. | 

Câu Pali 6- Rũpaäyatanam cakkhuviññanadha - 
tuya tam sampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo: 

“Cảnh sắc hiện tại làm duuên trợ cho Nhãn thức 
giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Tiên sinh duyên”. 

Câu Pali 7- Saddayatanam sotaviññanadha 
tuya tam sampayuttakanañca dhammanam 
purejätapaccayena paccayo: 

“Cảnh thinh hiện tại làm duuên trợ cho Nhĩ thức 
giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Tiền sinh duyên”. 
-tuyā tam sampayuttakanañca dhammanam 
purejätapaccayena paccayo: 

“Cảnh mùi hiện tại làm duuên trợ cho TỦ thức 
giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Tiền sinh duyên”. 
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tam sampayuttakanañca AAN 
purejātapaccayena paccayo: 

“Cảnh vi hiện tại làm duyên trợ cho thiệt thức 
giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Tiền sinh duyên”. 


Câu Pāli 10- Photthabhäyatanam kayaviñña - 
nadhatuya tam sampayuttakänañca đhammänam 
purejätapaccayena paccayo: 

'Cảnh xúc hiện tại làm duuên trợ cho Thân thức 
giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Tiên sinh duyên”. 

Câu Pali 11- Rũpäyatanam saddãäyatanam 
gandhayatanam rasayatanam photthabhäyata - 
nam manodhatuyä tam sampayuttakãnañca 
dhammanam purejätapaccayena paccayo: 

Ngũ cảnh hiện tại là cảnh sắc, cảnh thỉnh, cảnh 
mùi, cảnh vi, cảnh xúc, trợ cho Y gi + 10 tâm sở 
Tợ tha ( trừ tâm sở Dục, Hủ, Cần) bằng Tiền sinh 
duyên”. 

Sáu câu Pali này, phân “phân tích câu và chi 
pháp”, giống như từ câu Pāli 1 — 6 trong “giải rộng 
CÁNH DUYÊN”. 


Câu Pāli 12- Yam rūpam nissaya manodhātu 
ca manoviññāņadhātu ca vattanti tam rūpam 
manodhātuyā tam sampayuttakānañca dhammā - 


nam purejātapaccayena paccayo: 


“ Ý giới và Ý thức giới (trù 4 tâm quả Vô sắc 
giới) + 52 tâm sở hợp, nương sắc Y vât nào mà hiện 
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khởi. Sắc Y uật đó trợ cho Y giới + 1o tâm sở Tg tha 
bằng Vật tiền sinh duyên”. 

Câu Pali 13- Manoviññanadhatuyä kayaviñña - 
nadhatuya tam sampayuttakänañca dhammanam 
kiñcïkãle purejätapaccayena paccayo kiñcikale na 
purejatapaccayena paccayo: 


“Trong thời bình nhật, sắc Ý vât làm năng duyên 
trợ cho Ý thức giới + s2 tâm sở bằng Vật tiền sinh 
duyên uà Vật - cảnh tiền sinh duyên”. 


“Còn trong thời tục sinh, sắc Ý uật trợ cho 15 tâm 
tục sinh (trừ tâm tục sinh Vô sắc giới) + 35 tâm sở 
hợp bằng Vật tiền sinh duyên và Vật - cảnh tiền 
sinh duyên”. 

C- Phâm tích uà chỉ pháp. 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, trong 

phần tóm lược Đức Thế Tôn nêu Tiên sinh duyên 
(purejatapaceayo) lên trước, rồi Ngài thuyết giảng 
rộng để làm sáng tỏ ý nghĩa. 


Câu Pāli 12. Trình bày sắc Y vật trợ cho Ý giới + 
1o tâm sở Tợ tha bằng Vật tiền sinh duyên, “phân 
tích và chi pháp” cho đến lời giải thích cũng giống 
như câu pali 11, giữa sắc Ý vật với Ý giới trong “giải 
rộng Y DUYÊN”. 


Câu Pati 13. Phân tích và chi pháp, giống như cầu 
pali 11 giữa sắc Y vật với Y thức giới trong “giải rộng Y 
DUYÊN”. 
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Thích giải. 

Từ kửici kale, từ sátna trụ của tâm tục sinh cho 
đến sátna trụ của tâm tử, trong khoảng giữa này gọi 
là thời bình nhật. Còn trong thời tục sinh kiñci kale 
chỉ cho sátna sinh của tâm tục sinh. 

Lại nữa, từ rūpāyatanam 
cakkhuuifffaiadhatuua... photthabbāyatanam 
kayauiffiandhatuua, chi cho Cảnh tiền sinh duyên 
giữa ngũ cảnh với Ngũ song thức khởi hiện qua năm 
món. 

Đối với Cảnh tiền sinh duyên giữa ngũ cảnh với Ý 
thức giới khởi lên qua Ÿ môn cũng giống như vậy. 

Như nội dung trong phần Yëu tri: 

Rũpe sadde gandhe rase photthabbe aniccato 
dukkhato anattato vipassanti dibbena cakkhuna 
rūpam passanti, dibbaya sotadhatuya saddam 
sunanti. 

Như vậy, phần không được Đức Phật thuyết đến, 
cho nên việc “giải rộng Tiền sinh duyên” vẫn còn tóm 
tắt. Bởi Ngài thuyết tóm lược chưa hoàn.tất ý nghĩa 
(savasesanaya). 

Dứt giải rộng vê TIỀN SINH DUYÊN. 
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11- Giải rộng vê HẬU SINH DUYÊN. 
(Pacchajatapaccauarrrddesa).. 
A- Câu khai nhập. 


Duyên nào được Đức Thế Tôn thuyết tóm gọn là 
Hâu sinh duyên (pacchãjãtapaccayo), duyên ấy 
được Ngài thuyết chỉ tiết trong duyên “giáng rộng”: 


Pacchajata citacetasika dhamma purejatassa 
imassa kãyassa pacchãjatapaccayena paccayo. 


B- Pali và lời dịch. 


Pacchãjãäta cittacetasika dhamma purejätassa 
imassa kaãyassa pacchãjãtapaccayena paccayo: 


“4 danh uẩn trong cối ngũ uẩn là 85 tâm (trừ 4 
tâm quả Vô sắc giớ) + 52 tâm sở hợp sinh sau trợ 
cho “một đoàn sắc (ekqjakaua), “hai đoàn sắc” 
(duÙakäuaq), “ba đoàn sắc” (tijakāya), “bốn đoàn 
sắc” (catuuakaua) sinh trước đó”. 


Hoặc một lý khác nữa: 

Tứ danh uẩn (trong cối ngũ uẩn) sinh sau, trợ 
gIúp cho: 

Sắc nhứt sở sinh (ekasamutthanikarupa). 

Sắc nhị sở sinh (dvisamutthanikarupa). 

Sắc tam sở sinh (tisamutthaniIkarupa). 

Sắc tứ sở sinh (catusamutthanikarupa). 


Bốn đoàn sắc này “sinh trước”. 
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C- Phan tích câu và chỉ pháp. 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, Đức Thế 
Tôn nêu Hậu sinh duyên (pacchãjãtapaccayo) lên 
trước trong phần tóm lược, rồi Ngài thuyết giảng 
rộng để làm sáng tỏ ý nghĩa. 

Câu Pali 1. Pacchajata là trạng từ đặc biệt 
(visesanapada) của ciffacetasika dhamma, cho 
biết tâm, tâm sở sinh sau. 

Cittacetasika dhamma là chủ từ, cho biết năng 
duyên là “4 danh uàn trong cối ngũ uẩn” tức 85 tâm + 
52 tâm sở (trừ 4 tâm quả Vô sắc giới). 

Purejatassa là trạng từ đặc biệt (visesanapada) 
của massa kāyassa, cho biết: Một đoàn sắc, hai 
đoàn sắc, ba đoàn sắc, bốn đoàn sắc. 

Imassa kāyassa là sở thuộc từ, cho biết sở duyên 
là “3 — 4 - 7 đoàn sắc Nghiệp sinh lên trong thời tục 
sinh thuộc “một đoàn sắc”. 

Đoàn sắc Nghiệp, đoàn sắc Thời tiết sinh lên trong 
giai đoạn sátna trụ và sátna diệt của tâm tục sinh 
thuộc “hai đoàn sắc”. 

Đoàn sắc Nghiệp, đoàn sắc Thời tiết, đoàn sắc 
Tâm sinh lên vào giai đoạn sátna sinh của tâm hữu 
phần thứ 1... trước khi đoàn sắc Vật thực khởi hiện 
thuộc “ba đoàn sắc”. 

-Đoàn sắc Nghiệp, đoàn sắc Thời tiết, đoàn sắc 
Tâm, đoàn sắc Vật thực sinh lên kể từ khi vật thực 
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ngoại vào thấm ướt thân thể ... cho đến tâm tử thuộc 
“bốn đoàn sắc”. 

Hoặc một lý khác nữa: Chi pháp của massa kaya 
là thân thể cùng với hơi thở, cử động đại oai nghi, 
tiểu oai nghi và phát biểu lời nói trong khoảng giữa 
tục sinh ... cho đến tử. 

Thêm một lý khác nữa: Chi pháp của năng duyên 
và sở duyên trong chủ từ pưcchajata cỉttacetasika 
dhamma và sở thuộc từ pacchājātassa imassa 
kawassa, theo chỉ tiết từng đôi như sau: 

a- Năng duyên. 4 danh uẩn là 15 tâm hữu phần 
cối ngũ uẩn, tâm hữu phần thứ 1. 

Sở duuên. “Một đoàn sắc” thời điểm trụ đồng sinh 
với sátna sinh của tâm tục sinh, hoặc “ hai đoản sắc” 
(tính luôn sắc Thời tiết do nghiệp sinh). 

b- Năng duyên. 4 danh uẩn là tâm hữu phần thứ 
2. 

Sở duuên. “Hai đoàn sắc” (chỉ lấy sắc Nghiệp, sắc 
Tâm), hoặc “ba đoàn sắc” (ám chỉ sắc Thời tiết do 
nghiệp sinh, sắc Thời tiết do tâm sinh). 

c- Năng duyên. 4 danh uẩn là tâm hữu phần thứ 3 
... cho đến lộ Y đầu tiên. 

Sở duyên. “Ba đoàn sắc” là sắc Nghiệp, sắc Thời 
tiết, sắc Tâm đồng sinh với tâm sinh trước, tính từ 
sátna sinh của tâm hữu phần thứ 2... 
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d- Năng duyên. 4 danh uẩn là tâm Khai ý môn ... 
trong lộ Y thứ 2. 

Sở duuên. “Ba đoàn sắc”(chỉ cho Phạm Thiên Sắc 
giới với loài thai sinh), hoặc “bốn đoàn sắc” (chỉ cho 
loài thấp sinh và người hóa sinh cõi dục) đồng sinh 
với tâm sinh trước tính từ tâm hữu phần Dút dòng ... 
sinh lên tiếp theo sau lộ Y thứ nhất diệt đi. 

e- Nẵng duyên. 4 danh uấn là tâm Khai ngũ môn, 
Ngũ song thức, tâm Tiếp thâu... cho đến tâm đổng lực 
hoặc Na cảnh. 

Sở duuên. “Ba đoàn sắc” (chỉ cho Phạm Thiên Sắc 
giới), “bốn đoàn sắc” (chi cho người cõi dục) đồng 
sinh với 15 tâm sinh trước tính từ tâm hữu phần Dút 
dòng cõi ngũ uẩn, tâm Khai ý môn (tức tâm Phán 
đoán) ... 

f- Năng duyên. 4 danh uẩn là tâm Tam quả hoặc 
Tứ quả khởi hiện lúc xuất thiền diệt. 

Sở duyên. “Hai đoàn sắc” là sắc Nghiệp, sắc Thời 
tiết (chỉ cho Phạm thiên Sắc giới), “ba đoàn sắc” là 
sắc Nghiệp, sắc Thời tiết, sắc Vật thực (chỉ cho bậc 
Anahàm hoặc Alahán trong cõi dục) sinh trước lúc 
xuất thiền diệt. 

g- Năng duuên. 4 danh uẩn là tâm Sơ Quả. 


Sở duyên. “Ba hoặc bốn đoàn sắc” thời điểm trụ 
đồng sinh với tâm Sơ Đạo... 


h- Năng duyên. 4 danh uẩn là tâm Tứ quả. 
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Sở duyên. “Ba hoặc bốn đoàn sắc” thời điểm trụ 
đồng sinh với tâm Tứ đạo. 

i- Năng duyên. 4 tám đổng lực quả Siêu thế sinh 
sau. 

Sở duuên. “Ba hoặc bốn đoàn sắc” thời điểm trụ 
đồng sinh với 4 tâm quả Siêu thế cùng loại với nhau 
sinh trước. 

k- Năng duyên. 9 tâm hữu phần tam nhân cối 
ngũ uẩn. 

Sở duuên. “Ba hoặc bốn đoàn sắc” thời điểm trụ 
đồng sinh với 4 tâm đổng lực quả Siêu thế, tâm sau 
cùng trước khi xuất thiền quả. 

l- Năng duyên. 4 danh uẩn là 15 tâm hữu phần 
cối ngũ uẩn, 2 tâm Khai môn, Ngũ song thức, tâm 
Tiếp thâu, tâm Quan sát, tâm Phán đoán, tâm đổng 
lực cận tử, tâm Na cảnh, tâm hữu phần, tâm tử trong 
thời cận tử. 

Sở duyên. “ Ba hoặc bốn đoàn sắc” thời điểm trụ 
đồng sinh với tâm thứ 17 tính từ tâm tử trở lại. 

Một lý khác nữa: 

* Nếu tâm tử khởi hiện liền sau tâm đổng lực, 
năng duyên là “15 tâm tử cõi ngũ uẩn. 

Sở duyên. Ba đoàn sắc là: Đoàn Tâm, đoàn Vật 
thực, đoàn Thời tiết (chỉ cho người cối dục). 
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Hai đoàn sắc là: Đoàn Tâm, đoàn Thời tiết (chỉ 
cho Phạm thiên Sắc giới) thời điểm trụ đồng sinh với 
tâm đổng lực cận tử thứ 5. - 

* Nếu tâm tử sinh lên kế tiếp (đổng lực), hữu phần 
thì năng duyên là “15 tâm tử cõi ngũ uẩn. 

Sở duyên. “Hai hoặc ba đoàn sắc” vào thời điểm 
trụ, đồng sinh với tâm hữu phần cõi ngũ uẩn sau 
cùng. 

* Nếu tâm tử khởi hiện nối tiếp (đổng lực) tâm Na 
cảnh, thì năng duyên là “1o tâm tử cối Dục giới”. 

Sở duyên. “Ba đoàn sắc” vào thời điểm trụ, đồng 
sinh với tâm Na cảnh sátna 2. 

* Nếu tâm tử khởi hiện kế sau (Na cảnh), hữu 
phần thì năng duyên là “1o tâm tử cối dục”. 

Sở duyên. Ba đoàn sắc vào thời điểm trụ, đồng 
sinh với tâm hữu phần Dục giới sau cùng. 

Paccha?atapaccauena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Hâu sinh duyên trong 4 duyên có cùng 
tính chất, phối hợp vớ nhau là: Hậu sinh duyên, Hậu 
sinh bất tương ưng duyên, Hậu sinh Hiện hữu duyên, 
Hậu sinh bất ly duyên. 


Thích giát. 

Từ Purejatassa imassa kāyassa ám chỉ sắc 
đang hiện diện thời điểm trụ, không phải sắc đang 
sinh lên vào sátna sinh. 
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Vì tâm và tám sở là nắng duyên của Hậu sinh 
duyên, chỉ trợ giúp cho sắc đang trụ, không có chức 
năng trợ giúp cho sắc chưa sinh sinh lên. Vì nhóm sắc 
này một số sinh lên trước nương từ mãnh lực của 
nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. 

Do đó, Đức Phật không thuyết Hậu sinh duyên 
trong cả 6 phần, như phần liên quan (paticcavara), 
phần đồng sinh (sahajatavara).... Ngài chỉ thuyết 
trong phần yêu tri (pañhavara) mà thôi. 

Như Ngài Giáo thọ sư Mahabuddhaghosa trình 
bày trong Sớ giải bộ VỊ Trí rằng: 


Purejatassati tesam uppadato pathamataram 
Jatassa jatikkhanam atikkamitva thitippattassa: 


“Từ Purejäatassa ám chỉ sắc sinh lên trước 
được trợ giúp từ năng duyên đã uượt qua sát na 
sinh đến thời điểm trụ”. 


Dứt “giảng rộng vê HẬU SINH DUYÊN”. 


12- Giảng rộng TẬP HÀNH DUYÊN. 
(Asebanapaccayaniddesa). 
A- Câut khai nhâp. 


Duyên nào được Đức Thế Tôn thuyết tóm gọn là 
Tập hành duyên (asevanapaccayo), duyên ấy được 
Ngài thuyết chi tiết trong duyên “giảng rộng”: 
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1- Purima purimä kusala dhamma 
pacchimanam pacchimaänam kusalãänam 
dhammanam äsevanapaccayena paccayo... 

3- Purima purima kiriyabyakata dhamma 
pacchimanam pacchimanam kiriyabyakatanam 
dhammanam asevanapaccayena paccayo. 

B- Pali và lot dịch. 

Câu Pali 1. Purima purima kusala dhamma 
pacchimanam pacchimanam kusalanam 
dhammanam asevanapaccayena paccayo. 


4417 tâm đổng lực thiện hiệp thế sinh trước (trừ 
đổng lực sau cùng) trợ cho 21 tâm đổng lực thiện 
sinh sau (trừ đổng lực thứ 1) bằng Tập hành 
duyên”. 

Câu Pali 2. Purimā purimā akusalā dhammā 
pacchimanam pacchimanam akusalanam 
dhammanam äsevanapaccayena paccayo. 


“12 tâm dóng lực bất thiện sinh trước (trừ dóng 
lực sau cùng) trợ cho 12 tâm đổng lực bất thiện sinh 
sau (trừ đổng lực thứ 1) bằng Tập hành duuên”. 

Câu Pali 3. Purima purima kiriyabyäakata 
dhamma pacchimänam pacchỉimanam 
kiriyabyäkatanam dhammanam 
äsevanapaccayena paccayo: 

8 tâm đổng lực Duy tác sinh trước (trừ đổng 
lực sau cùng) trợ cho 18 tâm đổng lực Duy tác sinh 
sau (trừ đổng lực thứ 1) bằng Tập hành duyên”. 
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C- Phân tích câu và chỉ pháp. 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, Đức Thế 
Tôn nêu Tập hành duyên (asevanapaccayo) lên 
trước (nidisitabba) trong phần tóm lược, rồi Ngài 
thuyết giảng rộng để làm sáng tỏ ý nghĩa 
(nidassanakara). 

Câu Pali 1. Purimā purima kusala dhamma là 
chủ từ, cho biết năng duyên là “17 tâm đống lực hiệp 
thế + tâm sở hợp, sinh trước (trừ đống lực sátna sau 
cùng)”. 

Pacchimānam  pacchữnanam kusalānam 
dhammānam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “21 
tâm đổng lực thiện + tâm sở hợp, sinh sau (trừ đổng 
lực sátna thứ 1)”. 


Ở khía cạnh khác, trình bày chỉ pháp giống như 
câu pali 11 trong “giảng rộng VÕ GIAN DUYEN”. 

Aseuanapaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của Tập hành duyên trong 6 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Tập hành duyên, Vô gián 
duyên, Vô gián cận y duyên, Vô gián cận y duyên, Vô 
hữu duyên, Ly duyên. 

Câu Pali 2. Purima purima akusala dhamma 
là chủ từ, cho biết năng duyên là “đống lực bất thiện 
+ tâm sở hợp, sinh trước (trừ đổng lực sátna sau 
cùng)”. 

Pacchimānam  pacchùnanơm akusalānam 
dhammānam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là 
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“đổng lực bất thiện + tâm sở hợp, sinh sau (trừ đổng 
lực sátna 1)”. 


Äseuanapaccauena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của Tập hành duyên trong 6 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Tập hành duyên, Vô gián 
duyên, Vô gián cận y duyên,Đãng vô gián duyên, Vô 
hữu duyên, Ly duyên. 

Câu Pāli 3. Purimā purima kiriyābyākatā 
dhamma là chủ từ, cho biết năng duyên là “đổng lực 
Duy tác + tâm sở hợp, sinh trước (trừ đổng lực sátna 
sau cùng)”. 

Pacchuùnanam pacchùnanam kừiuabuaka - 
tanam dhammanam là sở thuộc từ, cho biết sở 
duyên là “đống lực Duy tác + tâm sở hợp, sinh sau 
(trừ đổng lực sátna thứ 1). 

Một lý khác là: Chi pháp của chủ từ gồm có: 

1- Tâm Sinh tiếu ở sátna thứ 1 trợ cho tâm Sinh 
tiếu ở sátna thứ 2 ... hoặc tâm đổng lực Duy tác Dục 
giới ở sátna thứ 1 trợ cho tâm đổng lực Duy tác Dục 
giới ở sátna thứ 2. 


6- Tâm Sinh tiếu ở sátna thứ 6 trợ cho tâm Sinh 
tiếu ở sátna thứ 7. Hoặc tâm đổng lực Duy tác Dục 
giới ở sátna thứ 6 trợ cho tâm đổng lực Duy tác Dục 
giới ở sátna thứ 7. 


7- Đôi đổng lực Duy tác Dục giới thọ hy hợp trí ở 
sátna Chuyển tôc, trợ cho 4 tâm 28y tác Đáo đại thọ 
hỷ. 
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8- Đôi đổng lực Duy tác Dục giới thọ xả hợp trí, ở 
sátna Chuyển tôc, trợ cho 5 tâm Duy tác Đáo đại thọ 
xà. 


o- o tâm đổng lực Duy tác Đáo đại sinh trước trợ 
cho o tâm đổng lực Duy tác Đáo đại sinh sau trong lộ 
nhập thiền hiệp thế. 

Chi pháp của sở thuộc từ gồm có tâm Sinh tiếu 
hoặc tâm đổng lực Duy tác ly trí thọ hỷ ,... và 9 tâm 
đổng lực Duy tác Đáo đại. 


Āsevanapaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
liệt đặc biệt của Tập hành duyên trong 6 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Tập hành 
duyên, Vô gián duyên,Đãng vô gián duyên, Vô gián 
cận y duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 


Thích giát. 

Trong Tập hành duyên, pháp năng duyên là “tất 
cả tâm bất thiện, tâm thiện hiệp thế và tâm Duy tác 
làm phận sự đổng lực, nhưng vì các đổng lực sinh 
khởi nối tiếp, nên phải trừ đổng lực ở sátna sau 
cùng”. 

Về pháp sở duyên, là tất cả tâm bất thiện, tâm 
thiện hiệp thế, tâm thiện Siêu thế và tâm Duy tác làm 
phận sự đổng lực, nhưng phải trừ đổng lực ở sátna 
thứ 1. 
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Tâm Đạo không là năng duyên trong Tập hành 
duyên, vì tâm Đạo chỉ sinh khởi một lần duy nhất, do 
vậy tâm Đạo chỉ là “sở duyên”. 


Còn tâm Quả thì không thuộc “năng lẫn sở”, vì 
tâm này có thực tính là “quả khác thời gian”, không 
phải là thực tính thiện, bất thiện, hay duy tác. 


Nhưng trong hậu sở giải Thanh Tịnh Đạo cho 
rằng “tâm Đạo và tâm Quả cũng làm năng duyên hay 
sở duuên được”, nhưng đó là theo tư kiến 
(attanomatl), vì những lý dàn chứng không đúngvới 
thực tính pháp. 

Đúng với thực tính phải dựa theo Pali và Sớ giải 
như đã trình bày ở phần đầu. 

Sau đây sẽ dàn chứng Sớ giải bộ VỊ trí trình bày 
đến nhân và quả giữa thiện, bất thiện với quả, duy tác 
không làm “năng - sở” của Tập hành năng duyên. 

1- Bhinnajätikã hi bhinnajätikanam 
arũpadhammmanam asevanagunena 
pagunabalavabhävam sađdhayamana attano 
kusaladibhãvasankhäatam katim gahapetum na 
sakkonti: 

“Thật vây, pháp có giống Gatü) khác nhau như: 
giống Thiện, Bất thiện, Quả và Duy tác. Nhóm 
Thiện, Bất thiện không thể làm cho danh pháp thuộc 
giống khác, được hoàn thành đạt đến mãnh lực 
thuần thục trong uiệc bắt cảnh bằng Tập hành 
duyên, bởi không làm cho thay đổi tính chất theo 
giống của mình được. 
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Do đó, Ngài mới không thuuết ràng Thiện, Bất 
thiện làm Tâp hành năng duyên cho Quả và Duy 
tác.” 

2- Atha vipakabyakatam kasma na gahitanti? 
Asevanäbhävena vipäkam hi kammavasena 
vinakabhävappattam kammaparinamitam hutvā 
vattati nirussaham dubbalanti äasevanagunena 
attano sabhavam gahāpetvā paribhāvetvā neva 
aññam vipākam uppādetum sakkoti na 
parimavipākanubhāvam gahetvā uppajitumti 
kammavegukkhitam pana patitamviya hutvā 
uppajjatīti sabbathapi vipāke asevanam natthIti 
āsevanābhāvena vipākam na gahitam: 

Hỏt. Vì sao không lấu tâm Quả làm Tập hành 
duuên? 

Đáp. Vì không có thực tính làm Tập hành duyên 
như hưởng cảnh liên tục. 

Thích giải. Thực tính của “quả” thì hội nhập vào 
với “quả khác thời gian”, bởi do mãnh lực của nghiệp. 
Nghiệp khi đã chín muôồi thì làm cho khởi hiện “quả 
khác thời” „ quả khác thời” diễn tiến theo tính tự 
nhiên, không có sự cố gắng nỗ lực, cả việc bắt cảnh 
cũng yếu sức mạnh. 

Do đó, “quả khác thời” không thể trợ cho “quả 
khác thời > khác sinh lên theo thực tính của minh để 
có sức mạnh hưởng cảnh liên tục. 

Và “quả khác thời” sinh lên sau cùng cũng không 
thể giữ lấy được sức mạnh của “quả khác thời” sinh 
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trước. Thật vậy, “quả khác thời” giống như chấp nhận 
bởi mãnh lực của nghiệp đã qua, rồi sinh lên theo 
tính chất. Nên “giống quả” không có thực tính làm 
Tập hành duyên. 

Do không có thực tính làm Tập hành duyên, nên 
Đức Phật không thuyết “quả khác thời” trong Tập 
hành duyên. 

Dứt “giảng rộng TẬP HÀNH DUYÊN”. 


13- Giảng rộng NGHIỆP DUYÊN. 

(Kammapaccayaniddesa). 

A- Câu khai nhâp. 

Duyên nào được Đức Thế Tôn thuyết tóm gọn là 
Nghiệp duyên (kammapaccayo), duyên ấy được 
Ngài thuyết chi tiết trong duyên “giảng rộng”: 

1- Kusalakusalam kammam vipakanam 


khandhanam katatta ca rupanam 
kammapaccayena paccayo. 


2- Cetana sampayuttakanam đhammmanam 
tamsamutthanänañca rũpänam 
kammapaccayena paccayo. 

B- Pali và lời dịch. 

Câu Pali 1. Kusalakusalam kammam 
vipakanam khandhanam katatta ca rupanam 
kammmapaccayena paccayo: 
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“Nghiệp thiện, nghiệp bất thiện (là tâm sở Tư 
thiện, tâm sở Tư bất thiện) trợ cho trợ cho 4 danh 
uẩn quả “khác thời gian”, sắc Nghiệp tục sinh, sắc 
Nghiệp bình nhật, sắc Nghiệp Vô tưởng bằng 
“Nghiệp khác thời duyên”. 

Câu Pali 2. Cetana sampayuttaÌkanam 
dhammānam tarmmsamutthananañca rupanam 
kammmapaccayena paccayo: 


“8o tâm sở Tư (cetang) trợ cho 89 tâm + 51 tâm 
sở (trừ tâm sở Tư), sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh 
bằng “Đồng sinh nghiệp duyên”. 

C- Phân tích câu và chỉ pháp. 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, Đức Thế 
Tôn nêu Nghiệp duyên (kammapaccayo) lên trước 
trong phần tóm lược, rồi Ngài thuyết giảng rộng để 
làm sáng tỏ ý nghĩa. 

Câu Pāli 1. Kusalakusalam kammam là chủ từ, 
cho biết năng duyên là “21 tâm sở Tư thiện, 12 tâm sở 
Tư bất thiện trong quá khứ, sinh lên khác sátna VỚI 
sở duyên”. 

Vipakanam khandhanam katatta ca rupanam 
là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “36 tâm quả (4 
danh uẩn), sắc Nghiệp tục sinh, sắc Nghiệp bình nhật 
và sắc Nghiệp Vô tưởng”. 

Hoặc một lý khác nữa: Chi pháp của chủ từ gồm 
CÓ: 
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a-Năng duyên. 12 tâm sở Tư bất thiện khác thời 
gian. 

Sở duuên. 4 danh uẩn là 7 tâm quả Bất thiện, sắc 
Nghiệp tục sinh khổ cảnh, sắc Nghiệp xấu thời bình 
nhật. 

b- Nẵng duyên. 4 tâm sở Tư đại thiện tam nhân 
bậc thượng khác thời gian. 

Sở duyên. 4 danh uẩn là 8 tâm quả thiện vô nhân, 
8 tâm đại quả, sắc Nghiệp tục sinh cối vui Dục giới, 
sắc Nghiệp tốt thời bình nhật. 

c- Năng duuên. 8 tầm sở Tư đại thiện tam nhân 
bậc hạ và nhị nhân bậc thượng khác thời gian. 

Sở duyên. 4 danh uẩn là 8 tâm quả thiện vô nhân, 
4 tâm Đại quả “không có trí”, sắc Nghiệp tục sinh cối 
vui Dục giới, sắc Nghiệp tốt thời bình nhật. 

d- Năng duyên. 4 tâm sở tư đại thiện nhị nhân 
bậc hạ khác thời gian. 

Sở duuên. 4 danh uẩn là 8 tâm quả thiện vô nhân, 
sắc Nghiệp tục sinh vô nhân cối vui Dục giới, sắc 
Nghiệp tốt thời bình nhật. 

đ- Năng duyên. Tâm sở Tư thiện Sơ thiền Sắc giới 
khác thời gian. 

Sở duyên. 4 danh uẩn là tâm quả Sơ thiền, sắc 
Nghiệp tục sinh cối Sơ thiền, sắc Nghiệp tốt thời bình 
nhật. 
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e- Nẵng duyên. 2 tâm sở Tư thiện Nhị thiền và 
Tam thiền Sắc giới. 

Sở duyên. 4 danh uẩn là tâm quả Nhị thiền, tâm 
quả Tam thiền, sắc Nghiệp tục cối Nhị thiền, sắc 
Nghiệp tốt thời bình nhật. 

f- Năng duyên. Tâm sở Tư thiện Tứ thiền Sắc giới 
khác thời gian. 

Sở duyên. 4 danh uẩn là tâm quả Tứ thiền, sắc 
Nghiệp tục sinh cối Tam thiền, sắc Nghiệp tốt thời 
bình nhật. 

g- Năng duyên. Tâm sở Tư thiện ngũ thiền Sắc 
giới khác thời gian. 

Sở duyên. 4 danh uẩn là tâm quả Ngũ thiền, sắc 
Nghiệp tục sinh cối Tứ thiền, sắc Nghiệp tốt thời bình 
nhật, sắc Nghiệp Vô tưởng. 

h- Năng duyên. Tâm sở Tư thiện Không vô biên 
xứ khác thời gian. 

Sở duyên. 4 danh uẩn là tâm quả Không vô biên 
xứ... 

l- Năng duyên. Tâm sở Tư thiệnPhi tưởng phi phi 
tưởng xứ khác thời gian. 

Sở duyên. 4 danh un là tâm quáPhi tưởng phi 
phi tưởng xứ... 

m- Năng duyên. Tâm sở Tư Sơ Đạo khác thời 
gian. 

Sở duyên. 4 danh uẩn là tâm Sơ Quả 
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m- Nẵng duyên. Tâm sở Tư Nhị Đạo khác thời 
gian. 

Sở duyên. 4 danh uẩn là tâm Nhị Quả ... 

o- Năng duyên. Tám sở Tư Tứ đạo khác thời gian. 

Sở duuên. 4 danh uẩn là tâm Tứ quả. 

Kammapaccauena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của “Nghiệp khác thời duyên” trong 7 duyên: 
Nghiệp khác thời duyên, Vô gián nghiệp duyên,Đãng 
vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Thường cận y 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Hai cách phối hợp lình tinh của Nghiệp 
duyên. 

1- Năng duyên là “21 tâm sở Tư thiện, 12 tâm sở 
Tư bất thiện”.sở duyên là “36 tâm quả + 38 tâm sở 
hợp”. 

Có 2 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Nghiệp khác thời duyên, Thường cận y duyên. 

2- Năng duyên là “4 tâm sở Tư hợp trong tâm 
Đạo” ®.sở duyên là “4 tâm quả Siêu thể”. 


(1)- Tâm sở Tư hợp trong tâm Đạo, trợ cho tâm quả Siêu Thế bằng “vô 
gián” (magganantaraphala). Ngài Giáo thọ sư 
Saddhammajotikadhammacariya phân tích Thường cận y nghiệp 
khác thời duyên (pakãtipanissayananakkhanikakammapaccaya) 
trong nhóm “Vô gián” thành 2 duyên là: Nghiệp khac thời duyên, 
Thường cận y duyên, nên có 7 duyên phối hợp. 

Nếu không phân tích duyên này ra thành 2 duyên, thì chỉ có 6 duyên 
phối hợp. 
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Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Nghiệp khác thời duyên, Vô gián duyên,Đăng vô gián 
duyên, Vô gián cận y duyên, Thường cận y duyên, Vô 
hữu duyên, Ly duyên. 


Câu Pali 2. Cetanä là chủ từ, cho biết năng 
duyên là “8o tâm sở Tư”. 

Sampayuttakānam dhammanam 
tamsamutthānānañca rüpanam là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “8o tâm + 51 tâm sở (trừ tầm sở 
Tư), sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh”. 


Kanunapaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của 1o duyên: Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng 
sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Quả 
duyên, Danh vật thực duyên, Tương ưng duyên, Đồng 
sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên hỗ trợ trong cùng tính 
chất với nhau theo mãnh lực thuần nhất của Đồng 
sinh nghiệp duyên. 

Chín cách phối hợp của “Đồng sinh nghiệp 
duyên”. 

a- Bốn cách “không pháp quả”. 


1- Năng duyên là “8o tâm sở Tư ”.sở duyên là “4 
danh uẩn đồng sinh, sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh”. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Danh vật thực duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
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2- Năng duyên là “8o tâm sở Tư”.sở duyên là “4 
danh uẩn đồng sinh và sắc Y vật tục sinh”. 

Có 7 duyên cùngh tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Danh vật thực duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

3- Năng duyên là “8o tâm sở Tu”.sở duyên là “4 
danh uẩn đồng sinh”. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Danh vật thực duyên, 
Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

4- Năng duyên là “75 tâm sở Tư (trừ Ngũ song 
thức, 4 tâm quả Vô sắc giới); sở duyên là “ “sắc Tâm, 
sắc Nghiệp tục sinh”. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Danh vật thực duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

b- Năm cách “có pháp quả”. 

1- Năng duyên là “tâm sở Tư hợp trong 36 tâm 
quả”.sở duyên là “4 danh uẩn đồng sinh, sắc Tâm, sắc 
Nghiệp tục sinh”. 

Có 7 duyên cùng tính chất: Đồng sinh nghiệp 
duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Quả 
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duyên, Danh vật thực duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên hỗ trợ trong cùng tính 
chất với nhau theo mãnh lực thuần nhất của Đồng 
sinh nghiệp duyên. 

2- Năng duyên là “tâm sở Tư hợp trong 36 tâm 
quá”, sở duyên là “4 danh uấn đồng sinh và sắc Y vật 
tục sinh”. 


Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Danh vật thực 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

3- Nẵng duyên là “tâm sở Tư hợp trong 36 tâm 
quả”, sở duyên là “4 danh uẩn đồng sinh”. 


Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Danh vật thực 
duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 

4- Năng duyên là “tâm sở Tư hợp trong 22 tâm 
quả (trừ Ngũ song thức + 4 tâm quả Vô sắc giới), sở 
duyên là “sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh”. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Quả duyên, Danh vật thực duyên, Đồng 
sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
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5- Năng duyên là “tâm sở Tư hợp trong 15 tâm tục 
sinh cõi ngũ uẩn”, sở duyên là “sắc Ý vật”. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Danh vật thực 
duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Thích giái. 

Trong nghiệp duyên có hai phần: 

- Với “Nghiệp khác thời duuên”, thì pháp năng 
duyên thuộc thời quá khứ, pháp sở duyên thuộc thời 
hiện tại đang diễn tiến. 

- Với “Đồng sinh nghiệp duuên”, thì pháp năng 
duyên cũng như pháp sở duyên cùng hiện hữu trong 
một tâm với nhau. 

Dứt giải rộng NGHIỆP DUYÊN. 


14- Giải rộng QUA DUYÊN. 
(Vipakapaccayaniddesa). 
A- Câu khai nhập. 


Quả duyên (vipakapaccayo) được Đức Thế Tôn 
thuyết tóm gọn, rồiNgài thuyết chỉ tiết trong duyên 
“giảng rộng”: 
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Vipaka cattaro khandha arupino 
aññamaññam vipakapaccayena paccayo. 

B- Pali và lời dịch. 

Vipaka cattaro khandhã aruipino 
aññamaññam vipakapaccayena paccayo: 

“Bốn danh uẩn quả trợ giúp lẫn nhau hoặc 
nương lân nhau bằng Quả duyên”. 


C- Phân tích câu và chỉ pháp. 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, Đức Thế 
Tôn nêu Quả duyên (vipäkapaccayo) lên trước 
trong phần tóm lược, rồi Ngài giải rộng để làm sáng 
tỏ ý nghĩa. 

Câu Pali 1. Vipaka cattaro khandha arupino 
là chủ từ, cho biết năng duyên là “ 1, 2 hoặc 3 danh 
uẩn quả thuộc 36 tâm quả + 38 tâm sở hợp”. 

Afññamnafiñam aññamnafiiassa là túc từ hoặc sở 
thuộc từ, cho biếtsở duyên là “3, 2 hoặc 1 danh uẩn 
quả thuộc 36 tâm quả + 38 tâm sở hợp”. 


Vipakapaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của Quả duyên trong 7 duyên có cùng tính chất, 
phối hợp với nhau là: Quả duyên, Đồng sinh duyên, 
Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Tương ưng 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

Thích Gida. 
Trong “giảng rộng QUÁ DUYÉN”, pháp sở 
duyên thuần nhất là danh pháp, nhưng thật ra 
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“sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh”cũng là sở duyên. Như 
trong phần yếu tri (pañhavara) trình bày rõ rằng: 

1- Vipakabyakato eko khandho tinnannam 
khandhãnam cittasamutthananañca rũpanam 
vipakapaccayena paccayo: 

“Một uẩn quả uó kú trợ ba uẩn uà sắc Tâm quả 
đồng sinh bằng Quả duyên”. 

2- Patisandhikkhane vipakabyakato eko khand 
-ho tỉiananam khandham ka{attä ca rũpanam 
vipakapaccayena paccayo: 

“Vào sátna tục sinh, một uẩn quả trợ giúp ba uẩn 
vå các sắc bang Quả duyên”. 

Nhưng điêu này không được Ngài nêu lên trong 
phần “giải rộng QUÁ DUYÊN”, vì Ngài thuyết theo 
cách “không hoàn tất ý nghĩa”), 
Dứt giảng rộng QUÀ DUYÊN. 


()- Bốn danh uẩn quả hình thành khi cả hai “danh và sắc” cùg 
hiện bày, như kiến, mối, chó, nhân loại, chư thiên, Phạm Thiên ... 
Hoặc thấy sắc đẹp, nghe tiếng du dương, thấy sắc xấu, nghe tiếng thô 
tục ... Đây là sự hình thành rõ của 4 danh uẩn quả. 

Từ Vipaka (quả) nói theo nghĩa thì giống nhau, nhưng theo tính 
chất hiển lộ thì khác nhau. 

Như hai người đào đất, một người đào được vàng còn người kia 
thì gặp phải đá, xem như cả hai “nhận được quả”, nhưng về tính chất 
thì khác nhau, thấy được vàng là “cảnh tốt”, khi ấy tâm Quan sát quả 
thiện hiển lộ. 

Lúc đang đào đất thì độ cứng của đất đều là cảnh xúc của hai 
người, nhưng khi quả hiển lộ thì khác nhau. Được vàng thuộc tâm 
Quan sát hỷ thọ, gặp phải đá thuộc tâm Quan sát xả thọ. 

Bốn danh uẩn quả nếu nói là 36 tâm quả + 38 tâm sở hợp cũng 
được, nhưng “4 danh uẩấn quả” này hiện bày ở đâu? 
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15- Giảng rộng VẬT THỰC DUYÊN. 
(Ahãrapaccauaniddesa). 
A- Câu khai nhâp. 


Vật thực duyên (aharapaccayo) được Đức Thế 
Tôn thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chi tiết trong 
duyên “giảng rộng”: 

1- Kabalikaro aharo imassa kayassa 
ahärapaccayena paccayo. 


2- Arũpino ahara sampayuttakanam 
đhammanam tarmmsamutthänanafñca rupanam 
aharapaccayena paccayo. 


B- Pali và lời dịch. 


1- Kabalikaro aharo imassa kãyassa 
aharapaccayena paccayo: 


Bốn danh un quả này được hiện rõ trong lộ tâm ngũ môn như 
sau: Hữu phần Vừa qua, hữu phần Rúng động, hữu phần Dứt dòng, 
Khai ngũ môn, Ngũ song thức, Tiếp thâu, Quan sát, Phán đoán, 7 
sátna đổng lực, Na cảnh, hữu phần. 

Trong phần đầu Đức Phật thuyết chưa hết pháp sở duyên, nếu chỉ 
bảo cho người khác biết rằng 12 tâm Bất thiện, 8 tâm Đại thiện thì 
phải hiểu là chỉ bảo chưa hết. 

Hỏi. Vì sao Đức Phật không chỉ bảo hết? 

Đáp. Đức Phật Ngài có nhiều cách thuyết pháp, cách này gọi là 
cách thuyết “chưa hoàn tất ý nghĩa”. 

Như Ngài thuyết rằng: Vipaka cattaro khandha arupino 
aññamaññam vipakapaccayena paccayo. 

Như vậy, lời thuyết này chưa hoàn tất ý nghĩa, ở giai đoạn đầu 
Ngài chỉ thuyết sở duyên thuần nhất thuộc danh pháp, không đề cập 
đến sở duyên thuộc sắc pháp như sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh. 
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“Vật thực được làm thành từng miêng hoặc vât 
thực được làm để dùng trợ cho thân thể có Nghiệp, 
Tâm, Thời tiết, Vật thực sở sinh hiện diện trong 
cùng nhóm uới nhau và hiện điện trong nhóm khác 
bằng Vật thực duyên”. 

2- Arupino ahara sampayuttakãnam 
đdhammmänam tarmmsamutthänänañca rũpaänam 
aharapaccayena paccayo: 

“Ba danh vât thực là Xúc, Tư, Thức trợ cho 89 
tâm + 52 tâm sở hợp, sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh 
bằng Vật thực duuên”. 

C- Phân tích câu và chỉ pháp. 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, Đức Thế 
Tiên nêu Vật thực duyên (ahArapaccayo) lên trước 
trong phần tóm lược, rồi Ngài giải rộng để làm sáng 
tỏ ý nghĩa. 

Câu Pali1. KabaRikaro aharo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “4 sắc dưỡng tố nương sinh, như 
dưỡng tố nương từ Nghiệp, Tâm, Thời tiết, Vật thực 
sinh lên và sắc dưỡng tố thời tiết bên ngoài (tức sắc 
dưỡng tố trong vật thực ...) 

Imassa kayassa là sở thuộc từ, cho biếtsở duyên 
là “4 sắc nương sinh”, tức sắc thân. 


Một lý khác nữa: 
a- Năng duyên. Là sắc dưỡng tố trong “đoàn 
Nhãn” (10 sắc pháp). 
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Sở duyên. Là 9 sắc còn lại trong “đoàn Nhãn” và 
các đoàn sắc khác như 8 hoặc 7 đoàn sắc Nghiệp còn 
lại Hoặc 8 đoàn sắc Tâm, 4 đoàn sắc Thời tiết, 2 
đoàn sắc Vật thực. 


b- Năng duyên. Là sắc dưỡng tố trong “đoàn 
Nhãn”... cho đến đoàn Mạng quyền (o sắc) và sắc 
dưỡng tố trong 8 đoàn sắc Tâm, 4 đoàn sắc Thời tiết, 
2 đoàn sắc Vật thực. 


Sở duuên. Là sắc còn lại trong cùng đoàn với nhau 
và các đoàn sắc khác. 


Ahãrapaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của Sắc vật thực duyên trong 3 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Sắc Vật thực duyên, Vật 
thực hiện hữu duyên, Vật thực bất ly duyên. 

Câu Pali 2. Aripino āhārā là chủ từ, cho biết 
đến năng duyên là “3 danh vật thực như 89 tâm sở 
Xúc, 8o tâm sở Tư, 8o Thức”. 

Sampauuttakanam dhammaānam 
tamsamutthānānañca rūpānam là sở thuộc từ, 
trình bày cho biết sở duyên là “8o tâm + 52 tầm sở 
hợp, sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh”. 


Ahãrapaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của Danh vật thực duyên trong 12 duyên có cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Danh vật thực duyên, 
Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh nghiệp duyên, 
Quả duyên, Đồng sinh quyền duyên, Tương ưng 
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duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Ba muot ba cách phối hợp của “Danh våt thực 
duyên”. 

1- Chín cách phốt hợp thông thuong. 

a- Bốn cách phối hợp không pháp quả. 

T- Năng duyên. Xúc, Tư, Thức. 

Sở duyên. Uãn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

2°- Nẵng duyên. Xúc, Tư, Thức. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng và sắc Ý vật tục sinh. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên , Đồng sinh y duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

3-Năng duyên. Xúc, Tư, Thức. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. ` 
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4- Năng duyên. Xúc, Tư, Thức. 

Sở duyên. Sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh bát trơng ung duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

b- Năm cách phốt hợp có pháp quả. 

r- Năng duyên. 3 danh vật thực hợp trong tâm 
quả. 

Sở duyên. Uãn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Quả duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

2- Năng duyên. 3 danh vật thực hợp trong tâm 
quả. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Ý vật tục sinh. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

3- Năng duyên. 3 danh vật thực hợp trong tâm 
quả. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng. 
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Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Tương ưng 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

4- Năng duyên. 3 danh vật thực hợp trong tâm 
quả. 

Sở duuên. Sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Quả duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

5- Năng duuên. 3 danh vật thực hợp trong tâm 
Tục sinh cõi ngũ uẩn. 

Sở duuên. Sắc Ý vật tục sinh. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

2- Chín cách phốt hợp “có Nghiệp duyên”. 

a- Bôn cách phốt hợp không pháp quả. 

T- Năng duyên. Tư thực. 

Sở duyên. Uãn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 
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Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

2- Nẵng duyên. Tư thực. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng và sắc Y vật tục sinh. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh nghiệp duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

3- Năng duyên. Tư thực. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh nghiệp duyên, 
Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 


4- Năng duyên. Tư thực. 

Sö duyên. Sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh bất tương 
ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất 
ly duyên. 

b- Năm cách phối hợp có pháp quả. 


r- Năng qu h Tư thực hợp trong tâm quả. | 
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Sở duuên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh nghiệp duyên, Quả duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

2- Năng duyên. Tư thực hợp trong tâm quả. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Ý vật tục sinh. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh nghiệp duyên, 
Quá duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất 
ly duyên. 

3 Năng duuên. Tư thực hợp trong tâm quả. 

* Sở duyên. Uẩn tương ưng. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Tương ưng 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh nghiệp 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

4¬ Năng duyên. Tư thực hợp trong tâm quả. 

*Ső duyên. Sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh nghiệp duyên, Quả duyên, Đồng 
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sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiên hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

5- Năng duyên. Tư thực hợp trong tâm Tục sinh 
cối ngũ uẩn. 


Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh nghiệp duyên, 
Quả duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

3- Chín cách phối hợp “có Quyên duyên”. 

a- Bốn cách phối hợp không pháp quả. 

r- Năng duyên. Thức thực. 

Sở duuên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

2'- Năng duyên. Thức thực. 

Sở duuên. Uẩn tương ưng và sắc Ý vật tục sinh. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
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3- Năng duyên. Thức thực. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, 
Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

4 Năng duyên. Thức thực. 

Sở duyên. Sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh bất tương 
ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất 
ly duyên. 

b- Năm cách phốt hợp có akap quå. 

1 Năng duyên. Thức thực hợp trong tâm quả. ` 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Quả duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

2- Năng duyên. Thức thực hợp trong tâm quả. 

Sở duuên. Uẩn tương ưng, sắc Ý vật tục sinh. 
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Có 8 duyên cùng tính chât, phõi hgp vói nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
quyền duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh 
bất ly duyên. 

3- Năng duyên. Thức thực hợp trong tâm quả. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
quyền duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

4- Năng duyên. Thức thực hợp trong tâm quả. 

Sở duyên. Sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Quả duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đồng 
sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên hỗ trợ trong cùng tính 
chất với nhau theo mãnh lực thuần nhất của Danh 
vật thực duyên. 

5- Năng duyên. Thức thực hợp trong tâm quả tục 
sinh cối ngũ uẩn. 

Sở duyên. Sắc Y vật tục sinh. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
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duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
quyền duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

4- Sáu cách phối hợp “có Trưởng - Quyên 
duyên”. 

a- Ba cách phối hợp không pháp quả. 

1¬ Năng duyên. Thức thực đạt đến trưởng. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu trưởng. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh trưởng duyên, Đồng 
sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

2- Năng duyên. Thức thực đạt đến trưởng. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh trưởng duyên, Đồng 
sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 3- 
Năng duuên. Thức thực đạt đến trưởng. 

Sở duyên. Sắc Tâm hữu trưởng. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh trưởng duyên, Đồng 
sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền 
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duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


b- Ba cách pioi hợp có pháp TR 
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Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh trưởng duyên, Đồng 
sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng 
sinh quyền duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

2'- Năng duyên. Thức thực là 4 tâm quả Siêu thế. 

Sở duyên. Uãn tương ưng. 

Có 1o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh trưởng duyên, Đồng 
sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Quả 
duyên, Đồng sinh quyền duyên, Tương ưng duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

3- Năng duyên. Thức thực là 4 tâm quả Siêu thế. 

Sở duuên. Sắc Tâm hữu trưởng. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh trưởng duyên, Đồng 
sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng 
sinh quyền duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
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Thích giải. 

Đức Phật thuyết kabahkaro ahãro (dưỡng tố vật 
thực), Ngài không thuyết là āhāro, vì trong 4 sắc 
dưỡng tố như sắc dưỡng tố Nghiệp, sắc dưỡng tố 
Tâm, sắc dưỡng tố Thời thiết, sắc dưỡng tố Vật thực 
trợ giúp cho thân thế, trong đó sắc dưỡng tố Vật thực 
quan trọng hơn. Đức Thế Tôn nêu lên “dưỡng tố vât 
thực” là chủ yếu, nên Ngài thuyết rằng: Kabalikaro 
haro. 

Thật vậy, chúng sinh lúc sinh ra thành người, thú, 
chư thiên; cho dù 3 sắc dưỡng tố: Nghiệp, Tâm, Thời 
tiết là quan trọng, nhưng thân thể của chúng sinh từ 
lúc sinh ra cho đến khi mệnh chung được tồn tại và 
tăng trưởng đều phải nương vào sắc dưỡng tố Vật 
thực bên ngoài có trong thức ăn hằng ngày, từ sắc 
dưỡng tố Vật thực bên ngoài, các sắc dưỡng tố: 
Nghiệp, Tâm và Thời tiết mới tồn tại. 

Sắc dưỡng tố ngoại như thức ăn, thức uống... trợ 
giúp nuôi dưỡng cho bọn sắc Vật thực nội bằng mãnh 
lực trợ sinh (Janakasatti) và trợ cho 3 bọn sắc: 
Nghiệp, Tâm và Thời tiết bằng mãnh lực ủng hộ 
(upathambhakasatti). 

Bốn sắc dưỡng tố như sắc dưỡng tố Nghiệp, sắc 
dưỡng tố Tâm, sắc dưỡng tố Thời tiết, sác dưỡng tố 
Vật thực bên trong thân thể, trợ giúp nuôi dưỡng cho 
4 đoàn sắc nương sinh là: Đoàn sắc Nghiệp, đoàn sắc 
Tâm, đoàn sắc Thời tiết, đoàn sắc Vật thực sinh lên 
bên trong bằng mãnh lực trợ sinh và ủng hộ. 
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Có nghĩa là, sắc dưỡng tố trong mỗi đoàn sắc trợ 
giúp nuôi dưỡng cho sắc cùng đoàn với nhau bằng 
mãnh lực trợ sinh và nâng đỡ, trợ giúp cho mỗi đoàn 
khác bằng mãnh lực ủng hộ. 

Trong 4 sắc dưỡng tố thì: 

- Sắc dưỡng tố Nghiệp là sắc dưỡng tố bên trong 
đoàn sắc Nghiệp nương sinh từ nghiệp thiện, hay 
nghiệp bất thiện. 

- Sắc dưỡng tố Tâm là sắc dưỡng tố bên trong 
đoàn sắc Tâm nương sinh từ tâm. 

- Sắc dưỡng tố Thời tiết là sắc dưỡng tố bên trong 
đoàn sắc Thời tiết nương sinh từ sự nóng, lạnh bao 
gồm trong thức ăn, thức uống... 

- Sắc dưỡng tố Vật thực là sắc dưỡng tố bên trong 
sắc Vật thực nương sinh từ vật thực đã dùng. 

Nơi đây trình bày cho hiểu là sắc dưỡng tố Thời 
tiết với sắc dưỡng tố Vật thực liên quan nhau theo 
nhân quả. 

Tức sắc dưỡng tố Thời tiết là nhân sở sinh tựa như 
bà mẹ, còn sắc dưỡng tố Vật thực là quả giống như 
đứa con. 

Một lý khác nữa: Sắc dưỡng tố bên trong thức án 
và thức uống ..., tuy là vật thực thật sự, nhưng vẫn chỉ 
là sắc dưỡng tố thời tiết không trợ giúp nuôi dưỡng 
cho thân thể được, không làm cho sắc nội phần sinh 
lên được. 
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Khi dùng được thức ăn và thức uống từ bên ngoài 
vào, khi ấy mới trợ giúp nuôi dưỡng cơ thể . 

Như có Pāli sau: Kabalam  karīyatīti: 
kabalikaro: 

“Vật thực nào làm thành miếng hoặc thành thức 
ăn để dung, vât thực đó gọi là đoàn thực 
(kabalikara)”. 

Ở đây, từ kabala ngoài ý nghĩa “làm thành 
miếng”, còn chỉ cho “vật thực” để dùng. Do đó, từ 
kabala được dịch là “làm thành miếng” hoặc “vật 
thực để dùng”. 

Trong Sekhi/œ có cầu như: Na sakabalena 
mukhena... từ kabala nghĩa là “dùng vào mn"iệng”, 
còn từ kabala trong bộ Sansakataablidhana, chỉ 
cho ý nghĩa “tất cả våt thực được dùng”. 

Do đó, “tất cả vật thực được dùng”, gọi là “đoàn 
thực” (kabalikara). (Kabalasadduppada, Kara ngữ 
căn, Na biến cách). 

Lại nữa, z trong từ kabah là từ “đệm”, là từ không 
nghĩa (abbhutatabbo). 

Ahārīyatīti: aharo: “Thức ăn được dùng vào 
miệng hoặc nhai nuốt, gọi là våt thực. 

Kabalikaro ca so āhāro cati: kabalikaraharo: 


“Thức ăn được làm thành miếng hay làm thành 
vât thực để dùng vào miệng hoặc nhat nuốt, gọt là 
đoàn thực”. 
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Từ giải thích vê danh vât thực có trong giáo 
trình Tiểu Học Thắng Pháp bậc trung cấp. 


Dứt giải rộng VẬT THỰC DUVÊN. 


16- Giới rộng QL YÊN DUYÊN, 


(Indrtuapaccauariddesa). 
A- Câu khai nhập. 


Quyên duyên (1ndriyapaccayo) được Đức Thế 
Tôn thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chỉ tiết trong 
duyên “giảng rộng”: 

1- Cakkhundriyam cakkhuviãñäpadhatuyä 
tamsampayuttakãnañca dhammanam 
indriyapaccayena paccayo... 

7- Arüpino indriya sampayuttakanam 
dhammanam tamsarmutthänäanañca rũpãnam 
indriyapaccayena paccayo. 

B- Pal: và lời dịch. 

Câu Pali 1. Cakkhundriyam 


cakkhuviññanadhatuyä tamsampayuttakaänañca 
dhammmänam indriyapaccayena paccayo: 


“Nhan quyên trung thọ (thần kinh Nhấn có tuổi 
thọ na vői cảnh sắc vào đối chiếu, tức là thần kinh 
Nhãn đồng sinh uớt tâm htu phầnVừa qua đầu tiên, 
hoặc 4o sắc thần kinh Nhãn trong thời trụ) trợ cho 
Nhãn thức giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Tiền sinh 
quuền duyên”. 
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Câu Pāli 2. Sotindriyam sotaviññāņadhātuyā 
tamsampayuttakanañca dhammānam indriya - 
passa paccayo: 


Nhĩ quuền Trung thọ (thần kinh Nhĩ có tuổi thọ 
T vői cảnh thinh uào đối xúc, tức là thần kinh 
Nhĩ đồng sinh uới tâm hữu phần Vừa qua đầu tiên 
hoặc 4o sắc thần kinh Nhĩ trong thời trụ) trợ cho 
Nhĩ thức giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Tiền sinh 
quyên duyên”. 

Câu Pāli 3. Ghãnindriyam ghānaviññāņadhā - 

tuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
indriyapaccayena paccayo: 


“TỦ quyên trung tho (thán kinh TỦ có tuổi tho 
bằng uó cảnh mùi vào đối xúc, tức là thần kinh TỦ 
đồng sinh uới tâm hữu phần Vừa qua đầu tiên hoặc 
4o sắc thần kinh Tú trong thời trụ) trợ cho TỦ thức 
giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Tiền sinh quyền 
duyên”. 

Câu Pati 4. Jivhindriyam jivhānaviñňññāņadhā - 
tuya tamsarmnpayuttakanañca dhammanam 
indriyapaccayena paccayo: 


“Thiệt quyên trung tho (thần kinh Thiệt có tuổi 
thọ bằng uưới cảnh vi vào đối xúc, tức là thần kinh 
Thiệt đồng sinh uới tâm hữu phần Vừa qua đầu tiên 
hoặc 4o sắc thần kinh Thiệt trong thời trụ) trợ cho 
Thiệt thức giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Tiên sinh 
quuền duyên”. l 
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tamsampayuttakanañca dhammānam indriyapac 
-cayena paccayo: 

“Thân quyên trung thọ (thần kinh Thân có tuổi 
thọ bằng uới cảnh xúc uào đối xúc, tức là thần kinh 
Thân đồng sinh uới tâm hữu phần Vừa qua đầu tiên 
hoặc 4o sắc thần kinh Thân trong thời trụ) trợ cho 
Thân thức giới + 7 tâm sở Biến hành bằng Tiền sinh 
quuền duyên”. 

Câu Pati 6. Rũpajivitindriyam katatta rüpana - 
m indriyapaccayena paccayo: 

_ “Sắc Mạng quyên khởi hiện trong thời bình nhật 
lẫn thời tục sinh trợ cho 9 hoặc 8 đoàn sắc Nghiệp 
cùng trong đoàn uới nhau bằng Sắc Mạng quuền 
duyên”. 

Câu Pāli 7. Arũpino indriyā sampayuttaka - 
nam dhammanam tamsamutthananafica rūpā - 
nam indriyapaccayena paccayo: 

“8 danh quyên (Mạng quựền, Tâm, Thọ, Tín, 
Niệm, Cần, Định, Trí) trợ cho 89 tâm + 52 tâm sở, 
uà sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh bằng Đồng sinh 
quyền duyên”. 

C- Phân tích câu và chỉ pháp. 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, Đức 


Thế Tôn nêu Quyềndđuyên  (indriyapaccaya) lên 
trước trong phần tóm lược, rồi Ngài giải rộng để làm 
sáng tỏ ý nghĩa. 
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Từ câu Pali 1 đến câu Pali 5 trong Vật tiên sinh 
quyền duyên giống như câu Pali 6 đến câu Pali 1o 
trong Vật tiền sinh y duyên. 


Câu Pāli 6. Rūpajīvitindriyam là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “sắc Mạng quyền trong 9 bọn sắc 
Nghiệp”. 

Katattä rūpānam là sở thuộc từ, cho biết sở 
duyên là “8 và o đoàn sắc Nghiệp trong cùng đoàn 
với sắc Mạng quyền”. 

Indriuapaecayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của Sắc Mạng quyền duyên trong 3 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Sắc Mạng 
quyền duyên, Sắc Mạng quyền hiện hữu duyên, Sắc 
Mạng quyền bất ly duyên. 

Câu Pāli 7. Aripino indriua là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “8 danh quyền”. 

Sampavyuttakanam dhammanam 
tamsamutthānānañca rūpānam là sở thuộc từ, 
cho biếtsở duyên là “8o tâm + 52 tâm sở đồng sinh 
với 8 danh quyền, và sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh”. 


TIndriuapaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của (Đồng sinh) Quyền duyên trong 14 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Đồng sinh 
quyền duyên, Nhân duyên, Đồng sinh trưởng duyên, 
Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y 
duyên, Quả duyên, Danh vật thực duyên, Thiền 
duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất 
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tương ưng duyên, Đồng sinh hiên hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Báu miwoi hai cách phốt hợp của “Đồng sinh 
quyên duyên”. 

1- Chín cách phối hợp thông thường. 

a- Bốn cách phối hợp không pháp quả. 

T- Năng duyên. 8 danh quyền. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh 
y duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

2- Năng duyên. 8 danh quyền. 

Sở duyên: Uẩn tương ưng, sắc Ý vật tục sinh. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên , Đồng sinh y duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

3`-Năng duyên. 8 danh quyền. 

Sở duyên. Un tương ưng.Có 7 duyên cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Đồng sinh quyền duyên, 
Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y 
duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 
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4-Năng duyên. 8 danh quyền. 

Sở duyên. Sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh 
y duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

b- Nam cách phốt hợp có pháp quả. 

Năng duuên. 8 danh quyền hợp trong tâm, quả. 

Trong 5 cách “phối hợp có pháp quả” thì số lượng 
duyên phối hợp ... cũng diễn tiến như Danh vật thực 
duyên. 

2- Chín cách phối hợp “có Đạo duyên”. 

a- Bốn cách phối hợp không pháp quả. 

-Năng duuên. Cần, Niệm. Định, Trí. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh 
y duyên, Đạo duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 

Ba cách “phốt hợp không pháp quả” còn lại và 5 
cách “phối hợp có pháp quả” tương tự như Danh vật 
thực duyên. 

3- Chín cách phối hợp “có Thiên duyên”. 

a- Bốn cách phối hợp không pháp quả. 
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-Năng duyên. Thọ, Định. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 


Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh 
y duyên, Thiền duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 

Ba cách “phối hợp không pháp quả” còn lại và 5 
cách “phối hợp có pháp quả” tương tự như đã trình 
bày trước đó. | 
4- Chín cách phối hợp “có Thiền - Đạo duyên”. 
a- Bón cách phối hợp không pháp quả. 

-Năng duuên. Nhất hành. 


Sở duuên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 


Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh 
y duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Ba cách “phối hợp không pháp quả” còn lại và 5 
cách “phối hợp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày trước đó. 

5- Chín cách phối hợp “có Vật thuc duyên”. 

a- Bốn cách phối hợp không pháp quả. 

-Năng duuên. Ý quyền. 
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Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh 
y duyên, Danh vật thực duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Ba cách “phối hợp không pháp quả” còn lại và 5 
cách “phối hợp có pháp quá”, tương tự như đã trình 
bày trước đó. 

6- Sáu cách phối hợp “có Trưởng - Vật thực 
duyên”. 

a- Ba cách phối hợp không pháp quả. 

-Năng duuên. Ý quyền đạt đến trưởng. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu trưởng. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh trưởng duyên, 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Danh vật thực 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

Hai cách “phối hợp không pháp quả” còn lại và 3 
cách “phối hợp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày trước đó. 

7- Sáu cách phối hợp có “Trưởng - Đạo 
duyên”. 

a- Ba cách phối hợp không pháp quả. 

-Năng duuên. Cần đạt đến trưởng. 
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Sö duyên. Uãn tương ưng, sắc Tâm hữu trưởng. 


Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh trưởng duyên, 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đạo duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Hai cách “phốt hợp không pháp quả” còn lại và 3 
cách “phối hợp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày ở trước. 

8- Chín cách phối hợp “có Nhâm - Đạo duyên”. 

a- Bốn cách phối hợp không pháp quả. 

-Năng duyên. Vô si (trí tuệ). 


Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu nhân, sắc 
Nghiệp tục sinh. 


Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đạo duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Ba cách “phốt hợp không pháp quả” còn lại và 5 
cách “phối hợp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày ở trước. i 


9- Sáu cách phối hợp “có Trưởng -Nhân - 
Đạo”. 


a- Ba cách phối hợp không pháp quả. 
-Năng duuên. Vô si (trí tuệ) đạt đến trưởng. 
Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu trưởng. 
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Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đạo duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất 
ly duyên. 

Hai cách “phối hợp không pháp quả” và 3 cách 
“phối hợp có pháp quả”, tương tự như đã trình bày ở 
trước. 


Thích giải. 
Ó đây không trình bày đến, sẽ trình bày trong 
phần thích giải chỉ tiết của 24 duyên. 
Dứt giải rộng QUYỀN DUYÊN. 


17- Giải rộng THIÊN DUYÊN. 

(Jj;hanapaccauaniddesa). 

A- Câu khai nhập. | 

Thiên duyên (J]hanapaccayo) được Đức Thế Tôn 
thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chi tiết trong duyên 
“giảng rộng”: 

Jhanangani jhãnasampayuttakanam 
dhammanam tamsamutthänänañca rũpãnam 
jhana paccayena paccayo. 


B- Pali uà lời dịch. 


Jhanangani jhãnasampayuttakänam 
dhammanam tamsamutthänänafca rũpänam 
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jhāna paccayena paccayo: 

“s chỉ thiền trợ cho 79 tâm (trừ Ngũ song thức) + 
52 tâm sở hợp uà sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh bằng 
Thiền duyên”. 

C- Phân tích câu và chỉ pháp. 


Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, Đức Thế 
Tôn nêu Thiền duyên (jhãnapaccayo) lên trước 
trong phần tóm lược, rồi Ngài thuyết giảng rộng để 
làm sáng tỏ ý nghĩa. 

Câu Pāli 1. Jhanangani là chủ từ, cho biết năng 
duyên là “5 chi thiền: Tầm, tứ, Hy, Thọ, Nhất hành 
trong 7o tâm (trừ ngũ song thức)”. 

Jhānasampayuttakānam dhammānam 
tamsamutthananañea rüpanam là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “7o tâm (trừ Ngũ song thức) + 52 
tâm sở hợp, sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh”. 

jhanapaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh 
lực của Thiền duyên trong 11 duyên có cùng tính chất, 
phối hợp với nhau là: Thiền duyên, Đồng sinh duyên, 
Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Tương ưng 
duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Ba tươi sâu cách phối hợp của Thiền duyên. 

1- Chín cách phối hợp thông thuường. 

a- Bốn cách phối hợp không pháp quả. 

- Năng duyên. 5 chi thiền. 
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Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Thiền duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Ba cách “phối hợp không pháp quả” còn lại và 5 
cách “phối hợp có pháp quả”, tương tự như Danh vật 
thực duyên. 

2- Chín cách phốt hợp “có Quyên”. 

a- Bốn cách phối hợp không pháp quả. 

- Năng duuên. Thọ, Nhất hành. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Thiền duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 

Ba cách “phối hợp không pháp quả” còn lại và 5 
cách “phối hợp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày ở trước. 

3- Chín cách phốt hợp “có Đạo”. 

a- Bốn cách phốt hợp không pháp quả. 

- Năng duuên. Tầm, Nhất hành. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 
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Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Thiền duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đạo duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất 
ly duyên. 

Ba cách “phối hợp không pháp quả” còn lại và 5 
cách “phối hợp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày ở trước. 

4- Chấn cách phốt hợp “có Quyên - Đạo 
duyên”. 

a- Bôn cách phối hợp không pháp quả. 

- Năng duuên. Nhất hành. 

Sở duuên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm, sắc Nghiệp 
tục sinh. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Thiền duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Ba cách “phối hợp không pháp quá” còn lại và 5 
cách “phối hợp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày ở trước. 

Thích guida. 

O đây không trinh bày đến, sẽ trình bày trong 
phần thích giải chi tiết 24 duyên. 

Dứt giải rộng THIÊN DUYÊN. 
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18- Giải rộng ĐẠO DUYÊN. 

(Maggapaccayaniddesa). 

A- Câu khai nhàp. 

Đạo duyên (maggapaccayo) được Đức Thế Tôn 
thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chỉ tiết trong duyên 
“giảng rộng”: 

Magsangani 1maggasampayuttakanam 
đdhammanam tamsamutthanänañca rūpānam 
Inaggapaccayena paccayo. 

B- Pali và lời dịch. 

Maggangani Inaggasampayuttakaänam 
dhammanam  tamsamu{thanänañca rupanam 
Inaggapaccayena paccayo: 

“g chỉ đạo hợp trong tâm hữu nhân trợ cho 71 
tâm hữu nhân + 52 tâm sở uà sắc Tâm hữu nhân, 
sắc Nghiệp tục sinh hữu nhân bằng Đạo duuên”. 

C- Phân tích câu uà chỉ pháp. 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, Đức Thế 
Tôn thuyết Đạo duyên (maggapaccayo) lên trước 
trong phần tóm lược, rồi Ngài thuyết giảng rộng để 
làm sáng tỏ ý nghĩa. 

Câu Pali 1. Maggaņgāni là chủ từ, cho biết năng 
duyên là “o chỉ đạo: Trí, Tâm, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Cần, Niệm, Định, Tà kiến đồng 
sinh trong 71 tâm hữu nhân”. 
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Maggasampayuttakānam dhammanam 
tamsamutthananañea rüpanam là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “71 tâm hữu nhân + 52 tâm sở 
hợp và sắc Tâm hữu nhân, sắc Nghiệp tục sinh hữu 
nhân”. 

Maggapaccayena là sở thuộc từ, cho biết mãnh 
lực của Đạo duyên trong 13 duyên có cùng tính chất, 
phối hợp với nhau là: Đạo duyên, Nhân duyên, Đồng 
sinh trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
quyền duyên, Thiền duyên, Tương ưng duyên, Đồng 
sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Năm mwoi bảu cách phối hợp của “Đạo 
duyên”. 


1- Chín cách phối hợp thông thường. 

a- Bốn cách phốt hợp không pháp quả. 

-Năng duuên. o chi đạo. 

Sở duuên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu nhân, sắc 
Nghiệp tục sinh hữu nhân. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đạo duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Ba cách “phối hợp không pháp quả” còn lại, tương 
tự như đã trình bày ở trước. 
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b- Năm cách phốt hợp có pháp quả. 

-Năng duuên. 8 chi đạo hợp trong tâm quả. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu nhân, sắc 
Nghiệp tục sinh hữu nhân. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đạo duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Quả duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất 
ly duyên. 

Bốn cách “phối hợp có pháp quả” còn lại, tương tự 
như đã trình bày ở trước. 

2- Chín cách phốt hợp “có Quyên duyên”. 

a- Bón cách phốt hợp không pháp quả. 

Năng duuên. Cần, Niệm, Nhất hành, Trí. 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu nhân, sắc 
Nghiệp tục sinh hữu nhân. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đạo duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 

Ba cách “phối hợp không pháp quả” còn lại và 5 
cách “phốt hợp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày ở trước. 

3- Chín cách phối hợp “có Thiền duyên”. 

a- Bôn cách phối hợp không pháp quả. 

-Năng duuên. Tầm, Nhất hành. 
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Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu nhân, sắc 
Nghiệp tục sinh hữu nhân. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đạo duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Thiền duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh 
bất ly duyên. 

Ba cách “phối hợp không pháp quả” còn lại và 5 
cách “phối hợp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày ở trước. 

4- Chín cách phối hợp “có Quyên - Thiên 
duyên”. 

a- Bốn cách phối hợp không pháp quả. 

-Năng duyên. Nhất hành. 

Sở duuên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu nhân, sắc 
Nghiệp tục sinh hữu nhân. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đạo duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Thiên duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Ba cách “phối hợp không pháp quả” còn lại và 5 
cách “phối lợp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày ở trước. 

5- Sáu cách phối hợp “có Trưởng - Quyên 
duyên”. 

a- Ba cách phối hợp không pháp quả. 

- Năng duyên. Cần đạt đến trưởng. 
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Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu trưởng. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đạo duyên, Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, 
Thiền duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh 
bất ly duyên. 

Hai cách “phối hợp không pháp quả” còn lại và ba 
cách “phốt lớp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày ở trước. 

6- Chín cách phốt hợp “có Quyên duyên”. 

a- Bốn cách phốt hợp không pháp quả. 

- Năng duuên. Vô si (trí tuệ). 

Sở duyên. Uẩn tương ưng, sắc Tâm hữu nhân, sắc 
Nghiệp tục sinh hữu nhân. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đạo duyên, Nhân duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Ba cách “phối hợp không pháp quả” còn lại và 5 
cách “phốt hợp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày ở trước. 

7- Sáu cách phốt hợp “có Nhân - Trưởng - 
Quyên duyên”. 

a- Ba cách phối hợp không có pháp quả. 

- Năng duuên. Trí đạt đến trưởng. 

Sở duyên. Uãn tương ưng, sắc Tâm hữu trưởng. 
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Có 8 duyên cùng tính chât, phõi hgp vói nhau là: 
Đạo duyên, Nhân duyên, Đồng sinh trưởng duyên, 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh 
quyền duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh 
bất ly duyên. 

Hai cách “phối hợp không có pháp quả” còn lại và 
3 cách “phối hợp có pháp quả”, tương tự như đã trình 
bày ở trước. 


Thích giải. 

Magga nghĩa là “con đường”, theo Kinh tạng là 9 
chi đạo hợp trong tâm Thiện hay tâm Bất thiện, vì 9 
chi đạo này có thể dàn đắt chúng sinh đến khổ cảnh, 
nhàn cảnh và Nípbàn. 

Nói theo Vi Diệu tạng là 9 chỉ đạo hợp trong tầm 
Thiện, tâm Bất thiện, tâm Quả và tâm Duy tác, vì 9 
chi đạo này có năng lực dắt dẫn pháp tương ưng lẫn 
pháp đồng sinh cùng khởi hiện lên với mình, làm cho 
thấu đạt cảnh lẫn phận sự phải làm. 

Ví như “con đường” giúp cho người đi đường đến 
được nhiều nơi. 

Do đó, việc trình bày chi pháp trong “Đạo duyên” 
theo lý Vi Diệu tạng là theo chi pháp trực tiếp, còn 
theo lý Kinh tạng là theo chỉ pháp gián tiếp. 

Nói theo cách gián tiếp thì 8 chi đạo hợp trong 
tâm Quả, tâm Duy tác là con đường làm cho pháp 
tương ưng lån pháp đồng sinh dẫn đến cảnh lẫn hành 
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vi biểu hiện qua thân, ngữ, ý. Vì vậy, Đức Phật xếp 
vào là Đạo duyên. 

Lại nữa, việc suy xét nhận định để hiểu biết vê 
pháp này diễn tiến theo 2 lý là: 

a- Theo lý Kinh Tạng, dù có suy xét nhận định để 
hiểu biết cho chín chắn đi nữa, cũng chưa được liệt 
vào thù thắng, vì chưa thâm sâu do còn thân kiến 
(sakkayaditth]). 

b- Việc suy xét tham nghiệm để hiểu biết “con 
đường” theo lý Vi Diệu tạng được xem là thù thắng, 
chuẩn xác theo tông chỉ của Đức Phật. 

Vì việc thẩm nghiệm suy xét để hiểu biết này thâm 
sâu, xuyên thấu qua chế định thể nhập được pháp 
thực tính vô ngã, do hiểu biết chính chắn. 

Tóm lại, việc suy xét thẩm nghiệm để hiểu biết về 
pháp theo lý Kinh tạng là thuộc về lý liên quan đến 
thân kiến. 

Theo lý Vi Diệu tạng có “liên quan” đến vô ngã 
một cách đúng đắn. 

Do đó, người tâm cầu để thấu hiểu được Phật 
pháp nên tỉnh cần suy xét thẩm nghiệm để hiểu biết 
về pháp theo lý Vi Diệu tạng cho thật sâu sắc. Có như 
thế mới gặt hái được tỉnh hoa thâm thúy của Phật 
pháp, đấy chính là thành quả viên mãn từ việc tích 
cực học và suy nghiệm Pháp bảo. 

Dứt “giải rộng ĐẠO DUYÊN”. 
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19- Giải rộng TUONG UNG DUYÊN. 
(Sampayuttapaccayaniddesa). 

A- Câu khai nhập. 

Tương ung duyên (sampayuttapaccayo) được 
Đức Thế Tôn thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chi tiết 
trong duyên “giảng rộng”: 

Cattaro khandhãä arudpino aññamaññam 
sarmmpayuttapaccayena paccayo. 

B- Pāli và lời dịch. 

Cattaro khandhā arūpino aññamaññam 
sampayuttapaccayena paccayo: 

“4 danh uẩn trợ giúp lẫn nhau hoặc nương lẫn 
nhau bằng Tương ung duuên”. 

C- Phân tích câu và chỉ pháp. | 

Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, Đức Thế 
Tôn thuyết Tương umg duyên (samyuttapaccayo) 
lên trước trong phần tóm lược, rồi Ngài thuyết giảng 
rộng để làm sáng tỏ ý nghĩa. 

Câu Pali 1. Cattaro khandha arupino là chủ từ, 
cho biết năng duyên là “8o tâm + 52 tâm sở hợp”, 
như 1 danh uẩn trợ cho 3 danh uẩn, 3 danh uẩn trợ 
cho 1 danh uẩấn, 2 danh uẩn trợ cho 2 danh uãn. 

Afiffamaffam là sở thuộc từ, cho biết sở duyên 
là “8o tâm + 52 tâm sở hợp”, như 3 danh uẩn nương 


sinh từ 1 danh un; 1 danh uẩn nương sinh từ 3 danh 
uẩn; 2 danh uẩn nương sinh từ 2 danh uẩn. 
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Sampayuttapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Tương ưng duyên. 

-Nếu 4 danh uẩn là “8o tâm +52 tâm sở hợp” 
trong thời tục sinh lẫn thời bình nhật trợ giúp lẫn 
nhau. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Tương ưng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

-Nếu 4 danh uẩn quả là “36 tâm quả + 38 tâm sở 
hợp” trong thời bình nhật lẫn thời tục sinh trợ giúp 
lần nhau. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Tương ưng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Thích giải. 
Ở đây không trình bày đến, sẽ trình bày trong 
phần thích giải chỉ tiết của 24 duyên. 
Dứt “giải rộng TƯƠNG UNG DUYÊN”. 


20- Giải rộng BẤT TƯƠNG UNG DUYÊN. 
(CVừpauttartddesa). 
A- Câu khai nhập. 
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Bất tương ung duyên (vippayuttapaccayo) được 
Đức Thế Tôn thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chi tiết 
trong duyên “giảng rộng”: 

1- Rũpino dhamma arũpInam đhammanam 
vippayuttapaccayena paccayo. 

2- Arũpino dhamma rũpInam đhammanam 
vippayuttapaccayena paccayo. 

B- Pali và lời dịch. 

Câu Pali 1- Rũpino đhamma aripinam 
dhammanam vippayuttapaccayena paccayo: 

“6 sắc vât trợ cho 7 Thức giới + tâm sở đồng sinh 
(trừ 4 tâm quả Vô sắc giới) bằng Đồng sinh bất 
tương ưng duyên và Tiền sinh bất tương ưng 
duyên”. 

6- Arūpino dhammā rũpinam dhammānam 
vippayuttapaccayena paccayo: 

“4 danh uẩn (trừ tâm quả Vô sắc giới) trợ cho 4 
sắc sở sinh bằng Đồng sinh bất tương ưng duyên và 
hậu sinh Bất tương ưng duUên”. 

C- Phân tích câu và chỉ pháp. 


Tương tự như “giải rộng NHÂN DUYÊN”, Đức Thế 
Tôn thuyết Bất tương ung duyên 
(vippayuttapaccayo) lên trước (niddisitabba) trong 
phần tóm lược, rồi Ngài thuyết giảng rộng để làm 
sáng tỏ ý nghĩa (nidassanakara). 
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Câu Pali 1. Nếu là “Đồng sinh bất tương ưng 
duyên”, rūpino dhamma là chủ từ chỉ cho năng 
duyên là “sắc Y vật đồng sinh với tâm Tục sinh”. 

Arüpinam dhammanam là sở thuộc từ, chỉ cho 
sở duyên là “4 danh uẩn tục sinh cối ngũ un”. 

Vippayuttapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của (Đồng sinh) Bất tương ưng duyên trong 
6 duyên có cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh duyên, 
Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

*Nếu là “Tiền sinh bất tương ưng duyên”, rūpino 
dhamma chỉ cho năng duyên là “6 sắc vật”. 

Arüpinam dhammanam là sở thuộc từ, chỉ cho 
sở duyên là “7 thức giới (trừ 4 tâm quà Vô sắc giới)+ 
tâm sở hợp”. 

Một lý khác nữa: Chi pháp của chủ từ và sở thuộc 
từ này là trình bày theo “Vật tiền sinh y duyên và Vật 
- cảnh tiền sinh y duyên” kể từ câu Pali 6... 

Vippayuttapaccayena là sở dụng từ: 

- Nếu năng duyên. 6 sắc vật. 

Sở duuên. 7 Thức giới (trừ 4 tâm quả Vô sắc giới) 
+ tâm sở hợp. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vật tiền sinh bất tương ưng duyên, Vật tiền sinh y 
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duyên, Vât tiền sinh duyên, Vật tiền sinh hiện hữu 
duyên, Vật tiền sinh bất ly duyên. 


- Nếu năng duuên. Sắc Ý vật đồng sinh với tâm 
thứ 17 tính từ tâm tử trở lại, hoặc 4o sắc Ý vật trong 
thời trụ. 


Sở duuên. Tâm Khai ý môn, 5 đổng lực cận tử, 11 
tâm na cảnh. Hoặc tâm Khai ý môn, 2o đổng lực Dục 
giới, 11 tâm na cảnh, 2 tâm thông + tâm sở hợp (trừ 
tâm sở Tật, tâm sở Lận, tâm sở Hối, Giới phần, Vô 
lượng phần). 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vật - cảnh tiền.sinh bất tương ưng duyên, Cảnh 
duyên, Vật - cảnh tiền sinh y duyên, Vật - cảnh tiền 
sinh duyên, Vật - cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, Vật 
- cảnh tiền sinh bất ly duyên. 


- Nếu năng duyên. Sắc Y vật đồng sinh với tâm 
thứ 17 tính từ tâm tử trở lại, hoặc 49 sắc Y vật trong 
thời trụ nhận được sự lưu tâm. 


Sở duyên. 5 đổng lực Tham cận tử, hoặc 7 đổng 
thực Tham trong/thời bình nhật có sự đắm nhiễm 
mạnh mē. 


Có 8 duyên si tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên, Cảnh 
duyên, Cảnh trưởng duyên, Vật - cảnh tiền sinh y 
duyên, Cảnh cận y duyên, Vật - cảnh tiền sinh duyên, 
Vật - cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, Vật - cảnh tiên 
sinh bất ly duyên. ` 
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- Nếu năng duyên. 5 vật 

Sở duyên. 5 thức giới 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vật tiền sinh bất tương ưng duyên, Vật tiền sinh y 
duyên,Vật tiền sinh duyên, Vật tiền sinh quyền 
duyên, vật tiền sinh hiện hữu duyên, vật tiền sinh bất 
ly duyên. 

Câu Pati 2. Nếu là “đồng sinh bất tương ưng”, 
arupino dhamma là chủ từ, chỉ năng duyên là “4 
danh uẩn tục sinh lẫn bình nhật trong cối ngũ uẩn 
(trừ tâm quả Vô sắc giới, Ngũ song thức và tâm tử của 
bậc Alahán). 

Arupiam dhammanam là sở thuộc từ, chỉ sở 
duyên là “sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh”. 


Vừppayuttapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của (Đồng sinh) Bất tương ưng duyên trong 
7 có duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh duyên, 
Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Nếu là “Hậu sinh bất tương ưng duyên”, aripino 
dhamma chỉ cho năng duyên là “4 danh uẩn trong 
cối ngũ uẩn”, như tâm hữu phần thứ 1 .... sinh lên 
sau. i 

Rupinam dhammanam chi cho sở duyên là 
“một đoàn sắc, hai đoàn sắc, ba đoàn sắc, bốn đoàn 
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sắc” đồng sinh với tâm sinh trước, như tâm Tục sinh 
... Vào thời trụ. 


Vippayuttapacauena cho biết mãnh lực của 
(Hậu sinh) Bất tương ưng duyên trong 4 duyên có 
cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Hậu sinh bất 
tương ưng duyên, Hậu sinh duyên, Hậu sinh hiện 
hữu duyên, Hậu sinh bất ly duyên. 


Thích giải. 

Khi khảo sát Bất tương ưng duyên, sẽ thấy “sáu 
sắc cảnh” tuy trợ giúp cho “sáu pháp biết cảnh” như 
Nhãn thức ... nhưng Đức Thế Tôn không xếp vào “bất 
tương ưng năng duyên hay sở duyên”, Ngài chỉ xếp 
vào trong nhóm Cảnh duyên. 


Rõ ràng, chỉ “một sắc cảnh” và “một pháp biết 
cảnh” như : Sắc thần kinh Nhãn và Nhãn thức, đó là 
“Bất tương ưng duyên”, nói rộng hơn là “sáu sắc 
cảnh và sáu pháp biết cảnh” là “Bất tương ưng 
duyên”. 

Ngài Sớ giải Giáo thọ sư có giải thích: “Việc hình 
thành bất tương ưng của 6 sắc cảnh với 6 pháp biết 
cảnh thì đã hiện bày rõ không có chi đáng hoài nghi. 

Nhưng giữa 6 vật với 7 thức giới khi làm năng 
duyên hay “sở duyên” thì có điều “cần suy xét” là: Khi 
7 thức giới sinh lên từ 6 sắc vật thì “dường như” 7 
thức giới hiện hữu trong 6 sắc vật đang hình thành 
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như “một quy luật”, nhưng thật sự thì “7 thức giới” 
không hiện hữu được. 

Chỉ khi nào nhận được duyên thích ứng, bấy 
giờ “7 thức giới” mới hiện khởi. 

Chính vì vậy, Đức Thế Tôn không xếp “sáu sắc 
cảnh” cùng “7 thức giới” vào “Bất tương ưng duyên”, 
mà chỉ có thể là “Tiền sinh duyên” hay “Hậu sinh 
duyên”. 

Còn về 4 danh uẩn trợ cho “bốn đoàn sắc sinh 
trước” hay “sắc Ý vật đang sinh” trong cơ thể, chính 
là “Bất tương ưng duyên”. 

Dứt giải rộng BẤT TƯƠNG UNG DUYÊN”. 


21 - Giải rộng HIỆN HỮU DUYÊN.(Atthipac - 
cayaniddesa). Và 24- Giải rộng BÂT LY 
DUYÊN.(Avigatapaccayaniddesa). 

A- Câu khai nhập. 

Hiên hữu duyên (atthipaccayo) hoặc Bất ly 
duyên (avigatapaccayo) được Đức Thế Tôn thuyết 
tóm gon, rồi Ngài i chỉ tiết trong s. ‘giáng 
rông”: 


r- Cattāro khandhā arūpino aññamaññam 
atthipaccayena paccayo avigatapaccayena 
paccayo ... 

17- Yam rūpam nissāya manodhātu ca 
manoviññänadhäatu ca vattanti tam rupam 
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manodhatuya ca manoviññanadhatuya ca 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
atthipaccayena paccayo avigatapaceayena 
paccayo. 


B- Pāli và lời dịch. 

Câu Pali 1. Cattaro khandha arūpino aññama- 
ññam atthipaccayena paccayo avigatapaccayena 
paccayo: 


“4 danh uẩn trợ giúp lẫn nhau hoặc nương lẫn 
nhau bằng “Đồng sinh hiện hữu duyên” và “Đồng 
sinh bất ly duyên”. 

Câu Pali 2. Cattäro mahābhūtā aññamaññam 
atthipaccayena paccayo avigatapaccayena 
paccayo: 

“4 sắc tứ đại trợ giúp lẫn nhau hoặc nương lẫn 
nhau bằng “Đồng sinh hiện hữu duuên” uà “Đồng 
sinh bất ly duyên”. 

Câu Pāli 3. Okkantikkhane namarũpam 
aññamaññam atthipaccayena paccayo avigatapac 
-cayena paccayo: 

“4 danh uẩn và sắc Ý uật trong thời tục sinh 
trong cối ngũ uẩn trợ giúp lân nhau hoặc nương lan 
nhau bằng “Đồng sinh hiện hữu duyên” và “Đồng 
sinh bất ly duyên”. 

Câu Pali 4. Clttacetasika dhamma 


cittasamutthanaänam rũpanam atthipaccayena 
paccayo avigatapaccayena paccayo: 
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“Tất cå pháp như 75 tâm + 52 tâm sở (trừ Ngũ 
song thức, 4 tâm quả Vô sắc ' giới giớt và tâm tử bậc 
Alahán) trợ cho sắc Tâm, sắc ng tục sinh bằng 
“Đồng sinh hiện hữu duyên” và “Đồng sinh bất ly 
duyên”. 

Câu Pāli 5. Mahabhuta upadarüpanam 
atthipaccayena paccayo avigatapaccayena 
paccayo: 

“Sắc tứ đại trợ giúp cho sắc Y sinh bằng Đồng 
sinh hiện hữu duyên và Đồng sinh bất ly duyên”. 

Câu Pāli 6. Cakkhayatanamn cakkhuviññana- 
dhātuyā tamsampayuttakänañca dhammmanam 
atthipaccayena paccayo avigatapaccayena 
paccayo: 

“Nhan xứ trung thọ đồng sinh uới tâm hữu phần 
Vừa qua đầu tiên hoặc 49 sắc Nhãn xứ trong thời 
trụ trợ cho Nhãn thức giới + 7 tâm sở Biến hành 
bằng “Đồng sinh hiện hữu duyên” và” Đồng sinh bất 
ly duyên”. 

Câu Pali 7. Sotayatanam sotaviññanadhatuya 
tamsampayuttakānañca dhammānam atthipacca- 
yena paccayo avigatapaccayena paccayo: 

“Nhi xứ trung thọ đồng sinh uới tâm hữu phần 
Vừa qua đầu tiên hoặc 4o sắc Nhĩ xứ trong thời trụ 
trợ cho Nhĩ thức giới + 7 tâm sở Biến hành bằng 
“Đồng sinh hiện hữu duyên” và Đồng sinh bất ly 
duyên”. 
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Câu Pali 8. Ghãnayatanam 
ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo avigatapac- 
cayena paccayo: 


⁄ 
Y72282 ÿ33r1zý * 


ua qua đầu tiên hoặc 49 sāc iy xu trortg i 
trợ cho Tý thức giới + 7 tâm sở Biến hành bằng 
“Đồng sinh hiện hữu duyên” và “Đồng sinh bát ly 
duyên”. 


N 


n cAn Thx xa? tnor + 


“Tý xứ trung thọ đồng sinh uói tâm hữu phần 
ði 


Câu Pali 8. Jivhayatanam 
jivhanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
đhammanam atthipaccayena paccayo avigatapac- 
cayena paccayo: 

“Thiệt xứ trung thọ đồng sinh uới tâm hữu phần 
Vừa qua đầu tiên hoặc 49 sắc Thiệt xứ trong thời 
trụ trợ cho Thiệt thức giới + 7 tâm sở Biến hành 
bằng “Đồng sinh hiện hữu duuên” uà “Đồng sinh bất 
ly duyên”. 

Câu Pali 9. Kayayatanam kayaviññanadhaãatuya 
tamsampayuttakãänañca dhammanam atthipac- 
cayena paccayo avigatapaccayena paccayo: 


“Thân xứ trung thọ đồng sinh uới tâm hữu phần 
Vừa qua đầu tiên hoặc 49 sắc Thân xứ trong thời 
trụ trợ cho Thân thức giới + 7 tâm sở Biến hành 
bằng “Đồng sinh hiện hữu duyên” và “Đồng sinh bất 
ly duyên”. 

Câu Pāli ro. Rūpāyatanņnam cakkhuviãñanadha 
-tuya tamsampayuttakanañca đhammanam 
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atthipaccayena paccayo avigatapaccayena 
paccayo: 

“Cảnh sắc hiện tại trợ cho Nhãn thức giới + 7 
tâm sở Biến hành bằng “Cảnh tiền sinh hiện hữu 
duyên” và “Cảnh tiền sinh bất ly duyên”. 

Câu Pali 11. Saddayatanam sotaviññanadhäa- 
tuya tamsampayuttakãnañca đhammanam 
atthipaccayena paccayo avigatapaccayena 
paccayo: 

“Cảnh thính hiện tai trợ cho Nhĩ thức giới + 7 
tâm sở Biến hành bằng Cảnh tiên sinh hiện hữu 
duyên và Cảnh tiền sinh bất ly duyên”. 

Câu Pali 11. Gandhäãyatanam ghanaviññana- 
đhãtuyä tamsampayuttakaãnañca đdhammanam 
atthipaccayena paccayo avigatapaccayena 
paccayo: 

“Cảnh mùi hiện tại trợ cho TỦ thức giới + 7 tâm 
sở Biến hành bằng “Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên” 
vå “Cảnh tiền sinh bất ly duyên”. 

Câu Pali 12. Rasayatanam jivhanaviññanadha 
-tuyã tamsampayuttakanañca dhammanam 
atthipaccayena paccayo avigatapaccayena 
paccayo: 

_ “Cảnh vi hiện tại trợ cho Thiệt thức giới + 7 tâm 
sở Biến hành bằng “Cảnh tiên sinh hiện hữu duyên” 
và “Cảnh tiền sinh bất ly duyên”. 

Câu Pali 13. Photthabbayatanam kayaviñña - 
qạadhatuyä tamsampayuttakanañca dhammanam 
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atthipaccayena paccayo avigatapaccayena 
paccayo: 


“Cảnh xúc hiện tại trợ cho Thân thức giới + 7 tâm 
sở Biến hành bằng “Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên” 
uq “Cảnh tiền sinh bất ly duyên”. 

Câu Pāli 14. Rūpāyatanam saddayatanam 
gandhāyatanam rasāyatanam photthabbayata - 
nam manodhātuyā tamsampayuttakānañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo av gato 
paccayena paccayo: 


“Ngũ cảnh là cảnh sắc, cánh thinh, cảnh mùi, 
cảnh uị, cảnh xúc hiện tại trợ cho Ý giới + 1o tâm sở 
Tg tha (trừ tâm sở Dục, Hý, Cần ) bằng “Cảnh tiền 
sinh hiện hữu duyên và “Cảnh tiền sinh bất ly 
duyên”. 

Câu Pali 15. Yam rūpam nissāya manodhātu ca 
manoviññänadhätu ca vattanti tam rūpam mano - 
dhatuya ca manoviãñanadhätuyä ca tamsampa - 
yuttakanañca dhammanam atthipaccayena 
paccayo avigatapaccayena paccayo: 

“Y giới uà Y thức giới (trừ 4 tâm quả Vô sắc giới) 
+ 52 tâm sở hợp nương sắc Ý uật nàosinh lên, sắc Ý 
vât đó trợ cho Y giới và Y thức giới (trừ 4 tâm quả 
Vô sắc giới) + 52 tâm sở hợp bằng Vật tiên sinh hiện 
hữu duyên, Vật - cảnh tiên sinh hiện hữu duyên và 
Vật tiên sinh bất ly duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất ly 
_ duyên. 

Phân tích câu, chỉ pháp và thích giải. 
Giống như “Đồng sinh duyên, Tiền sinh duyên”. 
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Hiện hữu duyên có 5 duyên cùng loại với nhau là: 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Tiền sinh hiện hữu 
duyên, Hậu sinh hiện hữu duyên, Vật thực hiện hữu 
duyên, Quyền hiện hữu duyên. 

Nhưng trong “giải rộng về hai duyên” này, Đức 
Thế Tôn chỉ thuyết 2 duyên là Đồng sinh hiện hữu 
duyên và Tiền sinh hiện hữu duyên. 

Còn trong phần yếu tri (/ ERROREA ), Đức Thế Tôn 
thuyết đủ 5 duyên. 

Như vậy, trong phần “giải rộng”, Đức Thế Tôn 
thuyết theo lý chưa hoàn tất ý nghĩa (savasasenaya). 

Dứt giải rộng HIỆN HỮU DUYÊN uà BẤT LY 
DUYEN. 


22- Giải rộng VÔ HỮU DUYÊN. 

(Natthipaccaaniddesa). 

A- Câu khai nhập. 

Vô hữu duyên (natthipaccayo) được Đức Thế Tôn 
thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chỉ tiết trong duyên 
“giảng rộng”: 

Samanataraniruddha cittacetasikãa dhammā 


patuppannanam cittacetasikanam đhammanam 
natthipaccayena paccayo: 


B- Pali và lời dịch. 
Samanataraniruddha cittacetasikä dhamma 
patuppannanam cittacetasikanam dhammanam 
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natthipaccayena paccayo: 

“4 danh uẩn (tâm, tâm sở) trừ tâm tử bậc 
Alahán, điệt đi theo tuần tự không còn dư sót trợ 
cho 4 danh uẩn (tâm, tâm sở) cùng uớt tâm tử của 
bậc A lahán sinh sau bằng “Vô hữu duyên”. 


Dứt giải rộng VÔ HỮU DUYÊN. 


23- Giải rộng LY DUYÊN. 

(Vigatapaccaarrriddesa). 

A- Câu khai nhâp. 

Ly duyên (vigatapaccayo) được Đức Thế Tôn 
thuyết tóm gọn, rồi Ngài thuyết chỉ tiết trong duyên 
“giảng rộng”: 

Samanantaravigatä  cittacetasika dhamma 
patuppannanam cittacetasikanam đdhammanam 
vigatapaccayena paccayo. 

B- Pali và lời dịch. 

Samanantaravigatia  cittacetasika dhamma 
patuppannanam cittacetasikanam dhammanam 
vigatapaccayena paccayo: 

“4 danh uẩn (tâm, tâm sở) trừ tâm tử bậc A 
lahán chia lia theo tuần tự không còn dư sót trợ cho 
4 danh uẩn (tâm, tâm sở) cùng uới tâm tử của bậc 
Alahán sinh sau bằng “Lu duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp, thích giải. Giống 
như “Vô gián duyên”. 
Dứt giải rộng LY DUYÊN. 
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Y nghĩa của từ “phối hợp” (ghatana). 

Phối hợp là “gom lạt”. Như có Pali định nghĩa 
như sau: 

Ghatiyate: ghatanam (vā) GhatTiyate anenäti: 
ghatanam: 

“Gom lại gọt là phốt hgp (hoặc) gom lại theo 
mãnh lực, gọi là phốt hợp”. 

Có 12 cách “phối hợp”. 

1- Phối hợp “phổ biên” (samaññaghatana). Là gom 
mãnh lực các duyên có chung tính chất (tức là năng 
duyên có chung ít nhất một chi pháp), không đề cập 
“có liên quan đến trưởng - quyền - đạo”. 

2- Phối hợp “có quun - đạo” (sa 
indrlyamaggaghatana). Là gom mãnh lực các duyên, 
mà năng duyên có chi pháp liên quan đến “quyền và 
đạo”. f 
3- Phối hợp “có trưởng - quuền - đạo” 
(sadhipatindriyamagsgaghatana). Là gom mãnh lực 
các duyên, mà năng duyên có chi pháp liên quan đến 
“trưởng -, quyền và đạo”. 

4- Phối hợp “có khắp noi” (sabatthanikaghatan3). 
Là mãnh lực của 4 duyên: Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh 
bất ly duyên, có trong mọi cách phối hợp. 

5- Phối hợp “có giúp qua giúp lạt” (sa 
añfamaññaghatana). Là gom mãnh lực duyên, mà 
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năng duyên có chi pháp liên quan đến sự “giúp qua 
giúp lại”. 

6- Phối hợp “có giúp qua giúp lạt uà hòa trộn” (sa 
aññamaññasampayuttaghatana). 

Là gom mãnh lực duyên, mà năng duyên có chỉ 
pháp liên quan đến “giúp qua giúp lại đồng thời có sự 
hoà trộn lẫn nhau”. 

7- Phối hợp “không có hoà trộn” (sa 
vippayuttaghatanä). Là gom mãnh lực duyên, mà 
năng duyên có liên quan đến sự “không hoà trộn lẫn 
nhau”. 

8- Phối hợp “có giúp qua giúp lại, nhưng không 
hoà trộn (sa aññamaññavippayuttaghatana). 

Là gom mãnh lực duyên, mà năng duyên có liên 
quan đến sự “giúp qua giúp lại, nhưng không hoà 
trộn”. 

9- Phối hợp “có quyền - đạo phổ biến” (sa 
indriyamaggasabbatthanikaghatana). Là gom chung 
mãnh lực duyên, mà năng duyên có liên quan đến 
“quyền - đạo” phổ biến. 

10- Phối hợp “có trưởng - quuền — đạo phổ biến” 
(sadhipatindriyamaggasabbatthanikaghatana). 


Là gom chung mãnh lực duyên, mà năng duyên có 
liên quan đến “trưởng - quyền - đạo” phổ biến. 


1- Phối hợp “không có pháp quả” 
(avipakaghatana). Là gom chung mãnh lực duyên lại, 
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mà năng duyên không đề cập đến “pháp quả” (na 
vipaka). 

12- Phối hợp “có pháp quả” (savipakaghatan3). Là 
gom chung mãnh lực các duyên, mà năng duyên có 
liên quan đến “pháp quả ”(savipaka). 


Tóm Lược Ba Nhóm Pháp Trong 24 Duyên 


Trong phần đầu có đề cập đến việc thuyết 24 
duyên trong bộ VỊ trí, Đức Thế Tôn phân tích mỗi 
một duyên có 3 nhóm pháp là: 


1- Pháp năng duyên. 

2- Pháp sở duyên. _ 

3- Pháp nghịch duyên. 

Sau đây sẽ đề cập chi tiết về ý nghĩa của 3 nhóm 
pháp trong 24 duyên. 


1- Nhân duyên 

(Hetupaccaa). 

Trong “giải rộng NHÂN DUYÊN” có: 

Năng duyên. Sáu nhân là: Tham, Sân, Si, Vô 
tham, Vô sân, Vô sĩ. 


Sở duyên. 71 tâm hữu nhân + 52 tâm sở (trừ tâm 
sở Si hợp trong 2 tâm Si), sắc Tâm hữu nhân, sắc 
Nghiệp tục sinh hữu nhân. 
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Nghịch duyên. 18 tâm Vô nhân + 12 tâm só Tợ 
tha, tâm sở Si hợp trong 2 tâm Si, sắc Tâm vô nhân, 
sắc Nghiệp tục sinh vô nhân, sắc ngoại, sắc Vật thực, 
sắc Thời tiết, sắc Nghiệp Vô tưởng, sắc Nghiệp bình 
nhật. 

Nhâm duyên phân theo đặc tính, giống, thời 
và manh lực. 

Trong Nhân duyên, năng duyên trợ cho sở duyên 
có: 

Đặc tánh. Thuần nhất làm căn cội cho pháp só. 

Giống. Giống đồng sinh. 

Thời. Thời hiện tại. 

Mãnh lực. Trợ sinh (janakasatti) và ủng hộ 
(upathambhaka). Là năng duyên trợ giúp cho sở 
duyên sinh lên và hỗ trợ cho sở duyên được tồn tại. 


2- Cảnh duyên. 

(Arammanapaccauva). 

Trong “giải rộng CÁNH DUYÊN” có: 

Năng duyên. 8o tâm + 52 tám sở hợp, 28 sắc 
pháp thuộc 3 thời, Nípbàn, chế định thuộc ngoại 
thời. ` 

Sở duuên. 89 tâm + 52 tâm sở 

Nghịch duuên. Tất cả sắc pháp như sắc Tâm, sắc 
Nghiệp tục sinh, sắc ngoại, sắc Vật thực, sắc Thời tiết, 


sắc Nghiệp Vô tưởng, sắc Nghiệp bình nhật. 
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Cảnh duyên phân theo đặc tính, giống, thời và 
manh lực. 

Trong Cảnh duyên, năng duyên trợ cho sở duyên 
CÓ: 

Đặc tính. Thuần nhất là nơi vui thích và bám níu 
(cảnh) của sở duyên. 

Giống. Giống cảnh. 

Thời. Cả 3 thời hiện tại, quá khứ, vị lai và ngoại 
thời. 

Mãnh lực. Mãnh lực trợ sinh và ủng hộ. 


3- Trưởng duyên. 

(Adhipatipaccaua). 

Trong “giải rộng TRƯỞNG DUYÊN, 

Trưởng duyên được phân tích thành hai duyên: 
Cảnh trưởng duyên và Đồng sinh trưởng duyên.. 

A- Canh trưởng duyên. 

- Năng duyên. 6 cảnh là 18 cảnh sắc Tốt 
(itthhanipphannarũpa), 84 tâm (trừ 2 tâm Sân, 2 tâm 
Si, tâm Thân thức thọ khổ) + 45 tâm sở hợp (trừ Vô 
lượng phần, Sân phần và tâm sở Hoài nghi) đáng lưu . 
tâm dính mắc thuộc 3 thời và Nípbàn. 


- Sở duuên. 8 tâm Tham, 8 tâm Đại thiện, 4 tâm 
Duy tác Dục giới có trí, 8 hoặc 4o tâm Siêu thế + 47 ` 
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tâm sở hợp (trừ Sân phần, tâm sở Hoài nghi) là pháp 
quan tâm dính mắc. 


- Nghịch duuên. 81 tám hiệp thế + 52 tâm sở 
không là pháp quan tâm dính mắc nhất định và bất 
định. 


Tất cả sắc pháp như sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh, 
sắc Ngoại, sắc Vật thực, sắc Thời tiết, sắc Nghiệp Vô 
tưởng, sắc Nghiệp bình nhật. 

B- Đồng sinh trưởng duyên. 

- Năng duyên. Một trong 3 hoặc 4 pháp trưởng: 
Dục, Cần, Trí hợp trong 52 tâm đổng lực, và 52 tâm 
trưởng đổng lực trong sátna làm trưởng. 


- Sở duyên. 52 tâm đổng lực hữu trưởng + 51 tâm 
sở (trừ tâm sở đang làm trưởng), sắc Tâm hữu trưởng 
trong sátna nhận được trợ giúp ủng hộ từ “pháp 
trưởng”, phân theo nhất định và bất định. 

- Nghịch duuên. 54 tâm Dục giới, o tâm quả Đáo 
đại + 52 tâm sở hợp, khi không nhận được trợ giúp 
ủng hộ từ Trưởng duyên, phân theo nhất định và bất 
định. 

Một trong 4 pháp trưởng trong sátna làm trưởng, 
sắc Tâm vô trưởng, sắc Nghiệp tục sinh, sắc ngoại, 
sắc Vật thực, sắc Thời tiết, sắc Nghiệp Vô tưởng, sắc 
Nghiệp bình nhật. 

Phân tích chỉ tiết. 

a- Cánh trưởng duyên. 
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Cảnh trưởng duyên khi phân tích chỉ tiết, có 10 
đôi: 

1- Năng duuên. 18 sắc cảnh hiện tại của 4 loại sắc 
thuộc thực tính Tốt (sabbavaIttha) và Tốt hợp ý 
(parIkappaittha), 76 tâm hiệp thế (trừ 2 tâm Sân, 2 
tâm Si, tâm Thân thức thọ khổ) + 47 tâm sở hợp (trừ 
Sân phần + tâm sở Hoài nghi) có thực tính đáng lưu 
tâm dính mắc. 

Sở duyên. 8 tâm Tham + 22 tâm sở hợp, là pháp 
lưu tâm dính mắc. 

2- Năng duuên. 17 tâm Thiện hiệp thế + 38 tâm sở 
hợp, có thực tính đáng lưu tâm dính mắc. 

Sở duyên. 8 tâm Đại thiện + 33 tâm sở hợp (trừ 
Giới phần và Vô lượng phần) là pháp lưu tâm. | 

3- Năng duuên. Tâm Sơ Đạo, Sơ Quả, Nípbàn của 
bậc Dự lưu có thực tính đáng lưu tâm thỏa thích. 

Sở duyên. 4 tám Đại thiện có trí (trừ Giới phần, 
Vô lượng phần) của bậc Dự lưu lưu tâm thỏa thích. 

4- Năng duyên. Tâm Nhị Đạo, Nhị Quả, Nípbàn 
của bậc Nhất lai có thực tính đáng.lưu tâm thỏa thích. 

Sở duyên. 4 tâm Đại thiện có trí (trừ Giới phần, 
Vô lượng phần) của bậc Nhất lai lưu tâm thỏa thích. 

5- Năng duyên. Tâm Tam Đạo, Tam Quả, Ñípbàn 
của bậc Bất lai có thực tính đáng lưu tâm thỏa thích. 

Sở duyên. 4 tâm Đại thiện có trí (trừ Giới phần, 
Vô lượng phần) của bậc Bất lai lưu tâm thỏa thích. 
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6- Năng duyên. Tâm Tứ đạo, Tứ quá, Nípbàn của 
bậc Alahán có thực tính đáng lưu tâm thỏa thích. 

Sở duuên. 4 tâm Duy tác Dục giới có trí (trừ Giới 
phần, Vô lượng phần) của bậc Alahán lưu tâm thỏa 
thích. 

7- Năng duyên. Nípbàn của bậc Dự lưu có thực 
tính đáng lưu tâm thỏa thích. 

Sở duuên. Tâm Sơ Đạo, Sơ Quả lưu tâm thỏa 
thích. 

8- Năng duyên. Nípbàn của bậc Nhất lai có thực 
tính đáng lưu tâm thỏa thích. 

Sở duuên. Tâm Nhị Đạo, Nhị Quả lưu tâm thỏa 
thích. 

9- Năng duyên. Nípbàn của bậc Bất lai có thực 
tính đáng lưu tâm thỏa thích. 

Sở duuên. Tâm Tam Đạo, Tam Quả lưu tâm thỏa 
thích. 

10- Năng duyên. Ñípbàn của bậc Alahán có thực 
tính đáng lưu tâm thỏa thích. 

Sở duuên. Tâm Tứ đạo, Tứ quả lưu tâm thỏa thích. 

*Pháp sở duyên và nghịch duyên của Cảnh 
trưởng duyên có hai, phân theo “nhất định và bất 
định”: 

a- Sở duuên nhất định. 8 tâm Siêu thế + 36 tâm 
sở hợp. 
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Sở duyên bất định. 8 tâm Tham, 8 tâm Đại thiện, 
4 tâm Duy tác Dục giới có trí +_45 tâm sở hợp (trừ Vô 
luơng phần, Sân phần, tâm sở Hoài nghi). 

b- Nghịch duuên nhất định. 2 tâm Sân, 2 tâm Sĩ, 
18 tâm vô nhân, 8 tâm đại quả, 4 tâm Duy tác Dục 
giới ly trí, 27 tâm Đáo đại + 46 tâm sở. 

Tất cả sắc pháp như sắc Tâm ... 


Nghịch duyên bất định. 2o tâm là 8 tâm Tham, 8 
tâm Đại thiện, 4 tâm Duy tác Dục giới có trí + 45 tâm 
sở hợp (trừ Vô luơng phần, Sân phần, tâm sở Hoài 
nghi). 

*Pháp rrăng duyên, sở duyên và nghich duyên 
của Đồng sinh trưởng duyên có hai, phân theo “nhất 
định và bất định”. 

a- Nang duyên nhất định. Một trong 4 trưởng 
hợp trong 26 tâm đổng lực kiên cố. 

Năng duuên bất định. Một trong 4 trưởng hợp 
trong 26 tâm đổng lực Dục giới (trừ 2 tâm Si, tâm 
Sinh tiếu). 

b- Sở duyên nhất định. 26 tâm đổng lực kiên cố + 
38 tâm sở hợp (trừ chi pháp trưởng trong lúc làm 
năng duyên) và sắc Tâm kiên cố hữu trưởng. 

Sở duyên bất định. 26 tâm đồng lực Dục giới (trừ 
2 tâm Si và tâm Sinh tiếu) + 51 tâm sở (trừ chi pháp 
trưởng trong lúc làm năng duyên) và sắc Tâm hữu 
trưởng Dục giới. 
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c- Nghịch duyên nhất định. 2 tâm Si, 18 tầm vô 
nhân, 8 tâm đại quả, 9 tâm quả Đáo đại + 40 tâm sở 
hợp (trừ Tham phần, Sân phần, Hôn phần, Giới 
phần), sắc Tâm vô trưởng, sắc Nghiệp tục sinh, sắc 
ngoại, sắc Vật thực, sắc Thời tiết, sắc > Nghiệp Vô. 
tưởng, sắc Nghiệp bình nhât 


Anas  “.———¬—- 


Nghịch duyên bất định. 26 tâm đổng lực Dục giới 
-_ (trừ 2 tâm Si và Sinh tiếu) + 51 tâm sở, sắc Tâm hữu 
trưởng Dục giới là sở duyên bất định. 


Phâm tích chỉ tiết. 
a- Cảnh trưởng duyên. 


Trong Cảnh trưởng duyên, pháp năng trợ sống 
pháp sở có: 


Đặc tính. Vui thích và bám níu (cảnh) và làm lớn 
trội. 

Giống. Giống cảnh. 

Thời. Quá khứ, hiện tại, vị lai và ngoại thời. 

Mĩãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 

b- Đồng sinh trưởng duyên. 


Trong Đồng sinh trưởng duyên, pháp năng trợ 
cho pháp sở có: 


Đặc tính. Đồng sinh với pháp sở và làm cho pháp 
sở lớn trội. 


` Giống. Giống đồng sinh. 
Thời. Thời hiện tại. 


# VI DIÑU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 251 


Müanh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 


4- Vô gián duyên. 
(Anantar=apaccaua). 
Trong “giải rộng VÔ GIÁN DUYÊN” có: 
- Năng duuên. 89 tâm + 52 tâm sở hợp sinh trước 
(trừ tâm tử của bậc Alahán). 
Sở duyên. 89 tâm + 52 tâm sở sinh sau, cùng với 
tâm tử của bậc Alahán. 
Nghịch duyên. Tất cå sắc pháp. 
Phan tích chỉ tiết. 
Trong Vô gián duyên, pháp năng trợ cho pháp sở 
có: 
Đặc tính. Sinh nối tiếp nhau không có khoảng 
cách, chỉ có môt tâm trong một thời điểm. 
Giống. Giống vô gián. 
Thời. Thời quá khứ. 
Mãnh lực. Chỉ có duy nhất là trợ sinh. 


8-Đăng vô gián duyên. 

(Sarnartantarapaccauq). 

Trong “ giải rộng ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN”cũng 
có 3 nhóm pháp như Vô gián duyên. Và đặc tính, 
giống, thời, mãnh lực như Vô gián duyên. 
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6- Đồng sinh duyên. 

(Sahajatapaccaua). 

Trong “giải rộng ĐỒNG SINH DUYÊN chỉ có 2 
nhóm pháp là: Năng duyên và sở duyên, không có 
“nghịch duyên”. 

a- Năng đuyên. 8o tâm + 52 tâm sở hợp trợ 
giúp lãn nhau trong thời bình nhật hay thời tục sinh. 

1-Trong cối tứ uẩn. Danh uẩn trợ giúp lẫn 
nhau. 

>” Trong cối ngũ uẩn. Danh uẩn trợ giúp lân 
nhau với sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh. 

* Trong mỗi nhóm sắc tứ đại như: Sắc tứ đại Tâm, 
sắc tứ đại Nghiệp tục sinh, sắc tứ đại ngoại, sắc tứ đại 
Vật thực, sắc tứ đại Thời tiết, sắc tứ đại nghiệp Vô 
tưởng, sắc tứ đại Nghiệp bình nhật trợ giúp ủng hộ 
lãn nhau và trợ giúp ủng hộ cho sắc Y sinh. 

_ * Bốn danh uẩn tục sinh trong cõi ngũ uẩn và sắc 
Ý vật trợ giúp ủng hộ lẫn nhau. 

b- Sở duyên. 8o tâm + 52 tâm sở hợp, diễn tiến 
đối chiếu lẫn nhau. 

Sác Tâm, sắc Nghiệp tục sinh, sắc Ý vật tục sinh, 
mỗi nhóm sắc tứ đại, 4 danh uẩn tục sinh trong cối 
ngũ uẩn và sắc Ý vật, diễn tiến đối chiếu lẫn nhau. 

Phân tích chỉ tiết. 

Trong Đồng sinh duyên, pháp nẵng trợ cho pháp 
SỞ CÓ: 
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Đặc tính. Đồng sinh với sở duyên. 
Giống. Giống đồng sinh. 

Thời. Thời hiện tại. 

Mĩãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 


7-H tương duyên. 

(Aññamaññapaceaua). 

Trong “giải rộng HỖ TƯƠNG DUYÊN” có: 

a- Năng duyên. 89 tâm + 52 tâm sở hợp, trợ giúp 
ER hộ lần nhau trong thời bình nhật hay thời tục 
sinh. 


* Nhóm sắc tứ đại như: Sắc tứ đại Tâm ... trợ giúp 
ủng hộ lẫn nhau. 


* Té danh uẩn tục sinh trong cõi ngũ uẩn và sắc Ý 
vật tục sinh trợ giúp ủng hộ lẫn nhau. 


b- Sở duyên. 89 tâm + 52 tâm sở hợp, trợ giúp lẫn 
nhau trong thời bình nhật hay thời tục sinh. 


* Tứ danh uân trong thời bình nhật trợ giúp lẫn 
nhau. 
* Sắc tứ đại của mỗi nhóm sắc trợ giúp lẫn nhau. 


__* Tứ danh uẩn Tục sinh trong cối ngũ uẩn và sắc 
Y vật trợ giúp lẫn nhau trong thời tục sinh. 


c- Nghich duyên. Sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh 
(trừ sắc Y vật). 
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Các sắc Y sinh như sắc Y sinh tâm... sắc Y sinh 
nghiệp thời bình nhật. 

Pháp nghịch duyên có 2 loại: 

*Nghịch duuên nhất định. Sắc Y sinh tâm, sắc Y 
sinh nghiệp tục sinh (trù sắc Ý vât), sắc Y sinh ngoại, 
sắc Y sinh vật thực, sắc Y sinh thời tiết, sắc Y sinh 
nghiệp Vô tưởng, sắc Y sinh nghiệp bình nhật. 

Nhóm pháp này không là “sở duyên”, nên là 
“nghịch duyên nhất định”. 

*Nghịch duyên bất định. Sắc tứ đại Tâm, sắc tứ 
đại Nghiệp tục sinh, sắc Ý vật tục sinh. 


Khi 4 danh uẩn thời bình nhật làm nàng duyên và 
sở duyên lẫn nhau, sắc tứ đại tâm không thể là sở 
duyên, nên là nghịch duyên. 

Khi 4 danh uẩn thời tục sinh làm năng duyên và 
SỞ duyên lãn nhau, 4 danh uẩn tục sinh với sắc Ý vật 
làm năng duyên và sở duyên lẫn nhau; khi ấy sắc tứ 
đại nghiệp tục sinh không thể là sở duyên, nên là 
nghịch duyên. 

Khi sắc tứ đại nghiệp tục sinh làm năng duyên và 
sở duyên lẫn nhau, sắc Y vật tục sinh không là sở 
duyên, nên là nghịch duyên. 

Phân tích chỉ tiết. 

Trong Hổ tương duyên, pháp năng trợ cho pháp 
SỞ CÓ: 

Đặc tính. Trợ giúp lần nhau. 
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Giống. Giống đồng sinh. 
Thời. Thời hiện tại. 
Manh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 


8- Y duyên. 

(Nissayapaccaya). 

Trong “giải rộng Y DUYÊN”, Y duyên được phân 
tích thành hai duyên là: 

Đồng sinh y duyên, Tiền sinh y duyên. 

Trong Tiền sinh y duyên lại phân tích thành: Vật 
tiền sinh y duyên và Vật - cảnh tiền sinh y duyên. 
Như vậy, Y duyên khi phân tích rộng có ba duyên. 

1- Đồng sinh y duyên. 

Chi pháp của năng duyên và sở duyên, như “Đồng 
sinh duyên”. 

Phân tích chỉ tiết. 

Trong Đồng sinh y duyên, pháp năng trợ cho 
pháp sở có: 

Đặc tính. Đồng sinh chung và làm nơi nương cho 
sở duyên. 

Giống. Giống đồng sinh. 

Thời. Thời hiện tại. 

Manh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 
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2- V&t tién sinh u duuën. 
a- Năng duyên. Là sáu sắc Vật sinh trước. 
Sắc vật có ba nhóm: 


- Năm sắc vật “sơ thời” (mandayukapañcavatthu) 
là: Nhãn vật, Nhĩ vật, Tỷ vật, Thiệt vật và Thân vật, 
năm sắc vật này “không là năng duyên” (ở vào tiểu 
sátna sinh). 

- Năm sắc vật “trung thọ” (majjhimayukapafica - 
vatthu), theo các Giáo thọ sư tiền bối là: “sắc Vật 
đồng tuổi thọ với sắc cảnh”, tức là “5 sắc vật đồng 
sinh với tâm hữu phần Vừa qua đầu tiên”. 

Sác Ý vật đồng sinh với tâm trước đó như tâm Tục 
sinh ..., hoặc sắc Ý vật đồng sinh với tâm quả Siêu thế 
của vị Thánh khi vừa xuất thiền diệt. 

Các sắc Vật này là năng duyên. 

- Sáu sắc vật đồng sinh với tâm thứ 17, tính từ tâm 
tử trở lui lại trong lộ cận tử. Là năng duyên. 

Theo các vị Giáo thọ sư hậu bối thì “sáu sắc vật ở 
vào thời trụ (49 sátna tiểu) là năng duyên. 


b- Sở duuên. 7 giới thức như Nhãn thức giới... + 
52 tâm sở hợp (trừ 4 tâm quả Vô sắc giới) trong cối 
ngũ uẩn, diễn tiến trong thời bình nhật. 

Sở duyên có hai: 

- Sở duyên nhất định. 43 tầm là: 2 tầm Sân, 17 
tâm vô nhân (trừ tâm Khai ý môn), 8 tâm Đại quả, 15 
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tâm Sắc giới, tâm Sơ đạo + 48 tâm sở hợp (trừ Tham 
phần, tâm sở Hoài nghi). 

- Sở duuên bất định. 42 tâm là: 8 tâm Tham, 2 
tâm Si, tâm Khai ý môn, 8 tâm Đại thiện, 8 tâm đại 
Duy tác, 8 tâm Vô sắc giới (trừ 4 tâm quả Vô sắc giới 
giới), 7 tâm Siêu thế (trừ tâm Sơ Đạo) + 46 tâm sở 
hợp (trừ Vô lượng phần). 

c- Nghịch duuên. 46 tâm Ý thức giới là: 8 tâm 
Tham, 2 tâm Sĩ, tâm Khai ý môn, 8 tâm Đại thiện, 8 
tâm đại Duy tác, 12 tâm Vô sắc giới, 7 tâm Siêu thế 
(trừ tâm Sơ đạo) + 46 tâm sở hợp, diễn tiến trong cối 
tứ uẩn, 15 tâm Tục sinh cối ngũ uấn + 35 tâm sở hợp, 
cùng tất cả sắc pháp như sắc Tâm ... 

Nghịch duyên có 2 là: 

- Nghịch duuên nhất định. 4 tầm quả Vô sắc giới + 
3o tâm sở hợp và tất cả sắc pháp. 

- Nghịch duyên bất định. 42 tầm là: 8 tâm Tham 
... + 46 tâm sở hợp (trừ Vô lượng phần). 

Phan tích chỉ tiết. 

Trong Vật tiền sinh y duyên, pháp năng trợ cho 
pháp sở có: 

Đặc tính. Là sắc vật sinh trước, làm nơi nương. 

Giống. Giống “vật tiền sinh”. 

Thời. Thời binh nhật. 

Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 
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Lại nữa, khi sắc Nghiệp sinh lên vào sátna sinh 
của bất kỳ tâm nào, phải diệt vào sátna diệt của tâm 
thứ 17. 

Sắc Nghiệp sinh lên vào sátna trụ của bất kỳ tâm 
nào, thì phải diệt vào sátna sinh của tâm thứ 18. 


Sắc Nghiệp sinh lên vào sátna diệt của bất kỳ tâm 
nào đi nữa, thì phải diệt vào sátna trụ của tâm thứ 18. 
3-_Vật - cảnh tiền sinh y duyên. 

a- Năng duuên. Sắc Ý vật đồng sinh với tâm đầu 
tiên tính từ tâm tứ trở lui lại 17 sátna trong lộ cận tử. 

b- Sở duuên. 8 sátna cận tử là: Khai ý môn, 5 sát 
na đổng lực Dục giới, 2 sátna Na cảnh. 

Một lý khác nữa là: 

Năng duuên. Sắc Ý vật hiện tại tức sắc Ý vật đang 
tồn tại trong lúc vừa làm nơi nương vừa làm cảnh. 


Sở duyên. o sátna tâm là: Khai ý môn, 5 đổng lực 
Dục giới (trong số 2o tâm đổng lực Dục giới), 2 sátna 
Na cảnh (trong số 11 tâm na cảnh), 1 sátna tâm Thông 
(trong số 2 tâm Thông) + 44 tâm sở hợp (trừ tâm sở: 
Tật, Lận, Hối, Giới phần, Vô lượng phần) trong sátna 
nhận được trợ giúp ủng hộ từ “Vật - cảnh tiền sinh y 
duyên”. 

c- Nghịch duuên. 89 tâm + 52 tâm sở hợp, trong 
lúc không nhận được trợ giúp ủng hộ nhất định và 
bất định từ “Vật - cảnh tiền sinh y duyên”, tất cả sắc 
pháp. 
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Nghịch duyên có hai: 

- Nghịch duyên nhất định. Ngũ song thức, Y giới, 
27 tâm Đáo đại cùng với thần thông... (trừ 2 tâm 
“Biến hoá thông”) (iddhividhäbhiñña), 8 tâm Siêu 
thế + 38 tâm sở hợp và tất cả sắc pháp 

- Nghịch duyên bất định. Tâm Khai ý môn, 29 
đổng lực Dục giới, 11 tâm Na cảnh, 2 tâm “Biến hoá 
thông” ddhividhabhiññ3) + 44 tâm sở hợp (trừ tâm 
sở: Tật, Lân, Hối, Giới phần, Vô lượng phần). 

Tám tâm sở này tuy đồng sinh với tâm đổng lực 
Dục giới nhưng cũng loại trừ ra, vì 8 tâm sở này 
không thể nhận “sắc Ý vật làm cảnh” được. 

Vì sao? Vì sắc Ý vật là pháp “bên trong”, không 
phải là “tài sản” bên ngoài, nên không làm cảnh cho 
“Tật và Lận”; sắc Ý vật không phải là “thiện hạnh hay 
ác hạnh”, nên không làm cảnh cho “Hốt”. 


Sác Ý vật không phải là “đối tượng cần phải kiêng 
tránh”, nên không làm cảnh cho “Giới phần”; sắc Ý 
vật không phải là “chúng sinh đang đau khổ hay 
chúng sinh đang hạnh phúc”, nên không làm cảnh 
cho “Vô lượng phần”. 

Phân tích chỉ tiết. 

Trong Vật - cảnh tiền sinh duyên, pháp năng 
trợ cho pháp sở có: 

Đặc tính. Là “ sắc Vật sinh trước làm nơi s. 
cho tám và làm cành cho chính tám dang nuong trú” 
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Giống. Giống cảnh. 

Thời. Thời hiện tại. 

Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 

Vật. Chỉ “nơi sinh lên để nương trú”. 

Cảnh. Ám chỉ “nơi vui thích”. 

Tiền sinh. Ám chỉ pháp năng duyên sinh trước 
pháp sở duyên. 

Bất tương tưng. Ám chỉ năng duyên và sở duyên 
không hoà trộn lần nhau. 

Tuy có 6 vật nhưng chỉ lấy riêng “sắc Ý vật”. 

Năng duyên và sở duyên trong “Vật - cảnh tiền 
sinh y duyên” lại có cách giải khác: 

- Năng duuên. Sắc Ý vật đang hiện diện (hiện tại), 
khi vừa làm nơi nương vừa làm cảnh. 


- Sở duyên. Tâm Khai ý môn, 29 đổng lực Dục 
giới, 11 tâm na cảnh, 2 tâm Thông + 44 tầm sở hợp 
(trừ tâm sở Tật, Lận, Hối, Giới phần, Vô lượng phần) 
lúc nhận được sự trợ giúp từ năng duyên. 


9- Cận y duyên. 
(Upanissayapaccaya). l 


Trong “giải rộng CÂN Y DUYÊN, Cận y duyên 
được phân tích thành ba duyên là: 
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Cảnh cận y duyên, Vô gián cận y duyên và Thường 
cận y duyên. 

Trong 3 duyên này thì “Cảnh cận y duyên” giống 
như “Cảnh trưởng duyên”. “Vô gián cận y duyên” 
giống như “Vô gián duyên”. 

Phân tích chỉ tiết. 

*Irong Cảnh cận duyên, pháp năng trợ cho 
pháp sở có: 

Đặc tính. Năng duyên vừa làm cảnh, vừa là nơi 
nương mạnh mẽ cho sở duyên. 

Giống, thời, mãnh lực. Như “Cảnh trưởng duyên”. 

*Trong Vô gián cận y duyên, pháp năng trợ cho 
pháp sở có: 

Đặc tính. Sinh lền nối tiếp nhau không gián đoạn, 
trong một thời điểm chỉ có một tâm, đồng thời là nơi 
nương mạnh më cho sở duyên. 

Giống, thời, mãnh lực . Như “Vô gián duyên”. 


Thường cân y duyên. 

- Năng duyên. 89 tâm + 52 tâm sở hợp, 28 sắc 
pháp sinh trước có nhiều mãnh lực, và một số loại 
“nghĩa chế định” (atthapaññatti) như: Thời tiết chế 
định, Vật thực chế định, Người chế định, Trú xứ chế 
định, vật dụng thường liên quan đến nghề nghiệp 
chuyên môn có nhiều mãnh lực (trừ nghiệp xứ chế 
định). 
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Một số loại “âm thanh chế định” (saddapaññatti) 
như: Ngôn ngữ Pali, ngôn ngữ Thái, ngôn ngữ Anh... 
thông thạo nhuần nhuyễn (trừ ngôn ngữ của bàng 
sinh và các tên gọi...) 


- Sở duuên. 8o tâm + 52 tâm sở hợp sinh sau. 

- Nghịch duuên. Tất cả sắc pháp. 

Thường cận y duyên có 2 loại: 

aThường cận y duyên do khởi sinh 
(uppäditapakatũpanissayapaccaya). 

Năng duuên. Sinh lên tồn tại trong cơ tánh của 
mình, như bất thiện pháp là Tham ái ..., thiện pháp là 
Tín... 

b-Thường cận y duyên do thân cận 
(upasevitapakatupanissayapaccaya). i 

Năng duyên. Do giao tiếp bên ngoài, như “nghĩa 
chế định, âm thanh chế định”... 

Lại nữa, “Thường cận y duyên” có 2: 

a-Theo lý Thăng Pháp. Năng duyên trợ giúp 
ủng hộ chỉ thuần nhất cho danh pháp. 

b” Theo lý Kinh tạng. Năng duyên trợ giúp ủng 
hộ cho cả danh lẫn sắc. 

Sắc nhận được trợ giúp ủng hộ từ duyên này giống 
như cây cối nhận được trợ giúp từ đất, nước, không 
khí, hay như xe nhận được sự hó trợ từ đầu máy. 
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Hình ảnh và âm thanh xuất hiện trên tivi do nhận 
được trợ giúp từ máy phát sóng, ảnh hình hiện bày 
trong cuộn phim do nhận được trợ giúp từ ống kính, 
ảnh màu ... hay do nhận được trợ giúp từ khuôn máy 
in. | 

Chữ in sai khác do nhận được trợ giúp từ khuôn in 
chữ, êtô, bút chì ... Kim đồng hồ chạy được do nhận 
được hỗ trợ từ dây thiều đồng hồ ... 

Vật thực sai biệt do nhận được hỗ trợ từ lửa. 

Lửa cháy lên được, quạt máy đang quay cũng nhờ 
vào trợ giúp từ than, củi hay từ mã lực của đầu máy... 

Phan tích chỉ tiết. 

Trong Thường cân y duyên, pháp năng trợ cho 
pháp sở có: 

Đặc tính. Công việc đã làm thành tựu, hoàn chỉnh 
(thường cận) là nơi nương mạnh mẽ (y duyên). 

Giống. Có 2 loại: 

*Giống Thuần thường cận y 
(suddhapakatūpanissayajāti). 

Tâm, tâm sở, sắc pháp có mãnh lực mạnh mẽ sinh 
trước, cùng với tâm sở Tư hợp trong tâm Đạo làm 
năng duyên trợ cho tâm, tâm sở sinh sau. 

Chế định có mãnh lực mạnh mẽ làm năng duyên 
trợ cho tám, tâm sở, thuộc giống Thuần thường cận 
y. 
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*Giống Hỗn hợp thường cận y “nghiệp khác thời 
gian” 
(missakapakatũpanissayananakkhanmIkakamma]atl). 

Thiện nghiệp, bất thiện nghiệp có mãnh lực mạnh 
mẽ (trừ tâm sở Tư hợp trong tâm Đạo) làm năng 
duyên trợ cho danh uẩn quả về sau. 

Thời. Ba thời và ngoại thời. 

Mãnh lực. Duy nhất là mãnh lực trợ sinh. 

* Giống Hỗn hợp thường cận y “nghiệp khác thời 
gian” là thiện nghiệp, Bất thiện nghiệp, 2 loại nghiệp 
này có cả “thường cận y” län “nghiệp khác thời gian”, 
nên gọi là “hõn hợp thường cận y”. 

Nếu như còn nghi ngờ về chi pháp của Thuần 
thường cận y và Hôn hợp thường cận y thì xem lại 
“Nghiệp khác thời duyên” trong giống “Nghiệp khác 
thời gian”. 

* Giống Thuần thường cận y nghĩa là tâm, tầm sở 
khác nữa, sắc pháp, chế định hầu như chỉ là một loại 
thường cận y, nên mới gọi là Thuần thường cận y. 

Còn tâm sở Tư hợp trong tâm Đạo là năng duyên 
cho cả “Thường cận y duyên” lẫn “Nghiệp khác thời 
duyên”. 


10- Tiên sinh duyên. 
(Purejatapaccaua). | 
Trong “giải rộng TIỀN SINH DUYÊN”, Tiền sinh 
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duyên được phân tích thành: Vật tiền sinh duyên và 
Cảnh tiền sinh duyên. 

Trong 2 duyên này: Vật tiền sinh duyên giống 
như “Vật tiền sinh y duyên”. 
Cánh tiên sinh duyên. 

a-Năng duyên. 18 sắc hiện tại làm thành 6 sắc 
cảnh. 

b-Sở duyên. 54 tầm Dục giới, 2 tâm thông + 50 
tâm sở hợp (trừ Vô lượng phần). 

* Sở duuên nhất định. Ngũ song thức, Ý giới + 1o 
tâm sở Tợ tha (trừ tâm sở: Cần, Hỷ, Dục). 

* Sở duyên bất định. 41 tâm Dục giới còn lại, 2 
tâm thông + 5o tâm sở hợp (trừ Vô lượng phần). 

c- Nghịch duyên. 76 tâm + 52 tâm sở hợp (trừ 
Ngũ song thức, Y giới), tất cả sắc pháp. 

* Nghịch duyên nhất định. Tất cả sắc pháp, 27 
tâm Đáo đại, 8 tâm Siêu thế + 38 tâm sở. 

* Nghịch duyên bất định. Như chi pháp sở duyên 
bất định. 

Phân tích chỉ tiết. 

Trong Cảnh tiền sinh duyên, pháp năng trợ cho 
pháp sở có: 

Đặc tính. Là sắc pháp sinh trước làm cảnh. 


Giống. Giống cảnh. 
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Thời. Thời hiện tai. 
Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 
Các Giáo thọ sư T1kã lại phân tích Cảnh tiền sinh 


5 


duyên thành 2 duyên: “Cảnh tiền sinh duyên” và 
“Vật - cảnh tiền sinh duyên”. 


Nhưng trong Sớ giải bộ Vị trí, Đức Phật không 
phân ra thành 2 duyên. Vì sắc Ý vật thuộc “Vật - cảnh 
tiền sinh duyên” nằm trong “Cảnh tiền sinh duyên” 
rồi. 


11- Hậu sinh duyên. 

(Pacchājātapaccaya). 

Trong “giải rộng HẬU SINH DUYÊN” có: 

a- Năng duuên. 85 tâm (trừ 4 tâm quả Vô sắc giới 
và tất cả tâm Tục sinh) + 52 tâm sở hợp, như tâm 
hữu phần thứ nhất sinh lên sau trong cối ngũ uẩn. 


* Năng duuên nhất định. 43 tâm là: 2 tám Sân, 
Ngũ song thức, Y giới, 11 tâm Na cảnh, tâm Sinh tiếu, 
15 tâm Sắc giới, tâm So Đạo + 48 tâm sở hop . 


* Năng duyên bất định. 42 tâm là: 8 tâm Tham, 2 
tâm Si, tâm Khai ý môn, 8 tâm Đại thiện, 8 tâm Duy 
tác Dục giới hữu nhân, 4 tâm thiện Vô sắc giới, 4 tâm 
Duy tác Vô sắc giới, 7 tâm Siêu thế còn lại + 48 tâm 
sở hợp. 


b- Sở duyên. Sắc 1 nhân sở sinh, sắc 2 nhân sở 
sinh, sắc 3 nhân sở sinh và sắc 4 nhân sở đồng sinh 
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với 3 sátna của tâm sinh trước, như tâm Tục sinh ... 
rồi tồn tại cho đến thời trụ. 

c- Nghịch duyên. 8o tâm + 52 tâm sở, sắc Tâm, 
sắc Nghiệp tục sinh, sắc Vật thực, sắc Thời tiết, sắc 
Nghiệp bình nhật sinh lên vào (sát na sinh) trong cơ 
tánh của chúng sinh trong cối ngũ uẩn, sắc Ngoại, sắc 
Nghiệp Vô tưởng. 

Phân tích chỉ tiết. 

Trong Hậu sinh duyên, pháp năng trợ cho pháp 
SỞ CÓ: 

Đặc tính. Năng duyên luôn sinh sau sở duyên. 

Giống. Giống hậu sinh. 

Thời. Thời hiện tại. 

Mãnh lực. Ủng hộ. 

Trong chín giống của 24 duyên, có ba giống là: 
Giống Đồng sinh, giống Tiền sinh và giống Hậu sinh. 

T- Giống đồng sinh. Là tầm, tâm sở và sắc pháp 
cùng sinh lên trong 3 sát na. 

Nghĩa là pháp năng trợ giúp ủng hộ cho pháp sở 
của mình vào sát na sinh, sát na trụ và sát na điệt 
cũng được. 

2” Giống tiền sinh. Là sắc pháp đang sinh trong 
thời trụ. 
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Nghĩa là sắc pháp ở thời trụ trợ giúp ủng hộ cho 
danh pháp sở duyên, sátna sinh và sátna diệt không 
trợ giúp ủng hộ được. 

2- Giống hậm sinh. Là tâm, tầm sở đang trong 
sátna sinh và sátna trụ. 

Nghĩa là tâm và tâm sở trợ giúp ủng hộ cho pháp 
sở chỉ được vào sátna sinh và sátna trụ, còn sát na 
điệt thì không trợ giúp ủng hộ được. 


12- Tập hành duyên. 

(Āsevanapaccaya). . 

Trong “giảng rộng Tập hành duyên” có: 

- Năng duuên. 47 tâm đổng lực hiệp thế (cùng 
giống) sinh trước + 52 tâm sở hợp (trừ sátna đổng lực 
sau cùng). 

- Sở duuên. 51 tâm đổng lực sinh sau (trừ 4 tâm 
Quả Siêu thế) + 52 tâm sở hợp (trừ sátna thứ 1). 

- Nghịch duyên. Đồng lực thứ 1 của 29 tâm đổng 
lực Dục giới, 2 tâm Khai môn, 36 tâm quả + 52 tầm 
sở hợp, và tất cả sắc pháp. 

Phân tích chỉ triết. 

Trong Tập hành duyên, pháp năng trợ cho pháp 
SỞ CÓ: 

Đặc tính. Thuần nhất sinh lên hưởng cảnh thường 
xuyên. Tức sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ 
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làm cho thân thể hoạt động thường xuyên. 
Giống. Giống vô gián. 
Thời. Thời quá khứ. 
Mĩãnh lực. Trợ sinh. 


13- Nghiệp duyên. 

(Kammapaccaya). 

Trong “giải rộng NGHIỆP DUYÊN”, 

Nghiệp duyên được phân tích thành: “Đồng sinh 
nghiệp duyên” và “Nghiệp khác thời duyên”. 

A- Đồng sinh nghiệp duyên. 

- Năng duuên. 8o tâm sở Tư hợp trong 8o tâm 

- Sở duuên. 8o tâm + 51 tâm sở hợp (trừ tâm sở 
Tư), sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh. 

- Nghịch duuên. 8o tầm sở Tư hợp trong 8o tâm, 
sắc ngoại, sắc Vật thực, sắc Thời tiết, sắc Nghiệp Vô 
tưởng, sắc Nghiệp bình nhật. 

B- Nghiệp khác thời duyên. 

- Năng duyên. 21 tâm sở Tư thiện, 12 tâm sở Tư 
Bất thiện đã diệt. 

- Sở duyên. 36 tám quả + 38 tâm sở hợp, sắc 
Nghiệp tục sinh, sắc Nghiệp Vô tưởng, sắc Nghiệp 
bình nhật. 
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- Nghịch duyên. 21 tầm sở Tư thiện, 12 tâm sở Tư 
Bất thiện, 2o tâm Duy tác + 52 tâm sở hợp, sắc Tâm, 
sắc ngoại, sắc Vật thực, sắc Thời tiết. 


Phan tích chỉ tiết. 
a- Đồng sinh nghiệp duyên. 


Trong Đồng sinh nghiệp duyên, năng duyên trợ 
cho sở duyên có: 


- Đặc tính. Năng duyên đồng sinh và tạo tác sở 
duyên. 


- Giống. Giống đồng sinh. 

- Thời. Thời hiện tại. 

- Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 
b- Nghiệp khác thời duyên. 


Trong Nghiệp khác thời duyên, pháp năng trợ 
cho pháp sở có: 


Đặc tính. Năng duyên sinh trước đã diệt (khác 
sátna), sắp xếp việc cho quả. 


Giống. Giống “Nghiệp khác thời”. 

Thời. Thời quá khứ. 

Mãnh lực. Trợ sinh 

Giống “Nghiệp khác thời” có 2 loại: 

- Giống “Vô gián thường cận y, nghiệp khác 
thời”. Là tầm sở Tư hợp trong 4 tâm Đạo, vì tạo ra 
“tâm quả Siêu thế” hội đủ ba đặc tính: 
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* Vô gián (anantara). Là cho quå ngay sau đó 
“không gián đoạn”. 

* Cận y (upanissaya). Là nơi nương nhờ mạnh 
mê. 

* Thường pháp (pakata). Làm thành tựu hoàn 
chỉnh mỹ mãn từ trước 

- Giống “Thường cận y nghiệp khác thời. Là tầm 
sở Tư hợp trong tâm Thiện ®© và tâm Bất thiện . 

Tâm sở Tư hợp trong tâm Thiện và Bất thiện hội 
đủ 2 đặc tính: 

- Thường pháp (pataka). Làm thành tựu hoàn 
chỉnh mỹ mãn từ trước 

- Cận y (upanIssaya). Nơi nương nhờ mạnh mẽ 


14- Qud duyên. 

(Vipākapaccaya). 

Trong “giải rộng QUÁ DUYÊN) có: 

- Năng duyên. 

* Thời bình nhật là 4 danh uẩn quả. 

* Thời tục sinh là 36 tâm quả + 38 tâm sở trợ giúp 
ủng hộ lẫn nhau. 


()- Đối với tâm sở Tư hợp trong tâm Thiện Siêu thế ám chỉ lấy sátna 
làm năng duyên trợ giúp ủng hộ cho lộ nhập thiền Quả. 
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Trong cõi tứ un, 4 danh uẩn trợ giúp ủng hộ lân 
nhau; trong cõi ngũ uẩn, 4 danh uẩn trợ giúp ủng hộ 
län nhau, trợ cho sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh. 

- Sở duyên. 

*'Thời bình nhật là 4 danh uẩn quả. 

* Thời tục sinh là 36 tâm quả + 38 tâm sở diễn 
tiến đối chiếu lẫn nhau, 13 sắc Tâm quả (trừ 2 sắc 
biểu tri) ©, sác Nghiệp tục sinh. 

Phân tích chi tiết. 

Trong Quả duyên, pháp năng trợ giúp cho pháp 
SỞ CÓ: 

Đặc tính. Là thành quả của thiện và bất thiện bởi 
vắng lặng, không chộn rộn vướng víu. 

Giống. Giống đồng sinh 

Thời. Thời hiện tại. 

Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 


15- Vật thực duyên. 

(Aharapaccaud) 

Trong “giải rộng VẬT THỰC DUYÊN”,“Vật thực 
duuên” được phân tích thành 2 duyên: Sắc Vật thực 
duyên và Danh vật thực duyên. 


()- Trừ 2 sắc biểu tri, vì tâm quả không thể làm năng duyên cho sắc 
biểu tri hiện khởi được, chỉ làm cho sắc Tâm thông thường khởi hiện. 
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A- Sắc Vật thực duujên. 

Năng duyên. Sắc dưỡng tố ngoại là dưỡng tố 
trong vật thực ... như đoàn thực, thức ăn làm thành 
miếng hoặc thức uống 

Sở duuên. 12 sắc Vật thực sở sinh 

Nghịch duuên. 8o tâm + 52 tâm sở, sắc Tâm, sắc 
Nghiệp tục sinh, sắc ngoại, sắc Thời tiết, sắc Nghiệp 
Vô tưởng, sắc Nghiệp bình nhật. 

Một lý khác nữa: 

Năng duuên. Sắc dưỡng tố do 4 loại sắc sở sinh là: 
Sắc dưỡng tố Nghiệp, sắc dưỡng tố Tâm, sắc dưỡng tố 
Thời tiết, sác dưỡng tố Vật thực sinh lên bên trong. 
Và sắc dưỡng tố Thời tiết ngoại là dưỡng tố trong vật 
thực. 

Sở duuên. 4 loại sắc sở sinh là 18 sắc Nghiệp, 15 
sắc Tâm, 13 sắc Thời tiết, 12 sắc Vật thực trong cùng 
nhóm với năng duyên và hiện diện trong nhóm sắc 
khác (trừ sắc dưỡng tố là hiện thân năng duyên trong 
cùng nhóm sắc với sở duyên). 


Nghịch duuên. 89 tâm + 52 tầm sở hợp, sắc ngoại. 


B- Danh vât thuc duyên. 


Năng duyên. 3 danh vật thực là “8o tâm sở Xúc, 
8o tâm sở Tư, 8o Thức”. 


Sở duyên. 8o tâm + 52 tâm sở hợp, sắc Tâm, sắc 
Nghiệp tục sinh đồng sinh với năng duyên. 
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Nghịch duyên. Sắc ngoại, sắc Vật thực, sắc Thời 
tiết, sắc Nghiệp Vô tướng, sắc Nghiệp bình nhật. 


Phân tích chỉ tiết. 

* Trong Sắc Vật thực duyên, pháp năng trợ cho 
pháp sở có: 

Đặc tính. Duy nhất đem lại cho sắc Vật thực sinh 
lên. 

Giống. Giống vật thực. 

Thời. Thời hiện tại. 

Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ, hoặc “trợ sinh và 
bảo tôn” ©), 

*Trong Danh vât thực duyên, pháp năng trợ cho 
pháp sở có: 

Đặc tính. Làm hiện khởi pháp đồng sinh. 

Giống. Giống đồng sinh. 

Thời. Thời hiện tại. 

Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 
16- Quyên duyên. 

(Indrtuapaccaa). 

Trong “giải rộng QUYỀN DUYÊN”, “Quyên 
duyên” được phân tích thành ba duyên: Đồng sinh 
(- Sớ giải Papafcapakarana bộ VỊ Trí trang 84 và 184. 
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quyền duyên, Tiền sinh quyền duyên và Sắc Mang 
quyền duyên. 


A- Đồng sinh quuÊn duyên. 


Năng duyên. 8 danh quyền là: Danh mạng quyền, 
Tâm, Thọ, Tín, Tấn, Niệm, Nhất hành và Trí. 


Sở duyên. 8o tâm + 52 tâm sở hợp, sắc Tâm, sắc 
Nghiệp tục sinh. 


Nghịch duyên. Sắc ngoại, sắc Vật thực, sắc Thời 
tiết, sắc Nghiệp Vô tưởng, sắc Nghiệp bình nhật. 


Phan tích chỉ tiết. 

Trong Đồng sinh quyên duyên, pháp năng trợ 
cho pháp sở có: 

Đặc tính. Đồng sinh và cai quản. 

Giống. Giống đồng sinh. 

Thời. Thời hiện tại. 

Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 


B- Tiên sinh quyên duyên. 

Năng duyên. Năm sắc vật là: Nhãn vật, Nhĩ vật, 
Tỷ vật, Thiệt vật và Thân vật, theo ba cách: Ngũ vật 
sơ thời (mandayukapañcavatthu), ngũ vật trung thời 
đồng sinh với tâm hữu phần Vừa qua đầu tiên (theo 
luận điểm của các Ngài Giáo thọ sư tiền bối). 


Hoặc một lý khác nữa: 
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Năng duyên. Ngũ vật ở vào thời trụ (49 sátna 
tiểu) (theo luận điểm của các Ngài Giáo thọ sư hậu 
bối). 

Sở duyên. Ngũ song thức + 7 tâm sở Biến hành. 

Nghịch duyên. 9 tâm + 52 tâm sở (trừ Ngũ song 
thức), tất cả sắc pháp. 

Phân tích chi tiết. 

Trong Tiên sinh quyền duyên, pháp năng trợ 
cho pháp sở có: 

Đặc tính. Sinh trước và cai quản. 

Giống. Giống vật tiền sinh. 

Thời. Thời hiện tại. 

Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 

C- Sắc Mang quyên duyên. 

Năng duyên. Tất cả sắc Mạng quyền diễn tiến 
trong thời bình nhật lẫn thời tục sinh. 

Sở duuên. 8 hoặc 9 đoàn sắc Nghiệp còn lại trong 
cùng nhóm với sắc Mạng quyên. 


Nghịch duuên. 89 tâm + 52 tâm sở, sắc Tâm, sắc 
ngoại, sắc Vật thực, sắc Thời tiết và sắc Mạng quyền 
trong bọn sắc Nghiệp tục sinh, sắc Nghiệp Vô tưởng, 
sắc Nghiệp bình nhật. 
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Phân tích chỉ tiết. 

Trong Sắc Mang quyền duyên, pháp nàng trợ 
cho pháp sở có: 

Đặc tính. Thực tính là sắc pháp và cai quản. 

Giống. Giống sắc mạng quyền. 

Thời. Thời hiện tại. 

Mãnh lực. Duy nhất là mãnh lực bảo tôn G) 
(anupalakasatti) trợ giúp gìn giữ đều đặn cho pháp 
SỞ. 


17- Thiền duyên. 

(Jhanapaccaua). 

Trong “giải rộng THIỀN DUYÉN” có: 

Năng duuên. 5 chi thiền là Tầm, Tứ, Hy, Thọ, 
Nhất hành hợp trong 79 tâm (trừ Ngũ song thức). 


Sở duuên. 79 tâm + 52 tâm sở hợp, sắc Tâm, sắc 
Nghiệp tục sinh. 


Nghịch duuên. Ngũ song thức + 7 tâm sở Biến 
hành, sắc ngoại, sắc Vật thực, sắc Thời tiết, sắc 
Nghiệp Vô tưởng, sắc Nghiệp bình nhật. 


Phan tích chỉ tiết. 
Trong Thiên duyên, pháp năng trợ cho pháp sở 
Œ)~ Só giải Papañcapakarana bộ Vị trí trang 206. 
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có: 

Đặc tính. Làm cho pháp đồng sinh chú trong cảnh 
hoặc thiêu đốt pháp nghịch. 

Giống. Giống đồng sinh. 

Thời. Thời hiện tại. 

Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 


18- Đạo duyên. 

(Maggapaccava). 

Trong “giải rộng ĐẠO DUYÊN” có: 

Năng duyên. o chi đạo là: Trí, Tầm, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Cần, Niệm, Nhất hành, 
Tà kiến hợp trong 71 tâm hữu nhân. 

Sở duyên. 71 tâm hữu nhân + 52 tâm sở hợp, sắc 
Tâm hữu nhân, sắc Nghiệp tục sinh hữu nhân. 

Nghịch duyên. 18 tâm vô nhân + 12 tâm sở Tg tha 
(trừ tâm sở Dục), sắc Tâm vô nhân, sắc Nghiệp tục 
sinh vô nhân, sắc ngoại, sắc Vật thực, sắc Thời tiết, 
sắc Nghiệp Vô tưởng, sắc Nghiệp bình nhật. 

Phan tích chỉ tiết. 

Trong Đạo duyên, pháp năng trợ cho pháp sở có: 

Đặc tính. Duy nhất là con đường đưa đến khổ 
cảnh, nhàn cảnh, và Nípbàn hoặc là con đường đưa 
pháp tương ưng lẫn pháp đồng sinh với mình đến 
cánh theo phận sự cần phải làm. 
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Giống. Giống đồng sinh. 
Thời. Thời hiện tại. 
Mĩãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 


19- Tương ung duyên. 
(Samuauttttapaccaua). 
Trong “giải rộng TƯƠNG UNG DUYÊN” có: 


Năng duyên. 4 danh uẩn bình nhật và tục sinh là 
“89 tâm + 52 tâm sở hợp”, trợ giúp ủng hộ lẫn nhau. 


Sở duyên. 4 danh uẩn bình nhật và tục sinh là “8o 
tầm + 52 tâm sở hợp”, diễn tiến đối chiếu lẫn nhau. 


Nghịch duuên. Tất cả sắc pháp. 

Phân tích chỉ tiết. 

Trong Tương ung duyên, pháp năng trợ cho 
pháp sở có: 

Đặc tính. Đồng sinh hòa hợp với nhau giống như 
một. Như trong cùng sátna tâm, tâm sở khởi hiện thì 
không thể biết được đâu là tâm, đâu là tâm sở. 


Giống. Giống đồng sinh. 
Thời. Thời hiện tại. 
Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 
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20- Bất tương ung duyên. 


(Vippayuttapaccaya). 
Trong “giải rộng BẤT TUONG UNG DUYÊN”, 


“Bất tương ưng duyên” được phân tích thành ba 
duyên: Đồng sinh bất tương ưng duyên, “Tiền sinh 
duyên bất tương ưng duyên”và Hậu sinh bất tương 
ưng duyên. 

Trong “Tiền sinh bất tương ưng duyên” lại phân 
tích thành hai duyên là: “Vật tiền sinh bất tương ưng 
duyên”, “Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên”. 
Như vậy, khi phân tích rộng “Bất tương ưng duyên” 
thì có 4 duyên. ` 


A-Đồng sinh bất tương wng duyên. 

Năng duyên. 4 danh uẩn thời bình nhật và thời 
tục sinh là: 75 tâm + 52 tâm sở hợp đang sinh khởi 
trong cõi ngũ uẩn nhất định và bất định (trừ tầm quả 
Vô sắc giới, Ngü song thức, tâm tử của bậc Alahán), 4 
danh uẩn tục sinh cõi ngũ uẩn và sắc Ý vật tục sinh 
trợ giúp ủng hộ lẫn nhau. 

Sở duuên. Sắc Tâm, sắc Nghiệp tục sinh, 4 danh 
uẩn tục sinh cõi ngũ uẩn và sắc Y vật tục sinh diễn 
tiến đối chiếu lần nhau. 

Nghịch duuên. 89 tâm + 52 tâm sở hợp (trừ 4 
danh uẩn tục sinh cõi ngũ uẩn), sắc ngoại, sắc Vật 
thực, sắc Thời tiết, síc Nghiệp Vô tưởng, sắc Nghiệp 
bình nhật. 
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Phân tích chỉ tiết. 

Trong Đồng sinh bất tương ung duyên, pháp 
năng trợ cho pháp sở có: 

Đặc tính. Đồng sinh với sở duyên, tuy là nơi 
nương sinh của sở duyên nhưng không cùng tính 
chất. 

Giống. Giống đồng sinh 

Thời. Thời hiện tại 

Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 


Tóm lược nói dung của ba duyên còn lạt. 

* “Vật tiền sinh bất tương ưng duyên” giống như 
“Vật tiền sinh y duyên”. 

* “Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên” 
giống như “Vật - cảnh tiên sinh y duyên”. 

* “Hậu sinh bất tương ưng duyên” giống như 
“Hậu sinh duyên”. 
B-Tiên sinh bất tương ung duyên. 

Phân tích chỉ tiết. 

a- Vật tiền sinh bất tuong ung duyên. 

Trong Vật tiên sinh bất tương wng duyên, pháp 
năng trợ giúp pháp sở có: 

Đặc tính. Là vật sinh trước làm nơi nương, nhưng 
không hòa trộn với sở duyên. 
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Giống. Giống vật tiền sinh. 

Thời. Thời hiện tại. | 

Manh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 

b- Vật - canh tiên sinh bất tương ung duyên. 


Trong Vật - cánh tiên sinh bất tương tưng 
duyên, pháp nàng trợ giúp pháp sở có: 


Đặc tính. Là vật sinh trước, làm cảnh, không hòa 
trộn với sở duyên. 

Giống. Giống cảnh. 

Thời. Thời hiện tại. 

Mãnh lực. Trợ sinh và ủng hộ. 
C- Hậu sinh bất tương ung duyên. 


Trong Hậu sinh bất tương ung duyên, pháp 
năng trợ giúp pháp sở có: 


Đặc tính. Sinh sau, không hòa trộn lẫn nhau. 
Giống. Giống hậu sinh. 

Thời. Thời hiện tại. 

Mãnh lực. Duy nhất mãnh lực ủng hộ. 


21- Hiện hitu duyên (Atthipaccaua) và 24- 
Bất ly duyên(Avigatapaecaya). 


A-Hiên hitu duyên. 
Trong “giải rộng HIÊN HỮU DUYÊN”, “Hiện hữu 
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duuên” được phân tích thành 5 duyên: Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Tiền sinh hiện hữu duyên, Hậu sinh 
hiện hữu duyên, Vật thực hiện hữu duyên, Quyền 
hiện hữu duyên. 

“Tiền sinh hiện hữu duyên” lại phân tích thành hai 
duyên: “Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên”, “Vật tiền 
sinh hiện hữu duyên”. 

Như vậy, “Hiện hữu duyên” khi phân tích rộng có 
6 duyên. 

Đồng sinh hiện hữu duyên giống như “Đồng sinh 
duyên”. 

Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên giống như “Cảnh 
tiền sinh duyên”. 

Vật tiền sinh hiện hữu duyên giống như “Vật tiền 
sinh duyên”. 

Hâu sinh hiện hữu duyên giống như “Hậu sinh 
duyên”. 

Vật thực hiện hữu duyên giống như “Sắc vật thực 
duyên”. 

Quyên hiện hữu duyên giống như “Sắc Mạng 
quyền duyên”. 

Phân tích chỉ tết. 

Tên gọi của duyên đã nói lên đặc tính của duyên 
ấy, như sau: 
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1- Đồng sinh hiện hitu duyên. 

Đặc tính. Pháp năng và pháp sở “đồng sinh” và 
cùng “có mặt”. 

Giống, thời uà mãnh lực. Giống như “Đồng sinh 
duyên”. 

2- Cånh tiền sinh hiện hitu duyên. 

Đặc tính. Sắc sinh trước làm cảnh cho pháp sở, 
nàng - sở cùng có mặt. 

Giống, thời và mãnh lực. Giống như “Cảnh tiền 
sinh duyên”. 

3- Vật tiền sinh hiên hữu duyên. 

Đặc tính. Sắc vật sinh trước, pháp năng - sở cùng 
có mặt. 

Giống, thời và mãnh lực. Giống như “Vật Tiền 
sinh duyên”. 

4- Hậu sinh hiện hitu duyên. 

Đặc tính. Pháp năng sinh sau, năng - sở cùng có 
mặt. 

Giống, thời và mãnh lực. Giống như “Hậu sinh 
duyên”. 

5- Vật thực hiện hitu duyên. 

Đặc tính. Là vật thực đang hiện hữu. 

Giống, thời uà mãnh lực. Giống như “Sắc vật thực 
duyên”. 
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6- Quyên Hiện hitu duyên. 

Đặc tính. Làm quyền, đang có mặt. 

Giống, thời uà mãnh lực. Giống như “Sắc Mạng 
. quyền duyên”. 


B- Bất ly duyên. 

Bất ly duyên được phân tích thành 5 duyên: Đồng 
sinh bất ly duyên, Tiền sinh bất ly duyên, Hậu sinh 
bất ly duyên, Vật thực bất ly duyên, Quyền bất ly 
duyên. 

“Tiền sinh bất ly duyên” lại phân tích thành hai 
duyên: “Cảnh tiền sinh bất ly duyên, Vật tiền sinh bất 
ly duyên”. 

Như vậy, “Bất ly duyên” khi phân tích rộng thì có 
. 6 duyên. 

Đồng sinh bất ly duyên giống như “Đồng sinh 
hiện hữu duyên” hoặc “Đồng sinh duyên”.. 

Cảnh tiền sinh bất ly duyên giống như “Vật tiền 
sinh hiện hữu duyên” hoặc “Vật tiền sinh duyên”. 

Hậu sinh bất ly duyên giống như “Hậu sinh hiện 
hữu duyên” hoặc “Hậu sinh duyên”. 

Vật thực bất ly duyên giống như “Vật thực hiện 
hữu duyên” hoặc “Sắc vật thực duyên”. 

Quyên bất ly duyên giống như “Quyền hiện hữu 
duyên” hoặc “Sắc Mạng quyền duyên”. 
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Phan tích chi tiết. 

Tên gọi của duyên đã nói lên đặc tính của duyên 
ấy, như sau: 

1- Đồng sinh bất ly duyên. 

Đặc tính. Pháp năng - phá 
“không lìa nhau”. 

Giống, thời uà mãnh lực. Giống như “Đồng sinh 
hiện hữu duyên” hoặc “Đồng sinh duyên”. 

Các duyên còn lại cũng lý giải tương tự như các 
duyên của“Hiện hữu duyên”. 


22- Vô hữu duyên (Natthipaccaua) Và 23- Ly 
duyên (Vigatapaccaua). 


Trong “Vô hữu duyên” và “Ly duyên”, chỉ pháp 
năng - sở - nghịch duyên, giống như “Vô gián duyên”. 

Phân tích chỉ triết. 

* Trong Vô hữu duyên, pháp năng trợ cho pháp 
SỞ CÓ: 

Đặc tính. Pháp năng diệt đi không dư sót, giúp 
pháp sở sinh lên. Ví như ngọn lửa diệt đi, tạo điều 
kiện cho bóng tối hiện khởi. 

Giống. Giống vô gián. 

Thời. Thời quá khứ. 

Mãnh lực. Trợ sinh. 
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* Trong Ly duyên pháp năng trợ cho pháp sở có: 


Đặc tính. Pháp năng và pháp sở chia lia. Ví như 
mặt trời lặn về Tây, tạo điều kiện cho ánh sáng của 


mặt trăng hiện bày. 
Giống. Giống vô gián. 
Thời. Thời hiện tại. 
Mãnh lực. Trợ sinh. 


Dứt tóm lược ba pháp Năng -Sở -Nghịch -Duuên 
trong 24 duyên. 


Phan Tích Phûn Yếu Tri Trong 24 Duyên. 
1- Yếu tri NHÂN DUYÊN 
Trong phần Yêu tri, Đức Phật nêu lên “một tam 
đề” làm căn bản như “tam đề thiện”, câu Tam đề chỉ 
chi pháp năng duyên, như: Thiện, Bất thiện, Vô ký. 
Rồi Đức Phật nêu ra pháp sở duyên theo chi pháp 
năng duyên của Tam đề, như sau: 
A- Pháp thiện. 
1- Câu thiện. 


Câu chính. Kusalo đhammo kusalassa 
dhammmassa hetupaccayena paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Nhân 
duyên”. 
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Câu phu. Kusala hetũ sampayuttakanam 
khandhanam hetupaccayena paccayo: 


3 nhân thiện trợ cho 4 danh uẩn thiện đồng sinh 
bằng Nhân duyên”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câm chính. Kusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “ba nhân thiện: Vô tham, Vô sân và Võ 


s22 


S1. 


Kusalassa dhammassa là sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “21 tâm thiện + 38 tâm sở hợp”. 


Hetupaccauena là sở dụng từ, cho biết mãnh lực 
của Nhân duyên. l 

*Nếu hội đủ 3 nhân, thì có 10 duyên cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên., Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên. Đạo 
duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 


Paccayo là động từ (kiriyapada), cho biết đặc tính 
vô ngã. | 

Câu phu. Kusala hetu là chủ từ, cho biết năng 
duyên là “Vô tham, Vô sân hợp trong tâm thiện nhị 
nhân, hoặc Vô tham, Vô sân, Vô si hợp trong tâm 
thiện tam nhân”. 

Sampayuttakānam khandhanam là sở thuộc 
từ, cho biết sở duyên là “4 danh uẩn thiện: 21 tâm 
thiện + 38 tâm sở hợp”. 
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Hetupaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh lực 
của Nhân duyên. 

*Nếu hội đủ 3 nhân, thì có 10 duyên cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Nhân duyên ... Đồng sinh 
bất ly duyên. 

Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

Pháp năng, pháp sở của Nhân duyên trong câu 
Kusalo kusalassa ..., nói về: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cõi tứ uẩn, ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 Thánh (trừ người Tứ quả). 

Lộ tâm. Lộ Ngũ đổng lực thiện và lộ Ý đổng lực 
thiện theo tương ứng. 

Lại nữa, nếu nói về un thì năng duyên, sở duyên 
thuộc 4 danh uẩn thành từng đôi. Theo câu phụ thì có 
7 đôi: 

*Trong tâm thiện nhị nhân. 

-Khi Vô tham là năng duyên, thì 4 danh uẩn thiện 
đồng sinh với Vô tham là sở duyên. 

-Khi Vô sân là năng duyên, thì 4 danh uẩn thiện 
đồng sinh với Vô sân là sở duyên. 

-Khi Vô tham, Vô sân là năng duyên, thì 4 danh 
uẩn thiện đồng sinh với Vô tham, Vô sân là sở duyên. 


*Trong tâm thiện tam nhân. 
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-Khi Vô tham là năng duyên, thì 4 danh uẩn thiên 
đồng sinh với Vô tham là sở duyên. 

-Khi Vô sân là năng duyên, thì 4 danh uẩn thiện 
đồng sinh với Vô sân là sở duyên. 

-Khi Vô sĩ là năng duyên, thì 4 danh uẩn thiện 
đồng sinh với Vô si là sở duyên. 

- Khi Vô tham, Vô sân, Vô si là năng duyên, thì 4 
danh uẩn thiện đồng sinh với Vô tham, Vô sân, Vô sĩ 
là sở duyên. 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyākatassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp uó kú bằng Nhân 
duyên”. 

Câu phụ. Kusala hetũ cittasamutthananam 
rupanam hetupaccayena paccayo: 

3 nhân thiện trợ cho sắc Tâm thiện bằng Nhân 
duyên” 

Phân tích câu và chi pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo là chủ tü, cho biết 
năng duyên là “ba nhân thiện”. 


Abuakatassa dhammassa là sở thuộc từ, cho 
biết sở duyên là “17 sắc Tâm thiện. 


Hetupaceauena là sở dụng từ, cho biết mãnh lực 
của Nhân duyên. 
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*Nếu hội đủ 3 nhân, thì có được o duyên cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 


Câu phụ. Kusala hetu là chủ từ, cho biết năng 
duyên. 

-Nếu là tâm thiện nhị nhân sinh lên trong cối ngũ 
un, thì chi pháp năng duyên là “Vô tham, Vô sân”. 

- Nếu là tâm thiện tam nhân khởi hiện trong cối 
ngũ uẩn, thì chỉ pháp năng duyên là “Vô tham, Vô 
sân, Vô sĩ”. 

Cittasamutthananam rūpānam là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “17 sắc Tâm thiện”. 

Hetupaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh lực 
của Nhân duyên. 

*Nếu hội đủ 3 nhân, thì có được 9 duyên cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Nhân duyên ... Đồng sinh 
bất ly duyên. 

Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

Pháp năng, pháp sở của Nhân duyên trong câu 
Kusalo abyākatassa ... nói về: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi ngũ uẩn. 
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Người. 4 phàm, 7 Thánh (trừ bậc Tứ quả). 


Lộ tâm. Lộ Ngũ và lộ Ý đống lực thiện theo tương 
ứng. 
3- Câu thiện và vô ký. 


SP E Ai apros ria aaga = 


Câu chinh. uisalo dhammo Kusalassa ca 
abyakatassa ca dhammassa hetupaccayena 
paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp thiện và uó ký bằng 
Nhân duyên”. 

Câu phụ. Kusala hetũ sampayuttakanam 
khandhãnam cïttasamutthananam rũpanam 
hetupaccayena paccayo: 

“2 nhân thiện trợ cho 4 danh uẩn thiện đồng sinh 
uq sắc Tâm thiện bằng Nhân duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “ba nhân thiện”. 

Kusalabuakatassa dhammassa là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “21 tâm thiện + 38 tâm sở hợp và 
17 sắc Tâm thiện”. 


Hetupaccawena là sở dụng từ, T biết mãnh lực 
của Nhân duyên. 

*Nếu hội đủ 3 nhân, thì có được 8 duyên cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Nhân duyên, Đồng 
sinh trưởng duyên., Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
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duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

.Câu phụ. Kusala hetü là chủ từ, cho biết năng 
duyên. 

-Là tâm Thiện nhị nhân trong cối ngũ uân, thì 
năng duyên là “Vô tham, Vô sân”. 

-Là tâm Thiện tam nhân trong cối ngũ uẩn, năng 
duyên là “Vô tham, Vô sân, Vô sĩ”. 

Sampayuttakānam khandhānam 
cittasamutthanānam rūpānam là sở thuộc từ, cho 
biết sở duyên là “21 tâm thiện + 38 tâm sở hợp và 17 
sắc Tâm thiện”. _ 

Hetupaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh lực 
của Nhân duyên. 

*Nếu hội đủ 3 nhân thì có được 8 duyên có cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Nhân duyên ... Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

Pháp năng, pháp sở của Nhân duyên trong câu 
Kusalo kusalabwakatassa..., nói về: Thời Diễn 
tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cõi ngũ uấn. 

Người. 4 phàm, 7 Thánh (trừ bậc Tứ quả). 
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Lộ tâm. Lộ Ngũ và lộ Y đổng lực thiện theo tương 
ứng. 

B- Pháp bất thiện. 

1- Câu bất thiên. 

Câu chinh. Akusalo dnammo aksalassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng 
Nhân duyên”. 

Câu phụ. Akusala hetũ sampayuttakanam 
khandhãnam hetupaccayena paccayo: 

“2 nhân bất thiện trợ cho 4 danh uẩn bất thiện 
đồng sinh bằng Nhân duuên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Akusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “3 nhân bất thiện: Tham, sân, sĩ”. 

Akusalassa dhammassa là sở thuộc từ, cho 
biếtsở duyên là “12 tâm bất thiện + 27 tâm sở hợp 
(trừ tâm sở Si trong tâm Si)”. 

Hetupaceayena là sở dụng từ, cho biết đến mãnh 
lực Nhân duyên. 

Có 7 duyên có cùng tính chất, phối hợp với nhau 
là: Nhân duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccauo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 
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Câu phụ. Akusala hetu là chủ từ, cho biết năng 
duyên là “Tham, Si trong tâm Tham”, hoặc “Sân, Si 


^ > N €“ 


trong tâm Sân”, và “Si trong tâm Si”. 


Sampayuttakānam khandhānam là sở thuộc 
từ, cho biết sở duyên là “4 danh uấn bất thiện: 12 tâm 
bất thiện + 27 tâm sở hợp (trừ tâm ső Si hợp trong 

.tâm Si)”. 

Hetupaccaera là sở dụng từ, cho biết mãnh lực 
của Nhân duyên. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Nhân duyên ... Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

Pháp năng, pháp sở của Nhân duyên trong câu 
Akusalo akusalassa ..., nói Về: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ uẩn, ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh Quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ Ngü và lộ Y đổng lực bất thiện theo 
tương ứng. 

Khi nói theo nhóm thì được 7 đôi diễn tiến tương 
tự giống như câu thiện, nhưng ở đây sẽ giải rộng, như 
Sau: 

* Trong tâm Tham. 

-Khi tâm sở Tham là năng duyên, 4 danh uẩn 
đồng sinh với tâm sở Tham là sở duyên. 
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-Khi tâm sở Si là năng duyên, 4 danh uẩn đồng 
sinh với tâm sở Si là sở duyên. 

-Khi tâm sở Tham, tâm sở Si là năng duyên, 4 
danh uẩn đồng sinh với hai tâm sở Tham - Si là sở 
duyên. 

* Trong tâm Sàn. 

-Khi tâm sở Sân là năng duyên, 4 danh uấn đồng 
sinh với tâm sở Sân là sở duyên. 

- Khi tâm sở Si là năng duyên, 4 danh uấn đồng 
sinh với tâm sở Si là sở duyên. 

-Khi tâm sở Sân — Si là năng duyên, 4 danh uẩn 
đồng sinh với tâm sở Sân - Si là sở duyên. 

* Trong tâm Si. 

Tâm sở Si là năng duyên, 4 danh uẩn đồng sinh 
với tâm sở Si là sở duyên. 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo abyakatassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng Nhân 
duyên”. 

Câu phụ: Akusala hetũ cittasamutthananam 
apana hetupaccayena paccayo: 


3 nhân bất thiện trợ cho sắc Tâm bất thiện bằng 
Nhân duyên”. 
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Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Akusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “ba nhân bất thiện”. 

Abuakatassa dhammassa là sở thuộc từ, cho 
biết sở duyên là “17 sắc Tâm bất thiện”. 

Hetupaceayena là sở dụng từ, cho biết mãnh lực 
của Nhân duyên. | 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Nhân duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

Câu phụ. Akusalã hetu là chủ từ, cho biết nắng 
duyên là “ba nhân bất thiện trong cõi ngũ uẩn”. 

Cittasamutthananam rūpānam là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “17 sắc Tâm bất thiện”. 

Hetupaccawena là sở dụng từ, cho biết mãnh lực 
của Nhân duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Nhân duyên ... Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccauo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

Pháp năng, pháp sở của Nhân duyên trong câu 
Akusalo abuakatassa ... nói vé: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Gối. Cõi ngũ uẩn. 
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Người. 4 phàm, 3 Thánh Quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ và lộ Ý đổng lực bất thiện theo 
tương ứng. 

3- Câu bất thiện và vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa ca 
abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena 
paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện uà uô kú 
bằng Nhân duyên”. 

Câu phụ. Akusalaã hetũi sampayuttakänam 


khandhanam cittasamutthananañca rũpanam 
hetupaccayena paccayo: 


“s nhân bất thiện trợ cho 4 danh uẩn bất thiện 
đồng sinh và sắc Tâm bất thiện bằng Nhân duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Akusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “ba nhân bất thiện”. 

Akusalabuakatassa dhammassa là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “12 tâm bất thiện + 27 tâm sở 
hợp (trừ tâm sở Si trong 2 tâm Si), và 17 sắc Tâm bất 
thiện”. 

Hetupaccayena là sở dụng từ, cho biết mãnh lực 
của Nhân duyên. 

Năm duyên có cùng tính chất, phối hợp với nhau 
là: Nhân duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
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duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

Câu phụ. Akusala hetu là chủ từ, cho biết năng 
duyên là “ba nhân bất thiện”. 


Sampauuttakanam khandhanam 
cittasamutthananam rupanam là sở thuộc từ, cho 
biết sở duyên là “12 tâm bất thiện + 27 tâm sở hợp 
(trừ tâm sở Si trong 2 tâm Si), và 17 sắc Tâm bất 
thiện”. 

Hetupaccauera là sở dụng từ, cho biết mãnh lực 
của Nhân duyên. 


Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với vờ là: 
Nhân duyên ... Đồng sinh bất ly duyên. 


Paccayo là động từ cho biết đặc tính vô ngã. 

Pháp năng, pháp sở của Nhân duyên trong câu 
Akusalo akusalabuakatassa ... nói về: Thời. Diễn 
tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh Quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ và lộ Ý đống lực bất thiện theo 
tương ứng. 

C- Pháp vô ký. 

Câu chính. Abyākato dhammo abyākatassa 
dhammassa hetupaccayena paccayo: 
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“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Nhân 
duyên”. 

Câu phụ. 

1- Vipakabyakata kiriyabyakata hetü 
sampayuttakanam khandhãnam 
cittasamut{thänanañca rũpanam hetupaccayena 
paccayo: 


“2 nhân vô ký quả và 3 nhân vô ký Duy tác trợ 
cho 4 danh uẩn quả hữu nhân và Duy tác hữu 
nhân, uới sắc Tâm quả và sắc Tâm Duy tác hữu 
nhân bằng Nhân duyên”. 

2-Patisandhikkhane vipakabyakata hetu 
sampayuttakanam ˆ khandhanam  kațattā ca 
hetupaccayena paccayo: 


“Trong sátna tục sinh 3 nhân uô kú quả trợ cho 4 
danh uẩn tục sinh hữu nhân uà sắc Nghiệp tục sinh 
hữu nhân bằng Nhân duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “ba nhân vô ký là: Vô tham, Vô 
sân và Vô si”. 

Abuakatassa dhammassa là sở thuộc từ, cho 
biết sở duyên là “21 tâm quả hữu nhân, 17 tâm Duy 
tác hữu nhân + 38 tâm sở hợp, sắc Tâm quả hữu 
nhân, sắc Tâm Duy tác hữu nhân, sắc Nghiệp tục sinh 
hữu nhân”. 

Nếu trong cối tứ uẩn thì trừ sắc pháp. 
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Hetupaccayena là sở dụng từ, cho biết manh lực 
của Nhân duyên. 

Khi hội đủ 3 nhân vô ký, được 12 duyên cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên., Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh quyền 
duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Nếu trong thời tục sinh, thì không có Đồng sinh 
trưởng duyên. 

Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

Câu phụ 1. Vipakabuakata kiriuabuakata 
hetu là chủ từ, cho biết năng duyên là “ba nhân vô ký 
“hợp trong tâm quả tam nhân và tâm Duy tác tam 
nhân”. 

Sampayuttakānam khandhānam 
cittasamutthānānam rūpānam là sở thuộc từ, cho 
biết sở duyên là “4 danh uẩn quả và Duy tác hữu 
nhân: 21 tâm quả hữu nhân, 17 tâm Duy tác hữu nhân 
+ 38 tâm sở hợp, sắc Tâm quả hữu nhân, sắc Tâm 
duy tác hữu nhân”. Nếu trong cối tứ uẩn thì trừ sắc 
pháp. 

Hetupaccayera là sở dụng từ, cho biết mãnh lực 
của Nhân duyên. 

Khi hội đủ 3 nhân thì được 12 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Nhân duyên ... Đồng sinh 
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bất ly duyên. 

Paccago là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

Câu phụ 2. Pafisandhikkhane vipākābyākatā 
hetũ là chủ từ, cho biết năng duyên là “Vô tham - Vô 
sân trong tâm quả nhị nhân, tâm Duy tác nhị nhân”, 
hoặc “Vô tham - Vô sân - Vô sĩ trong tâm quả tam 
nhân, tâm Duy tác tam nhân”. 

Sampavuuttakanam khandhanam katatta ca 
rüpanam là sở thuộc từ, cho biếtsở duyên là “4 danh 
uẩn tục sinh hữu nhân: 17 tâm Tục sinh hữu nhân + 
35 tâm sở hợp và sắc Nghiệp tục sinh hữu nhân”. Nếu 
trong cõi tứ uẩn thì trừ sắc pháp. 


Hetupaccaygena là sở dụng từ, cho biết đến mãnh 
lực của Nhân duyên. 


Khi hội đủ 3 nhân thì có 11 duyên (trừ Đồng sinh 
trưởng duyên) cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Nhân duyên ... Đồng sinh bất ly duyên. 


Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 


Pháp năng, pháp sở của Nhân duyên trong câu 
Abuakato abuäkatassa ... nói về: Thời. Diễn tiến 
trong thời bình nhật lẫn thời tục sinh. 

Cõi. 22 cõi ngũ un, 4 cõi tứ uẩn (trừ 4 cối khổ). 

Người. Người phàm nhị nhân, phàm tam nhân, 4 
Thánh Quả. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý và tâm Tục sinh khởi hiện kế 
tiếp sau lộ cận tử. 


# VN DIRU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 303 


Số hượng câu thuần nhất 
(suddhasamkhayävära). 


Trong phần “Yếu tri Nhân duyên”, thuần túy có 7 
câu được trình bày là: 

1- Thiện trợ cho thiện bằng Nhân duyên. 

2- Thiện trợ cho vô ký bằng Nhân duyên. 

3- Thiện trợ cho thiện và vô ký bằng Nhân duyên. 

4- Bất thiện trợ cho bất thiện bằng Nhân duyên. 

5- Bất thiện trợ cho vô ký bằng Nhân duyên . 

6- Bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký bằng Nhân 
duyên. 

7- Vô ký trợ cho vô ký bằng Nhân duyên. 

Nhân duyên hợp tực (hetupaccayasabhaga). 


Hợp lực với Nhân duyên có 11 duyên: Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh quyền 
duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Dứt “yêu trì Nhân duyên”. 
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a-Yếu tri CẢNH DUYÊN. 
A- Pháp thiên. 
1-Câu thiên. 


Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa 


dhammassa arammanapaccayena paccayo: 
“Pháp thiên trg cho pháp thiên bàng Cånh 
duyên”. 
Câu phụ. 


1- Dãnam datvä slam samadiyitva 
uposathakammam katvä tam paccavekkhau: 


“Bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới rồi suu xét lại uiệc bố 
thí, thọ trì 5 giới, 8 giới bằng tâm xả thí thanh tịnh”. 

2- Pubbe sucinpäni paccavekkhati: 

“Nhớ lại uiệc bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới đã làm 
hoàn thành trong lúc trước”. 

3- Jhãnã vutthahitvä jhãnam paccavekkhati: 

“Khi xuất thiền rồi phản khán lạt thiên”. 

4- Sekkhã gotrabhum paccavekkhati vodaänam 
paccavekkhanti: 

“Bậc Thánh quả hữu học phản khán. lại tâm 
Chuyển tôc và tâm “Tiến bậc” (vodana)”. 

5- Sekkhä magga vutthahitva maggam 
paccavekkhanui: 

“Bậc Thánh quả hữu học đắc Đạo rồi phản khán 
lại Đạo”. 
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6- Sekkhā vā puthujjanā vā kusalam aniccato 
dukkhato anattato vipassanti: 

“Bâc Thánh quả hữu học, phàm nhân quán xét 
thiện bằng uô thường, khó, uó nga”. 

7- Cetopariyañapena kusalacittasamangissa 
cittam janati: 

“Bậc Thánh quả hữu học, phàm tam nhân quán 
xét biết được dòng tâm của người có tâm thiện bằng 
Tha tâm thông”. 

8- Akãsãnañcäyatanakusalam viññanañca - 
yatakusalassa arammanapaccayena paccayo: 

“Thiện Không vô biên xứ trợ cho thiện Thức vô 
biên xứ bằng Cảnh duyên”. 

o- Akiñcaññãyatanakusalam nevasaññänä - 
saññãyatanakusalassa ärammnaqapaccayena 
paccayo: 

“Thiện Vô sở hữu xứ trợ cho thiện Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên”. 

10- Kusala khandha iddividhañanassa 
cetopariyañanassa pubbeniväsänussatiñanassa 
yathakammipagañanassa anagatamsafianassa 
ãrammanapacceyena paccayo: 

“4 danh uẩn thiện trợ cho Thân thông, Tha tâm 
thông, Túc mang thông, Tùu nghiệp thông, VỊ lai 
thông bằng Cảnh duyên”. 
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Phân tích câu và chi pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “2o tâm Thiện (trừ tâm Tứ đạo) + 38 
tâm sở hợp”. 

Kusalassa dhammassa là sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “4 danh uãn thiện: 8 tâm Đại thiện, 
Thông thiện liên quan với Thần thông, Tha tâm 
thông, Túc mạng thông, Tùy nghiệp thông, VỊ lai 
thông, tâm thiện Thức vô biên xứ, tâm thiện Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ + 33 tâm sở hợp (trừ Giới 
phần, Vô lương phần). 

Hoặc chỉ pháp của chủ từ và sở thuộc từ như 
sau: 

1 Năng duyên. 17 tâm thiện hiệp thế 

Sở duyên. 4 tầm Đại thiện ly trí. 

2°- Năng duyên. 2o tâm thiện (trừ tâm Tứ đạo). 

Sở duyên. 4 tâm Đại thiện hợp trí. 

3- Năng duyên. Tâm thiện Không vô biên xứ từng 
khởi sinh với mình trong kiếp này và kiếp trước. 

Sở duyên. Tầm thiện Thức vô biên xứ. 

4- Năng duyên. Tầm thiện Vô sở hữu xứ từng 
sinh lên với mình trong kiếp này và kiếp trước. 

Sở duyên. Tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

8 Năng duyên. Tâm thiện Ngũ thiền cơ Sắc giới. 

Sở duyên. Tầm Thông thiện. 
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6- Năng duyên. 20 tâm thiện (trừ tâm Tứ đạo) 
của người khác diễn tiến trong 3 thời như đã sinh 
trong 7 ngày, sẽ sinh trong 7 ngày và đang khởi hiện. 

Sở duyên. Tâm thiện Tha tâm thông. 

7- Năng duyên. 2o tâm thiện (trừ tâm Tứ đạo) 
từng sinh lên trong cơ tánh của mình và của người 
khác (pubbenivuttha). 

Sở duyên. Tâm thiện Túc mạng thông. 

8- Năng duyên. 17 tâm thiện hiệp thế đã từng 
sinh lên trong cơ tánh của người khác trong kiếp 
trước. 

Sở duyên. Tâm thiện Tùy nghiệp thông. 

9- Năng duyên. 2o tâm thiện (trừ tâm Tứ đạo) sẽ 
khởi hiện trong cơ tánh của mình và của người khác. 

Sở duuên. Tám thiện VỊ lai thông. 

Arammanapaccauena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh duyên. 

._ Có ba duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Cảnh cận y duyên. 

Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

Câu phụ 1. Danam datvā silam samādiyitvā 
uposathakammam katvā là túc từ (kammapada) 
lẫn bất biến quá khứ phân từ (kiriyavisesanapada), 
cho biết nắng duyên thuộc quá khứ. Chi pháp là “8 
tâm Đại thiện liên quan đến bố thí, thọ trì 5 giới, 8 
giới”. 
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Tam là túc từ (kammapada), thay thế cho danam 
silam uposathakammam, cho biết nắng duyên 
giống nhau là “8 tâm Đại thiện liên quan đến bố thí, 
thọ trì 5 giới, 8 giới”. 

Paccavekkhati là thuật động từ (kimiya 
akhyätapada), cho biết sở duyên là “8 tâm Đại thiện 
khởi lên lúc suy xét việc bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới”. 

Câu phụ 2. Pubbe là trạng từ chỉ thời gian 
(kaladhãra), suciņņāni là túc từ (kammapada). Cả 2 
từ này cho biết năng duyên là “8 tâm Đại thiện đã 
hoàn thành việc bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới trong lúc 
trước”. 

Paccauekkhati là thuật động từ 
(kiriyaakhyatapada), cho biết sở duyên là “8 tâm Đại 
thiện khởi lên lúc suy xét”. 

Câu phụ 3. Jhana là xuất xứ từ (apadanapada), 
uutthahitua là bất biến quá khứ phân từ 
(kiriyavisesanapada), jhānam là túc từ. 

— Cả 3 từ này cho biết năng duyên là “o tâm thiện 
Đáo đại”. 

Paccavekkhati là thuật động từ, cho biết sở 
duyên là “8 tâm Đại thiện khởi lên lúc phản khán 
thiền”. 

Câu phụ 4. Sekkhãä là chủ từ, cho biết người 
quán xét là bậc Thánh quả hữu học như bậc 
Tuđàhườn, Tưđàhàm, Anahàm có thiện hành lẫn bất 
thiện hành vẫn còn sinh lên. 
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Gotrabhưmn là túc từ, cho biết năng duyên là “4 
tâm Đại thiện có trí + 33 tâm sở (trừ Giới phần, Vô 
lượng phần) khởi hiện trong lộ Sơ Đạo”. 

Paccavekkhati là thuật động từ, cho biết sở 
duyên là “8 tâm Đại thiện (trừ Giới phần, Vô lượng 
phần) khởi lên lúc phản khán tâm Chuyển tôc”. 


Vodanam là túc từ, cho biết năng duyên là “4 tâm 
Đại thiện có trí (trừ Giới phần, Vô lượng phần) hiện 
khởi trong lộ đắc Đạo thứ 2 trở lên”. 

Paceaoekkhanti là thuật động từ (kmiya 
akhyatapada), cho biết sở duyên là “8 tâm Đại thiện 
(trừ Giới phần, Vô lượng phần) khởi lên lúc phản 
khán tâm Tiến bậc”. 

Câu phụ ø. Sekkha là chủ từ (kattupada), cho 
biết “người quán xét là bậc hữu học như bậc Nhất Lai, 
bậc Bất Lai có thiện, bất thiện hành vẫn còn sinh 
lên”. 

Magga là xuất xứ (apadanapada)© bất biến quá 
khứ phân từ (kiriyavisesanapada), maggam là túc từ. 


Cả 3 từ này cho biết năng duyên là “tâm Sơ đạo, 
tâm Nhị đạo, tâm Tam đạo”. | 


Paccavekkhanti là thuật động từ, cho biết sở 
duyên là “4 tâm Đại thiện có trí (trừ Giới phần, Vô 
lượng phần) sinh lên lúc phản khán Đạo”. 


Œ)~- Vutthahitvä trong jhãna vutthahitvä (và) Maggä vutthahitvä, chỉ 
pháp là tâm hữu phần khởi hiện tiếp theo sau khi nhập thiền và tâm 
Đạo. 
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Câu phu 6 @ . Sekkhā vā puthujjana là chủ tù, 
cho biết “người tu tiến minh quán vẫn còn là bậc hữu 
học hoặc phàm nhân, là 3 bậc Thánh quả hữu học và 
4 người phàm”. 

Kusalam là túc từ, cho biết năng duyên là “17 tâm 
thiện hiệp thế”. 

Amiccato dukkhato anattato là bất biến quá khứ 
phân từ, là từ làm cho động từ trở thành đặc biệt, 
vipassanti là thuật động từ. 


Cả 4 từ đều cho biết sở duyên là “8 tâm Đại thiện 
(trừ Giới phần, Vô lượng phần) lúc tu tiến minh 
quán”. 

Câu phụ 7 œ. Cetopariyañānņena là sở dụng từ, 
jānanti là thuật động từ. Cà 2 từ này cho biết sở 
duyên là “tầm thiện Tha tâm thông”. 

Kusalacittasamangissa là hop từ 
(samIisambandhapada), ctttam là túc từ. Cả 2 từ này 
cho biết năng duyên là “2o tâm Thiện (trừ tâm Tứ 
đạo) của người khác”. 


Câu phụ 8. Akäsãnañcauatanakusalœm là chủ 
từ, cho biết năng duyên là “tâm thiện Không vô biên 
xứ từng sinh lên trong cơ tánh của mình cả trong kiếp 
này lẫn kiếp trước”. 


&)- Trong câu phụ thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6 được mãnh lực của 3 duyên: Cảnh 
duyên, Cảnh trưởng duyên, Cảnh cận y duyên. 
2- Được duy nhất mãnh lực Cảnh duyên. 
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Viffantafcauatakusalassa là sở thuộc từ, cho 
biết sở duyên là “tâm thiện Thức vô biên xứ đang 
hiện khởi”. 

Arammaņapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực thuần nhất của 1 duyên là Cảnh duyên. 

Paccago là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

Câu phụ 9. Akifcafñfauatanakusalœm là chủ 
từ, cho biết năng duyên là “tâm thiện Vô sở hữu xứ 
từng sinh lên trong cơ tánh của mình cả trong kiếp 
này lẫn kiếp trước”. 

Neuasuñfnäsaññãyatanakusalassa là sö 
thuộc từ, cho biết sở duyên là “tâm thiện Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ đang khởi hiện”. 

Arammamapaccauena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực thuần nhất :ủa 1 duyên là Cảnh duyên. 

Paccago là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 


Câu phụ 1o. Kusala khandha là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “2o tâm thiện (trừ tâm Tứ đạo)”. 

Iddioidhañanassa cetopariyañānņnassa 
pubbentoasanussatiñanassa 
uathakammupagañanassa anagatamsañanassa 
là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “tâm Thông thiện 
Ngũ thiền Sắc giới”. 

Hoặc cách khác là: Phân 2o tâm thiện bằng 5 
thông theo cảnh và pháp biết cảnh như sau: 
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N é“ 


1- Kusala khandha. Nẵng duyên là “tâm thiện 
Ngũ thiền Sắc giới trong lộ nhập thiền Cơ 
(padakaJhanavIthn)”. 


Iddhiuidhañãnassa. Sở duyên là “tâm thiện Hoá 
hiện thông”. 


2- Kusala khandha. Năng duyên là “2o tâm 
thiện (trừ tâm Tứ đạo) diễn tiến trong 3 thời”. 


Cetopariuafianassa. Sở duyên là “tầm thiện Tha 
tâm thông”. 

3- Kusala khandha. Năng duyên là “2o tâm 
thiện (trừ tâm Tứ đạo) hiên khởi trước 
(pubbenivuttha)”. 


Pubbeniuäasanussattffanassa. SỞ quyền là 
“tâm thiện Túc mạng thông”. 


N “ 


4- Kusala khandha. Nang duyên là “17 tâm thiện 


hiệp thế của người khác trong quá khứ”. 


Yathakammaupagañamassa. Sở duyên là “tâm 
thiện Tùy nghiệp thông”. 


. 5- Kusala khandha. Nắng duyên là “20 tâm 
thiện (trừ tâm Tứ đạo) của mình và của người khác 
trong quá khứ”. 


N “< 


Anagatamsañamnassa. Sở duyên là “tầm thiện 


VỊ lai thông”. 
Aranunanapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực thuần nhất của Cảnh duyên. 
Paccauo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 
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Pháp năng và pháp sở của Cảnh duyên trong cầu 
Kusalo kusalassa ... nói Về: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học theo tương 
ứng. 

Lộ tâm. 

Trong câu chính. Kusalo kusalassda ... Năng 
duyên diễn tiến trong lộ Ý thông thường và lộ kiên cố 
có đổng lực thiện (trừ lộ Tứ đạo). 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý đổng lực Dục giới, lộ 
đắc thiền (adikammikaJhanavith]), lộ nhập thiền, lộ 
hiện thông. 

Trong câu phụ 1.  Danam datoa 


paccauekkhati. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý 
đổng lực thiện Dục giới. 


Sở duyên diễn tiến trong lộ phản khán thiện sinh 
lên tiếp theo sau lộ Ý đổng lực thiện Dục giới. 


Trong câu phụ 2. Pubbe ... Năng duyên diễn tiến 
trong lộ Y đổng lực thiện Dục giới. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ phản khán thiện khởi 
hiện tiếp theo sau lộ Ý đổng lực thiện Dục giới. 

Trong câu phụ 3. Jhana ... Năng duyên diễn tiến 
trong lộ đác thiền (adikammikajhävith) và lộ nhập 
thiền. 
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Sở duyên diễn tiến trong lộ phản khán thiện, khởi 
hiện tiếp theo sau lộ thiền. 

Trong câu phụ 4. Sekkhãa gotrabhum ... Năng 
duyên diễn tiến trong lộ đắc 3 Đạo Ÿhấp. 

Sở duyên diễn tiến trong lệ phản khán thiện, khởi 


hiện tiếp theo sau lộ đắc 3 Đạo thấp. 

Trong câu phụ 5. Sekkhā magga ... Năng duyên 
diễn tiến trong lộ đắc 3 Đạo thấp. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ phản khán thiện, khởi 
hiện tiếp theo sau lộ đắc 3 Đạo thấp. 

Trong câu phụ 6. Sekkhä vā puthujjana vā ... 
Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ Y, lộ đổng lực 
kiên cố hiệp thế có đổng lực thiện. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý như tu tiến minh 
quán. 

Trong câu phụ 7. CetopariWaffanena ... Năng 
duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ Ý, lộ đổng lực kiên cố 
có đổng lực thiện (trừ lộ đắc Tứ đạo). 

Sở duyên diễn tiến trong lộ thiện Tha tâm thông. 

Trong câu phụ 8. Akãsãnañcauatanakusa lam 
.. Năng duyên diễn tiến trong lộ nhập thiền Không 
vô biên xứ. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ đắc thiền và lộ nhập 
thiên Thức vô biên xứ. 
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Trong câu phụ 9. Akiñcañfãäyatanakusalam 
.. Năng duyên diễn tiến trong lộ nhập thiền Vô sở 
hữu xứ (akiñcaññayatanajhãnasamäpajjanavith]). 

Sở duyên diễn tiến trong lộ đắc thiền và lộ nhập 
thiền Ph tưởng ph phi tưởng xứ 
(nevasaññanasaññayatana ädikammikajhãanavith]) . 

Trong câu phụ 1o. 

a- Kusala khandha iddiuidhañãnassd ... 

Năng duyên diễn tiến trong lộ nhập thiền Cơ 
(padakajhavith]) thiện. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Hoá hiện thông thiện. 

b- Kusala khandha cetopariuañanassa ... 
Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý, lộ kiên cố có đổng 
lực thiện (trừ lộ đắc Tứ đạo) 


Sở duyên diễn tiến trong lộ Tha tâm thông thiện. 


c- Kusala khandha pubbenivāsānussatiñāņas 
-sa.,.. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý, lộ kiên cố có 
đống lực thiện (trừ lộ đác Tứ đạo). 


Sở duyên diễn tiến trong lộ Túc mạng thông thiện. 

d- Kusala khandha yathākammūpagañānas - 
sự... 

Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý, lộ kiên cố hiệp 
thế có đổng lực thiện 

Sö duyên diễn tiến trong lộ Tùy nghiệp thông 
thiện. 
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e- Kusala khandha anagatamsañanassa . 
Năng duyên diễn tiến trong lộ Y, lộ kiên cố có đổng 
lực thiện (trừ lộ đắc Tứ đạo) 


Sở duyên diễn tiến trong lộ VỊ lai thông thiện. 
2- Câu bất thiện. 


Câu chính. Kusalo dhammo akusalassa đham - 
massa arammanapaccayena paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp bất thiện bằng Cảnh 
duyên”. 

Câu phụ 1. Danam datvā silam samadiyitva 
uposathakammam katvā tam assādeti abhinan - 
dati tam ārabbha rāgo uppajjati ditthi uppajjati 
vicikicchā uppajjati uddhaccam uppajjati doma - 
nassam uppajjati: 

“Bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới, rồi hoan hý vui thích 
đến các uiệc thiện đó. Khi nghĩ đến uiệc bố thí, thọ trì 
5 giới, 8 giới thì Tham ái, Tà kiến, Hoài nghi Phóng 
dật, Ưu phiền khởi lên”. 

Câu phụ 2. Pubbe sucinnani assadeti abhinan - 
dati tam ärabbha rāgo uppajjati đitthi uppajjati 
vicikicchäã uppajjati uddhaccam uppajjati doman - 
assam uppajjati: 

“Hân hoan, thỏa thích đối uới uiệc bố thí, thọ trì 5 
giới, 8 giới, đã làm hoàn chỉnh trong lúc trước. Khi 
nghĩ đến các uiệcthiện ấu, thì Tham ái, Tà kiến, 
Phóng dật, Ưu phiên khởi lên”. 
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Câu phu 3. Jhana vut{thahitva jhãnam assadeti 
abhinandati tam arabbha rägo uppajjati ditthi 
uppajjati vicikicchã uppajjati uddhaccamn uppa - 
jjati jhāne parihine vippatisärissa domanassam 
uppajjati: I 

“Khi xuất thì hoan hủ, thích thú uới thiền. Khi nhớ 
đến thiền đó, thì thì Tham ái, Tà kiến, Hoài nghi, 
Phóng dật, Ưu phiền sinh lên, khi hoại thiền thì buốn 
chán đối uới người có tâm bgn nho”. 

Phan tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “17 tâm thiện hiệp thế + 38 tâm sở 
hợp”. 


Akusalassa dhammassa là sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “12 tâm bất thiện + 27 tâm sở hợp”. 


Aranunartapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh duyên trong 3 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Cảnh trưởng 
duyên, Cảnh cận y duyên. 

Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã. 

Câu phụ 1. Danam datvā silam samādiyitvā 
uposathakammam katua tam là túc từ, và bất biến 
quá khứ phân từ, cho biết năng duyên là “8 tâm Đại 
thiện” với chủ tâm xả thí thanh tịnh trong sạch 


Assadeti abhinandati là động từ, cho biết sở 
duyên là “8 tâm Tham”, chủ yếu có sự “dính mắc”. 
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Tam ārabbha là túc từ và bất biến quá khứ phân 
từ, cho biết chi pháp năng duyên là “8 tâm Đại thiện”, 
đã hoàn thành việc bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới. 

Rãgo uppajjati là chủ từ và thuật động từ, cho 
biết sở duyên là “tâm Tham”, chủ yếu có sự “dính 


= £ — 


mắc”. 

Ditthi uppajjati là chủ từ và thuật động từ, cho 
biết sở duyên là “4 tâm Tham hợp Tà kiến”, chủ yếu 
có sự “hiểu sal”. | 

Vicikiccha uppajjati là chủ từ và thuật động từ, 
cho biết sở duyên là “tâm Si hợp Hoài nghĩ”, chủ yếu 
có sự “ngờ vực”. 

Uddhaccam uppajjati là chủ từ và thuật động từ, 
cho biết sở duyên là “tâm Si hợp Phóng dật”, chủ yếu 
có sự “phóng tán”. 

Domamnassam uppajjati là chủ từ và thuật động 
từ, cho biết sở duyên là “2 tâm Sân”, chủ yếu có sự 
“không hài lòng”. 

Câu phụ 2. Pubbe sucinnani là trạng từ chỉ thời 
gian và túc từ, cho biết năng duyên là “8 tâm Đại 
thiện” đã hoàn thành việc bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới. 

Assadeti abhinandati là thuật động từ, cho biết 
sở duyên là “8 tâm Tham”, chủ yếu có sự “dính mắc”. 

Tam ãrabbha là túc từ và bất biến quá khứ phân 
từ, cho biết chi pháp năng duyên là “8 tâm Đại thiện”, 
đã hoàn thành việc bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới. 
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Rago uppajjati ... “8 tâm Tham”, chủ yếu có sự 
“dính mắc”. i 

Ditthi uppajjati ... “4 tâm Tham hợp Tà kiến”, 
chủ yếu có sự “hiểu sai”. 

Vicikicchā uppajjati ...“tâm Si hợp Hoài nghi”, 
chủ yếu có sự “ngờ vực”. 

Uddhaccam tuppajjati... tầm Si hợp Phóng dật”, 
chủ yếu có sự “phóng tán”. 

Domanassam uppajjati ... “2 tầm Sân”, chủ yếu 
có sự “không hài lòng”. 

Câu phụ 3. Jhana ou{thahitoa jhanam là xuất 
xứ từ và bất biến quá khứ phân từ, cho biết chi pháp 
năng duyên là “o tâm thiện Đáo đại” 

Assadeti qbhinandati ...“8 tâm Tham”, chủ yếu 

có sự “dính mắc”. 
_ Tam arabbha là túc từ và bất biến quá khứ phân 
từ, cho biết chỉ pháp năng duyên là “o tâm thiện Đáo 
dai” . 
Rago uppajjati ... “8 tầm Tham”, chủ yếu có sự 
“dính màc”. 

Ditthi uppajati ... “4 tâm Tham hợp Tà kiến”, 
chủ yếu có sự “hiểu sai”. 

Victktccha uppajjati ...“tâm Si hợp Hoài nghi”, 
chủ yếu có sự “ngờ vực”. 

Uddhaccam uppajjati....“tâm Si hợp Phóng dật”, 
chủ yếu có sự “phóng tán”. 
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Jhane là danh trạng từ 
(lakkhanavantakattupada), parihīne là động trạng từ 
(lakkhanavantakiriyapada). 


Cả hai từ này cho biết năng duyên là “o tâm thiện 
Đáo đạt”. 


Vippafisarissa là sở thuộc từ, domanassam 
uppajjati là chủ từ và thuật động từ. 


^—¬”2 


Cả 3 từ này cho biết sở duyên là “2 tâm Sân”, chủ 
yếu là có sự “không hài lòng”. 


Pháp năng duyên, sở duyên trong cầu kusalo 
akusalassa ..., nÓi VỀ: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi ngũ uẩn, cõi tứ uẩn theo tương ứng. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả Hữu học theo tương 
ứng. 

Lộ tâm. Diễn tiến như sau: 

Câu chính. Năng duyên diễn tiến trong lộ Y đổng 
lực thiện Dục giới, lộ kiên cố dóng lực hiệp thế. Sở 


duyên diễn tiến trong lộ Ý đổng lực Tham, lộ Ý đổng 
lực Sân, lộ Y đổng lực Si. 


Câu phụ 1. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý đổng 
lực thiện Dục giới. Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý đổng 
lực Tham, lộ Y đổng lực Sân, lộ Y đổng lực Si. 


Câu phụ 2. Năng duyên điễn tiến trong lộ bi đổng 
lực thiện Dục giới. Sở duyên diễn tiến trong lộ Y đổng 
lực Tham, lộ Y đổng lực Sân, lộ Y đổng lực Si. 
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Câu phụ 3. Năng duyên diễn tiến trong lộ Y đổng 
lực thiện Dục giới. Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý đổng 
lực Tham, lộ Ý đổng lực Sân, lộ Ý đổng lực Si. 


3- Câu uó kú. 
Câu chính. Kusalo dhammo abyakatassa 
đhammassa ārammaņapaccayena paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp uô kú bằng Cảnh 
duyên”. 

Câu phụ 1. Arahä maggā vuttthahitva maggam 
paccavekkhati: 

“Bậc Alahán khi xuất ra khỏi Tứ đạo, phản khán 
vê Tứ đạo”. 

Câu phụ 2.Pubbe sucinnani paccavekkhati: 

Bậc Alahán quán xét ué các uiệc thiện như bố thí, 
trì giới đã hoàn chỉnh khi trước”. 

Câu phụ 3. Kusalam aniccato dukkhato 
anattato vipassati: 

“Bậc Alahán quán xét uiệc thiện của minh trong 
quá khứ uà của người khác bằng “uó thường, khó, 
uó ngã”. 

Câu phụ 4. Ceto pariyañanena 
kusalacittasamangissa cittam janati: 

“Bậc Alahán biết tâm thiện của người khác bằng 
Tha tâm thông ”. 
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Câu phụ 5. Sekkhā va puthujjana vā kusalam 
aniccato dukkhato anattato vipassanti kusale 
miruddhe vipāko tadarammanata upajjati: 


“Bậc Thánh Hữu học hay phàm nhân, quán uiệc 
thiện bằng UÔ thường, khổ, uô ngã. Khi tâm đồng 
tực thiện điệt đi thì tâm Na cảnh sinh lên”. 


Câu phụ 6. Kusalam assadeti abhinandati tam 
arabbha rägo uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha 
uppajjati uddhaccam uppajjati domanassam 
uppajjati akusale niruddhe vipako tadaram - 
mamata uppajjati: 

“Bậc thánh hữu học hau phàm nhân hân hoan 
thoả thích uới uiệc thiện.Khi nhớ đến uiệc thiện đó 
thì Tham ái, Tà kiến, Hoài nghi, Phóng dật và Uu 
phiền sinh lên. Khi đổng lực bất thiện diệt đi thì tâm 
Na cảnh sinh lên”. 

Câu phụ 7. Akãsãnañcäyatanakusalam viãñã - 
qạañcayatanavipäkassa ca kiriyassa ca äramama - 
Iạapaccayena paccayo: 

“Thiện Không vô biên xứ trợ cho quả và Duy tác 
Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên”. ` 

Câu phụ 8. Aliñcaññãyatanakusalam nevasa - 
ññaãnäsaññayatanavipakassa ca kiriyassa ca 
arammmanapaccayena paccayo: 

“Thiện Vô sở hữu xứ trợ cho quả và Duy tác Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên”. 

Câu phụ 9. Kusala khandha cetopariyañanassa 
pubbeniväsanussatiñanassa yathakammupagaña 
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-nassa anagatamsañanassa avajjanaya arammana 
-paccayena paccayo: 


“Các danh uẩn thiện trợ cho (Duụ tác) Tha tâm 
thông, Túc mang thông, Tuğ nghiệp thông, VỊ lai 
thông và tâm Khai ú môn bằng Cảnh duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. | 

Câu chính. Kusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “21 tâm thiện + 38 tâm sở hợp”. 


Abuakatassa dhammassa, là sở thuộc từ, cho 
biết sở duyên là “tâm Khai ý món, 9 đổng lực Duy tác 
Dục giới, 11 tâm Na cảnh, tâm Thông Duy tác, tâm 
quả và Duy tác Thức vô biên xứ, tâm quả và Duy tác 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ + 33 tâm sở hợp” (trừ 
Giới phần + Vô lượng phần). 

Arammaņapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lục của Cảnh duyên trong 3 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Cảnh trưởng 
duyên, Cảnh cận y duyên. 

Paccayo là động từ, cho biết đặc tính vô ngã, 


Câu phụ 1. Araha là chủ từ, cho biết Alahán phản 
khán. 

Magga là xuất xứ từ, 0u{{thahitoa là bất biến 
quá khứ phân từ, maggam là túc từ. Cả ba từ này cho 
biết năng duyên là “tâm:Tứ đạo”. 

Paccauekkhati là thuật động từ, cho biết sở 
duyên là “4 tâm Duy tác Dục giới có trí” sinh lên lúc 
phản khán. 
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Có ba duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Cảnh cận y duyên”. 


Câu phụ 2. Pubbe là trạng từ chỉ thời gian, 
sucinnami là túc từ. 

Cả hai từ này cho biết năng duyên là “8 tâm Đại 
thiện” đã hoàn thành việc bố thí, trì giới ... trước đây 

Paccavekkhati là thuật động từ, cho biết sở 
duyên là “8 tâm Duy tác Dục giới” sinh lên lúc quán 
xét. 


Từ câu phụ 2 đến câu phụ o, chỉ có duy nhất 
“Cảnh duyên”. 


Câu phụ 3. Kusalam là túc từ, cho biết nắng 
duyên là “17 tâm thiện hiệp thế” đã từng sinh lên 
trong cơ tánh của mình hoặc đã hay đang sinh của 
người khác. 

Amiceato đukkhato anattato là quá khứ bất biến 
phân từ, là từ làm cho động từ trở thành đặc biệt, 
vipassati là thuật động từ. 

Cả bốn từ cho biết sở duyên là “8 tâm Duy tác Dục 
giới” khi đang quán xét. 

Câu phụ 4. Cetopariuafñanrena là sở dụng từ, 
janafi là thuật động từ. Cả hai từ này cho biết sở 
duyên là “tâm Duy tác Tha tâm thông”, 

Kusalacittasamangissa là hợp từ, cittam là túc 
từ. Cả hai từ này cho biết năng duyên là “21 tâm 
thiện” của người khác. 
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Câu phu 5. Sekkha oa puthujjana va là chú từ, 
cho biết bác đang tu quán là “Thánh hữu học hay 
phàm nhân” (3 Thánh quả Hữu học và 4 phàm nhân). 


Kusalam là túc từ, cho biết năng duyên là “17 tâm 
thiện hiệp thế” đã và sẽ sinh của mình hay của người 
khác. 

Ariccato dukkhato anattato là bất biến quá khứ 
phân từ, vipassanti là thuật động từ. Cả bốn từ này 
cho biết “tâm thiệt bắt cảnh” 
(arammanikamulikusala) sinh khởi lúc quán xét 
cảnh Kusale là chủ từ trạng thái thể 
(lakkhanavantabattupada), miruddhe là quá khứ 
phân từ trạng thái thể (lakkhanavantakiriyapada). 
Cả 6 từ này cho biết năng duyên là “8 tâm đại thiện” 
đang làm cảnh. 

Vipako là chủ từ, tadarammanata là sở dụng từ, 
upajjati là thuật động từ. 

Cả ba từ cho biết sở duyên là “11 tâm Na cảnh”. 


Câu phụ 6. Kusalœm là túc từ, cho biết năng 
duyên là “17 tâm thiện hiệp thế”. 

Assādeti abhinandati tam ārabbha rāgo 
uppajjati ditthi uppajjati vicikicchā uppajjati 
uddhaccam uppajjati domanassam uppajjati 
akusale niruddhe, nhóm từ này cho biết diễn tiến 
theo tuần tự của lộ tâm, gom vào câu kusalo 
akusalassa . 
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Trong câu kusalo abyākatassa, Đức Phật không 
thuyết là sở duyên. 

Vipako tadarammanata uppajati là chủ từ, sở 
dụng từ, thuật động từ, cho biết sở duyên là “11 tâm 
Na cảnh”. 

Câu phụ 7. Akasanaficauatanakusalœ là chủ 
từ, cho biết năng duyên là “tâm thiện Không vô biến 
xứ” đã từng sinh lên cho mình trong kiếp trước. 

Vifñianaficauatanauipakassa là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “tâm tục sinh, hữu phần, tử Thức 
vô biên xứ”. 

Akāsānañcāyatanakusalam là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “tâm thiện Không vô biến xứ” đã từng 
sinh lên cho mình trong kiếp trước. 

Vtiññanaficawatanauipakassa là sở thuộc từ, 
cho biết sở duyên là “tâm Duy tác Thức vô biên xứ”. 


Arammanapaccavena là sở dụng từ... 

Paccayo là động từ.... 

Câu phụ 8. Akifñcaffiãuatanakusalam là chủ 
từ cho biết năng duyên là “tâm thiện Vô sở hữu xứ” 
đã từng sinh cho mình trong kiếp trước. 

Neuasafiñantasafiffauatanakusalamn 0) là sở 


thuộc từ, cho biết sở duyên là “tâm tục sinh, hữu . 


()- Dường như không chuẩn xác. Vì theo câu pali nghĩa là “tầm thiện 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 
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phần, tử Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 
Akiñcufññauatanakusalam là chủ từ cho biết 
năng duyên là “tâm thiện Vô sở hữu xứ” đã từng sinh 
cho mình trong kiếp trước hay trong kiếp này. 
Neuasaffianasaffiauatanakiriuassa là ső 
thuộc từ, cho biết sở duyên là “tâm Duy tác Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ”. 
Arammanapaccauena là sở dụng từ... 
Paccauo ... 


Câu phu 9. Kusala khandha là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “21 tâm thiện”. 

Cetopartaftanassa 
pubbenioasamussatiñanassa 
uathakammupagañanassa anagatamsañanassa 
là sở thuộc từ, cho biết sở duyen, là “tâm Duy tác 
Thông Ngũ thiền Sắc giới”. 


^ E e 


Hoặc phân “21 tâm thiện” theo “4 Duy tác thông” 


như sau: 

a- Năng duyên. “21 tâm thiện”, diễn tiến trong ba 
thời. i 

Sở duyên là “tâm Duy tác Tha tâm thông” 
(cetopariyañanassa). | 

b- Năng duuên. “21 tâm thiện”, diễn tiến trong 
kiếp trước. 

Sở duuên. “Tâm Duy tác Túc mạng thông” 
(pubbenivasanussatiñanassa). 
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c- Năng duyên. “17 tâm thiện hiệp thế” của người 
khác trong quá khứ. 


Sở duyên.” Tâm Duy tác Tuy nghiệp thông” 
(yathakammuipagañanassa). 

c- Năng duyên. “21 tâm thiện” của người kh 
trong tương lai. 


Sở duyên. “Tâm Duy tác VỊ lai thông” 
(anagatamsañanassa). 


Hay: Năng duyên là “21 tâm thiện hiệp thế” của 
mình và của người khác. 


N K 


Avajjanāya chì sở duyên là “tâm Khai ý môn” 


nhận cảnh là “các tâm thiện” đó. 
Arammanapaccauena là sở dụng từ... 
Paccauo là động từ... 


Pháp năng, pháp sở trong câu kusalo 
abyakatassa..., nói về: 


Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 
Cối: Cõi ngũ uẩn, tứ uẩn. 

Người. 4 phàm + 4 Thánh quả. 

Lộ tâm. Diễn tiến như sau: 


Câu chính. Năng duyên điễn tiến trong lộ Y và lộ 
kiên cố đống lực thiện. 


Sở duyên điễn tiến trong lộ Ý đổng lực Duy tác 
Dục giới, lộ đắc thiền Duy tác, lộ nhập thiền Duy tác, 
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lộ hiện thông Duy tác. 

Câu phụ 1. Năng duyên diễn tiến trong lộ đắc Tứ 
đạo. 

Sở duuên. Diễn tiến trong lộ phản khán Duy tác 
Dục giới sinh tiếp nối lộ đắc Tứ đạo. 

Câu phụ 2. Năng duyên điễn tiến trong lộ Ý đổng 
lực thiện Dục giới. 

Sở duuên. Diễn tiến trong lộ phản khán Duy tác 
Dục giới sinh lên tiếp nối lộ Y đổng lực thiện Dục 
giới. 

Câu phụ 3. Năng duyên diễn tiến trong lộ Y đổng 
lực thiện Dục giới, lộ kiên cố thiện hiệp thế. 

Sở duuên.Diễn tiến trong lộ phản khán Duy tác 
Dục giới 
__ Câu phụ 4. Năng duyên điễn tiến trong lộ Ngũ, lộ 
Y đồng lực thiện Dục giới và đổng lực thiện kiên cố. 

Sở duuên. Diễn tiến trong lộ Ý có đổng lực Duy tác 
Tha tâm thông. 

__ Câu phụ 5. Năng duyên diễn tiến tronglộ Ngũ, lộ 
Y đổng lực thiện Dục giới và đổng lực thiện kiên cố. 

Sở duuên. Diễn tiến trong lộ minh quán Y môn 
đổng lực thiện có Na cảnh. 

__ Câu phụ 6. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ 
Y đồng lực thiện Dục giới và đổng lực thiện kiên cố. 
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Sở duyên. Diễn tiến trong lộ Ý môn đống lực bất 
thiện có Na cảnh. 

Câu phụ 7. Năng duyên diễn tiến trong lộ nhập 
thiền Không vô biên xứ. 

Sở duyên. Diễn tiến trong lộ đắc và nhập thiền 
Duy tác Thức vô biên xứ. 

Câu phụ 8. Năng duyên diễn tiến trong lộ nhập 
thiênVô sở hữu xứ. 

Sở duyên. Diễn tiến trong lộ đắc và nhập thiền Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 


Câu phụ 9. Năng duyên là “21 tâm thiện hiệp 
thế”. 

*Sở duyên là “tâm Duy tác Tha tâm thông, tâm 
Duy tác Túc mạng thông, tâm Duy tác VỊ lai thông”. 

Năng duyên diễn tiến trong lộ ý môn, lộ đổng lực 
thiện kiên cố. 

Só duyên diễn tiến trong lộ Duy tác thông. 

*Sở duyên là “ tâm Duy tác VỊ lai thông”. 

*Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý và lộ kiên cố 
đổng lực thiện hiệp thế. 

*Sở duyên diễn tiến trong lộ Duy tác Tuy nghiệp 
thông. 

Giữa uẩn thiện với tâm Khai ý môn. 

*Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý và lộ kiên cố 
đổng lực thiện 
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Năng duyên diễn tiến Ý và lộ kiên cố đổng lực 
thiện. f 

Sở duyên diễn tiến trong lộ đổng lực Duy tác Dục 
giới và lộ Duy tác Thông. 

B- Pháp bất thiện. 

1- Câu bất thiện. 

Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa 
dhammassa arammanapaccayena paccayo: 


“Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng Cảnh 
duyên”. 

Câu phụ 1. Ragam assadeti abhinandati tam 
arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha 
uppajjati uddhaccam uppajjati domanassam 
uppajJjaH: 

“Hân hoan thích thú uới tham ái, khi nhớ lại 
Tham ái thì Tham ái, Tà kiến, Hoài nghi, Phóng dat, 
Uu phiên sinh khởi. 

Câu phụ 2. Ditthim assadeti abhinandati tam 
arabbha rāgo uppajjati ditthi uppajjati vicikicchã 
uppajjai uddhaccan uppajjai domanassam 
uppa]jau: 

Hân hoan thích thú uó tà kiến, khi nhớ lại Tà 
kiến thì Tham ái, Tà kiến, Hoài nghi, Phóng dật, Ưu 
phiền sinh khởi. 

Câu phụ 3. Vicikiccham arabbha vicikicchä 
uppajjai ditthi uppajjati uddhaccam uppajjati 
domanassam uppaj]jati: 
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“Khi nhớ đến ngờ uực, phân vân thì Hoài nghi, 
Tà kiến, Phóng dat, Uu phiền sinh khét”. 
Câu phụ 4. Udđhaccam ärabbha uddhaccam 


uppajjai ditthi uppajjai vicikicchä uppajjat 
domanassam uppajjati: 


“Khi nhớ đến Phóng dật, thì Phóng dật, Tà kiến, 


Hoài nghi, Uu phiên sinh khởi”. 


Câu phụ 5. Domanassam arabbha 
domanassam uppajjati đitthi uppajjati vicikiccha 
uppajjati uddhaccam uppajjati: 

“Khi nhớ đến Ưu phiền, thì Uu phiền, Tà kiến, 
Hoài nghi, Phóng dật sinh khói”. 


Phâm tích câu uà chỉ pháp. 

Câu chính. Akusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “12 tâm bất thiện + 27 tâm sở hợp”. 

Akusalassa dhammassa là sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “12 tâm bất thiện + 27 tâm sở hợp”. 

Arammamnapaccauena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh duyên trong 3 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Cảnh trưởng 
duyên, Cảnh cận y duyên. 

Paccauo ... 

Câu phụ 1. Ragam là túc từ, chi pháp là “tâm 
Tham”, có tham ái dẫn đầu. 
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Assadeti là thuật động tü. Chi pháp là “tâm Tham 
thọ hỷ”. 

Abhinandati là thuật động từ. Chỉ pháp là “tâm 
Tham thọ hy”, có sự thoả thích là chủ yếu. 

Tam là túc từ. Chi pháp là “tâm Tham” có tham ái 
là chủ yếu. 

Arabbha là bất biến quá khứ phân từ, cho thấy 
các phiền não sinh khởi như Tham ái .... Trong nhóm 


Z <4 


phiền não này, chỉ có “tham ái” là năng duyên. 

Rago uppajjati ... Chỉ pháp là “Tâm tham”, có 
tham là chủ yếu. 

Ditthi uppajjati ... Chỉ pháp là “tâm tham hợp 
Tà kiến” có Tà kiến là chủ yếu. 

Victkiccha uppajati... Chi pháp là “tâm Si hợp 
Hoài nghĩ, có Hoài nghĩ là chủ yếu. 

Uddhaccam uppajjati ... Chỉ pháp là “tâm Sĩ hợp 
Phóng dật”, có Phóng dật là chủ yếu. 

Domanassam uppajjati ... Chi pháp là “tâm 
Sân”, có Sân là chủ yếu. 

Câu phụ 2. Ditthim chi pháp là “tâm Tham hợp 
Tà kiến”, có Tà kiến là chủ yếu. 


Assadeti chi pháp là “tâm Tham thọ hy”. 


` 


Abhinandati chi pháp là “tâm Tham tho hy”, có 
thoả thích là chủ yếu. 
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Tam chi pháp là “tâm Tham hợp Tà kiến”, có Tà 
kiến là chủ yếu. 

Arabbha ... cho thấy các phiền não sinh khởi như 
Tà kiến ... Trong nhóm phiền não này chỉ có “Tà 
kiến” là năng duyên. 

ago uppapatt .. Di{hi: uppapjat 
Vicikiccha uppajjati ... Uddhaceam uppajjati... 
Domanassam uppajjati... 


N <“ 


Câu phu 3. Vicikiccham chi pháp là 
Hoài nghi”, có Hoài nghi là chủ yếu. 

Arabbha_... Voicikiccha uppajjati ... DiHhi 
uppajati .. Uuddhaccœn ` uppajat 
Domanassam uppajati ... 


tám Si hop 


Câu phu 4. Uddhaccam chi pháp là “tâm Si hợp 
Phóng dật”, có Phóng dật là chủ yếu. 

Arabbha... Uddhaccœm uppajjati ... Ditthi 
uppajjati ... Vicikiccha uppajjati ... Domanassam 
uppajjati ... 

Câu phụ 5. Domanassam chi pháp là “tầm Sân”, 
có sân là chủ yếu. 

Arabbha_... Dormnanassdm ppajjati .. Ditthi 
uppajjati ... Vicikiccha uppajati ... Uddhaccam 
uppajjati ... 

Pháp năng, pháp sở trong câu Akusalo 
akusalassa ... nói vê: 


Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 
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Cối. Cối ngũ uẩn, tứ uấn theo tương ứng. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả Hữu học theo tương 
ứng. 

Lộ tâm. Diễn tiến như sau: 

Câu chính. Năng duyên diễn tiếng trong lộ Ngũ 
và lộ Y đổng lực bất thiện. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý đống lực bất thiện. 

Câu phụ 1. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý có 
đổng lực Tham. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý có đổng lực bất 
thiện. 

Câu phu 2. Nẵng duyên diễn tiến trong lộ Y có 
đổng lực Tà kiến 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý có đổng lực bất 
thiện. 

Câu phụ 3. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý có 
đổng lực Hoài nghi. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý có đổng lực bất 
thiện. 

Câu phụ 4. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý có 
đổng lực Phóng dật. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý có đổng lực bất 
thiện. 

Câu phụ 5. Năng duyên diễn tiến trong lộ Y có 
đổng lực Sân 
VI RĐRỆU PHÁP @ 


336 Saddhamma Joptika 


Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý có đống lực bất 
thiện. 

2- Câu thiện. 

Câu chính. Akusalo đhammo kusalÌassa 
dhammassa ãñrammanapaccayena paccayo 0): 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp thiện bằng Cảnh 
duyên”. 

Câu phu 1. Sekkhā pahīne kilese paccayek - 
khanti: 

“Bâc Thánh Hữu học phản khán phiền não đã sát 
tr.” 


Câu phụ 2. Sekkhā vikkhambhite kilese 
paccayekkhanti: 


“Bậc Thánh Hữu học phản khán phiền não đã áp 
chế”. | 
Câu phu 3. Pubbe samudäcinpe kilese jananti: 


“Bậc Thánh Hữu học, thấu hiểu được phiền não 
đã từng sinh lên”. 

Câu phụ 4. Sekkhä va puthujjana vā akusalam 
aniccato dukkhato anattato vipassanii: 


“Bậc thánh Hữu học lẫn phàm nhân, quán xét bất 
thiện pháp bằng uô thường, khổ, uô ngã”. 


()- Trong “pháp bất thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên”, khi 
khởi hiện không có duyên phối hợp. 
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Câu phụ 5. Cetopariyañanena akusalacitta - 
samangissa cittam janati: 

“Bậc Thánh Hữu học lẫn phàm tam nhân, thấu 
hiểu bất thiện pháp của người khác bằng Tha tâm 
thông”. 

Câu phụ 6. Akusala khandhã cetopariyaña - 
qạassa pubbenivasanussatiñanassa yathakammup 
-agañanassa anagatamsaiianassa arammmannapac - 
cayena paccayo: 

“Bốn danh uấn bất thiện trợ cho Tha tâm thông 
thiện, Túc mạng thông thiện, Tuğ nghiệp thông 
thiện, Vi lai thông thiện bằng Cảnh duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Akusalo dhammo là chủ từ cho biết 
năng duyên là “12 tâm bất thiện + 27 tâm sở hợp”. 

Kusalassa dhammassa là sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “8 tâm Đại thiện, tâm Thông thiện + 33 
tâm sở hợp (trừ Giới phần , Vô lượng phần)”. 

Arammanapaccauena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực thuần nhất là Cảnh duyên. 


Paccao ... 


Câu phụ 1. Sekkha paccavekkhanti. Chi pháp là 
“8 tâm Đại thiện” của 3 bậc Thánh quảHữu học khi 
phản khán phiền não. l 

Pahīne kilese. Chi pháp là “11 tâm bất thiện (trừ 
tâm Si hợp Phóng dật). 
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Hay là: 


* Nếu là bậc Sơ quả, sở duyên là “8 tâm Đại thiện” 
khi phán khán phiền não, thì năng duyên là “4 tâm 
Tham hợp Tà kiến, tâm Si hợp Hoài nghĩ” là chủ yếu. 


* Nếu là bậc Nhị quả, sở duyên là “8 tâm Đại 
thiện” khi phản khán phiền não, thì năng duyên là 
“Tham, Sân, Sĩ thô” đã áp chế là chủ yếu. 


* Nếu là bậc Tam quả, sở duyên là “8 tâm Đại 
thiện” khi phản khán phiền não, thì năng duyên là 
“Tham, Sân ” đã sát trừ là chủ yếu. 


Câu phụ 2. Sekkha paccauekkharri. Chi pháp 
là “8 tâm Đại thiện” của 3 bậc Thánh quảHữu học khi 
quán xét phiền não. 


Vikkharmnbhite kilese. Chi pháp là “8 phiền não 
đã áp chế nhưng chưa đoạn trừ là: Tham, Sân, Si, 
Mạn, Hôn trầm, Phóng dật, Vô tàm, Vô quý” theo 
tương ứng bậc Thánh Hữu học. 


Hay là: 


*Nếu là bậc Sơ quả, sở duyên là “8 tâm Đại thiện” 
khi xem xét phiền não, thì năng duyên là “8 phiền 
não đã triệt tiêu mãnh lực đưa đến khổ cảnh”. 


*Nếu là bậc Nhị quả, sở duyên là “8 tâm Đại 
thiện” khi xem xét phiền não, thì năng Poyon là “8 
phiền não” đã làm giảm nhẹ. 


* Nếu là bậc Tam quả, sở duyên là “8 tâm Đại 
thiện” khi phản khán phiền não, thì nắng duyên là “8 
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phiền não như: Ái sắc, Ái vô sắc, Si, Mạn, Hôn trầm, 
Phóng dật, Vô tàm, Vô quý” đã làm giảm nhẹ. 

Câu phu 3. Pubbe samudāciņņe kilese. Chi 
pháp là “1o phiền não đã từng sinh” của 3 bậc Thánh 
quả Hữu học. 

Jānanti. Chi pháp là “8 tâm Đại thiện đang sinh 
lên” trong cơ tánh của 3 bậc Thánh quả Hữu học. 


Câu phụ 4. Sekkha vā puthujjana vā là chủ từ, 
cho biết 3 bậc Thánh quả hữu học và phàm nhân 
đang tu quán (3 bậc Thánh quả Hữu học và 4 phàm). 


Akusalam là túc từ, cho biết năng duyên là “12 
tâm bất thiện + 27 tâm sở hợp”. 

Aruccato đukkhato anattato là bất biến quá khu 
phân từ, làm động từ trở thành đặc biệt, vipassanti 
là thuật động từ. Cả 4 từ cho biết sở duyên là “8 tâm 
Đại + 33 tâm sở hợp (trừ Giới phần, Vô lượng phầno” 
lúc tu tiến minh quán. 

Câu phụ 5. CetopariWafñanena là sở dụng từ, 
Jananti là thuật động từ. Cả 2 từ cho biết sở duyên là 
“tầm thiện Tha tâm thông”. 

Akusalacittasamnangissa là hợp từ, citam là 
túc từ. Cả hai từ cho biết năng duyên là “12 tâm bất 
thiện” của người khác. 

Câu phu 6. Akusala dhamma là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “12 tâm bất thiện”. 

Cetopariyañāņassa pubbeniuäsãnussatiia - 
nassauathakammupagañanassa anagatamsa - 
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ñamassa là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “tâm 
Thông thiện Ngũ thiền Sắc giới”. 

Khi phân tích 12 tâm bất thiện làm cảnh cho “4 
tâm Thông thiện” thì: 


Sở duyên là “tâm thiện Tha tâm thông”. 


* Năng duyên là “12 tâm bất thiện” diễn tiến trong 
kiếp sống trước. 


Sở duyên là “tâm thiện Túc mạng thông”. 


* Năng duyên là “12 tâm bất thiện” của người khác 
trong quá khứ. 


Sở duyên là “tâm thiện Tuỳ nghiệp thông”. 

* Năng duyên là “12 tâm bất thiện” của mình và 
của người trong vi lai. 

Sở duyên là “tâm thiện VỊ lai thông”. 

Pháp năng, pháp sở trong Cảnh duyên câu 
akusalo kusalassa... nói về: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cối ngũ uẩn, tứ uẩn. 

Người. 4 phàm + 3 Thánh quả Hữu học. 


Lộ tâm. Trong câu chính. Năng duyên diễn tiến 
trong lộ Y đổng lực bất thiện. 
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Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý đổng lực Đại thiện, 
lộ Thông thiện, lộ phản khán với đổng lực Đại thiện, 
lộ tu tiến minh quán theo tương ứng. 


Câu phụ 1. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý, với 
đổng lực bất thiện. 


Sở duyên điễn tiến trong lộ Y, quán xét bất thiện 
bằng đổng lực Đại thiện. 


Câu phụ 2. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý, với 
đổng lực bất thiện. 


Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý, quán xét bất thiện 
bằng đổng lực Đại thiện. 


Câu phụ 3. Năng duyên diễn tiến trong lộ í VỚI 
đổng lực bất thiện 


Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý, quán xét bất thiện 
bằng đổng lực Đại thiện. 


__ Câu phụ 4. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ 
Y với đổng lực bất thiện 


Sở duyên diễn tiến trong lộ tu tiến quán minh. 
__ Câu phụ 5. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ 
Y với đổng lực bất thiện. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ thiện Tha tâm thông. 


Câu phụ 6. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ý, với 
đổng lực bất thiện 
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Sở duyên diễn tiến trong lộ thiện Thông: Tha tâm 
thông, Túc mạng thông, Tuy nghiệp thông, VỊ lai 
thông theo tương ứng. 

3- Câu uó kú. 

Câu chính. Akusalo dhammo abyakatassa 
dhammassa aarammanapaccayena pacco: 


“Pháp bất thiện trợ pháp uô kú bằng Cảnh 
duyên”. 

Câu phu 1. Arahā pahīne kilese paccavekkhati: 

“Bậc Alahán phản khán phiền não đã đoạn trừ”. 

Câu phu 2. Pubbe samudaciane kilese Janati: 

“Bậc Alahán biết phiền não đã từng sinh”. 


Câu phụ 3. Akusalam aniccato dukkhato 
anattato vipassati: 


Bậc Alahán quán xét phiên não bằng vô thường, 
khổ vô ngã”. 

Câu phu 4. Cetopariyañanena akusalacitta - 
maņgissa cittam jãnat: 

“Bậc Alahán biết tâm Bât thiện của người khác 
bằng Tha tâm thông”. 

Câu phụ 5. Sekkha va puthujjana va akusalam 
aniccato dukkhato anattato vipassanti kusale 
miruddhe vipako tadarammanata uppajjati: 

“Bậc Thánh quả Hữu học hoặc phàm nhân, quán 
xét bất thiện pháp bằng vô thường, khổ, uó ngã. Khi 
đổng lực thiện diệt đi thì tâm Na cảnh sinh lên”. 
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Câu phụ 6. Akusalam assädeti abhinandati 
tam arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati 
vicikicchã uppajjati uddhaccam uppajjati 
domanassam uIppajjati akusale niruddhe vipako 
tadãrammanatä uppa]jati: 


“Bậc Thánh quả Hữu học hoặc phàm nhân hân 
hoan, vui thích đến bất thiện. Khi nghĩ đến bất thiện 
thì Tham ái, Tà kiến, hoài nghĩ, Phóng dật, Ưu phiên 
sinh khởi. Khi đổng lực Bất thiện diệt đi thì tâm Na 
cảnh sinh lên”. 

Câu phụ 7. Akusala khandhã cetopariyañä - 
nassa pubbenivaäsanussatiñänassa yathãkam - 
mupagañanassa anagatamsañanassa ävajjanäya 
ärammannapaccayena paccayo: 

“Bốn danh uẩn Bất thiện trợ cho Tha tâm thông, 
Túc mang thông, Tuy nghiệp thông, Vi lai thông và 
tâm Khai ý môn bằng Cảnh duyên”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 

Thời, cõi, người, lộ tâm diễn tiến như câu “Pháp 
thiện trợ pháp vô ký bằng Cảnh duyên”, chỉ đối 
chi pháp năng duyên mà thôi. 


Nghĩa là “pháp thiện trợ pháp vô ký ...”, năng 
duyên là “pháp thiện”. 
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Còn “pháp bất thiện trợ pháp vô ký ...”, thì năng 
duyên là “pháp bất thiện” 0). 

C- Pháp uô kú. 

1- Câu vô ký. 

Câu chinh. Abyākato dhammo abyākatassa 
dhammassa arammanapaccayena paccayo: 

“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Cảnh 
duyên”. 

Câu phụ 1. Arahā phalam paccavekkhati: 

“Bậc Alahán phản khán tâm Tứ quả”. 

Câu phụ 2. Nibbanam paccavekkhaui: 

“Bậc Alahán phản khán Nípbàn”. 

Câu phụ 3. Nibbänam phalassa avajjanaya 
ärammmarnapaccayena paccayo: 

“Nípbàn trợ cho tâm Quả uà tâm Khai ú môn 
bằng Cảnh duyên”. 

Câu phụ 4. Arahā cakkhum aniccato dukkhato 
anattato vipassati sotam ghãnam jivham kayam 
rũpe sadde gandhe rase photthabbe vatthum 
vipäkäbyakate kiriyabyakate khandhe aniccato 
dukkhato anattato vipassat: 

“Bậc Alahán quán xét Nhãn, Nhi, Tủ, Thiệt, Thân, 
Sắc, Thinh, Mùi, Vị, Xúc s8ác Y vât và vô ký uẩn 


(Œ)- Akusalo abyakatassa này được thuần nhất mãnh lực Cảnh duyên, 
và trong 7 câu phụ cũng thuần nhất mãnh lực Cảnh duyên. 
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quả, uó ký uẩn Duy tác bằng vô thường, khổ, uó 
ngã”. 

Câu phụ 5. Dibbena cakkhuna rũpam passati: 

“Bậc Alahán thấu sắc bằng Thiên nhãn thông”. 

Câu phụ 6. Dibbena sotađdhatuya saddam 
sumnati: 

“Bậc Alahán nghe các âm thanh bằng Thiên nhĩ 
thông”. 

Câu phụ 7. Cetopariyañanena 
vipakäabyakatakiriyabyakatacittasamangissa 
cittam janati: 

“Bậc Alahán biết tâm quả hay tâm Duy tác của 
người khác bang Tha tâm thông”. 

Câu phụ 8. Akäsãnañcäyatãnakiriyam 
viññãnañcäyatanakiriyassa arammmanapaccayena 
paccayo: 

“Tâm Duy tác Không vô biên xứ trợ cho tâm Duy 
tác Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên”. 

Câu phụ 9. Akiñcaññãäyatanakiriyam 
nevasaññãnäãsaññayatanakiriyam arammana - 
paccayena paccayo: 

“Tâm Duy tác Vô sở hữu xứ trợ cho tâm Duy tác 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ bang Cảnh duyên”. 

Câu phụ 1o. Ruũpayatanam cakkhuviññanassa 
arammmanapaccayena paccayo: 

“Cảnh sắc trợ cho Nhãn thức bằng Cảnh duuên”. 
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Câu phụ 11. Saddāyatanam sotaviññanassa 
arammmapapaccayena paccayo: 


“Cảnh thinh trợ cho Nhĩ thức bằng Cảnh duyên”. 


Câu 12. Gandhayatanam ghanaviññãnassa 
arammanapaccayena paccayo: 


“Cảnh mùi trợ cho Tủ thức bằng Cảnh duyên”. 


ārammaņapaccayena paccayo: 
“Cảnh vi trợ cho Thiệt thức bằng Cảnh duyên”. 


Câu 14. Photthabbayatanam kayaviññãnassa 
arammmanapaccayena paccayo: 

“Cảnh xúc trợ cho Thân thức bằng Cảnh duuên”. 

Câu phụ 15. Abyakata khandha 
i1ddhividhañanassa cetopariyañanassa 
pubbenivasäanussatiñanassa anägatamsañanassa 
avajjanaya arammanapaccayena paccayo: 


“@ 


ác uấn vô ký trợ cho Thần thông, Tha tâm 
thông, Túc mạng thông, VỊ lai thông và tâm Khai ý 
môn bằng Cảnh duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo là chủ từ, cho 
biết nắng duyên là “6 cảnh: 28 sắc pháp, 36 tâm Quả, 
2o tâm Duy tác + 38 tâm sở hợp, Nípbàn”. 

Abwuakatassa dhammassa là sở thuộc từ, cho 
biết sở duyên là “23 tâm quả Dục giới, 11 tâm Duy tác 
Dục giới, tâm Duy tác Thức vô biên xứ, tâm Duy tác 
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2 S .- 22 2 `... ` 
Phi tưởng phi phi tương xứ, tâm Thông Duy tác, 4 
tâm quả Siêu thế + 36 tâm sở hợp (trừ Vô lương 
phần)”. 

Arammnanapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh duyên trong 8 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Cảnh trưởng 
duyên, Vật - cảnh tiền sinh y duyên, Cảnh cận y 
duyên, Cảnh tiền sinh duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất 
tương ưng duyên, Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, 
Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 

Paccauo ... 

Câu phụ 1. Arahä là chủ từ, , cho biết bậc phản 
khán là Alahán. 

Phalam là túc từ, cho biết năng duyên là “tâm Tứ 
quả + 36 tâm sở hợp”. 

Paccauekkhati là thuật động từ, cho biết sở 
duyên là “4 tâm Duy tác Dục giới có trí + 33 tâm sở 
hợp” sinh lên để vị Alahán xem xét tâm Tứ quả. 

Câu phụ 2. Nibbanam là túc từ, cho biết Năng 
duyên là “Ñípbàn”. 

Paccauekkhati là thuật động từ, cho biết sở 
duyên là “4 tâm Duy tác Dục giới có trí + 33 tâm sở 
hợp” sinh lên để vị Alahán xem xét Nípbàn. 

Câu phụ 3. Nibbanam là túc từ, cho biết Năng 
duyên là “Nípbàn”. 
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Phalassa và āvajjanāya là sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “4 tâm quả Siêu thế + 36 tâm sở hợp, tâm 
Khai ý môn + 11 tâm sở hợp (trừ Hy, Duc).” 


Arammanapaccauena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh duyên trong 3 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Cảnh trưởng 


duyên, Cảnh cận y duyên. 
Paccauo .... 


Câu phụ 4. Araha là chủ từ, cho biết bậc phản 
khán là Alahán. 


Cakkhum sotam ghanam jioham kāyam THp€ 
sadde gandhe rase photthabbe uatthum 
vipākābyākate kiriuabuakate khandhe tất cả là 
túc từ, cho biết năng duyên là “5 sắc thần kinh: Nhãn, 
Nhĩ, Tý, Thiệt và Thân; 5 cảnh: Sắc, Thinh, Mùi, VỊ, 
và Xúc, sắc Ý vật, 4 danh uẩn quả Hiệp thế, 4 danh 
uẩn Duy tác” sinh lên của mình hay của người. 

Aniccato đukkhato anattato là bất biến quá khứ 
phân từ, cho biết “việc quán xét “5 sắc thần kinh ....” 
của bậc Alahán theo cách “quán tam tướng”. 

Vipassari là thuật động từ, cho biết sở duyên là 
“8 tâm Duy tác Dục giới + 33 tâm sở hợp” sinh lên để 
quán xét. 

Câu phụ 5. Rūpam là túc từ, cho biết năng duyên 
là “cảnh Sắc” hiện tại, thuộc xa (dūra), kín đáo 
(paticchanna), nhẹ (sanha), tế (sukhuma). 
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Dibbenacakkhưna là sở dụng từ, passati là 
thuật động từ. Các từ này cho biết sở duyên là “ tâm 
Duy tác Thiên nhãn thông” đang thấy các sắc. 


Câu phụ 6. Saddam là túc từ, cho biết năng 
duyên là “cảnh Thinh” hiện tại, thuộc xa (dũra), kín 
đáo (paticchanna), nhẹ (sanha), tế (sukhuma). 


Dibbaua sotadhatuywa là sở dụng từ, suņāti là 
thuật động từ. Các từ này cho biết sở duyên là “tâm 
Duy tác Thiên nhĩ thông” đang nghe các tiếng. 


Câu phụ 7. | 
Vipaäkabuakatakiriuabuakatacittasarmnangissa là 
hợp từ (samIsambandhapada), cittam là túc từ. Các 
từ này cho biết năng duyên là “36 tâm quả + 2o tâm 
Duy tác” sinh lên, của người khác trong ba thời. 

Cetopariyañāņena là sở dụng từ, jamati là 
thuật động từ. Hai từ này cho biết sở duyên là “tâm 
Duy tác Tha tâm thông”. 

Câu phụ 8. Akāsānañcāyatānkiriyam là chủ 
từ, cho biết năng duyên là “tâm Duy tác Không vô 
biên xứ”, đã từng sinh cho bậc Alahán trong kiếp 
này. 

Vtifñanafcauatartaktriassa là sở thuộc từ, cho 
biết sở duyên là “tâm Duy tác Thức vô biên xứ” sinh 
khởi cho bậc Alahán. 

Arammaņapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực duy nhất là Cảnh duyên. 


Paccauo ... 
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Câu phu 9. Akiñcaññāyatanakiriyam là chủ 
từ, cho biết năng duyên là “tâm Duy tác Vô sở hữu 
xứ” đã từng sinh cho bậc Alahán trong kiếp này. 


Nevasaññānāsaññāyatanakiriyam là sở thuộc 
từ, cho biết sở duyên là “tâm Duy tác Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ” sinh khởi cho bậc Alahán. 

Arammanapaccauena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực duy nhất là Cảnh duyên. 

Paccauo ... 

Từ câu phụ 1o đến câu phụ 14. Rupauatanam, 
saddāyatanam, gandhāyatanam, rasauatanam, 
photthabbāyatanam là chủ từ, cho biết năng duyên 
Tần lượt là “cảnh Sắc, cảnh Thinh, cảnh Mùi, cảnh VỊ, 
cảnh Xúc” theo tương ứng, cả bên trong lán bên 
ngoài. 

Cakkhuuiñfanassa, sota, ghāna, jivhā, 
kāyaviññānņassa là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là 
“Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức và Thân 
thức + 7 tâm sở Biến hành” theo tương ứng, của 
phàm nhân và các bậc Thánh quả. 

Arammamapaccauena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh duyên trong 4 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Cảnh tiền 
sinh duyên, Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, Cảnh 
tiền sinh bất ly duyên. 


Paccao... 
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Câu phụ 15. Abuakata khandha là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “28 sắc pháp, 36 tâm quả, 2o tâm 
Duy tác + 38 tâm sở hợp, Nípbàn”. 

Iddhioidhañanassa .... avajjanāya là sở thuộc 
từ, cho biết sở duyên là “tâm Thông Duy tác: Biến 
hoá thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông, Vị lai 
thông, và tâm Khai ý môn”. 

Hoặc theo lý khác. Phân tích 5 uẩn vô ký theo 
“bốn thông Duy tác” tương ứng là: 

a- Abuakata khandha. Năng duyên là “tâm Duy 
tác Ngữ thiền trong lộ nhập thiền Cơ 
(padakajhanavith) và cảnh Sắc thuộc sắc hoá hiện 
sal biệt. 

Iddhioidhañänassa. Sở duyên là “tâm thông 
Duy tác”. 

b- Abuakata khandha. Năng duyên là “36 tâm 
quả, 20 tâm Duy tác + 38 tâm sở hợp” của người 
khác diễn tiến trong 3 thời. Nghĩa là “đang sinh, đã 
sinh trong vòng 7 ngày, sẽ sinh lên trong vòng 7 
ngày”. 

Cetopariaffanassa. Sở duyên là “tâm Duy tác 
Tha tâm thông”. 

c- Abuakata khandha. Năng duyên là “5 uãn vô 
ký trong những kiếp trước. Gồm: 36 tâm quả, 2o tâm 
Duy tác + 38 tâm sở hợp, 28 sắc pháp, Níp bàn” của 
người khác, của mình (trừ tâm Tứ quả). 
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Pubbenioasanussatiñanassa. Sở duyên là “tâm 
Duy tác Túc mạng thông”. 

d- Abyākatā khandhä. Năng duyên là “5 uẩn vô 
ký vị lai”. Tức sẽ hiện hữu, gồm: 36 tâm quả, 20 tầm 
Duy tác + 38 tâm sở, 28 sắc pháp, Ñípbàn”của người 
khác, của mình. 

Anāgatamsañāņassa. Sở duyên là “tâm Duy tác 
VỊ lai thông”. 

Arammanapaccauena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh duyên trong 4 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Cảnh tiền 
sinh duyên, Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, Cảnh 
tiền sinh bất ly duyên. 


Paccauo ... 

Pháp năng và pháp sở trong cầu Abyākato 
abuakatassa ..., nói vê: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi ngũ uẩn, cối tứ uẩn. 

Người. 4 phàm + 4 Thánh quả. 

Lộ tâm. Diễn tiến như sau: 

Câu chính. Năng duyên và sở duyên diễn tiến 
trong lộ Ngũ, lộ Ý với đổng lực Dục giới, lộ ý kiên cố, 
theo tương ứng. 

Câu phụ 1 và câu phụ 2. Năng duyên diễn tiến 
trong lộ đắc Tứ đạo, lộ nhập thiền Quả, lộ nhập thiền 
Diệt. 
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Sở duyên diễn tiến trong lộ phản khán. 

Câu phụ 3. Năng và sở diễn tiến trong cả 4 lộ đắc 
Đạo, 4 lộ nhập thiền quả, lộ phản khán. 

Câm phu 4. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ 
Ý chỉ riêng tâm quả, tâm Duy tác. 


Sở duyên diễn tiến trong lộ quán minh, tức lộ Ý 
với đổng lực Duy tác. 

Câu phu 5 và câu phụ 6. Năng duyên, sở duyên 
diễn tiến trong lộ Duy tác Thiên nhãn thông, hay lộ 
Duy tác Thiên nhĩ thông. 

Câu phụ 7. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ 
Ý, lộ thiền, lộ đắc Đạo, lộ nhập thiền quả. 


Sở duyên diễn tiến trong lộ Duy tác Tha tâm 
thông. 

Câu phụ 8 và câu phụ 9. Nẵng duyên, sở duyên 
điễn tiến trong lộ đắc thiền 
(adikammikaJhaanavIth), lộ nhập thiền liên quan 
đến tâm Duy tác Thức vô biên xứ, tâm Duy tác Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 

Từ câu phụ 10 đến câu phụ 144. Năng duyên, sở 
duyên diễn tiến trong lộ Ngũ. 

Câu phu 15. Nắng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, 
lộ Ý, lộ nhập thiền Cơ, lộ nhập thiền, lộ nhập thiền 
qaủ cho đến lộ sắc. 
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Sở duyên diễn tiến trong lộ “Duy tác thông” và lộ ý 
với đổng lực Duy tác Dục giới sinh kế tiếp sau lộ 
Thông Duy tác. 

2- Câu thiện. : 

Câu chính. Abyäkato đhammo kusalassa 
dhmmassa arammanapaccayena paccayo: 


“Pháp uô kú trợ cho pháp thiện bằng Cảnh 
duyên”. 

Câu phu 1. Sekkhā phalam paccavekkhanti: 

“Các bậc Thánh quả Hữu học, phản khán tâm 
quả Siêu thế của mình”. 

Câu phụ 2. Sekkha mibbanam paccavekkhanti: 

“Các bậc Thánh quả Hữu học phản khán 
Nipbàn”. 

Câu phụ 3. Nibbanam gotrabhussa vodanassa 
maggassa ärammmarnapaccayena paccayo: 

“Nípbàn trợ cho tâm Chuyên tộc, tâm Tiến bậc, 
tâm Đạo bằng Cảnh duyên”. 

Câu phụ 4. Sekkha vã puthujjana va cakkhum 
aniccato dukkhato anattato vipassanti sotam 
ghanam jivham kayam rũpe saddam gandhe rase 
phottabbe vatthum vipakabyäkate kiriyabyakate 
khandhe aniccato đukkhato anattato vipassanti: 

“Các bậc Thánh quả hữu học lẫn phàm nhân, 
- quán xét Nhãn theo uó thường, khổ, vô ngã. Và 
quán xét Nhĩ, TỦ, Thiệt, Thân, Sắc, Thinh, Mùi, VỊ, 
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Xúc, sắc Ý vât và uẩn quả uó ký, uẩn uó ký Duy tác 
theo uô thường, khổ, uó ngã.” 
Câu phụ 5. Dibbena cakkhuna rũpam passanti: 


“Bậc Thánh quả Hữu học uà phàm tam nhân đắc 
thông, thấu được cảnh sắc bằng Thiên nhan thông”. 

Câu phụ 6. Dibbaya sotađdhatuya saddam 
sunat: 

“Bậc Thánh quả Hữu học uà phàm tam nhân đắc 
thông, nghe được cảnh Thinh bằng Thiên nhĩ 
thông”. 

Câu phụ 7. Cetopariyañanena vipakabyakata - 
kiriyabyakatacittasamangissa cittam jãnanti: 

“Bậc Thánh quả Hữu học uà phàm tam nhân đắc 
thông, biết tâm quả, tâm Duy tác người khác bằng 
Tha tâm thông”. 

Câu phụ 8. Abyakata khandha iddhividhaña - 
ņassa cetopariyañanassa pubbeniväsänussa - 
tiñanassa anägatamsañanassa arammanapacca - 
yena paccayo: 

“Iất cả uẩn vô ký trợ cho Biến hoá thông, Tha 
tâm thông, Túc mang thông và Vị lai thông bằng 
Cảnh duyên”. 

Phâm tích câu uà chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “6 cảnh: 28 sắc pháp, 35 tâm tâm 
quả (trừ tâm Tứ quả), 2o tâm Duy tác, + 38 tâm sở 
hợp, Nípbàn”. 
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Kusalassa dhmmassa là sở thuộc từ, cho biết sở 
duyên là “8 tâm Đại thiện, tâm Thông thiện, 4 tâm 
Đạo + 36 tâm sở hợp (trừ Vô lượng phần). 


Ẩramunanapaceayena sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh duyên trong 8 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: “Cảnh duyên, Cảnh 
trưởng duyên, Vật-cảnh tiền sinh y duyên, Cảnh cận y 
duyên, Cảnh tiền sinh duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất 
tương ưng duyên, Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, 
Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 


Paccao... 

Câu phụ 1. Sekkha là chủ từ, cho biết bậc phản 
khán là Thánh quả hữu học. 

Phalam là túc từ, cho biết năng duyên là “3 tâm 
Quả Siêu thế thấp + 36 tâm sở hợp”. 

Paccauekkharti là thuật động từ, cho biết sở 
duyên là “4 tâm Đại thiện có trí + 33 tâm sở hợp (trừ 
Giới phần, Vô lương phần)” của bậc Thánh quả Hữu 
học khi xem xét tâm quả Siêu thế. 

Câu phụ 2. Sekkhaã là chủ từ, cho biết bậc phản 
khán là Thánh quả hữu học. 

Nibbanam là túc từ, cho biết nắng duyên là 
“Nípbàn””. 

Paccavekkhanti là thuật động từ, cho biết sở 
duyên là “4 tâm Đại thiện có trí + 33 tám sở hợp (trừ 
Giới phần, Vô lương phần)” của bậc Thánh quả Hữu 
học khi xem xét lại Ñípbàn. 
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Câu phụ 3. Nibbanam là chủ từ, cho biết năng 
duyên là “Nípbàn”. 

Gotrabhussa vodānassa 1naggassa là sở thuộc 
từ, cho biết sở duyên là “1 trong 4 tâm Đại thiện có 
trí, làm phận sự Chuyên tộc, Tiến bậc” của phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả Hữu học” và 4 tâm Đạo. 


Aramumnanapaccayena sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh duyên trong 3 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Cảnh trưởng 
duyên, Cảnh cận y duyên. 

Paccao... 

Câu phụ 4. Sekkha với puthugjana là chủ từ, 
cho biết bậc quán xét là Thánh quả hữu học và 4 
phàm nhân. 

Cakkhum sotam ghanam jtoham kāyam rūpe 
saddam gandhe rase phottabbe vatthum 
vipākābyākate kiriyābyākate khandhe, các từ 
này đều là túc từ, cho biết năng duyên là “5 sắc thần 
kinh: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân; 5 sắc cảnh là: 
Sắc, Thinh, Mùi, VỊ và Xúc; sắc Y vật, 4 danh uẩn quả 
Hiệp thế, 4 danh uấn Duy tác” của mình hay của 
người, tuỳ theo việc quán xét. 

Aniccato dukkhato anattato là bất biến quá khứ 
phân từ, cho biết bậc Thánh quả Hữu học và 4 phàm 
nhân quán xét. 

Vipassanti là thuật động từ, cho biết sở duyên là 
“8 tâm Đại thiện + 33 tâm sở hợp” của bậc Thánh 
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hữu học và 4 phảm nhân. 
Câu phụ 5. Rūpam là túc từ, cho biết năng duyên 
là “cảnh Sắc hiện tại” thuộc xa, kín đáo, nhỏ, vi tế. 


Dibbe cakkhuma là sở dụng từ, passanti là thuật 
động từ. Hai từ này cho biết sở duyên là “tâm thiện 


Thiên nhãn thông” của bậc Thánh Hữu hiọc và phàm 
tam nhân. 


Câu phụ 6. Saddam là túc từ, cho biết năng 
duyên là “cánh Thinh hiện tại”, thuộc xa, kín đáo, 
nhỏ, vi tế. 

Dibbaua sotadhatuya là sở dụng từ, sunanti là 
thuật động từ. Các từ này cho biết sở duyên là “tâm ` 
thiện Thiên nhĩ thông” của bậc Thánh hữu học và 
phàm tam nhân.. 

Câu phụ 7. Vipakabuakatakiriuabuakatacttta 
-samanmngissa là hợp từ (samisambandhapada), 
cittam là túc từ. Các từ này cho biết năng duyên là 
- “35 tâm quả (trừ tâm Tứ quả), 2o tâm Duy tác”, của 
người khác trong ba thời. 

Cetopariuafñianena là sở dụng từ, Janamti là 
thuật động từ. Các từ này cho biết sở duyên là “tâm 
thiện Tha tâm thông” của bậc Thánh Hữu học và 
phàm tam nhân. 

Câu phụ 8. Abuakata khandha là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “28 sắc pháp, 35 tâm quả (trừ tâm 
Tứ quả), 2o tâm Duy tác + 38 tâm sở hợp, Nípbàn”. 
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Iddhividhañānassa cetopariya Ranassa 
pubbenivāsānussatiñāņassa anāgatamsa - 
ñanassa là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “tâm 
Thông thiện: Biến hoá thông, Tha tâm thông, Túc 
mạng thông, VỊ lai thông”. 

Một lý khác là: “Phần tích 5 uẩn vô ký liên hệ 
với 4 Thông theo cảnh và pháp biết cảnh, giống như 
câu “Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Cảnh 
duyên”, chỉ khác là “tâm Thông thiện” và “tâm Thông 
Duy tác” mà thôi. 

Pháp năng, pháp sở trong câu Abyäkato 
dhammo kusalassa ...”, nói về: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Col ngũ uẩn, cối tứ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả) 
theo tương ứng. 

Lộ tâm. Diễn tiến như sau: 

Câu chính. Năng duyên và sở duyên diễn tiến 
trong lộ Ngũ, lộ Y có đổng lực thiện Dục giới, lộ Y có 
đổng lực kiên cố theo tương ứng. 

Câu phụ 1 và câu phụ 2. 

Năng duyên diễn tiến trong lộ đắc 3 Đạo thấp, lộ 
nhập thiền 3 quả thấp, và lúc xuất khỏi lộ nhập thiền 
Diệt. Sở duyên diễn tiến trong lộ phản khán. 

Câu phụ 3. Nắng duyên và sở duyên diễn tiến 
trong cả 4 lộ đắc Đạo. 
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__ Câu phụ 4. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ 
Ý, chỉ riêng biệt tâm quả, tâm Duy tác và lộ sắc. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ “minh quán”, tức lộ Ý 
có đổng lực thiện. 


Câu phụ 5 và câu phụ 6. Nẵng duyên và sở 


w. ea Ja asa 5 Uuris k Ve waia “Muj K32 TA bV 
duyên diễn tiến trong lộ thiện Thiên nhãn thông, lộ 
thiện Thiên nhĩ thông. 


__ Câu phụ 7. Năng duyên điễn tiến trong lộ Ngũ, lộ 
Y, lộ thiền, lộ đắc Đạo, lộ nhập thiền quả. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ thiện Tha tâm thông. 

__ Câu phụ 8. Nẵng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ 
Ý, lộ nhập thiền Cơ, lộ nhập thiền, lộ nhập thiên quả, 
lộ sắc. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Thông thiện, và lộ có 
đổng lực thiện Dục giới tiếp theo sau lộ Thông thiện. 
3- Câm bất thiện. 


Câu chính. Abyakato đhammo akusalassa 
đhammassa ärammnaqapaccayena paccayo: 


“Pháp uô kú trợ cho pháp bất thiện bằng Cảnh 
duyên”. 

Câu phụ. Cakkhum assādeti abhinandati tam 
arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha 
uppajjai uddhaccam uppajjai domanassam 
uuppajjati sotam ghanam jivham kayam rũpe 
sadde gandhc rase photthabbe vatthum 
. vipakabyakate kiriyabyakate khandhe assadeti 
abhinandati tam ärabbha rägo uppajjati ditthi 
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upajjai uddhaccam uppajjati domanassam 
uppajJjaui: 

“Phàm nhân hoặc bậc Thánh quả Hữu học, hài 
lòng thoả man đối uới Nhãn, nương vào Nhãn làm 
cảnh nên Tham ái, Tà kiến, Hoài nghĩ, Phóng dat, 
Uu phiền sinh lên. Hoặc hài lòng thoả mãn uới Nhĩ, 
Tủ, Thiệt, Thân, Sắc, Thinh, Mùi, Vi, Xúc, sắc Y vât, 
uẩn vô ký quả và uẩn vô ký Duy tác nương vào Nhĩ 
... làm cảnh, nên Tham ái, Tà kiên, Hoài nghi, 
Phóng dât, Uu phiên sinh lên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “6 cảnh: 28 sắc pháp, 32 tâm quả 
hiệp thế, 2o tâm Duy tác + 35 tâm sở hợp (trừ Giới 
phần)”. 

Akusalassa dhammassa là sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “12 tâm bất thiện + 27 tâm sở hợp”. Nói 
vê: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cối ngũ uẩn, cối tứ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học, theo tương 
ứng. ¬ 
Lộ tâm. Lộ ngũ, lộ Ý đống lực Dục giới, lộ hiện 
Thông, lộ nhập thiền theo tương ứng. 

Arammaņapaccayena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực Cảnh duyên trong 8 duyên có cùng tính 
chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Cảnh trưởng 
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duyên, Vật - cảnh tiền sinh y duyên, Cảnh cận y 
duyên, Cảnh tiền sinh duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất 
tương ưng duyên, Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, 
Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 


Paccqo .... 


Câu phụ. Cakkhumn sotam ghanam jivham 
kāyam rũpe sadde gandhe rase pho††habbe 
vatthum vipākābyākate khandhe kirtuabuakate 
khandhe là túc từ, cho biết năng duyên là “5 sắc thần 
kinh: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân; 5 sắc cảnh là: 
Sác, Thinh, Mùi, Vị, Xúc, sắc Ý vật, 4 danh uẩn quả 
hiệp thế, 4 danh uẩn Duy tác” của người hay của 
mình tuỳ theo đối tượng. 

Assadeti abhinandati là thuật động từ, cho biết 


N “< 


. sở duyên là “tâm Tham”. 


Tam là túc từ, cho biết năng duyên là “5 sắc thần 
kinh... 4 danh uấn quả hiệp thế, 4 danh uẩn Duy 


£ = 92. 


tac. 

Arabbha là bất biến quá khứ phân từ, cho biết 
pháp bất thiện như Tham ái ... sinh lên. Nhóm pháp 
bất thiện này nương vào “thần kinh Nhãn...” làm 
_ cảnh. 

Rago ditthi vicikicchā uddhaccam 
. domanassam các từ này là chủ từ, uppajjati là 
thuật động từ, là chủ từ hoặc động từ. Nhóm này cho 
biết sở duyên là “12 tâm Bất thiện + 27 tâm sở hợp”, 
cò Tham, Tà kiến, Hoài nghi, Phóng dật, Ưu phiền 
dàn đầu. Năng duyên, sở duyên trong câu này, nói về: 
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Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn theo tương ứng. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học theo tương 
ứng. 

Lộ tâm +.Lộ ngũ, lộ Y đổng lực Dục giới, lộ hiện 
thông, lộ nhập thiền theo tương ứng. 


Thuần tuú số lượng câu 
(suddhasamkhauaquaara). 


Tổng kết thuần tuý số lượng cầu trong phần “yếu 
tri CẢNH DUYÊN”, có o câu là: 


1- Thiện trợ cho thiện bằng Cảnh duyên. 

2- Thiện trợ cho bất thiện bằng Cảnh duyên. 

3- Thiện trợ cho vô ký bằng Cảnh duyên. 

4- Bất thiện trợ cho bất thiện băng Cảnh duyên. 
5- Bất thiện trợ cho thiện bằng Cảnh duyên. 

6- Bất thiện trợ cho vô ký bằng Cảnh duyên. 

7- Vô ký trợ cho vô ký bằng Cảnh duyên. 

8- Vô ký trợ cho thiện bằng Cảnh duyên. 

9- Vô ký trợ cho bất thiện bằng Cảnh duyên. 
Cảnth duyên hợp lực. 


Có 7 duyên hợp lực với Cảnh duyên là: Cảnh 
trưởng duyên, Vật - cảnh tiền sinh y duyên, Cảnh cận 


0)- Năng duyên có thể diễn tiến trong lộ sắc. 
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y duyên, Cảnh tiền sinh duyên, Vật - cảnh tiền sinh 
bất tương ưng duyên, Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, 
Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 


Dứt “yêu tri CÅNH DUYÊN”. 


Thích giải đặc biệt vê Thiên Nhãn Thông và 
Tùu Nghiệp Thông. 

*Chức năng. 

- Thiên nhãn thông thấy được tất cả chúng sinh 
đang hiện hữu. 

- Tùy nghiệp thông biết được đã tạo như thế nào, 
hàn điễn tiến như thế ấy. 

* Thời điểm. 

- Thiên nhãn thông thuộc thời hiện tại. 

- Tùy nghiệp thông thuộc thời quá khứ. 

* Cảnh. 

- Thiên nhãn thông biết cảnh sắc. 


- Tuỳ nghiệp thông biết cảnh pháp. 


°~~— 


nghiệp thông, không cần trở lại sátna Chuẩn bị 
(parikamma), chỉ dùng Chuẩn bị của Thiên nhãn 
thông là được. 

1- Ditthasaccoyeva hi pubbeniväsanussati — 
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ñanena nibbanam vibhäveti na atthisacco tam 
pana ñanam khandhe viya khandhapatibaddheti 
vibhavetiti nibbänarammana khandha vibhãvane 
nibbanampi vibhävetiti sabba viãñãätum 

“Bậc Thánh có thể biết được Nípbàn bằng Túc 
mạng thông, phàm nhân đắc Túc mạng thông không 
thể biết Nípbàn. Túc mạng thông biết được Chế định 
và Nipbàn như biết được ngũ uẩn” (trích trong 
Pathana anutika trang 246-247, kết tập Tam tạng 
quyển 6). 

2- Atitamsaianam nama paresam paccupan - 
nabhave yäva pariyosanam pavattacittaalamba - 
nam ñanam: 

“Thông quá khứ có thể biết tâm người khác đang 
sống trong hiện tại, trở lùi lại cho đến sátna Tục 
sinh của người ấu” (trích trong 
AbhidhammatthavibhavinTtk3). 

3- Atiitamsañanassa pubbeniväsänussatiñaäne 
mmanomayañanassa iddhividhañane antogadhatta 
vuttam: 


“Thông quá khứ được gom uào Túc mang thông. 
Hoá tâm thông được gom vào Biến hoá thông” 
( trích trong Abhidhammävatara tika). 


3 — Yếu tri TRƯỞNG DUYÊN I! 
I- Yếu Tri CANH TRƯỞNG DUYÊN 


A- Pháp thiện. 
* Câu thiện. 
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Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa 
đhammassa arammanadhipatipaccayena 
paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Cảnh 
trưởng duyên”. 

Câu phụ 1. Dãnam datvā sllam samadiyitva 
uposathakammam katvä tam garum katva 
paccavekkhati. 

“Người bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới rồi suy xét vê 
các thiện sự đó bằng sự lưu tâm đến mạnh mê”. 

Câu phụ 2. Pubbe sucinnäani garum katva 
paccavekkhati. 

“Người suu xét ué bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới đã 
tạo trữ xong trong lúc trước bằng tâm hân hoan 
mạnh më”. 

Câu phụ 3. Jhānā vutthahitva jhanam garum 
katva paccavekkhaui: 

“Phàm nhân lẫn bậc Thánh quả hữu học khi xuất 
thiền thì phản khán chỉ thiền bằng tâm phấn chấn 
mạnh më”. 


Câu phụ 4. Sekkha gotrabhum garum katva 
paccavekkhanti: 


“Các bậc Thánh quả hữu học phản khán tâm 
Chuyên tóc bằng tâm phấn chấn manh më”. 


Câu phụ 5. Sekkha vodanam garum katva 
paccavekkhanHi: 
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“Các bậc Thánh quả hữu học phản khán tâm Tiến 
bậc bằng tâm phấn chấn mạnh mê”. 

Câu phụ 6. Sekkhā magga vutthahitvãä maggam 
garum katvā paccavekkhanti: 

“Các bậc Thánh quả hữu học khi xuất khỏi lộ đắc 
3 Đạo thấp, thì phản khán lại Đạo bằng tâm phấn 
chấn manh më”. 

Phan tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “ “2o tâm Thiện + 38 tâm sở hợp (trừ 
tâm Tứ đạo) thích ý”. 

Kusalassa dhammassa là sở thuộc từ, cho biết 


sở duyên là “8 tâm Đại thiện + 33 tâm sở hợp (trừ 
Giới phần, Vô lượng phần), có sức mạnh”. 


Hoặc là: 


* Chi pháp của năng duyên là “17 tâm thiện hiệp 
thế thích ý”. 

Chi pháp của sở duyên là “tâm Đại thiện ly trí có 
sức mạnh”. 

* Chi pháp của năng duyên là 
tâm Tứ đạo) thích ý. 

Chi pháp của sở duyên là “tâm Đại thiện có trí có 
sức mạnh”. Nói về: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 


Cối. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 


N “@ 


2o tâm thiện (trừ 
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Người +. 4 phàm, 3 Thánh Quả hữu học theo 
tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ý đổng lực Dục giới, lộ nhập thiền, lộ 
đắc 3 Đạo thấp. 


Ärammnanapaccauena là sở dụng từ, cho biết 
mãnh lực của Cảnh duyên trong ba duyên có cùng 
tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh duyên, Cảnh 
trưởng duyên, Cảnh cận y duyên. 

Paccao ... 

Câu phụ 1. Danam datua silam samādiyitvā 
uposathakammam katvā là túc từ, bất biến quá 
khứ phân từ, cho biết năng duyên thuộc quá khứ. 


Chi pháp là “8 tâm Đại thiện liên quan đến việc 
bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới”. 

Tam là túc từ (kammapada), thay thế cho danam 
silam uposathakammam, cho biết nắng duyên 
giống như trên, là “8 tâm Đại thiện liên quan đến việc 
bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới”. 

Garum katvā là bất biến quá khứ phân từ, 
paccauekkhari là thuật động từ. Cả 2 từ này cho biết 


()- Năng duyên. Diễn tiến được với 4 phàm, 3 Thánh Đạo thấp, 3 
Thánh Quả thấp. 
Sở duyên. Diễn tiến được với 4 phàm, 3 Thánh Quả hữu học 
theo tương ứng. 
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sở duyên là “8 tâm Đại thiện khởi hiện lúc suy xét 
đến việc bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới”. Nói về: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cối Dục giới. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học theo tương 
ứng. 

Lộ tâm. Lộ phản khán là lộ Ý đổng lực Dục giới. 

Câu phụ 2. Pubbe là trạng từ chỉ thời gian, 
sucinmard là túc từ. Cả 2 từ này cho biết năng duyên 
là “8 tâm Đại thiện đã hoàn thành việc bố thí, thọ trì 
5 giới, 8 giới trong lúc trước”. 


Garum katua là bất biến quá khứ phân từ, 
paccauekkhari là thuật động từ. Cả 2 từ này cho biết 
sở duyên là “8 tâm Đại thiện sinh khởi lúc suy xét 
việc bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới bằng sự thích ý”. Nói 
vê: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cõi Dục giới. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học theo tương 
ứng. 

Lộ tâm. Lộ phản khán là lộ Ý đống lực Dục giới. 

Câu phụ 3. Jhana là xuất xứ từ (apadanapada), 
vutthahitvā là bất biến quá khứ phân từ, jÿhanưmn là 
túc từ. 
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Cả 3 từ này cho biết năng duyên là “o tâm thiện 
Đáo đại”. 

Garum katvā là bất biến quá khứ phân từ, 
paccauekkhari là thuật động từ. 

Cả 2 từ này trình bày cho biết sở duyên là “8 tâm 
Đại thiện sinh khởi lúc phản khán chi thiền với sự 
phấn chấn”. Nói về: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. Người phàm tam nhân, 3 Thánh Quả hữu 
học theo tương ứng. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ đắc thiền, 
lộ nhập thiền. 


Sở duyên diễn tiến trong lộ phản khán. 


Câu phụ thứ 4 - 5. Sekkha là chủ từ, cho biết bậc 
phản khán là bậc Thánh quả hữu học. 


Gotrabhurn vodānam là túc từ, cho biết nắng 
duyên là “tâm Đại thiện có trí + 33 tâm sở hợp (trừ 
Giới phần, Vô lương phần) sinh lên trong lộ đắc 3 
Đạo thấp”. 

Garum katvā là bất biến quá khứ phân từ, 
paccœuekkharri là thuật động từ. 

Cả 2 từ này cho biết sở duyên là “8 tâm Đại thiện 
+ 33 tâm sở hợp (trừ Giới phần, Vô lương phần) khởi 
hiện lúc phản khán tâm Chuyển tôc, tâm Tiến bậc”. 
Nói về: 
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Thời. Diễn tiến trong thời binh nhật. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 3 Thánh Quả hữu học. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ đắc 3 Đạo 
thấp. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ phản khán. 

Câu phụ 6. Sekkha là chủ từ, cho biết bậc phản 
khán là Thánh quả hữu học. 


Magga là xuất xứ từ (apadanapada), ou‡thahitua 
là bất biến quá khứ phân từ, maggam là túc từ. Cả 3 
từ này cho biết năng duyên là “3 tâm Đạo thấp”. 

Garum katvā là bất biến quá khứ phân từ, 
paccavekkhanti là thuật động từ. 


N <“ 


Cả 2 từ này cho biết sở duyên là “4 tâm Đại thiện 
có trí + 33 tâm sở hợp (trừ Giới phần, Vô lượng 
phần)” khởi hiện lúc phản khán 3 Đạo thấp”. Nói về: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 3 Thánh Quả hữu học. 


Lộ tâm. NÑăng duyên diễn tiến trong lộ đắc 3 Đạo 
thấp. 

Sở duyên dién tiến trong lộ phản khán. 

2- Câu bất thiện. 


Cau chính. Kusalo dhammo akusalassa 
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dhammassa arammanadhipatipaccayena 
paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp bất thiện bằng Cảnh 
trưởng duyên”. 

Câu phụ 1. Dãnam datva silam samadiyitva 
uposathakammam katvä tam garum assadeti 
abhinandati tam garum katva rago uppajjati 
đitthi uppa]jati: 

“Người bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới rôi thỏa thích 
hài lòng vê các thiện sự đó bằng tâm hân hoan 
mạnh më. Nương vào tâm hân hoan đến các thiện 
sự làm cảnh mạnh më ấu, tham ái, tà kiến phát 
sinh”. | 

C&u phu 2. Pubbe sucinnani garum katva 
assadeti abhinandati tam garum katva rago 
uppajjati ditthi uppajjati: 

“Người thỏa man hài lòng vê bố thí, thọ trì 5 giới, 
8 giới đã kiến tạo hoàn thành trong lúc trước bằng 
tâm hân hoan mgnh më. Nương vào vào tâm hân 
hoan đến các thiện sự làm cảnh mạnh më đó mà 
tham ái, tà kiến khớt sinh”. 

Câu phụ 3. Jhana vutthahitva jhãnam garum 
katvā assadeti abhinandati tam garum katva rago 
uppajjati ditthi uppajjati: 

“Phàm nhân lẫn bậc Thánh quả hữu học khi xuất 
khỏi thiền thì thỏa thích hài lòng đốt uớt thiên của 
mình bằng tâm phấn chấn mạnh mê. Khi tâm phân 
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chấn đối uó thiên làm cảnh manh më thì tham ái, tà 
kiến khởi sinh”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “17 tâm thiện hiệp thế thích ý”. 

Akusalassa dhammassa là sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “8 tâm Tham”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cõi tứ un, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học theo tương 
ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ý đống lực Dục giới, lộ nhập thiền, lộ 
hiện thông. 

Arammnanadhipatipaccayena là sở dụng từ, 
cho biết mãnh lực của Cảnh trưởng duyên trong ba 
duyên có cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh 
trưởng duyên, Cảnh duyên, Cảnh cận y duyên. 

Paccao ... 

Câu phụ 1. Danam datvā silam samādiyitvā 
uposathakammam katua là túc từ, là bất biến quá 
khứ phân từ, cho biết năng duyên thuộc quá khứ. 

Chi pháp là “8 tâm Đại thiện” liên quan đến việc 
bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới. 

Garum katua assadeti abhinandati là bất biến 
quá khứ phân từ, là thuật động từ. Các từ này cho 
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biếtsở duyên là “tâm Tham hy thọ có sức manh”. 


Tam là túc từ, thay thế cho danam ... chỉ cho 
năng T là “8 tâm Đại thiện” liên quan đến việc 
bố thí.... 


Garum katoa là bất khứ phân từ, pag 
đỉHthỉ là chủ từ, uppaj) à thuật động từ. Các . 
này cho biết sở duyên là “8 tâm Tham”, có tham ái, 
kiến dẫn đầu. Nói về: | 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 


^ ` 


an từ, rago 


Cối. Cõi Dục giới 

Người. 4 phàm và 2 Thánh quả hữu học thấp. 

Lộ tâm. Lộ Ý đổng lực Dục giới. 

Câu phụ 2. Pubbe là trạng từ chỉ thời gian 
(kaladharapada), suciņņāni là túc từ. Cả 2 từ này 
cho biết năng duyên là “8 tâm Đại thiện đã hoàn 
thành việc bố thí, thọ trì 5 giới, 8 giới trước kia”. 

Garum katvā là bất biến quá khứ phân từ, 
assadeti abhinandari là thuật động từ. Các từ này 
cho biếtsở duyên là “ “tâm Tham thọ hy mạnh mê”. 

Tam là túc từ, thay thế cho danam. Chi pháp là 
“8 tâm Đại thiện” đã hoàn thành việc bố thí ... trước 
kia. 

Garum katvā là bất biến quá khứ phân từ, rãgo 
ditthi là chủ từ, uppajjati là thuật động từ. Các từ 
này cho biết sở duyên là “8 tâm Tham”, có tham ái, tà 
kiến dẫn đầu. Nói về: 
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Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi Dục giới 

Người. 4 phàm và 2 Thánh quả hữu học thấp. 
Lộ tâm. Lộ Y đồng lực Dục giới. 


Câu phụ 3. Jhana là xuất xứ từ (apadanapada), 
ou{thahitoa là bất biến quá khứ phân từ, jhanam là 
túc từ. Cả 3 từ này cho biết năng duyên là “o tâm 
thiện Đáo đạt”. | 

Garum katvā là bất biến quá khứ phân từ, 
assadeti abhinandari là thuật động từ. Các từ này cho 


~3 


biết sở duyên là “tâm Tham thọ hy mạnh më”. 


Tam là túc từ, thay thế cho Jjhanam. chỉ cho năng 
duyên là “o tâm thiện Đáo đạt”. 


Garum katuoa là bất biến quá khứ phân từ, rãgo 
ditthi là chủ từ, uppajjati là thuật động từ. Các từ 
này cho biết sở duyên là “8 tâm Tham”, có tham ái, tà 
kiến mạnh mẽ. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. Phàm tam nhân, 3 Thánh quả hữu học 
theo tương ứng. | 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ thiền. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Y đống lực Dục giới. 


VI DIÈU PHÁP $ 


376 Saddhamma Joptika 


3- Câu vô ký. 
Câu chinh. Kusalo dhammo abyākatassa 


dhammassa ārammaņadhipatipaccayena 
paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng Cảnh 
trưởng duyên”. 


Câu phụ. Araha magga vutthahitva maggam 
garum katva paccavekkhati: 


“bậc Alaháún khi xuất khỏi lộ đắcTứ đạo thì phản 
khánTứ đạo bằng tâm phấn chấn manh mê”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Kusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “tâmTứ đạo + 36 tâm sở hợp”, có thực 
tính đáng quan tâm. j 


Abyākatassa dhammassa là sở thuộc từ,cho 
biết sở duyên là “4 tâm Duy tác Dục giới có trí + 33 
tâm sở hợp (trừ Giới phần, Vô lượng phần)”, mạnh 
mê. 


Nói về: Thời. diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. Người Tứ quả. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ đắcTứ đạo. 

Sở duyên điễn tiến trong lộ Ý đổng lực Dục giới. 

Arammamnadhipatipaccauena là sở dụng từ, cho 
biết mãnh lực của Cảnh trưởng duyên trong ba duyên 
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có cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh trưởng 
duyên, Cảnh duyên, Cảnh cận y duyên”. 

Paccao ... 

Câu phụ . Araha là chủ từ, cho biết bậc Alahán 
phản khán, magga là xuất xứ từ, outthahitoa là bất 
biến quá khứ phân từ, maggam là túc từ. 

Các từ này trình bày cho biết năng duyên là “tâm 
Tứ đạo đáng hài lòng”. 

Garum katua là bất biến quá khứ, 
paccavekkhati là thuật động từ. 

Cả 2 từ này cho biết sở duyên là “4 tâm Duy tác 
Dục giới có trí + 33 tâm sở hợp” (trừ Giới phần, Vô 
lượng phần) của bậc A lahán sinh lên để phản khán 
Đạo với sự phấn chấn. Nói về: 

Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Gối. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. Người Tứ quả. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ đắcTứ đạo. 


Sở duyên diễn tiến trong lộ phản khán. 


B- Pháp bất thiện. 
Câu bất thiện. 


Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa 
dhammassa arammanadhipatipaccayena 
paccayo: 
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“Pháp thiện trợ cho pháp bất thiện bằng Cảnh 
trưởng duyên”. 


Câu phụ 1. Ragam garum katva assadeti 
abhinandati tam garum katva rago uppajjati 
ditthi uppajjati: 

“Người thỏa mãn hài lòng uới tham ái bằng tâm 
thích thú manh më. Khi tâm thích thú đến tham ái 
làm cảnh mạnh më thì tham ái, tà kiến sinh kho”. 


Câu phụ 2. Ditthim garum katva assadeti 
abhinandati tam garum katva rago uppajjati 
ditthiuppajjati: 

“Người thỏa mãn hài lòng uới tà kiến bằng tâm 
thích thú manh mẽ. Khi tâm thích thú đến tà kiến 
làm cảnh manh mẽ, thì tham ái, tà kiến khởi hiện”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Akusalo dhammo là chủ từ, cho biết 
năng duyên là “8 tâm Tham thích ý”. 


Akusalassa dhammassa là sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “8 tâm Tham mạnh më”. Nói về: 


Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 2 Thánh quả hữu học thấp. 
Lộ tâm. Lộ Ý đổng lực Dục giới. 


Arammanadhipatipaccauena là sở dụng từ, cho 
biết đến mãnh lực của Cảnh trưởng duyên trong ba 
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duyên có cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh 
trưởng duyên, Cảnh duyên, Cảnh cận y duyên. 

Paccquo ... 

Câu phụ 1. Ragam là túc từ, cho biết năng duyên 
là “8 tâm Tham thích ý ”. 

Garum katoa là bất biến quá khứ phân từ, 
assadeti abhinandati là thuật động từ, cho biết sở 
duyên là “4 tâm Tham thọ hy mạnh më”. 


Tam là túc từ, thay thế cho ragam, chỉ cho năng 
duyên là “8 tâm Tham thích ý”. 


Garum katuä .là bất biến quá khứ phân từ, rāgo 
ditthi là chủ từ, uppajjati là thuật động từ. 

Ba từ này cho biết sở duyên là “8 tâm Tham”, có 
tham ái, tà kiến mạnh. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cối tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 2 Thánh quả hữu học thấp theo 
- tương ứng. 
Lộ tâm. Diễn tiến trong lộ Ý đổng lực Dục giới. 
Câu phụ 2. Ditthùm là túc từ, cho biết năng 


` 


duyên là “4 tâm Tham hợp tà kiến”. 


Garum katua là bất biến quá khứ phân từ, 
assadeti abhinandati là thuật động từ. Các từ này 
cho biết sở duyên là “4 tâm Tham thọ hỷ mạnh mẽ”. 
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Tam là túc từ, thay thế cho ditthim, chỉ cho năng 
duyên là “4 tâm Tham có tà kiến”. 

Garum katoä là bất biến quá khứ phân từ, rāgo 
đitthi là chủ từ, uppajjati là thuật động từ. 

Các từ này cho biết sở duyên là “8 tâm Tham”, có 
tham ái, tà kiến mạnh. 

Nói về: Thời. diễn tiến trong thời bình nhật 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm 

Lộ tâm. Lộ Ý đổng lực Dục giới. 

C- Pháp uô kú. 

1- Câu vô ký. 

Câu chính. Abyäkato dhammo abyakatassa 


đhammassa ärammmanadhipatipaccayena 
paccayo: 


“Pháp uó ký trợ cho pháp vô ký bằng Cảnh 
trưởng duyên”. 

Câu phụ 1. Araha phalam garum katva 
paccavekkhati nibbãänam garum katva 
paccavekkhat: 

“Bậc Alahán phản khán Tứ quả và Nípbàn bằng 
tâm phấn chân”. 

Câu phu 2. Nibbanam phalassa 
arammapadhipatipaccayena paccayo: 
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“Níipbàn làm duyên trợ cho 4 tâm Quả bằng 
Cảnh trưởng duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo là chủ từ, cho 
biết đến năng duyên là “tâm Tứ quả và Nípbàn thích 


23 


y". 

Abuakatassa dhammassa là sở thuộc từ, cho 
biết sở duyên là “4 tâm Duy tác Dục giới có trí, 4 tâm 
Quả Siêu thế + 36 tâm sở (trừ vô lượng phần). 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cối ngũ un. 

Người. 4 Thánh Quả 

Lộ tâm. Năng duyên ® diễn tiến trong lộ đắc Đạo, 
lộ nhập thiền quả. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ phản khán, lộ đắc 
Đạo, lộ nhập thiền quả. 

Arammanadhipatipaccauena là sở dụng từ cho 
biết mãnh lực của Cảnh trưởng duyên trong 3 duyên 
có cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh trưởng 
duyên, Cảnh duyên, Cảnh cận y duyên. 

Paccao... 


Câu phụ 1. Araha là chủ từ, cho biết bậc phản 
khán là Alahán. 


()~ Tâm Tứ quả điễn tiến trong lộ đắc đạo, Nípbàn trong lộ đắc Đạo 
ở giai đoạn 2 hoặc 3 sátna tâm Quả khởi hiện và lộ nhập thiền quả. 
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Phalam Nibbānam là túc từ, cho biết năng 
duyên là “tâm Tứ quả, Nípbàn”. 


Garum katua là bất biến quá khứ phân từ, 
paccauekkhari là thuật động từ. 


Các từ này cho biết sở duyên là “4 tâm Duy tác 
Dục giới có trí + 33 tâm sở hợp (trừ Giới phần, Vô 
lượng phần) của bậc Alahán sinh lên phản khán tâm 
Tứ quả, Nípbàn với sự phấn chấn. 


Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi tứ un, cối ngũ uẩn. 

Người. Người Tứ quả. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ đắc Tứ đạo, 
lộ nhập thiên Tứ quả quả. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ phản khán. 


Câu phụ 2. Nibbanam là chủ từ, cho biết năng 
duyên là “Nípbàn”. 


Phalassa là sở thuộc từ, cho biết sở duyên là “4 
- tâm Quả Siêu thế”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 Thánh quả. 

Lộ tâm. Lộ đắc Đạo, lộ nhập thiền quả. 

Arammanadhipatipaccauena là sở dụng từ, cho 
biết mãnh lực của Cảnh trưởng duyên trong ba duyên 
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có cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh trưởng 
duyên, Cảnh duyên, Cảnh cận y duyên. 

Paccao .... 

2- Câu thiện. 

Câu chính. Abyäkato dhammo kusalassa 
dhammassa ärammanadhipatipaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp thiện bằng Cảnh 
trưởng duyên”. 

Câu phụ 1. Sekkha phalam garum katvä 


paccavekkhanti nibbanam garum katvä 
paccavekkhanti: 


“Các bậc Thánh quả hữu học phán khán 3 tâm 
Quả thấp và Nípbàn bằng tâm phấn chân 


Câu phụ 2. Nibbaãnam Sul apas s vodanassa 
maggassa arammanadhipatipaccayena paccayo: 


_Nipbàn làm duyên trợ cho tâm Chuyên tóc, tâm 
Tiến bậc uà 4 tâm Đạo bằng Cảnh trưởng duyên”, 


Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Abuakato dhammo là chủ từ, cho 
biết năng duyên là “3 tâm quả Siêu thế thấp và 
Nípbàn đáng hài lòng”. 

Kusalassa dhammassa là sở thuộc từ, cho biết 
só duyên là “4 tâm Đại thiện có trí, 4 tâm Đạo (trừ Vô 
lượng phần)”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 
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Cõi. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. Phàm tam nhân, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ 
quả). 

Lộ tâm. Lộ phản khán, lộ đắc 4 Đạo. 

Ẩnam~nanadhipatipaccayena là sở dung từ, 
cho biết mãnh lực của Cảnh trưởng duyên trong ba 
duyên có cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh 
trưởng duyên, Cảnh duyên, Cảnh cận y duyên. 

Paccao... 

Câu phụ 1. Sekkhā là chủ từ, cho biết bậc phản 
khán là 3 Thánh quả hữu học. 

Phalam nibbanam là túc từ, cho biết năng duyên 
là “3 tâm Quả Siêu thế thấp và Nípbàn, thích ý”. 

Garum katvā là bất biến quá khứ phân từ, 
paccauekkharữi là thuật động từ, cho biết sở duyên 
là “4 tâm Đại thiện có trí (trừ Giới phần, Vô lượng 
phần) của 3 bậc Thánh quả hữu học sinh lên phản 
khán Quả, Nípbàn với sự phấn chấn”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 3 Thánh quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ phản khán của bậc Thánh quả hữu 
học. 

Câu phụ 2. Nibbanam là chủ từ, cho biết năng 
duyên là “NÑípbàn” đáng hài lòng. 
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Gotrabhussa oodãntassa maggassa là sở thuộc 
từ, cho biết sở duyên là “4 tâm Đại thiện có trí (trừ 
Giới phần, Vô lượng phần), 4 tâm Đạo (trừ Vô lượng 
phần) đang sinh lên trong cơ tánh của 4 người Đạo”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. Phàm tam nhân, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ 
quả). 

Lộ tâm. Lộ đắc 4 Đạo. 

Arammnaiiadhipatipaccayena là sở dụng từ, cho 
biết mãnh lực của Cảnh trưởng duyên trong ba duyên 
có cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh trưởng 
duyên, Cảnh duyên, Cảnh cận y duyên. 

Paccao... 

3- Câu Bất thiện. 

Câu chính. Abyakato dhammo akusalassa 
đhammmassa arammanadhipatipaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp bất thiện bằng Cảnh 
trưởng duyên”. 

Câu phụ 1. Cakkhum garum katvä assäadeti 
abhinandati tam garum katva rägo uppajjati 
đitthi uppajjati sotam ghanam jivham kayam 
rūpe sadde gandhe rase photthabbe vatthum 
vipakabyakate kiriyabyakate khandhe garum 
katva assadeti abhinandati tam garum katva rago 
uppajjati ditthi uppajjati: 
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“Người thỏa man hài lòng ué nhãn, nhi, TỦ, thiệt, 
thân, sắc, thỉnh, mùi, uị, xúc, sắc Ý uật, uẩn uô kú 
quả và uẩn uó ký Duy tác bằng tâm thích thú mạnh 
mẽ. Khi tâm thích thú đối uới nhãn ... làm cảnh 
mạnh më thì tham ái, tà kiến sinh khởr”. 


Phân tich cầu và chi pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo là chú từ, cho 
biết năng duyên là “18 sắc cảnh Tốt hiện tại, 31 tâm 
quả hiệp thế (trừ tâm Thân thức thọ khổ), 2o tâm 
Duy tác thích ý”. 

Akusalassa dhammassa là sở thuộc từ, cho biết 
sở duyên là “8 tâm Tham mạnh”. 


Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học theo tương 
ứng. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ cận 
tử G) ngay sát na tục sinh, lộ Y đổng lực Dục giới, lộ 
thiền, lộ sắc. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Y đổng lực Dục giới có 
đổng lực tham ái trước trong sinh hữu 
(bhavanikkantikalobhajavana) và lộ thông thường (lộ 
Ngũ và lộ Y.) 

Aranunartadhipatipaccauena là sở dụng từ, cho 
biết mãnh lực của Cảnh trưởng duyên trong 8 duyên 


0)- Tục sinh trong kiếp sống mới. 
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có cùng tính chất, phối hợp với nhau là: Cảnh trưởng 
duyên, Cảnh duyên, Vật - cảnh tiền sinh y duyên, 
Cảnh cận y duyên, Cảnh tiền sinh duyên, Vật - cảnh 
tiền sinh bất tương ưng duyên, Cảnh tiền sinh hiện 
hữu duyên, Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 

Paccayo... | 

Câu phu. Cakkhum sotam ghanam jivham 
kauam rupe sadde gandhe rase photthabbe 
vatthum vipākābyākate khandhe kiriyābyākate 
khandhe là túc từ, cho biết năng duyên là “năm sắc 
thần kinh: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân; năm sắc 
cảnh: Sắc, Thinh, Mùi, VỊ, và Xúc; sắc Y vật, 31 tâm 
quả hiệp thế (trừ tâm Thân thức thọ khổ), 2o tâm 
Duy tác thích ý”. 

Tam là túc từ, thay thế cho cakkhum... chỉ năng 
duyên là “năm sắc thần kinh ...”. 

Garum katvā là bất biến quá khứ phân từ, 
assadeti abhinandati là thuật động từ, ago ditthi 
là chủ từ, uppajjati là thuật động từ. 

Các từ này cho biếtsở duyên là “8 tâm Tham”, có 
tham ái, tà kiến là chủ yếu. 

Nói về: Thoi. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học theo tương 
ứng. 
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Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ cận 
tử ngay sátna tục sinh, lộ Ý đổng lực Dục giới, lộ 
thiền, lộ sắc. 


Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý đổng lực Dục giới có 
đổng lực tham ái trước trong sinh hữu và lộ thông 
thường (lộ Ngũ và lộ Ý). 


Phim thun tuú số lượng câu 
(suddhasamkhayavara). 


Yếu tri CANH TRƯƠNG DUYÊN có 7 câu là: 
1- Thiện trợ cho thiện bằng Cảnh trưởng duyên. 


2- Thiện trợ cho bất thiện bằng Cảnh trưởng 
duyên. 


3-Thiện trợ cho vô ký bằng Cảnh trưởng duyên. 


4- Bất thiện trợ cho bất thiện bằng Cảnh trưởng 
duyên. 


5- Vô ký trợ cho vô ký bằng Cảnh trưởng duyên. 
6- Vô ký trợ cho thiện bằng Cảnh trưởng duyên. 


7- Vô ký trợ cho bất thiện bằng Cảnh trưởng 
duyên. 


Cảnh trưởng duyên hợp lực (sabhaga). 


Có 7 duyên phối hợp với Cảnh trưởng duyên là: 
Cảnh duyên, Vật - cảnh tiền sinh y duyên, Cảnh cận y 
duyên, Cảnh tiền sinh duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất 
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tương ưng duyên, Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, 
Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 
Dứt “yêu tri CÅNH TRƯỞNG DUYÊN”. 

(Việc phân tích câu của các duyên còn lại, như 
kusalodhammo là chủ từ, kusalassa dhammassa 
là sở thuộc từ, saha?atadhipatipaccayena là sở 
dụng từ... tương tự như các duyên đã trình bày. 

Do đó, từ “Đồng sinh trưởng duyên” trở đi, trong 
phần Phân tích câu và chỉ pháp, không cần phải 
lập lại như thế nữa). 


I- Yếu tri ĐỒNG SINH TRƯỞNG DUYÊN. 
A-Phúáp thiện. 
1- Câu thiện. 


Câu chính. Kusalo đhammo kusalassa 
đdhammassa sahajatadhipatipaccayena paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Đồng sinh 
trưởng duyên”. 


Câu phụ. Kusaladhipati sampayuttakanam 
khandhanam sahajätaädhipatipaccayena paccayo: 


“Trưởng thiện làm duyên trợ cho 4 hoặc 3 danh 
uấn đồng sinh bằng Đồng sinh trướng duyên”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 
Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ cho nàng 
duyên là “1 trong 4 trưởng thiện: Dục, Cần, Trí hợp 
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trong 21 tâm Thiện, tâm trưởng là 21 tâm thiện”. 

Kusalassa dhammassa, chỉ cho sở duyên là “3 
hoặc 4 danh uẩn thiện đồng sinh với nhau trừ pháp 
trưởng”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Alahán). 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y đống lực Dục giới, lộ thiền, 
lộ đắc Đạo. 

Sahajatadhipatipaccauena cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh trưởng duyên. 

Có 11 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Danh vật 
thực duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, 
Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Paccquo... 

Câu phụ. Kusaladhipati, chỉ cho năng duyên là 
“1 trong 4 trưởng thiện: Dục, Cần, Trí và tâm trưởng 
thiện”. 

Sampayuttakānam khandhanơm, chỉ cho sở 
duyên là “3 hoặc 4 danh uẩn thiện đồng sinh với 
trưởng thiện”. 

Nói về: Thời, cối, người, lộ tâm giống như câu 
chính. 
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Sahajatadhipatipaccayena, trình bày mãnh lực 
của Đồng sinh trưởng duyên, như câu chính. 

Paccawo... 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyākatassa 
dhammassa sahajätādhipatipaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng Đồng sinh 
trưởng duyên”. 

Câu phụ. Kusalãädhipati cittasamutthanänam 
rupanam sahajatadhipatipaccayena paccayo: 

“Trưởng thiện làm duyên trợ cho sắc Tâm bằng 
Đồng sinh trưởng duuên”. 

Phan tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ cho năng 
duyên là “1 trong 4 trưởng thiện”. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ cho sở duyên là ` 
“sắc Tâm hữu trưởng thiện như Sác, Thinh, Mùi, VỊ, 
Xúc và Thân biểu tri, Ngữ biểu tri ...”. 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi ngũ uấn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả). 

Lộ tâm.Lộ Ngũ, lộ Y đổng lực Dục giới, lộ thiền, lộ 
đắc Đạo. 


Saha7atadhipatipaccayena, cho biết đến mãnh 
lực của Đồng sinh trưởng duyên. 
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Có 10 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Danh vật thực duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Tương ưng 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ. Kusaladhipari, chỉ cho năng duyên là 
“1 trong 4 trưởng thiện”. 


Cittasamutthananam rūpānam, chỉ cho sở 
duyên là “sắc Tâm hữu trưởng thiện” như Sắc, Thinh, 
Mùi, Vi, Xúc và Thân biểu tri, Ngữ biểu tri... 

Nói về: Thời, cối, người, lộ tâm như câu chính.. 

Sahajatãdhipatipaccayena, trình bày mãnh lực 
của duyên, như câu chính. 

Paccao... 

3- Câu thiên và vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa ca 
abyākatassa ca dhammassa | 
sahajatadhipatipaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp thiện uà uó kú bằng 
Đồng sinh trưởng duyên”. 

Câu phụ. Kusaladhipatdi sampayuttakanam 
khandhãnam cittasamutthananañũca rũpanam 
sahajatadhipatipaccayena paccayo: 


& WE DIÈU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 393 


“Trưởng thiện làm duyên trợ cho 3 hoặc 4 danh 
uẩn, sắc Tâm hữu trưởng thiện bằng Đồng sinh 
trưởng duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhamuno, chỉ cho năng 
duyên là “1 trong 4 trưởng thiện”. 

Kusalassa ca abakatassa ea dhammassa, chỉ 
cho sở duyên là “3 hoặc 4 danh uẩn thiện và sắc Tâm 
hữu trưởng thiện như Sắc, Thinh...”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả). 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới, lộ thiền, 
lộ đắc Đạo. 

Sahajātādhipatipaccayena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh trưởng duyên. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Danh vật thực duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ. Kusaladhipati, chỉ năng duyên là “1 

trong 4 trưởng thiện”. 
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Sampayuttakānam khandhānam 
cittasamutthānānañca rūpānam, chỉ sở duyên là 
“2 hoặc 4 danh uẩn thiện và sắc Tâm hữu trưởng 
thiện như Sắc, Thinh ...”. 

Nói về: Thời, cối, người, lộ tâm như câu chính. 

Sahajãtãdhipatipaccauena, trình bày mãnh lực 
của duyên, như câu chính. 


PaccaJo... 
B- Pháp bất thiện. 
1- Câu bất thiện. 


Câu chính. Akusalo đhammo akusalassa 
đhammmassa sahajatadhipatipaccayena paccayo: 


“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng 
Đồng sinh trưởng duyên”. 

Câu phụ. Akusaladhipati sampayuttakanam 
khandhanam sahajatađdhipatipaccayena paccayo: 

“Trưởng bất thiện làm duyên trợ cho 3 hoặc 4 
danh uẩấn đồng sinh bằng Đồng sinh trướng duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 


N “< 


Akusalo dhammo chỉ cho nàng duyên là “1 trong 
3 trưởng bất thiện: Dục, Cần, hợp trong 1o tâm bất 
thiện (trừ 2 tâm Si) và io tâm bất thiện khi làm 
trưởng”. 

Akusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “3 hoặc 
4 danh uẩn bất thiện” đồng sinh với trưởng bất thiện. 
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Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ un. 

Người. 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới. 

Sahqjatadhipatipaccayena cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh trưởng duyên. 

Có 10 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau 
(giống như “pháp thiện trợ pháp thiện”, trừ Nhân 
duyên). l 
Câu phu. Akusalādhipati, chi năng duyên là “1 
trong 3 trưởng bất thiện: Dục, Cần và 10 tâm bất 
thiện (trừ 2 tâm Si)”. 

Sampauuttakanam khandhānam, chỉ sở duyên 


^.¬”»” 


là “3 hoặc 4 danh uẩn bất thiện” đồng sinh với trưởng 
bất thiện. 

Nói về: Thời, cối, người, lộ tâm, giống như câu 
chính. 

Paccao ... 

2- Câu uó ký. 

Câu chính. Akusalo đhammo abyäkatassa 
dhammassa sahajatadhipatipaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp uô kú bằng Đồng 
sinh trưởng duyên”. 

Câu phụ. Akusaladhipati cittasamutthãnänam 
rūpānam sahajatadhipatipaccayena paccayo: 
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“Trưởng bất thiện làm duyên trợ cho sắc Tâm 
bằng Đồng sinh trưởng duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câm chính. Akusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“1 trong 3 trưởng bất thiện là: Dục, Cần hợp trong 10 
tâm bất thiện và tâm trưởng là 1o tâm bất thiện (trừ 2 
tâm Si)”. l 

Abyākatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “sắc 
Tâm hữu trưởng bất thiện như: Sắc, Thinh, Mùi, VỊ, 
Xúc, và Thân biểu tri, Ngữ biểu tri... ”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y dóng lực Dục giới. 

Sahajãtadhipatipaccayena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh trưởng duyên. 

Có 9 duyên cùng tính chất, phối hợp nhau (giống 
như câu Pháp thiện trợ cho pháp vô ký, trừ Nhân 
duyên). 

Paccao... 

Câu phụ. Akusaladhipari, chỉ nắng duyên là “1 
trong 3 trưởng bất thiện”. 

Cittasamutthananam rūpānam, chỉ sở duyên 
là “sắc Tâm hữu trưởng bất thiện như Sắc, Thinh, 
Mùi, VỊ, Xúc, và Thân biểu tri, Ngữ biếu tri... ”. 
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Nói vê: Thời, cối, người, lộ tâm giống như câu 
chính. 

Sahajatãdhipatipaccayena, trình bày mãnh lực 
của duyên, như câu chính. 

Paccqao... 

3- Câu bất thiên và vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa ca 
abyakatassa ca dhammmassa 
sahajatadhipatipaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện và vô ký 
bằng Đồng sinh trưởng duyên”. 

Câu phụ. Alkusalađhipati sampayuttakanam 
khandhãnam cittasamutthänanafñca rupanam 
sahajatadhipatipaccayena paccayo: 

“Trưởng bất thiện làm duyên trợ cho 3 hoặc 4 
danh uẩn uà sắc Tâm hữu trưởng bất thiện bằng 
Đồng sinh trưởng duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Akusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“ trong 3 trưởng bất thiện: Dục, Cần hợp trong 10 
tâm bất thiện và 1o tâm bất thiện làm trưởng (trừ 2 
tâm Si)”. 

Akusalassa ca abuakatassa ca dhammassa, 
chỉ sở duyên là “3 hoặc 4 danh uẩn và sắc Tâm hữu 
trưởng bất thiện như Sắc, Thinh...”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 
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Cõi. Cối ngũ uẩn. 
Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học. 
Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới. 


Sahajataädhipatipaccayena, cho biết mãnh lực 
của 8 duyên, như câu Pháp thiện trợ cho pháp 


thiện và vô kú (trừ Nhân duyên). 

Paccauo... 

Câu phu. Akusaladhipati, chỉ năng duyên là “1 
trong 3 trưởng bất thiện”. 

Sampayuttakānam khandanam 
cittasamutthānānañca rūpānam, chi sở duyên là 
“3 hoặc 4 danh uẩn bất thiện đồng sinh với trưởng 
bất thiện và sắc Tâm hữu trưởng bất thiện như: Sắc, 
Thinh...”. 

Nói về: Thời, cối, người, lộ tâm như câu chính. 

Sahajatadhipatipacceauena, trình bày mãnh lực 
của duyên, như câu chính. 

Paccauo ... 

C- Pháp vô ký. 

1- Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyākatassa 
dhammassa sahajatadhipatipaccayena paccayo: 


“Pháp uô kú trợ cho pháp uó kú bằng Đồng sinh 
trưởng duyên”. 
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Câu phụ. Vipakaäbyakata kiriyabyakatadhipati 
sampayuttakanam khandhãnam 
cittasamutthananañca rũpänam 
sahajatadhipatipaccayena paccayo: 

“Trưởng quả, duy tác làm duyên trợ 3 hoặc 4 
danh uẩn quả hay Duy tác và sắc Tâm hữu trưởng 
quả hay Duy tác bằng Đồng sinh trưởng duyên”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “1 trong 4 trưởng quả hay Duy tác: Dục, Cần, Trí 
hợp trong tâm Duy tác hữu nhân Dục giới, tâm Duy 
tác Đáo đại, tâm quả Siêu thế và tâm hữu trưởng là: 8 
tâm Duy tác hữu nhân Dục giới + 9 tâm Duy tác Đáo 
đại, 4 tâm quả Siêu thế” 

Abwuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “tâm - 
Duy tác hữu nhân, tâm quả Siêu thế, đồng sinh với 
trưởng quả và Duy tác, sắc Tâm hữu trưởng quả và 
Duy tác như: Sắc, Thinh ...”. 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 bậc Thánh quả. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới, lộ thiền, 
lộ đắc Đạo và lộ nhập thiền quả. 

Saha?atadhipatipaccayena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh trưởng duyên. 


Có 13 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh trưởng duyên, Nhân nhớ Đồng sinh 
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duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Quả 
duyên, Danh vật thực duyên, Đồng sinh quyền duyên, 
Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất tương 
ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất 
ly duyên. 

Paccqao... 

Câu phụ. Vipakabuakata 
kiriuabuakatadhipari, chỉ pháp như abyākato 
dhammo trong câu chính. 

Sampayuttakānam khandhanam 
cittasamutthānānañca rūpānam, chi pháp như 
abuakatassa dhammassa trong câu chính. 

Nói về: Thời, cối, người, lộ tâm như câu chính. 

Sahajãtadhipatipaccayena, trinh bày mãnh 
lực của duyên, như câu chính. 

Paccaquo... 

Phân thuần tuú số lượng câu 

(suddhasamkhayavara). 

Yếu tri ĐỒNG SINH TRƯỞNG DUYÊN có 7 câu 
như đã giải: 

1- Thiện trợ cho thiện bằng Đồng sinh trưởng 
duyên. 

2- Thiện trợ cho vô ký bằng Đồng sinh trưởng 
duyên. 

3- Thiện trợ cho thiện và vô ký bằng Đồng sinh 
trưởng duyên. 
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4- Bất thiện trợ cho bất thiện bằng Đồng sinh 
trưởng duyên. 

5- Bất thiện trợ cho vô ký bằng Đồng sinh trưởng 
duyên. 

6- Bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký bằng Đồng 
sinh trưởng duyên. 

7- Vô ký trợ cho vô ký bằng Đồng sinh trưởng 
duyên. 

Đồng sinh trưởng duyên hợp tực (sabhaga). 

Có 12 duyên hợp lực với Đồng sinh trưởng duyên 
là: Nhân duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Danh vật thực duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Tương ưng 
duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Dứt “yêu tri ĐỒNG SINH TRƯỞNG DUYÊN”. 
Dứt “yêu tri TRƯỞNG DUYÊN”. 


4-Vếu tri VÔ GIÁN DUYÊN. 
A- Pháp thiên. 
1- Câu thiên. 


Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa 
dhammassa anantarapaccayena paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Vô gián 
duyên”. 
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Câu phụ 1. Purimā purimā kusalā khandhā 
- pacchimanam pacchimanam kusalanam 
khandhanam anantarapaccayena paccayo: 


“Bốn danh uẩn thiện làm duyên trợ cho 4 danh 
uĝn thiện sinh sau bằng Vô gián duyên”. 


Câu phu 2. Anulomam gotrabhussa anulomam 
vođdanassa anantarapaccayena paccayo: 


“Thuận thứ làm duyên trợ cho Chuyên tóc và 
Tiến bậc bằng Vô gián duyên”. 

Câu phụ 3- Gotrabhi maggassa vodanam 
Imaggassa anantarapaccayena paccayo: 

“Chuyên tóc và Tiến bậc làm duyên trợ cho Đạo 
bằng Vô gián duyên”. 

Phan tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“17 tâm đổng lực Thiện hiệp thế sinh trước (trừ đổng 
lực sátna sau cùng)”. 


Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “21 tâm 
đổng lực thiện (trừ đổng lực sátna thứ 1)”. 


Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 
Cõi. Cõi tứ un, cối ngũ uẩn. 
Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả). 


Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đống lực Dục giới, lộ thiền, 
lộ hiện thông, lộ đắc Đạo. 
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Anantarapaccauena, cho biết mãnh lực của Vô 
gián duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vô gián duyên,Đăng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Tập hành duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Paccauo... f 

Câu phu 1.Purùna purima kusala khandha, 
chỉ nàng duyên, chỉ pháp giống như kusalo 
dhammo trong câu chính. 

Pacchimānam  pacchùnandm ` kusalanam 
khandhanœm, chi sở duyên, chi pháp giống nhu 
kusalassa dhammassa trong câu chính. 

Nói về: Thời, cốt, người, lộ tâm giống như câu 
chính. 

Anantarapacca/ena, cho biết mãnh lực của 
duyên, như câu chính. 


Paccauo... 


Câu phụ 2. Anulomam, chi năng duyên là “4 tâm 
Đại thiện có trí ở sátna Thuận thứ (anuloma)”. 

Gotrabhussa uodarassa, chỉ sở duyên là “4 tâm 
Đại thiện có trí ở sátna Chuyển tôc hay Tiến bậc”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. Người phàm tam nhân, 3 Thánh Quả hữu 
học. 
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Lộ tâm. Lộ thiền, lộ hiện thông, lộ đắc Đạo. 

Anantarapaccayena... 

Paccauo... 

Câu phụ 3. Gotrabhu vodānam, chỉ nắng duyên 
là “4 tâm Đại thiện có trí, ở sátna Chuyển tôc hay 
Tiến bậc”. 

IMaggassa, chỉ sở duyên là “4 tâm Đạo”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi tứ un, cối ngũ uẩn. 

Người. Phàm tam nhân, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ 
quả). 

Lộ tâm. 4 lộ đắc Đạo. 

Anantarapaccayena... 

Paccauo... 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyākatassa 
dhammassa anantarapaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp uô kú bằng Vô gián 
duyên”. 

Câu phụ 1.Kusalam vu†thanassa 
anantarapaccayena paccayo: 


“Đống lực thiện sau cùng làm duyên trợ cho Na 
cảnh và Hữu phần bằng Vô gián duyên”. 
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Câu phụ 2. Maggo phalassa 
anantarapaccayena paccayo: 

“Đạo làm duyên trợ cho Quả bằng Vô gián 
duyên”. 

Câu phu 3. Anulomam sekkhāya 
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo: 

“Thuận thứ làm duyên trợ cho nhập thiền quả 
của bậc Thánh quả hữu học bằng Vô gián duyên”. 

Câu phụ 4. Nirođdha vutthahantassa 
nevasaññanäsaññayatanakusalam 
phalassamapattiyä anantarapaccayena paccayo: 

“Thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên 
trợ cho tâm Tam Quả của bậc Anahàm khi xuất khỏi 
thiên diệt bằng Vô gián duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“17 tâm đổng lực thiện hiệp thế ở sátna sau cùng và 4 
tâm Đạo”. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “11 
tâm na cảnh, 1o tâm hữu phần, 4 tâm quả Siêu thế” 
(tổng cộng 24 tâm: 3 tâm Quan sát, 8 tâm Đại quả, 9 
tâm quả Đáo đại, 4 tâm quả Siêu thế). 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật, thời 
cận tử. 

Cối. Cối tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 8 bậc Thánh. 
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Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới, lộ cận tử 
6), lộ thiên, lộ hiện thông, lộ đắc Đạo, lộ nhập thiền 
quả, lộ nhập thiền diệt. 

Anantarapaccauena, trình bày mãnh lực của Vô 
gián duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vô gián duyên, Đăng Vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Nghiệp khác thời duyên, Vô hữu duyên, Ly 
duyên. 

Paccao... 

Câu phụ 1. Kusalam, chỉ nàng duyên là “17 tâm 
đống lực thiện hiệp thế ở sátna sau cùng”. 

Vutthanassa, chỉ sở duyên là “11 tâm Na cảnh, 19 
tâm hữu phần”. 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời bình nhật, thời 
cận tử. 

Cốt. Cõi tứ un, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 bậc Thánh Quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới, lộ cận tử, 
lộ thiền, lộ hiện thông. 

Anantarapaccayena, trình bày đến mãnh lực 
của Vô gián duyên. 


Œ)- Lộ cận tử là tâm lộ diễn tiến trong thời cận tử, cho nên nói theo 
thời thì diễn tiến trong thời cận tử cũng được. 
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Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vô gián duyên, Đăng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phu 2. Maggo, chỉ năng duyên là “4 tâm 
Đạo”. 

Phalassa, chỉisở duyên là “4 tâm quả Siêu thế” 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Coi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 8 bậc Thánh. 

Lộ tâm. 4 lộ đắc đạo. 

Anantarapaceauena, trình hay mãnh lực của Vô 
gián duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vô gián duyên, Đăng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Nghiệp khác thời duyên, Vô hữu duyên, Ly 
duyên. 

Paccao... 


Câu phụ 3. Anulomam, chỉ năng duyên là “4 tâm 
Đại thiện có trí, ở sátna Thuận thứ”. 

SekkhaUa phalasamapatti/a, chỉ sở duyên là 
“3 tâm Quả Siêu thế thấp”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ un, cối ngũ uẩn. 
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Người. 3 bậc Thánh Quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ nhập thiền quả. 

Arntantarapaccayena, trình bày mãnh lực của Vô 
gián duyên. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau: Vô 
gián duyên, Đãng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 


Paccauo... 


Câu phụ 4. 
Nevasaññaānāsaññāyatanakusalam, chỉ nắng 
duyên là “tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 


Nữodha vutthahantassa phalasamaāpattiyā, 
chi sở duyên là “tâm Tam Quả của bậc Anahàm”. 


Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cõi ngũ uẩn. 

Người. Bậc Tam Quả. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ nhập thiền 
Diệt. 

Sở duyên diễn tiến trong sátna xuất thiền Diệt. 


Arntantarapaccayena, trình bày mãnh lực của Vô 
gián duyên (như câu phụ 3). 


Paccao... 
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B- Pháp bất thiên. 

1- Câu bất thiện. 

Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa 
đhammassa anantarapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng Vô 
gián duyên”. 

Câu phụ. Purima purima akusala khandhã 


pacchimanam pacchimanam akusalanam 
khandhãnam anantarapaccayena paccayo: 


“4 danh uẩn bất thiện sinh trước làm duyên trợ 
cho 4 danh uẩn bất thiện sinh sau bằng Vô gián 


A “G 


duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Akusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“12 tâm đổng lực bất thiện sinh trước” (trừ đổng lực ở 
sátna sau cùng). 


Akusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “12 
tâm đổng lực bất thiện sinh sau” (trừ đổng lực satna 
thứ 1). 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh Quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y đổng lực Dục giới. 

Anantar=apaccaena, trình bày mãnh lực của Vô 
gián duyên. 
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Có 6 duyên cùng tính chât, phôi hgp vói nhau là: 
Vô gián duyên, Đãng vô gián duyên, Vô gián cân y 
duyên, Tập hành duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Paccauo... 


Câu phu. Purimā purững akusala khandha, 
như œkusalo dhammo trong câu chính. 


Pacchimānam pacchimanam akusalanam 
khandhanam, như akusalassa dhammassa trong 
câu chính. 


Nói về: Thời, cối, người, lộ tâm như trong câu 
chính. 


Anantarapaccauena, trình bày mãnh lực của 
duyên, như câu chính. 


Paccao... 
2- Câu vô ký. 


Câu chính. Akusalo dhammo abyākatassa 
dhammassa anantarapaccayena paccayo: 


“Pháp bất thiện trợ cho pháp uô kú bằng Vô gián 
duyên”. 

Câu phu. Akusalam vutthanassa 
anantarapaccayena paccayo: 


“Tâm đổng lực Bất thiện sau cùng trg cho Na 
cảnh và Hữu phần bằng Vô gián duyên”. 
Phan tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Akusalo dhammo, chỉ năng duyên là 


# VI DIÈU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 411 


>>. —==.=7=—=-=--=.-.---.-..-. 
“12 tâm đổng lực bất thiện ở sátna sau cùng”. 


N <“ 


Abuakatassa dhammassa, chi sở duyên là “11 
tâm Na cảnh, 1o tâm Hữu phần” (tổng cộng 2o tâm 
quả là: 3 tâm Quan sát, 8 tâm Đại quả, 9 tâm quả Đáo 
dai). 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời binh nhật, thời 
cận tử. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đồng lực Dục giới, lộ cận tử. 

Arntartarapaccayena, trình bày mãnh lực của Vô 
gián duyên. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vô gián duyên, Đãng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Paccago... 


Câu phụ. Năng duyên akusalam, như akusalo 
dhammo trong câu chính. 


Sở duyên œư{‡hãnassa, như œabuakatassa 
dhammassa trong câu chính.. 


Nói về: Thời, cối, người, lộ tâm như câu chính. 
Anantarapaccayena trình bày mãnh lực của 
duyên, như câu chính. 


Paccauo.. 
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3- Pháp vô ký. 
1- Câu vô ký. 
= Câu chính. Abyakato dhammo abyākatassa 
dhammassa anantarapaccayena paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp uô kú bằng Vô gián 
duuên”. 

Câu phụ 1. Purima purima vipakabyakata 
kiriyabyakata khandha pacchimanam pacchima - 
nam vipäkabyäkatanam kiriyabyakatanam 
khandhãnam anantarapaccayena paccayo: 

“Danh uẩn quả và Duy tác sinh trước trước 
trước trợ cho danh uẩn quả và Duy tác sinh sau sau 
bằng Vô gián duyên”. 

Câu phụ 2. Bhavangam ävajjanäaya 
anantarapaccayena paccayo: 

“Hữu phần trợ cho tâm Khai môn bằng Vô gián 
duyên”. 

Câu phụ 3. Kiriyam vutthanassa anantarapac - 
cayena paccayo: 

“Đổng lực Duy tác sau cùng và tâm Phán đoán 
thứ 2 hoặc thứ 3 trợ cho Na cảnh và Hữu phần 
bằng Vô gián duyên”. 

Câu phụ 4. Arahato anulomam 
phalasamäpattiyä anantarapaccayena paccayo: 

“Thuận thứ của bậc Alahán trợ cho nhập thiên 
quả bằng Vô gián duyên”. 
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Câu phụ ø. Nirodha vutthahantassa 
nevasaññanasaññayatanakiriyam phalasamapat - 
tiya anantarapaccayena paccayo: 

“Tâm Duy tác Phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ 
cho tâm Tứ quả xuất thiên Diệt bằng Vô gián 
duyên”. 

Phân tích chi pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “36 tâm quả, 2o tâm Duy tác sinh trước (trừ tâm tử 
của bậc Alahán)”. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “36 
tâm quả, 2o tâm Duy tác cùng với tâm tử của bậc 
Alahán sinh sau”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật, thời 
tục sinh, thời cận tử, thời tử. 

Cốt. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn. 

Người. 4 phàm, 4 Thánh Quả theo tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y đổng lực Dục giới, lộ cận tử, 
lộ thiền, lộ hiện thông, lộ nhập thiền Diệt, lộ nhập 
thiền quả. | 

Ananrtarapaccayena, trình bày mãnh lực của Vô 
gián duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vô gián duyên, Đằng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Tập hành duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Paccauo... 
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Câu phụ 1. Purimā purimā vipākābyākatā 
kiriyābyākatā khandha, chỉ năng duyên là “36 tâm 
quả, 2o tâm Duy tác sinh trước (trừ tâm tử của VỊ 
Alahán)”. 


Pacchimānam pacchimānam 
vipākabyākatānam kiriyābyākatānam 


khandhānam, chỉ sở duyên là “36 tâm quả, 20 tâm 
Duy tác sinh sau, tâm tử của vị Alahán”. 


Nói về: Thời, cốt, người, lộ tâm như câu chính. 

Ananiarapaccauena, trình bày mãnh lực Vô 
gián duyên, như câu chính. 

Taccauo... 

Câu phụ 2. Bhacangam, chỉ năng duyên là “19 
tâm Hữu phần”. 

Āvajjanāya, chỉ sở duyên là “tâm Khai ngũ môn, 
tâm Khai ý môn”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ un, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 4 Thánh Quả. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y đống lực Dục giới và đổng 
lực kiên cố. 


Anantarapaccayena, trình bày mãnh lực của Vô 
gián duyên. 


# VI DIÈU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 415 


Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vô gián duyên, Đăng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phu 3. Kiriyam, chỉ năng duyên là “18 tâm 
đổng lực Duy tác ở sátna sau cùng và tâm Phán đoán 
thứ 2 hoặc thứ 3”. 

Vu{thanassa, chỉ sở duyên là “11 tâm Na cảnh, 19 
tâm Hữu phần”: 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 4 Thánh Quả. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ngũ chặng Phán đoán, lộ Ý 
đổng lực Dục giới, lộ Ý đổng lực Dục giới chặng Phán 
đoán, lộ thiền, lộ hiện thông. 

Anantarapaccaena, trình bày mãnh lực của Vô 
gián duyên. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vô gián duyên, Đăng vô gián duyên, Vô gián cận y 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ 4. Anulomam, chỉ năng duyên là “4 tâm 
Duy tác Dục giới có trí ở sátna Thuận thứ”. 

Arahato ,phalasamäpattiuä, chỉ sở duyên là 

“tâm Tứ quả”. 
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Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõối. Cõi tứ un, cối ngũ uẩn. 

Người. Bậc Tứ quả. 

Lộ tâm. Lộ nhập thiền quả vô lậu. 

Anantarapaccayena, trình bày mãnh lực của 
duyên, giống như câu phụ 3. 

Paccquo... 


Câu phụ 5. Neuasaffanasafiauatana - 
kiriyam, chỉ năng duyên là “tâm Duy tác Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ”. 


Nirodhā uu{thahantassa phaÏasamapattia, 
chỉ sở duyên là “Tám Tứ quả”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi ngũ uẩn. | 

Người. Bậc Tứ quả. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ nhập thiền 
Diệt. 

Sở duyên diễn tiến trong sátna xuất khỏi thiền 
Diệt. 

Anantarapaccayena, trình bày mãnh lực của 
duyên, giống như câu phụ 3. 


Paccao... 
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2- Câu thiên. 
Câu chính. Abyākato dhammo kusalassa 
dhammassa anantarapaccayena paccayo: 


“Pháp uô kú trợ cho pháp thiện bằng Vô gián 
duyên”. 

Câu phu. Avajjanä kusalanam khandhãnam 
anantarapaccayena paccayo: 


“Tâm Phán đoán và Khai ý môn làm duyên trợ 
cho tâm đổng lực thiện sátng thứ 1 bằng Vô gián 
duyên”. 

Phân tích câu và chi pháp. 

Câu chính. Abyākato dhammo, chỉ năng duyên 
là “tâm Phán đoán và Khai ý món”. 

Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “sátna 
thứ 1 đổng lực thiện (của 8 đổng lực Đại thiện)”. 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời bình nhật, thời 
tục sinh, thời cận tử, thời tử. 

Cối. Cõi tứ uẩn, cối ngũ un. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh Quả Hữu học. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý. 

Anantarapaccayena, trình bày mãnh lực của 5 
duyên như đã đề cập. 


Paccauo... 
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Câu phụ. Avajjanā chi pháp giống như 
abuakato dhammo trong câu chính, là năng 
duyên. 

Kusalanam khandhanam chỉ pháp giống như 
kusalassa dhammassa trong câu chính, là sở 
duyên. 

Nói về: Thời, cối, người, lộ tâm. giống như câu 
chính. 

Anantarapaccayena, trình bày mãnh lực của 
duyên, giống như câu chính. 


Paccauo... 

3- Câu bất thiện. 

Câu chính. Abyakato dhammo alkusalassa 
đdhammassa anantarapaccayena paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp bất thiện bằng Vô gián 
duyên”. 

Câu phụ.Avajjana akusalānaņm khandhānam 
anantarapaccayena paccayo: 

“Tâm Phán đoán và Khai ý môn làm duyên trg 
cho tâm đổng lực Bất thiện sátna thứ 1 bằng Vô gián 
duyên”. 

Phân tích câu và chi pháp. 

Câu chính. Abyākato dhammo, chỉ nắng duyên 
là “tâm Phán đoán và Khai ý môn”. 

Akusalassa dhammassa, chi sở duyên là “12 
tâm bất thiện đổng lực thứ 1”. 
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Nói về: Thời, cối, người, lộ tâm, giống như câu 
chính “pháp vô ký trợ cho pháp thiện bằng Vô 
gián duyên”. 

Anantarapaccayena, trình bày mãnh lực của 5 
duyên như đã đề cập. 

Paccao... 


Câu phụ. Auajana, giống như abyākato 
dhammo trong câu chính. 


Akusalanam _ khandhanam, giống như 
akusalassa dhammassa trong câu chính. 


Nói về: Thời, cối, người, lộ tâm, giống như trong 
câu chính. 


Anantarapaccauena, trình bày mãnh lực của 5 
duyên như đã đề cập. 


Paccao... 

Thuần túusố lượng câu (suddhasamkhayävara). 

Phần “yếu tri VÔ GIÁN DUYÊN” có 7 câu thuần 
tuý là: 

1- Thiện trợ cho thiện bằng Vô gián duyên. 

2-Thiện trợ cho vô ký bằng Vô gián duyên. 

3-Bất thiện trợ cho bất thiện bằng Vô gián duyên. 

4-Bất thiện trợ cho vô ký bằng Vô gián duyên. 

5-Vô ký trợ cho vô ký bằng Vô gián duyên. 

6-Vô ký trợ cho thiện bằng Vô gián duyên. 
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7- Vô ký trợ cho bất thiện bằng Vô gián duyên. 

Vô gián duyên hợp lực (sabhaga). 

Có 5 duyên phối hợp với Vô gián duyên là: Đăng 
vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Tập hành duyên, 
Nghiệp khác thời duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Dứt “yêu tri VÔ GIÁN DUYÊN”. 


5- Yếu tri ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN. 
Phân tích “yếu tri ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN”, chi 
pháp, thòi, cõi, người, lộ tâm, số lượng thuần tuý câu, 


duyên hợp lực giống như “yếu tri VÔ GIÁN DUYÊN”. 
Chỉ thay đổi tên gọi là “Đăng vô gián duyên” mà thôi. 


6- Yếu tri ĐỒNG SINH DUYÊN. 
A- Pháp thiên. 
1- Câu thiên. 


Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa 
dhammassa sahajätapaccayena paccayo0), 


“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Đồng sinh 
duyên”. 

Câu phu 1. Kusalo eko khandho tiņņannam 
khandhānam sahajatapaccayena paccayo: 


W- “Thiện trợ cho thiện” được mãnh lực của 6 duyên: Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
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“Một danh uẩn thiện làm duyên trợ cho 3 danh 
uẩn thiện còn lại bằng Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 2. Tayo khandha ekassa khandhassa 
sahajatapaccayena paccayo: 

“Ba danh uẩn thiện làm duyên trợ cho 1 danh 
uẩn thiện còn lại bằng Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 3. Dve khandhã dvinnam 
khandhanam sahajatapaccayena paccayo: 

“Hai danh uiển thiện làm duyên trợ cho 2 danh 
uẩn thiện còn lại bằng Đồng sinh duyên”. 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyākatassa 
dhammassa sahajatapaccayena paccayo®: 

“Pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng Đồng sinh 
duyên”. 

Câu phụ. Kusala khandhā 
cittasamutthananam rupanam 
sahajätapaccayena paccayo: 

“Bôn danh un thiện làm duyên trợ cho sắc Tâm 
thiện bằng Đồng sinh duyên”. 

3- Câu thiên và vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa ca 


©- “Thiện trợ cho vô ký” được mãnh lực của 5 duyên: Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
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abyākatassa ca dhammassa sahajātapaccayena 
paccayo 0): 


“Pháp thiện trợ cho pháp thiện uà uô kú bằng 
Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 1. Kusalo eko khandho tỉnnannam 
khandhãnam cittasamutthãänanañca rupanam 
sahajatapaccayena paccayo: 


“Một danh uẩn thiện làm duuên trợ cho 3 danh 
uẩn thiện còn lạt và sắc Tâm thiện bằng Đồng sinh 
duyên”. 

Câu phu 2. Tayo khandhā ekassa khandhassa 
cittasamutthananañca rupanam 
sahajātapaccayena paccayo: 

“Ba danh uẩn thiện làm duyên trợ cho 1 danh 
uẩn thiện còn lại và sắc Tâm thiện bang Đồng sinh 
duyên”. 

Câu phụ 3. Dve khandha dvinnam 
khandhanam cittasamutthaänanañca rupanam 
sahajatapaccayena paccayo: 

“Hai danh uẩn thiện làm duyên trợ cho 2 danh 
uẩn thiện còn lại uà sắc Tâm Thiện bằng Đồng sinh 
duyên”. 


0- “Thiện trợ cho thiện và vô ký” được mãnh lực của 4 duyên: Đồng 
sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 
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B- Pháp bất thiện 0). 

1 - Câu bất thiện. Akusalo dhammo akusalassa 
dhammassa sahajätapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng 
Đồng sinh duyên”. 

Câu phu 1. Akusalo eko khandho tỉnnannam 
khandhanam sahajatapaccayena paccayo: 

“Mót danh uẩn bất thiện làm duyên trợ cho 3 
danh uñan bất thiện còn lại bằng Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 2. Tayo khandhã ekassa khandhassa 
sahajatapaccayena paccayo: 

“Ba danh uẩnbất thiện làm duyên trợ cho 1 danh 
uẩn bất thiện còn lại bằng Đồng sinh duyên”. 

Câu phu 3. Dve khandha dvinnam 
khandhãnam sahajätapaccayena paccayo: 

“Hai danh un bất thiện làm duyên trợ cho 2 
danh uẩn bất thiện còn lại bằng Đồng sinh duyên”. 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo abyākatassa 
dhammassa sahajātapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng Đồng 
sinh duyên”. 

Câu phụ. Akusala khandhã 
cittasamutthaänanam rupänam 


()- Được mãnh lực của 6, 5, 4 duyên, giống như câu trên. 
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sahajātapaccayena paccayo: 


“Bốn danh uấn bất thiện làm duyên trợ cho sắc 
Tâm bất thiện bằng Đồng sinh duyên”. 

3- Câu bất thiện và vô ký. 

Câu chinh. Akusalo dhammo akusalassa ca 
abyākatassa ca dhammassa sahajātapaccayena 
paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện và vô ký 
bằng Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 1. Akusalo eko khandho tỉinnannam 
khandhãnam cittasamu{tthananañca rupanam 
sahajatapaccayena paccayo: 

“Một danh uẩn bất thiện làm duyên trợ cho 3 
danh uẩn bất thiện còn lại uà sắc Tâm bất thiện 
bằng Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 2. Tayo khandhã ekassa khandhassa 
cittasamutthananafica rupanam 
sahaJatapaccayena paccayo: f 

“Ba danh uẩn bất thiện làm duyên trợ cho 1 danh 
uấn bất thiện còn lại và sắc Tâm bất thiện bằng 
Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 3. Dve khandha dvinnam 
khandhãnam cittasamutthananañca rupanam 
sahajätapaccayena paccayo: 

“Hai danh uẩn bất thiện làm duyên trợ cho 2 
danh uẩn bất thiện còn lại uà sắc Tâm bất thiện 
bằng Đồng sinh duyên”. 
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Phân tích câu và chỉ pháp. 

Trong câu thiện và câu bất thiện nên hiểu theo lời 
dịch không có gì đặc biệt. 

C- Pháp vô ký. 

1- Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyākatassa 
đhammmassa sahajatapaccayena paccayo: 


“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Đồng sinh 
duyên”. 

Câu phụ 1. Vipakabyakato kiriyabyakato eko 
khandho tiņņpannam khandhānam cittasamut - 
thānānañca rupanam sahajatapaccayena 
paccayo: 

“Một danh un quả và Duy tác làm duyên trợ cho 
3 danh uổn quả và Duy tác còn lạt lân sắc Tâm quả 
vå Duy tác bằng Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 2.Tayo khandha ekassa khandhassa 
cittasamutthananañca rupanam sahajatapacea - 
yena paccayo: 

“Ba danh uẩn quả và Duy tác làm duyên trợ cho 
1 danh uẩn quả uà Duụ tác còn lạt lan sắc Tâm quả 
và Duy tác bằng Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 3. Dve khandhã dvinnam khandha - 
nam cittasamutthananañca rupanam sahajata - 
paccayena paccayo: 
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“Hai danh uĝn quả và Duy tác làm duyên trợ cho 
2 danh uấn quả và Duy tác còn lạt lân sắc Tâm quả 
và Duy tác bằng Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 4. Patisandhikhane vipakabyakato 
eko khandho tinnannam khandhaãnam katattä ca 

rupānam sahajatapaccayena paccayo: 

“Vào sáfna tục sinh, 1 danh uẩn quả làm duyên 
trợ cho 3 danh uẩn quả còn lạt và sắc Nghiệp bằng 
Đồng sinh duyên”. 

Câu phu 5. Tayo khandhā ekassa khandhassa 
katattä ca rupanam sahajatapaccayena paccayo: 

“Vào sátna tục sinh 3 danh uẩn quả làm duuên 
trợ cho 1 danh uẩn quả còn lại và sắc Nghiệp bằng 
Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 6. Dve khandhã dvinnam khandha - 
nam kat{atta ca rupanam sahajatapaccayena 
paccayo: 

“Vào sátna tục sinh 2 danh uẩn quả làm duyên 
trợ cho 2 danh uẩn quả còn lại uà sắc Nghiệp bằng 
Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 7. Khandha vatthussa sahajatapaceca - 
yena paccayo: 


“Bốn danh uẩn tục sinh làm duuên trợ cho sắc Ý 
vât tục sinh bằng Đồng sinh duyên”. 


Câu phụ 8. Vatthu khandhãnam sahajatapac - 
cayena paccayo: 
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“Sắc Ý vât tục sinh làm duyên trợ cho 4 danh uẩn 
tục sinh bằng Đồng sinh duuên”. - 

Câu phụ 9. Ekam mahabhũtam tỉanannam 
mahābhūtānam sahajatapaccayena paccayo, tayo 
mahabhuta ekassa mahabhuitassa sahajätapac - 
cayena paccayo, dve mahabhü€ta dvinnam 
mahabhitänam sahajätapaccayena paccayo: 


“Một sắc tứ đại Nghiệp tục sinh, bình nhật uà sắc 
Tâm làm duyên trg cho 3 sắc tứ đại Nghệp tục sinh, 
bình nhật và sắc Tâm còn lại, hoặc 3 sắc tứ đại 
Nghiệp tục sinh, bình nhật uà sắc Tâm làm duyên 
trg cho 1 sắc tứ đại Nghiệp tục sinh, bình nhật uà 
sắc Tâm còn lại, hoặc 2 sắc tứ đại Nghiệp tục sinh, 
bình nhật uà sắc Tâm làm duyên trợ cho 2 sắc tứ đại 
Nghiệp tục sinh, bình nhật uà sắc Tâm còn lại bằng 
Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ 10. Mahābhūtā cittasamuttha -nanam 
rupanam katattarupanam upādārū -panam 
sahajātapaccayena paccayo: 


“Bốn sắc tứ đại Nghiệp. tục sinh, bình nhật uà sắc 
Tâm làm duyên trợ cho sắc Y sinh Nghiệp tục sinh, 
bình nhật và sắc Tâm bằng Đồng sinh duyên”. 


Câu phụ 11. Bähiram ekam mahäbhũtam 
tinnannam mahäbhũtanam sahajatapaccayena 
paccayo, tayo mahābhūtā ekassa mahãabhũtassa 
sahajatapaccayena paccayo, dve mahābhūtā 
dvinnam mahabhutanam sahajätapaccayena 
paccayo, mahābhūtā upadarüpanam sahajatapac 
-cayena paccayo: 
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“Một sắc tứ đại ngoại làm duuên trợ cho 3 sắc tứ 
đại ngoại còn lạt, hoặc 3 sắc tứ đại ngoại làm duuên 
trợ cho 1 sắc tứ đại ngoạt còn lạt, hoặc 2 sắc tứ đại 
ngoạt làm duuên trợ cho 2 sắc tứ đại ngoạt còn lại, 
hoặc 4 sắc tứ đại ngoại làm duyên trợ cho sắc Y sinh 
ngoại bằng Đồng sinh duyên”. 


_ Câu phụ 12. Aharasamutthanam ekam 
mahābhūtam tỉnnannam mahabhutanam 
sahajãtapaccayena paccayo, tayo mahabhuta 
ekassa mahabhũtassa sahajatapaccayena 
paccayo, dve mahābhūtā dvinnam mahabhuta - 
nam sahajãtapaccayena paccayo, mahabhuta 
upadarüpanam sahajatapaccayena paccayo: 


“Một sắc tứ đại Vật thực làm duyên trợ cho 3 sắc 
tứ đại Vật thực còn lại, hoặc 3 sắc tứ đại Vật thực 
làm duuên trợ cho 1 sắc tứ đại Vật thực còn lại, hoặc 
2 sắc tứ đạt Vật thực làm duyên trợ cho 2 sắc tứ đại 
Vật thực còn lạt hoặc 4 sắc tứ đại Vật thực làm 
duyên trợ cho sắc y sinh Vật thực bằng Đồng sinh 
duyên”. 


Câu phụ 13. Utusamutthanam ekam 
mahäãbhũtam tinnannam mahabhutanam 
sahajãätapaccayena paccayo, tayo mahabhuta 
ekassa mahabhutassa sahajatapaccayena 
paccayo, dve mahābhūtā dvinnam mahabhuta - 
nam sahajãtapaccayena paccayo, mahabhuta 
upäadaripanam sahajatapaccayena paccayo: 


“Một sắc tứ đại Thời tiết làm duyên trợ cho 3 sắc 
tứ đại Thời tiết còn lại, hoặc 3 sắc tứ đại Thời tiết 
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làm duuên trợ cho 1 sắc tứ đại Thời tiết còn lại, hoặc 
2 sắc tứ đại Thời tiết làm duyên trợ cho 2 sắc tứ đại 
Thời tiết còn lại, hoặc 4 sắc tứ đại Thời tiết làm 
duuên trợ cho sắc ụ sinh Thời tiết bằng Đồng sinh 
duyên”. 

Câu phụ 14. Asaññasattanam ekam mahabhu - 
tam tinnannam mahäbhũtanam sahajatapaceca - 
yena paccayo, tayo mahābhūtā ekassa mahabhu - 
tassa sahajatapaccayena paccayo, dve mahabhuta 
dvinnam mahabhũtänam sahajatapaccayena 
paccayo, mahabhũtä katattaripanam upadaru - 
panam sahajatapaccayena paccayo: 

“Một sắc tứ đại Nghiệp Vô tưởng làm duuên trợ 
cho 3 sắc tứ đại Nghiệp Vô tưởng còn lại, hoặc 3 sắc 
tứ đại Nghiệp Vô tưởng làm duyên trợ cho 1 sắc tứ 
đại Nghiệp Vô tưởng còn lại, hoặc 2 sắc tứ dai 
Nghiệp Vô tưởng làm duyên trợ cho 2 sắc tứ đại 
Nghiệp Vô tưởng còn lạt, hoặc 4 sắc tứ đại Nghiệp 
Vô tưởng làm duyên trợ cho sắc y sinh Nghiệp Vô 
tưởng bằng Đồng sinh duyên”. 


Phân tích câu uà chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ nắng duyên 
là “36 tâm quả, 2o tâm Duy tác diễn tiến trong thời 
bình nhật, thời tục sinh và thời tử trong cõi ngũ uẩn, 
sắc Ý vật tục sinh và 4 sắc tứ đại hiển của mỗi loại”. 

Abuakatassa dhammassa, chi só duyên là "36 
tâm quả, 2o tâm Duy tác, sắc Tâm quả và Duy tác, sắc 
Nghiệp tục sinh trong cõi ngũ uẩn, sắc Ý vật tục sinh 
và 4 sắc tứ đại của mỗi loại, tất cả sắc Y sinh”. 
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Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời tục sinh, thời 
bình nhật, thời tử, ngoại thời. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, cõi nhất uẩn. 

Người. 4 phàm, 4 Thánh Quả. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới, lộ cận tử, 


V iy i avig 


<O 
lộ thiền, lộ hiện thông, lộ daci Đạo, lộ nhập thiền Quả 


Sahajatapaccayena, cho biết mãnh lực của 
Đồng sinh duyên. 


Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y 
duyên, Quả duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất 
tương ương duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ 1 - 2 - 3. Vipakabuakato 
kiriyābyākato eko khartdho, tayo khanda, dve 
khamndha, chỉ nàng duyên là “1 hoặc 3 hoặc 2 danh 
uẩn quả và Duy tác là: 36 tâm quả, 2o tâm Duy tác”. 

Tannannam khandhanam, ekassa 
khandhassa, dvinnam khandhānam, 
cittasamutthānānañca rupanam, chỉ sở duyên là 
“3 hoặc 1 hoặc 2 danh uẩn quả và Duy tác còn lại là: 
36 tâm quả, 2o tâm Duy tác; sắc Tâm quả, sắc tâm 
Duy tác như: Sắc, Thinh, Mùi, VỊ, Xúc, hơi thở, Thân 
biểu tri, Ngữ biếu tr1...”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật và 
thời tử 
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Cốt. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 4 Thánh Quả. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới, lộ cận tử, 
lộ thiền, lộ hiện thông, lộ dác Đạo, lộ nhập thiền Quả. 

Sahajatapaccayena ü), cho biết mãnh lực của 
Đồng sinh duyên. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ 4 - 5- 6. Patisandhikhane 
0ipakabwakato eko khartdho, tayo khandha, dve 
khandha, chỉ năng duyên là “1 hoặc 3 hoặc 2 danh 
uẩn Tục sinh là: 19 tâm tục sinh”. 

Tiņņnannam khandhanam, ekassa 
khandhassa, dvinnam khandhanam, katatta ca 
rupānam, chỉ sở duyên là “3 hoặc 1 hoặc 2 danh uẩn 
Tục sinh còn lại là: 1o tâm tục sinh: sắc Nghiệp tục 


6 Duyên tấu hợp trong câu phụ thứ 1, 2, 3 này được 8 duyên ( trong 
cối ngũ uẩn) hoặc 7 duyên (trừ đồng sinh bất tương ưng ra trong cối 
tứ uẩn) là: Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, 
Quả duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên cũng diễn tiến được. Sự 
kiện mà Hỗ tương duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất tương ưng 
duyên vào hỗ trợ được, bởi vì 3 duyên này nói theotính chất lãn chi 
pháp của năng duyên và sở duyên cũng hiện hữu rõ ràng. vì vậy, cả 3 
duyên này mới được tính vào. 

Xem câu phụ của Nhân duyên trong câu vô ký làm dàn chứng. 
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sinh như Nhãn, Nhĩ, Ty, Thiệt, Thân, sắc Ý vật, sắc 
Mạng quyền”. . 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời tục sinh 

Cõi. Cõi tứ un, cối ngũ uẩn theo tương ứng. 

Người. 4 phàm. 3 Thánh Quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ chủ quan (uữhimuttacitta) ngay sátna 
sinh của tâm Tục sinh và lộ sắc trong thời tục sinh. 

Sahqjãtapaccayena, cho biết mãnh lực của 
Đồng sinh duyên. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Paccao... 


Câu phụ 7 - 8.0 Khandha vatthu, chỉ năng 
duyên là “4 danh uẩn tục sinh trong cõi ngũ uẩn, sắc 
Y vật tục sinh”. 


Vatthussa khandhanam, chỉ sở duyên là “sắc Ý 
vật tục sinh, 4 danh uẩn tục sinh trong cối ngũ uẩn”. 


Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời tục sinh 
Cõi. Cõi ngũ uẩn. 
Người. 4 phàm, 3 Thánh Quả hữu học. 


Lộ tâm. Lộ chủ quan ngay sátna sinh của tâm tục 
sinh và lộ sắc trong thời tục sinh. 


0- Trong câu phụ thứ 8 được 6 duyên (trừ Quả duyên). 
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Sahajatapaccayena, cho biết mãnh lực của 
Đồng sinh duyên. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y 
duyên, Quả duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccayo... 

Câu phụ 9. Ekam mahabhutam, tayo 
mahābhūtā, dve mahabhuta, chỉ nàng duyên là “1 
hoặc 3 hoặc 2 sắc tứ đại Nghiệp bình nhật, tục sinh và 
sắc Tâm”. 

Tinnannam mahabhutananm, ekassa 
mahābhūtassa, dvinnam mahābhūtānam, chỉ sở 
duyên là “3 hoặc 1 hoặc 2 sắc tứ đại Nghiệp bình 
nhật, tục sinh và sắc Tâm còn lại.” 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời tục sinh, thời 
bình nhật 

Cối. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 4 Thánh Quả 

Lộ tâm. Lộ sắc trong thời tục sinh, thời bình nhật. 


Sahdjatapaccayena, cho biết mãnh lực của 
Đồng sinh duyên. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 
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Paccauo... 

Câu phụ 1o. Mahabhuta, chi năng duyên là “4 
sắc tứ đại Nghiệp bình nhật, tục sinh và sắc Tâm”. 

Cittasamutthanam rupanam, 
katattārūpānam upadarupanam, chi nàng duyên 
“sắc y sinh Nghiệp bình nhật, tục sinh và sắc Tâm”. 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời tục sinh, thời 
bình nhật 

Cối. Cõi ngũ uẩn 

Người. 4 phàm, 4 Thánh Quả 

Lộ tâm. Lộ sắc trong thời tục sinh, thời bình nhật. 

Sahajātapaccayena, cho biết mãnh lực của 
Đồng sinh duyên. 

Có 4 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Taccao... 

Câu phu 11. Bahtirarn ekam mahabhutam, 
tayo mahabhuta, dve mahabhuta. Mahabhuta, 
chi năng duyên là “1 hoặc 3 hoặc 2 hoặc 4 sắc tứ dai 
ngoạT”. 

Tinņnņannam mahābhūtānam, ekassa 
mahabhutassa, dvinnam mahabhutanam, 
Upadanam, chi chi pháp sở duyên là “3 hoặc 1 hoặc 
2 sắc tứ đại ngoại và sắc y sinh ngoại”. 
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Nói về: Thời. Không liên quan với thời (không liên 
quan với thời tục sinh, bình nhật và tử) 

Cốt. Cõi ngũ uấn. 

Người. Ngoài người ra tức tất cả vật vô thức. 

Lộ tâm. Lộ sắc ngoài người ra. 

Saha?atapaccayena, cho biết mãnh lực của 
Đồng sinh duyên. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau: 
Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
` duyên. 

Paccauo... 

Cáu phu 12. Aharasamutthanam ekam 
mahabhutam, tayo mahābhūtā, dve mahābhūtā. 
Mahābhūtā, chỉ năng duyên là “1 hoặc 3 hoặc 2 hoặc 
4 sắc tứ đại Vật thực”. 

Tinnannam mahabhutanam, ekassa 
mahabhutassa, dvinnam mahabhutanam, 
Upadanam, chỉ sở duyên là “3 hoặc 1 hoặc 2 sắc tứ 
đại Vật thực còn lại và sắc y sinh Vật thực”. 

Nói về: Thời, Diễn tiến trong thời bình nhật 

Cốt. Cõi Dục giới 

Người. 4 phàm, 4 bậc Thánh Quả 


Lộ tâm. Lộ sắc. 
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- Sahqjãtapaccayena, cho biết mãnh lực của 
Đồng sinh duyên. 


Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau: 
Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ 13. Utusamutthanam ekam 
mahābhūtam, tayo mahābhūtā, dve mahabhuta. 
Mahābhāūtā, chỉ năng duyên là “1 hoặc 3 hoặc 2 hoặc 
4 sắc tứ đại Thời tiết”. 

Tiņņannam mahabhutanam, ekassa 
mahabhutassa, doinnam mahabhutanam. 
Upādārūpānam, chỉ sở duyên là “3 hoặc 1 hoặc 2 
sắc tứ đại Thời tiết còn lại và sắc y sinh Thời tiết”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi ngũ uẩn, cõi nhất uẩn. 

Người. 4 phàm, 4 bậc Thánh Quả 

Lộ tâm. Lộ sắc 

Sahajätapaccayena, cho biết mãnh lực của 
Đồng sinh duyên. 

Có 5 duyên phối hợp với nhau (như câu phụ 12). 


Paccauo... 
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Câu phụ 14 ©: Asaññasattānam ekam 
mahabhutam, tayo mahābhūtā, dve mahabhuta. 
Mahābhūtā chỉ năng duyên là “1 hoặc 3 hoặc 2 hoặc 
4 sắc tứ đại Nghiệp tục sinh Vô tưởng và bình nhật”. 

Tinnannam mahabhutanam, ekassa 
mahabhutassa, dvinnam  mahābhūtānam, 
katattãrũpanam. Upādārūpānam, chỉ sở duyên là 
“2 hoặc 1 hoặc 2 sắc tứ đại Nghiệp tục sinh Vô tưởng 
và bình nhật còn lại, và sắc y sinh nghiệp tục sinh Vó 
tưởng và bình nhật”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời tục sinh, thời 
bình nhật. 

Cõi. Cõi nhất uẩn. 

Người. Phạm thiên Vô tưởng 

Lộ tâm. Lộ sắc. 

Sahajatapaccayena, cho biết mãnh lực của 
- Đồng sinh duyên. 

Có 5 duyên như câu phụ 12. 

Paccauo... 

2- Câu thiên và vô ký. 

Câu chính. Kusalo ca abyakato ca dhamma 
abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena pac 


()~ Câu phụ thứ 11, 12, 13, 14 trong giữa 4 sắc tứ đại làm duyên 
trợ cho 24 sắc y sinh được 4 duyên: Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
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-cayo: 
“Pháp thiện uà uô kú trợ cho pháp uô kú bằng 
Đồng sinh duuên” 
Câu phụ. Kusala khandhã ca mahabhũita ca 
cittasamutthananam rũpänam sahajatapac - 
cayena paccayo: 


“4 danh uẩn thiện uà 1-3-2 hoặc 4 sắc tứ đại Tâm 
thiện làm duyên trợ cho 3- 1 -2 sắc tứ dai Tâm thiện 
và sắc y sinh Tâm thiện bằng Đồng sinh duyên”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Kusalo ca abyākato ca dhamma, 
chỉ năng duyên là “4 danh uẩn thiện là 21 Tâm thiện, 
1 hoặc 3 hoặc 2 hoặc 4 sắc tứ đại Tâm thiện”. 


Abuakatassa dhammassa, chỉ năng duyên là “3 
hoặc 1 hoặc 2 sắc tứ đại Tâm thiện còn lại và sắc y 
sinh Tâm thiện”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cối ngũ uẩn 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh trừ bậc Tứ quả. 


Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y đổng lực Dục giới, lộ thiền, 
lộ hiện thông, lộ đắc Đạo. 


Sahajatapaccauena, cho biết manh lực của 
Đồng sinh duyên. 


Có 4 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
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Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
P?accao... 


Câu phụ. Kusala khandha ca rrahabhuta ca, 
chi pháp như kusalo ca abyākato ca dhamma 
trong câu chính.. 

Cittasamutthananam rupanam, chi pháp như 
abuakatassa dhammassa trong câu chính. 

Nói về: Thời, cối người lộ tâm cho đến 
sahajātapaccayena, giống như trong câu chính. 

Paccao... 

3- Câu bất thiện và vô ký. 

Câu chính. Akusalo ca abyākato ca dhammā 
abyakatassa dhammassa sahajātapaccayena 
paccayo: 

“Pháp bất thiện và vô ký trợ cho pháp vô ký bằng 
Đồng sinh duyên”. 

Câu phụ. Akusala khandha ca mahäbhũtä ca 
citasamutthananam rüpanam sahajãtapac - 
cayena paccayo: 

“4 danh uẩn bất thiện và 1-3-2 hoặc 4 sắc tứ đại 
Tâm bất thiện làm duuên trợ cho 3-1-2 sắc tứ đại 
Tâm bất thiện và sắc y sinh Tâm bất thiện bằng 
Đồng sinh duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Akusalo ca abuakato ca dham 
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-mā, chi năng duyên là “4 danh uãn Bãt thiên là 12 
tâm bất thiên và 1 hoặc 3 hoặc 2 hoặc 4 sắc tứ đại 
Tâm bất thiện”. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “3 
hoặc 1 hoặc 2 sắc tứ đại Tâm bất thiện còn lại và sắc y 
sinh Tâm bất thiện”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật 

Cối. Cõi ngũ uấn. 

Người. 4 phàm, 3 thánh Quả hữu học 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới. 

Sahdjãtapaccayena, cho biết mãnh lực của 
Đồng sinh duyên . 

Có 4 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau: 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccao... 


Câu phụ. Akusala khandhã ca mahabhuta ca, chỉ 
pháp như akusalo ca abuakato ca dhamma trong 
câu chính. 


Cittasamutthananam rūpānam, chi pháp như 
abuäkatassa dhammassa trong câu chính. 

Nói về: Thời, cõi, người, lộ tâm cho đến mãnh lực 
của Đồng sinh duyên như câu chính. 


Paccauo... 
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Phần thuần tuý số lượng câu (suddhasarmnkhaya 
-vara). 

Yếu tri ĐỒNG SINH DUYÊN, thuần tuý có 9 câu 
là: 

1- Thiện trợ cho thiện bằng Đồng sinh duyên. 

2-Thiện trợ cho vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

3-Thiện trợ cho thiện và vô ký bằng Đồng sinh 
duyên. 

4-Bất thiện trợ cho bất thiện bằng Đồng sinh 
duyên. 

5-Bất thiện trợ cho vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

6-Bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký bằng Đồng 
sinh duyên. 

7-Vô ký trợ cho vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

8-Thiện và Vô ký trợ cho vô ký bằng Đồng sinh 
duyên. 

o-Bất thiện và Vô ký trợ cho vô ký bằng Đồng sinh 
duyên. 

Đồng sinh duyên hợp lực. 

Có 7 duyên hợp lực với Đồng sinh duyên là: Hỗ 
tương duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Tương 
ưng duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Dút “yếu tri ĐỒNG SINH DUYÊN”. 
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7- Yếu tri HỖ TUONG DUYÊN. 
A- Pháp thiên. 
1- Câu thiên. 
Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa 


Kx ~~ 
dhammassa aññamafñfñanaccayena Daccavo: 


A B Ca B n B A AS EA T. i. aa 2 


“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Hỗ tương 
duyên”. 

Câu phụ. Kusalo eko khandho tinnannam 
khandhanam aññamaññapaccayena paccayo, 
tayo khandhaã ekassa khandhassa 
aññamaññapaccayena paccayo, dve khandha 
devinnam khandhãnam aññamañiiapaccayena 
paccayo: 


“Một danh uẩn thiện trợ cho 3 danh uẩn thiện 
còn lại, 3 danh uẩn thiện trợ cho 1 danh uẩn thiện 
còn lại, 2 danh uẩn thiện trợ cho 2 danh uẩn thiện 
còn lại bằng Hồ tương duyên”. 

2- Câu bất thiện. 

Câu chính. Akusalo đhammo akusalassa 
đhammassa aññamaññapaccayena paccayo: 


“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng Hỗ 
tương duyên”. 

Câu phụ. Akusalo eko khandho tiạnannam 
khandhãnam aññamaññapaccayena paccayo, 
tayo khandha ekassa khandhassa 
aññamaññapaccayena paccayo, dve khandha 
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dvinnam khandhanam aññamaññapaccayena 
paccayo: 


“Một danh uẩn bất thiện trợ cho 3 danh u@n bất 
thiện còn lại, 3 danh uẩn bất thiện trợ cho 1 danh 
uẩn bất thiện còn lại, 2 danh uẩn bất thiện trợ cho 2 
danh uẩn Bất thiện còn lại bằng Hỗ tương duyên”. 


3- Câu vô ký. 
Câu chính. Abyākato dhammo abyākatassa 
dhammassa aññamaññapaccayena paccayo: 


“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Hỗ tương 
duyên”. : 

Câu phu 1. Vipakabyakato kiriyabyakato eko 
khandho tiņņannam khandhanam 
aññamaññapaccayena paccayo, tayo khandhā 
ekassa khandhassa aññamaññapaccayena 
paccayo, dve khandha dvinnam khandhanam 
aññamaññapaccayena paccayo: 


“Một danh uẩn quá và Duy tác trợ cho 3 danh 
uẩn quả uà Duụ tác còn lại, 3 danh uẩn quả và Duy 
tác trợ cho 1 danh uẩn quả và Duu tác còn lại, 2 
danh uẩn quả và Duy tác trợ cho 2 danh uẩn quả và 
Duy tác còn lại bằng Hỗ tương duyên”. 

Câu phụ 2. Patisandhikhane vipäkäbyäkato 
eko khandho tỉnnannam khandhanam vatthussa 
ca añfiiamaññapaccayena paccayo, tayo khandhã 
ekassa khandhassa vatthussa ca 
añfñamaññapaccayena paccayo, dve khandhäã 
dvinnam khandhãnam vatthussa ca 
añfiamaññapaccayena paccayo: 
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“Vào sátna Tục sinh, một danh uẩn quả trợ cho 3 
danh uẩn quả còn lạt uà sắc Ý uật, hoặc 3 danh uẩn 
quả trợ cho 1 danh uẩn quả còn lại và sắc Ý uật, 
hoặc 2 danh uẩn quả trợ cho 2 danh uẩn quả còn lạt 
uà sắc Ý uật bằng Hỗ tương duuên”. 

Câu phu 3. Khandha vattussa 
aññamaññapaccayena paccayo, vatthu 
khandđdhãnam aññamaññapaccayena paccayo: 

“Bốn danh u@n Tục sinh trợ cho sắc Ý uật tục 
sinh, hoặc sắc ý vât Tục sinh trợ cho 4 danh uấn Tục 
sinh bằng Hỗ tương duuên”. 

Câu phụ 4. Ekam mahabhutam tiạnannam 
mahãbhũtaãnam aññamaññiiapaccayena paccayo, 
tayo mahabhüta ekassa mahabhtassa 
aññamaññapaccayena paccayo, dve mahabhuta 
dvinnam mahãbhũtänam aññamaññapaccayena 
paccayo: 

“Một sắc tứ đại Tâm, Nghiệp tục sinh uà bình 
nhật trợ cho 3 sắc tứ đại Tâm, Nghiệp tục sinh uà 
bình nhật còn lạt; hoặc 1 sắc tứ đại Tâm, Nghiệp tục 
sinh uà bình nhật trợ cho 3 sắc tứ đạt Tâm, Nghiệp 
tục sinh và bình nhật còn lai; hoặc 2 sắc tứ đại Tâm, 
Nghiệp tục sinh uà bình nhật trợ cho 2 sắc tứ đại 
Tâm, Nghiệp tục sinh uà bình nhật còn lại bằng Hỗ 
tương duyên”. 

Câu phụ 5. Bahiram ahãrasamutthanam 
utusamatthänam asaññasattanam ekam 
mahäbhũtam tinaannam mahãabhutam 
aññamaññapaccayena paccayo, tayo mahãabhuta 
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ekassa mahabhutassa aññamaññapaccayena 
paccayo, dve mahäbhũta dvinnam 
mahabhutanam aññamafñiñapaccayena paccayo: 

“Một sắc tứ đại Ngoại, Vật thực, Thời tiết uà 
nghiệp Vô tưởng trợ cho 3 sắc tứ đạt Ngoại, Vật 
thực, Thời tiết uà nghiệp Vô tưởng con lạt; hoặc 3 
sắc tứ đại Ngoại, Vật thực, Thời tiết uà nghiệp Vô 
tưởng trợ cho 1 sắc tứ đạt Ngoạt, Vật thực, Thời tiết 
và nghiệp Vô tưởng còn lạt; hoặc 2 sắc tứ đạt Ngoại, 
Vật thực, Thời tiết và nghiệp Vô tưởng trợ cho 2 sặc 
tứ đạt Ngoạt, Vật thực, Thời tiết uà nghiệp Vô tưởng 
còn lạt bằng Hô tương duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Về chi pháp, thờ, cõi, người, lộ tâm diễn tiến 
tương tự như Đồng sinh duyên. 

Thun tuý số lượng câu. 

Thuần tuý có ba câu là: 

1- Thiện trợ thiện bằng Hỗ tương duyên. 

2- Bất thiện trợ bất thiện bằng Hỗ tương duyên. 

3- Vô ký trợ vô ký bằng Hỗ tương duyên. 

Hỗ tương duyên hợp lực. 

Hỗ tương duyên có 7 duyên hợp lực là: Đồng sinh 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Tương ưng 
duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Dứt “yêu tri HỖ TƯƠNG DUYÊN”. 
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8- Yếu tri Y DUYÊN. 

Y duyên phân tích rộng thành 3 duyên là: Đồng 
sinh y duyên, Vật tiền sinh duyên, Vật - cảnh tiền 
sinh y duyên.. 

Đồng sinh y duyên. Chi pháp,thời, cối, người, lộ 
tâm, số lượng câu, duyên hợp lực như Đồng sinh 
duyên, chỉ đối tên là “Đồng sinh y duyên”. 

I- Yếu tri VẬT TIỀN SINH Y DUYÊN. 

1- Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyākatassa 
dhammassa vatthupurejatapaccayena paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp uô kú bằng Vật tiền 
sinh y duyên”. 

Câu phụ 1. Cakkhayatanam cakkhuviññanassa, 
sotayatanam sotaviññänassa, ghanayatanam 
ghanaviññänassa jivhayatanam jvhaviññanassa - 
kayayatana kayaviññanassa 
vatthupurejatapaccayena paccayo: 

“Nhãn xứ trợ cho Nhãn thức, Nhĩ xứ trợ cho Nhĩ 
thức, Mùi xứ trợ cho TỦ thức, Vị xứ trợ cho Thiệt 
thức, Xúc xứ trợ cho Thân thức bằng Vật tiên sinh y 
duyên”. 

Câu phụ 2. Vatthu vipakabyakatanam 
kiriyabyakatanam khandhanam 
vatthupurejaatanissayapaccayena paccayo: 
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“Sắc Ý vât bình nhật trợ cho 4 danh uổn quả và 
Duy tác bằng Vật tiền sinh y duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “6 vật: 5 sắc Thần kinh trung thọ, đồng sinh với 
tâm hữu phần Vừa qua đầu tiên; sắc Ý vật đồng sinh 
với tâm sinh trước như tâm Tục sinh... sắc ý vật ước 
định đồng sinh với tâm sinh trước khi xuất khỏi thiền 
Diệt, 6 sắc vật đồng sinh với tâm thứ 17 tính từ tâm tử 
trớ lui”. 

Hoặc là: “Năng duyên là 6 sắc vật trong thời trụ 
49 sátna tiểu”. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “7 
Giới thức sinh sau là: 32 tâm quả (trừ 4 tâm quả Vô 
sắc giới) như tâm Hữu phần sátna thứ 1... 2o tâm 
Duy tác như tâm Khai ngũ môn”. 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời bình nhật, thời. 
cận tử. 

Cốt. Cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 4 Thánh quả. 

Lộ tâm. Lộ ngũ môn, lộ ý đổng lực Dục giới, lộ 
cận tử, lộ thiền, lộ hiện thông, lộ đắc đạo, lộ nhập 
thiền quả, lộ nhập thiền diệt. 

Vatthupurejätapaccayena, cho biết mãnh lực 
của Vật tiên sinh y duyên. 
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Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Vật tiền sinh y duyên, Vật tiền sinh duyên, Vật tiền 
sinh quyền duyên, vật tiền sinh bất tương ưng duyên, 
Vật tiền sinh hiện hữu duyên, Vật tiền sinh bất ly 
duyên. 

Paccauo ... 

Câu phụ 1. Cakkhāyatanam, sotauatanam, 
ghānāyatanam, jivhāyatanam kāyāyatanam, 
chỉ năng duyên là “5 sắc Thần kinh trung thọ, hoặc 5 
sắc Thần kinh thời trụ”. 

Cakkhuuifiatassa .... kayauifiaassa, chỉ sở 
duyên là “Ngũ song thức” sinh sau. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật, thời 
cận tử. 

Cốt. Cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 4 bậc Thánh quả. 

Lộ tâm ®. Lộ ngũ môn, lộ cận tử. 

Vatthupurejãtapaccayena, cho biết mãnh lực 
của Vật tiền sinh duyên. Có 6 duyên phối hợp như 
trong câu chính. 


Paccauo ... 


()- Nhãn xứ ..... diễn tiến trong thời cận tử, thì: 
- Người. 4 phàm, 2 bậc Thánh quả thấp mệnh chung bằng “lộ Ngũ 
môn cận tử” cũng được.Xem lại “tóm lược 3 ý nghĩa của Vật tiền sinh 
y duyên”. 
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Câu phụ 2. Vatthu, chỉ năng duyên là “sắc Y vật 
đồng sinh với tâm trước, như tâm Tục sinh ...., sắc Y 
vật mà ước định đồng sinh với tâm trước, khi xuất 
khỏi thiền Diệt, hoặc sắc Y vật ở 49 sátna trụ. 

Vipākābyākatānam kiriyābyākatānam 
khandhānam, chỉ sở duyên là “Ý giới, Ý thức giới 
quả và Duy tác sinh sau như: 22 tâm quả (trừ Ngũ 
song thức + 4 tâm quả Vô sắc giói), 20 tâm Duy tác”. 

Nói về. Thời, cốt, người, lộ tâm, như câu chính. 

Vatthupurejatapaccaena, cho biết mãnh lực 
của Vật tiền sinh y duyên. 

Có 5 duyên có cùng tính chất, phối hợp với nhau 
là: Vật tiền sinh y duyên, Vật tiền sinh duyên, Vật 
tiền sinh bất tương ưng duyên,, Vật tiền sinh hiện 
hữu duyên, Vật tiền sinh bất ly duyên. 

Paccao ... 

2- Câu thiện. 

Câu chính. Abyäkato dhammo kusalassa 


dhammassa yK pus ss pa aycha 
paccayo: 


“Pháp uô kú trợ cho pháp thiện bằng Vật tiên 
sinh y duyên”. 

Câu phu. Vatthu kusalanam khandhãnam 
vatthupurejatapaccayena paccayo: 

“Sắc ý vât bình nhật trợ cho 4 danh uẩn thiện 
bằng Vật tiên sinh duyên”. 
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Phân tích câu và chi pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “sắc ý vật” đồng sinh với tâm , như tâm Phán đoán, 
tâm Khai ý môn ...; sắc Y vật đồng sinh với tâm thứ 
17 kể từ tâm tử tính trở lui lại trong thời cận tử, hoặc 
49 sắc Y vật thời trụ”. 

Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “21 tâm 
thiện” ®©. 

Nói vê: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật, thời 
cận tử. 

Cối. Cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả). 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Thiện Dục giới, lộ 
cận tử, lộ thiền, lộ hiện thông, lộ đắc Đạo. 

Vatthupurejatapaccayena, cho biết mãnh lực 
của Vật tiền sinh y duyên. 

Có 5 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau: Vật 
tiền sinh y duyên, Vật tiền sinh duyên, Vật tiền sinh 
bất tương ưng duyên,, Vật tiền sinh hiện hữu duyên, 
Vật tiền sinh bất ly duyên”. 


Paccao ... 


Câu phụ. Vatthu chi pháp như œbakato 
dhammo trong câu chinh. 


Œ)- 8 tâm Đại thiện diễn tiến trong thời bình nhật lẫn thời cận tử; o 
tâm Đáo đại và 4 tâm Đạo chỉ diễn tiến trong thời bình nhật. 
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Kusalanœm khandhanam chỉ pháp như 
kusalassa dhammassa trong câu chính. 


Nói về: 7hời, cối, người, lộ tâm, duyên phối hợp 
như câu chính. 

Paccauo ... 

3- Câu bất thiện. 


Câu chính. Abyakato dhammo akusalassa 
dhammmassa vatthupurejätanissayapaccayena 
paccayo: 


“Pháp uó kú trợ pháp bất thiện bằng Vật tiền sinh 
y duyên”. 

Câu phu. Vatthu akusalanam khandhanam 
vatthupurejatanissayapaccayena paccayo: 


“Sắc Ý uật bình nhật trợ cho 4 danh uẩn bất thiện 
bằng Vật tiên sinh y duyên”. 

Phan tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ pháp như 
câu chính “pháp vô ký trợ cho pháp thiện”. 

Akusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “12 
tâm bất thiện”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật, thời 
cận tử. 

Cối. Ngũ uẩn. 

= Người. 4 phàm. 3 Thánh quả hữu học. 
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Lộ tâm. Lộ ngũ môn, lộ ý đổng lực Dục giới, lộ cận 
tử. 

Vatthupurejãatapaccauena, cho biết mãnh lực 
của Vật tiền sinh y duyên. Có 5 duyên phối hợp với 
nhau, như đã nêu ở trên. 


Paccao ... 


Câu phụ. Vatthu và akusalanam thì thời và cõi 
... của Vật tiền sinh y duyên, chi pháp và duyên phối 
hợp như nhau. 


Paccao ... 

Thun tuý số lượng câu. 

Vật tiền sinh y duyên có 3 câu thuần tuý: 

1- Vô ký trợ vô ký bằng Vật tiền sinh y duyên. 

2- Vô ký trợ thiện bằng Vật tiền sinh y duyên. 

3- Vô ký trợ bất thiện bằng Vật tiền sinh y duyên. 
Vật tiên sinh u duyên hợp lực. 


Có 5 duyên hợp lực với Vật tiền sinh y duyên là: 
Vật tiền sinh duyên. Vật tiền sinh quyền duyên, Vật 
tiền sinh bất tương ưng duyên, Vật tiền sinh hiện hữu 
duyên, Vật tiền sinh bất ly duyên. 


Dứt “yêu tri VÅT TIỀN SINH Y DUYÊN”. 
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H - Yêu tri HỔN HỢP của Y DUYÊN. 


Nghĩa là “trình bày sự phối hợp giữa Đồng sinh y 
duyên và Vật tiền sinh y duyên”. 

A- Pháp thiện và vô ký. 

1- Câu thiên. 

Câu chính. Kusalo ca abyakato dhamma 


kusalassa dhammassa sahajātanissayavatthupure 
-jatanissayapaccayena paccayo: 


“Pháp thiện uà uô kú trợ cho pháp thiện bằng 
Đồng sinh y duyên lẫn Vật tiền sinh y duyên”. 

Câu phụ. Kusalo eko khandho ca vatthu ca 
tinnannam khandhanam sahajãtanissayavat - 
thupurejatanissayapaccayena paccayo, tayo 
khandha ca vatthu ca ekassa khandhassa 
sahajätanissayavatthupurejätanissayapaccayena 
paccayo, dve khandha ca vatthu ca dvinnam 
khandhãnam sahajatanissayavatthupurejatanis - 
sayapaccayena paccayo: 

“Một danh uẩn thiện uà sắc Ý uật trợ cho 3 danh 
uẩn thiện còn lạt, hoặc 3 danh uẩn thiện và sắc ý våt 
trợ cho 1 danh uẩn thiện còn lạt, hoặc 2 danh uẩn 
thiện và sắc ý vât trợ cho 2 danh uẩn thiện còn lại 
bằng Đồng sinh y duyên lẫn Vật tiên sinh y duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo ca abụakato dhamma, chi 
năng duyên là “1, 3, 2 danh uẩn thiện trong 21 tâm 
thiện và sắc Ý vật đồng sinh với tâm trước như tâm 
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Phán đoán, tâm Khai ý môn ... hoặc sắc Ý vật thời 
” 


trụ.. 


Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên “3, 1, 2 
danh uàn thiện của 21 tâm thiện”. 


Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 


Cối. Ngü uẩn. 
Người. 4 phàm, 7 thánh quả (trừ Tứ quả). 


Lộ tâm. Lộ ngũ môn, lộ ý đổng lực Dục giới, lộ 
thiền, lộ hiện thông, lộ đắc Đạo. 


Sahajātanissayavatthupurejātanissayapacca 
yena, cho biết mãnh lực của Đồng sinh y duyên giữa 
các danh uẩn, mãnh lực của Vật tiền sinh y duyên 
giữa sắc ý vật và các danh uẩn. 


Có 3 hoặc 6 duyên ® cùng tính chất, phối hợp với 
nhau: Đồng sinh y duyên, Vật tiền sinh y duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Vật tiền sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên, Vật tiền sinh bất ly 
duyên. 

Paccauo ... 

Câu phu. Kusalo eko khandho ca vatthu ca, 
tayo khandha ca uatthu ca, dve khandha ca 


vatthu ca, chỉ pháp như kusalo ca abuakato ca 
dhamma trong câu chinh. 


Œ)~ Ba duyên là: Đồng sinh y - vật tiền sinh y duyên, Đồng sinh hiện 
hữu - vật tiền sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly - vật tiền sinh 
bất ly duyên. 
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Tinmnannam khandhanam, ekassa 
khandhassa, doimaam khandhānam, chỉ pháp 
giống như kusalassa dhammassa trong câu chính. 

Nói về: Thời, cối, người, lộ tâm, cho đến mãnh 
lực của Đồng sinh y duyên lẫn Vật tiền sinh y duyên, 
như câu chính. 

Paccauo ... 

2- Câu bất thiện. 

Câu chính. Akusalo ca abyakato ca dhamma 
akusalassa dhammassa sahajatanissayavatthu - 
purejatanissayapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện uà uô kú trợ cho pháp bất thiện 
bằng Đồng sinh y duyên lẫn Vật tiền sinh y duyên”. 


Câu phụ. Akusalo eko khandho ca vatthu ca 
tiạnannam khandhanam sahajätanissayavatthu - 
purejatanissayapaccayena paccayo, tayo khandha 
ca vatthu ca ekassa khandhassa sahajätanissaya - 
vatthupureJatanissayapaccayena paccayo, dve 
khandha ca vatthu ca dvinnam khandhãnam 
sahajãätanissayavatthupurejatanissayapaccayena 
paccayo: 


Một danh un bất thiện và sắc Y vât trợ cho 3 
danh uẩn bất thiện còn lại, hoặc 3 danh uẩn bất 
thiện uà sắc Ý uật trợ cho 1 danh uẩn bất thiện còn 
lạt, hoặc 2 danh uẩn bất thiện uà sắc Ý uật trợ cho 2 
danh uẩn bất thiện còn lại bằng Đồng sinh y duyên 
lẫn Vật tiền sinh y duyên”. 
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Phân tích câu và chi pháp. 

Câu chính. Akusalo ca abyākato ca dhamma. 
Chỉ năng duyên là “1, 3, 2 danh uẩn bất thiện trong 12 
tâm bất thiện, sắc Ý vật đồng sinh với tâm trước, như 
tâm Phán đoán, tâm Khai ý môn ... hoặc sắc ý vật vào 
thời trụ”. 


Akusalassaq dhammassa, chỉ sở duyên là “3, 1, 2 
danh uẩn bất thiện trong 12 tâm bất thiện”. 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học. 

Lột tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới. 


Sahajātanissayavatthupurejātanissayapacca 
yena, cho biết mãnh lực của Đồng sinh y duyên giữa 
các danh uẩn, mãnh lực của Vật tiền sinh y duyên 
giữa sắc Ý vật và các danh uẩn. 


Có 3 hoặc 6 duyên ® cùng tính chất, phối hợp với 
nhau: Đồng sinh y duyên, Vật tiên sinh y duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Vật tiền sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên, Vật tiền sinh bất ly, 
duyên. 


Paccauo ... 


Œ)- Ba duyên là: Đồng sinh y - vật tiền sinh y duyên, Đồng sinh hiện 
hữu - vật tiền sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly - vật tiền sinh 
bất ly duyên. 
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Câu phụ. Chỉ pháp, thời, cối, người, lộ tâm, cho 
đến mãnh lực của Đồng sinh y duyên lẫn Vật tiền 
sinh y duyên, như câu chính. 

Thuần tuý số lượng câu. 

Thuần tuý có hai câu trong phần Hón hợp giữa 
Đồng sinh duyên và Vật tiền sinh y duyên, là: 

1- Thiện và vô ký trợ cho thiện bằng Đồng sinh y 
vật tiền sinh y duyên. 

2- Bất thiện và vô ký trợ cho bất thiện bằng Đồng 
sinh y vật tiền sinh y duyên. 

Phầm hop lực của Đồng sinh y vât tiền sinh y 
duyên. 

Có 2 hoặc 4 duyên ®: Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Vật tiền sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên, Vật tiền sinh bất ly duyên. 

Dứt “yêu tri hőn hợp của Y DUYÊN”. - 


Yếu tri Vật- Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 
A- Pháp vô ký. 

1- Câu vô ký. 

Câu chính. Abyākato dhammo abyākatassa 


dhammassa vatthārammaņapurejātanissaya - 
paccayena paccayo: 


@)- 2 duyên là: Đồng sinh hiện hữu vật tiền sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly vật tiền sinh bất ly duyên. 
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“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Vật - cảnh 
tiên sinh y duyên”. 

Câu phụ. Vatthu vipākābyākatānam 
kiriyabyäkatanam khandhãnam vatthãaram - 
1maqapurejatanissayapaccayena paccayo: 

“Sắc Ý uật bình nhật uà cận tử trợ cho 4 danh 
uẩn quả, Duy tác bằng Vật - cảnh tiền sinh y duyên”. 

Phâm tích câu uà chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ nắng duyên 
là “sắc Y vật đồng sinh với tâm thứ 17 kể từ tâm tử trở 
lui lại trong thời cận tử”. Hoặc : “Sắc Y vật thời trụ”. 


N <“. 


Abyākatassa dhammassa, chi sở duyên là “tầm 
Khai ý môn, tâm Sinh tiếu, 8 tâm Duy tác Dục giới 
hữu nhân, 11 tâm Na cảnh , tâm Thông Duy tác + 33 
tâm sở hợp (trừ Giới phần, Vô lượng phần) khởi hiện 
trong thời cận tử”. Hoặc lý khác nữa là “khởi hiện 
trong thời bình nhật lẫn thời cận tử”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật, thời 
cận tử. 

Cối. Cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 4 bậc Thánh quả. 

Lộ tâm. Lộ Y đồng lực Dục giới, lộ hiện thông, lộ 
cận tử. 

Vattharammanapurejatantissauapacceauena, 
cho biết mãnh lực của Vật - cảnh tiền sinh y duyên. 
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Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau: Vật 
- cảnh tiền sinh y duyên, Cảnh duyên, Cảnh tiền sinh 
duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên, 
Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, Cảnh tiền sinh bất ly 
duyên. 


Paccao ... 
Câu phụ. Chì pháp ... như câu chính. 


2- Câu thiện. Abyakato đhammo kusalassa 
đhammassa vatthãrammanapurejätanissaya - 
paccayena paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp thiện bằng Vật - cảnh 
tiền sinh y duyên”. 

Câu phụ. Vatthu kusalanam khandhãnam 
vatthaärammanapurejãtanissayapaccayena 
paccayo: 

“Sắc Ý uật bình nhật uà cận tử trợ cho 4 danh 
uẩn Thiện bằng Vật - cảnh tiên sinh y duyên”. 


Phân tích câu và chi pháp. 


Câu chính. Abuakato dhammo, chi pháp như 
“pháp vô ký trợ cho pháp vô ký ...”, kusalassa 
dhammassa chỉ năng duyên là “8 tâm Đại thiện, tâm 
Thông thiện (trừ Giới phần, Vô lượng phần) sinh lên 
trong thời bình nhật hoặc thời cận tử. 


Nói về: 7hời, cối, lộ tâm như câu Paap vô ký trg 
cho pháp vô ký”. 


Người. 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học. 
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Vatthārammaņapurejātanissayapaccayena, 
cho biết mãnh lực của Vật - cảnh tiền sinh y duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau: Vật 
- cảnh tiền sinh y duyên, Cảnh duyên, Cảnh tiền sinh 
duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên, 
Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, Cảnh tiền sinh bất ly 
duyên. 

Paccao ... 

Câu phụ. Chi pháp ... như câu chính. 

3- Câu bất thiện. 

Câu chính. Abyäkato đhammo akusalassa 
đdhammassa 
vatthãärammmanapurejätanissayapaccayena 
paccayo: ` 

“Pháp uô kú trợ cho pháp bất thiện bằng Vật - 
cảnh tiền sinh v duyên”. 

Câu phụ. Vatthu akusalanam khandhanam 
vatthaãrammmapapurejatanissayapaccayena 
paccayo: 

“sắc Ý vât bình nhật và cận tử trợ cho 4 danh 
uẩn bất thiện bằng Vật - cảnh tiền sinh y duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ pháp như 
câu “pháp vô ký trợ cho pháp vô ký”. 

Akusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “12 
tâm bất thiện + tâm sở hợp (trừ tâm sở Tật, Lận, 
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Hố!) sinh lên trong thời bình nhật, hoặc thời bình 
nhật lẫn thời cận tủ”. Nói về: 7hời. Diễn tiến trong 
thời bình nhật, thời cận tử. 

Cõối. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ Ý đổng lực bất thiện, lộ cận tử. 

Vattharammanņapurejātanissayapaccayena, 
cho biết mãnh lực của Vật - cảnh tiên sinh duyên. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau: Vật 
- cảnh tiền sinh y duyên, Cảnh duyên, Cảnh trưởng 
duyên, Cảnh cận y duyên, Cảnh tiền sinh duyên, Vật 
- cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên, Cảnh tiền sinh 
hiện hữu duyên, Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 

Paccqo ... 

Câu phụ. Chi pháp ... như câu chính. 

Thuần tu số lượng câu. 

Có 3 câu thuần tuý trong Vật - cảnh tiền sinh y 
duyên là: 

1- Vô ký trợ cho vô ký bằng Vật - cảnh tiền sinh y 
duyên. 

2- Vô ký trợ cho thiện bằng Vật - cảnh tiền sinh y 
duyên. 

3- Vô ký trợ cho bất thiện bằng Vật - cảnh tiền 
sinh y duyên. 
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Vật - cảnh tiên sinh y duyên hop lực. 

Có 7 duyên hợp lực với Vật - cảnh tiền sinh y 
duyên là: Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Cảnh cận 
y duyên, Cảnh tiền sinh duyên, Vật - cảnh tiền sinh 
duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên, 
Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, Cảnh tiền sinh bất ly 
duyên. 

Dứt “yêu trì VẬT - CẢNH TIỀN SINH Y DUYÊN”. 


Dứt “ yêu tri Y DUYÊN”. 


9- Yếu tri CÂN Y DUYÊN. 

Cân y duyên khi phân tích rộng có 3 duyên là: 
Cảnh cận y duyên, Vô gián cận y duyên và Thường 
cận y duyên. 

* Cảnh cân y duyên giống như Cảnh trưởng 
duyên. 

* Vô gián cận y duyên giống như Vô gián duyên. 


* Yếu trì THƯỜNG CÂN Y DUYÊN. 
A- Pháp thiện. 
1- Câu thiện. 


Câu chính  Kusalo đhammo kusalassa 
dhammassa pakatũipanissayapaccayena paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Thường cận 
y duyên”. 
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Câu phu 1. Sadđdham upanissaya dãnam deti 
silam samadiyatdi  uposathakammam karoti 
Jhanam uppädeti vipassanam uppädeti maggam 
uppadcti abhiññam uppäadeti samäpattim 
uppadeti: 


“Người nương vào đức tin Tam bảo, nghiệp và 
quả của nghiệp trong đời này và đời sau ... rồi bố 
thí, thọ trì ngũ giới, bát giới, làm cho thiền, tuệ 
quán, Đạo, thẳng trí, thiền nhập sinh lên”. 

Câu phụ 2. Silam sutam cāgaņm paññam 
upanissaya dānaņm deti sHam samädiyati 
uposathakammam karoti jhanam uppädeti 
vipassanam uppadeti maggam uppädeti 
abhiññãam uppädeti samäpattim uppädeti: 

“Người nương vào Giới, Văn, Thí, Tuệ, rồi bố thí, 
thọ trì ngũ giới, bát giới, làm cho thiền, tuệ quán, 
Đạo, thắng trí, thiên nhập sinh lên”. 

Câu phụ 3. Saddhã silam sutam cāgo paññā 
saddhaya silassa sutassa cāgassa paññaya 
pakatipanissayapaccayena paccayo: 


“Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ trợ cho Tín, Giới, Văn, 
Thí, Tuệ bằng Thường cận y duyên”. 


Câu phụ 4. Pathamassa jhänassa parikammam 
pathamassa jhãnassa, dutiyassa jhänassa 
parikammam dutiyassa jhänassa, tatiyassa 
Jhanassa parikammam tatiyassa jhãnassa, 
catutthassa jhänassa parikammam catutthassa 
jhānassa, akãsanañcäyatanassa parikammam 
akasanañcäyatanassa viãññãnañcäyatanassa 
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parikammam viññanañcayatanassa, 
akiñeaññayatanassa parikammam | 
akiñcaññayatanassa, nevasaññanasaññaya - 
tanassa parikammam nevasaññanasaññaya - 
tanassa patüpanissayapaccayena paccayo: 


“Chuẩn bị tu tiến (parikammabhauvana) sinh khởi 
trước Sơ thiền, Nhị thiên, Tam thiên, Tứ thiền, 
Không uô biên xứ thiền, Thức uô biên xứ thiền, Vô 
sở hữu xứ thiền, Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền 
trợ cho Sơ thiên, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiên, 
Không uô biên xứ thiền, Thức uô biên xứ thiền, Vô 
sở hữu xứ thiên, Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền 
(theo riêng biệt từng bậc thiền) bằng Thường cận y 
duyên”. 

Câu phu 5. Phathamam jhānam dutiyassa 
jhānassa, dutiyam jhānam tatiyassa jhānassa, 
tatiyam jhānam catutthassa jhānassa, catuttham 
jhanam akasanañcayatanassa, akasanañcaya - 
tanam viññanañcayatanassa, viññanafñicayata - 
nam akiñcaññayatanassa, akiñcaññayatanam 
nevasaññänäsaññãyatanassa pakatipanissa - 
yapaccayena paccayo: 


“Sø thiên, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiên, Không 
uô biên xứ thiền, Thức uô biên xứ thiền, Vô sở hữu 
xứ thiền, Phi tương phi phi tưởng xứ thiền trợ cho 
Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, Không vô biên xứ 
thiên, Thức uô biên xứ thiên, Vô sở hữu xứ thiên, Phi 
tương phi phi tưởng xứ thiền theo tương ứng bằng 
Thường cận y duyên.” 
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Câu phụ 6. Dibbassa cakkhussa parikammam 
đibbassa cakkhussa, dibbaya sotadhatuya 
parikammam dibbaya sotadhãtuya. 
iddhividhañanassa parikammmam iddhividha - 
ñanassa, cetopariyañanassa parikammam 
cetopariyañanassa, pubbenivasaänussatiñanassa 
parikammam pubbenivasanussatiñanassa 
yathakammmũpagañanassa parikammam 
yathakammupagañanassa, anagatamsañiianassa 
parikammam anägatamsañanassa pakatũpanis - 
Sayapaccayena paccayo: 


“Chuẩn bị tu tiến sinh lên trước Thiên nhãn 
thông, Thiên nhĩ thông, Thần thông, Tha tâm thông, 
Túc mạng thông, Tuğ nghiệp thông, VỊ lai thông trợ 
cho Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Thần thông, 
Tha tâm thông, Túc mang thông, Tuù nghiệp thông, 
Vị lai thông theo riêng biệt bằng Thường cận y 
duyên”. - 

Câu phụ 7. Dibbacakkhu đibbaya sotadhatuya, 
đibbasotadhatu iddhividhañanassa, 
iddhividhañanam cetopariyañanassa, 
cetopariyañanam pubbenivasanussatiñanassa, 
pubbenivasanussatiñanam yathakammupagaña - 
qạassa yathakammipagañanam anägatamsañä - 
ņassa pakatipanissayapaccayena paccayo: 

“Thiên nhan thông, Thiên nhĩ thông, Thần thông, 
Tha tâm thông, Túc mang thông, Tuù nghiệp thông 
trợ cho Thiên nhĩ thông, Thần thông, Tha tâm 
thông, Túc mang thông, Tuğ nghiệp thông, VỊ lai 
thông theo theo tuần tự bằng Thường cận ụ duuên”. 
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Câu phu 8. Pathamassa maggassa 
parikammam pathamassa maggassa, dutiyassa 
maggassa parikammam dutiyassa maggassa, 
tatiyassa maggassa parikammam tatiyassa 
maggassa, catutthassa maggassa parikammam 
catutthassa maggassa pakatūpanissayapaccayena 
paccayo: 


“Chuẩn bị tu tiến sinh khởi trước: Sơ đạo, Nhị 
đạo, Tam đạo, Tứ đạo trợ cho Sơ đạo, Nhị đạo, Tam 
đạo, Tứ đạo theo riêng biệt từng bậc Đạo bằng 
Thường cận y duyên”. 

Câu phụ 9. Pathamo maggo dutiyassa 
maggassa, dutiyassa maggo tatiyassa maggassa, 
tatiyo maggo catutthassa maggassa pakatipanis - 
sayapaccayena paccayo: 

“Sơ đạo, Nhị đạo, Tam đạo trợ cho Nhị đạo, Tam 
đạo, Tứ đạo riêng biệt theo từng bậc đạo bằng 
Thường cận y duyên”. 

Câu phụ 10. Sekkha maggam upanissaya 
anuppannam samapattim uppadenti ®© 
uppannanm samäapajjhanti, sañkhare aniccato 
dukkhato anattato vipassanti: 


“Các bậc Thánh hữu học nương vào Đạo mà 
mình đã đắc làm cho thiên nhập chưa sinh được 
sinh lên. Khi thiên nhập sinh lên thì nhập thiên bằng 


()~ Câu phụ 1o. Sekkha maggam upanissaua anuppannam 
samapattim uppadenti, tức: Thiền thành tựu do manh lực Đạo 
(người đã từng đắc thiền trong quá khứ, hoặc chú nguyện “Thiền” 
sinh lên vào sátna Đạo hiện khởi). 
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cách chú nguyên và quán pháp hành danh sắc bằng 
Vô thhường, Khố, Vô ngã”. 

Câu phụ 11. Maggo sekkhãnam atthapatisam - 
bhidaya dhammapatisambhidãäya niruttipatisam - 
bhidãya patibhãnapatisambhidäya thanathana - 
kosallassa pakatũpanissayapaccayena paccayo: 

“Đạo của ba bậc Thánh hữu học trợ cho “Nghĩa 
đạt thông,” (tuệ thiện xảo ué ú nghĩa trong Tam 
tạng), “Pháp đạt thông” (tuệ thiện xảo trong pháp vê 
ngôn ngữ Magadha, uăn phạm Pali), “Ngữ đạt 
thông” (tuệ thiện xảo trong các gnôn ngữ sai biệt), 
“Biện đạt thông” (tuệ thiện xảo vê cả ba Đạt thông 
trên) và biết thuần thục vê nhân thích hợp lẫn không 
thích hợp bằng Thường cận y duyên”, 


Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“2o tâm thiện (trừ tâm Tứ đạo) có nhiều mãnh lực”. 


Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “21 tâm 
thiện”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả). 

Lộ tâm.Lộ Ngũ, lộ Ý đống lực thiện Dục giới, lộ 
kiên cố. 
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Pakatūpanissayapaccayena, cho biết mãnh lực 
của Thường cận y duyên. Không có duyên nào phối 
hợp với Thường cận y duyên. 


Paccauo ... 
Manne ná n mas m ri y 4 X ñ ó A 
Trong các câu phụ, chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu 


2- Câu bất thiện. 


Câu chính. Kusalo đhammo akusalassa 
dhammassa pakatũpanissayapaccayena paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp bất thiện bằng Thường 
cận y duyên”. ' 

Câu phu 1. Saddham upanissāya manam 
jappeti ditthim gaņhāti slam sutam cagam 
paññam upanissaya manam jappeti ditthim 
ganhati: 

“Người nương vào Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ của 
minh thường làm cho Ngã mạn chưa sinh sinh lên, 
có sự chấp thủ Tà kiến”. 

Câu phu 2. Saddhã silam sutam cago pañña 
rãgassa dosassa mohassa manassa đitthiya 
patthaänäya pakatipanissayapaccayena paccay0: 

“Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ trợ cho Tham ái, Sân, St, 
Mạn, Kiến và Tham có tính chất mong cầu sinh hữu 
viên mãn, tài sản viên mãn bằng Thường cận y 
duyên”. 
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Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“17 tâm thiện hiệp thế” có nhiều sức mạnh. 

Akusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “12 
tâm bất thiện”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ Ý 
có đổng lực thiện Dục giới, lộ thiền. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ Ý với đổng lực 
bất thiiện. 

Pakatipanissayapaccayena, cho biết mãnh lực 
thuần nhất của Thường cận y duyên. 

Paccao .... 

Trong câu phụ chi pháp, thời, cõi... nên hiểu 
theo lời dịch. 

3- Câu vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyākatassa 
dhammassa pakatūpanissayapaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng Thường cận 
y duyên”. 


Câu phụ 1. Saddham upanissāya attanam 
atapeti paritapeti pariyitthi mulakam dukkham 
paccanubhoti, silam sutam cagam paññam 
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upanissaya attanam atapeti paritāpeti pariyitthi 
mulakam dukkham paccanubhoti: 

“Người nương uào Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ cua 
mình, thường làm cho “khổ nóng bức” chưa sinh 
sinh lên; đã sinh được tăng trưởng uà phải chịu khổ 
thân do tầm cầu”. 

Câu phụ 2. Saddha silam sutam cägo pañña 
kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa 
phalasamapattiyä pakatipanissayapaccayena 
paccayo: 


“Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ trợ cho lạc thân, khổ 
thân và nhập thiền quả bằng Thường cận y duyên”. 

Câu phụ 3. Kusalam kammam vipakassa 
pakatipanissayapaccayena paccayo: 


“21 thiện nghiệp có nhiêu manh lực làm duyên 
trợ cho 2o tâm quả thiện (theo lý Thắng pháp) hoặc 
tâm quả thiện và sắc nghiệp thiện (theo lý Kinh) 
bằng Thường cận y duyên”. 

Câu phụ 4. Arahä maggam upanissaya 
anuppannam kiriyasamapattim uppäadeti 
uppannam samāpajjati sankhäare aniccato 
dukkhato anattato vipassati: 


“Bậc Alahán nương vào mà mình chứng đắc, làm 
cho thiền nhập chưa sinh sinh lên. Khi thiền nhập đã 
sinh lên thì nhập thiên bằng cách chú nguyên và 
quán pháp hành danh sắc bằng uô thường, khổ, Vô 


~22 


nga”. 
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Câu phụ 5. Maggo arahato 
atthapatisambhidaya đhammapatisambhidäya 
miruttipatisambhidaya patibhaãnapatisambhidaya 
thanãthãnakosallassa pakatũpanissayapaccayena 
paccayo: 

“Tř đạo của bậc Alahán làm duyên trợ cho 

Nghĩa đạt thông, Pháp đạt thông, Ngữ đạt thông, 
Biện đạt thông” và biết thuần thục vê nhân thích hợp 
lẫn không thích hợp bằng Thường cận y duyên”. 

Câu phụ 6. Maggo phaÌlasamäpattiya 
pakatũpanissayapaccayena paccayo: 

“Đạo trợ nhập thiền quả bằng Thường cận ụ 
duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“21 tâm thiện” có sức mạnh. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “36 
tâm quả, 2o tâm Duy tác”. 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 8 bậc Thánh theo tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới và đổng 
lưc kiên cố. 

Pakatpanissaapaccayena, cho biết mãnh lực 
của Thường cận y duyên. Có hai duyên có cùng tính 
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chất, phối hợp nhau là: Thường cận y duyên, Nghiệp 
khác thời duyên. 


Paccauo ... 


Trong câu phu thì chi pháp, thời ... nên hiểu theo 


B- Pháp bất thiện. 
1- Câu bất thiên. 


Câu chính. Akusalo đhammo akusalassa 
đhammmassa pakatũpanissayapaccayena paccayO: 


“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng 
Thường cận y duyên”. 

Câu phụ 1. Ragam upanissäya panam hanati , 
adinnam adiyati musa bhanati pisunam bhanaLi, 
pharusam bhanati, sampham palapati, sandhim 
chindati, millopam harati, ekagärikam karoti, 
paripamnhe tỉithat, paradäran  gacchati, 
gamaphatan karoti, nigamaghatam karoti, 
mãtaram jīvitā voropeti, pitaram jīvitā voropebi, 
arahantam jīvitā voropeti, dutthena cittena 
tathägatassa  lohitaan  uppädeU, sangham 
bhindati. 

“Người nương vào tham ái, rôi sát sinh, trộm 
cấp, nói dối, nói chia rë, nói thô tục, nói vô ích; đào 
gạch khoét vách lến vào nhà trộm cấp, rình rập 
cướp đoạt theo ngã ba, ngã tư đường, ngoại tình 
vői vg người, đốt phá thôn xóm, làng mạc, tỉnh ly, 
giết mẹ, giết cha, giết Alahán, làm đọng máu bầm 
của Đấng Như Lai bằng tâm cố sát, chia rë Tăng”. 
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Câu phụ 2. Dosamm moham manam ditthim 
patthanam upanissäya panam hanati .... sangham 
bhindati: 


“Người nương vào Sân, Si, Mạn, Kiến và Tham, 
có tính mong cầu được sinh hữu uiên man, tài sản 
viên man, rồi sát sinh .... chia rë Tăng”. 

Câu phụ 3. Rago doso moho mano đitthi 
patthanaa ragassa dosassa moghassa mãnassa 
đitthiya patthanäaya pakatũpanissayapaccayena 
paccayo: 

“Tham ái, Sân, Si, Mạn, Kiến và sự mong cầu trợ 
cho Tham ái, Sân, Si, Mạn, Kiến và sự mong cầu 
bằng Thường cận y duyên”. 

Câu phụ 4. Pāņātipāto panatipatassa, 
adinnadänassa kãmesumicchäcärassa 
mūsāvādassa pisunäaya väcaya, pharusäya vacaya, 
samphappalänassa, abhijjhaya, byapadassa, 
micchaditthiya pakatipanissayapaccayena 
paccayo: 

“Sát sinh trợ cho sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói 
dối, nói chia rẽ, nói thô tục, nói vô ích, tham ác, sân 
ác, kiến ác bằng Thường cận y duyên”. 

Câu phụ 5. Adinnadanam adinnadäanassa, 
kamesumicchacärassa, mũsävadassa, pisunaya 
vacaya, pharusaya väcaya, samphappalapassa, 
abhijjhaya, byapadassa, micchaditthiya, 
panätipatassa pakatũipanissayapaccayena 
paccayo: 
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“Trộm cắp trợ cho, frộm cặp, tà hạnh, nói dối, nói 
chia rë, nói thô tục, nói vô ích, tham ác, sân ác, kiến 
ác và sát sinh bằng Thường cận y duyên”. 


Tám ác hạnh còn lại làm “gốc” cho 10 ác hạnh 
làm “ngọn”, tương tự như trên. Về 1o ác hạnh làm 
“góc” và “ngọn” này, gọi là “vòng cột trói” 
(baddhacakka). 


Câu phụ 6. Matughatikammam 
matughatikammmassa, pitughatikammassa, 
arahantaghatikammassa ruhituppadakammmassa, 
sanghabhedakammmassa niyatamicchaditthiya 
pakatipanissayapaccayena paccayo: 


“Nghiệp giết mẹ trợ cho giết mẹ, giết cha, giết vi 
Alahán, làm đọng máu bầm của Đống Như Lai, chia 
rẽ Tăng và Tà kiến nhất định bằng Thường cận y 
duyên”. 

Câu phu 7. Pitughatikammam 
pitughātikammassa arahantaghatikammassa 
ruhītuppādakammassa, sanghabhedakammassa 
niyatamicchaditthiya mātughātikammassa 
pakatūpanissayapaccayena paccayo: 

“Nghiệp giết cha trợ cho giết cha, giết vi Alahán, 
làm đọng máu bầm Đức Như Lai, chia rë Tăng, Tà 
kiến nhất định và giết mẹ bằng Thường cận y 
duyên”. 

Câu phụ 8. Arahantaghatikammam 


Arahantaghātikammassa ruhītuppādakammassa, 
sanghabhedakammmassa miyatamicchäaditthiya 
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matughatikammassa pitughātikammassa 
pakatüpanissayapaccayena paccayo: 


“Nghiệp giết Alahán trợ cho giết Alahán, làm 
đọng máu bầm Đức Như Lai, chia rẽ Tăng, Tà kiến 
nhất định, giết mẹ và giết cha bằng Thường cận y 
duyên”. 

Câu phụ 9. Ruhituppadakammam 
ruhItuppadakammassa, sanghabhedakammassa, 
miyatamicchaditthiyä matughatikammassa, 
pitughatikammassa, arahantaghãtikammassa 
pakatipanissayapaccayena paccayo: 


“Nghiệp làm đọng máu bầm Đấng Như Lai trợ 
làm động máu bầm Đấng Như Lai, chia rë Tăng, Tà 
kiến nhất định, giết mẹ, giết cha uà giết Alahán bằng 
Thường cận y duyên”. 

Câu phụ 1o. Saaghabhedakammam 
sanghabhedakammassa niyatamicchaditthiyä, 
matughatikammassa, pitughäatikammassa, 
arahantaghätikammassa ruhïtuppädakammassa 
pakatipanissayapaccayena paccayo: 

“Nghiệp chia rẽ Tăng trợ chia rẽ Tăng, Tà kiến 
nhất định, giết mẹ, giết cha, giết Alahán, uà làm 
đọng máu bầm của Đấng Như Lai bằng Thường 
cận y duyên”. 

Câu phụ 11. Niyatamicchäditthi 
miyatamicchaditthiyä, matughatikammassa, 
pitughatikammassa, arahantaghatikammassa, 
ruhituppädakammassa, saủghabhedakammassa 
pakatipanissayapaccayena paccayo: 
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“Tà kiến nhất dinh làm duyên trợ cho Tà kiến 
nhất định, giết mẹ, giết cha, giết Alahán, làm đọng 
máu bầm Đống Như Lai, chia rë Tăng bằng Thường 
cận y duyên”. 

Phân tích câu và chi pháp. 

Câu chính. Akusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“12 tâm bất thiện” có nhiều sức mạnh. 

Akusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “12 
tâm bất thiện”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi ngũ uẩn, tứ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học theo tương 
ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đống lực bất thiện. 

Pakatipardissayapaccayena, cho biết mãnh lực 
duy nhất là Thường cận y duyên. 

Pacca1JO ... 

Câu phụ 1. Rãgam, chỉ nắng duyên là “tâm 
Tham” có Tham là chủ yếu. 

Dosưmn, chỉ năng duyên là “tâm Sân”, có Sân là 
chủ yếu. 

Moham, chỉ năng duyên là “12 tâm bất thiện”, có 
Si là chủ yếu. 

Manam, chỉ năng duyên là “tâm Tham không Tà 
kiến”, có Ngã mạn là chủ yếu. 
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Ditthim, chỉ năng duyên là “tâm Tham có tà 
kiến”, có Tà kiến là chủ yếu. 

Patthanưmn, chỉ năng duyên là “tâm Tham”, có 
Tham là chủ yếu. 

Pāņam hoti, chỉ năng duyên là “tâm Sân, tâm Si” 
liên quan đến sát sinh. 

Adinnam ādiyati, chỉ năng duyên là “12 tâm bất 
thiện” liên quan đến trộm cắp. 

Musa bhaņati, chỉ nàng duyên là “12 tâm bất 
thiện” liên quan đến nói dối. 

Pisuņam bhaņati chỉ nàng duyên là “12 tâm bất 
thiện” liên quan đến nói chia rẽ. 

Pharusam bhaņati, chỉ năng duyên là “tâm Sân, 
tâm Sĩ” liên quan đến nói thô tục. 

Sampham palapati, chỉ nắng duyên là “12 tâm 
bất thiện” liên quan đến nói vô ích. 

Sandhim, chindati, nillopam harati, 
ekagartkamn karoti,  paripanthe  tthati. 
Gamagatam karoti, nigamaghatam karoti, chỉ 
năng duyên là “12 tâm bất thiện” liên quan đến đào 
gạch, khoét vách. 

Paradarœm gacchari, chỉ năng duyên là “tâm 
Tham, tâm Sĩ” liên quan đến ngoại tình. 

Mataram jtuia voropeti, pitaram jitivā 
boropett, arahantam jtuitä 0oropeti, dutthena 
cittena tathagatassa lohitam uppadeti, sangham 
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bhindati, chỉ sở duyên là “tâm Sân” liên quan đến 
giết mẹ, giết cha ... 


Năng duyên và sở duyên trong các câu phụ còn 
lại cũng diễn tiến tương tự. 


2- Câu thiện. 


Câu chính. Akusalo đhammo kusalassa 
đdhammmassa pakatũpanissayapaccayena paccayOo: 


“Pháp bất thiện trợ cho pháp thiện bằng Thường 
cận y duyên”. 

Câu phụ 1. Ragam dosam moham manam 
ditthi patthanam upanissäaya, danam deti, silam 
samädiyati uposathakammam karoti, jhanam 
uppäadeti, vipassanam uppädeti, maggam 
uppädeti, abhiññam uppädeti, samapattim 
uppäadeti: 

“Người nương vào Tham, Sân, Sỉ, Mạn, Kiến và 
Tham có tính mong cầu sinh hữu uiên mãn, tài sản 
uiên man rồi bố thí, giữ 5 giới, 8 giới, làm cho thiền, 
tuệ quán, Đạo, thắng trí, thiên nhập sinh lên” 

Câu phụ 2. Rāgo doso moho mano ditthi 
patthana saddhäya silassa sutassa cagassa 
paññaya pakatipanissayapaccaycna paccayo: 


“Tham, Sân, Si, Mạn, Kiến uà Tham có tính mong 
cầu sinh hữu viên mãn, tài sảnh viên man trợ cho 
Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ bằng Thường cận y duyên”. 

Câu phụ 3. Panam hantväa, adinnam adiyitva, 
musā bhapitva, pisunam bhapitva, pharusam 
bhanitvä, sampham palapitva sandhim chỉinditva, 
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mllopam haritvä, ekagarikam karitva, paripanthe 
thatvã, paradaram gantvä, gamaghatam karitvä 
migamaghatam karitvä, tassa patighãtatthaya ©, 
danam deti, silam samadiyati, uposathakammam 
karoti, jhãnam uppadeti, vipassanam uppadeti, 
maggam uppadceti, abhiãññam uppadeti, 
samapattim uppadeti: 

“Người sát sinh, trộm cắp, nói dối, nói chia rë, 
nói thô tục, nói uô ích, đào gạch, khoét tường, lến 
uào nhà trộm cắp, rình rập cướp đoạt theo ngã ba, 
ngã tư đường, ngoật tình uới vë người, đốt phá 
thôn xóm, làng mạc, tỉnh ly, rồi bố thí, giữ 5 giới, 8 
giới, làm cho Thiến, tuệ quán, Đạo, thẳng trí, thiền 
nhập sinh lên để tấu trừ quả Bất thiện” G). 

Câu phụ 4. Mãtaram jvitã voropetvä, pHaram 
JIvitä voropetva, arahantam jīvitā VOropetva, 
dutthena cittena tathãgatassa lohitam uppadetva, 
sangham bhinditvä, tassa patighätatthayaG) 
danam deti silam samaädiyati uposathakammam 
karoti: 


“Người giết mẹ, giết cha, giết Alahán, làm đọng 
máu bầm Đấng Như Lai bằng tâm cố sát, chỉa rễ 
tăng, rồi bố thí, giữ 5 giới, 8 giới để tẩu trừ quả bất 
thiện”). 


0- Xem Só giải Papañncakaram, trg 181. 
@)- Xem Só giải Papañncakaram, trg 181. 
(3)- Xem Só giải Papañncakaram, trg 181. 
(4)- Xem Só giải Papañncakaram, trg 181. 
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Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Akusalo dhamma, chỉ năng duyên là 
“12 tâm bất thiện” có sức mạnh. 

Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “21 tầm 
thiện”. 

Nói về; Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả). 

Lộ tâm. Nàng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ Ý, 
với đổng lực bất thiện. 

Sở duyên diễn tiến trong lộ Ý với đổng lực Thiện, 
và đổng lực kiên cố. 

Pakatipanissayapaccayena, chỉ mãnh lực duy 
nhất là Thường cận y duyên”. 

Paccao ... 

Trong các câu phụ thì chi pháp, thời .... hiểu theo 
lời dịch. 

3- Câu uó kú. 

Câu chính.Akeusalo đhammo abyäakatassa 
đhammassa pakatipanissayapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp uô kú bằng Thường 
cận y duyên”. 


Câu phụ 1. Ragam dosam moham manam. 
ditthim patthanam upanissaya attanam atapeti 
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paritapeti pariyitthimnilakam dukkham 
paccanubhoti: 

“Người nương vào Tham ái, Sân, Si, Mạn, Tà 
kiến uà Tham có tính mong cầu sinh hữu uiên man, 
tài sản viên man, thường làm cho nhiệt não chưa 
sinh sinh lên, đã sinh được tăng trưởng uà phải chịu 
khổ do sự tầm cầu”. 

Câu phụ 2. Rago doso moho mano đitthi 
patthana kayikassa sukhassa kayikassa 
dukkhassa phala samapattiya 
pakatipanissayapaccayena paccayo: 

“Tham ái, Sân, Si, Mạn, Kiến và Tham có tính 
mong cầu sinh hữu viên mãn, tài sảnh viên man trợ 
cho lạc thân, khổ thân uà nhập thiên quả bằng 
Thường cận y duyên”. 

Câu phụ 3. Akusalam kammmam vipakassa 
pakatipanissayapaccayena paccayo: 

“Mười hai tâm bất thiện có nhiều sức manh 
trong kiếp này lân kiếp trước, trợ cho 7 tâm quả bất 
thiện bằng Thường cận y duyên”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 
Câu chính. Akusalo dhammo, chỉ nàng duyên là 


^ > 


“12 tâm bất thiện” có sức mạnh. 


Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “36 
tâm quả, 2o tâm Duy tác”. 

Nói về: Thời, cối, lộ tâm giống như câu “Pháp 
thiện trợ cho pháp vô ký”. 
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Người. 4 phàm, 4 bậc Thánh quả. 


Pakatuipartissaapaccayena, chỉ mãnh lực của 
Thường cận y duyên. 
Có 2 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 


Thiryno cân y dus ên, Nghiêp khán thời duyên. 


A A3 vai x va A. 381 iuuyyy avit 

Trong các câu phu thì chi pháp, thời... nên hiểu 
theo lời dịch. 

C- Pháp vô ký. 

1- Câu vô ký. 

Câu chính. Abyākato dhammo abyākatassa 
dhammassa pakatūpanissayapaccayena paccayo: 

“Pháp uô ký trợ cho pháp vô ký bằng Thường 
cân y duyên”. 

Câu phụ 1. Kayikam sukham kayikam 
dukkham kāyikassa sukhassa kāyikassa 
dukkhassa phalasamapattiya pakatüpanis - 
sayapaccayena paccayo: 

“Lạc thân hoặc khổ thân trợ cho lạc thân, khổ 
thân và nhập thiên quả bằng Thường cận y duyên”. 

Câu phụ 2. Utu bhojanam senasanam 
kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa 
samapattiya pakatipanissayapaccayena paccayo: 

“Thời tiết, uật thực, chỗ ngụ thuận lợi hau không 
thuận lgi trợ cho lạc thân, khổ và nhập thiền quả 
bằng Thường cận y duyên”. 


## VI DIU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 483 


Câu phụ 3. Kāyikam sukham käyikam 
dukkham utu bhojanam senäsanam kaãyikassa 
sukhassa kayikassa sukhassa kayikassa 
dukkhassa phalasamäpattiyä pakatũpanissa - 
yapaccayena paccayo: 

“Lạc thân, khổ thân, thời tiết, uật thực, chỗ trú 
ngụ trợ cho lạc thân, khổ thân và nhập thiền quả 
bằng Thường cận ụ duyên”. 


Câu phų 4. Phalasamāpatti kāyikassa sukhassa 
pakatūpanissayapaccayena paccayo: 

Nhập thiền quả trợ cho lạc thân bằng Thường 
cận y duyên”. 

Câu phụ 5. Araha kayikam sukham kayikam 
dukkham utu bhojanam senaäsanam upanissãya 
anuppannam kiriyasamapattim uppadeti 
uppannam  samapajjai sankhare aniccato 
dukkhato anattato vipassati: 

“Bậc Alahán nương uào lạc thân, khổ thân, thời 
Hết nóng lạnh, uật thực, trú xứ làm cho thiền nhập 
chưa sinh được sinh lên. Khi thiền nhập sinh lên thì 
nhập thiền bằng cách chú nguyên và quán danh sắc 
theo uô thường, khổ, uô ngã”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “36 tâm quả, 2o tâm Duy tác, 28 sắc pháp” có sức 
mạnh. 


Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “36 
tâm quả, 2o tâm Duy tác”. 
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Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi ngũ uẩn, tứ uẩn theo tương ứng. 

Người. 4 phàm, 4 Thánh quả theo tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ ngũ, lộ Ý đống lực vô ký, lộ kiên cố vô 
ký. 

Pakatūpanissayapaccayena ... paccauo ‹.. 


Trong câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu 
theo lời dịch. 


2- Câu thiện. 


Câu chính. Abyakato dhammo kusalassa 
đdhammassa pakatipanissayapaccayena paccayo: 


“Pháp uô kú trợ cho pháp thiện bằng Thường cận 
y duyên”. 

Câu phụ 1. Kayikam sukham kayikam 
dukkham utu bhojanam senäsanam upanissaya, 
danam deti, silam samadiyati, uposathakammam 
karoti, jhanam uppadeti , vipassanam uppadeti, 
maggam uppadeti, abhiññam uppadeti, 
samapattim uppadeti: 

“Người nương uào lạc thân, khổ thân, thời tiết, 
vât thực, chỗ trú ngụ, rồi bố thí, giữ 5 giới, 8 gió, 
làm cho Thiền, tuệ quán, Dao, thẳng trí, thiền nhập 
sinh lên”. 


Câu phụ 2. Kayikam sukham kayikam 
dukkham utu bhojanam senäsanam saddhaya 
silassa sutassa cägassa pañfñiaya 
pakatũpanissayapaccayena paccayo: 
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“Lạc thân, khổ thân, thời tiết, uật thực, chỗ trú 
ngụ, trợ cho Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ bằng Thường 
cận  duuên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “35 hoặc 36 tâm quả (trừ tâm Tứ quà), 2o tâm Duy 
tác, 28 sắc pháp” có sức mạnh. 

Kusalassa dhammassa, chi sở duyên là “21 tâm 
thiện”. 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

- Cối. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uan theo tương ứng. 

Người +. 4 phàm, 8 bậc Thánh. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đống lực thiện Dục giới và lộ 
kiên cố. 

Pakatupantssauapaccauena... paccayo .... 

Trong câu phụ thì chi pháp, thời... nên hiểu theo 
lời dịch. 

Tâm thiện khởi lên cho phàm nhân và Thánh quả 
hữu học do nương vào dòng tâm của bậc Alahán. 

3- Câu bất thiện. 


Câu chính. Abyakato dhammo akusalassa 
dhammassa pakatipanissayapaccayena paccayo: 


©- Năng duyên diễn tiến được với 4 phàm, 4 bậc Thánh quả. Sở 
duyên diễn tiến được 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả). 

Vì vậy, khi gom chung thì diễn tiến được 12 hạng người. 
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“Pháp vô ký trợ cho pháp bất thiện bằng Thường 
cận y duyên” 

Câu phụ 1. Kayikam sukham kayikam 
dukkham utu bhojanam senäsanam upanissaya, 
panam hanati , adinnam ädiyati musa bhanati 
pisunam bhanati, pharusam bhanati, sampham 
palapati, sandhiữm chindati, nillopam harati, 
ekägarikafn karoti. Paripanthe titthati, 
paradäram gacchati, gamaghätam karoti, 
nigamaghäatam karoti, mãtaram jīvitā voropet, 
pitaram jīvitā voropeti, arahantam jīvitā 
voropeti, dutthena cittena tathãägatassa lohitam 
uppadeti, sangham bhindati: 


“Người nương vào lạc thân, khổ thân, thời tiết, 
vât thực, chỗ trú ngụ, rôi sát sinh, trộm cắp .... chia 
rë Tăng”. 

Câu phu 2. Kayikam sukham kayikam 
dukkham utu bhojanam senäsanam ragassa 
dosassa mohassa mãnassa đitthiya patthanaya 
pakatipanissayapaccayena paccayo: 

“Lạc thân, khổ thân, thời tiết, uật thực, chỗ trú 
ngụ, trợ cho Tham ái, Sân, Si, Mạn, Kiến và sự 
mong cầu bằng Thường cận y duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ nàng duyên 
là “32 tâm quả hiệp thế, 2o tâm Duy tác, 28 sắc 
pháp” có sức mạnh. 


Akusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là 
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“12 tâm bất thiện”. 
Nói về: Thời, cối... giống như câu Pháp thiện 
trợ cho pháp bất thiện. 
Pakatūpanissayapaccayena... 
Paccao .... 
Trong câu phụ thì chỉ pháp, thời... nên hiểu theo 
lời dịch. 
Thuần tuz số lượng câu. 
Thường cận y duyên thuần tuý có o câu là: 
1- Thiện trợ thiện bằng Thường cận y duyên. 
2- Thiện trợ bất thiện bằng Thường cận y duyên. 
3- Thiện trợ vô ký bằng Thường cận y duyên. 
4-Bất thiện trợ bất thiện bằng Thường cận y duyên. 
5- Bất thiện trợ thiện bằng Thường cận y duyên. 
6- Bất thiện trợ vô ký bằng Thường cận y duyên. 
7- Vô ký trợ vô ký bằng Thường cận y duyên. 
8- Vô ký trợ thiện bằng Thường cận y duyên. 
9- Vô ký trợ bất thiện bằng Thường cận y duyên. 
Thường cận y duyên hợp lực. 
Hợp lực với Thường cận y duyên duy nhất là 
“Nghiệp khác thời duyên”. 


Dứt “yêu tri Thường cận y TRO 
Dút “yêu tri CÂN Y DUYÊN” 
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10- Yếu tri TIỀN SINH DUYÊN. 

Tiền sinh duyên. phân tích thành hai duyên là: 
Vật tiền sinh duyên và Cảnh tiền sinh duyên. 

* Vật tiền sinh duyên giống như Vật tiền sinh y 
duyên. 

Yếu tri CẢNH TIỀN SINH DUYÊN. 

Pháp vô ký. 

1- Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyākatassa 
đhammmassa arammmanapurejatapaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp uô kú bằng cảnh Tiền 
sinh duuên”. 

Câu phụ 1. Arahä cakkhum aniccato dukkhato 
anattato vïipassati, sotam ghanam jivham kayam 


rũpe sadde gandhe rase photthabbe vatthum 
aniccato dukkhato anattato vipassati: 


“Bậc Alahán quán xét Nhãn, Nhĩ, Tủ, Thiệt, Thân, 
Sắc, Thinh, Mùi, VỊ, Xúc uà sắc Ý uật bằng uô 
thường, khó, uó nga”. 


Câu phụ 2. Dibbena cakkhuna rũpam passati: 
“Bậc Alahán thấu sắc bằng Thiên nhãn thông”. 
Câu phụ 3. Dibbäya sotadhatuya saddam 
suņāti. 
“Bâc Alahán nghe được tiếng bằng Thiên nhĩ 
thông”. 
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Câu phu 4. Rüpayatanam cakkhuviññanassa, 
saddhayatanam sotaviññanassa, gandhayatanam 


photthabbayatanam kayaviññanassa 
arammanapurejatapaccayena paccayo: 

“Sắc xứ trợ cho Nhãn thức, Thinh xứ trợ cho Nhĩ 
thức, Mùi xứ trợ Tý thức, Vi xứ trợ cho Thiệt thức, 
Xúc xứ trợ cho Thân thứcbằng Cảnh tiền sinh 
duyên”. 

- Phân tích câu và chi pháp. 

Câu chính. Abyākato dhammo, chỉ nắng duyên 
là “6 cảnh, là 18 sắc cảnh hiện tại”. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “23 
tâm quả Dục giới, 11 tâm Duy tác Dục giới, tâm thông 
Duy tác liên quan đến Thiên nhãn thông, Thiên Nhĩ 
thông ( trừ Giới phần, Vô lượng phần)”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật 

Cõối. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 4 bậc Thánh Quả. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ sắc nội 
phần lẫn ngoại phần. Sở duyên diễn tiến trong lộ 
Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới, lộ hiện thông. 

Arammanapurejatapacceauena, cho biết mãnh 
lực của Cảnh tiền sinh duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp nhau: Cảnh 
tiền sinh duyên, Cảnh duyên, Vật - cảnh tiền sinh y 
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duyên, Vật - cảnh tiên sinh bất tương ưng duyên, 
Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, Cảnh tiền sinh bất ly 
duyên. 


Paccquo... 

Trong câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu 
theo lời dịch. 

2- Câu thiện. 

Câu chinh. Abyākato dhammo kusalassa 


dhammassa ārammaņapurejātapaccayena 
paccayo: 


“Pháp uô kú trợ cho pháp thiện bằng Cảnh tiền 
sinh duyên”. 

Câu phụ 1. Sekkha vã puthujjana va cakkhumn 
amiccato dukkhato anattato vipassanti, sotam 
ghanam jivham kãyam rũpe sadde gandhe rase 
photthabbe vatthuưm aniccato dukkhato anattato 
vipassanti: 

“Bậc Thánh quả hữu học lẫn phàm nhân quán xét 
- Nhãn, Nhĩ, Tủ, Thiệt, Thân, Sắc, Thinh, Mùi, Vi, Xúc 
uq sũc Y vât bằng vô thường, khổ, uó ngã”. 

Câu phụ 2. Dibbena cakkhunä rũpam passanti, 
dibbaya sotadhãtuya saddam sunanti: 


- “Bậc Thánh quả hữu học lẫn phàm nhân thấu sắc 
bằng Thiên nhãn thông, nghe âm thanh bằng Thiên 
nhĩ thông”. 
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Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “6 cảnh, thuộc 18 sắc cảnh hiện tại”. 


Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “8 tâm 
Đại thiện, tâm Thông thiện” liên quan đến Thiên 
nhãn thông, Thiên nhĩ thông (trừ Giới phần, Vô 
lượng phần). 

Nói về: Thoi. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 bậc Thánh Quả hữu học theo 
tương ứng. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ sắc nội 
phần lẫn ngoại phần. Sở duyên diễn tiến trong lộ 
Ngũ, lộ Y đổng lực Dục giới, lộ hiện thông. 

Arammaņapurejātapaccayena, cho biết mãnh 
lực của Cảnh tiền sinh duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Cảnh tiền sinh duyên, Cảnh duyên, Vật - cảnh tiền 
sinh y duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng 
duyên, Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, Cảnh tiền 
sinh bất ly duyên. 

Paccao... 


Trong câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu 
theo lời dịch. 
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3- Câu bất thiên. 

Câu chính. Abyākato dhammo akusalassa- 
dhammassa arammanapurejatapaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp bất thiện bằng Cảnh 
tiền sinh duyên”. 

Câu phụ. Cakkhum sotam ghãnam jivham 
kãyam rũpe sadde gandhe rase photthabbe 
vatthum assadeti abhinandati tam ärabbha rago 
uppajjati đitthi uppajjati vicikicchã uppajjau 
uddhaccam uppajjati domanassam uppajjati: 

“Người thỏa thích hài lòng ué Nhan, Nha, Tủ, 
Thiệt, Thân, Sắc, Thinh, Mùi, Vị, Xúc và sắc Ý vât. 
Nương vào Nhãn làm cảnh thì Tham ái, Tà kiến, 
Hoài nghi, Phóng dật, Ưu buồn sinh lên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ nắng duyên 
là “6 cảnh, thuộc 18 sắc cảnh hiện tại”. 


N “€ 


Akusalassa dhammassa, chi sở duyên là “12 
tâm bất thiện”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 bậc Thánh Quả hữu học theo 
tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực Dục giới, lộ sắc. 
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Arammaņapurejātapaccayena, cho biết mãnh 
lực của Cảnh tiền sinh duyên. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Cảnh tiền sinh duyên, Cảnh duyên, Cảnh trưởng 
duyên, Vật - cảnh tiền sinh y duyên, Cảnh cận y 
duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên, 
Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, Cảnh tiền sinh bất ly 
duyên. Paccao... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cốt... nên hiểu theo 
lời dịch. 

Thuần tuú số lượng câu. 

Cảnh tiền sinh duyên thuần tuý có ba câu là: 

1- Vô ký trợ cho vô ký bằng Cảnh tiền sinh duyên. 

2- Vô ký trợ cho thiện bằng Cảnh tiền sinh duyên. 

3- Vô ký trợ cho bất thiện bằng Cảnh tiền sinh 
duyên. 

Cảnh tiền sinh duyên hợp lực. 

Có 7 duyên hợp lực với Cảnh tiền sinh duyên là: 
Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Vật - cảnh tiền sinh 
y duyên, Cảnh cận y duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất 
tương ưng duyên, Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, 
Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 

Dứt “yêu tri CANH TIỀN SINH DUYÊN”. 
Dứt “yêu tri TIỀN SINH DUYÊN”. 
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11- Yëu trì HẬU SINH DUYÊN. 

A- Pháp thiên. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyākatassa 
đhammmassa pacchajatapaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng Hậu sinh 
duyên”. 

Câu phụ. Pacchajata kusala khandha 


purejātassa imassa kayassa pacchajatapaccayena 
paccayo: 


“4 danh uẩn thiénsinh sau làm duyên trợ cho “ba 
đoàn sắc, bốn đoàn sắc” sinh trước bằng Hiậu sinh 
duyên”. 

Phân tích câu và chi pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“21 tâm thiện sinh sau”. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “3 
hoặc 4 đoàn sắc thời trụ, tức 28 sắc pháp” sinh trước. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả) 
theo tương ứng. 


Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ Ý 
đổng lực thiện Dục giới, lộ kiên cố. Sở duyên. diễn 
tiến trong lộ sắc nội phần. 
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Pacchajatapaccauena, cho biết mãnh lực của 
Hậu sinh duyên. 

Có 4 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Hậu sinh duyên, Hậu sinh bất tương ưng duyên, Hâu 
sinh hiện hữu duyên, Hậu sinh bất ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ thì chi pháp, thời, cối... nên hiểu theo 
lời dịch. 

B- Pháp bất thiện. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo abyäkatassa 
đhammassa pacchäãjãtapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp uô kú bằng Hậu 
sinh duyên”. 

Câu phụ. Pacchajätã akusala khandhä 


purejatassa imassa kãyassa pacchãjãtapaccayena 
paccayo: 


“Bốn danh uẩn bất thiện sinh sau làm duyên trợ 
cho “ba đoàn sắc, bốn đoàn sắc” sinh trước bằng Hậu 
sinh duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Akusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“12 tâm bất thiện” sinh sau. 


Abuakatassa đhanunassa, chỉ sở duyên là “ba 
hoặc 4 đoàn sắc”, tức 28 sắc pháp thời trụ sinh trước. 
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Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học theo 
tương ứng. 

Lộ tâm. Năng duyên điễn tiến trong lộ Ngũ, lộ Y 
đổng lực Bất thiện Dục giới. Sở duyên diễn tiến trong 
lộ sắc nội phần. 

Pacchãjãtapaceayena, cho biết mãnh lực của 
Hậu sinh duyên. 

Có 4 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Hậu sinh duyên, Hâu sinh bất tương ưng duyên, Hầu 
sinh hiện hữu duyên, Hâu sinh bất ly duyên. 

Paccao... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

C- Pháp uô kú. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyakatassa 
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp uô kú bằng Hậu sinh 
duyên”. 

Câu phu. Pacchājātā vipākābyākatā 
kiriyābyākatā khandhā purejātassa imassa 
kāyassa pacchājātapaccayena paccayo: 
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“Bốn danh uẩn vô ký quả và 4 danh uẩn vô ký 
Duy tác sinh sau làm duyên trợ cho “một đoàn sắc, 2 
đoàn sắc, 3 đoàn sắc, 4 đoàn sắc” sinh trước bằng 
Hậu sinh duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ nắng duyên 
là “ 32 tâm quả (trừ 4 tâm quả Vô sắc giới), 2o tâm 
Duy tác” sinh sau. 

Abuäkatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “1, 2, 
3 hay 4 đoàn sắc thuộc thời trụ”, là 28 sắc pháp sinh 
trước. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật, thời 
tục sinh G), thời tử 2. 

Cối. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 4 bậc Thánh Quả theo tương ứng. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ Ý 
đổng lực Dục giới, đổng lực kiên cố. Sở duyên diễn 
tiến trong lộ sắc nội phần. 

Pacchājātapaccayena, cho biết mãnh lực của 
Hậu sinh duyên. 


()- 3,7, 4 đoàn sắc Nghiệp thuộc “một đoàn sắc” diễn tiến trọng thời 
tục sinh. 
2- 15 tâm tử cối ngũ uẩn diễn tiến trong thời tử. 
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Có 4 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Hậu sinh duyên, Hâu sinh bất tương ưng duyên, Hâu 
sinh hiện hữu duyên, Hàu sinh bất ly duyên. 


Paccauo... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cốt... nên hiểu theo lời 
dich. 

Thuần tuý số lượng câu. 

Hậu sinh duyên có 3 câu thuần tuý : 

1- Thiện trợ cho vô ký bằng Hậu sinh duyên. 

2- Bất thiện trợ cho vô ký bằng Hậu sinh duyên. 

3- Vô ký trợ cho vô ký bằng Hậu sinh duyên. 

Hậu sinh duyên hợp lực. 


Có 3 duyên: Hâu sinh bất tương ưng duyên, Hâu 
sinh hiện hữu duyên, Hâu sinh bất ly duyên. 


Dứt “yêu tri HẬU SINH DUYÊN”. 


12- Yếu trì TÂP HÀNH DUYÊN. 

A- Pháp thiên. 

Câu thiên. 

Câu chinh. Kusalo dhammo kusalassa 
dhammassa āsevanapaccayena paccayo: 


“Pháp thiên trg cho pháp thiên bàng Tâp hành 
duyên”. 
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Câu phu 1. Purima purimā kusala khandha 
pacchimanam pacchimanam kusalanam 
khandhanam asevanapaccayena paccayo: 


“Bốn danh uẩn thiện sinh trước trợ cho 4 danh 
uẩn thiện sinh sau bằng Tập hành duyên”. 


Câu phụ 2. Anulomam gotrabhussa, 
anulomam vodänassa äsevanapaccayena 
paccayo: 


“Thuận thứ trợ cho Chuuển tộc uà Tiến bậc bằng 
Tập hành duuên”. 


Câu phụ 3. Gotrabhi maggassa vodanam 
maggassa asevanapaccayena paccayo: 


“Chuyên tóc và Tiến bậc trợ cho Đạo bằng Tập 
hành duyên”. 
Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“17 đổng lực thiện hiệp thế sinh trước” (trừ dóng lực 
sau cùng). 


Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “21 
đổng lực thiện sinh sau” (trừ đổng lực thứ 1). 


Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 
Cốt. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả) 
theo tương ứng. 


Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đống lực thiện Dục giói, 
đổng lực Thiênkiên cố. 
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Aseoanapaccauena, cho biết mãnh lực của Tập 
hành duyên. 


Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau: 
Tập hành duyên, Vô gián duyên, Đăng vô gián duyên, 
Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

B- Pháp bất thiện. 

Câu bất thiên. 


Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa 
đhammmassa äsevanapaccayena paccayo: 


“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng Tập 
hành duyên”. 


Câu phụ. Purima purima akusala khandhã 
pacchimanam pacchimanam akusalanam 
khandhaãnam asevanapaccayena paccayO: 


“Bốn danh uẩn bất thiện sinh trước trợ cho 4 
danh uẩn bất thiện sinh sau bằng Tập hành duyên”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Akusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“12 tâm bất thiện sinh trước” (trừ đổng lực sau cùng). 


Akusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “12 
tâm bất thiện sinh sau” (trừ đổng lực thứ 1). 


Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 
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Cõi. Cõi tứ un, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 bậc Thánh Quả hữu học theo 
tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực bất thiện Dục giới. 

Aseuanapaecayena, cho biết mãnh lực của Tập 
hành duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau: 
Tập hành duyên, Vô gián duyên, Đăng vô gián duyên, 
Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Paccao... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cốt... nên hiểu theo lời 
dịch. 

C- Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyākato dhammo abyakatassa 
dhammassa āsevanapaccayena paccayo: 

“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Tập hành 
duyên”. 

Câu phụ. Purimā purimā kiriyabyakata 
khandhã pacchimänam pacchimãnam 
kiriyabyakatanam khandhanam 
ãsevanapaccayena paccayo: 


“Bốn danh uẩn đổng lực Duy tác sinh trước trợ 
cho 4 danh uẩấn đổng lực Duy tác sinh sau bằng Tập 
hành duyên”. 
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Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng 
duyên là “18 tâm đống lực Duy tác sinh trước” (trừ 
đổng lực sau cùng). 


Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “18 


<< 


tâm đống lực Duy tác sinh sau” (trừ đổng lực thứ 1). 
Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 
Cõi. Cõi tứ un, cối ngũ uẩấn. 
Người. Bậc Tứ quả. 
| Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y đổng lực Duy tác Dục giới, 
đổng lực Duy tác kiên cố. 


Aseuanapaccayena, cho biết mãnh lực của Tập 
hành duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp nhau là: Tập 
hành duyên, Vô gián duyên, Đẳng vô gián duyên, Vô 
gián cận y duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cốt... nên hiểu theo 
lời dịch. 

Thun tuú số lượng câu. 

Có 3 câu: 

1- Thiện trợ cho thiện bằng Tập hành duyên. 

2- Bất thiện trợ cho bất thiện bằng Tập hành 
duyên. 
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3- Vô ký trợ cho vô ký bằng Tập hành duyên. 
Tập hành duyên hợp lực. 
Có 5 duyên: Vô gián duyên, Đăng vô gián duyên, 
Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên. 
Dứt “yêu tri TẬP HÀNH DUYÊN”. 


13- Yếu tri NGHIỆP DUYÊN. 
Nghiệp duyên được phân tích thành 2 duyên là: 
Đồng sinh nghiệp duyên và Nghiệp khác thời duyên. 
L Đồng sinh nghiệp duyên (2. 
A- Pháp thiện. 
1- Câu thiện. 


Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa 
dhammassa sahajatakammapaccayena paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Đồng sinh 
nghiệp duyên”. 


Câu phụ. Kusala cetanā sampayuttakãänam 
khandhaãnam sahajatakammapaccayena paccayo: 


“Tâm sở Tư thiện trợ cho 4 danh uẩn thiện đồng 
sinh bằng Đồng sinh nghiệp duuên”. 
Phân tích câu và chỉ pháp. 


œŒ- Nghiệp làm duyên trợ cho sở duyên bằng cách cùng sinh lên với 
nhau, gọi là “Đồng sinh nghiệp duyên”. 
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Câu chinh. Kusalo dhammo, chi năng duyên là 
“tâm sở Tư hợp trong 21 tâm làm nàng duyên. 

Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “21 tầm 
thiện (trừ tâm sở Tư)”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả) 
theo tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y đổng lực thiện Dục giới, 
đổng lực thiện kiên cố. 

Sahajãtakanunapaccayena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh nghiệp duyên. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Danh vật thực duyên, 
Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Paccao... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyakatassa 
đhammmassa sahajatakammmapaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp uô kú bằng Đồng sinh 
nghiệp duyên”. 
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Câu phu. Kusala cetana cittasamutthananam 
rũpanam sahajatakammapaccayena paccayo: 


“Tâm sở Tư thiện trợ cho sắc Tâm thiện bằng 
Đồng sinh nghiệp duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ nắng duyên là 
“tâm sở Tư hợp trong 21 tâm thiện”. 


Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “sắc 
Tâm thiện”, như: Sắc, Thinh, Mùi, VỊ, Xúc, sự chuyển 
động thân, ngữ, hơi thớ ra vào... 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả) 
theo tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đống lực thiện Dục giới, 
đổng lực thiện kiên cố. 

Sahajātakammapaccayena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh nghiệp duyên. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Danh vật thực duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 


Paccauo... 
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Câu phụ thì chi pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

3- Câu thiện và vô ký. 

Câu chinh. Kusalo dhammo kusalassa ca 


abyākatassa ca dhammassa 
sahajātakammapaccayena paccayo: 


“Pháp thiên trg cho Pháp thiên và vô ký bằng 
Đồng sinh nghiệp duyên”. 


Câu phụ. Kusala cetanä sampayuttakaänam 
khandhaãnam cittasamutthänänam rüpanam 
sahajatakammmapaccayena paccayo”. 


“Tâm sở Tư thiện trợ cho 4 danh uẩn thiện đồng 
sinh uà sắc Tâm thiện bằng Đồng sinh nghiệp 
duyên”. 


Phân tích câu và chi pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“tâm sở Tư hợp trong 21 tâm Thiện”. 

Kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa, chỉ 
sở duyên là “21 tâm Thiện (trừ tâm sở Tư) và sắc Tâm 
thiện. 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả) 
theo tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y đồng lực thiện Dục giới, 
đổng lực thiện kiên cố. 
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Sahajatakarunapaccaena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh nghiệp duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Danh vật thực duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phu thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

B-Pháp bất thiện. 

1- Câu bất thiện. 


Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa 
dhammassa sahajatakammapaccayena paccayo: 


“Pháp bất thiện trợ cho bằng Đồng sinh nghiệp 
duyên”. 

Câu phu. Akusalā cetanā sampayuttakānam 
khandhānam sahajātakammapaccayena paccayo: 


“Tâm sở Tu bất thiện trợ cho 4 danh uẩn bất 
thiện đồng sinh bằng Đồng sinh nghiệp duyên”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Akusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“tâm sở Tư hợp trong 12 tâm bất thiện”. 


Akusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “12 
tầm bất thiện (trừ tâm sở Tư)”. 


Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 
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Cõi. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 bậc Thánh Quả hữu học theo 
tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực bất thiện Dục giới . 

Sahajatakammapaceauena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh nghiệp duyên. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Danh vật thực duyên, 
Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo 
lời dịch. 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo abyakatassa 
đdhammassa sahajatakammapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp uô kú bằng Đồng 
sinh nghiệp duyên”. 


Câu phụ.Akusaläa cetanä cittasamutthananam 
rũpanam sahajatakammmapaccayena paccayo: 


“Tâm sở Tư bất thiện trợ cho sắc Tâm bất thiện 
bằng Đồng sinh nghiệp duyên”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 
Câu chính. Akusalo dhammo, chỉ năng duyên 
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là “tâm sở Tư hợp trong 12 tâm bất thiện”. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “sắc 
Tâm bất thiện” như: Sắc, Thinh, Mùi, VỊ, Xúc, sự 
chuyển động thân, ngữ, hơi thở ra vào... 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 bậc Thánh Quả hữu học theo 
tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đống lực bất thiện Dục giới. 

Sahajatakammapaccauena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh nghiệp duyên. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Danh vật thực duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Paccao... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

3- Câu bất thiện và vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa ca 


abyäkatassa ca dhammmassa 
sahajatakammmapaccayena paccayo: 


- Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện và vô ký 
bằng Đồng sinh nghiệp duyên”. 
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Câu phụ. Akusala cetana sampayuttakanam 
khandhanam cittasamutthananañca rũpänam 
sahajatakammapaccayena paccayo: 


“Tâm sở Tư bất thiện trợ cho 4 danh uẩn bất 
thiện đồng sinh uà sắc Tâm bất thiện bằng Đồng 
sinh nghiện duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Akusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“tâm sở Tư hợp trong 12 tâm bất thiện”. 

Akusalassa ca abuakatassa ca dhammassa, 
chỉ sở duyên là “12 tâm bất thiện (trừ tâm sở Tư) và 
sắc Tâm bất thiện” như: Sắc, Thinh, Mùi, VỊ, Xúc, sự 
chuyển động thân, ngữ, hơi thở ra vào ... 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 3 bậc Thánh Quả hữu học theo 
tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y đống lực bất thiện Dục giới. 

Sahajatakammapaccauena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh nghiệp duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Danh vật thực duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Paccauo... 
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Câu phụ thì chi pháp, thời, cõi... nên hiểu theo lời 
dịch. 

C- Pháp vô ký. 

1- Câu vô ký. 

Câu chính. Abyākato dhammo abyakatassa 
dhammmassa sahaJatakammapaccayena paccayo: 


“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Đồng sinh 
nghiệp duyên”. 

Câu phụ 1. Vipakabyäkata kiriyabyakata 
cetanäa sampayuttakanam khandhanam 
citasamutthananañca rũpanam 
sahaJatakammmapaccayena paccayo: 

“Tâm sở Tư quả và tâm sở Tư Duy tác trợ cho 4 
danh uấn đồng sinh và sắc Tâm quả, sắc tâm Duy 
tác bằng Đồng sinh nghiệp duyên”. 

Câu phụ 2. Patisandhikkhane vipakabyäkata 
cetanä sampayuttakanam khandhanam katatta ca 
rũpänam sahajaätakammapaccayena paccayo; 

“Vào sátna tục sinh tâm sở Tư quả trợ cho 4 
danh uấn đồng sinh và sắc Nghiệp tục sinh bằng 
Đồng sinh nghiệp duyên”. 

Câu phụ 3. Cetanä vatthussa 
sahajatakammmapaccayena paccayo: 


“Vào sátna tục sinh tâm sở Tư quả trợ cho sắc Ý 
vât tục sinh bằng Đồng sinh nghiệp duyên”. 
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Phân tích câu và chi pháp. 


Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “tâm sở Tư hợp trong 36 tâm quả, 2o tâm Duy tác 
trong thời bình nhật lẫn thời tục sinh”. 


Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “36 
tâm quả, 2o tâm Duy tác (trừ tâm sở Tư), sắc Tâm 
quả, sắc Tâm Duy tác” như: Sắc, Thinh, Mùi, VỊ, Xúc, 
sự chuyển động thân, ngữ, hơi thở ra vào... trong thời 
bình nhật và sắc Nghiệp tục sinh trong thời tục sinh 


Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 4 bậc Thánh Quả theo tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đống lực Duy tác Dục giới, 
đổng lực kiên cố và tâm tục sinh khởi hiện nối tiếp lộ 
cận tử. 

Sahajātakammapaccayena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh nghiệp duyên. 


Có 1o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên ®©, Đồng sinh y duyên, Quả duyên (2), Danh vật 


&)- Hỗ tương duyên: Năng duyên là “tâm sở Tư”, sở duyên là “4 danh 

uẩn tương ưng” (trừ tâm sở Tư). 

)- Quả duyên: Năng duyên là “tâm sở Tư” trong tâm quả, sở dyuên 

là” danh uẩn quả (trừ tâm sở Tư trong tâm quả, sắc Nghiệp tục sinh”. 
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thực duyên, Tương ưng duyên ®, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên 2, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Paccao... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cốt... nën hiểu theo lời 
dịch. 

Thuïm tuý số lượng câu. 

Có 7 câu: 

1- Thiện trợ cho thiện bằng Đồng sinh nghiệp 
duyên. 

2- Thiện trợ cho vô ký bằng Đồng sinh nghiệp 
duyên. 

3- Thiện trợ cho thiện và vô ký bằng Đồng sinh 
nghiệp duyên. 

4- Bất thiện trợ cho bất thiện bằng Đồng sinh 
nghiệp duyên. 

5- Bất thiện trợ cho vô ký bằng Đồng sinh nghiệp 
duyên. 

6- Bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký bằng Đồng 
sinh nghiệp duyên. 

7- Vô ký trợ cho vô ký bằng Đồng sinh nghiệp 
duyên. 


()- Tương ưng duyên. Nắng duyên là “tâm sở Tu”, sở duyên là “4 danh 
uẩn tương ưng” (trừ tâm sở Tu). 

(2)- Đồng sinh bất tương ưng duyên. Nắng duyên là “tâm sở Tư trong 
tâm quả, tâm Duy tác”, sở duyên là “sắc tâm quả, sắc tâm Huy tác”. 
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Đồng sinh nghiêp duyên hợp lực. 

Có o duyên: Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Danh vật thực duyên, 
Tương ưng duyên, Đồng sinh bất tương ưng duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

IH- Nghiệp khác thời duyên ©. 

A-Phúáp thiên. 

1- Câu thiên. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyākatassa 
dhammassa nānakkhaņikakammapaccayena 
paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Nghiệp khác 
thời duyên”. 

Câu phụ. Kusala cetanä vipakanam 
khandhãnam kat{attä ca rũpanam 
nanakkhanikakammmapaccayena paccayo: 


“Tâm só Tư thiện quá khứ trợ cho 4 danh uấn 
quả và sắc Nghiệp bằng Nghiệp khác thời duyên”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 


Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“21 tâm sở Tư thiện quá khứ”. 


Abuäkatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “29 
tâm quả thiện, sắc Nghiệp thiện đang sinh”. Hoặc: 


W- Tâm sở Tư là năng duyên trợ cho sở duyên khác sátna, gọi là “Nghiệp khác 
thời duyên”. 
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* Năng duyên. 4 tâm sở Tư Đại thiện tam nhân 
bậc thượng. 

Sở duyên. 8 tâm quả vô nhân, 8 tâm Đại quả, sắc 
Nghiệp thiện đang sinh. 

* Năng duyên. 4 tâm sở Tư Đại thiện tam nhân 
bậc hạ và 4 tâm sở Tư Đại thiện nhị nhân bậc thượng 
quá khứ”. 

Sở duyên. 8 tâm quả vô nhân, 4 tâm Đại quả 
“không có trí”, sắc Nghiệp thiện đang sinh. 

*Năng duyên. 4 tâm sở Tư Đại thiện nhị nhân bậc 
hạ quá khứ”. 

Sở duyên. Tâm quả thiện vô nhân và sắc Nghiệp 
thiện đang sinh”. 

*Năng duyên. Tâm sở Tư thiện Sơ thiền quá khứ. 

Sở duyên. Tâm quả Sơ thiền và sắc Nghiệp Sơ 
thiền đang sinh. 

*Năng duyên. Tâm sở Tư thiện Nhị thiền quá khứ. 

Sở duyên. Tâm quả Nhị thiền và sắc Nghiệp Nai 
thiền đang sinh. 

* *Năng duyên. Tâm sở Tư thiện Tam thiền quá 
khứ. 

Sở duyên. Tâm quả Tam thiền và sắc Nghiệp Tam 
thiền đang sinh. 

*Năng duyên. Tâm sở Tư thiện Tứ thiền quá khứ. 
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Sở duyên. Tâm quả Tứ thiên và sắc Nghiệp Tứ 
thiền đang sinh. 

* Năng duyên. Tâm sở Tư thiện Ngũ thiền quá 
khứ. 

Sở duyên. Tâm qı 


thiền đang sinh. 


xả Ngũ thiền và sắc Nghiệp Ngũ 


Ua < Lii E V€ L 1 


*Năng duyên. Tâm sở Tư thiện Không vô biên xứ 
quá khứ. 

Sở duyên. Tâm quả Không vô biên xứ đang sinh. 

*Năng duyên. Tâm sở Tư thiện Thức vô biên xứ. 

Sở duyên. Tâm quả Thức vô biên xứ đang sinh. 

*Năng duyên. Tâm sở Tư thiện Vô sở hữu xứ quá 
khứ. 

Sở duyên. Tâm quả Vô sở hữu xứ đang sinh. 

*Năng duyên. Tâm sở Tư thiện Phi tưởng phi phi 
tương xứ quá khứ. 

Sở duyên. Tâm quả Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
đang sinh. 

*Năng duyên. Tâm sở Tư Sơ đạo quá khứ. 

Sở duyên. Tâm Sơ quả đang sinh. 

*Năng duyên. Tâm sở Tư Nhị đạo quá khứ. 

Sở duyên. Tâm Nhị quả đang sinh. 

*Năng duyên. Tâm sở Tư Tam đạo quá khứ. 


Sở duyên. Tâm Tam quả đang sinh. 
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*Năng duyên. Tám sở Tư Tứ đạo quá khứ. 

Sở duyên. Tâm Tứ quả đang sinh. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cõi nhất uân, cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. Năng duyên diễn tiến được với 4 phàm, 7 
bậc Thánh (trừ bậc Tứ quá) 

Sở duyên diễn tiến được với 4 phàm, 4 bậc Thánh 
Quả. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngü chặng 
đổng lực thiện và chặng Na cảnh, lộ Y đổng lực thiện 
Dục giới, đổng lực kiên cố. 

Sở duyên điễn tiến trong lộ Ngũ, lộ Ý đống lực 
Dục giới có Na cảnh và lộ đắc Đạo, lộ nhập thiền quả. 

Nānakkhaņikakammapaccayena, cho biết 
mãnh lực của Nghiệp khác thời duyên. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Nghiệp khác thời duyên, Vô gián duyên, Đăng vô gián 
duyên, Vô gián cận y duyên, Thường cận y duyên, Vô 
hữu duyên, Ly duyên. 

Paccao... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cốt... nên hiểu theo lời 
dịch. 

3- Câu bất thiên. 


Câu chính. Akusalo dhammo abyakatassa 
dhammassa nanakkhanmikakammapaccayena- 
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paccayo: 
“Pháp bất thiện trợ cho pháp uô kú bằng Nghiệp 
khác thời duyên”. 
Câu phụ. Akusalä cetanä vipakanam 


khandhaãnam katattä ca rũpanam 
nãnakkhanikakammapaccayena paccayo: 


“Tâm sở Tư bất thiện quá khứ trợ cho 4 danh 
uẩn quả uà sắc Nghiệp bất thiện bằng Nghiệp khác 
thời duyên”. 

Phâm tích câu chỉ pháp. 

Câu chính. Akusalo dhammo, chỉ nắng duyên 
là “12 tâm sở Tư bất thiện quá khứ”. 

Abuakatassa dhammassa, chi sở duyên là “7 
tâm quả bất thiện, sắc Nghiệp bất thiện đang sinh”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật ©. 

Gối. Cõi ngũ uẩn. 

Người. Năng duyên diễn tiến được với 4 phàm, 3 
Thánh Quả hữu học theo tương ứng. Sở duyên diễn 
tiến được với 4 phàm, 4 bậc Thánh Quả. 

Lộ tâm. Năng duyên diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ Ý 
đổng lực Dục giói. 

Sở duyên. Diễn tiến trong lộ Ngũ và lộ Y có Na 
cảnh. | 


G)- Diễn tiến tương tự như câu “pháp thiện trợ pháp vô ký”. 
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Nanakkhanikakammapaccauena, cho biết 
mãnh lực của Nghiệp khác thời duyên. 

Có 2 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhaulà: 
Nghiệp khác thời duyên, Thường cận y duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

Thu tuý số lượng câu. 

Có 2 câu: 

1-Thiện trợ cho vô ký bằng Nghiệp khác thời 
duyên. 

2-Bãt thiện trợ cho vô ký bằng Nghiệp khác thời 
duyên. l 

Nghiệp khác thời duyên hợp lực. 

Có 6 duyên: Vô gián duyên, Đăng vô gián duyên, 
Vô gián cận y duyên, Thường cận y duyên, Vô hữu 
duyên, Ly duyên. 

Dứt yêu tri NGHIÊP DUYÊN. 


14-Yếu tri QUÁ DUYÊN. 

Pháp vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammmo abyākatassa 
dhammassa vipakapaccayena paccayo: 

“Pháp uó kú trợ cho pháp uó kú bằng Quả 
duyên”. 
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Câu phụ 1. Vipakabyakato eko khandho 
tinnannam khandhanam cittasamutthananañca 
rūpānam vipakapaccayena paccayo, tayo 
khandha ekassa khandhassa cittasamutthana - 
nañca rũpãänam vipakapaccayena paccayo, dve 
khandha dvinnam khandhanam ecittasamutthana 
-nañca rũpänam vipakapaccayena paccayo: 

“Một hoặc 3 hoặc 2 danh uẩn quả trợ cho 3 hoặc 
1 hoặc 2 danh uẩn quả còn lại theo tuần tự và sắc 
Tâm quả bằng Quá duuên”. 

Câu phụ 2. Patisandhikkane vipakabyakato 
eko khandho tỉnnannam khandhanam kat{tatta ca 
rũpãnam vipakapaccayena paccayo, tayo khan - 
dha ekassa khandhassa kattatta ca rupanam 
vipakapaccayena paccayo, dve khandhã dvinnam 
khandhãnam kat{tattä ca rupanam vipakapaccaye 
-na paccayo: 

“Vào sátna tục sinh 1 hoặc 3 hoặc 2 danh uẩn quả 
trợ giúp cho 3 hoặc 1 hoặc 2 danh uẩn quá còn lạt 
theo tuần tự uà sắc Nghiệp tục sinh bằng Quả 
duyên”. 

Câu phu 3. Khandhā vatthussa 
vipākapaccayena paccayo: 

“Bốn danh uẩn tục sinh cõi ngũ uẩn trợ cho sắc Ý 
uật bằng Quả duuên”. 


Phân tích câu và chỉ pháp. 
Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ nắng duyên: 
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XThời bình nhật. Là “1-3-2 danh uẩn của36 tâm 
quà”. 

*Thời tục sinh. Là “1-3-2 danh uẩn quả của 19 tâm 
tục sinh”. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên: 

XThời bhình nhật. Là “3-1-2 danh uẩn của 36 tâm 
quả và sắc Tâm quả”. 

*Thời tục sinh. Là “3-1-2 danh uẩn của 19 tâm tục 
sinh và sắc Nghiệp tục sinh”. 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời bình nhật, thời 
tục sinh. 

Cốt. Cõi tứ uan, cối ngũ uấn. 

Người. 4 phàm, 4 bậc Thánh Quả theo tương ứng. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y có Na cảnh, lộ Y đổng lực 
quả kiên cố và tâm lộ chỉ có hữu phần. 

Vipakapaccauena, cho biết mãnh lực của Quả 
duyên. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Quả duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng 
sinh y duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất tương 
ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh Bất 
ly duyên. 

Paccao... 

Câu phụ thì chi pháp, thời, cốt... nên hiểu theo lời 
dịch. 
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Thuûn tuý số tượng câu. 

Duy nhất có 1 câu: Vô kú trợ cho uô kú bằng Quả 
duyên. 

Quả duyên hợp lực. 


AA. AXA tu 


Có 7 duyên: Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh Bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 


sinh Bất ly duyên. 
Dứt “yêu tri QUÁ DUYÊN”. 


15- Vếu trì VÂT THỰC DUYÊN. 

Vật thực duyên phân tích thành 2 duyên: Sắc Vật 
thực duyên và Danh vật thực duyên. 

I-Sắc vât thực duyên. 

Pháp vô ký. 

Câu chính.Abyakato dhammo abyākatassa 
dhammassa rũpahärapaccayena paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp uô kú bằng sắc Vật 
thực duyên”. 

Câu phụ. Kabalikäro ahãro imassa kayassa 
rũpaaharapaccayena paccayo: 

“Đoàn thực là 4 sắc dưỡng tố bên trong thân uà 
sắc dưỡng tố ngoài thân, trợ cho “bốn đoàn sắc: 
Nghiệp, tâm, uật thực uà thời tiết” trong cùng nhóm 
hay khác nhóm bằng sắc Vật thực duyên”. 
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Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “4 sắc dưỡng tố sinh trong thân và sắc dưỡng tố 
ngoài thân”. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “4 
sắc sở sinh hiện diện trong cùng nhóm với sắc dưỡng 
tố (oJa) ©. 

Nói về: Thời: Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cốt. Cối Dục giới. 

Người. 4 phàm, 4 bậc Thánh Quả. 

Lộ tâm. Lộ sắc. 

Aharapaccayena, cho biết mãnh lực của Vật 
thực duyên. 

Có 3 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Sắc Vật thực duyên, sắc Vật thực hiện hữu duyên, sắc 
Vật thực bất ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

Thuần tuý số lượng câu. 

Duy nhất có 1 câu. “Vô ký trợ cho vô ký bằng vật 
thực duyên”. 


0)- Dưỡng tố trợ giúp cho đoàn sắc Vật thực bằng mãnh lực trợsinh 
Qanakasatti). Dưỡng tố giúp cho bọn sắc Nghiệp, sắc Tâm, sắc quí tiết 
bằng mãnh lực ủng hộ (upathambhakasatti). 
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Sắc vât thực duyên hợp lực. 
Có 2 duyên: Sắc Vật thực hiện hữu duyên, sắc Vật 
thực bất ly duyên. 
UH- Danh vât thực duyên. 


1- Câu thiên. 


Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa 
dhammassa nāmaāhārapaccayena paccayo: 


“Pháp thiên trg cho pháp thiên bång Danh vât 
thực duyên”. 


Câu phụ. Kusala ahara sampayuttakānam 
khandhãnam nāmaāhārapaccayena paccayo: 


“Ba danh uật thực thiện làm duuên trợ cho 3 
hoặc 4 danh uẩn đồng sinh bằng Danh uật thực 
duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chi năng duyên là 
“o danh vật thực thiện: Tâm sở Xúc, tâm sở Tư trong 
tâm thiện và Thức là 21 tâm thiện”. 

Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “21 tầm 
thiện”. 

Nói về: Thoi: Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả). 
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Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực thiện Dục SIỚI, 
đổng lực thiện kiên cố. 

Narraaharapaccayyena, cho biết mãnh lực của 
Danh vật thực duyên. 

Có 1o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh trưởng duyên, Đồng 
sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh quyền duyên, 
Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Paccao... 

Câu phụ thì chi pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

2- Câu vô ký. 

Câu chinh. Kusalo dhammo abyākatassa 
dhammassa namaaharapaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng Danh vât 
thực duyên”. 

Câu phụ. Kusala aharäã cittasamutthãnanam 
rupanam namaahärapaccayena paccayo: 

“Ba danh vât thực làm duyên trợ cho sắc Tâm 
thiện bằng Danh vât thực duyên”. 

Phan tích cầu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ nàng duyên là 
“3 danh vật thực thiện:Tâm sở Xúc, tâm sở Tư và 21 
tâm Thiện”. 
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Abyākatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “sắc 
Tâm thiện”, như: Sắc, Thinh, Mùi, Vị, Xúc, sự chuyển 
động thân, ngữ, hơi thở ra vào... 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả). 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y đổng lực thiện Dục giới, 
đổng lực thiện kiên cố. 

Nãmaaharapaccauena, cho biết mãnh lực của 
Danh vật thực duyên. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Danh vật thực duyên, Đồng sinh trưởng duyên, Đồng 
sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh nghiệp 
duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh bất tương 
ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất 
ly duyên. 

Paccquo... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

3- Câu thiên và vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa ca 
abyākatassa ca dhammassa nāmaāhārapaccayena 
paccayo: 

“Pháp thiên trg cho pháp thiên và vô ký bàng 
Danh vât thực duyên”. 
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Câu phu. Kusala āhārā sampayuttakanam 
khandhanam cittasamutthaánanañca rũpãnam 
namaaharapaccayena paccayo. 


“Ba danh uật thực thiện trợ cho 3 hoặc 4 danh 
uẩn đồng sinh và sắc Tâm thiện bằng Danh vât thực 
duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“3 danh vật thực thiện: Xúc, Tư và 21 tâm thiện”. 

Kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa, chỉ 
sở duyên là “21 tâm thiện và sắc Tâm thiện”. 

Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cối. Cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả). 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực thiện Dục giới, 
đổng lực thiện kiên cố. 

Nāmaāhārapaccayena, cho biết mãnh lực của 
Danh vật thực duyên. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau 
là:Danh vật thực duyên, Đồng sinh trưởng duyên, 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh 
nghiệp duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Paccauo... 
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Câu phu thì chỉ pháp, thời, cõi... nên hiểu theo lời 
dịch. 

B- Pháp bất thiên. 

1- Câu bất thiện. 


Câm chính. Akusalo dhammo akusalassa 


đhammassa namaäaharapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng 
Danh vât thực duyên”. 

Câu phụ. Akusala ahara sampayuttakanam 
khandhãnam nãmaäharapaccayena paccayo: 

“Ba danh uật thực bất thiện trợ cho 3 hoặc 4 
danh uẩn đồng sinh bằng Danh uật thực duyên”. 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo abyākatassa 
dhammassa namaaharapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp uó kú bằng Danh 
vât thực duyên”. 

Câu phụ. Akusalā āhārā cittasamutthananam 
rūpānam nāmaāhārapaccayena paccayo: 

“Ba danh uẩn bất thiện làm duyên trợ cho sắc 
Tâm bất thiện bằng Danh vât thực duyên”. 

3- Câu bất thiện và vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa ca 


abyākatassa ca dhammassa nāmaāhārapaccayena 
paccayo; 
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“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện và vô ký 
bằng Danh vât thực duyên”. 

Câu phụ. Akusala ähärã sampayuttakãnam 
khandhãnam cittasamutthãänänañca rũpanam 
namaahärapaccayena paccayo; 

“Ba danh vât thực bất thiện trợ cho 3 hoặc 4 
danh uẩn đồng sinh xà sắc Tâm Bất thiện bằng 
Danh uật thực duyên”. 

Trong cả 3 câu Pháp bất thiện thì thời, cối giống 
như trong câu thiện, chi pháp chỉ thay đổi tâm thiện 
bằng tâm bất thiện. 

Người. 4 phàm, 3 Thánh Quả hữu học. 

Lộ tâm. Lộ Ngũ và lộ Ý đổng lực bất thiện. 

C- Pháp oó kú. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyākatassa 
dhammassa namaahärapaccayena paccayo: 

“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Danh vât 
thực duyên”. 

Câu phụ 1. Vipakabyakato kiriyabyakata āhārā 
sampayuttakanam khandhaãnam cittasamutthã - 
nanañca rũpaãnam nầmaãähärapaccayena paccayo: 

“Ba danh vât thực quả, Duy tác trợ cho 3 hoặc 4 
danh un đồng sinh và sắc Tâm quả, Duy tác bằng 
Danh vât thực duyên”. 
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Câu phụ 2. Patisandhikkhane vipakabyakata 
ahara sampayuttakaãnam khandhaãnam kattattä 
ca rũpãnam nãmaahäarapaccayena paccayo: 

“Vào sátna tục sinh 3 danh vât thực quả trợ cho 3 
hoặc 4 danh uẩn đồng sinh và sắc Nghiệp tục sinh 
bằng Danh uật thực duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “pháp vô ký”. 

*Thời bình nhật. Năng duyên là “3 danh vật thực 
quả, Duy tác:Xúc, Tư và 36 tâm quả, 2o tám Duy 


2 ¬?”? 


tác”. 


*Thời tục sinh. Năng duyên là “3 danh vật thực 
quả: Xúc, Tư, và 19 tâm tục sinh”. 


Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là 
“pháp vô ký”. 


*Thời bình nhật. Sở duyên là “36 tâm quả, 2o tâm 
Duy tác và sắc Tâm quả, sắc Tâm Duy tác”. 


*Thời tục sinh. Sở duyên là “3 danh vật thực quả 
tục sinh: Xúc, Tư, 19 tâm tục sinh, ba đoàn sắc 
nghiệp: Đoàn Thân, đoàn Tính, đoàn Ý vật. 


Nói về: Thời. Diễn tiến trong thời tục sinh, 
thờibình nhật. 


Cõi. Cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn theo tương ứng. 
Người. 4 phàm, 4 bậc Thánh theo tương ứng. 
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Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y đổng lực vô ký Dục giới, 
đổng lực vô ký kiên cố và lộ tục sinh sinh lên nối tiếp 
lộ cận tử. 

Nāmaāhārapaccayena, cho biết mãnh lực của 
Danh vật thực duyên. 

Có 12 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau 
trong thời bình nhật. Hoặc 11 duyên trong thời tục 
sinh là: Danh vật thực duyên, Đồng sinh trưởng 
duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh 
y duyên, Đồng sinh nghiệp duyên, Quả duyên, Đồng 
sinh quyền duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên (trong thời tục sinh thì trừ Đồng 
sinh trưởng duyên). 

Paccao... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo 
lời dịch. 

Thun tuý số lượng câu. 

Có 7 câu: 

1- Thiện trợ cho thiện bằng Danh vật thực duyên. 

2- Thiện trợ cho vô ký bằng Danh vật thực duyên. 


3- Thiện trợ cho thiện và vô ký bằng Danh vật 
thực duyên. 


4- Bất thiện trợ cho bất thiện bằng Danh vật thực 
duyên. 


VI DIÈU PHÁP ¢ 


532 Saddhamma Joptika 


5- Bất thiên trợ cho vô ký bằng Danh vật thực 
duyên. 

6- Bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký bằng Danh 
vật thực duyên. 

7- Vô ký trợ cho vô ký bằng Danh vật thị 


Danh vât thuc duyên hợp lực. 

Có 11 duyên: Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh 
duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng 
sinh nghiệp duyên, Quả duyên, Đồng sinh quyền 
duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất tương ưng 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

Dứt “yêu tri VẬT THỰC DUYÊN”. 


16- Yếu tri QUYỀN DUYÊN. 

Quyên duyên phân tích được 3 duyên: Đồng 
sinh quyền duyên, Tiền sinh quyền duyên và Sắc 
mạng quyền duyên. 

I- Đồng sinh quyên duyên. 

A- Pháp thiên. 

1- Câu thiên. 


Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa 
dhammassa sahajatindriyapaccayena paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Đồng sinh 
quyên duyên”. 
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Câu phụ. Kusala indriyä sampayuttakanam 
khanđhãnam sahajatindriyapaccayena paccayo: 

“Tám quyên thiện trợ cho 4 — 3 - 2 danh uấn 
đồng sinh bằng Đồng sinh quuền duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“8 danh quyền thiện: Mạng quyền, Thọ, Tín, Cần, 
Niệm, Nhất hành, Trí và 21 tâm thiện”. 

Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “21 tâm 
thiện”. 

Nói về: 7hời. Diễn tiến trong thời bình nhật. 

Cõi. Cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Người. 4 phàm, 7 bậc Thánh (trừ bậc Tứ quả). 

Lộ tâm. Lộ Ngũ, lộ Y đống lực thiện Dục giới, 
đổng lực thiện kiên cố. 

Sahdjatindriuapaccauena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh quyền duyên. 

Có 12 duyên có cùng tính chất, phối hợp với nhau 
là: Đồng sinh quyền duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Danh vật thực duyên, Thiền 
duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Paccao... 
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Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cốt... nên hiểu theo lời 
dịch. 

2- Câu uô kú. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyakatassa 
dhammassa sahajatdindriyapaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp uô kú bằng Đồng sinh 
quuền duyên”. 

Câu phụ. Kusala indriyä cittasamutthananam 
rũpanam sahajätindriyapaccayena paccayo: 

“Tám quyên thiện trợ cho sắc Tâm thiện bằng 
Đồng sinh quuền duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ nắng duyên là 
“8 danh quyền thiện”. 

Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “sắc 
Tâm thiện”. 

Nói về thời, cối, người, lộ tâm nên hiểu theo ý 
nghĩa như trên. 

Sahqjatindriuapaccauena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh quyền duyên. 

Có 11 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Danh vật thực duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, 
Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Paccao... 
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Câu phụ thì chi pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

3- Câu thiện và uó ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa ca 
abyakatassa ca đhammassa 
sahajatindriyapaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp thiện uà uô kú bằng 
Đồng sinh quuền duyên”. 

Câu phu. Kusala indriya sampayuttakanam 
khandhanam cittasamutthananañca rupanam 
sahajatindriyapaccayena paccayo: 

“Tám quuền thiện trợ cho 4-3-2 danh uẩn đồng 
sinh và sắc Tâm thiện bằng Đồng sinh quuền 
duyên”. 

Phân tích câu và chi pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“8 danh quyền thiện”. 

Kusalassa ca abuäkatassa ca dhammassa, chỉ 
sở duyên là “21 tâm thiện và sắc Tâm thiện”. 

Nói về thời, cối, người, lộ tâm nên hiểu theo ý 
nghĩa như đã đề cập. 

Sahajātindriyapaceayena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh quyền duyên. . 

Có 1o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
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Danh vật thực duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Đồng 

sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 
Paccauo... 

1 su phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nën hiểu theo lời 
B- Pháp bất thiên. 
1- Câu bất thiên. 


Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa 
đhammassa sahajatindriyapaccayena paccayo: 


“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng 
Đồng sinh quyên duyên”. 

Câu phụ. Akusalä indriyä sampayuttakanam 
khandhãnam sahajatindriyapaccayena paccayo: 

“Năm danh quyên bất thiện G) trợ cho 4-3-2 danh 
un đồng sinh bằng Đồng sinh quuền duyên”. 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo abyäkatassa 
dhammassa sahajatindriyapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng Đồng 
sinh quuền duyên”. 

Câu phu.Akusala indriyä cittasamutthananam 
rũpanam sahajatindriyapaccayena paccayo: 


©- Năm danh quyền bất thiện là: Mạng quyền, 12 tâm bất thiện, Thọ, 
Cần, Nhất hành. 
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“Năm danh quuền bất thiện trợ cho sắc Tâm bất 
thiện bằng Đồng sinh Quyên duyên”. 

3- Câu bất thiện và vô ký. 

Câu chính.Akusalo dhammo akusalassa ca 
abyakatassa ca dhammassa 
sahajatindriyapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện và vô ký 
bằng Đồng sinh quyên duyên”. 

Câu phụ. Akusala indriya sampayuttakanam 
khandhanam cittasamutthananañca rũpänam 
sahajatindriyapaccayena paccayo: 

“Năm danh quyên bất thiện làm duyên trợ cho 4- 
3-2 danh uẩấn đồng sinh và sac Tâm bất thiện bằng 
Đồng sinh quuền duyên”. 

Chỉ pháp, thời, cối trong 3 cầu của pháp bất thiện 
nên hiểu theo như ý nghĩa của 3 cầu của pháp thiện. 
Chỉ khác là 5 danh quyền bất thiện (trừ Tín, Niệm, 
Trí ). 

Người. 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học. 

Lộ tâm.Diễn tiến trong lộ Ngũ, lộ Ý đổng lực bất 
thiện. 

C- Pháp uô kú. 

Câu vô ký. 

Câu chính.Abyakato dhammo abyākatassa 
dhammassa sahajātindriyapaccayena paccayo: 
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“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Đồng sinh 
quyên duyên”. 

Câu phu 1.Vipākābyākatā kiriyābyākatā 
indriyā sampayuttakānam khandhanam 
cittasamutthananafñca rūpānam 
sahajātindriyapaccayena paccayo: 


“Tám danh quyên quả, Duy tác làm duyên trợ 


cho 4-3-2 danh uẩn đồng sinh uà sắc Tâm quả, sắc 
Tâm Duy tác bằng Đồng sinh quyền duyên”. 


Câu phụ 2. Patisandhikkhane vipakabyakata 
indriya sampayuttakanam khandhãnam kattatta 
ca rũpanam sahajatindriyapaccayena paccayo: 

“Vào sátna tục sinh 8-7-3 danh quuền quả trợ cho 
4-3-2 danh uẩn đồng sinh uà sắc Nghiệp tục sinh 
bằng Đồng sinh quyên duyên”. 

Phâm tích câu uà chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “pháp vô ký”. 

*Thời bình nhật. Là “8 danh quyền quả, Duy tác 
là: Mạng quyền, 36 tâm quả, 2o tâm Duy tác thuộc ý 
quyền, Thọ, Tín, Cần, Niệm, Nhất hành, Trí”. 

* Thời tục sinh. Là “8, 7, 3 danh quyền quả. tục 
sinh”(7 quyền là trừ Trí, 3 quyền là: Mạng quyền, tâm 
Quan sát xã thọ là Ý quyền và Thọ hợp trong 2 tâm 
tục sinh vô nhàn). 


Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là 
“pháp vô ký “. 
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*1hời bình nhật. Là “36 tâm quả, 2o tâm Duy tác 
và sắc Tâm quả, sắc Tâm Duy tác”. 

* Thời tục sinh. Là “1o tâm tục sinh và sắc Nghiệp 
tục sinh”. 

Nói về thời, cối, người, lộ tâm nên hiểu theo như 
đã đề cập. 

Sahajātindriyapaccayena, cho biết mãnh lực 
của Đồng sinh quyền duyên. 

Có 14 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đồng sinh quyền duyên, Nhân duyên, Đồng sinh 
trưởng duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Danh vật thực duyên, 
Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng 
sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên (riêng trong thời tục 
sinh được 13 duyên trừ Đồng sinh trưởng duyên). 

accauo... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

Thuần tu số lượng câu. 

Có 7 câu: 

1-Thiện trợ cho thiện bằng Đồng sinh Quyền 
duyên. 

2-Thiện trợ cho vô ký bằng Đồng sinh Quyền 
duyên. 
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a-Thiện trợ cho thiện và vô ký bằng Đồng sinh 
Quyền duyên. 

4-Bất thiện trợ cho bất thiện bằng Đồng sinh 
Quyền duyên. 

5-Bất thiện trợ cho vô ký bằng Đồng sinh Quyền 
duyên. 

6-Bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký bằng Đồng 
sinh Quyền duyên. 

7-Vô ký trợ cho vô ký bằng Đồng sinh Quyền 
duyên. 

Đồng sinh quyền duyên hợp lực. 

Có 13 duyên: Nhân duyên, Đồng sinh trưởng 
duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh 
y duyên, Quả duyên, Danh vật thực duyên, Thiền 
duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

I- Tiền sinh quyên duyên. 

A- Pháp vô ký. 

Câu chính. Abyākato dhammo abyākatassa 
dhammassa purejatindriyapaccayena paccayo: 


“Pháp uô kú trợ cho pháp uô kú bằng Tiền sinh 
quuền duyên”. 


° = ~ = 
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kayindriyam kayaviññaãnassa 
purejatindriyapaccayena paccayo: 

Nhan trung thọ hoặc Nhãn quuền trong thời trụ 
trợ cho Nhãn thức; Nhĩ trung thọ hoặc Nhĩ quuền 
trong thời trụ trợ cho Nhĩ thức; TỦ trung thọ hoặc 
TỦ quuền trong thời trụ trợ cho TỦ thức; Thiệt trung 
thọ hoặc Thiệt quuền trong thời trụ trợ cho Thiệt 
thức; Thân trung thọ hoặc Thân quuền trong thời 
trụ trợ cho Thân thức bằng Tiền sinh quuền duyên”. 

Phân tích cầu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “Thần kinh Nhãn, thần kinh Nhĩ, thần kinh Tỷ, 
thần kinh Thiệt, thần kinh Thân” trong thời trụ. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “Ñgũ 
song thức” đang sinh. 

Nói về thời, cối, người, lộ tâm nên hiểu theo như 
ý nghĩa đã đề cập. 

PurejatindrtJapaccayena, cho biết mãnh lực 
của Tiền sinh quyền duyên. 

Có 6 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Tiền sinh quyền duyên, Vật tiền sinh duyên, Vật tiền 
sinh y duyên, Vật tiền sinh bất tương ưng duyên, Vật 
tiền sinh hiện hữu duyên, Vật tiền sinh bất ly duyên. 


Paccauo... 


Câu phu thì chi pháp, thời, cốt... nên hiểu theo lời 
dịch. 


VI DIÈU PHÁP @ 


542 Saddhamma Joptika 


Thuần tu số lượng câu và Tiên sinh quyên 
duyên hợp tực đã hiển lộ rõ ràng. 

IH- Sắc mang quyên duyên. 

A-Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyakatassa 
dhammassa rüpajivitindriyapaccayena paccayo: 

“Pháp uó kú trợ cho pháp uó kú bằng Sắc mạng 
quuền duyên”. 

Câu phụ. Rũpajvitindriyam katattaripanam 
rũpajTvitindriyapaccayena paccayo: 

“Sắc mạng quuền tục sinh lẫn bình nhật trợ cho 8 
hoặc 9 sắc Nghiệp trong cùng đoàn bằng Sắc mạng 
quuền duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “sắc Mạng quyền” trong thời tục sinh lẫn thời bình 
nhật. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “8 
hoặc o sắc Nghiệp” trong cùng đoàn với sắc Mạng 
quyền. 

Nói về thời, cối, người, lộ tâm nên hiểu theo như 
ý nghĩa đã đề cập. 

Rũpdajiuitindriuapaccayena, cho biết mãnh lực 
của Sắc mạng quyền duyên. 
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Có 3 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Sắc mạng quyền duyên, Sắc mạng quyền hiện hữu 
duyên ®), Sắc mạng quyền bất ly duyên (2), 

Paccago... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo 
lời dịch. 

Thuần tưú số lượng câu và Tiên sinh quyền 
duyên hợp lực đã hiển lộ rõ ràng. 

Dứt “yêu tri QUYEN DUYÊN”. 


17- Yếu tri THIÊN DUYÊN. 
-A- Pháp thiện. 
1- Câu thiện. 
Câu chính. Kusalo đhammo kusalassa 
dhammassa jhãnapaccayenapaccayo: 
“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Thiên 
duuên.” 


©- Sự kiện mà Đức Phật nêu lên Quyền hiện hữu duyên, để ngăn ngừa 
sự hiểu lầm sắc Mạng quyền đã diệt rồi cũng vẫn làm năng duyên 
được. Do đó, phải nêu lên sắc Mạng quyền còn đang hiện diện trong 3 
sátna mới làm năng duyên được, cho dù trong sátna diệt cũng vẫn 
chưa điệt hết. 

2)- Quyền bất ly duyên chú thích như phần chú thích của Quyền hiện 
hữu duyên. 
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Câu phu. Kusalani jhanangani 
sampayuttakanam khandhanam jhanapaccayena 
paccayo: 


4-3-2 chỉ thiền thiện trợ cho 4 -3 danh uẩn 
đồng sinh bằng Thiên duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“5 - 4-3-2 chỉ thiền thiện: Tầm, Tứ, Hy, Thọ, Nhất 
hành”; hoặc “Tứ, Hỷ, Thọ, Nhất hành”; hoặc “Hỷ, 
Thọ, Nhất hành”; hoặc “Thọ, Nhất hành”. 

Kusalassa đhanunassa, chỉ sở duyên là “21 tâm 
thiện”. 

Nói về thời, cối, người, lộ tâm nên hiếu theo như 
ý nghĩa đã đề cập. 

Jhãnapaccayena, cho biết mãnh lực của Thiền 
duyên. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Thiền duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đạo 
duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccauo... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyākatassa dham 
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- massa jhanapaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp uô kú bằng Thiền 
duyên”. 

Câu phụ. Kusalāni jhānaņgāni 
cittasamutthananam rūpānam jhanapaccayena 
paccayo: 

“5 -4 -3 - 2 chỉ thiền thiện trg cho sắc Tâm thiện 
bằng Thiền duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“5-4-3- 2 chỉ thiền thiện”. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “sắc 
Tâm thiện”. 

Nói về thời, cối, người, lộ tâm nên hiểu theo như 
ý nghĩa đã đề cập. 

Jhanapaccauena, cho biết mãnh lực của Thiền 
duyên. 

Có 8 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là 
“Thiền duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên”. 

Paccaquo... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 
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3- Câu thiên và vô ký. 

Câu chinh. Kusalo dhammo kusalassa ca 
abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena 
paccayo: 

“Pháp thiên trg cho pháp thiên và vô ký bàng 
Thiên duyên”. 

Câu phu. Kusalāni jhānaņgāni 
sampayuttakanam khandhaãnam 
cittasamutthänäanañca rũpänam jhanapaccayena 
paccayo: 

“5 -4 -3 - 2 chỉ thiền thiện trợ cho 4 — 3 danh uẩn 
đồng sinh và sắc Tâm Thiện bằng Thiên duyên”. 

Phâm tích câu uà chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“5-4-3-2 chi thiền thiện”. 

Kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa, chỉ 
sở duyên là “21 tâm thiện và sắc Tâm thiện”. 

Nói về thời, cối, người, lộ tâm nên hiểu theo ý 
nghĩa như đã đề cập. 

Jhānapaccayena, cho biết mãnh lực của Thiền 
duyên. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Thiền duyên, Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Đạo duyên, Đồng sinh hiện 
hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 

Paccao... 
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Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

B-Pháp bất thiện. 

1- Câu bất thiện. 

Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa 
dhammassa jhanapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng 
Thiền duyên”. 

Câu phụ. Akusaläni jhanangani 
sampayuttakaänam khandhänam jhãnapaccayena 
paccayo: 


“5 - 4 chi thiền bất thiện trợ cho 4 — 3 danh uẩn 
đồng sinh bằng Thiền duyên”. 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo abyakatassa 
dhammassa jhãänapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp uó kú bằng Thiền 
duyên”. 

Câu phụ. Akusalāni jhānaņgāni 
cỉttasamutthaänanam rüpanam jhanapaccayena 
paccayo: 

“5 - 4 chỉ thiên bất thiện trợ cho sắc Tâm bất 
thiện bằng Thiên duyên”. 

3- Câu bất thiện và vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa ca 
abyākatassa ca dhammassa jhānapaccayena pac 
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-cayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện và vô ký 
bằng Thiên duyên”. 

Câu phu. Akusalāni jhānaņgāni 
sampayuttakānam khandhanam. 
cittasamutthananañca rūpānam jhãnapaccayena 
paccayo: 

“5 - 4 chỉ thiền bất thiện làm duyên trợ cho 4- 3 
danh uẩn đồng sinh uà sắc Tâm bất thiện bằng 
Thiền duyên”. 

Chỉ pháp, thời, cối... 3 câu pháp bất thiện nên 
hiểu theo cách thức của 3 câu pháp thiện. Chỉ khác 
nhau là 5 - 4 chi thiền thuộc thiện hay bất thiện (4 chi 
thiền bất thiện là: Tâm, Tứ, Thọ, Nhất hành trong 
tâm Tham thọ xả, tâm Sân và tâm Si). 

C-Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyakatassa 
đdhammmassa jhanapaccayena paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp uô kú bằng Thiên 
duyên”. 

Câu phu 1.Vipākābyākatāni kiriyābyakatāni 
jhānaņgāni .sampayuttakanam khandhanam 
cittasamutthananañca rupanam jhanapaccayena 
paccayo: f 
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“~4-3- 2 chỉ thiên quả, Duy tác trợ cho 4 -3 
danh uẩn đồng sinh uà sắc Tâm quả, sắc Tâm duu 
tác bằng Thiên duyên”. 

Câu phụ 2. Patisandhikkhanpe vipakabyakatani 
jhãnangäni sampayuttakanam khandhaãnam 
kattattä ca rũpanam jhaãnapaccayena paccayo: 

“Vào sátna tục sinh 5 - 4 - 3 - 2 chỉ thiên quả trợ 
cho 4 - 3 danh tiển đồng sinh uà sắc Nghiệp tục sinh 
bằng Thiên duyên”. 

_ Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ năng duyên 
là “5 - 4 - 3 - 2 chi thiền quả, Duy tác” trong thời bình 
nhật. 

Trong thời tục sinh là “5 - 4 - 3 - 2 chi thiền quả” 
của 19 tâm tục sinh. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “26 
tâm quả (trừ Ngũ song thức), 2o tâm Duy tác và sắc 
Tâm quả, sắc Tâm duy tác”. 

Trong thời tục sinh là “1o tâm tục sinh và sắc 
Nghiệp tục sinh”. 

Nói về thời, cối, người, lộ tâm nên hiểu theo như 
ý nghĩa đã đề cập. 

Jhānapaccayena, cho biết mãnh lực của Thiền 
duyên. 

Có 11 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Thiền duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
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Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh quyền 
duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất 
tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên. 

Paccao... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 

Thuần túy số lượng câu và Thiên duyên 
hợp lực thì đã hiển lộ rố ràng. 

Dứt “yêu tri THIỀN DUYÊN”. 


18- Yếu tri ĐẠO DUYÊN. 
A- Pháp thiên. 
1- Câu thiên. 


Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa 
dhammassa maggapaccayena paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Đạo duyên”. 


Câu phụ. Kusalani maggapganl 
sampayuttakanam khandhãnam maggapaccayena 
paccayo: 


“8 hoặc 7 chi đạo trợ cho 4 danh un đồng sinh 
bằng Đạo duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ nàng duyên là 
“8 - 7 - 5 hoặc 4 chỉ đạo thiện: Trí, Tầm, Giới phần, 
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Cần, Niệm, Nhất hành”,(7 chi đạo thì trừ Trí hoặc 
Tầm; 5 chỉ đạo thì trừ Giới phần; 4 chi đạo thì trừ 
Tầm và Giới phần). 

Kusalassa dhammassa, chỉ sở duyên là “21 tâm 
thiện”. 

Nói về thời, cốt, người, lộ tâm nên hiểu theo như 
ý nghĩa đã đề cập. 

Maggapaccayena, cho biết mãnh lực của Đạo 
duyên. 

Có 11 duyên cùng tính chất, phối hợp nhau là: Đạo 
duyên, Nhân duyên, Đồng sinh trưởng duyên, Đồng 
sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y duyên, 
Đồng sinh quyền duyên, Thiền duyên, Tương ưng 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

PPaccauo... 

Câu phụ thì chi pháp, thời, cốt... nên hiểu theo lời 
dịch. 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyākatassa 
dhammassa maggapaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng Đạo duyên”. 

Câu phụ. Kusaläni maggangani 
cittasamutthaänanam rũpänam maggapaccayena 
paccayo: 
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“8 -7 - 5 hoặc 4 chỉ đạo thiên trợ cho sắc Tâm 
thiện bằng Đạo duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“8-7 - 5 hoặc 4 chi đạo thiện”. 

Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “sắc 
Tâm thiện”. 

Nói về thời, cối, người, lộ tâm nên hiểu theo ý 
nghĩa như đã đề cập. 

Maggapaccayena, cho biết đến mãnh lực của 
Đạo duyên. 

Có 1o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đạo duyên, Nhân duyên, Đồng sinh trưởng duyên, 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh 
quyền duyên, Thiền duyên, Đồng sinh bất tương ưng 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên. 

Paccayo... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cốt... nên hiểu theo lời 
dịch. 

3- Câu thiện và vô ký. | 

Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa ca 
abyakatassa ca dhammassa maggapaccayena 
paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp thiện uà uó kú bằng 
Đạo duyên”. 
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Câu phụ. Kusaläni maggapngani 
sampayuttakanam khandhanam 
cittasamutthaänanañca rũpäanam maggapaccayena 
paccayo: 

“8 - 7 -5 hoặc 4 chỉ đạo thiện trợ cho 4 danh uấn 
Đồng sinh và sắc Tâm thiện bằng Đạo duyên”. 

Phân tích câu uà chỉ pháp. 

Câu chính. Kusalo dhammo, chỉ năng duyên là 
“8 - 7 - s hoặc 4 chỉ đạo thiện”. 

Kusalassa ca abakatassa ca dhammassa, chỉ 
sở duyên là “21 tâm thiện và sắc Tâm thiện”. 

Nói về thời, cối, người, lộ tâm nên hiểu theo ý 
nghĩa như đã đề cập. 

~ Maggapaccaena, cho biết mãnh lực của Đạo 
duyên. 

Có o duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đạo duyên, Nhân duyên, Đồng sinh trưởng duyên, 
Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh 
quyền duyên, Thiền duyên, Đồng sinh hiện hữu 
duyên, Đồng sinh bất ly duyên. 


Paccao... 


Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cối... nên hiểu theo lời 
dịch. 
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B- Pháp bất thiện. 

1- Câu bất thiện. 

Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa 
dhammassa maggapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng Đạo 
duyên”. 

Câu phu. Akusalāni maggaņgāni 
sampayuttakānam khandhānam maggapaccayena. 
paccayo: 

“4 -3 -2 chỉ đạo bất thiện làm duyên trợ cho 4 
danh uẩn Đồng sinh bằng Đạo duyên”. 

2- Câu vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo abyakatassa 
dhammmassa maggapaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp uô kú bằng Đạo 
duyên”. 

Câu phu. Akusalāni maggaņgāni 
cittasamutthaãnanam rüupanam maggapaccayena 
paccayo: 

“4 - 3 -2 chỉ đạo bất thiện trợ cho sắc Tâm bất 
thiện bang Đạo duuên”. 

3- Câu bất thiện và vô ký. 

Câu chínuh.Akusalo dhammo akusalassa ca 


abyakatassa ca dhammmassa maggapaccayena 
paccayo: 
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“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện uà uô kú 
bằng Đạo duyên”. 

Câu phụ. Akusaläni maggaņgāni 
sampayuttakãnam khandhanam 
cittasamutthanänam rüpanam maggapaccayena 
paccayo: 

“4 - 3 -2 chỉ đạo bất thiện trợ cho 4 danh uẩn 
đồng sinh vå sắc Tâm bất thiện bằng Đạo duyên”. 


Chỉ pháp uà thời, cối... 3 cầu trong pháp bất thiện 
nên hiểu theo như cách thức của 3 câu trong pháp 
thiện, chỉ khác là: 4 chi đạo bất thiện là: Tầm, Cần, 
Nhất hành, Tà kiến trong tâm Tham hợp tà: 3 chỉ đạo 
bất thiện là: Tầm, Cần, Nhất hành trong tâm Tham ly 
tà, tâm Sân, tâm Si phóng đật; 2 chi đạo bất thiện là: 
Tầm, Cần trong tâm Si hợp hòai nghi). 

C- Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyākato dhammo abyākatassa 
dhammassa maggapaccayena paccayo: 

“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Đạo 
duyên.” 

Câu phụ 1.Vipākābyākatāni kiriyābyakatāni 
maggaņgāni sampayuttakanam khandhanam 
cittasamutthänanañca rũpänam maggapaccayena 
paccayo: 
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“8-7 hoặc 5 - 4 chỉ đạo quả, Duy tác hữu nhân 
trợ cho 4 danh uấn đồng sinh và sắc Tâm quả, sắc 
Tâm duy tác hữu nhân bằng Đạo duyên”. 

Câu phụ 2. Patisandhikkhape vipakabyakatani 
maggangani sampayuttakanam khandhãnam 
1 


⁄áattatta ca runanam m aeoeamnaeeavemnma paccayo: 


Ta A KG... BAEK Sa < y =. ty 


“Vào sátna tục sinh 5 - 4 chỉ đạo quả hữu nhân 
trợ cho 4 danh uẩn đồng sinh uà sắc Nghiệp tục sinh 
hữu nhân bằng Đạo duyên”. 

Phân tích câu và chỉ pháp. 

Câu chính. Abuakato dhammo, chỉ nắng duyên 
là “8 - 7 chỉ đạo quả, Duy tác hữu nhân (trừ Trí hoặc 
Tầm) trong thời bình nhật. 

Trong thời tục sinh là “5 - 4 chi đạo quả tục sinh 


^ 


hữu nhân” ®), 


Abuaäkatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “21 
tâm quả hữu nhân, 17 tâm Duy tác hữu nhân và sắc 
Tâm quả, sắc tâm duy tác hữu nhân” trong thời bình 
nhật. 

Trong thời tục sinh là “17 tâm quả tục sinh hữu 
nhân và sắc Nghiệp tục sinh hữu nhân”. làm sở 
duyên. 

Nói về thời, cối, người, lộ tâm nên hiểu theo như 
đã đề cập. 


@)- 5 chi đạo là: Trí, Tâm, Cần, Niệm, Nhất hành, 4 chi đạo thì trừ Trí. 
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Maggapaccayena, cho biết mãnh lực của Đạo 
duyên. 

Có 13 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau là: 
Đạo duyên, Nhân duyên, Đồng sinh trưởng duyên, 
Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh y 
duyên, Quả duyên, Đồng sinh quyền duyên, Thiền 
duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất tương ưng 
duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bất ly 
duyên (trong thời tục sinh thì được 12 duyên phối 
hợp, trừ Đồng sinh trưởng duyên). 

Paccao... 

Câu phụ thì chỉ pháp, thời, cốt... nên hiểu theo lời 
địch. 

Thuần túy số lượng câu và Đạo duyên hợp 
lực thì đã hiển lộ rõ ràng. 

Dứt “yêu tri ĐẠO DUYÊN”. 


19-Yếu tri TUONG UNG DUYÊN. 

A- Pháp thiên. 

Câu thiên. 

Câu chinh. Kusalo dhammo kusalassa 
đdhammassa sampayuttapaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Tương ưng 
duyên”. 

Câu phụ. Kusalo eko khandho tinạannam 
khandhānam sampayuttapaccayena paccayo, tayo 
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khandha ekassa khandhassa 
sampayuttapaccayena paccayo, dve khandha 
dvinnam khandhanam sampayuttapaccayena 
paccayo: 

“Một danh uấn thiện hoặc 3 hoặc 2 trợ cho 3 
hoặc 1 hoặc 2 danh uẩn thiện còn lại bằng Tương 


ưng duyên”. 

B- Câu bất thiện. 

Câu chính. Akusalo đhammo akusalassa 
đhammassa sampayuttapaccayena paccayo: 


“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng 
Tương ung duyên”. 

Câu phụ. Akusalo eko khandho tỉnnannam 
khandhãnam sampayuttapaccayena paccayo, tayo 
khandha ekassa khandhassa 
sampayuttapaccayena paccayo, dve khandhã 
dvinnam khandhanam sampayuttapaccayena 
paccayo: 

“Một danh uiẩn bất thiện hoặc 3 hoặc 2 trợ cho 3 
hoặc 1 hoặc 2 danh uẩn bất thiện còn lại bằng 
Tương ưng duyên”. 

C- Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyakatassa 
đhammassa sampayuttapaccayena paccayo: 


“Pháp uô kú trợ cho pháp uô kú bằng Tương ưng 
duyên”. 
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Câu phụ 1.Vipakabyakato kiriyäbyakato eko 
khandho tinnannam khandhãnam 
sampayuttapaccayena paccayo, tayo khandha 
ekassa khandhassa sampayuttapaccayena 
paccayo, dve khandđhã dvinnam khandhãnam 
sampayuttapaccayena paccayo: 

“Một hoặc 3 hoặc 2 danh uẩn quả, Duy tác trợ 
cho 3 hoặc 1 hoặc 2 danh uẩn quả, Duy tác còn lại 
bằng Tương ưng duyên”. 

Câu phụ 2. Patisandhikkhane eko khandho 
tinnannam khandhanam sampayuttapaccayena 
paccayo, tayo khandha ekassa khandhassa 
sampayuttapaccayena paccayo, dve khandha 
dvinnam khandhanam sampayuttapaccayena 
paccayo: 

“Vào sátna tục sinh 1 hoặc 3 hoặc 2 danh uẩn quả 
làm duyên trợ cho 3 hoặc 1 hoặc 2 danh u@n quả còn 
lại bằng Tương ung duyên”. 

Chi pháp, thời, cối... cho đến Thuần túy số 
lượng câu và duyên thực tính trong Tương ưng 
duyên, nên hiểu theo lời dịch. 

Có 7 duyên cùng tính chất, phối hợp với nhau 
trong thời bình nhật lẫn thời tục sinh là: Tương ưng 
duyên, Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Đồng sinh 
y duyên, Quả duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, 
Đồng sinh bất ly duyên. 

Dứt “yêu tri TƯƠNG UNG DUYÊN”. 
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Lại nữa, Tương ưng duyên các Giáo thọ sư giải 
thích “Tương ưng duyên phối hợp” 
trong pháp vô ký (abuakato dhammo) có thêm Quả 
duyên vì có 4 danh uẩn quả. 


Trong pháp thiện, pháp bất thiện chỉ có 6 duyên 
phối hợp, không có Quả duyên. 

Có điều còn ngờ vực ràng: 

Hỏï.Hai duyên làThiền duyên, Đạo duyên, vì sao 
có duyên phối hợp nhiều hơn Tương ưng duyên? 
Tương ưng duyên cũng phối hợp được với Thiền 
duyên, Đạo duyên, vậy tại sao Tương ưng duyên phối 
hợp chỉ có 6 duyên? Có mậu thuẫn chăng? 

Đáp. Không màu thuẫn, vì trong Tương ưng 
duyên Đức Phật không chú trọng đến tâm sở riêng 
biệt. 

Còn trong Thiền duyên, Đạo duyên Ngài nói đến 
tâm sở là chi thiền, chi đạo. Và lại, trong Thiền 
duyên, Đạo duyên cũng có sắc Tâm, sắc Nghiệp tục 
sinh, còn trong Tuong ưng duyên thì chỉ hòan tòan là 
danh pháp. 

Hỏi. Vì sao Nhân duyên không gom vào trong 
Tương ưng duyên được? 

Đáp. Vì Nhân duyên có sắc Tâm thiện, sắc Tâm 
bất thiện. 

Hỏi. Như vậy, Phạm Thiên vô sắc chỉ có danh 
pháp cũng không tính Nhân duyên vào được hay 
chăng? 
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Dáp. Không được, bởi Đức Phật thuyết ám chỉ 
thuần nhất lấy hành uẩn làm năng duyên, mà trong 
Tương ưng duyên không nhắm vào chủ yếu duy nhất 
hành uẩn là năng duyên, Ngài lấy cả 4 danh uẩn nên 
thuyết rằng: Eko khandho tinmmannam 
khandhanarn”, rồi thuyết ngược lại rằng: “Tayo 
khandha ekassa khandhassa”. 

Còn trong Nhân duyên Ngài không thuyết như 
vậy. 

Hỏi. Nếu vậy, trong tâm bất thiện khi Tham sinh 
lên thì có Sĩ tương ưng, Sân sinh lên cũng có Si tương 
ưng, không gọi là Tương ưng duyên sao? 

Đáp. Không được, vì có sắc pháp. 

Hỏi. Mỗi lộ tâm khi sinh lên có thể loại bỏ pháp 
vô ký như tâm quả ra được không?. 

Đáp. Không được, vì lộ Ngũ cảnh rất lớn, lộ Ý 
cảnh rất rõ, phải luôn luôn có Na cảnh. 

Lai nữa, lộ Ngũ cũng có thành phần trọng yếu 
khác nữa không thể loai bỏ được, như: Nhãn thức — 
Tiếp thâu — Quan sát. Ngay đến tâm Khai ngũ môn, 
tâm Khai ý môn của phàm nhân hay bậc Alahán đi 
nữa cũng không thể loai bỏ 2 tâm này, lẫn đổng lực 
Duy tác tức hành động, lời nói, suy nghĩ của bậc 
Alahán được 

Như lọai bỏ được cũng chỉ lọai bỏ trong lộ Ý cảnh 
rất không rõ, khiến cho tâm khách quan không sinh 
lên. 
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Và trong lúc đắc Đạo thì tâm Quả phái khởi hiên, 
đây cũng là một yếu tố khác, để không thể loại bỏ 
pháp vô ký. 

Nếu chính xác thì không thể loại bỏ pháp vô ký 
được, vì tâm Khai ý môn lẫn tâm Khai ngũ môn đều 
có mặt trong mỗi tâm lộ. 


20- Yếu trì BẤT TƯƠNG UNG DUYÊN. 

Bất tương ung duyên, khi phân tích rộng có 4 
duyên là: Đồng sinh bất tương ưng duyên, Vật tiền 
sinh bất tương ưng duyên, Vật - cảnh tiền sinh bất 
tương ưng duyên và Hậu sinh bất tương ưng duyên. 

I- Yếu tri Đồng sinh bất tương từng duyên. 

A-Pháp thiện. 

Câm uô kú. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyakatassa 


đhammmassa sahajatavippayuttapaccayena 
paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng Đồng sinh 
bất tương ưng duyên”. 


Câu phụ. Kusalo khandha 
cỉittasamutthananam rũpanam 
sahajatavippayuttapaccayena paccayo: 


“Bốn danh uấn thiện làm duuên trợ cho sắc Tâm 
thiện bằng Đồng sinh bất tương ung duyên”. 
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B-Pháp bất thiện. 
Câu vô ký. 
Câu chính. Akusalo dhammo abyakatassa 


dhammassa sahajätavippayuttapaccayena 
paccayo: 


“Pháp bất thiện trợ cho pháp uô kú bằng Đồng 
sinh bất tương ưng duuên”. 

Câu phụ. Kusalo khandhã 
cittasamutthänanam rũpänam 
sahajatavippayuttapaccayena paccayo: 

“Bốn danh uẩn bất thiện trợ cho sắc Tâm bất 
thiện bằng Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

C- Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyākato dhammo G abyākatassa 


dhammassa ©. sahajatavippayuttapaceayena 
paccayo: 


“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Đồng sinh 
bất tương ưng duyên”. 


@- Abyakato dhammo, chỉ năng duyên là “22 tâm quả (trừ Ngũ song 
thức, 4 quả Vô sắc giới và tâm tử của vị Alahán), 2o tâm Duy tác + 38 
. tâm sở hợp, trong thời bình nhật. 

Trong thời tục sinh là “4 danh uẩn tục sinh trong cõi ngũ uẩn và sắc Y 
vật tục sinh”. 

@)- Abuakatassa dhammassa, chỉ sở duyên là “sắc Tâm quả, sắc tâm 
Duy tác, sắc Nghiệp tục sinh, 4 danh uẩn tục sinh trong cõi ngũ uẩn, 
sắc Ý vật tục sinh”. 
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Câu phụ 1. Vipakabyakata kiriyabyakata 
khandha cittasamutthananam rupanam 
sahajatavippayuttapaccayena paccayo: 

“Bốn danh uẩn quả, Duy tác trợ cho sắc Tâm 
quả, sắc tâm Duụ tác còn lại bằng Đồng sinh bất 
tương ng duyên”. 


Câu phụ 2. Patisandhikkhape vipakabyakata 
khandhã katattaripanam 
sahajätavippayuttapaccayena paccayo: 

“Vào sátna tục sinh 4 danh uấn quả trợ cho sắc 
Nghiệp bằng Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 


Câu phụ 3. Khandha vatthussa 
sahajãätavippayuttapaccayena paccayo: 


“Bốn danh un tục sinh trợ cho sắc Y vât tục sinh 
bằng Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 


Câu phụ 4. Vatthu khandhãnam 
sahajatavippayuttapaccayena paccayo: 


“Sắc Y vât tục sinh trợ cho 4 danh uẩn tục sinh 
bằng Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Thuầm túy số lượng câu và Đồng sinh bất 
tương ung duyên hợp lực đã hiển lộ rõ ràng rôi. 

HU- Yếu trì Vật tiền sinh bất tương ung 
duyên. 

Pháp vô ký. 

1- Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyākatassa - 
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đhammmassa vatthupurejatavippayuttapaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp uô kú bằng Vật tiền 
sinh bất tương ung duyên”. 

Câu phụ 1. Cakkhäyatanam cakkhuviññänassa 
vatthupurejatavippayuttapaccayena paccayo: 

“Nhãn xứ trợ cho Nhãn thức bằng Vật tiền sinh 
bất tương ung duyên”. 

Câu phụ 2. Sotaäyatanam sotaviññanassa 
vatthupurejatavippayuttapaccayena paccayo: 

“Nhĩ xứ trợ cho Nhĩ thức bằng Vật tiền sinh bất 
tương ưng duyên”. 

Câu phụ 3. Ghãnayatanam 
ghanaviññanassa 
vatthupurejatavippayuttapaccayena paccayo: 
“Tủ xứ trợ cho Tý thức bằng Vật tiền sinh bất 

tương ung duyên”. 
vatthupurejatavippayuttapaccayena paccayo: 
“Thiệt xứ trợ cho Thiệt thức bằng Vật tiền sinh 
bất tương ưng duyên”. 
Câu phụ 5. Kầyäyatanam kayaviññanassa 
vatthupurejatavippayuttapaccayena paccayo: 
“Thân xứ trợ cho Thân thức bằng Vật tiền sinh 
bất tương ưng duyên”. 
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Câu phụ 6. Vatthu vipakabyakatanam 
kiriyabyakatanam khandhanam 
vatthupurejatavippayuttapaccayena paccayo: 

“Sắc Y uật bình nhật trợ cho 4 danh uẩn quả, Duu 
tác bằng Vật tiên sinh bất tương ưng duyên”. 

2- Câu thiện. 

Câu chính. Abyakato dhammo kusalassa 
đhammassa vatthupurejatavippayuttapaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp thiện bằng Vật tiền 
sinh bất tương ung duyên”. 

Câu phụ. Vatthu kusalanam khandhãnam 
vatthupurejatavippayuttapaccayena paccayo: 

_ “Sắc Ýuật bình nhật trợ cho 4 danh uẩn thiện 
bằng Vật tiền sinh bất tương ưng duyên”. 

4- Câu bất thiện. 

Câu chính. Abyakato đhammo akusalassa 
dhammassa vatthupurejatavippayuttapaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp bất thiện bằng Vật tiền 
sinh bất tương ưng duyên”. 

Câu phụ. Vatthu akusalanam khandhanam 
vatthupurejatavippayuttapaccayena paccayo: 


“Sắc Ý uật bình nhật trợ cho 4 danh uẩn bất thiện 
bằng Vật tiên sinh bất tương ung duyên”. 
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IM- Yếu tri “Vật - cảnh tiền sinh bất tương 
tưng duyên”. 

A-Pháp uô kú. 

1- Câu vô ký. 

Câu chính. Abyākato dhammo abyākatassa 
dhammassa 
vattharammanapurejatavippayuttapaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp uó kú bằng Vật - cảnh 
tiền sinh bất tương ưng duyên”. 

Câu phụ. Vatthu vipakäbyakatanam 
kiriyabyakatanam khandhänam 
vatthupurejäatavippayuttapaccayena paccayo: 

“Sắc Y vât bình nhật lẫn cận tử trợ cho 4 danh 
uấn quả, Duy tác bằng Vật - cảnh tiền sinh bất 
tương ưng duyên”. 

2- Câu thiện. 

Câu chính. Abyakato dhammo kusalassa 
dhammassa 
vattharammanapurejätavippayuttapaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp thiện bằng Vật - cảnh 
tiền sinh bất tương ung duuên”. 

Câu phụ. Vatthu kusalanam khandhãnam 
vatthãärammanapurejätavippayuttapaccayena 
paccayo: 

“Sắc Ý vât bình nhật trợ cho 4 danh uổn thiện 
bằng Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên”. 
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3- Câu bất thiện. 

Câu chính. Abyakato dhammo akusalassa 
dhammassa 
vatthãrammamapurejatavippayuttapaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp bất thiện bằng Vật - 
cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên”. 

Câu phụ. Vatthu akusalanam khandhanam 
vattharammnanapurejatavippayuttapaccayena 
paccayo: 

Sắc Ý uật bình nhật trợ cho 4 danh uẩn bất thiện 
bằng Vật - cảnh tiền sinh bất tương ung duyên”. 

IV. Yếu tri “Hậu sinh bất tương ưng 
duyên”. 

A-Pháp thiên. 

1- Câu thiên. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyakatassa 
đdhammmassa pacchäãjatavippayuttapaccayena 
paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp uô kú bằng Hâu sinh 
bất tương ưng duyên”. 

Câu phụ. Kusala khandha purejatassa imassa 
kãyassa pacchãjãtavippayuttapaccayena paccayo: 

“Bốn danh un thiện sinh sau trợ cho “3 đoàn 
sắc”, “4 đoàn sắc”, sinh trước bằng Hâu sinh bất 
tương wng duyên”. 
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2- Câu bất thiện. 

Câu chính. Akusalo đhammo abyakatassa 
dhammassa pacchäãjatavippayuttapaccayena 
paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp uô kú bằng Hâu 
sinh bất tương ung duyên”. 

Câu phụ. Akusala khandha purejatassa imassa 
kãyassa pacchäãjãätavippayuttapaccayena paccayo: 

“Bốn danh uẩn bất thiện sinh sau trợ cho “3 đoàn 
sắc”, “4 đoàn sắc”, sinh trước bằng Hậu sinh bất 
tương ưng duyên”. 

3-Câu uô kú. 

Câu chính. Abyakato đhammo abyakatassa 
đhammassa pacchajatavippayuttapaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp uô kú bằng Hâu sinh 
bất tương wng duyên”. 

Câu phụ. Vipakabyäkata kiriyabyakata 
khanđhaã purejätassa imassa käyassa 
pacchajatavippayuttapaccayena paccayo: 

“Bốn danh uẩn vô ký quả và 4 danh uẩn vô ký Duy 
tác sinh sau trợ cho “1 đoàn sắc”, “2 đoàn sắc”, “3 
đoàn sắc”, “4 đoàn sắc”, sinh trước bằng Hâu sinh 


bất tương ưng duyên”. 
Dứt “yêu tri BẤT TƯƠNG UNG DUYÊN”. 
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21- Vếu tri HIỆN HỮU DUYÊN. 

Hiên hitu duyên phân tích rộng có 6 duyên là: 
Đồng sinh hiện hữu duyên, 

Vật tiên sinh hiện hữu duyên, Cảnh tiền sinh hiện 
hữu duyên, Hậu sinh hiện hữu duyên, Vật thực hiện 
hữu duyên và Quyền hiện hữu duyên. 

I- Yếu tri Đồng sinh hiện hữu duyên. 

A- Pháp thiện. 

1- Câu thiện. 


Câu chính. Kusalo đhammo kusalassa 
đhammassa sahajatatthipaccayena paccayo: 


“Pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng Đồng sinh 
hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 1. Kusalo eko khandho tiạnannam 
khandhãnam sahajätatthipaccayena paccayo: 


“Một danh uẩn thiện làm duyên trợ cho 3 danh 
uấn thiện còn lạt bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 


Câu phụ 2. Tayo khandha ekassa khandhassa 
sahajatatthipaccayena paccayo: 


“Ba danh uñan thiện trợ cho 1 danh uấn thiện còn 
lạt bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 


Câu phụ 3. Dve khandha dvinnam ` 
khandhanam sahajatatthipaccayena paccayo: 


“Hai danh uẩn thiện trợ cho 2 danh uẩn thiện còn 
lại bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 
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2- Câu vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo abyäkatassa 
dhammassa sahajātatthipaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng Đồng sinh 
hiện hữu duyên”. 

Câu phụ. Kusala khandhã 
cittasamutthananam rũpãnam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Bốn danh uẩn thiện trợ cho sắc Tâm thiện bằng 
Đồng sinh hiện hữu duuên”. 

3- Câu thiện và vô ký. 

Câu chính. Kusalo dhammo kusalassa ca 


abyākatassa ca dhammassa 
sahajātatthipaccayena paccayo: 


“Pháp thiên trg cho pháp thiên và vô ký bàng 
Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 1. Kusalo eko khandho tinạannam 
khandhãnam cittasamutthanänañca rũpãnam 
sahajãtatthipaccayena paccayo: 

“Một danh uẩn thiện trợ cho 3 danh uẩn thiện 
còn lại uà sắc Tâm thiện bằng Đồng sinh hiện hữu 
duuên”. 

Câu phụ 2. Tayo khandhā ekassa khandhassa 


cittasamutthãnänañca rũpãnam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 
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“Ba danh uẩn thiện trợ cho 1 danh uẩn thiện còn 
lại uà sắc Tâm thiện bằng Đồng sinh hiện hữu 
duyên”. 

Câu phụ 3. Dve khandhā dvinnam 
khandhanam cittasamutthaänanafica rüpanam 


sahajatatthipaccayena paccayo: 


“Hai danh uẩn thiện trợ cho 2 danh uẩn thiện còn 
lại uà sắc Tâm thiện bằng Đồng sinh hiện hữu 
duyên”. 

B- Pháp bất thiện. 

1- Câu bất thiên. 


Câu chính. Alcusalo dhammo akusalassa 
đhammassa sahajatatthipaccayena paccayo: 


“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng 
Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 1. Akusalo eko khandho tiạạannam 
khandđdhãnam sahajatatthipaccayena paccayo: 


“Một danh uẩn bất thiện trợ cho 3 danh uiển bất 
thiện còn lại bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 


Câu phụ 2. Tayo khandha ekassa khandhassa 
sahajatatthipaccayena paccayo: 


“Ba danh uẩn bất thiện trợ cho 1 danh uấn bất 
thiện còn lại bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 


Câu phụ 3. Dve khandha dvinnam 
khandhänam sahajatatthipaccayena paccayo: 
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“Hai danh uẩn bất thiện trợ cho 2 danh uẩn bất 
thiện còn lại bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

2- Câu uó kú. 

Câu chính. Alkusalo dhammo abyakatassa 
đdhammassa sahajãatatthipaccayena paccayo: 


“Pháp bất thiện trợ cho pháp uô kú bằng Đồng 
sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ. Akusala khandhã 
cittasamutthänanam rũpanam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Bôn danh uẩn bất thiện trợ cho sắc Tâm bất 
thiện bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

3- Câu bất thiện và vô ký. 

Câu chính. Akusalo dhammo akusalassa ca 
abyākatassa ca dhammassa 
sahajātatthipaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiên uà vô ký 
bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câm phụ 1. Akusalo eko khandho tinnannam 
khandhãnam cittasamutthanaänañca rũpãnam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Một danh uẩn bất thiện trợ cho 3 danh uẩn bất 
thiện còn lại uà sắc Tâm bất thiện bằng Đồng sinh 
hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 2. Tayo khandhã ekassa khandhassa 


cittasamutthaänänañca rūpānam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 
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“Ba danh uẩn bất thiện trợ cho 1 danh uẩn bất 
thiện còn lại uà sắc Tâm bất thiện bằng Đồng sinh 
hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 3. Dve khanđhã dvinnam _ 
khandhãnam cittasamutthananafica rũpanam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Hai danh u@n bất thiện trợ cho 2 danh uẩn bất 
thiện còn lại uà sắc Tâm bất thiện bằng Đồng sinh 
hiện hữu duyên”. 

C- Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyākato dhammo abyākatassa 
dhammassa sahajātatthipaccayena paccayo: 


“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Đồng sinh 
hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 1. Vipakabyakata kiriyabyakato eko 
khandho tiq„aannam khandhanam 
cittasamutthananafica rũpanam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 


“Một danh uấn quả và Duy tác trg cho Sẽ danh 
uấn quả, Duy tác còn lại và sắc Tâm quả, sắc Tâm 
duy tác bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 


Câu phụ 2. Tayo khandhã ekassa khandhassa 
cittasamutthanänañca rupanam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 
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“Ba danh uẩn quả, Duy tác trợ cho 1 danh uiển 
quả, Duy tác còn lại và sắc Tâm quả, sắc Tâm duy 
tác bằng Đồng sinh hiện hữu duuên”. 

Câu phụ 3. Dve khandhã dvinnam 


khandhãnam cittasamutthanaänañca rũpãnam 
sahajãatatthipaccayena paccayo: 


“Hai danh uẩn quả, Duy tác trợ cho 2 danh u@n 
quả, Duy tác còn lại và sắc Tâm quả, sắc Tâm duy 
tác bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 4. Patisandhikkhape vipakabyakato 
eko khandho tiņņannam khanđdhãnam katatta ca 
rũpanam sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Vào sátna tục sinh 1 danh uẩn quả trợ cho 3 
danh uĝn quả còn lại và sắc Nghiệp tục sinh bằng 
Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 5. Tayo khandđhã ekassa khandhassa 
katatta ca rũpãnam sahajatatthipaccayena 
paccayo: 

“Vào sátna tục sinh 3 danh uẩn quả trợ cho 1 
danh uẩn quả còn lại uà sắc Nghiệp tục sinh bằng 
Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 6. Dve khandha dvinnam 


khandhãnam katatta ca rũpanam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 


“Vào sátng tục sinh 2 danh uẩn quả trợ cho 2 
danh uẩn quả còn lại uà sắc Nghiệp tục sinh bằng 
Đồng sinh hiện hữu duuên”. 
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Câu phu 7. Khandhā vatthussa 
sahajātatthipaccayena paccayo: 


“Bốn danh uẩn tục sinh trợ cho sắc Ý vât tục sinh 
bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 8. Vatthu khandhãnnam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 


“Sắc Ý vât tục sinh tục trợ 4 danh uẩn tục sinh 
bằng Đồng sinh hiện hữu duuên”. 

Câu phụ 9. Ekam mahabhutam tinnannam 
mahabhutanam sahajätatthipaccayena paccayo: 

“Một sắc tứ đại Tâm, sắc tứ đại Nghiệp tục sinh 
trợ 3 sắc tứ đại Tâm, 3 sắc tứ đại Nghiệp còn lại 
bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 10. Tayo mahābhūtā ekassa 
mahäbhũtässa sahajatatthipaccayena paccayo: 


“Ba sắc tứ đại Tâm, sắc tứ đạt Nghiệp tục sinh 
trợ 1 sắc tứ đại Tâm, 1 sắc tứ đại Nghiệp còn lại 
bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 11. Dve mahābhūtā dvinnam 
mahabhutanam sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Hai sắc tứ đại Tâm, sắc tứ đại Nghiệp tục sinh 
trợa sắc tứ đại Tâm, 2 sắc tứ đại Nghiệp còn lại 
bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 12. Mahabhũtä cittasamutthananam 
rũpãnam katattarũpaänam upadaripanam 
sahajãätatthipaccayena paccayo: 
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“Bốn sắc tứ đại Tâm uà sắc tứ đại Nghiệp tục 
sinh trợ cho sắc y sinh Tâm và sắc y sinh Nghiệp tục 
sinh còn lại bằng Đồng sinh hiện hữu duuên”. 

Câu phụ 13. Bahiram ekam mahäbhutam 
tianannam mahaäbhutanam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Một sắc tứ đại Ngoai trợ cho 3 sắc tứ đại ngoai 
còn lại bằng Đồng sinh hiện hitu duyên”. 

Câu phụ 14. Tayo mahabhuta ekassa 
mahabhũtassa sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Ba sắc tứ đại Ngoai trợ cho 1 sắc tứ dai Ngoai 
còn lại bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 15. Dve mahaäbhuta dvinnam 
mahabhutanam sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Hai sắc tứ đại Ngoai trợ cho 2 sắc tứ đại Ngoai 
còn lại bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 16. Ahärasamutthanam ekam 
immahabhũtam tinnannam mahabhutanam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Một sắc tứ đại Vật thực trợ cho 3 sắc tứ đại Vật 
thực còn lại bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 17. Tayo mahabhita ekassa 
mahabhutassa sahajätatthipaccayena paccayo: 


“Ba sắc tứ đại Vật thực trợ cho 1 sắc tứ đại Vật 
thực còn lạt bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 18. Dve mahabhuta dvinnam 
mahabhutanam sahajatatthipaccayena paccayo: 
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“Hai sắc tứ đại Vật thực trợ cho 2 sắc tứ đại Vật 


thực còn lại bằng Đồng sinh hiện hữu duuên”. 

Câu phu 19. Uttusamutthanam ekam 
mahabhutam tiņņannam mahabhũtanam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Mộtsắc tứ đạt Thời tiết trợ cho 3 sắc tứ đại Thời 
tiết còn lạt bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu 2o. Tayo mahābhūtā ekassa 
mahabhutassa sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Ba sắc tứ đạt Thời tiết trợ cho 1 sắc tứ đại Thời 
tiết còn lạt bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 21. Dve mahabhũta dvinnam 
mahabhutanam sahajJatatthipaccayena paccayo: 

“Haisắc tứ đại Thời tiết trợ cho 2 sắc tứ đại Thời 
tiết còn lạt bằng Đồng sinh Hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 22. Asaftñasattanam ekam 
mahabhutam tiạnannam mahabhuitanam 
sahaJatatthipaccayena paccayo: 

“Một sắc tứ đại nghiệp Vô tưởng trợ cho 3 sắc tứ 
đạt nghiệp Vô tưởng còn lạt bằng Đồng sinh hiện 
hữu duyên”. 

Câu phụ 23. Tayo mahabhuta ekassa 
mahabhitassa sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Ba sắc tứ đại nghiệp Vô tưởng trợ cho 1 sắc tứ 
đạt nghiệp Vô tưởng còn lại bằng Đồng sinh hiện 
hữu duyên”. 
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Câu phụ 24. Dve mahabhutã dvinnam 
mmahabhutanam sahajatatthipaccayena paccayo: 

“Hai sắc tứ đại nghiệp Vô tưởng trợ cho 2 sắc tứ 
đạt nghiệp Vô tưởng còn lại bằng Đồng sinh hiện 
hữu duyên”. 

Câu phu 25. Mahabhuta katattarũpanam 
upadarupanam sahajätatthipaccayena paccayo: 

“Bốn sắc tứ đại nghiệp Vô tưởng trợ cho sắc u 
sinh nghiệp Vô tưởng bằng Đồng sinh Hiện hữu 
duyên”. 

D- Pháp thiên và vô ký. 

Câu chính. Kusalo ca abyakato ca đhamma 
abyakatassa dhammassa sahajatatthipaccayena 
paccayo: 

“Pháp thiện và vô ký trợ cho pháp vô ký bằng 
Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ. Kusala khandha ca mahabhutä ca 
cittasamutthananam rũpanam 
sahajatatthipaccayena paccayo: 

“4 danh uẩn thiện uà 1- 3- 2 hoặc 4 sắc tứ đại 
Tâm thiện trợ cho 3- 1- 2 sắc tứ dai Tâm thiện uà sắc 
y sinh Tâm thiện bằng Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

E- Pháp bất thiện và vô ký. 

Câu chính. Akusalo ca abyākato ca dhammā 
abyākatassa dhammassa sahajātatthipaccayena 
paccayo: 
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“Pháp bất thiện uà uó kú trợ cho pháp uó kú bằng 
Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ. Akusala khandha ca mahabhuta ca 
cittasamutthänanam rũpanam 
sahajãtatthipaccayena paccayo: 

“4 danh uẩn bất thiện uà 1- 3- 2 hoặc 4 sắc tứ đại 
Tâm bất thiện trợ giúp cho 3- 1- 2 sắc tứ đại Tâm 
bất thiện uà sắc u sinh Tâm bất thiện bằng Đồng 
sinh hiện hữu duyên”. 

I- Yếu trì VẬT TIỀN SINH HIỆN HỮU 
DUYÊN”. 

A- Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyākatassa 
dhammassa vatthupurejātatthipaccayena 
paccayo: 

“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Vật tiền 
sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phu 1. Cakkhayatanam cakkhuviiiianassa 
vatthupurejātatthipaccayena paccayo. 

“Nhãn xứ trợ cho Nhãn thức bằng Vật tiền sinh 
hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 2. Sotäyatanam sotaviññanqassa 
vatthupurejatatthipaccaycna paccayo: 

“Nhĩ xứ trợ cho Nhĩ thức bằng Vật tiền sinh hiện 
hữu duyên”. 
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Câu phụ 3. Ghaãnayatanam ghãnaviññanassa 
vatthupurejatatthipaccayena paccayo: | 

“Tý xứ trợ cho TỦ thức bằng Vật tiền sinh hiện 
hữu duyên”. 

Câu phụ 4. Jivhãyatanam jivhaviññanassa 
vatthupurejätatthipaccayenapaccayo: 

“Thiệt xứ trợ cho Thiệt thức bằng Vật tiền sinh 
hiện hitu duyên”. 

Câu phụ 5. Kayayatanam kayaviññanassa 
vatthupurejatatthipaccayena paccayo: 

“Thân xứ trợ cho Thân thức bằng Vật tiền sinh 
hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 6. Vatthu vipakabyaäkatanam 
kiriyabyakatanam khandhãnam 
vatthupurejatatthipaccayena paccayo: 

Sắc Ý uật bình nhật lẫn thời tục sinh trợ cho 4 
danh uấn quả vå Duy tác bằng Vật tiền sinh hiện 
hữu duyên”. 

2- Câu thiện. 

Câu chính. Abyakato dhammo kusalassa 
dhammassa vatthupurejatatthipaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp thiện bằng Vật tiền 
sinh hiện hitu duyên”. 

Câu phu. Vatthu kusalanam khandhanam 
vatthupurejatatthipaccayena paccayo: 
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“Sắc Y uật bình nhật trợ cho 4 danh uẩn thiện 
bằng Vật tiên sinh hiện hữu duyên”. 

3- Câu bất thiện. i 

Câu chính. Abyakato dhammo akusalassa 


dhammassa vatthupurejatatthipaccayena 
paccayo: 


“Pháp uó kú trợ cho pháp bất thiện bằng Vật tiền 
sinh hiện hữu duyên”. | 

Câu phu. Vatthu akusalanam khandhanam 
vatthupurejatatthipaccayena paccayo: 

“Sắc Y vât bình nhật trợ cho 4 danh uẩn bất thiên- 
bằng Vật tiền sinh hiện hữu duyên”. 

HI- Yếu trì CẢNH TIỀN SINH HIỆN HỮU 
DUYEN. | 

A- Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyākato dhammo abyakatassa 


dhammassa ãrammapnapurejatatthipaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp uô kú bằng Cảnh tiền 
sinh hiện hitu duyên”. 

Câu phụ 1. Araha cakkhum aniccato dukkhato 
anattato vipassati: 


“Bậc Alahán quán xét Nhãn bằng uô thường, 
khổ, uô ngã”. 
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Câu phụ 2. Sotam ghãnam jivham kayam rũpe 
sadde gandhe rase photthabbe vatthum aniccato 
dukkhato anattato vipassati: 


“Bậc Alahán quán xét Nhi, Tủ, Thiệt, Thân, Sắc, 
Thinh, Mùi, V Xúc và sắc Ý vât bàng vô thường, 
khổ, vô ngã”. 

Câu phụ 3. Dibbena cakkhunäa rupam passati: 

“Bậc Alahán thấu sắc bằng Thiên nhãn thông”. 

Câu phụ 4. Dibbaya sotadhātuyā saddam 
sunati: 

“Bậc Alahán nghe được tiếng bằng Thiên nhĩ 
thông”. 

Câu phụ 5. Rupäyatanam cakkhuviññänassa 
arammaqapurejatatthipaccayena paccayo: 

“Cảnh Sắc trợ Nhãn thức bằng Cảnh tiền sinh 
hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 6. Saddäyatanamn sotaviññanassa 
arammanapureJatatthipaccayena paccayo: 

“Cảnh Thinh trợ Nhĩ thức bằng Cảnh tiên sinh 
hiện hữu duyên”. | 

Câu phụ 7. Gandhayatanam ghanaviññanassa 
arammmanapurejatatthipaccayena paccayo: 

“Cảnh Mùi trợ Tủ thức bằng Cảnh tiền sinh hiện 
hữu duyên”. 

Câu phụ 8. Rasayatanam jivhãviññãnassa 
arammanapurejAtatthipaccayena paccayo: 
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“Cảnh Vị trợ Thiệt thức bằng cảnh tiền sinh hiện 
hữu duyên”. 

Câu phụ 9. Photthabbayatanam 
kayaviññanassa ārammaņapurejātatthipaccayena 
paccayo: 

“Cảnh Xúc trợ Thân thức bằng Cảnh tiền sinh 
hiện hữu duyên”. 

2- Câu thiện. 

Câu chính. Abyakato dhammo kusalassa 
dhammassa ãrammanpapurejätatthipaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp thiện bằng Cảnh tiền 
sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 1. Sekkhā vā puthujjana vā cakkhum 
aniccato dukkhato anattato vipassanti: 

“Bâc Thánh quả hữu học lẫn phàm nhân quán xét 
Nhãn bằng uô thường, khổ, uô ngã”. 

Câu phụ 2. Sotam ghanam jivham kayam rüpe 
sadde gandhe rase photthabbe vatthum aniccato 
dukkhato anattato vipassatl: 


“Bậc Thánh quả hữu học lẫn phàm nhân quán xét 
Nhi, Tú, Thiêt, Thân, Sắc, Thinh, Mùi, Vi, Xúc và såc 
Ýuật bàng vô thường, khő, vô ngã”. 


Câu phụ 3. Dibbena cakkhum rũpam passanti: 
“Bâc Thánh quả hữu học lẫn phàm nhân thấu Sắc 
bằng Thiên nhãn thông”. 
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Câu phụ 4. Dibbaya sotadhatuya saddam 
sunanH: 

“Bâc Thánh quả hữu học lẫn phàm nhân nghe 
được tiếng bằng Thiên nhĩ thông”. 

3- Câu bất thiện. 

Câu chính. Abyakato dhammo akusalassa 
dhammassa ãrammanapurejatatthipaccayena 
paccayo: 

“Pháp uô kú trợ cho pháp bất thiện bằng Cảnh 
tiền sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ 1. Cakkhum assadeti abhinadati tam 
arabbha rago uppajJjati ditthi uppajjati vicikiccha 
uppaJjati uddhaccam uppajjati domanassam 
uppa]jaH: 

“Người thỏa thích hài lòng ué Nhan, nương uào 
Nhãn làm cảnh thì Tham út, Tà kiến, Hoài nghi, 
Phóng dât, Uu buồn sinh lên”. 

Câu phụ 2. Sotam ghanam jivham kayam rũpe 
sadde gandhe rase photthabbe vatthum assadeti 
abhinandati tam arabbha rāgo uppajjati ditthi 
uppajjati vicikiccha uppa]jjati uddhaccam 
uppaj]jati domanassam uppa]jati: 

“Người thỏa thích hài lòng vê Nhi, Tủ, Thiệt, 
Thân, Sắc, Thinh, Mùi, VỊ, Xúc và sắc Y vât, nuơng 
vào Nhĩ, TỦ ... làm cảnh thì tham ái, Tà kiến, Hoài 
nghĩ, Phóng dật, Uu buồn sinh lên”. 
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IV. Yếu trì HẬU SINH HIỆN HỮU DUYÊN. 

A-Pháp thiện. 

Câu thiện. 

Câu chính. Kusalo đhammo abyäkatassa 
đhammassa pacchãjätatthipaccayena paccayo: 

“Pháp thiện trợ cho pháp uô kú bằng Hậu sinh 
hiện hữu duyên”. 

Câu phụ. Kusala khandha purejatassa imassa 
käyassa pacchäjJatatthipaccayena paccayo: 


> K 


- “Bốn danh uẩn thiện sinh sau trợ “3 đoàn sắc”, “4 
đoàn sắc ”sinh trước bằng Hậu sinh hiện hữu 
duyên”. 

B- Pháp bất thiên. 

Câu bất thiên. 

Câu chính. Akusalo dhammo abyakatassa 
đhammassa pacchäjatatthipaccayena paccayo: 

“Pháp bất thiện trợ cho pháp uô kú bằng Hâu 
sinh hiện hữu duyên”. 

Câu phụ. Akusala khandha purejäatassa imassa 
kayassa pacchãjatatthipaccayena paccayo: 


“Bốn danh un bất thiện sinh sau trợ “3 đoàn 
23 ¿ç 


sắc”, “4 đoàn sắc”sinh trước bằng Hậu sinh hiện 
hữu duyên”. 
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C- Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyākatassa 
dhammassa pacchājātatthipaccayena paccayo: 

“Pháp vô ký trg cho pháp vô ký bàng Hâu sinh 
hiện hữu duyên”. 

Câu phụ. Vipakabyäkata kiriyabyakata 
khandhaã purejatassa imassa kãyassa 
pacchajätatthipaccayena paccayo: 

“Bốn danh uẩn quả và 4 danh uấn Duy tác sinh 
sau trợ “3 đoàn sắc”, “q đoàn sẵc”sinh trước bằng 
Hâu sinh hiện hữu duyên”. 

V- Yếu trì VAT THỤC HIỆN HỮU DUYÊN. 

Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyākato dhammo abyākatassa 
dhammassa āhāratthipaccayena paccayo: 

“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Vật thực 
hên hữu duyên. 

Câu phu. Kabalikaro āhāro imassa kayassa 
aharatthipaccayena paccayo: 

Đoàn thực là 4 sắc dưỡng tố sinh trong thân uà 
sắc dưỡng tố thời tiết bên ngoài trợ “4 đoàn sắc” 
trong cùng nhóm và khác nhóm bang Vật thực hiện 
hữu duyên”. 
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VI- Yếu tri QUYỀN HIỆN HỮU DUYÊN. 

Pháp vô ký. 

Câu vô ký. 

Câu chính. Abyakato dhammo abyakatassa 
đhammmassa indriyatthipaccayena paccayo: 

“Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng Quyên hiện 
hữu duyên”. 

Câu phụ. Ripajivitindriyam ka{attarupanam 
indriyatthipaccayena paccayo: 


“Sắc Mạng quuền tục sinh trợ cho 8 hoặc 9 sắc 
Nghiệp cùng nhóm bằng Quyên hiện hữu duyên”. 


Dứt “yêu tri HIỆN Hữu DUYÊN”. 


- Yếu tri VÔ HỮU DUYÊN Và 23- Yếu tri 
LY DUYÊN. 


Giống như VÔ GIÁN DUYÊN. 


24- Yếu tri BẤT LY DUYÊN. 
Giống như HIỆN HỮU DUYÊN. 
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Dinh nghĩa và Thích giải. 


1-Nhân duyên. 

a- Định nghüa. 

Hinoti patitthati etthati: Hetu: 

“Pháp sở duyên được tón tai do pháp nào, pháp 
đó được gọt là nhân”. 

Hetu ca so paccayo cati: Hetupaccayo: 

“Chính nhân nàu làm duuên, nên gọi là Nhân 
duyên”. 

Mulatthena upakarako dhammo: 
Hetupaccayo: 

“Pháp trợ giúp, ủng hộ làm cội rễ gọi là Nhân 
duyên”. 

Có 4 loại nhân. 

* Hetuhetu (nhân nhân). 6 nhân là Tham, Sân, Si, 
Vô tham, Vô sân, Vô si. 

* Paccauahetu (nhàn trợ giúp). 4 sắc tứ đại là 
nhân cho việc gọi tên của sắc uẩn. 

* Dttamahetu (nhân cao tôt). Thiện nghiệp và bất 
thiện nghiệp là nhân cho “quả khác thời gian” tốt hay 
xấu. 

* Sadharanahetu (nhàn phổ biến). Vô minh là 
nhân cho tất cả các pháp hành sinh lên (5 uẩn). 
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Trong 4 nhân này, nhân nhân (hetuhetu); là 
Nhâm duyên. 

b- Thích giải tôm lược. 

Trong Nhân duyên, 6 nhân thuộc về danh pháp 
tạo điều kiện trợ giúp, ủng hộ cho danh lẫn sắc sinh 
lên trong cơ tánh của tất cả chúng sinh có sinh mạng, 
tất cả chúng sinh hiện khởi trên thế gian, đều phải 
nương từ nhân. 

Nếu không có nhân thì chúng sinh không thể sinh 
lên, nên nhân này được xem là pháp trọng yếu nhất, 
vì thế Đức Phật thuyết Nhân duyên trước tiên, nêu 
lên 6 nhân: Tham, Sân, Si, Vô tham, Vô sân, Vô si. 

c-Phâm theo giống. 

* Tham, Sân, Si chỉ đồng sinh với tâm bất thiện. 
Gọi là “nhân bất thiện”. 

* Vô tham, Vô sân, Vô sĩ khi: 

- Khi đồng sinh với tâm thiện thì gọi là “nhân 
thiện”. 

- Khi đồng sinh với tâm quả hữu nhân, gọi là 
“nhân vô ký quả”. 

- Khi đồng sinh với tâm Duy tác thi gọi là “nhân 
vô ký Duy tác”. 

Cả 6 nhân này có mãnh lực trợ giúp, ủng hộ cho 
pháp tương ưng là tâm và tâm sở cùng hiện khởi với 
nhân, luôn cả sắc Tâm và sắc Nghiệp tục sinh. 
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Khi sinh lên thì trợ giúp, ủng hó cho tồn tại đồng 
thời làm cho pháp “được sinh” tăng trưởng. Giống 
như cội cây cổ thụ nương vào gốc rễ bám giữ được 
tôn tại vững chắc, cho dù bão gió có lay động theo 
hướng nào đi nữa, cũng không làm cho xiêu ngả. Cây 
được vững mạnh, phát triển cành nhánh sum suê, trổ 
hoa, kết trái cũng do gốc rễ trợ giúp, ủng hộ . 

Cũng vậy, khi nhân Tham hiện khởi, thì pháp 
tương ưng như: Tâm Tham và tâm sở hợp, cùng sắc 
Tâm bất thiện tham cũng sinh khởi. 

Khi tâm Tham đã hiện khởi thì khó loại trừ được, 
tựa như rễ bám giữ lấy cội cây cho tồn tại vững chắc, 
đồng thời tăng trưởng trong tâm nhiều lên. 

Thậm chí làm cho Thân biểu tri hiện khởi, tạo ác 
hạnh trộm cắp ... Hoặc làm cho Ngữ biểu tri hiện 
khởi, tạo ác hạnh nói dối... 

Dà là nhân bất thiện hay nhân thiện, khi làm 
thành “gốc rë”, sẽ ủng hộ cho pháp tương ưng đồng 
sinh, cùng với sắc Tâm, được tăng trưởng thêm. 

Các nhân khác cũng nên hiểu như vậy. 

2- Canh duyên. 

a- Đình nghĩa. 

Cittacetasikehi ãlambiyatiti: Arammanam: 

“Pháp nào tâm và tâm sở bám níu, pháp ấu gọi là 
cảnh”. | 
A abhimukham ramanti etthati: Ärammanam: 
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“Tâm và tâm sở cùng vui thích hướng đến pháp 
nào, pháp ấu gọi là cảnh”. 

_ Cittacetasika agantva ramanti etthati: 
Arammanam: | 

“Tâm và tâm sở hữu vui thích ch đến pháp nào, 
pháp ấu gọt là cản”. 

Cittacetasike älambatiti: Arammanam: 

“Pháp nào níu kéo tâm và tâm sở, pháp đó gọt là 
cảnh”. 

_ Arammanabhavena upakarako dhammo: 
Arammmanapaccayo: 

“Pháp trợ giúp, ủng hộ làm thành cảnh, gọi là 
Cånh duyên”. 

b- Thích giải tóm lược. 

Tuy 6 nhân là căn cội (mula) cho pháp tương ưng 
nhân là “tâm và tâm sở” sinh lên, nhưng 6 nhân này 
không có cảnh cũng sẽ không sinh lên, 6 nhân phải 
có cånh mới hiện khởi. 

Do đó, Đức Thế Tôn thuyết Cảnh duyên tiếp theo 
Nhân duyên. 

Trong Cảnh duyên bao gồm: Tám, tâm sở, sắc 
pháp, Nípbàn, chế định. Tức 6 cảnh như cảnh Sắc ... 
làm điều kiện cho danh pháp (tâm, tâm sở ) sinh lên. 

Tất cả chúng sinh “có trởng” nếu không có cánh 
tạo điều kiện để nương vào bám níu thì tâm và tám 
sở không thể sinh lên. 
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Ví như người già hoặc người tàn tật phải nương 
vào cây gậy hay sợi dây làm vật bám níu để g1ữ thăng 
bằng đứng dậy và đi lại dễ dàng như thế nào. Cũng 
vậy, tâm và tâm sở “bám níu vào cảnh”để sinh lên. 


Ở khía cạnh khác, cảnh tạo điều kiện cho tâm và 
tâm sở hội tụ ở nơi ấy. Ví như khu vui chơi, vườn 
hoa... thường thu hút mọi người đến dạo chơi, vui thú 
thỏa thích tại nơi đó như thế nào. Cũng vậy, cảnh 
giống như nơi vui chơi ... tâm và tâm sở giống như 
người đi đến dë vui chơi giải trí. 

Lại nữa, cánh là pháp chủng có mãnh lực níu kéo 
tâm và tâm sở. Ví như rạp hát trước khi trình diễn vở 
kịch... họ thường hay loan báo quảng cáo cho người 
vào xem. Hoặc trước khi khởi sự trình diễn thường 
hay dạo lên khúc nhạc mở đầu để thu hút khán giả, 
làm cho mọi người đi ngang qua rạp hát thấy được 
việc quảng cáo hay nghe được khúc nhạc hòa tấu mở 
đầu thì cùng nhau đi vào xem. Cũng vậy, cảnh như 
rạp hát có mãnh lực níu kéo lấy tâm và tâm sở bám 
vào. 


Trong tất cả 6 cảnh như cảnh Sắc..., riêng về ngũ 
cảnh chỉ thuần nhất là vô ký nhưng tạo điều kiện cho 
danh pháp khởi hiện thuộc thiện, bất thiện và vô ký . 

Còn về cảnh pháp thuộc cảnh pháp thiện, cảnh 
pháp bất thiện và cảnh pháp vô ký, ba loại cảnh pháp 
này tạo điều kiện cho danh pháp sinh lên thuộc thiện, 
bất thiện và vô ký được. 
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Do đó, cánh được xem là nhân quan trọng, có thể 
dàn dắt chúng sinh đến khổ cảnh, nhàn cảnh hay 
Nípbàn. 

3- Trưởng duyên. 

a-Dinh nghĩa. 

Adhinānam pati: Adhipati: 

__ “Pháp thực tính lớn manh hơn pháp tương ung 
liên quan uới mình gọt là trưởng ”. 

Adhipati ca so paccayo cati: Ađdhipatipaccayo: 

= “Chính pháp thực tính “lớn trội” làm duyên, gọi 
là Trưởng duyên”. 


Jetthakatthena upakarako đhammo: 
Adhipatipaccayo: 


“Pháp trợ giúp ủng hộ lẫn nhau bằng cách làm 
trưởng gọi là Trưởng duyên”. 

Trưởng duyên phân tích rộng thành 2 duyên là: 
Cảnh trưởng duyên và Đồng sinh trưởng duyên. 

1” Cảnth trưởng duyên. 

a” Định nghia. 


_ Ārammaņañca tam adhipati cati: 
Arammanadhipati: 


“Chính cảnh đó “lớn trôi”, nên gọi là Cảnh 
trung”. 
b” Thích giải tóm lược. 
Sáu cảnh như cảnh Sắc ... làm duyên cho danh 
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pháp (tâm và tâm sở) sinh lên. Tất cả cảnh này có 2 
loại: 

* Cảnh thông thường. 

* Cảnh “lớn trội”. 

Cảnh trưởng duyên nhắm đến loại cảnh đặc biệt 
có hấp lực mạnh, có thể làm cho danh pháp (tâm, 
tâm sở) hướng đến cảnh và bám níu cảnh mãnh liệt. 

“Cảnh làm trưởng” phải là cảnh tốt, cảnh đáng ưa 
thích, cảnh tốt phân thành 2 loại là: 

- Cảnh tốt theo thực tính (sabhavaittharammana). 

- Cảnh tốt hợp ý (parikappalttharammana). 

* Cảnh tốt theo thực tính ám chỉ đến cảnh đáng ưa 


thích theo pháp tính hoặc theo thực chất. Gồm có 
cảnh sắc, thinh, mùi, vị, xúc tốt ... 


* Cảnh tốt hợp ý ám chỉ đến cảnh ưa thích hài 
lòng theo tính chất cá nhân chứ không phải bao quát 
chung. Nghĩa là không phải cảnh đáng ưa thích theo 
pháp tính của đa số mà chỉ là cảnh đáng ưa thích, hài 
lòng của một số người hoặc thú mà thôi. 

Cả 2 cảnh tốt theo thực tính hay cảnh tốt hợp ý 
đều có thể khiến cho danh pháp sinh lên có đặc tính 
“bám níu” cảnh. 

2- Đồng sinh trưởng duyên. 

a’-Ðinh nghĩa. 

Sahajātañca tam adhipati cāti: Sahajātādhipati: 
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“Pháp đồng sinh làmtrưởng, gọt là Đồng sinh 
trưởng”. 
bˆ Thích gtiát tóm lược. 


Pháp đồng sinh trong “đồng sinh trưởng 


+ A ` A ` A 7 ` ç ` > 
chủ yếu là tâm và tâm sở, tức là “danh làm trưởn 


x bộ 


Pháp vừa đồng sinh, đồng thời “lớn trội” hơn các 
pháp đồng sinh với mình, chỉ có 4 là: 

- Tâm sở Dục làm trưởng, gọi là Dục trưởng. 

- Tâm sở Cần làm trưởng, gọi là Cần trường. 

- Tâm làm trưởng, gọi là Tâm trưởng. 

- Tâm sở Trí làm trưởng, gọi là Trí trưởng. 

Bốn pháp trưởng này có khả năng hòa quyện các 
pháp đồng sinh xuôi theo mãnh lực của mình, nên gọi 
là Đồng sinh trưởng. 

Ngoài 4 pháp trưởng, các danh pháp còn lại không 
thể “làm trưởng” được, nên 4 pháp trưởng này làm 
duyên cho các danh pháp còn lại và sắc Tâm đồng 
sinh. 

Nhưng trong một sátna, 4 pháp trưởng này không 
thể “cùng làm trưởng”, chỉ có “một pháp làm trưởng” 
mà thôi. 

Như lúc Dục làm trưởng thì Cần, Tâm, Trí còn lại 
không làm trưởng được mà phải tùy thuộc vào mãnh 
lực của Dục trưởng. Khi Cần làm trưởng thì Dục, 
Tâm, Trí không làm trưởng được mà phải tùy thuộc 
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theo mãnh lực của Cần trưởng. Khi Tâm làm trưởng 
thì Dục, Cần, Trí vẫn không làm trưởng được mà phải 
tháp tùng theo mãnh lực của Tâm trưởng. Khi Trí làm 
trưởng thì Dục, Cần, Tâm cũng vẫn không làm trưởng 
được mà phải xuôi theo mãnh lực của Trí trưởng. 

Ví như mỗi quốc gia chỉ có 1 vị vua duy nhất trị vì, 
thần dân còn lại ở quốc gia đó phải dưới quyền cai trị. 
của đức vua . Cũng vậy pháp làm trưởng chỉ duy nhất 
“có một”, các pháp đồng sinh còn lại thì không làm 
trưởng được. 

4. Vô Giáng Duyên 

a- Định ngħhïa. 

Antarayati antaram karotīti: Antaram: 

“Làm cho không có “khoảng cách”, got là uó 
gián”. 

Natthi yesam antaranti: Anantarā: 

“Pháp nào không có khoảng cách xen vào, pháp 
đó gọi là “Vô gián”. 

Anantarabhavena upakärako đhammo: 
Anantarapaccayo: 

“Pháp trợ giúp, ủng hộ bằng cách không ngắt 
khoảng gọi là Vô gián duyên”. 

b- Thích giới tóm lược. 

Trong Vô gián duyên thì danh pháp (tâm và tâm 
sở) sinh trước trợ giúp, ủng hộ cho danh pháp (tâm 
và tâm sở) sinh sau khởi hiện lên, nối tiếp nhau 
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không ngừng nghỉ. Nghĩa là tâm và tâm sở có thực 
tính sinh diệt nối liền nhau mỗi sátna, khi tâm đầu 
tiên sinh lên rồi diệt, trong sự diệt đi này vẫn còn 
mãnh lực trợ giúp, ủng hộ cho pháp cùng nhóm với 
nhau. 


Tức là tâm và tâm sở sinh sau thay thế tiếp nối 
nhau suốt như vậy không cách khoảng, vì vậy, tâm và 
tâm sở này mới được gọi là Vô gián duyên. 

Như tâm đầu tiên làm Vô gián năng duyên trợ cho 
tâm thứ 2, tâm thứ 2 là Vô gián sở duyên, và tâm thứ 
2 trở lại là Vô gián năng duyên cho tâm thứ 3 nối tiếp 
nhau liên tục như vậy không gián đoạn thời gian hay 
không ngừng nghỉ thời gian, ngoại trừ tâm tử của bậc 
Alahán không làm năng duyên cho tâm khác sinh lên 
tiếp tục, nên tâm tử của bậc Alahán không là Vô gián 
năng duyên. 


Một lý khác nữa, pháp chủng của tâm và tâm sở 
ngoài thực tính sinh diệt làm năng duyên và sở duyên 
nối tiếp nhau, thì trong sátna làm phận sự năng 
duyên và sở duyên còn làm phận sự tiến hành theo 
tuần tự không chen lấn nhau. Nghĩa là khi tâm đầu 
tiên sinh lên và diệt đi luôn là năng duyên cho tâm 
thứ 2 hiện khởi, và khi tâm thứ 2 hiện khởi rồi diệt đi 
cũng là năng duyên cho tâm thứ 3 sinh lên theo tuần 
tự. Không phải tâm đầu tiên diệt đi rôi làm năng 
duyên cho một loại tâm nào khác sinh lên, vì diễn 
tiến theo pháp chủng hoặc theo định luật của tâm 
(cittaniyama) hằng phải luôn có cùng một đặc tính 
như nhau. 

@ WE DIÈU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 599 


Như trong Sớ giải bộ VỊ Trí có trình bày: 
Attano attano anantaram anuripassa 


cittuppadassa uppadanasamattho đhammmo 
anantarapaccayo: 


“Pháp có mãnh lực khiến cho tâm tương ứng uới 
mình khởi hiện theo tuần tự gọi là Vô gián duyên”. 

Nghĩa là tâm và tâm sở sinh trước rồi diệt đi có 
mãnh lực làm cho tâm và tâm sở tương ứng sinh lên 
theo tuần tự không gián đoạn thời gian bởi định lực 
của tâm gọi là Vô gián duyên. 

Ví dụ: Trong tâm lộ Nhãn môn khi cảnh Sắc đối 
xúc với thần kinh Nhãn thì tâm Hữu phần hiện khởi 
rồi diệt đi để tâm Khai ngũ môn sinh lên, khi tâm 
Khai ngũ môn diệt thì Nhãn thức sinh khởi, khi Nhãn 
thức diệt thì tâm Tiếp thâu khởi hiện, khi tâm Tiếp 
thâu diệt thì tâm Quan sát hiện bài, khi tâm Quan sát 
diệt thì tâm Phán đoán sinh lên, khi tâm Phán đoán 
diệt thì tâm đổng lực khởi hiện, khi tâm đổng lực diệt 
thì tâm Na cảnh hiện diện và khi tâm Na cảnh diệt thì 
tâm Hữu phần sinh lên tiếp tục. 


Sự kiện mà tâm có đặc tính như vậy vì diễn tiến 
theo mãnh lực của Vô gián duyên. 


Vô gián duyên được ví dụ như đức vua Chuyển 
Luân từ bỏ vương sản để đi xuất gia. Khi vua Chuyển 
Luân không cai tri vương sản thì hoàng thái tử của ` 
vua Chuyển Luân sẽ kế vị tức khắc để trị vì vương sản 
ấy. Và việc kế vị truyền thừa vương sản phải là vị 
hoàng thái tử chứ không được vượt qua vị nhị thái tử 
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hay tam thái tử, khi hoàng thái tử không còn trị vì 
vương sản thì nhị thái tử mới được kế vi tiếp nối theo 
tuần tự. 


“Vua Chuyển Luân” ví như tâm đầu tiên sinh lên, 
“từ bỏ vương sản ví như tâm đầu tiên diệt di”, 
“Hoàng thái tử” thay thế kế vị vua Chuyển Luân ví 
như tâm thứ hai hiện khởi nối tiếp từ tâm đầu tiên đã 
diệt. Và sự kiện mà các vị thái tử phải tuần tự kế vị cai 
trị vương sản cũng giống như tâm sinh lên nối tiếp 
nhau theo tuần tự. 

5. Đăng Vô Giáng Duyên 

a- Định nghĩa. 

Sutthu anantarati: Samanantara: 

a “Pháp không cách khoảng, gọi là dáng vô 
gián”. 

Samanantaram hutvā upakarako dhammo: 
Samanaņtarapaccayo: 

“Pháp trợ giúp, ủng hộ bằng cách “không có 
khoảng cách”, gọi là Đăng vô gián duyên”. 

b- Thích giải tóm lược. 

Dang vô gián duyên có nội dung và ý nghĩa thích 
giải cho đến chi pháp giống như Vô gián duyên, chỉ 
đặc biệt khác nhau tên gọi. Như trong Sớ giải bộ VỊ 
Trí trình bày: 


Yo anantarapaccayo sveva samanantarapac - 
cayo byañjanamattameva hettha nanam upacaya - 
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santati adisu viya adhivacananiruttidukādīsu viya 
ca atthato pana nanam natthi: 


_ Pháp nào gọt là Vô gián duyên, pháp đó gọt là 
Đăng vô gián duyên. 


Ở đâu, nói theo thực tính, chỉ khác nhau giữa 2 
từ ngữ, như sinh (upacauq), tiến (santati) hay Nhị 
dé thuật ngĩ (adhiuacanaduka) cùng Nhị dé ngôn 
ngữ (niruttiduka) ... Nếu nói ué ý nghĩa thì không có 
gì khác biệt”. 

Sự kiện như vậy vì lúc Đức Phật thuyết về Vô gián 
duyên rồi, Ngài quán xét thấy trong cơ tánh sai biệt 
của chúng sinh hữu duyên có 1 số người chưa lãnh 
hội được viên mãn. Do đó, Ngài mới thuyết về Đẫng 
vô gián duyên, nêu lên mục đích để nhấn mạnh ý 
nghĩa của Vô gián duyên cho thêm kiên cố vững vàng. 


Nhưng Đức Phật thêm từ “sama” (ngang bằng, 
đồng với) vào, gọi là “Đăng Vô gián duyên” có tính. 
chất chu toàn hơn từ “Vô gián duyên”, còn về ý nghĩa ` 
và chi pháp đều như nhau. 


Tính chất chu toàn hơn Vô gián duuên, nghĩa là 
trong Vô gián duyên được nêu lên thuyết rằng: Tâm 
và tâm sở đầu tiên sinh lên rồi diệt đi làm duyên cho 
tâm và tâm sở sinh sau nối tiếp nhau theo tuần tự 
không gián đoạn. Để làm cho sát sao và chặt chẽ về 
pháp không gián đoạn, Đức Thế Tôn thuyết “Dang vô 
gián duyên” rằng: “Tâm và tâm sở đầu tiên sinh lên 
rồi diệt, làm duyên cho tâm và tâm sở thứ 2 sinh lên, 
rồi tâm cùng tâm sở thứ 2 này trở lại làm duyên cho 
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tâm cùng tâm sở thứ 3 hiên khởi theo tuần tự nối tiếp 
nhau suốt bằng cách liên tục không gián đọan. 

Lại nữa, năng duyên và sở duyên sinh khởi nối 
tiếp liên nhau không cách khoảng, không có ai có thể 
biết được hoặc thấy được ngoại trừ bậc Toàn giác. 


Ví như lửa ngọn đèn đang thắp ta sẽ nhìn thấy 
ngọn lửa cháy dính liền nhau giống như chỉ có 1 ngọn 
lửa, nhưng thực sự không phải như vậy. Vì ngọn lửa 
trước diệt đi thì ngọn lửa mới thay thế vào khởi hiện. 


Sự diệt của ngọn lửa cũ và khởi lên của ngọn lửa 
mới dính liền nhau không đứt đoạn, khiến chúng ta 
không thể phân biệt được ngọn lửa nào là ngọn lửa cũ 
và ngọn lửa nào là ngọn lửa mới, chỉ hiểu rằng “1 
ngọn lửa duy nhất”. 


Đặc tính của danh pháp (tâm, tâm sở) cũng giống 
như vậy, “tâm cũ diệt thì tâm mới sinh lên có tính 
chất dính liền nhau, không cách khoảng và không 
gián đoạn”. Điều này, không có người nào có thể 
nhận ra rằng “đây là tâm cũ và đây là tâm mới”. 

Vì đặc tính của tâm không có hình sắc và không có 
danh pháp xen vào gifa tâm cũ để làm nàng duyên 
trợ cho tâm mới làm sở duyên cho chia ha nhau 
được. Vì vậy, ta mới có cảm nhận rằng chỉ duy nhất 
một tâm. 

Về khía cạnh khác là: Thường nhiên khi tâm sinh 
lên chỉ “mỗi một tâm”, không có “nhiều tâm” cùng 
sinh lên. Khi tâm cũ diệt, tâm khác mới sinh lên thay 
thế tâm cũ. 
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Khác với sắc pháp vì sắc pháp có hình tướng hiện 
bày như có sắc xen vào khoảng giữa gọi là “sắc Hư 
không”, sắc Hư không khi sinh lên và diệt đi luôn có 
sắc đồngsinh đồng diệt, tối thiểu cũng có 8 sác là: 
Đất, Nước, Lửa, Gió, Sắc, Mùi, Vi và Vật thực (đoàn 
bát thuần), còn tâm thuộc về danh pháp nên không 
thể trong cùng sátna mà đồngsinh và đồng diệt nhiều 
hơn 1 tâm được. Do đó, mới gọi là “Đăng vô gián 
duyên”. 

Trong bộ Patthanamulatika trang 170 (kết tập 
Tam Tạng cuốn 6): 

Tattha purimapacchimaänam nirodhuppadan - 
tarabhavato nirantarupadanasamatthata 
anantarapaccayabhävo rũpadhammaäanam viya 
santhanabhävato paccayapaccayuppannanam 
sahavatthänabhavato ca iđamito hettha udđham 
tiriyanti vibhagabhäva attana ekattamiva 
upanetva sutthu anantarabhavena uppadanasa - 
matathatä samanantarapaccayatä: 


“Trong 2 duyên, được gọi là Vô gián duyên vì có 
mãnh lực làm cho tâm sinh sau không gián đọan. 
Nghĩa là không có cách khoảng giữa sự diệt của tâm 
sinh trước uà sự sinh của tâm sinh sau. 


Gọi là Đăng vô gián. duyên vì làm duyên cho khởi 
hiện hên tục không gián đoạn do mãnh lực hướng 
dẫn tâm sinh sau tựa như cùng chỉ là một uới mình 
sinh lên hên tục không cách khoáng. Mà không thể 
phân chia tâm này sinh lên từ bên này hay bên kia 
hoặc sinh lên từ bên dưới, bên trên hay bên cạnh. 
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Bói vì tâm thuộc vê danh pháp không có hình tướng 
như sắc pháp”. 

Một lý khác nữa, vì không có quy luật ấn định 
rằng danh pháp vừa là năng duyên vừa là sở duyên 
đồng khởi hiện cùng chung với nhau được (không 
sinh lên gồm chung với nhau được). 

Đăng vô gián duyên này, Ngài Giáo thọ sư đã trình 
bày giống như đức vua Chuyển Luân mệnh chung thì 
hoàng thái tử của đức vua Chuyển Luân chắc chắn 
phải đăng quang kế vị vương sản của phụ vương mà 
không một người nào khác có thể xen vào địa vi này 
như thế nào, thì danh pháp cũng giống như vậy. 

Tức khi tâm đầu tiên sinh lên làm năng duyên rồi 
diệt đi, thì tâm sau hiện khởi làm sở duyên nối tiếp 
liền tức khắc, bởi nàng duyên và sở duyên nối liên 
nhau do không có pháp khác xen vào làm gián đoạn. 

Tóm lại nội dung chính của Đăng vô gián duyên là 
danh pháp sinh trước là năng duyên, danh pháp sinh 
sau là sở duyên. Việc khởi hiện của nắng duyên và sở 
duyên nối liền nhau “liên tục”, “không cách khoảng”. 
Còn về sắc pháp thì không liên quan gì đến nàng 
duyên và sở duyên của duyên này, nên là “nghịch 
duyên”. 

6- Đồng sinh duyên. 

a- Dmh ng háa. 

Jāyatīti: Jato: 

“Khởi hiện, gọt là sinh”Gata) 
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Saha jāto: Sahajato. 

“Cùng hiện khởi gọi là đồng sinh” (sahajata). 

Paccayupannena saha jāyatīti: Sahajato. 

“Pháp năng duyên cùng sinh lên uới sở duyên, vì 
vây gọi là đồng sinh”. 

Sahajäato hutva upakärako dhammo: 
Sahajatapaccayo: 


“Pháp cùng sinh lên và trợ giúp lẫn nhau, gọi là 
Đồng sinh duyên” 

b- Thích giái tóm l6: 

Đồng sinh duyên là danh và sắc trợ giúp, ủng hộ 
cho danh và sắc cùng sinh lên với nhau, mãnh lực này 
được gọi là Đồng sinh duyên, nghĩa là năng duyên và 
sở duyên sinh lên trong cùng sátna tâm. 

Ví như ngọn lửa với ánh sáng của ngọn lửa, khi 
ngọn lửa xuất hiện thì ánh sáng cũng hiện bày, không 
phải ngọn lửa xuất hiện trước rồi ánh sáng của ngọn 
lửa mới hiện bày sau, ngọn lửa và ánh sáng của ngọn 
lửa cùng khởi hiện. 

Ở đây, ngọn lửa là năng duyên trợ giúp ủng hộ cho 
ánh sáng đồng hiện khởi như thế nào, thì tất cả pháp 
đồng sinh như tâm, tâm sở và sắc pháp; cả năng 
duyên lẫn sở duyên cùngsinh lên chung trong một 
sátna với nhau như thế ấy. 


Nghĩa là tất cả tâm, tâm sở và sắc pháp cùng sinh 
lên và trợ giúp, ủng hộ lân nhau theo tương ứng. 
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Vì vậy được gọi là Dông sinh duyên. 

Như trong VibhavanItIka nêu lên rằng: 

Attano anuppattiya sahuppannanampi 
anuppattito pakäsassa padIpo viya sahuppan - 
nanam sahuppädavasena paccayo sahajatapac - 
cayo: 

“Pháp trợ giúp, ủng hộ bằng mãnh lực làm cho 
pháp đồng sinh cùng sinh lên uới nhau. Nghĩa là khi 
mình không hiện khởi thì pháp đồng sinh cũng 
không sinh lên ,tựa như ánh sáng không hiện bày 
nếu không có ngọn lửa, cho nên gọi là Đồng sinh 
duyên”. | 

Lai nữa, trong Đồng sinh duyên, các pháp “cùng 
sinh lên” trong một sátna tâm với nhau không làm 
năng duyên được mà chỉ là sở duyên. 


Như 4 danh uẩn, 4 sắc tứ đại và sắc Ý vật tục sinh 
làm Đồng sinh năng duyên; còn tất cả sắc y sinh (trừ 
sắc Ý vật tục sinh) cùng với sắc Ý vật bình nhật không 
là Đồng sinh năng duyên, mà chỉ là Đồng sinh sở 
duyên. 


Ví như cha, mẹ và đứa con còn bé cùng di trên 
đường với nhau, cha mẹ trợ giúp, nâng đỡ lẫn nhau 
và cùng trợ giúp bảo bọc cho đứa con, còn đứa con 
mặc dù cùng đi với cha và mẹ nhưng nó không thể 
trợ giúp, bảo bọc cho cha mẹ được. 
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Do đó, cha và mẹ là năng duyên lẫn sở duyên, còn 
đứa con thì không là năng duyên, chỉ duy nhất là sở 
duyên. 

Nơi đây pháp được Đồng sinh trong cùng một 

sátna tâm với nhau cũng giống như vậy. Nghĩa là 
không làm năng duyên được, chỉ làm sở duyên mà 
thôi. 
Tóm lại trong Đồng sinh duyên thì pháp Đồng sinh 
trong cùng một sátna tâm với nhau trợ giúp, ủng hộ 
lẫn nhau theo tương ứng . Nghĩa là pháp Đồng sinh 
như tâm, tâm sở và sắc pháp khi sinh lên làm năng 
duyên và sở duyên Đồng sinh theo tương ứng. 


z.Hỗ Tương Duyên 
a- Định nghĩa. 


Afiñamaññam hutväa paccayo: 
ARiiamañfiapaccayo:' 

“Pháp thực tính phải nương tựa lẫn nhau mới 
khởi hiện tồn tat, gọt là Hỗ tương duyên”. 

b- Thích giải tóm lược. 

1° -Danh pháp. 4 danh uàn tương ưng trợ giúp 
ủng hộ lẫn nhau cho sinh lên. 

2” Sắc pháp. 4 sắc tứ đại trợ giúp ủng hộ lẫn 
nhau cho khởi hiện. 


3” Danh pháp và sắc pháp. 4 danh uẩn tục sinh 
và sắc Y vật tục sinh trợ giúp ủng hộ lẫn nhau cho 
sinh khởi. 
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Cà 3 nhóm pháp này gom chung lai goi là Hó 
tương duyên, tức pháp trợ giúp ủng hộ lẫn nhau cho 
hiện khởi. 

Việc trợ giúp ủng hộ lẫn nhau này không thể thiếu 
một loại nào, nếu ngược lại thì pháp đó sẽ không thể 
sinh khởi. 

Như 4 danh uẩn tuơng ưng là thọ uẩn, tưởng uẩn, 
hành uẩn và thức uẩn phải luôn luôn đồng sinh và trợ 
giúp lán nhau, nếu thiếu đi một uẩn nào thì danh 
pháp tương ưng không sinh lên. Như nếu thiếu thọ 
uẩn thì tưởng uẩn, hành uẩn và thức uấn cũng không 
khởi hiện được, hoặc nếu thiếu tưởng uẩn thì thọ 
uẩn, hành uẩn và thức uẩn cũng không hiện diện 
được. Đây thuộc về nhóm danh pháp. 


Về phần sắc pháp cũng vậy, như 4 sắc tứ đại là 
đất, nước, lửa, gió phải luôn luôn đồng sinh và trợ 
giúp lẫn nhau mà không thể thiếu đi một sắc nào. 
Nghĩa là khi đất khởi hiện thì nước, lửa, gió phải 
đồng sinh, nếu thiếu đi đất thì nước, lửa, gió cũng 
không hiện bày, hoặc thiếu đi nước thì đất, lửa, gió 
cũng không sinh khói... 


Còn vào thời tục sinh trong cối ngũ uẩn thì pháp 
đồng sinh và trợ giúp lần nhau thuộc về 4 danh uẩn 
tục sinh với sắc Ý vật tục sinh, cả 2 loại này cũng 
không thể thiếu đi một loại nào. Nghĩa là nếu 4 danh 
uẩn tục sinh không sinh lên thì sắc Ý vật tục sinh 
không hiện khởi, hoặc nếu sắc Ý vật tục sinh không 
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khởi hiện thì 4 danh uẩn tục sinh cũng không sinh 
lên. 

Riêng vào thời tục sinh trong cõi tứ uẩn thì pháp 
đồng sinh và trợ giúp lẫn nhau chỉ thuần nhất là 4 
danh uẩn tục sinh nên không cần phải nuơng vào sắc 
Ý vật tục sinh. Vì trong cõi tứ uẩn không có sắc pháp 
chỉ thuần nhất có danh pháp, còn đối với sắc Ý vật 
tục sinh thuộc về sắc pháp nên mới không hiện khởi 
trong cối đó do mãnh lực tu tiến ly sắc phấp 
(rũpaviragabhavana). 


Việc trợ giúp ủng hộ lẫn nhau của Hỗ tương 
duyên, Ngài ví như cái bàn 3 chân hoặc cái kiềng 
nương vào 3 cây chống. Ba cái chân bàn hoặc 3 cây 
chống nếu thiếu đi một chân bàn hoặc một cây chống 
thì không thể đứng vững, sự kiện mà cái bàn hoặc cái 
kiềng được đứng vững phải hội đủ cả 3 chân mới trợ 
giúp lẫn nhau được như thế nào, thì mãnh lực của Hỗ 
tương duyên cũng giống như vậy. 


Nghĩa là danh pháp phải nương vào sự trợ giúp 
lẫn nhau mới hiện khởi, sắc pháp cũng phải nương 
vào sự trợ giúp lẫn nhau mới sinh lên, danh pháp với 
sắc pháp trong thời tục sinh cũng phải nương nhờ trợ 
giúp lãn nhau mới khởi sinh lên. 

Như trong Sớ giải bộ VỊ trí có trình bày: 

Aññamaññam uppadanupatthambhana - 
bhãvena upakarako dhammo aññamaññapaccayo 
aññamaññupatthambhakam tidandam viya: 
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“Pháp trợ giúp ủng hộ lẫn nhau cho khởi sinh gọi 
là Hỗ tương duyên. Việc trợ giúp hỗ trợ lẫn nhau 
tựa như 3 câu chống nương vào nhau mới đứng 
ving”. 

Lai nữa, Hỗ tương duyên có sự liên quan với Đồng 
sinh duyên. Như trong danh pháp và sắc pháp đồng 
sinh được trợ giúp bằng cách cùng sinh lên chung với 
nhau bằng mãnh lực của Hỗ tương duyên. Tức khi đã 
là hó tương thì phải đồng sinh với nhau, không thể 
không có Đồng sinh. 

Về phần Đồng sinh thì cho dù không có hỗ tương 
cũng vẫn diễn tiến được, như: 

1- 4 danh uẩn với sắc Tâm là Đồng sinh duyên 
nhưng không là Hỗ tương duyên. 

2- 4 sắc Tứ đại với sắc y sinh là Đồng sinh duyên 
nhưng không là Hỗ tương duyên. 

Trong Patthanamulattkã trình bày như sau: 


Sahajatadipaccayo honto yeva hi koci 
aññamaññapaccayo na hoti: 


“Thật uậu, khi đã là Đồng sinh duyên thì không 
cần thiết phải là Hỗ tương duuên”. 


Và trong ManisaramanjusatTkaã trình bày rằng: 


Aññamaññapaccayo sahajätapaccayena vinà 
ma hoti sahajatapaccayo pana tena vinapi hoti: 


“Hỗ tương duuên không thể hình thành mà 
không có Đồng sinh duuên . Còn Đồng sinh duuên 
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cho dù có loại trừ Hỗ tương duuên uẫn diễn tiến 
được”. 

Vì vậy, mới trình bày cho thấy rằng pháp thuộc về 
Đồng sinh duyên nhiều hơn pháp thuộc về Hỗ tương 
duyên, bởi vì Đồng sinh duyên có tánh chất rộng rãi. 

Nhóm pháp nào đã cùng hiện khởi chung với 
nhau thì nhóm pháp đó thuộc về Đồng sinh duyên, 
nhưng có thể không thuộc về Hỗ tương duyên. 

Vì tính của Hỗ tương duyên là “cùng sinh lên và 
hỗ trợ lãn nhau”, không phải chỉ đơn thuần “cùng 
khởi hiện chung với nhau”. 

Hỗ tương duyên và Đồng sinh duyên có mãnh lực 
khác nhau, Hỗ tương duyên có mãnh lực trợ giúp ủng 
hộ lần nhau, còn Đồng sinh duyên có mãnh lực trợ 
giúp “cùng sinh” lên. 

8. Y Duyên 

a- Dinh nghïa. 

Nissayanti etthāti: Nissayo: 

“Pháp sở duyên nuong nhờ vào thực tính pháp 
nào, thực tính pháp đó gọt là u. (nissaya- nương 
nhờ)”. 

Adhitthanakäravasena vã nissayakaravasena 
va paccupannadhammmchi sIyate nissīyateti: 
Nissayo: 

“Pháp mà các pháp sở duyên nương vào uững 
uang hoặc làm chỗ nương tựa gọt là u” (nissaya). 
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Adhitthanakarena nissayakarena ca 
upakarako dhammo: Nissayapaccayo: 


“Pháp trợ giúp ủng hó bằng đặc tính uững uàng 
uq làm chỗ nuong tựa gọi là Y duyên”. 


b- Thích giải tóm lược. 


Từ nissaua là nơi nương. Sở duyên nương vào 
năng duyên, nên năng duyên được gọi là y (nissaya). 
Nghĩa là có mãnh lực trợ giúp, ủng hộ bằng cách làm 
“nơi nương” cho các pháp sở duyên. 


Mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng cách làm nơi 
nương này có 2 : 


1- Là nơi trú uững chắc (adhitthanakara), chỉ sở 
duyên nương trú vào năng duyên để sinh khởi, thực 
hiện phận sự của mình. Ví như thực vật nương vào 
đất để sinh lên, rồi cho hoa trái... 


Trong Y duyên, pháp có đặc tính vững chắc là 6 
vật như: Nhãn vật ... hay địa giới (pathavidhatu). 

Như khi khởi hiện sự thấy thì tâm lộ Nhãn môn 
lãnh phận sự “thấy cảnh Sắc”, “Nhãn thức” thực hiện 
“sự thấy”, để thực hiện phận sự này, Nhãn thức phải 
nương vào “Nhãn vật” để sinh lên. 

Trong các môn khác cũng giống như vậy, nghĩa là 
“tâm và tâm sở” phải nương vào sắc vật để sinh khởi. 

Trong cối Ngũ uẩn, 6 sắc vật là nền tảng vững 
chắc, là nơi nương sinh cho tất cả danh pháp. 
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Địa giới cũng là nơi nương cho thủy giới, hỏa giới, 
phong giới và sắc y sin, tất cả sắc này phải nương vào 
địa giới mới sinh lên được, nếu không có địa giới thì 
các sắc này sẽ không thể hiện khởi, để làm phận sự 
của mình, do đó, địa giới được gọi là nơi nương vững 
vàng cho các sắc còn lại. 

Sáu vật và địa giới ví như mặt đất; còn tâm, tâm 
sở, thủy giới, hỏa giới, phong giới và sắc y sinh ví như 
cây cối. 

2- Là nơi nương vào (nissayakara), chỉ sở duyên 
nhờ năng duyên trợ giúp. Ví như tấm vải làm nơi 
nương cho cây bút vẽ để họa hình. 

Nghĩa là: “4 danh uẩn là nơi nương tựa lẫn 
nhau”, như 1 uấn là nơi nương cho 3 uấn còn lại, 3 
uẩn là nơi nương cho 1 uẩn còn lại... 

Hay “thuỷ giới, hoả giới, phong giới “nương tựa 
lẫn nhau”, mỗi giới là chỗ nương tựa lẫn nhau, luôn 
cả cho dia giới và sắc y sinh. 

Như thủy giới làm chỗ nương tựa cho địa giới, hỏa 
giới, phong giới và sắc y sinh... 

Trong 2 đặc tính nương tựa thì: “Nơi trú vững 
chắc” chỉ có trong cõi Ngũ uẩn; “nơi nương vào” có 
trong cõi Tứ uẩn lẫn cối Ngũ uẩn. 

Trong cối ngũ uẩn khi làm Vật tiền sinh y duyên 
thì phải có hai đặc tính trên: “Nơi trú vững chắc” 
trước, rồi đến “nương tựa vào”. Còn cõi tứ uẩn chỉ có 
đặc tính “nương tựa vào”, vì thuần nhất là danh pháp. 
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Hai đặc tính “nơi nương”, trong 
Patthanamilatkã trang 171 (Kết Tập Tam Tạng 
cuốn 6) có ghi: 

Taruadinam pathavr viya adhitthanakarena 
pathavidhatu sesadhatunam cakkhadayo ca 
cakkhuviññanadinam upakaraka cittakanumassa 
patadayo viya nissayakarena khandhadayo 
tamtamnissayanam khandhadimmam: 

Địa giới là pháp trợ giúp ủng hộ cho các giới còn 
lại, và thần kinh Nhãn ... là pháp trợ giúp ủng hộ cho 
tất cả thức như Nhãn thức ... bằng đặc tính nương tựa 
vững vàng. Ví như mặt đất làm nơi nương cho cây cối. 

Bốn danh uẩn... (kể cả thủu giới, hóa giői, phong 
giới) là pháp trợ giúp ủng hộ cho 4 danh uẩn... là 
nơi nương cho tâm và tâm sở hiện khởi bằng đặc 
tính nương tựa vào. Ví như tấm uới... làm nơi 
nương cho hình vê ”. 
9.Cân Y Duyên 

a- Dinh nghaa. 

Bhuso nissayo: Upanissayo: 

“Pháp làm no'i nương manh mê gọt là cân y” 
(upanissaya). 

(Vā) Balavataro nissayoti: Upanissayo: 

(Hoặc) “pháp làm nơi nương có nhiêu sức manh 
gọi là cân y”. 

Upanissayabhäarvena upakarako đhammo: 
Upanissayapaccayo: 
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“Pháp trợ giúp ủng hộ làm nơi nương manh liệt, 
gọi là Cận y duyên”. 

(Va) Balavatarabhävena upakärako đhammo: 
Upanissayapaccayo: 

(Hoặc) “pháp nâng đỡ làm nơi nuơng có nhiều 
sức mạnh gọt là Cân y duyên”. 

b- Thích giải tóm lược. 

Cận y duyên là nơi nương nhờ mạnh mẽ, nghĩa 
là năng duyên làm nơi nương cho sở duyên được lớn 
mạnh. Ví như nước mưa là nơi nương trọng yếu cho 
nhân loại và loài vật cho đến hạt giống .... 

Pháp năng duyên của Cận y duyên giống như nước 
mưa, và pháp sở duyên giống như tất cả chúngsinh và 
hạt giống... 

Cân y duyên được phân ra thành 3 loại. 

T- Cảnh cận y duyên. 

2'-Vô gián cận y duyên. 

3-Thường cận y duyên. 

Cảnh cận y duyên ám chỉ cảnh làm nơi nương 
mạnh më, nhưng không phải phổ biến khắp các cảnh 
làm cận y duyên được. Cảnh làm cận y duyên phải là 
loại cảnh trưởng, nên Cảnh cận y duyên có lời thích 
giải giống như Cảnh trưởng duyên. | 

Nhưng khác nhau là Cảnh trưởng duyên ám chỉ 
đến cảnh làm trưởng trợ giúp ủng hộ cho pháp sở 
duyên sinh lên. Còn Cảnh cận y duyên ám chỉ đến 
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cảnh vừa làm trưởng vừa có nhiều sức mạnh làm nơi 
nương cho pháp sở duyên hiện khởi. 

Vô giãn cận y duyên lời thích giải của duyên này 
giống như Vô gián duyên, nhưng Vô gián cận y duyên 
có ý nghĩa đặc biệt hơn. Vô gián duyên ám chỉ đến 
năng duyên trợ giúp ủng hộ cho sở duyên sinh lên 
không gián đoạn, còn Vô gián cận y duyên ám chỉ đến 
năng duyên là “nơi nương mạnh mẽ cho sở duyên”, 
và năng duyên trợ giúp ủng hộ cho sở duyên sinh lên 
không gián đoạn. Gồm cả 2 đặc tánh này gọi là Vô 
gián cận y duyên. 


Thường cận y duyên từ Pakatipamissaua, hợp 
từ này được phân ra thành 3 từ là: Pakata + Upa (+ 
Nissaua gom lại thành Pakatipamissaua, có định 
nghĩa như sau: Sutthu karTyitthati: Pakato: 


“Pháp tạo điều kiện cho hành động đã quen thuộc 
gọi là thường hành” (pakata). 
Pakato upanissayati: Pakatũpanissayo: 


“Pháp tạo điều kiện làm nơi nương manh më cho 
hành động đã quen thuộc gọi là Thuðng cận u”. 

(Atthava) Arammananantarehi asammisso 
hutvā pakatiyäyeva upanissayotl: 
Pakatiũpanissayo: 


()- Upa nghĩa là mạnh hoặc lớn mạnh. Khi đem từ Upa gom vào với 
Nissaya thì thành Upanissaya, tức làm nơi nương mạnh mẽ hay làm nơi 
nuơng lớn mạnh hoặc nơi nuơng có sức mạnh mãnh liệt. 
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“Một lý khác nữa, Pháp tạo điều kiện làm nơi 
nương mạnh më bằng sức mạnh đặc tánh của mình 
không liên quan đến manh lực Cảnh và Vô gián gọi 
là Thường cận y” 0), 

Theo định nghĩa của Thường cận y duyên đã trình 
bày thì câu: Pháp tạo điều kiện cho hành động đã 
quen thuộc có 2 lọai: 


- Uppaditahetu ám chỉ đến pháp tạo điều kiện 
cho thiện pháp như đức tin..., bất thiện pháp như 
tham ái... và vô ký pháp như khổ thân và lạc thân... 
mà mình đã tạo thường cho quả tương ứng với hành 
động đó gọi là nhàn tự khởi (uppaditahetu), hoặc 
nhân thường tự khởi (uppaditapakahetu). 


- Dpaseuttahetu âm chỉ đến pháp tạo điều kiện là 
thiện pháp hay bất thiện pháp do người khác làm mà 
mình nắm giữ nhớ lại. Hoặc lạc thân, khổ thân của 
người khác hiện khởi mình cũng nắm giữ nghĩ đến 
rồi tạo tác làm cho phát sinh quả thiện, bất thiện và 
vô ký theo tương ứng. 


Hay thời tiết nóng, lạnh, vật thực, trú xứ, người 
như thầy tế độ, thầy giáo thọ, cha, mẹ, con trai, con 
gái, bạn bè đang sống có quan hệ với mình làm cho 
sinh khởi thiện, bất thiện và vô ký theo tương ứng 
trong cơ tánh của mình. Như vậy gọi là nhân thân 


()~ Pakatũpanissaya trong định nghĩa thứ 2 này phân thành 3 từ 

Pakati — Upa — Nissaya. Từ Pakati là pháp năng diễn tiến bởi 

mãnh lực đặc tánh của mình mà không liên quan hoặc lẫn lộn đến 
mãnh lực Cảnh duyên hoặc Vô gián duyên. 
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cận (upasevitahetu) hoặc nhân thường thân cận 
(upasevitapakatahetu). 

Trong Sớ giải bộ VỊ trí có trình bày: 

Pakato nama attano santane uppādito® 
saddhasiladi upasevito va utubhojanäadi: 

“Đức tin vå giới làm cho sinh khởi trong cơ tánh 
của mình gọt là “thường hành (pakata). Thời tiết vå 
vât thực ... mà mình đã thường hướng thụ gọt là 
thường quen” (pakata). 

Cả 2 pháp tạo điều kiện như đã trình bày làm nơi 
nương mạnh mẽ cho các pháp sở duyên như thiện, 
bất thiện và vô ký. Vì vậy, nên được gọi là Thường 
cận y duyên. 

Một lý khác nữa, được gọi là Thường cận y duyên 
bởi vì pháp nhân là năng duyên tự có mãnh lực theo 
đặc tánh của mình mà không liên quan bởi mãnh lực 
của Cảnh duyên và Vô gián duyên. 

Trong Sớ giải bộ VỊ trí có trình bày: 

Pakatiyayeväati ärammaaanantarchi 
asammisoti attho: 

“Từ pakati ám chỉ không lẫn lộn bởi Cảnh duyên 
và Vô gián duyên”. 


Œ)- Sớ giải bộ Vị Trí trang 348 Kết Tập Tam Tạng quyển 6 thuộc 
Nipphadito. 
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Có thể dẫn đến hoài nghi rằng: Trong Y duyên, 
năng duyên trợ cho sở duyên bằng cách “làm nơi 
nương”; trong Cận y duyên, năng duyên trợ cho sở 
duyên bằng cách “nương nhờ”. Vậy có điều nào khác 
biệt chăng? 

Giát. Điều khác biệt giữa Y duyên với Cận y 
duyên là: Ngài trình bày ví dụ như cơm mà chúng ta 
đang dùng hằng ngày phải nương vào đủ 7 điều: Lúa, 
ruộng, nước, người đầu bếp, nồi nấu cơm, củi, lửa. 

Bảy điều này “làm nơi nương” (nissaya) cho hình 
thành cơm, nhưng trong 7 điều trên, 3 điều: Lúa, 
ruộng, nước là “trọng yếu”, ba điều này ví như Cận y 
(upanmissaya), là “nơi nương mạnh më”, vì không có 
“lúa, ruộng và nước” thì bốn điều còn lại cũng không 
thể làm cho hình thành cơm được, vì vậy 4 điều này. 
chỉ được gọi là Y (nissaya) là nơi nương bình thường. 


Cũng vậy, Y duyên với Cận y duyên có ý nghĩa đặc 
biệt khác nhau.Trong Y duyên, năng duyên trợ sở 
duyên có tính cách bình thường, ví như “người nấu, 
nồi cơm, lửa, củi”; trong Cận y duyên, năng duyên trợ 
sở duyên bằng cácvh “là nơi nương mạnh mê”, hoặc 
“làm nơi nương lớn mạnh”, ví như “lúa, ruộng, 
nước”. 

Ví dụ trên cho thấy “Y duyên “ cũng nương vào 
“Cận y duyên”, nếu không có Cận y duyên thì Y duyên 
cũng không thể hiện khởi. 


Nếu không có Y duyên thì các pháp nương sinh 
cũng không thể có . 
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Trong Paramatthadipanimahattka có trình bày : 


Yathāhi sālibhattassa uppattiyā sūdo vā 
ukkhali vã kattham vā aggi vā nissayo eva hoti na 
upanissayo, salikhettavutthidhara eva pana 
upanissayo, na hi tāsu asati bhattuppattiyā 
sudādīmnampi thamo nama atthīti tathā yasmim 
paccaye asati nissayadhammapi natthi, kuto 
nissitadhammā, so paccayo nissayatopi 
balavataratthena upanissayoti vuccatiti: 

“Người đầu bếp, nồi nấu cơm, củi, lửa làm nơi 
nương tựa cho gạo sāli chín, nhưng không làm nơi 
nương mạnh mẽ. Lúa sāli, ruộng và nước là nơi 
nương manh mẽ, vì nếu không có lúa sāli, ruộng và 
nước thì không trợ giúp cho người đầu bếp... làm 
cho hình thành cơm được. 


Không thể có 1 loại duyên mà không có pháp 
nương sinh, khi không có pháp “nương” thì pháp 
nương sinh (nissitadhamma) từ đâu hiện khởi?. 
Pháp “làm nơi nương có nhiều sức mạnh” cho pháp 
nương sinh, gọi là Cận y duyên, quan trọng hơn Y 
duyên”. 

Lại nữa, trong 24 duyên, Thường cận y duyên 
được Đức Phật thuyết rộng rãi hơn các duyên khác, 
chi pháp năng duyên trợ cho sở duyên cũng rộng hơn 
các duyên khác. Vì vậy, Thường cận y duyên được 
mọi là “duyên có tính chất rộng” 
(mahapadesapaccaya). 

. Trong Abhidhammmatthavibhaävamimtika và 
Abhidhammävatäratikä có ghi: 
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Paccayamahapadeso hesa, yadidam 
pakatipanissayo: 

“Thường cận y duyên được gọt là duyên rộng 
(paccayamahapadesa). 


22 


1O. Tiền Sinh Duyên 

a- Đình nghĩa. 

Pure Jayitthati: Purejäto: 

Sinh trước gọt là tiền sinh”. 

Purejato ca so paccayo cati: Purejatapaccayo: 

Sinh trước ua trợ giúp, gọt là Tiền sinh duyên”. 

b- Thích giải tóm lược. 

Tiên sinh duyên là pháp năng sinh trước trợ giúp 
cho pháp sở sinh sau, đồng thời pháp năng chưa diệt, 
vẫn còn tồn tại, tức pháp năng ở thời trụ. Nếu sinh 
trước rồi diệt đi thì không là “năng duyên” của Tiền 
sinh duyên. 

Ví như mặt trời và mặt trăng mọc lên trước thì tất 
cả chúng sinh trên thế gian mới nương nhờ vào hơi 
ấm và ánh sáng của mặt trời và mặt trăng đang tồn 
tại mà sinh họat, bởi vì mặt trời và mặt trăng đang 
hiện hữu. 

Mặt trời và mặt trăng ví như Tiền sinh năng 
duyên, tất cả chúng sinh trên thế gian ví như Tiền 
sinh sở duyên. 
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Tiên sinh duyên là sắc pháp sinh trước đang ở thời 
trụ là năng duyên trợ cho danh pháp hiện khởi. 
11. Hậu Sinh Duyên 

a- Định nghaa. 

Paccha jāyatīti: Pacchajato: 

“Sinh sau gọi là hâu sinh”. 

Pacchajäto ca so paccayo cati: 
Pacchãjatapaccayo: 

“Sinh sau và trợ giúp, gọi là Hậu sinh duyên”. 

Pacchajäato hutva upakarako dhammo: 
Pacchajatapaccayo: 

“Pháp sinh sau trợ giúp pháp sinh trước, gọi là 
Hậu sinh duyên”. i 

b- Thích giải tóm lược. 

Hậu sinh duyên là danh pháp (tâm và tâm sở) 
sinh sau làm năng duyên trợ giúp, ủng hộ cho sắc 
pháp sinh trước được duy trì tuổi thọ không cho diệt 
trước hạn định, tuổi thọ của sắc pháp băng với tuổi 
thọ của 17 sátna tâm, nghĩa là một tâm sinh lên rôi 
điệt đi, rồi tâm mới sinh lên nữa tiếp nối như vậy 17 
lần thì sắc pháp mới đồng diệt cùng với tâm thứ 17. 

Sự kiện mà sắc pháp có thể tồn tại được cho đến 
17 sátna tâm bởi vì danh pháp sinh sau chăng những 
trợ giúp nâng đỡ cho sắc pháp tôn tại, mà còn trợ 
giúp ủng hộ cho tăng trưởng lên. 
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(Sắc pháp sinh sau trợ giúp ủng hộ cho danh pháp 
sinh trước không được, vì khi sắc pháp sinh lên thì 
danh pháp đã diệt trước rồi, nên không trợ giúp 
được). 

Trong bộ ParamatthadIpanimahätikã ví dụ Hậu 
sinh duyên như sau: 


Cây khi đã trông xuống được tồn tại và tăng 
trưởng do nương vào nước; cây ví như sắc pháp sinh 
trước, nước ví như danh pháp sinh sau. 

Trong Só giải bộ VỊ trí ® có ví dụ: 

Như chim Kên kên con chưa thể tự mình bay đi 
tìm mồi, hằng ngày khi chim mẹ bay ra khỏi tổ, chim 
con hướng tâm dõi mắt mong chờ chim mẹ mang mồi 
về cho mình, nhưng sinh hoạt thường nhiên của loài 
Kên kên, chim mẹ không bao giờ mang mồi về nuôi 
con, cứ thế ngày qua ngày, chim con sống trong khao 
khát đợi chờ mồi từ nơi mẹ, cho đến khi vừa đủ lớn, 
chim con tự mình bay đi kiếm mồi. 

_ Tuy không có mồi từ nơi mẹ, nhưng thân của chim 
con không bị nguy hại, nó vẫn phát triển dán dần 
bằng tác ý khởi lên là “sẽ đợi chờ”. Cứ thế nó được 
tồn tại và vươn lên với những tia hướng vọng không 
bao giờ nguôi. 


Q- Vô sắc pháp là pháp trợ giúp nâng đỡ theo ý nghĩa trợ giúp 
cho sắc pháp sinh trước, giống như tác ý hưởng vọng được vật thực 
trợ giúp nâng đỡ cho chỉm Kên kên con, là Hậu sinh duyên (Sớ giải 
Papaficakarana trang 26). 
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Sự kiện chim con không chết, dù không được ăn 
mồi, do nhờ “Tur thực” là vị tham ái thèm muốn được 
mồi đang khởi hiện trong lúc đó. 

Tư thực thuộc danh pháp chẳng những có mãnh 
lực trợ giúp nâng đỡ cho thân thuộc sắc pháp của 
chim con được sống sót mà còn từ từ tăng trưởng lớn 
lên. 

Do đó, Tư thực là Hậu sinh năng duyên, thân thể 
của chim con là Hậu sinh sở duyên. 


Cả 2 lý thí dụ trên như thế nào, thì Hậu sinh 
duyên cũng giống như vậy. Nghĩa là danh pháp sinh 
sau có mãnh lực trợ giúp nâng đỡ cho sắc pháp sinh 
trước được tồn tại và tăng trưởng lên giống như thân 
thể chim Kên kên con. 


Trong Hậu sinh duyên trừ ra 2 hạng người là 
Phạm Thiên Vô tưởng và bậc đang nhập thiền Diệt, vì 
sắc pháp của 2 hạng người này không nhận được trợ 
giúp nâng đỡ từ Hậu sinh duyên, vì hai hạng người 
này không sinh khởi danh pháp. 

Nhưng sắc Nghiệp và sắc Thời tiết (2 nhóm sắc) 
của Phạm Thiên Vô tưởng vẫn tồn tại, vì nương vào 
mãnh lực của việc tu tiến ly ái tưởng 
(sañfiaviragabhavana). 

Về nhóm sắc Nghiệp, sắc Thời tiết, sắc Vật thực (3 
đoàn sắc)G) của bậc đang nhập thiền Diệt thì nương 


0- 3 nhóm sắc trong 7 cõi vui Dục giới hoặc nhóm sắc Nghiệp, sắc 
Thời tiết (2 nhóm sắc) trong 15 cõi Sắc giới (trừ cối Vô tưởng). 
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vào mãnh lực của 8 thiền chứng và Tam Đạo hoặc Tứ 
đạo. 

Sắc pháp của Phạm Thiên Vô tưởng và bậc đang 
nhập thiền Diệt không là sở duyên của Hậu sinh 
duyên, mà là “pháp nghịch duyên”. 

12- Tập hành duyên. 

a- Định nghaa. 

Apunappunam sevanam: Asevanam: 

“Liên tục hưởng cảnh gọi là Tập hành”. 

Äsevati punappunam pavattatii: Asevanam: 

“Chỉ một thứ tâm trùng lập nhau liên tục là Tập 
hành”. 

Asevanatthena anantaranam 


pagupabalavabbavaya upakarako đhammo: 
Asevanapaccayo: 


“Pháp trợ giúp ủng hộ bằng cách nối tiếp nhau 
không gián đọan theo thực tính có manh lực thuần 
thục hưởng cánh liên tục, got là Tập hành duyên”. 

b- Thích giải tóm lược. 

Trong Tập hành duyên, từ tập hành (asevana) là 
hưởng cảnh liên tục, ám chỉ hưởng cảnh luôn luôn 
hoặc hưởng cảnh thường xuyên, hay hưởng cảnh 
nhiều lần. 
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Pháp làm phận sự hưởng cảnh thuộc nhóm danh 
pháp chỉ xếp vào riêng biệt tâm đổng lực hiệp thế. 
Việc hưởng cảnh liên tục ám chỉ đến việc khởi hiện 
liên tục của tâm đổng lực, vì tâm đổng lực chỉ làm 
phận sự hưởng cảnh liên tục theo riêng biệt. 

Do đó, nếu không gọi là tâm đống lực khởi hiện 
mà gọi là sự hưởng cảnh cũng có nghĩa là tâm đổng 
lực sinh khởi. 


Trong việc hưởng cảnh hoặc khởi hiện của tâm 
đổng lực vẫn có thể làm năng duyên trợ giúp ủng hộ 
cho pháp cùng giống với nhau sinh lên được nữa. 


Như tâm Đại thiện thọ hy hợp trí vô trợ ở sátna 
thứ 1 khởi hiện làm phận sự “hưởng cảnh ”rồi diệt, trở 
thành năng duyên trợ giúp ủng hộ cho tâm Đại thiện 
cùng loại sinh lên lần thứ 2, gọi là tâm đổng lực sátna 
thứ 2, khi tâm đổng lực sátna thứ 2 diệt đi cũng làm 
năng duyên cho tâm đổng lực cùng loại sátna thứ 3 
...„ cho đến tâm đổng lực cùng loại sátna 7. 


Nhưng tâm đổng lực sátna 7 không thể làm năng 
duyên cho tâm cùng giống với mình sinh lên được 
nữa. Bởi vì tâm đổng lực thứ 7 này yếu sức nên không 
thể trợ giúp ủng hộ cho khởi hiện tâm đổng lực tiếp 
tục được nữa. 


Chính sự kiện mà tâm đổng lực satna thứ 1 làm 
năng duyên cho khởi hiện tâm đổng lực sátna thứ 2, 
tâm đổng lực satna thứ 2 làm năng duyên cho hiện 
khởi tâm đổng lực sátna thứ 3... cho đến tâm đổng 
lực sátna thứ 7, gọi là Tập hành duyên. 
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Mặc dù tâm đổng lực sátna thứ 7 yếu sức không 
thể làm năng duyên cho khởi hiện tâm đổng lực tiếp 
tục được, nhưng tâm sở Tư trong hành động thiện 
hoặc bất thiện của tất cả mọi người vẫn thành tựu 
trong tâm đổng lực sátna 7. Do đó, tâm sở Tư trong 
đổng lực sátna thứ 7, được gọi là “ tâm sở Tư kháng 
quyết dứt khóat hành động” 
(atthasadhakasanmtthapakacetana), có khả năng làm 
thành tựu phận sự đó . 


Và tâm sở Tư trong đống lực sátna thứ 7, khi cho 
quả thì có nhiều sức mạnh có thể cho quả tục sinh 
trong kiếp thứ 2 kế tiếp nhau. Do đó mới thấy được 
răng nghiệp ngũ nghịch vô gián và nghiệp tà kiến 
nhất định là trọng nghiệp mà việc cho quả của nghiệp 
này cũng cho quả trong đổng lực sátna thứ 7. 


Tập hành duuên được ví như người đã từng học 
một loại nghề nghiệp nào rồi, khi muốn tiếp tục học 
một nghề nghiệp tương tự như vậy thì sẽ học được 
một cách dễ dàng và hiểu biết nhanh chóng nhiều 
hơn. Bởi vì nương vào tri thức mà mình đã từng trải 
qua trong nghề nghiệp trước đó, tạo điều kiện ủng hộ 
trợ lực cho việc học dë dàng, nhận thức được nhanh 
chóng cho đến khi hòan tất việc học. 


Pháp Tập hành duyên này cũng giống như vậy, 
nghĩa là tâm đổng lực sátna thứ 1 giống như việc hiểu 
biết ban đầu. Đổng lực sátna thứ 2 đến sátna thứ 6 
giống như việc hiếu biết nhận được trong giai đọan 
tiếp theo sau đó, đổng lực sátna thứ 7 giống như 
“hoàn tất chương trình”. 
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Pháp năng duyên của Tập hành duyên chỉ lấy 
riêng biệt tâm đổng lực Dục giới, vì theo quy luật của 
tâm đống lực làm Tập hành duyên được phải hội đủ 3 
điều kiện: 

-Phải cùng giống . 

-Phải khởi hiện trùng lập, tối thiểu 3 — 4 hoặc 5 
lần, tối đa 7 lần G) trong số lượng 2o tâm đổng lực 
Dục giới. i 

- Không là “đống lực quả”. 


Về 8 tâm đổng lực Siêu thế, 4 tâm đống lực Đạo 
tuy không phải là “đổng lực quả” nhưng chỉ sinh lên 
một lần rồi diệt, không sinh lên trùng lập lại nữa, nên 
không là Tập hành năng duyên, chỉ là Tập hành sở 
duyên. 

Bốn tâm đổng lực quả Siêu thế khởi hiện liên tục 
nhiều lần được, nhưng các tâm đổng lực quả không 
làm Tập hành năng duyên hay Tập hành sở duyên, vì 
đổng lực quả Siêu thế phải nương vào đổng lực Đạo 
để sinh lên. 


Khi đống lực Đạo không làm Tập hành năng 
duyên được thì đổng lực quả Siêu thế cũng không làm 
Tập hành sở duyên. 

Ở khía cạnh khác, đổng lực quả Siêu thế với đổng 
lực Đạo không cùng giống, nên không là Tập hành 
năng duyên và Tập hành sở duyên cho nhau. 


()- Nếu là đổng lực kiên cố Đáo đại trong lộ nhập thiền thì khởi hiện 
trùng lập nhau nhiều hơn 7 lần. 
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Tóm lại, trong lộ đắc Đạo, trong lộ nhập thiền Quả 
thì đống lực quả là Tập hành nghịch duyên. 

Trong đổng lực hiệp thế thì đổng lực sátna thứ 1 
không làm Tập hành sở duyên, chỉ thuần nhất là Tập 
hành năng duyên. 

Sátna đổng lực sau cùng, không làm Tập hành 
năng duyên, chỉ thuần nhất là Tập hành sở duyên. 
13. Nghiệp Duyên 

a- Định nghqaa. 

Karanam: Kammam: 

“Hành động, gọt là nghiệp”. 

Karoti patisankharotiti: Kammmam: 

“Pháp sắp đặt hoặc trang bị, gọi là nghiêp”. 

Kammmabhavena upakarako dhammo: 
Kammmapaccayo: 

“Pháp trợ giúp ủng hộ bằng cách sắp đặt hoặc 
trang bị, gọt là Nghiệp duyên”. 

b- Thích giải tôm lược. 

Trong Nghiệp duyên, từ kamma (nghiệp) ám chỉ 
đến hành động hoặc pháp sắp đặt trang bị, gọi là 
nghiệp tức tâm sở Tư, tâm sở Tư là hiện thân của 
nghiệp. 

Như có Phật Ngôn rằng: 


Cetanaham bhikkhave kammam vadāmi 
cetayitva kammam karoti kayena vacaya manasa: 
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“Này các tù khưu! Tư là hiện thân của nghiệp. 
Chúngsinh tạo nghiệp bằng thân, ngữ hoặc Ú 
thường có sự sắp đặt suụ nghĩ trước rồi mới hành 
động”), 


Như vậy sẽ thấy được rằng: Việc hành động bằng 
thân, ngữ, ý dù là thiện hay bất thiện đi nữa phải 
nương vào tâm sở Tư (có ý) làm trọng yếu dẫn đầu 
trong hành động đó, giống như một đoàn binh phải 
có vị tướng soái lãnh đạo chỉ huy ra lệnh cho đoàn 
bĩnh thi hành theo mệnh lệnh của mình như thế nào. 
Thì vị tướng soái giống như tâm sở Tư, đoàn binh 
giống như pháp đồng sinh (tâm, tâm sở, sắc Nghiệp 
và sắc Tâm) đồngsinh với tâm sở Tư cũng như thế đó. 


Nghiệp duyên phân ra thành 2 loại: 

- Đồng sinh nghiệp duyên. 

- Nghiệp khác thời duyên 

* Đồng sinh Nghiệp Duyên. 

Dinh nghĩa. 

Kayanqgavaäcangacittangabhisankharanabhite 
n-a cittappayogasankhäatena kiriyabhavena 
paccayo upakarakoti: Kammmapaccayo: 

“Pháp trợ giúp ung hộ theo tính chất hành động 
liên quan đến tâm, như trợ giúp sắp đặt hành động 
cho thân, ngẸ và ú gọi là Nghiệp duyên”. 


©- Tăng Chi Bộ Kinh pháp 6 chi, điều 63 trang 451 Nibbedhikasutta. 
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Thích giải tóm lược. 

Đồng sinh nghiệp duyên ám chỉ đến tâm sở Tư 
là hiện thân của nghiệp đồng sinh với sở duyên, có 
chức năng trợ giúp sắp đặt cho sở duyên. 

Khi pháp tương ưng (tâm, tâm sở) đang làm phận 
sự bắt cảnh, như cảnh Sắc ... thì tâm sở Tư đồng sinh 
cũng trợ giúp sắp đặt trang bi trong việc bắt cảnh đó. 

Như khi đối xúc với cảnh Sắc mà tâm Tham cùng 
với tám sở Tư khởi hiện thì tâm sở Tư trợ giúp cho 
tâm Tham bắt cảnh Sắc được trọn vẹn. Khi tâm Tham 
khởi hiện trọn vẹn rồi, thì hành động thân hoặc ngữ 
sinh lên liên quan từ tâm Tham cũng biểu lộ ra thái 
độ cử chỉ tham. 

Sự kiện như vậy là do mãnh lực của tâm sở Tư hợp 
trong tâm Tham, nên tâm sở Tư này được gọi là Đồng 
sinh nghiệp duyên. 

*Nghiệp khác thời duyên 

Dinh nghĩa. 

Nanakhano: Nanakkhano: 

Sátna khác nhau, gọi là khác thời”. 


Nanakkhane pavattam kammam: 
Nanakkhanikkakammam: 


“Nghiệp khói hiện khác sátna, gọi là Nghiệp 
khác thot. 
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Attano paccupannadhammapavattikkhaņato 
visumbhute atite nanakhane siddhati: 
Nanakkhanika: 


“Tâm sở Tư đã hòan thành trong sátna quá khứ 
làm cho khởi hiện pháp sở duyên khác sátna, gọt là 
khác thời”. 

Nãnakkhamikakammam hutvā upakãarako 
đhammo: Nãnakkhanikakammmapaccayo: 

“Nghiệp khác thời, trợ giúp ủng hộ gọt là Nghiệp 
khác thời duyên”. 


Tâm sở Tư có 2 phận sự: 


- Làm nhiệm vụ trang bị hoặc sắp đặt cho thành 
tựu phận sự trong lúc pháp tương ưng thiện, bất 
thiện, quả và vô ký khởi hiện mỗi sátna, gọi là phận 
sự “sắp đặt” (samvidhanakicca). 

- Làm phận sự ươm mầm khi Tư thiện và Tư bất 
thiện đồng sinh với tâm đã diệt. tâm sở Tư này có 
mãnh lực cho quả hiển lộ về sau, gọi là phận sự “lưu 
giữ hạt giống” (bijanidhanakicca), phận sự này chỉ có 
trong tâm thiện hay tâm bất thiện. 

Đối với tâm sở Tư làm phận sự “sắp đặt 
(samvidhãnakicca) đã trình bày trong Đồng sinh 
nghiệp duyên, nghĩa là tâm sở Tư làm phận sự “sắp 
đặt” cũng chính là tâm sở Tư trong Đồng sinh nghiệp 
duyên. 
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Còn về phận sự “uu giữ hạt giống” 
(bjanidhãanakicca) thì ám chỉ đến tâm sở Tư thuộc 
Nghiệp khác thời duyên. 

Nghiệp khác thời duyên là tâm sở Tư khởi hiện 
khác thời gian với sở duyên. 

Nghĩa là năng duyên là tâm sở Tư sinh lên làm 
phận sự “sắp đặt” đã diệt đi, nhưng tâm sở Tư này có 
mãnh lực trợ giúp ủng hộ cho sở duyên khởi hiện lên 
vê sau. 

Do đó, lúc sở duyên là quå sinh lên thì nắng 
duyên không còn hiện hữu. 

Như Tư thiện nghiệp và Tư bất thiện nghiệp quá 
khứ cả trong kiếp này lẫn kiếp trước đã diệt làm năng 
duyên cho “quả khác thời gian” là 4 danh uẩn quả và 
sắc Nghiệp nhận lãnh trong kiếp này hoặc sẽ nhận 
lãnh trong kiếp vi lai tiếp theo. 

Tóm tắt như sau: 

1- Khi tạo ác hạnh thì tâm bất thiện cùng với tâm 
sở Tư khởi hiện, tâm sở Tư này là “Đồng sinh nghiệp 
năng duyên”, khi Tư bất thiện này diệt, trở thành 
“Nghiệp khác thời năng duyên”, có mãnh lực làm cho 
khởi sinh quả với người đã tạo ác hạnh đó trong thời 
vị lai. Tức quả nhận lãnh trong thời bình nhật kiếp 
này hay kiếp sau, còn quả nhận lãnh trong thời tục 
sinh chỉ riêng biệt trong kiếp sau. 

*Quả nhận lãnh trong thời bình nhật trong kiếp 
này lẫn kiếp sau là: Người đó thường nhận lãnh quả 
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bất thiện như gặp phải cảnh không tốt và sắc Nghiệp 
bình nhật xấu, như mắt, tai... bị khuyết tật hoặc gặp 
phải tai họa... 


*Quả nhận lãnh trong thời tục sinh trong kiếp sau, 
như người đó mệnh chung từ kiếp này khi tục sinh 
roi Vào 1 trong 4 cối khổ, cùng với sắc Nghiệp hiện 
hữu theo cối mà mình táisinh vào. 

Tâm sở Tư bất thiện cho quả trong thời tục sinh là 
11 Tư bất thiện (trừ Tư hợp trong tâm Si hợp Phóng 
dật). 


2- Khi tạo thiện hạnh như thiện thí, thiện giới, 
thiện tu tiến ... lúc đang tạo thì tâm Đại thiện cùng 
với tâm sở Tư sinh lên, tâm sở Tư trong sátna này là 
“Đồng sinh nghiệp năng duyên”. Khi tâm Đại thiện 
cùng với tâm sở diệt đi, Tư thiện đã diệt này trở 
thành “Nghiệp khác thời năng duyên”, có mãnh lực 
làm cho pháp quả khởi sinh cho người đó trong thời 
vị lai. Cả trong kiếp này lẫn kiếp sau vào thời bình 
nhật lẫn thời tục sinh như: 


* Quả nhận lãnh trong thời bình nhật trong kiếp 
này lãn kiếp sau là người đó nhận lãnh quả thiện, 
như thường gặp phải các cảnh tốt, sắc Nghiệp bình 
nhật tốt như như mắt, tai... không khuyết tật và tránh 
khỏi tai họa ... 

* Quả nhận lãnh trong thời tục sinh vào kiếp sau 
là người đó chết từ kiếp này, tục sinh về nhàn cảnh 
như nhân loại, chư thiên ... cùng với sắc Nghiệp hiện 
hữu theo cối mà mình tái sinh vào. 
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Quả sai biệt được nhận lãnh là quả thiện thuộc 
Nghiệp khác thời sở duyên. 


3-Người tu tiến chỉ tịnh lúc đắc thiền thì tâm 
thiên Sắc giới khởi hiện cùng với tâm sở Tư, tâm sở 
Tư trong sátna này là Đồng sinh nghiệp năng duyên. 

Khi tâm thiện Sắc giới cùng với tâm sở Tư diệt, 
tâm sở Tư này trở thành “Nghiệp khác thời năng 
duyên”, có mãnh lực cho quả trong kiếp kế tiếp cả 
thời tục sinh lãn thời bình nhật như: 


Trong thời tục sinh cho quả tục sinh Sắc giới sinh 
vào cối Sắc giới (trừ cối Vô tưởng) theo tương ứng và 
nhận được sắc Nghiệp thuộc sắc Nghiệp của Phạm 
Thiên. 

*Trong thời bình nhật nhận được tâm quả Sắc giới 
và sắc Nghiệp bình nhật loại thù thắng theo tương 
ứng. Các loại này thuộc “Nghiệp khác thời sở duyên”. 

4- Người tu tiến chỉ tịnh, đắc ngũ thiền Sắc giới, 
khi đắc thiền thì tâm thiện ngũ thiền Sắc giới cùng 
với tâm sở Tư khởi hiện do mãnh lực tu tiến thiền ly 
ái tưởng (bhävanäviragasaññ3), tâm sở Tư trong 
sátna này là “Đồng sinh nghiệp năng duyên”. 

Tâm sở Tư này diệt, trở thành “Nghiệp khác thời 
năng duyên”, có mãnh lực cho quả trong kiếp kế cận, 
cả trong thời tục sinh lẫn thời bình nhật như: 


Nhận được sắc Nghiệp tục sinh là “đoàn Mạng 
quyền 9 sắc”, gọi là Phạm Thiên Vô tưởng, thuộc 
“Nghiệp khác thời sở duyên”. 
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5- Người tu tiến chỉ tịnh, lúc đắc thiền Vô sắc giói, 
tâm thiện Vô sắc giới cùng với tâm sở Tư khởi hiện 
do mãnh lực của việc tu tiến thiền ly ái sắc 
(bhãvanãviragarũpa), tâm sở Tư trong sátna này là 
“Đồng sinh nghiệp năng duyên”, khi tâm sở Tư này 
diệt thì trở thành “Nghiệp khác thời năng duyên”, có 
mãnh lực cho quả trong kiếp kế tiếp, cả thời tục sinh 
lẫn thời bình nhật như: 


Nhận được danh pháp tục sinh là tâm quả Vô sắc 
giới khởi hiện, gọi là Phạm Thiên Vô Sắc, thuộc 
“Nghiệp khác thời sở duyên”. 

6- Người tu tiến minh quán vào lúc sátna Đạo 
khởi sinh cùng với tâm sở Tư, tâm sở Tư trong sát na 
này là “Đồng sinh nghiệp năng duyên”. Khi tâm Đạo 
cùng với tâm sở Tư diệt đi, tâm sở Tư này trở thành 
“Nghiệp khác thời năng duyên”, có mãnh lực cho quả 
sinh lên không gián đoạn (akalika) trong kiếp này, là 
tâm Quả Siêu thế sinh lên liền kề tâm Đạo thuộc 
“Nghiệp khác thời sở duyên”. 

Tâm sở Tư trong sátna Đạo làm năng duyên cho 
tâm quả Siêu thế khởi hiện, theo cách Vô gián duyên 
hay Thường cận y duyên cũng được. 

Tóm lai. Tâm sở Tư hợp trong tâm thiện hay tâm 
bất thiện đã diệt là “Nghiệp khác thời năng duyên”, 
trợ giúp ủng hộ cho tâm quả sinh lên trong thời tục 
sinh lãn bình nhật. Các nhóm quả này thuộc “Nghiệp 
khác thời sở duyên”. 
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Đối với quả trong thời bình nhật có phần đặc biệt 
như sau: 

Theo thường nhiên tất cả chúng sinh không thể 
không từng tạo thiện nghiệp lẫn bất thiện nghiệp, do 
đó “nghiệp khác thời” thuộc thiện lẫn bất thiện luôn 
dính theo trong cơ tánh. 

Nhưng quá sinh khởi, phải hội đủ 4 điều : 

* Thời (kala). Trong thời có vua chúa là bậc có 
chánh kiến cai tri và Phật giáo vẫn còn hiện hữu. Gọi 
là “thời thịnh vượng” (kalasampatti). 

Trong thời có vua chúa là người tà kiến, Phật giáo 
tiêu hoại, gọi là “thời suy vong” (kalavipatti). 

*Smh thú (gati). Người được sinh vào cối vui như 
nhân loại, chư thiên, Phạm Thiên gọi là “sinh thú tốt 
đẹp” (gatisampatti). 

Nếu rơi vào cối khổ như bàng sinh... thì gọi là 
“sinh thú suy vong” (gativipatt]). 

* Sinh  (upadhi). Người khi sinh ra, có các bộ 
phận cơ thể lớn, nhỏ như mắt,tai... được đầy đủ thì 
gọi là “sinh y tốt đẹp” (upadhisampatti). 

Nếu như người khi đã sinh ra mà các bộ phận cơ 
thể lớn, nhỏ khiếm khuyết không đầy đủ thì gọi là 
“sinh y suy vong” (upadhivipatti). 

*Hành vi (payoga). Người nương vào chánh cần 
và chánh tư duy rồi kiến tạo thân nghiệp, ngữ nghiệp, 
ý nghiệp thiện hạnh. Không phạm vào luật pháp của 
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nhà nước và hành đúng Pháp trong Phật Giáo thì gọi 
là sở hành tốt đẹp (payogasampattI). 

Người nào nương vào tà cần và tà tư duy rồi tạo 
trữ thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp ác hạnh. Phạm 
vào luật pháp của nhà nước và hành phi pháp trong 
Phật Giáo thì gọi là sở hành suy vong (payogavIpattl). 

Khi được 4 pháp “tốt đẹp” như “thời thịnh vương” 

. quả thiện khác thời có cơ hội hiển lộ tốt, như gặp 
được cảnh sắc Tốt... là cảnh đáng mong muốn... cùng 
với sắc Nghiệp đáng hài lòng đáng mong muốn. 

Khi có đủ 4 điều “suy vong”, quả bất thiện có cơ 
hội hiển lộ, như gặp phải cảnh xấu cùng với sắc 
Nghiệp không đáng hài lòng không đáng mong 
muốn. Đây là quả trong thời bình nhật, còn quà trong 
thời tục sinh thì tất cả chúngsinh đã nhận lãnh trong 
lúc tục sinh theo tương ứng với nghiệp của mình 
trong kiếp quá khứ. 

Do đó nên không cần phải giải thích phần đặc biệt 
trong nơi đây nữa. 
14. Quả Duyên 

a-Dinh nghīa. 

Pahayakapahatabbabhavena aññamañña 
viruddhanam kusalakusalanam pakat: Vipaka: 

“Thành quả của thiện và bất thiện mà tương phản 
lại với pháp thiện và pháp bất thiện gọi là qua” 
(vipaka). 
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(Va)savajjanavajjabhavena va 
kanhasukkabhavena vā aññamaññavisitthänam 
kusalakusalanam päkati: Vipākā: 

(Hoặc) “thành quả của thiện và bất thiện mà đặc 
biệt khác nhau, thành tội hoặc vô tội hoặc do pháp 
đen và pháp trắng gọi là quá”. 

Vipako ca so paccayo cati: Vipakapaccayo: 

“Chính pháp quả làm duyên gọi là Quả duyên”. 

(Va) vipaccayabhävena paccayo upakärakoti: 
'Vipakapaccayo: 

(Hoặc) “gọi là Quả duyên bởi vì trợ giúp ủng hộ 

bằng cách làm cho thành tựu”. 

b-Thích giai tóm lược. 

Quả duyên là “quả chín muồi khác thời gian”của 
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, cũng vừa là nhân 
vừa là quả cho nhau được. 

Tức “quả chín muồi khác thời gian”này làm năng 
duyên và sở duyên lẫn nhau, trợ giúp ủng hộ cho sắc 
Nghiệp tục sinh và sắc Tâm. 

Như tâm quả khởi hiện lên 1 sátna thì có tâm sở 
cùng đồng sinh, cả sắc Nghiệp tục sinh và sắc Tâm. 
Bốn danh uẩn làm năng duyên và sở duyên với nhau, 
còn sắc Nghiệp tục sinh và sắc Tâm chỉ duy nhất là sở 
duyên. 

Tâm quả không phải là tâm cần phải nỗ lực làm 
cho sinh lên, vì tâm quả nương sinh từ thiện nghiệp 
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hay bất thiện nghiệp. Do đó, thiện nghiệp hoặc bất 
thiện nghiệp là pháp cần phải nỗ lực để kiến tạo cho 
sinh lên, còn tâm quả là pháp không cần phải nó lực 
để làm cho khởi hiện. 

Nếu như thiện nghiệp, bất thiện nghiệp đã tạo tác 
thì “quả ”chắc chắn phải có. Tâm quả là tâm yên lặng 
không hiện bày trạng thái nào cả, là tâm yếu sức 
mạnh khác với tâm thiện, tâm bất thiện và tâm Duy 
tác. 

Tâm quả được hiện bày rõ trong lúc ngủ say, khi 
ấy tâm khác không khởi hiện, chỉ có tâm hữu phần 
(tâm quả). 

Vào thời điểm khác, tuy tâm quả đang hiện khởi 
nhưng không hiển lộ rõ, bấy giờ hình thành lộ tâm 
thuộc thiện cũng có, bất thiện cũng có, Duy tác cũng 
có. 

Tâm quả yếu sức hơn các tâm khác, nên tâm sở 
đồng sinh với tâm quả cũng yếu sức , không mạnh 
như những tâm sở đồng sinh với tâm thiện, tâm bất 
thiện hay tâm Duy tác. 

Sác Nghiệp tục sinh và sắc Tâm nương sinh từ tâm 
quả cũng không hiện bày trạng thái nào cả, chỉ có 
trạng thái yên lặng, khác với sắc tâm nương từ tâm 
thiện hay tâm bất thiện và tâm Duy tác, sắc Tâm 
nương sinh từ các tâm này thường hiển lộ trạng thái 
Tố ràng. 

Quả làm năng duyên trợ giúp ủng hộ cho quả, ví 
như sự già khởi hiện lên cho tất cả mọi người. Sự già 
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là pháp mà tất cả mọi người không mong muốn và 
không cần phải nó lực tìm cầu hoặc kiến tạo cho khởi 
lên. 

Nhưng sự già vẫn sinh lên với tất cả chúng sinh 
không thiên vị một ai, sự già là quả của sự sinh, nếu 
có sinh tất nhiên phải có già . 

Sự già vừa là nhân vừa là quả, nghĩa là sự già 
. trong giai đọan đầu là nhân hỗ trợ cho sự già nhiều 
hơn lên trong giai đọan về sau. 


Như đứa bé sinh ra từ thai bào thì sự già cũng 
đính theo đứa bé, nhưng sự già khó thấy được vì là 
pháp tiềm ẩn và vi tế. Khi đứa bé dần dần tăng 
trưởng lớn lên cũng có nghĩa là sự già trong giai đoạn 
đầu đang trợ giúp ủng hộ cho sự già khởi hiện lên 
theo tuần tự trong giai đọan về sau. 


Hoặc lý khác là, tóc biến đổi từ màu đen sang màu 
trắng, trong giai đoạn đầu chỉ là bắt đầu nhuốm trắng 
chút ít, sau đó màu trắng của tóc mỗi lúc sẽ hiện bày 
nhiều lên cho đến khi trắng xóa khắp cả đầu. Do đó, 
chút ít màu trắng trong giai đoạn đầu làm duyên trợ 
giúp ủng hộ cho màu trắng nhiều hơn lên trong giai 
đoạn về sau. Đây cũng là loại già giống như vậy. 

Quả duyên cũng giống như vậy, tức pháp quả vừa 
là năng duyên vừa là sở duyên. Như 4 danh uán quả 
đồng sinh với nhau, 1 danh uẩn quả trợ cho 3 danh 
un quả còn lại cùng với sắc Tâm.... 
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Trong thời tục sinh thì 4 danh uẩn quả thay nhau 
năng duyên và sở duyên lẫn nhau, sắc Nghiệp tục 
sinh là sở duyên. 


Pháp quả vừa là năng vừa là sở, trợ giúp lẫn nhau và 
_ sắc Tâm quả, sắc Nghiệp tục sinh, nên gọi là Quá 
duyên. 
15. Vật Thục Duyên 

a- Dinh ngiứa. 


Sakasakapaccayuppanne aharati bhuso 
haraHri: Ahãro. 


“Thực tính pháp gom góp đem đến nhiều thành 
quả cho mình gọt là Vật thực”. 


Rūpārūpānam upathambhakatthena 
upakaraka cattäro ahara: Ahaãrapaccayo: 


_ “Do tứ thực trợ giúp nâng đỡ cho tất cả sắc pháp 
lân danh pháp nên gọt là Vật thuc duyên”. 


b- Thích giải tóm lược. 


Vật thực duyên phân ra làm 2 loại: Sắc Vật thực 
và Danh vật thực. 


Sắc Vật thực là các vật thực như cơm, nước... 


Danh vât thực có 3 loại là: Xúc thực là tâm sở 
Xúc, Tư niệm thực là tâm sở Tư và Thức thực là 8o 
tâm. 

Cả 4 loại vật thực có phận sự trợ giúp ủng hộ cho 
tất cả danh pháp lẫn sắc pháp sinh khởi và tồn tại. 


$ WE DIÈU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 643 


Sắc Vật thực trợ giúp ủng hộ cho sắc thân được 
tăng trưởng tồn tại, 3 danh vật thực thì trợ giúp ủng 
hộ cho danh thân sinh lên và tồn tại theo ngăn nắp 
thứ tự. 

Ví như ngôi nhà được tồn tại vững vàng phải 
nương vào cột nhà nâng đỡ, nếu không có cây cột thì 
ngôi nhà không tồn tại, cũng vậy, sắc pháp lãn danh 
pháp nếu không có vật thực (giống như cột nhà nâng 
đố) thì sắc pháp lần danh pháp không thể khởi hiện 
và tồn tại. 

Trong cối Dục giới (trừ cối địa ngục), sắc Vật thực 
làm năng duyên trợ giúp ủng hộ cho thân sắc của 
chúng sinh đang nương trú trong cối này được tăng 
trưởng lớn lên và tồn tại. 

Trong cối Sắc giới (trừ cối Vô tưởng), cõi Vô sắc 
giới và cối Pia ngục thì danh vật thực làm năng 
duyên trợ giúp ủng hộ. Cả sắc thân lãn danh thân của 
tất cả chúng sinh nương trú trong các cõi này được 
bảo tón, nhưng không có sắc Vật thực, vì các Phạm 
thiên và chúng sinh cối Địa ngục không dùng vật 
thực, chỉ thuần nhất có danh vật thực. 


Phạm thiên Vô tưởng đang sống trong cõi Vô 
tướng, chỉ thuần nhất có sắc pháp mà không có danh 
pháp, có tuổi thọ đến 500 đại kiếp. Nhóm Phạm 
thiên này nếu nói theo trực tiếp thì không nhận được 
tứ thực, nhưng nói theo gián tiếp thì có sắc Vật thực 
tạo điều kiện bảo tôn cho bọn sắc Mạng quyền. Tức 
tâm sở Tư trong tâm Ngũ thiền kiếp trước làm năng 
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duyên trợ giúp ủng hộ cho sắc pháp của nhóm Phạm 
Thiên này được tồn tại. 

Tớm lại. Vật thực duyên thì sắc Vật thực và danh 
vật thực làm năng duyên trợ giúp ủng hộ cho sắc 
pháp lãn danh pháp của chúngsinh có mạng quyền 
khắp cả 31 cối được tồn tại. 

Nếu không có 2 loại vật thực này tạo điều kiện ủng 
hộ thì tất cả chúng sinh không thể nào bảo tồn sinh 
mạnh. 

Xem như vật thực là pháp bảo tồn nâng đỡ cho tất 
cả chúng sinh đang hiện hữu trong vòng luân hồi. 

Như trong Phật Ngôn thuyết rằng: 

Sabbe sattā aharatthitika: “ 
duy tồn do vât thực”. 

16 - Quyên Duyên 
a-Dinh ngħa. 


Indati paramaissariyam karotiti: Indriyam: 


ất cå chúng sinh 


“Pháp chủng nào làm lớn trội cai quản, gọi là 
quyên”. 

Indriyabhāvena upakārako dhammo: 
Indriyapaccayo: 

“Pháp trợ giúp ủng hộ bằng cách lớn trội cai quản, 
gọi là Quyên duyên”. 

Issarayatthena adhipatiyatthena vã upakaraka 
itthindriyapurisindriyavajja visatindriya: 
Indriyapaccayo: 
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“Hai mươi quuền (trừ Nam quuền và Nữ quyên) 
trợ giúp ủng hộ bằng cách làm lớn trội dẫn đầu, gọi 
là Quyên duyên”. 

b- Thích giái tóm lược. 

Chữ Indriya (quyền) nghĩa là “làm lớn, dẫn đầu, 
cai quản trong phận sự của mình không lấn lướt 
nhau”.Như trong mỗi quốc gia có 1 vị bộ trưởng đứng 
đầu cai quản điều hành nhiều người, nhưng trong 
mỗi nhiệm vụ đó mỗi vị bộ trướng cai quản đứng đầu 
chỉ đạo không lấn lướt đến phận sự của nhau. Cũng 
vậy, trong Quyền duyên các phận sự như thấu, nghe 
... eó pháp làm lớn cai quản. 

Như phận sự fhốy thì có “thần kinh Nhãn” là lớn 
trội, gọi là Nhan quyền, phận sự nghe thì có “thần 
kinh Nh? là lớn trội, gọi là Nhĩ quyền ... 

Khi thần kinh Nhãn là “quyền”, Nhãn thức sinh 
lên được, phải nương vào thần kinh Nhãn, nếu thần 
kinh Nhãn yếu, sự thấy không rõ ràng, nếu thần kinh 
Nhãn mạnh, sự thấy sẽ rõ ràng. Vì thế, thần kinh 
Nhãn được gọi là “Nhãn quyền”. 


Sắc thần kinh khác cũng tương tự như vậy, nhưng 
mỗi loại đều có sự lớn trội cai quản trong phận sự của 
mình. Đây là quyền thuộc sắc pháp. 

Danh pháp cũng có danh quyền làm phận sự dẫn 
đầu cai quản theo chức năng riêng của mình. 

Danh quyền có 8 chỉ: Mạng quyền, Tâm, Thọ, Tín, 
Tấn, Niệm, Định, Tuệ; cả 8 danh quyền làm phận sự 
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năng duyên trong cùng thời điểm với nhau thì mỗi 
quyền sẽ làm sở duyên lẫn nhau. 

Như khi tâm Đại thiện đồng sinh với 38 tâm sở thì 
trong tâm và tâm sở này có Đồng sinh quyền thuộc 8 
danh quyền. sinh lên làm năng duyên và sở duyên Jan 
nhau. Y quyền là năng duyên, thì 7 quyền còn lại là sở 
duyên; danh Mạng quyền là năng duyên, thì 7 quyền 
còn lại là sở duyên... 

Riêng 31 tâm sở còn lại và sắc Tâm, chỉ duy nhất 
là Đồng sinh quyền sở duyên. 

Được gọi là “năng duyên”, phải có 1 trong ba 
mãnh lực: 

*Janakasatti (mãnh lực trợ sinh). Trợ cho sở 
duyên sinh lên. 

*Upathambhakasatti (mãnh lực ủng hộ). Trợ 
cho sở duyên được tồn tại. 

*Anupalakasarti (mãnh lực bảo tồn). Trợ cho sở 
duyên được tăng trưởng. 

Trong 47 duyên, có duyên có “một mãnh lực”, có 
duyên có “hai mãnh lực”, nhưng không có duyên nào 
hội đủ “ba mãnh lực”@. Nếu pháp nào không có 1 
trong 3 mãnh lực thì không làm “năng duyên” được. 


Œ)- Sớ giải Papañcakarana không trình bày trực tiếp đến 1 duyên nào 
trong 47 duyên có đầy đủ 3 mãnh lực. Chỉ có 1 hay 2 mãnh lực, như 
Hội Đòan Chuyên Môn đã thông nhất ý kiến nêu lên trong phần tóm 
lược đặc tánh mãnh lực trợ giúp ủng hộ của 47 duyên có trong phần 
sau của bộ này. 

$% VI DIÈU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 647 


Hai sắc tính: Nữ tính, Nam tính không làm năng 
duyên được, vì 2 sắc tính này không có 1 trong 3 
mãnh lực đã nêu trên. Nhưng 2 sắc tính này làm hiển 
lộ tướng trạng “nữ tính” hay “nam tính”. 

Có 4 loại tướng trạng: 

1- Linga (hình dáng) như mắt, mặt, chân, tay... 

2- Nimitta (dấu hiệu) như có râu, không có râu... 

3- Kutta (tánh tình) như thích đồ chơi đẹp... 

4- Akappa (cử chỉ) như đi, đứng, ngồi, nằm... 

Cả 4 tướng trạng này là thành quả của 2 sắc Tính, 
khi có 2 sắc Tính thì phải có 4 tướng trạng hiện khởi 
thường xuyên. 

Hó. Khi 4 tướng trạng là thành quả nương sinh 
từ 2 sắc Tính, vì sao 2 sắc Tính không xếp vào “Quyền 
năng duyên”? | 

Dáp. Không được, cho dù “hai sắc Tính là nhân”, 
“tướng trạng là quả”. Nhưng “tướng trạng” diễn tiến 
theo định luật tự nhiên (pavattiniyama), nên hai sắc 
Tính không trợ giúp cho “tướng trạng” sinh lên và 
“bốn tướng trạng không là sở duyên của hai sắc 
Tính”. 

Vì rằng, nếu là Quyền duyên thì phải là Hiện hữu 
duyên (atthipaccaya), thực tính pháp thường nhiên 
của Hiện hữu duyên khi hiện khởi, tồn tại thì năng 
duyên và sở duyên cùng “hiện hữu”. 
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Đối với 2 sắc Tính, trong thời tục sinh luôn sinh 
lên và hiện hữu, nhưng 4 tướng trạng như hình 
dáng... chưa khởi hiện trong lúc đó, đến thời bình 
nhật mới hiện bày. Điều này cho thấy “việc khởi 
hiện của 2 sắc Tính và 4 tướng trạng sinh khởi vào 


à A1. 


thời điểm khác nhau”, nên không tính vào Hiện hữu 


duyên, vì năng - sở không cùng hiện bày. Khi không 
là Hiện hữu duyên thì không là Quyền duyên . 


Hỏi. Trong 2 đoàn sắc Tính, thì 2 sắc Tính và 9 
sắc còn lại cũng đồngsinh, đồng diệt, cùng hiện hữu. 
Trong đoàn Tính, nếu xếp sắc Tính là Quyền năng 
duyên, các sắc còn lại là Quyền sở duyên không được 
sao? 


Đáp. Không được xếp như vậy, vì 2 sắc Tính 
không có mãnh lực làm lớn, cai quản 9 sắc còn lại, 9 
sắc còn lại khởi hiện lên do nương vào “mãnh lực” 
của nghiệp quá khứ, không phải khởi hiện do nương 
vào “mãnh lực” của sắc Tính. Vì vậy, 2 sắc Tính 
không được xếp vào Quyền năng duyên. | 

Theo thực tính pháp, 2 sác Tính tuy không xếp vào 
Quyền năng duyên, nhưng cũng được gọi là quyên 
như Nữ quyền, Nam quyền. 

Gọi là quyền vì 2 sắc Tính có mãnh lực cai quản 
“4 tướng trạng”, như: Hình dáng nữ, dấu hiệu nữ, 
tánh tình nữ, cử chỉ nữ do mãnh lực của Nữ tính. 

Hình dáng nam, dấu hiệu nam, tánh tình nam, cử 
chỉ nam do mãnh lực của Nam tánh. 
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Còn nói theo Thường cận y duyên trong lý Kinh 
tạng thì không phải là lý chơn đế. 


Quyền duyên được phân ra thành 3 loai: 

1- Đồng sinh quyền duyên 

2- Tiền sinh quyền duyên 

3- Sắc Mạng quyền duyên. 

*Đồng sinh quyên duyên. Không có lời giải 
thích đặc biệt. 

*Tiên sinh quyên duyên 

Dinh nghĩa. 


Purejāto hutvā indriyabhāvena upakārako 
dhammo: Purejātindriyapaccayo: 


“Pháp sinh trước trợ giúp ủng hộ bằng cách làm 
lớn gọi là Tiền sinh quyền duyên”. 

Thích giải tóm lược. 

Trên sinh quyên duyên có 2 đặc tính: 

1-Pháp năng sinh trước pháp sở. 

2-Pháp năng làm lớn trội đối với pháp sở. 

Phải có đủ 2 đặc tính này mới gọi là Tiền sinh 
quyên duyên. 


Trong Tiên sinh quyên duyên, năng duyên là 


“sắc pháp”, sở duyên là “danh pháp”. 
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Năng duyên là “sắc pháp”, chỉ cho các sắc thân 
kinh, các sắc khác thì không là Tiền sinh quyền năng 
duyên, vì không có đủ 2 đặc tính nêu trên. 


Sở duyên là “danh pháp, chỉ cho “Ngũ song thức + 
7 tâm sở Biến hành”. Nhóm danh pháp ngoài ra 
không nhận được trợ giúp ủng hộ từ năng duyên, vì 
vậy nhóm danh pháp ngoài ra không là sở duyên . 

Năm sắc thần kinh làm năng duyên khởi hiện 
trước sở duyên, và ở giai đoạn trụ. 

Như trong tâm lộ Nhãn môn cảnh rất lớn thì thần 
kinh Nhãn sinh trước, khi đến sátna trụ thì làm nắng 
duyên cho Nhãn thức sinh lên. 

Thần kinh Nhãn thời trụ có số lượng là 49 sắc, từ 
sátna điệt của tâm Khai ngũ môn tính lui trở lại, đến 
sátna sinh của tâm thứ 17 sẽ có số lượng là 49 sắc. 

Một trong 49 sắc trụ này là Tiền sinh quyền nắng 
duyên đều được, Đây là luận điểm của các Ngài Giáo 
thọ sư hậu bối. 

Theo luận điểm của các Ngài Giáo thọ sư tiền bối: 
Thần kinh Nhãn đồng sinh với sátna sinh của tâm 
hữu phần Vừa qua đầu tiên, chỉ duy nhất 1 sắc làm 
Tiền sinh quyền năng duyên mà thôi, còn đối với 48 
sắc trụ thần kinh Nhãn còn lại, không thể làm Tiền 
sinh quyền năng duyên được. 

Trong số lượng 49 sắc trụ thần kinh Nhãn, được 
phân ra làm 3 nhóm: 
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-Thăn kinh Nhãn Sơ thời 
(mandayukacakkhupasadaruipa). Là “thần kinh 
Nhãn”có tuổi thọ ít hơn cảnh sắc đồng sinh với tâm 
hữu phần Vừa qua, có số lượng 37 sắc trụ. 

Lấy thần kinh Nhãn đồng sinh với sátna Diệt của 
tâm hữu phần Vừa qua đầu tiên, tính lui cho đến 
sátna diệt của tâm thứ 14. 

- Thăn kinh Nhan uan thời 
(amandayukacakkhupasadaripa). Là thần kinh Nhãn 
có tuổi thọ nhiều hơn cảnh sắc đồng sinh với tâm hữu 
phần Vừa qua đầu tiên, có số lượng 11 sắc. Tính từ 
thần kinh Nhãn đồng sinh với sátna trụ của tâm hữu 
phần Vừa qua đầu tiên cho đến sátna diệt của tâm 
Khai ngũ môn. 

- Thần kinh Nhãn trung thời 
_(majjhimayukacakkhupasäadarũpa). Là thần kinh 
Nhãn có tuổi thọ vừa đủ với cảnh sắc đồng sinh với 
tâm hữu phần Vừa qua đầu tiên. Có số lượng 1 sắc 
khởi hiện vào sátna sinh. 

Trong 3 nhóm sắc thần kinh này, chỉ có sắc thần 
kinh trung thời mới là Tiền sinh quyền năng duyên. 

Lộ Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân môn cũng diễn tiến như 
vậy. 

Theo như 2 luận điểm đã đề cập trên, các Ngài 
Giáo thọ sư lão thông về pháp thực tính lẫn Tạng 
Tháng Pháp đã luận giải hài lòng về luận điểm đầu 
tiên. 
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Nhưng cũng không bác bỏ luận điểm thứ 2, chỉ 
trình bày lên tính chất đặc biệt đồng nhau, bởi tôn 
trọng luận điểm của các Ngài Giáo thọ sư tiền bối. 

Tóm lược. Tiền sinh quyền duyên thì sắc pháp 
sinh trước làm năng duyên, danh pháp sinh sau làm 
sở duyên. 

Sác pháp chỉ có 5 sắc thần kinh vào thời trụ là 
năng duyên”. 

Danh pháp chỉ có “Ngõ song thức + 7 tâm sở Biến 
hành” là sở duyên. 

Lai nữa, trong Vật tiền sinh y duyên và Vật tiền 
sinh duyên như đã trình bày cũng có nghĩa là nhóm 
sắc trong thời trụ và thần kinh Nhãn trung thời 
tương tự như Tiền sinh quyền duyên. 

*Sác Mang quụền duyên. 


Là sắc Mạng quyền làm năng duyên trợ giúp ủng 
hộ cho nhóm sắc Nghiệp đồng sinh với nhau. 

Có 9 đoàn sắc Nghiệp là: Đoàn Nhãn, đoàn Nhĩ, 
đoàn Tỷ, đoàn Thiệt, đoàn Thân, đoàn Y vật, đoàn 
Mạng quyền, đoàn Nữ tính, đoàn Nam tính. 

Trong mỗi đoàn sắc Nghiệp đều có sắc Mạng 
quyền bảo tồn các sắc còn lại, nên sắc Mạng quyền là 
năng duyên cho o hoặc 8 sắc còn lại trong đoàn sắc. 

Trong Sắc mạng quyền duyên thì nắng duyên và 
sở duyên đồng sinh chung với nhau tương tự như đã 
trình bày về Đồng sinh quyền duyên. 


@@ VI DIÑU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ f 653 


Đức Phật thuyết riêng biệt về Sắc mạng quyền 
duyên, mà không thuyết gom chung vào Đồng sinh 
quyền duyên, vì Đồng sinh quyền năng duyên là 
“danh pháp trợ giúp ủng hộ cho sở duyên là “danh 
pháp và sắc pháp”. 

Trong Đồng sinh quyền duyên, năng - sở cùng 
sinh lên trong 1 sátna, danh pháp làm năng duyên trợ 
giúp ủng hộ cho sở duyên kể từ ngay sátna sinh. 

Còn Sắc mạng quyền duyên, cho dù nắng - sở 
đồng sinh trong cùng sát na, nhưng năng duyên 
không trợ giúp ủng hộ cho sở duyên ngay từ sátna 
sinh được, phải đến sátna trụ mới trợ giúp được. 

Lễ thường, sắc pháp vào sátna sinh có ít sức 
mạnh, không thể làm phận sự hỗ trợ cho pháp khác, 
đến sátna trụ mới đủ sức mạnh trợ giúp, ủng hộ cho 
pháp khác. 

Do đó, Đức Phật mới thuyết Sắc mạng quyền 
duyên theo riêng biệt. 

17- Thiền duyên. 

a- Định nghïa. 

Arammanam jhãyati upanijjhāyatīti: Jhānam: 

“Pháp chủng nào hàng trú uào cảnh như cảnh 
sắc... hoặc án xứ hoàn tịnh... pháp đó gọt là thiền”. 


Upanijjhayanatthena upakarako dhammo: 
Jhanapaccayo: 
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“Pháp trợ giúp ủng hộ bằng cách chú vào cảnh 
gọt là Thiền duyên”. 

Arammanam upagantvä tasmim va bhusam 
da†ham nippattitvãa viya jhayanatthena 
olokanatthena upakarako đhammmo: 
Jhanapaccayo: 


“Pháp trợ giúp, ủng hộ bằng cách bám uào cánh 
hoặc giống như dính chặt vào cảnh, gọt là Thiên 


A 7 


duyên 
b- Thích giải tóm lược. 


Chữ 7hana (thiền) là chăm chú vững vàng trong 
tất cả cảnh, do có Tầm, Tứ, Hỷ, Thọ, Nhất hành dẫn 
đầu hướng pháp đồng sinh (tâm, tâm sở), làm phận 
sự chăm chú cảnh. Nên gọi là thiền, là ám chỉ cho 
“Tầm, Tứ, Hy, Thọ, Nhất hành”, nghĩa là 5 pháp này 
là “5 chi thiền”. 

Mỗi chi thiền có phận sự riêng, đồng thời có 
chung một phận sự là “chăm chú vào một cảnh”. Như 
chi Tầm có phận sự đưa tâm đến cảnh, chi Tứ làm 
phận sự trông nom cảnh, chi Hỷ làm phận sự “hân 
hoan với cảnh”, chỉ Thọ làm phận sự “hưởng cảnh” và 
chi Nhất hành làm phận sự “vững trú trong cảnh”. 


Mặc khác, 5 chi thiền ngoài phận sự riêng, vẫn có 
thể trợ giúp, ủng hộ cho các pháp đồng sinh với 
mình, cùng “nắm lấy cảnh”. Ví như người đang ở trên 
cao có thể nhìn thấy rõ mọi sự vật ở xa, rồi bảo cho 
nhóm người ở phía dưới biết rằng “nơi kia như thế 
này, nơi nọ như thế kia”... 
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Cũng vậy, 5 chi thiên như chỉ Tầm vừa làm phận 
sự riêng là “đem tâm đến cảnh”, tự mình chú vào 
cảnh, và trợ giúp ủng hộ pháp đồng sinh (tâm và tâm 
sở khác ngoài chi Thiền) cùng “chăm chú cảnh” như 
mình. 

Trong các hành động sai biệt hoặc suy nghĩ... liên 
quan đến thân, ngữ và ý nếu không có 5 chi thiền làm 
phận sự trợ giúp ủng hộ bằng mãnh lực Thiền duyên 
thì các hành động đó sẽ diễn tiến không chỉnh tề, thứ 
lớp, không đúng với ý định. 

Như lúc đi sẽ đi loạng choạng không ngay ngắn 
hoặc lúc nhìn, sẽ không nhìn đúng vật muốn nhìn, 
hay lúc nói cũng sẽ nói ngập ngừng lẫn lộn. ... 

Do vậy, Thiền duyên có mãnh lực trợ cho 
chúngsinh làm các công việc được vững vàng trong 
mọi trường hợp theo như ý muốn. 

Năm chi thiền đã trình bày trên là nói theo lý 
pháp chân đế, nhưng nếu phân loại ra theo thiền thì 
có 7 là: Tầm, Tứ, Hy, Nhất hành, Hy thọ, Ưu thọ, Xà 
thọ. 

Chữ thiền nghĩa là “chăm chú vào cảnh”, có 2 
loại: 

*Chăm chú vào cảnh như cảnh Sắc... cho đến chú 
vào cảnh để tu tiến chỉ tịnh như án xứ hòan tịnh 
(kasina)..., gọi là thiền cảnh (ārammaņūpanijjhāna). 
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*Chăm chú vào cảnh để tu tiến minh quán như 
chú vào cảnh tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã, 
gọi là thiền tướng (lakhanupanijjhana). 

Chăm chú vào Nípbàn cũng được liệt vào nhóm 
thiền tướng, nhưng là “thực tướng” (tathalakkhana). 
Ngha là Nípbàn có thực tướng “tinh lạc” 
(santisukha). 

Do đó, Thiền năng duyên trợ giúp, ủng hộ cho 
Thiền sở duyên bằng mãnh lực thiền cảnh hay mãnh 
lực thiền tướng. 

Tóm lược. Năm chỉ thiền làm năng duyên trợ 
giúp ủng hộ cho 4 danh uẩn, sắc Tâm, sắc Nghiệp tục 
sinh đồng sinh với mình bằng mãnh lực Thiền duyên. 
18- Đạo duuën. 

a- Định nghïa. 

Maggo viyati: Maggo: 

“Pháp hình thành như con đường gọt là đạo”. 

Sugatiduggatinam nibbanassa ca abhimukham 
papanato: Maggo: 

“Pháp gọi là đạo vì đưa đến nhàn cảnh, khổ 
cảnh và Nípbàrn”. 

Maggabhavena upakarako đdhammo: 
Maggapaccayo: 

“Pháp trợ giúp ủng hộ bằng con đường đưa đến 
nhàn cảnh, khổ cảnh và Nípbàn, gọi là Đạo duyên”. 
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b- Thích giải tóm lược. 

Chữ magga (Đạo), chỉ con đường, giúp người đi 
đến nơi muốn đến. Con đường này có cả “tốt lẫn xấu” 
tùy theo người đi trên đó. 

Nếu đi trên con đường xấu, sẽ phải nhọc nhàn vất 
vả, nếu đi trên con đường tôt, sẽ nhận được an lạc 
thoải mái. 

Lại nữa, “con đường” là nhân đưa đến những nơi 
sai biệt (sampapakahetu), như phương tiện giao 
thông có thể đưa người khắp nơi đến đích 
được,“phương tiện giao thông” ví như “Đạo duyên”. 


Nghĩa là tâm sở thuộc chi đạo đồng sinh với tâm 
như: Trí, Tầm, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Cần, Niệm, Nhất hành, Tà kiến. 


Cá o tầm sở này là Đạo nắng duyên, giống như 
phương tiện giao thông đưa người đến khắp nơi, 
cũng vậy, chi đạo làm cho tâm và tâm sở khác (ngoài 
ra 9 chi đạo) cùng sắc pháp đồng sinh với mình đến 
đích theo tương ứng với vai trò của phương tiện giao 
thông, nên cả o tâm sở được xem là Đạo năng duyên, 
tâm và các tâm sở (ngoài 9 chỉ đạo) chỉ là Đạo sở 
duyên, 

Mỗõi chi đạo vừa là năng duyên vừa là sở duyên lẫn 
nhau theo tương ứng, như trong sátna tâm Đại thiện 
có trí sinh lên, có được 8 tâm sở là Đạo năng duyên 
(trừ Tà kiến), trong 8 tâm sở này, khi tâm sở Trí là 
năng duyên thì 7 tâm sở còn lại là sở duyên ... 
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Đạo duyên có 9 tâm sở làm năng duyên, có mãnh 
lực trợ giúp ủng hộ dẫn dắt pháp đồng sinh với mình 
đến khổ cảnh, nhàn cảnh và Nípbàn. Đây là phận sự 
đặc biệt về mãnh lực của Đạo duyên liên quan đến 
việc tục sinh. 

Còn về phận sự thông thường hiện hữu theo ` 
thường pháp của Đạo duyên là: 

*Trợ giúp ủng hộ dàn dắt pháp đồng sinh đến 
cảnh liên quan với mình. 


*Trợ giúp ủng hộ cho pháp đồng sinh làm phận sự 
theo chức năng của mình. 


Đối với chi đạo hợp trong tâm quả và tâm Duy tác 
thì không làm nhiệm vụ về phận sự đặc biệt như dẫn 
dát đến khổ cảnh, nhàn cảnh và Nípbàn được, chỉ 
làm phận sự thông thường là dẫn dắt pháp đồng sinh 
đến cảnh liên quan với mình. 

Như khi ngủ hoặc lúc tâm lộ chưa sinh lên thì tám 
hữu phần luôn có 1 trong 3 cảnh: Cảnh nghiệp, cảnh 
nghiệp tướng, cảnh thú tướng, sở dĩ tâm hữu phần 
bắt lấy các cảnh đó được, vì nương vào mãnh lực của 
chi đạo năng duyên với “phận sự dẫn dắt tâm và tâm 
sở còn lại đến các cảnh” 


Chi đạo hợp trong tâm quả Siêu thế là dị thục quả, 
nhưng tâm quả Siêu thế luôn luôn có Nípbàn làm 
cảnh, tâm quả Siêu thế có thể bát lấy Nípbàn làm 
cảnh đượclà do nương vào chỉ đạo, như trong tâm 
hữu phần. 
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Chi đạo trong tâm Duy tác cũng chỉ làm phận sự 
như vậy. 

Chi đạo trong tâm thiện hay tâm bất thiện thì làm 
cả 2 phận sự : “Đặc biệt lẫn thông thường”. 


- Phận sự đặc biệt là “dẫn dắt pháp đồng sinh cho 
tục sinh tùy theo cối như cõi khổ và cối vui và còn 
dẫn dắt cho thóat khỏi vòng luân hồi là Nípbàn”. 

Như chi đạo bất thiện thì dẫn dắt pháp đồng sinh 
với mình đến cối khó, chi đạo thiện hiệp thế thì dàn 
dát pháp đồng sinh với mình đến cõi vui, còn chỉ đạo 
thiện Siêu thế thì dẫn dắt pháp Đồng sinh với mình 
“thoát khỏi luân hồi dần đần”. 

Việc dẫn dắt pháp đồng sinh đến các cõi sai biệt và 
Nípbàn là trợ giúp ủng hộ bằng cách gián tiếp, còn 
dẫn dắt trực tiếp là nhiệm vụ của Nghiệp khác thời 
duyên. 

- Phận sự thông thường là “chi đạo khởi hiện hợp 
trong tầm thiện hay tâm bất thiện dẫn dắt tâm cùng 
tâm sở đồng sinh đến cảnh liên quan với mình”. Và 


^^.» 


phận sự này là “trực tiếp”. 

Tóm lược. Trong Đạo duyên thì 9 chi đạo là năng 
duyên trợ giúp ủng hộ cho tâm và tâm sở đồng sinh 
với mình, cùng với sắc Tâm và sắc Nghiệp tục sinh 
được khởi hiện và tồn tại bằng mãnh lực của Đạo 
duyên, chi đạo có 2 phận sự “đặc biệt và thông 
thường”. 
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19. Tuong Ung Duyên 

a- Định nghĩa. 

Samam ekuppädatadipakarehi yutanti: 
Sampayuttam: 

“Pháp đồng sinh chung sáina, trộn lẫn uới nhau, 
gọt là Tuong ung”. 

Sampayuttabhaävena  upakarako dhammo: 
Sampayuttapaccayo: 

“Pháp trg giúp úng hó lẫn nhau bằng cách “cùng 
sinh lên, hoà lẫn uới nhau”, gọi là Tương tưng 
duyên”. 

b- Thích giải tóm lược. 

Trong Tương ưng duyên, tâm và tâm sở vừa là 
năng duyên vùa là sở lẫn nhau. 


Gọi là “hòa lãn” (tương ưng) do hội đủ 4 pháp 
đồng là: “Đồng sinh, đồng diệt, đồng biết một cảnh 
và đồng nương một vật”. 

Tương ung là “hòa trộn” thành một, không thể 
phân biệt riêng rë. Như vị thuốc có 4 vị ngọt 
(catumadhura) quện vào nhau là: Mật, đường, đầu, 
bơ, khi bốn món này hoà lẫn vào nhau thành 1, người 
ta không thể phân biệt “đây là vị bơ, đây là vị đầu, 
đây là vị mật, đây là vị đường”. Cũng vậy khi tâm và 
tâm sở khởi hiện thì quện dính vào nhau không thể 
phân ra được đâu là tâm hay đầu là tâm sở. 


# VI DIÈU PHÁP 


GIẢI THÍCH BỘ VỊ TRÍ 661 


Ngoài đặc tánh quện dính lại vào nhau thì pháp 
tương ưng (tâm và tâm sở) còn có phận sự trợ giúp 
lẫn nhau, như khi tâm Tham sinh lên do nương vào 
cảnh sắc làm nhân, thì tâm sở cũng đồng sinh với 
tâm Tham đó theo tương ứng, tâm và tâm sở đồng 
sinh này nói theo uẩn là 4 danh uẩn. 


Trong 4 danh un này đều làm năng duyên và sở 
duyên cho nhau, khi Thọ uẩn là năng duyên thì 3 
danh uẩn còn lại là sở duyên .... Các uẩn thay nhau 
làm năng hay sở trong cùng sátna sinh; lên bằng 
mãnh lực của Tương ưng duyên. 

Nói về phận sự thì 4 danh uẩn, mỗi uẩn có phận 
sự riêng, như Thọ uân có phận sự “hưởng cảnh”, 
Tưởng uẩn có phận sự “nhớ lại cảnh”, Hành uẩn có 
phận sự “sắp đặt trang bị cảnh” và Thức uẩn có phận 
sự riêng “biết cảnh”. 

Không nên hiểu “4 danh uẩn cùng làm phận sự 
trong mỗi sátna theo tuần tự”. 


Như khi thấy cảnh sắc thì Thức uẩn “biết cảnh” 
trước, tiếp theo Thọ uãn “hưởng cảnh”, rồi đến 
Tưởng uẩn “nhớ lại cảnh”, sau cùng Hành uẩn “sắp 
đặt cảnh”. 


Nên hiểu rằng: Tuy bốn danh uẩn có phận sự khác 
nhau, nhưng các phận sự này không diễn tiến theo 
tuần tự, mà “những phận sự ấy” đồng diễn tiến trong 
một sátna tâm, thể hiện nhịp nhàng, không đối kháng 
lẫn nhau. Đó là do “mãnh lực của Tương ưng duyên”. 
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Tóm lược: Trong Tương ưng duyên thì 4 danh uẩn 
(tâm và tâm sở) khởi hiện cùng lúc với nhau làm 
năng duyên và sở duyên lẫn nhau bằng mãnh lực của 
sự “hoà lẫn”, nên được gọi là “Tương ưng duyên”. 
2o. Bất Ưng Duuên 

a- Định ngÏláa. 

Ekuppadatadipakarehi na payuttanii: 
Vippayuttam: 

“Pháp không đồng sinh theo các trường hợp 
đồng sinh, đồng diệt ..., gọt là bất tương ưng”. 

Vippayuttabhavena upakarako đhammo: 
Vippayuttapaccayo: 

“Pháp trợ giúp ủng hộ nhau bằng cách “không 
hoà lân”, gọi là Bất tương wng duyên”. 

b- Thích giải tóm lược. 

Trong Bất tương ưng duyên, năng duyên là 
“danh lãn sắc”; sở duyên là “danh lần sắc”, năng 
duyên trợ cho sở duyên bằng các “không hoà lân với 
nhau”. i 

Bất tương ưng duyên nghĩa đối lập với Tương 
ưng duyên, là không có đủ 4 đặc tính là: Đồngsinh, 
đồng diệt, đồng biết 1 cảnh, đồng nương 1. vật. 

Nghĩa là danh pháp với sắc pháp cho dù đồng sinh 
cũng không gọi là Tương ưng duyên, như vào sátna 
tâm khởi hiện thì sắc Tâm cũng đồng sinh, trong thời 
tục sinh lúc 4 danh uẩn tục sinh sinh lên thì sắc 
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Nghiệp cũng cùng sinh lên. Tuy “đồng sinh” nhưng 
không đủ 4 đặc tính trên, nên không gọi là Tương 
ung duyên, mà là Bất tương ung duyên”. 


Ví như 2 người không phải là anh em quyến thuộc 
với nhau, luôn cả việc sinh họat ăn uống, ngủ nghỉ 
cho đến tài chánh cũng không xài chung với nhau. Họ 
chỉ có ở cùng chung nhà với nhau mà thôi. 

Nếu như có người hỏi rằng:“Có phải 2 người này 
là quyến thuộc với nhau không?” 

Thì phải trả lời rằng:“Không là chi của nhau cả, 
chỉ ở chung nhà để phụ giúp trong công việc làm lẫn 
nhau”. 


Cũng vậy, tất cả chúng sinh có sinh mạng thì danh 
pháp với sắc pháp đồngsinh chung với nhau và 
nương nhờ lân nhau. Hoặc sắc pháp sinh trước danh 
pháp làm phận sự ủng hộ giúp đỡ lãn nhau bằng cách 
Bất tương ung duyên. 

Một lý khác nữa, các Ngài Giáo thọ sư tiền bối ví 
dụ Bất tương ưng duyên như 6 vị: Ngọt, chua, chát, 
mặn, đắng, cay, các vị chất này khi pha trộn lẫn nhau 
thì không thể quện dính lại thành 1 vị như nhau. Như 
trong 1 nồi canh hội đủ các vị sai biệt như chua, mặn, 
ngọt, cay... các vị này gồm chung lại với nhau nhưng 
không thể quên lại thành 1 vị như nhau được. Người 
dùng có thể bảo được liền rằng: “Đây là vị chua, đây 
là vị mặn và đây là vị ngọt”. Khác với 4 vị ngon ngọt 
của một loại thuốc như đã trình bày trong Tương 
ung duyên. l 
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Lại nữa, các vị này cùng làm nhiệm vụ với nhau 
theo riêng biệt và có đặc tánh riêng của mình. Như vị 
chua làm nhiệm vụ cho nồi canh hiện bày vị chua, VỊ 
mặn cũng có nhiệm vụ làm cho nồi canh hiện bày lên 
vị mặn, và vị ngọt, đắng, chát, cay, cũng như thế. 
Không một vị nào có thể bắt vị khác lệ thuộc hợp 


thành vị thuần nhất của mình được, chua vẫn là 
chua, ngọt vẫn là ngọt. 


Ví dụ này như thế nào, thì danh pháp và sắc pháp 
tuy đồng sinh, nhưng danh pháp vẫn thuộc về danh, 
sắc pháp vẫn thuộc về sắc, không thể quện lại thành 
một. 

Phận sự của danh pháp và sắc pháp mỗi loại cũng 
cùng nhau diễn hoạt, như danh pháp vào sátna sinh 
lên có phận sự biết cảnh, còn sắc pháp làm phận sự 
theo chỉ thị của danh pháp. 


Sự khác biệt của danh pháp và sắc pháp như vậy 
mới có thể phân ra được: “Đây là danh, đây là sắc”. 


Như trong việc tu tiến minh quán khi hành giả đạt 

được tuệ phân tích danh sắc 

. (nãmaripaparicchedañäna); nếu hành giả là bậc can 
quán giả (suddhavipassanäyanika) phần nhiều 
thường thấy được thực tính sắc pháp trước, còn hành 
giả là bậc chỉ phương giả (samathavipassanayanika) 
phần nhiều thường thấy thực tính của danh pháp 
trước, khi quán tiếp tục mới thấy được cả danh pháp 
lãn sắc pháp. 
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__ Điều này cho biết “danh - sắc” không thể quên 
chặt vào nhau thành 1 như tâm và tâm sở, nên “đồng 
sinh mà không hoà lẫn”, gọi là “bất trong ưng”. 


Bất tương ưng có 2 loại: Abhauauippayutta (phi 
hiện hữu bất tương ưng) và 
Uisœmsa{thauippayutta (phi hoà hợp bất tương 
ưng). 


*Phi hiện hu bất tương ưng. Là “không hoà 
hợp, do không có”, như tâm không đồng sinh với tâm 
sở Tà kiến, gọi là “tâm bất tương ung Kiến”, hoặc 
tâm không đồng sinh với Trí, gọi là “tâm bất tương 


Z 


ưng Tri... 

*Phi hòa hợp bất tương wng: Là “không hoà lẫn, 
do không thể hoà lẫn”. 

Tóm lược. Trong Bất tương ung duyên thì 
danh pháp và sắc pháp đồng sinh, trợ giúp ủng hộ lẫn 
nhau. Có khi sắc pháp sinh trước trợ giúp ủng hộ cho 
danh pháp sinh sau. Hoặc danh pháp sinh sau trợ 
giúp ủng hộ cho sắc pháp sinh trước theo tương ứng, 
bằng mãnh lực của Bất tương ung duyên. 


21- Hiện hữu duyên. 

a- Định nghua. 

Paccuppannalakkhanena atthibhavena 
tadisasseva đhammassa upathambhakatthena 
upakarako dhammo: Atthipaccayo: 

“Pháp trợ giáp ủng hộ cho pháp cùng tính chất 
bằng cách “cùng có màt”, gọi là Hiện hữu duyên”. 
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b-Thích giải tóm lược. 


Chữ atthi nghĩa là eó, nghĩa là “năng - sở cùng 
hiện diện chưa diệt đi”, năng hiện hữu trong 3 sátna 
sinh - trụ - diệt thì sở cũng hiện hữu trong 3 sátna 
sinh - trụ- diệt, nên gọi là Hiện hữu duyên. Nếu một 
duuên. 

Các Ngài Giáo thọ sư tiền bối ví dụ Hiện hữu 
duyên tựa như mặt đất trợ gúp nâng đỡ cho tất cả cây 
cối được đươm hoa kết trái phát triển và tồn tại. 
Trong việc trợ giúp ủng hộ này là trợ giúp ủng hộ 
theo tính chất đang hiện hữu, nếu như một bên nào 
không có mặt thì cũng không trợ giúp ủng hộ được. 


Cũng vậy, trong Hiện hữu duyên, pháp năng và 
pháp sở phải cùng hiện hữu với nhau mới trợ giúp 
ủng hộ nhau được. 

Lại nữa, trong hậu Sớ giải bộ VỊ Trí có trình bày 
rằng: Hiện hữu (atth) là pháp hiện hữu trong giữa 
sátna sinh, trụ, diệt. Nhưng trong cả 3 sát na thì việc 
hiển lộ của Hiện hữu năng duyên thường ở ngay 
sátna trụ nhiều hơn sátna sinh và sátna diệt, vì trong 
sátna sinh và sátna diệt sự “hiện hữu” không rõ ràng. 

Hiển lộ “Hiện hữu sở duyên” như “Hiện hữu năng 
duyên”. 

Trong Sớ giải và hậu Sớ giải bộ VỊ trí có trình bày: 
Hiện hữu năng duyên trợ cho Hiện hữu sở duyên 
theo hai cách: 
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m—=-............... 

-Trợ giúp ủng hộ cho sở duyên khởi hiện, gọi là 
mãnh lực trợ sinh (janakasatti). 

-Trợ giúp ủng hộ cho sở duyên được tồn tại, gọi là 
mãnh lực ủng hộ (upathambhakasatti). 

Trong hai loại trợ giúp, mãnh lực ủng hộ quan 
trọng hơn mãnh lực trợ sinh, nên mãnh lực ủng hộ là 
chính yếu trong duyên này. 

Hiện hữu duyên ám chỉ tâm, tâm sở, sắc pháp, 
Nípbàn không là hiện hữu được, vì Hiện hữu duyên 
là pháp vẫn còn đang hiện diện, ám chỉ pháp đang ở 
trong sát na hiện tại sinh, trụ, diệt. Tâm, tâm sở và 
sác pháp có 3 sátna sinh - trụ- diệt, còn Nípbàn tuy 
hiển lộ theo thực tính chân đế, nhưng Nípbàn không 
có sinh - trụ- diệt. 

Nípbàn không có 3 sátna sinh - trụ - diệt, thì 
Nípbàn không là Hiện hữu duyên. 

Ở khía cạnh khác, Nípbàn là pháp nghịch duyên 
của 24 duyên bởi vì Nípbàn không là sở duyên của 24 
duyên. 

Đức Phật không thuyết Nípbàn là “sở duyên của 
24 duyên”, vì Ngài muốn nêu lên vai trò “viễn ly” 
củaNípbàn, khi không là sở duyên thì nhất định phải 
là nghịch duyên. 

Lại nữa, trong 24 duyên, Đức Phật nêu trực tiếp “Sở 
duyên, nghịch duyên” là làm hiển lộ pháp hành 
(sankhatadhamma), Nípbàn là “phi pháp hành” 
(asankhatadhamma), nên Đức Phật không nêu trực tiếp. 
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22- Vô hitu duyên. 

a- Định nghĩa. 

Paramatthasabhävena natthitäya upakärako 
dhammo: Natthipaccayo: 

“Pháp trợ giúp ủng hộ bằng cách không hiện hữu 
theo thực tính chân đế, gọi là Vô hữu duyên”. 


b- Thích già tóm lược. 


Chữ natthi là “không có”, nghĩa là năng duyên - 
sở duyên “không cùng hiện hữu” 3 sátna sinh - trụ - 
diệt. Chính sự diệt của tâm, tâm sở trợ giúp cho tâm, 
tâm sở sinh sau tiếp tục. 


Theo quy luật thực tính của danh pháp, khi sátna 
tâm đầu tiên sinh lên mà chưa diệt thì tâm và tâm SỞ 
thứ 2 không thể sinh lên, khi tâm và tâm sở đầu tiên 
diệt, tạo cơ hội cho tâm và tâm sở thứ 2 sinh lên tiếp 
tục theo tuần tự. 

Vô hữu duyên giống như ánh sáng và bóng tõi, 
bóng tõi sě không có khi ánh sáng còn hiên bày, khi 
ánh sáng không còn thì bóng tối mới khởi hiện, như 
vậy, bóng tối là quả của ánh sáng đã diệt. 

Cũng vậy, trong Vô hữu duyên khi pháp sở duyên 
sinh lên thì pháp năng duyên phải diệt trước, sự diệt 
hoặc “không còn” của năng duyên mới trợ giúp ủng 
hộ cho pháp sở duyên sinh lên. 

Trong Paramatthadipanimahatka và Sớ giải 
Thanh Tịnh Đạo có trình bày Vô hữu duyên như sau: 
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Khi 1 tâm nào khởi hiện trong cơ tính của chúng 
sinh mà chưa diệt, tâm khác không có cơ hội sinh lên, 
khi tâm trước đó diệt, tâm kế tiếp mới có cơ hội sinh 
lên. Sự kiện tâm thứ 2 sinh lên do nương vào tâm 
thứ 1 đã diệt đi làm năng duyên trợ giúp ủng hộ bằng 
mãnh lực “không còn”, thuộc Vô hữu duyên. 

Tóm lược. Trong Vô hữu duyên thì tâm trước 
diệt, làm năng duyên trợ giúp ủng hộ cho tâm sau 
sinh lên. Tâm sau là sở duyên của tâm trước đã diệt, 
rồi trở thành năng duyên trợ cho tâm sau kế tục, cứ 
như thế mà diễn tiến. Trong một kiếp sống, sự kiện 
này được diễn tiến từ tâm Tục sinh cho đến tâm tử. 


Nội dung chánh trong Vô hữu duyên là sự diệt đi 
hoặc không còn hiện hữu của danh pháp sinh trước 
mới làm Vô hữu duyên được, nếu danh pháp chưa 
diệt, vẫn còn hiện bày thì không làm Vô hữu duyên 
được. 

Vô hữu duyên tương tự như Vô gián duyên. 

23- Lu duyên. 

a- Định nghĩa. 

Vigatabhäavena nirodhassa pattitaya upakãrako 
dhammo: Vigatapaccayo: 

“Pháp trợ giúp ủng hộ lẫn nhau bằng cách “chia 
lia, diệt mất”, gọi là Ly duyên”. 

b- Thích giải tóm lược. 

Chữ vigata (ly) nghĩa là “chia ha”, ám chỉ “đã 
diệt”, nghĩa là sở duyên sẽ không hiện khởi được khi 
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năng duyên chưa diệt. 


Việc “năng -sở” chia lia, gọi là Ly duyên, ví như 
mặt trời và mặt trăng. 


Thông thường mặt trăng không hiển lộ ánh sáng 
trước khi mặt trời chưa khuất bóng, sau khi mặt trời 
lặn rồi thì ánh sáng mặt trăng mới hiển lộ được. 

Mặt trời là nhân tố trợ giúp ủng hộ cho ánh sáng 
mặt trăng, bằng tính chất chia lia như thế nào, thì Ly 
năng duyên trợ giúp ủng hộ cho Ly sở duyên như thế 
ấy. 

Ly duyên và Vô hữu duyên có nội dung và chì 
pháp giống như Vô gián duyên. Vì vậy, 2 duyên này 
mới có nội dung và chi pháp như nhau. 

Tuy Vô hữu duyên và Ly duyên có nội dung và chỉ 
pháp giống nhau, nhưng khi nói về mãnh lực có ý 
nghĩa đặc biệt khác nhau như sau: 

*Ý nghĩa của Vô hitu duyên, ám chỉ năng duyên 
trợ giúp ủng hộ cho sở duyên sinh lên băng mãnh lực 
không có, pháp sinh trước phải không có mới tạo cơ 
hội cho pháp sinh sau hiện khởi. Đặc tánh như vậy 
gọi là Vô hữu duyên, giống như ánh sáng phải diệt đi 
trước thì sau đó bóng tối mới hiển lộ. 

*Ý nghĩa của Ly duyên. Ám chỉ năng duyên trợ 
giúp ủng hộ cho sở duyên sinh lên bàng mãnh lực 
chia a, khi pháp sinh trước rời khỏi rồi mới tạo cơ 
hội cho pháp sinh sau hiện khói.. 
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O đây, từ “chia lìa” chỉ nhắm riêng biệt vào sự 
“tách ra”, cho dù còn hiện hữu hay không hiện hữu. 
Đặc tính như vậy gọi là Ly duyên, như mặt trời “rời 
khỏi vị trí”, tạo cơ hội cho ánh sáng mặt trăng hiển lộ. 


Mặt trời “chia lia”, không ám chỉ đến “không có 
mặt trời”, cũng không có nghĩa “mặt trời vẫn còn 
hiện hữu”, chỉ nhắm riêng biệt vào “sự tách ly” của 
mặt trời, khác với ví dụ “ánh sáng và bóng tối” của Vô 
hữu duyên. 

Do đó, phận sự không có là chức năng của Vô hữu 
duyên, phận sự chia lìa là chức năng của Ly duyên. 

Điểm khác nhau giữa Vô hữu duyên và Ly duyên, 
trong Hậu Sớ giải bộ VỊ trí có trình bày như sau: 

Abhavamattena upakärakatä okasadaänam 
natthipaccayatäa sabhäavävigamanena appavat - 


tamananam sabhaväavigamanena upakārakatā 
vigatapaccayata. 


Natthitã ca nirodhanantarasuññata, vigatata 
mirodhappattatä ayametesam viseso: 


“Việc trợ giúp ủng hộ tạo cơ hội cho sở duuên 
khởi hiện bằng thực tính không có, gọt là Vô hữu 
duyên. 

“Việc trợ giúp ủng hộ bằng thực tính chia Ba, gợi 
là Lu duyên”. 

Hoặc nói cách khác: 

Sự không có gọi là Vô hữu duyên, có nghĩa là đã 
diệt đi, hoàn toàn trống không. 
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Sự chia Ba gọi là Ly duyên, ám chỉ đến pháp năng 
“vắng mặt” mà thôi. 
24- Bất ly duyên. 

a- Định nghîa. 

Avigatabhāvena nirodhassa appattiyā 
tādisasseva dhammassa upathambhakatthena 
upakārako dhammo: Avigatapaccayo: 


“Pháp trợ giúp ủng hộ cho pháp sở duuên (uẫn 
còn hiện hữu) cùng uới mình bằng cách “không chia 
ha, chưa diệt”, gọi là Bất ly duyên”. 

b- Thích giải tóm lược. 


Chữ auigata (bất ly) là không chia Ba. Ở đây ám 
chỉ năng duyên trợ giúp ủng hộ cho sở duyên vẫn còn 
hiện hữu, chưa chia lìa hoặc chưa diệt mất, sở duyên 
được trợ giúp ủng hộ cũng vẫn còn hiện hữu chưa 
điệt mất như năng duyên. 

Ví như đại duong là nơi nương cho đàn cá, rùa... 
vui thú thoải mái và tắng trưởng, nước đại dương 
phải hiện hữu mới trợ giúp bảo tồn cho đàn cá, rùa 


Đàn cá, rùa ... cũng phải hiện hữu, mới nhận được 
trợ giúp bảo tồn từ nước đại dương. Nếu “một trong 
hai” không có thì không thể trợ giúp bảo tôn hoặc 
nhận trợ giúp bảo tồn; cũng vậy, Bất ly năng duyên 
với Bất ly sở duyên, cả 2 đều chưa diệt mới trợ giúp 
ủng hộ và nhận được trợ giúp ủng hộ. 
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Bất ly duyên cũng giống với Hiện hữu duyên, 
nhưng vì sao Đức Phật thuyết Hiện hữu duyên, rồi 
Ngài lập lại Bất ly duyên nữa? 


Đáp. Vì Đức Phật muốn thuyết hoàn hảo thêm 
lên (desanavilãsa). 


Ở khía cạnh khác, để cho thích hợp với cơ tánh 
của tất cả chúng sinh hữu duyên. 


Có 1 số thì hiểu theo ngôn ngữ trong Pháp thuyết; 
số khác lại hiểu thêm về ẩn lý trong ngôn ngữ, nên 
Đức Phật thuyết lập lại Bất ly duyên, có ý nghĩa giống 
như Hiện hữu duyên chỉ khác nhau ở ngôn từ mà 
thôi. 

Lại nữa, trong hậu Sớ giải bộ VỊ trí 
(patthanamulatika) trình bày về Hiện hữu duyên với 
Bất ly duyên cho dù chỉ pháp giống nhau, nhưng đặc 
tánh mãnh lực trong việc trợ giúp ủng hộ có phần 
khác biệt nhau. 

*Mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng cách hiện hữu, 
hiển lộ của chi pháp, gọi là Hiện hữu duyên. 

*Mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng cách không chia 
lia, chưa diệt mất của chi pháp, gọi là Bất ly duyên. 

Ý nghĩa của Hiện hữu duyên ám chỉ ngay pháp 
thực tính vẫn còn hiện hữu thường hiện bày rõ trong 
sátna trụ nhiều hơn sátna khác, và khi vẫn còn hiện 
hữu hiển lộ thì cũng ám chỉ đến chưa diệt mất. 

Ý nghĩa của Bất ly duyên ám chỉ ngay đến chưa 
chia lia, pháp thực tính chưa chia lia này thường hiển 
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lộ kể từ sátna sinh cho đến gần sắp diệt của sátna 
diệt, và khi chưa chia lia cũng ám chỉ đến chưa diệt 
mất, giống như vậy. 

Việc trình bày ý nghĩa khác nhau giữa Hiện hữu 
duyên và Bất ly duyên, có Pali trong bộ Só giải hậu VỊ 
trí (patthanamulatika) trang 175 (Kết Tập Tam Tạng 
cuốn 6) như sau: 

Atthitaya sasabhävato upakarakata 
atthipaccayatä, sabhavävigamena nirodhassa 
appattiyä upakarakatä avigatapaccayatati 
paccayabhävaviseso dhammävisesepi veditabbo: 

“Việc trợ giúp ủng hộ bằng cách hiện hữu, chỉ 
pháp vân còn đang hiển lộ gọt là Hiện hu duyên. 

Việc trợ giúp ủng hộ bằng cách chưa chia lia, chi 
pháp gần sắp diệt đi gọi là Bất ly duyên”. 

Chi pháp của Hiện hữu duyên với Bất ly duyên 
mặc dù giống nhau nhưng mãnh lực trợ giúp ủng hộ 
thì khác nhau. 


Tóm lược 24 duyên. 


Trong 24 duyên nếu phân ra theo chi tiết thì có 47 
duyên như sau: 


1- Nhân duyên. 
2- Cảnh duyên. 
3- Trưởng duyên. Có 2 duyên: 
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- Đồng sinh trưởng duyên. 
- Cảnh trưởng duyên. 
4- Vô gián duyên. 
5- Đăng vô gián duyên. 
6- Đồng sinh duyên. 
7-Hỗ tương duyên. 
8- Y duyên. Có 3 duyên: 
- Đồng sinh y duyên. 
- Vật tiên sinh y duyên. 
- Vật - cảnh tiền sinh y duyên. 
9- Cận y duyên. Có 3 duyên: 
- Cảnh cận y duyên. 
- Vô gián cận y duyên. 
- Thuờng cận y duyên. 
10-Tiền sinh duyên. Có 2 duyên: 
- Vật Tiền sinh duyên. 
- Cảnh Tiền sinh duyên. 
11- Hậu sinh duyên. 
12- Tập hành duyên. 
13- Nghiệp duyên. Có 2 duyên: 
- Đồng sinh nghiệp duyên. 
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- Nghiệp khác thời duyên. 
14- Quả duyên. 
15- Vật thực duyên. Có 2 duyên: 
- Sắc Vật thực duyên. 
- Danh vật thực duyên. 
16- Quyền duyên. Có 3 duyên: 
- Đồng sinh quyền duyên. 
- Tiền sinh quyền duyên. 
- Sắc Mạng quyền duyên. 
17- Thiền duyên. 
18- Đạo duyên. 
19- Tương ung duyên. 
2o- Bất tương ưng duyên. Có 4 duyên: 
- Đồng sinh Bất tương ưng duyên. 
- Vật tiền sinh bất tương ưng duyên. 
- Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên. 
- Hâu sinh bất tương ưng duyên. 
21- Hiện hữu duyên. Có 6 duyên: 
- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
; Vật tiền sinh hiện hữu duyên. 
- Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên. 
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- Hầu sinh hiện hữu duyên. 
- Vật thực hiện hữu duyên. 
- Quyền hiện hữu duyên. 
22- Vô hữu duyên. 
23- Ly duyên. f 
24- Bất ly duyên. Có 6 duyên: 
- Đồng sinh bất ly duyên. 
- Vật tiền sinh bất ly duyên. 
- Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 
- Hâu sinh bất ly duyên. 
- Vật thực bất ly duyên. 
- Quyền bất ly duyên. 


Tổng cộng có 47 duyên. 


Tóm lược nang duyên và sở duyên trong 47 
duyên. 


A- Danh làm năng duyên và danh làm sở 
duyên có 7 duyên. 


1- Vô gián duyên. 

2- Đăng vô gián duyên. 

3- Vô gián cân y duyên. 
. 4- Tập hành duyên. 
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5- Tương ưng duyên. 

6- Vô hữu duyên. 

7- Bất ly duyên. 

B- Danh làm năng duyên và sắc làm sở duyên 
có 4 duyên. 

1- Hậu sinh duyên. 

2- Hậu sinh bất tương ưng duyên. 

3- Hậu sinh hiện hữu duyên. 

4- Hậu sinh bất ly duyên. 


C- Danh làm nang duyên và danh - sắc làm sở 
duyên có 9 duyên. 


1- Nhân duyên. 
2- Đồng sinh trưởng duyên. 
3- Đồng sinh nghiệp duyên. 
4- Nghiệp khác thời duyên. 
5- Quả duyên. 
6- Danh vật thực duyên. 
7- Đồng sinh quyền duyên. 
8- Thiên duyên. 
o- Đạo duyên. 
D- Sắc làm nàng duyên và sắc làm sở duyên 
có 6 duyên. 
1- Sắc vật thực duyên. 
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2- Sắc mạng quyền duyên. 
3- Vật thực hiện hữu duyên. 
4- Quyền hiện hữu duyên. 
5- Vật thực bất ly duyên. 

6- Quyền bất ly duyên. 


E- Sắc làm nàng duyên và danh làm sở duyên 
có 11 duyên. 


1- Vật tiền sinh y duyên. 

2- Vật - cảnh tiền sinh y duyên. 

3- Vật tiền sinh duyên. 

4- Cảnh tiên sinh duyên. 

5- Tiền sinh quyền duyên. 

6- Vật tiên sinh bất tương ưng duyên. 

7- Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên. 

8- Vật tiên sinh hiện hữu duyên. 

9- Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên. 

10- Vật tiền sinh bất ly duyên. 

11- Vật - cảnh tiền sinh bất ly duyên. 

F- Sắc làm trăng duyên và danh - sắc làm sở 
duyên. Không có. 

G- Danh - sắc làm năng duyên và danh làm sở 
duyên, có 2 duyên: 

1- Cảnh trưởng duyên. 
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2- Cảnh cận y duyên. 


H-Danh - sắc làm năng duyên và danh sắc 
làm sở duyên, có 6 duyên: 


1- Đồng sinh duyên. 
2- Hỗ tương duyên 

3- Đồng sinh y duyên. 

4- Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
5- Đồng sinh hiện hữu duyên. 

6- Đồng sinh bất ly duyên.® 


IT- Chế định, danh sắc làm nang duyên và danh 
làm sở duyên có 2 duyên. 


1- Cảnh duyên. 
2- Thường cận y duyên. 


(1)~- Việc trình bày tóm lược về năng duyên và sở duyên trong 47 
duyên thì trong 1 đọan đề cập rằng: Không có danh sắc làm năng 
duyên trợ cho sắc làm sở duyên, nhưng theo câu Pali và cầu phụ 
(anuvada) trang 315, 316 trình bày rằng: 

Kusala khandhãä ca mahabhũta ca cittasamutthananam 
rũpãnam sahajatäpaccayena pacayo. Akusala khandha ca 
mahabhũtã ca cittasamu{thãnanam rũpänam sahajatapaccayena 
paccayo. 

Như vậy việc soạn tóm lược này không đối lập lại với Pali mà 
Ngài thuyết nơi đây sao? 

Xin thưa rằng: Không đối lập, vì câu Pali và câu phụ chỉ là 2 câu 
tức câu thứ 8 và thứ o trong 9 câu, không phải trong tất cả câu Đồng 
sinh duyên. Do đó, Đồng sinh duyên này mới không được đề cập là 
danh-sắc làm năng duyên trợ cho sắc làm sở duyên. 
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K- Chế định, danh sắc làm trăng duyên và sắc 
làm sở duyên. Không có. 


Tóm lược số lượng giống trong 24 hoặc 47 
duyên. 


Trong 24 hoặc 47 duyên có 9 giống. 
1- Giống đồng sinh. 

2- Giống cảnh. 

3- Giống vô gián. 

4- Giống vật tiền sinh. 

5- Giống hậu sinh. 

6- Giống vật thực. 

7- Giống sắc mạng quyền. 

8- Giống thường cận y. 

9- Giống nghiệp khác thời. 
Giống đồng sinh có 15 duyên. 
1- Nhân duyên. 

2- Đồng sinh trưởng duyên. 

3- Đồng sinh duyên. 

4- Hỗ tương duyên. 

5- Đồng sinh y duyên. 

6- Đồng sinh nghiệp duyên. 

7- Quả duyên. 
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8- Danh vật thực duyên. 

9- Đồng sinh quyền duyên. 

1o- Thiền duyên. 

11- Đạo duyên. 

12- Tương ưng duyên. 

13- Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
14- Đồng sinh hiện hữu duyên. 

15- Đồng sinh bất ly duyên. 

Giống cảnh có 8 duyên. 

1- Cảnh duyên. 

2- Cảnh trưởng duyên. 

3- Vật - cảnh tiền sinh y duyên. 

4- Cảnh cận y duyên. 

5- Cảnh tiên sinh duyên. 

6- Vật - cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên. 
7- Cảnh tiên sinh hiện hữu duyên. 
8- Cảnh tiên sinh bất ly duyên. 
Giống vô gián có 7 duyên. 

1- Vô gián duyên. 

2- Đăng vô gián duyên. 


3- Vô gián cận y duyên. 
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4- Tập hành duyên. 

5- Thường cận y -nghiệp khác thời duyên © (chỉ 
lấy riêng biệt tâm sở Tư hợp trong tâm Đạo trợ giúp 
ủng hộ cho tâm quả Siêu thế). 

6- Hiện hữu duyên. 

7- Bất ly duyên. 

Giống tiên sinh có 6 duyên. 

1- Vật tiền sinh y duyên. 

2- Vật tiền sinh duyên. 

3- Vật tiên sinh quyền duyên. 

4- Vật tiền sinh bất tương ưng duyên. 

5- Vật tiền sinh hiện hữu duyên. 

6- Vật tiên sinh bất ly duyên. 

Giống H&u sinh có 4 duyên. 

1- Hậu sinh duyên. 

2- Hầu sinh bất tương ưng duyên. 


()- Thường cận y - nghiệp khác thời duyên, thuầnThường cận y 
duyên, Hỗn hợp thường cận y duyên. Các duyên này không được tính 
thành 3 duyên theo như đã nêu lên phân tích mà chỉ tính vào thành 1 
duyên là thuần Thường cận y duyên. Sự kiện như vậy vì phân 24 
duyên ra theo chi tiết thì được 47 duyên. 

Tóm lại đặc tánh mãnh lực trợ giúp ủng hộ trong 47 duyên thì gồm cả 
ý nghĩa của 3 duyên. Nhưng trong phần phân tích yếu tri (panhavara) 
không có trình bày cả 3 duyên này, chỉ trình bày Thường cận y duyên, 
do đó, việc trình bày duyên theo chỉ tiết trong bộ giáo trình này mới 
tính được số lượng 47 duyên. 
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3- Hâu sinh hiện hữu duyên. 

4- Hâu sinh bất ly duyên. 

Giống vât thực có 3 duyên. 

1- Sắc vật thực duyên. 

2- Vật thực hiện hữu duyên. 

3- Vật thực bất ly duyên. 

Giống sắc mạng quuền có 3 duyên. 
1- Sắc mạng quyền duyên. 

2- Quyền hiện hữu duyên. 

3- Quyền bất ly duyên. 

Giống thường cân y có 2 duyên. 


1- Thuần thường cận y duyên 
(suddhapakatũpanissayapaccaua) © là tâm và tâm 
sở sinh trước và sắc pháp, chế định có nhiều sức 
mạnh trợ giúp ủng hộ cho tâm, tâm sở sinh sau. 

2- Hỗn hợp thường cận y - nghiệp khác thời 
duyên (missakapakatipanissauananakkharikakam 
-mapaccaua) (2 là tâm sở Tư (nghiệp) có nhiều sức 


Œ)- Chi pháp năng duyên và sở duyên theo như trình bày là trình bày ` 
theo lý của bộ Sớ giải (Papañcakarana) trang 205. 

(2)- Nếu trình bày chi pháp theo phần xiển minh (niddesa) và phần 
phân tích yếu tri thì như sau: 

Nghiệp khác thời duyên là tâm sở Tư có nhiều và ít mãnh lực hợp 
trong 33 tâm (21 tâm Thiện, 12 tâm Bất thiện) trợ cho 36 tâm quả, 38 
tâm sở hợp, và 2o sắc Nghiệp tục sinh, 20 sắc Nghiệp thời bình nhật, 
sắc Nghiệp Vô tưởng. 
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mạnh trợ giúp ủng hộ cho danh uẩn quả (trừ Tư hợp 
trong tâm Dao). 

Giống Nghiệp khác thời duyên là tâm sở Tư 
(nghiệp) có ít sức mạnh trợ giúp ủng hộ cho “quả 
chín muôồi khác thời gian Dục giới”, và tâm sở Tư 
(nghiệp) có nhiều lẫn ít sức mạnh trợ giúp cho sắc 
Nghiệp. 


Tóm lược 24 hoặc 47 duyên theo thời. 
Thời hiện tại có 17 hoặc 36 duyên. 
1- Nhân duyên. 
2- Đồng sinh trưởng duyên. 
3- Đồng sinh duyên. 
4- Hỗ tương duyên. 
5- Y duyên. Có 3 duyên. 
6- Tiền sinh duyên. Có 2 duyên. 


Cảnh duyên mà được nêu lên trình bày chi pháp năng duyên 
trong Só giải bộ (Papañcakarana), trang 205 , không phải là cảnh 
trưởng, cảnh trưởng thì gom vào trong Cận y duyên theo đặc tính của 
Cảnh cận y duyên. 

Nhưng Cảnh duyên trong giống cảnh, chi pháp năng duyên là 
“cảnh trrưởng lẫn cảnh phi trưởng”, vì không nêu lên trình bày việc 
loại trừ ra, do đó, Nghiệp khác thời duyên thuộc “giống nghiệp khác 
thời” cũng có thể được cả chi pháp năng duyên lẫn sở duyên giống 
như vậy. 
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7- Hậu sinh duyên. 

8- Đồng sinh nghiệp duyên. 

9- Quả duyên. 

10- Vật thực duyên. Có 2 duyên. 
11- Quyền duyên. Có 3 duyên. 
12- Thiền duyên. 

23- Đạo duyên. 

14- Tương ưng duyên. 

15- Bất tương ưng duyên. Có 4 duyên. 
16- Hiện hữu duyên. -Có 6 duyên. 
17- Bất ly duyên. Có 6 duyên. 
Thời quá khứ, có 7 duyên. 

1- Vô gián duyên. 

2- Đăng vô gián duyên. 

3- Vô gián cận y duyên. 

4- Tập hành duyên. 

5- Nghiệp khác thời duyên. 

6- Hiện hữu duyên. 

7- Bất ly duyên. 


Duyên thuộc thời hiện tại, quá khứ, vi lai. 
Không có. 
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— —=_:=.-—-- 
Thời hiện tai, quá khứ, ui lai oà ngoại thời, có 
4 duyên. 


1- Cảnh duyên. 

2- Cảnh trưởng duyên. 
3- Cảnh cân y duyên. 
4- Thường cận y duyên. 


Tóm lược đặc tính manh lực trợ giúp ung hộ 
của 47 duyên. 


1Mãnh lực trợ sinh Ganakasatti), có 8 duyên. 
1- Vô gián duyên. l 

2- Đăng vô gián duyên. 

3- Vô gián cận y duyên. 

4- Thường cận y duyên. 

5- Tập hành duyên. 

6- Nghiệp khác thời duyên. 

7- Hiên hữu duyên. 

8- Bất ly duyên. 


Mãn lực ứng hộ (upathambhakasatti), có 4 
duyên. 


1- Hậu sinh duyên. 
2- Hâu sinh bất tương ưng duyên. 
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Imm 

3- Hâu sinh hiện hữu duyên. 

4- Hâu sinh bất ly duyên. 

Mãnh tực bảo tón (arupälakasattÙ, có 3 
duyên. | 

1- Sắc mạng quyền duyên. | 

2- Quyền hiện hữu duyên (sắc Mang quyền hiện 
hữu duyên). 

3- Quyền bất ly duyên (sắc mạng quyền bất ly 
duyên). 

Nãnh lực trợ sinh và ủng hộ, có 32 duyên. 
Trừ 8 duyên làm mãnh lực trợ sinh, 4 duyên làm 
mãnh lực ủng hộ và 3 duyên làm mãnh lực bảo tồn, 


32 duyên còn lại có 2 mãnh lực “trợ sinh và ủng hộ” 
0) 


Tóm lược 24 hoặc 47 duyên theo cốt. 


Cối ngũ un. Có dú 24 hoặc 47 duyên. 


Cối tứ un. Có 21 hoặc 25 duyên. 


()- Sắc vật thực duyên, Vật thực hiện hữu duyên (sắc Vật thực hiện 
hữu duyên), Vật thực bất ly duyên ( sắc Vật thực Bất ly duyên) trong 
Sớ giải Bộ (Papañcakarapa), trang 84 trình bày có 2 loại mãnh lực là 
“trợ sinh và bảo tồn”. l 
Tóm lại 3 duyên thuộc giống vật thực này được xếp vào trong giống 
duyên có 2 loại mãnh lực, không phải có 4, 3 hoặc 1 loại, chỉ có 2 loại 
mãnh lực mà Ngài trình bày thành đôi. Học viên muốn trình bày đôi 
nào cũng được. 
Trang 525 trình bày có 2 mãnh lực là “trợ sinh và ủng hộ”. 
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1- Nhân duyên. 

2- Cảnh duyên. 

3- Trưởng duyên. Có 2 duyên. 
4- Vô gián duyên. 

5- Đăng vô gián duyên. 

6- Đồng sinh duyên. 

7- Hỗ tương duyên. 

8- Đồng sinh y duyên. 

o- Cận y duyên. Có 3 duyên. 
10- Tập hành duyên. 

11- Nghiệp duyên. Có 2 duyên. 
12- Quả duyên. 

13- Danh vật thực duyên. 

14- Đồng sinh quyền duyên. 
15- Thiền duyên. 

16- Đạo duyên. 

17- Tương ưng duyên. 

18- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
19- Vô hữu duyên. 

2o- Ly duyên. 

21- Đồng sinh bất ly duyên. 
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Cốt nhat trẩn, có 7 duyên. 
1- Đồng sinh duyên. 

2- Hỗ tương duyên. 

3- Đồng sinh y duyên. 

4- Nghiệp khác thời duyên. 

5- Sắc mạng quyền duyên. 

6- Quyền hiện hữu duyên. 

7- Quyền bất ly duyên. 

Vật vô thức, có 5 duyên. 
1- Đồng sinh duyên. 

2- Hỗ tương duyên. 

3- Đồng sinh y duyên. 

4- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
5- Đồng sinh bất ly duyên. 
Bốn duyên có khắp mot cối. 
1- Đồng sinh duyên. 

2- Y duyên. 

3- Hiện hữu duyên. 

4- Bất ly duyên. 


Duyên làm nhân cứ điểm của pháp hành 
(sasankhatadharmmma) danh, sắc gọi là duyên Biến 
hành (sabbatthanikapaccauo), nghĩa là trong pháp 
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hành thế gian (sankharaloka) thì tất cả đối tượng 
hữu thức lẫn vô thức đều phải gom vào trong 4 duyên 
này. 

Đối với 2o duyên còn lại gọi là “Phi biến hành 
duyên”, không làm nhân cứ điểm cho cùng khắp pháp 
hành được, chỉ là duyên riêng biệt đến pháp hành 
liên quan đến mình. 

Trong 24 duyên, Đức Phật thuyết thành từng đôi 
với nhau, có ø đôi là. 

1- Đôi đồng ý nghĩa (afthauuga). 

2- Đôi đồng âm (saddauuga). 

3- Đôi nghịch thời điểm (kalapafipakkauuga). 

4- Đôi nghịch tính chất 
(aññoññapafikakkhauuga). 

5- Đôi nhân quả (hetupphalauuga). 

* Đôi đồng ú nghĩa. Ám chỉ đến duyên mà Ngài 
thuyết thành đôi với nhau đồng ý nghĩa, như Vô gián 
duyên và Vô gián cận y duyên. 

*Đôi đồng âm. Ám chỉ đến duyên mà Ngài thuyết 
thành đôi với nhau bởi sự phát âm, như Y duyên 
(nissauapaccapg) và Cận y duyên (upanissaya). 

*Đôi nghịch thời điểm. Ám chỉ đến duyên mà 
Ngài thuyết thành đôi với nhau bằng cách đối lập lại 
như Tiền sinh duyên và Hậu sinh duyên. 

*Đôi nghịch tánh chất. Ám chỉ đến duyên mà Ngài 
thuyết thành đôi với nhau bằng cách đối lập lại đặc 
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tính làm phận sự trợ giúp ủng hộ với nhau, như đôi 
Tương ưng duyên với Bất tương ưng duyên, đôi Hiện 
hữu duyên với Vô hữu duyên, đôi Ly khứ duyên với 
Bất ly duyên. | 

*Đôi nhân quả. Ám chỉ đến duyên mà Ngài thuyết 
thành đôi với nhau bằng nhân quả, như Nghiệp 
duyên (Nghiệp khác thời duyên) với Quả duyên. 


TINH THẤT MÍT NI, 
Ngày o8- o4, nam Nhâm Ngọ (2002). 


` # VI DIÈU PHÁP 


MỤC LỤC. 


KỆ LË BÁI TAM BẢO.........................--------c<c<cecccseececresreree 5 
Giái Thích BÓ VI TRÍ............................. J. aa... 9 
Thieh guar (a)ren a niae gia 10 
Thich gia (b): sáácicsalsiàsdastskigtBtvkitl6lslxsbsl4g1465u10xss5s42inlsst) 12 
Thichgiái lý (G). crniiin a aa 12 
A- Sáu nhóm trong bộ VỊ trí..................................... 16 

B- Câu mẫu Đề trong sáu nhóm Vi trí.................... 17 

C- Mỗi nhóm Vi trí phân theo bốn luận cứ.............. 10 

Số lượng sáu nhóm và bốn luận cứ....................... 23 

I- DUYÊN TÓM GUNN 026 00a t6 xx4CA61215sssxetniadie 28 
II- DUYÊN GIẢNG RỘNG..............................ccc2ccccccccceeccee 30 
1- Giảng rộng NHÂN DUYÊN. ................................... .31 
2- Giảng rộng CẢNH DUYÊN. ............................-------5-: 52 
3- Giải rộng TRƯỞNG DUYÊN. ..............................-... 76 
Thích giải ĐỒNG SINH TRƯỞNG DUYÉN........... 8o 
Thích giải CANH TRƯỞNG DUYÊN....................... Q1 

4- Giải rộng VÔ GIÁN DUYÊN................................ - 94 
6- Giảng rộng ĐỒNG SINH DUYÊN......................... 114 
7- Giải rộng HỖ TƯƠNG DUYÊN.............................. 122 
8-Giải rộng Y DUYÉN................................. . ..... 126 
o- Giải rộng CÂN Y DUYÊN. ...............................----«e: 144 


10-Giải rộng TIỀN SINH DUYÉN............................- 160 


12- Giảng rộng TẬP HÀNH DUYÊN............................ - 172 
13- Giảng rộng NGHIỆP DUYÊN.......................... ----- 179 
14- Giải rộng QUÁ DUYÉN..................... a aa... 187 
15- Giảng rộng VẬT THỰC DUYÊN........................... 190 
16- Giải rộng QUYỀN DUYËÉN.................................. 206 
17- Giải rộng THIỀN DUYÉN..............................-- aaa... 215 
18-Giải rộng ĐẠO DUYÊN................................-c<cccce. 219 
19-Giåi rộng TƯƠNG UNG DUYÊN............................- 226 
20-Giåi rộng BẤT TƯƠNG UNG DUYÊN................. 227 


21 -Giải rộng HIỆN HỮU DUYÊN.(Atthipac - 
cauammddesa). Và 24- Giải rộng BAT LY 


DUYÊN.(Auigatapaccauarriddesq). ................... 233 
22-Giải rộng VÔ HỮU DUYÉN................................... 239 
25-Giải rộng LY DUYËN....................... aaa... 240 
Y nghĩa của từ “phối hợp” (ghatam)..........................-- 241 

Tóm Lược Ba Nhóm Pháp Trong 24 Duuên..................... 243 
1- Nhân duuén............................................................ 243 
2- 617011321113) 2112001 19001 TU aa eai ua 244 
3- Truóng duvén........................................................ 245 

A- Cånh truóng duvén........................................... 245 
B- Đồng sinh trưởng duuén.................................. 246 
4- Vô gián duuén........................................................ 251 
5- Dång vô gián duyên. ...................... a. 251 


# VI DIEU PHÁP 


6- Dóng sinh duvén................................... 1 2 252 


7- Hó twong duujën....................................... a a... 253 
Ə=Y duljJene aa a ua una NS 1 255 
1- Dông sinh y duyén......................................... aa. 255 
2- Vật tiên sinh y dUYÊn. nocere 256 
3- Vật - cảnh tiền sinh  đuuên................................... 258 
9+ CAN Y dunen. Sa riagi 260 
THƯỜNG cân y duyén.............................................. 261 
10- Tiên sinh duvn................................................... 264 
Cånh tiên sinh duyên... 265 
11- Hĝâu sinh duuén....................................... a... a. 266 
12- T&p hành duvén.................................................. 268 
13- Nghiép duvén..................................... a... 269 
A- Đồng sinh nghiệp duyên. ................................. 269 
B- Nghiệp khác thời duvën.................................... 269 
14- Quå duyón...................................... J a... 271 
15- V&t the du/ëén................................. sex 272 
16- Quyên duén................................... an 274 
17- Thiên duvën.............................. 7n NỈ 277 
18- DQO Quón.................................. ta EsuuAieideei 278 
19- Turomg wng dutën............................. T... 279 
20- Bất tương ung duvën......................................... 28o 
A-Dóng sinh bất tương wng duuvén................... 28o 
B-Tiên sinh bất tương ung duujên........................... 281 


WE DIÈU PHÁP @ 


C- Hậu sinh bất tương ung đuuên....................... 282 
21- Hiện hữu duyên (Atthipaccaug) và 24- Bất ly 


duuén(Auigatapaccava).................................... 282 

22- Vô hữu duyên (Natthipaccaya) Và 23- Ly duyên 
(Vigatapaccauva)................................................ 286 
Phân Tích Phần Yếu Tri Trong 24 Duuên...................... 287 
1-Yếu tri NHÂN DUYVÊN............................c.ccscecsesecsreesea 287 
a-Yếu tri CÁNH DUYÊN...........................- S5 cS< ke Sese re 304 

Thích giỏi đặc biệt ué Thiên Nhan Thông và Tùy 

Nghiëép Thóng........................................................ 364 
3- Yếu tri TRƯỞNG DUYN...............................--cccecca 365 
I- Yếu Tri CANH TRƯỞNG DUYEN..................... 365 
II - Yếu tri ĐỒNG SINH TRƯỞNG DUYVÊN......... 389 
4-Yếu tri VÔ GIÁN DUYËN..................... ¬ Ael 401 
5-Yêu tri ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN............................-- 420 
6-Yếu tri ĐỒNG SINH DUYÊN.............................----c<- 420 
7-Yêu tri HỖ TUONG DUYÊN. ..........................--..--s- 442 
8-Yêu tri Y DUYÉËN.................. 51080250000 20011xadtsfBdx la 446 
g-Yêu tri CAN Y DUYËN............................. 0n d0 462 
10-Yêu tri TIỀN SINH DUYËN................................. 488 
11-Yếu tri HẬU SINH DUYËN.......................... a... 494 
12-Yếu tri TẬP HÀNH DUVÊN........................---c--e: 408 
13-Yếu trì NGHIỆP DUYÊN..........................----ccecscsescse 503 
14-Yêu tri QUÀ DUYËN......................... aaa. 519 
1g-Yếu tri VAT THỰC DUYËN................................... 522 


# VI DIU PHÁP 


16- Yếu tri QUYỀN DUYÊN. .................................c.c-e- 532 


17- Yếu tri THIÊN DUYÊN............................cccscieeseervee 543 
18-Yếu tri ĐẠO DUYÊN..........................- aT 550 
10-Yếu tri TUONG UNG DUYÊN. ............................ 557 
20-Yêu tri BẤT TUONG UNG DUYÊN..................... 562 
21- Yêu tri HIỆN HỮU DUYÉËN................................. 570 
22 -Yêu tri VÔ HỮU DUYÊN Và 23 Yếu tri LY 
DPUYEN 2 aaa as E usb 588 
24- Yêu tri BẤT LY DUYÊN. ................ aa. 588 
Dinh nghîia và Thích gidt.............................................. 589 
TSNBQrEduper sree 589 
s2-Cånh diem a a Saa ui Su KE ua wie 591 
3-Tru:óng duvén......................................................... 594 
4-Vô GiúángDuyén...................................................... 597 
5-Dãng Vô Giáng Duuên ................................ aa... 6oo 
6-Dóng sinh duuén.................................................... 604 
5.110: Tuong Duuën.......................... asss. 607 
8-Y Dje Quya aaa a a qhu Eaa 611 
-CAN Y DUYÊN a nanasqaman ia 614 
1o-Tién Sinh Duuên................. Aea an a reae E 621 
11- Hàu Sinh Duyên ................................................... 622 
12-Tâp hành dutn.................................................... 625 
13-Nghiép DUYÊN ............. a... 629 
121- CHÍ. DUYé naxislsasssosntlslSAiGAHÀÀssstg40ssasx máy badeg 638 


VI ĐIỆU PHÁP # 


15-Vât 1 THỊE)DNGT Sao soassgGixezsdasbstoiaoalassidisisa 642 


16-Quyên Duvón........................................................ 644 
17-Thien duyên u 1644 05ã014816iccoa880yA8050s0x4)46la9a 653 
18-Päo duyên sung 006086 .x0908gokbsbtoieuEsstgGtues 656 
to- Tiong Ung Duyên sunum al a a 660 
2o-B&t Ung Duvën.................... 662 
21-Hién htu duvéón.................................................... 665 
22-Vô hru duyên: 2.2. aaa a Causa 668 
27-1) duyen ee e E ei 669 
24-Bãt ly duvn.......................................................... 672 
Tóm HC 24 Qunón........................................................ 674 
Tóm lược năng duyên vå sở duyên trong 47 duyên. ... 677 
Tóm lược số lượng giống trong 24 hoặc 47 duuên...... 681 
Tóm lược 24 hoặc 47 duyên theo thời. .......................... 685 
Tóm lược đặc tính mãnh lực trợ giúp ủng hộ của 47 
(hien xao safedElotide (0018118128018 k05eyfevfidsaa Si 687 
Tóm lược 24 hoặc 47 duyên theo cối. ........................... 688 
MUGTUG u Sasapaq umasa 224246 693 


# VI DIÈU PHÁP 


LG ST CS ST 2n C h¬` sess. 
H Sabbadānam > 
° xã 
Dhammadänam Jināti G 

e i 
2Z: la 
$ Pháp Thi häng Ata: Ihi 7} 
EREI E R r e o ET DOA O g 


DANH SÁCH RUN PHƯỚớG ẤN TONG 
< 


Thượng toa Chánh Minh. 

Đại Đức Pháp Từ. 

Đại Đức Pháp Thanh. 

PT. Tathapañña (hồi hướng đến Tôn sư 
Deuanampiua Tissa). 

Bà Hồng Thị Nhơn. 

Lê thị Huệ. 

Bác Nguyễn thị Vinh. 

PT Long + Huyền Trân. 

PT Hồng Lộc. 

Bà tu nữ Tịnh Ân. 

PT Như Hằng. 

PT Minh Đạo — Như Hoá. 

PT Yên Nhu - Pd Như Hương. 

GD Nguyễn Kim Loan (Hồi hướng cho Cha tà 
Ô.Nguuễn Văn Giác uà Mẹ là Bà Phạm Thị Nhiều) 
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NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53- Tràng Thi - Hoàn Kiễm- Hà Nội 
ĐT : 04-37822845 — Fax : (04) - 37822841 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Nguyễn Công Oánh 
Biên tập : Nguyễn Tường Long 
Sửa bản in : Tk. Chánh Minh 


Trinh bày & Bìa Hoàng Sơn - Kim Loan 


Đối tác liên két : Bà Nguyễn Kim Loan — TP HCM 
Tel : 0903985147 — Fax : (848)37201276 


Số lượng in:500 bản khổ 14,5x20,5cm, In tại XN In FAHASA 
774 - Trường Chỉnh - P.15 - Quận Tân Bình - TPHCM 
Số xuất bản 665-2010/CXB/11-123/TG. 
In xong nộp lưu chiếu quý LII năm 2010. 
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PHÂN I 
* Trong Patthanamulattka có ghi: 


Tattha ekassapi dhammassa hetu adrihi 
anekapaccayabhavato ekekassa paccayassa 
anekadhammabhavato ca nanappakarapaccayata 
veditabba : 


“ Các bậc trí nên hiểu : Ở dây, môt Bebliip trợ giúp cho 
nhiều pháp, nhiều pháp trợ giúp cho môt pháp, nên goi 
là “ duyên trg giúp sai biệt ”... 


. Nhw dinh nghĩa từ Pafthana được trình bày 
theo câu giải : 


Nanappakarani thanani paccayä etthani: 
Patthanam ( Sāttamī bahubbīhi samasavisaha ). 


“ Ở đây, các duyên diễn tién theo các trường hợp sai 
biệt, gọi là Vi trí”... 


( Trích trong BỘ VỊ TRÍ ) 


SÁCH ẤN TỐNG 


